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QUYỂN TRUNG 
THI KINH QUYỂN BỐN 


II. TIỂU NH 


Nhã 7£ là chính, những bài thơ của nhạc chính đính. 
Những thiên thơ nhã vốn có phần + ƒ## đại nhã và /|› l# tiêu 
nhã khác nhau, nhưng theo giải thuyết của các tiên nho, thì 
mỗi phần tiểu nhã hay đại nhã lại có chia ra phần chính và 
biển riêng biệt nhau. 


Theo sự khảo cứu của thơ nhã ngày nay thì thơ 
1E 2]š #Ê chính tiểu nhã là những bài thơ ca nhạc về yến ẩm 
ăn uống, và thơjFÈ &X ## chính đại nhã là những bài ca nhạc 
về triều hội, những lồi nhận phúc lộc của thần và trần bày 
điều giới răn. Cho nên có khi lại hân hoan vui vẻ dịu đàng để 
cạn tình của bọn bề tôi, có khi cung kính đoan trang để phat 
huy cái đức của tiên vương. Vì thế mà khí thể của lời thơ 
không đồng, và âm điệu tiết tấu cũng khác. phần nhiều do 
Chu công định ra khi chế tác. Đó là nói về phần chính 
(Z ¡] ## chính tiểu nhã và # & /§ chính đại nhã). 


Còn phần biến thì chưa ắt đã đồng như thế. Nhưng mỗi 
loại (2| ## tiêu nhã bay + j# đại nhã) đều lấy thanh điệu mà 


1 


phụ vào, mà thứ tự hay lời thời thê của những thơ ấy thì có 
phần không thê nào khảo cứu dược. 


1. CC MIAMH CHI UHŒÁC, 


(Mười thiên thuộc phần bộc mình) 


Thơ nha và thơ tụng không có phân biệt của nước này 
hay nước khác, cho nên cứ lây mười thiên làm một quyền gọi 
là {Ƒtháp, như theo quân pháp mười người lính lại là một 
thập. 


BÀI THỨ 161 
CHƯƠNG I 
RE Lộc minh (Lộc minh I) 
Iý? fÉ2 fEE HR 1. Ưu lộc mình. 
I1 4 2. Thực dã chỉ bình. 
1# Số R 3. Ngã hữu gia tân. 
x29: lÚX 2E 4. Cổ sắt xuy sênh. 
IX 2# ð. Xuy sênh cổ hoàng. 
zKEE RẺ Ni 6. Thừa khuông thị tương. 
À~ zƒ là 7. Nhân chỉ háo ngã. 
25+ lR]?T 8. Thị ngã chu hành. 
Dịch nghĩa 


1. Con hươu kêu hoà dịu 


2. Đề gọi nhau ăn c2 bình ở đồng nội. 
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. Ta có nh1ềuL tân khách tốt. 


- Thì đánh đàn thôi sáo lên. 


JSNG.- 


õ. Thôi sáo thổi kèn lên. 
6. Hãy bưng cái rổ đựng hàng lụa để ta trao tặng tân 
khách 


7. Những người mến thích ta. 
8. Hãy chỉ cho ta nếo đường to tát (để ta nơi theo). 


L)¡ch thơ 


Con hươu nọ oang oang tiếng gọi 

Ăn có bình đồng nội xanh tươi. 

Ta nay khách tốt lắm người. 

Đánh đàn thói sđo 0ui chơi tưng bừng, 
Kèn sáo thối tưng bừng rộn rịp. 

Nó lụa hàng bưng kíp tặng trao. 
Những ai yêu mên ta đâu ? 


Chỉ cho ta biêt néo nào thên?) thang. 
CHú điải của Chu Ty 


Chương này thuộc ¬ứng.IJt) ru, tiếng hoà dịu ,SÊ bình 
có lại tiêu, có tiêu, màu xanh, cọng trắng như chiếc đũa. +È 
ngã, ta. chủ nhân. Z(f£ân, khách đến dự yến tiệc. hoặc là các 
bề tôi của nước ấy. hoặc là các quan lại củ: chư hầu. ‡Z số, 
ZƑ sênh (đọc sang cho hợp vận) là đèn sắt và ống sáo, nhạc khí 
dùng khi yến lễ. #Z boởờng, cái lưỡi gà trong ống sáo. 7‹:fhừa, 
phụng thừa, kính dâng lên. [Zbhu Ông. cái giỏ. cãi võ hay cái 
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khay để đựng hàng lụa. 1/ương, cho. Bưng cái giỏ, cái khay 
dựng hàng lụa trao Lặng cho tân khách, lúc uống rượu thì 
cũng lây nó đê bưng rượu mời khách, lúc ăn thì cũng lấy nó 
bưng cơm mới khách. j3'ƒ†chu hành (đọc chu hàng cho hợp 
vận) con đường to. Đó là thời xưa có việc nói chuyện với 
nhiều người, cho nên muốn được nghe ở đấy lời nói của mọi 
người. 

Đây là bài thơ thuộc về yến Ẩm với tân khách. Bởi vì 
giữa vua và tôi thì lấy nghiêm làm chủ vếu. Còn lễ nghì ở 
triểu đình thì lấy kính làm chủ yếu. Nhưng nếu nhất nhất 
đều lấy nghiêm và kính, thì tâm tình hoặc có chỗ không 
thông cảm nhau mà sẽ không có lợi ích về việc tấu cáo hết, đạ 
trung thành. Cho nên những bực vua đời trước nhân những 
buổi hội họp ăn uống chung với nhau mà chế ra nghi lễ của 
yến hội cho tâm tình giữa vua và tôi được thông cảm nhau. 
Mà phần nhạc ca lại lấy việc con hươu kêu khởi hứng để nói 
cái ý của nghi lễ đã nồng hậu như thế, ngõ hầu mọi người 
đều mến vua mà chỉ cho vua nẻo đường to tát (trọn đạo 
lành). 

Sách ký nói rằng: Đối với những nhân ái riêng tây 
không thuộc về ân đức, người quân tử không hề lưu luyến. Vì 
là điều trông mong của vua đối với những tân khách bề tôi 
chỉ là việc các bể tôi hãy chỉ cho vua néo đường to tát. Thì 
hắn là chăng lấy những nhân ái riêng tây làm ân đức mà để 
tâm lưu luyến vào vậy. 

Hới ôi! Thế cho nên vui hòa với nhau mà không thái 
guải 


CHƯƠNG li 
I) 0) PB n8, 9. Uu lộc minh. 
#Jx ñ 10. Thực đã chỉ hao. 
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12 -P.x=i 11. Ngã hữu gia tân. 


#ấ:  4LHB 12. Đức âm khống chiêu. 

tt ƑX 1` ĐỀ 13. Thị dân bất thiêu. 
Z#fREHlZÄ3 — 14. Quân tử thị tắc thị hào (hiệu) 
134) 8SHừ 15. Ngã hữu chỉ tửu. 


Su E 7À 2€ Á Ti 16. Gia tân thức yên di ngao. 


Dịch ngh1a 
9. Con hươu kê hòa dịu, 
10. Để gọi nhau ăn cỏ hao ở đồng nội. 
11. Ta có nhiều tân khách tốt. 
12. Mà tiếng tốt của những vị tần khách ây rất sáng tỏ. 


13. Đủ để bày tô cho dân biết và khiến dân không khinh 
bạc. 


14. Những bậc quân tử ấy thật đáng làm gương cho dân 
chúng băt chước theo. 


15. Ta có rượu ngon. 


16. Tân khách hãy dừng mà ãn uống rối đi dạo chơi. 
Dịch thơ 
Oang oang gọi nhitng con hươu nọ. 
Ngoài cánh đồng ăn có hao nảy. 
To thì khách tỏt đông thay! 


Thủy đều rcng rở đủ đẩy đức âm. 


1ỗ 


Hết bhinh: bạc dân tâm củi hóa. 
Quản tử bia thật đã nên gương. 
Ta đây có rượu quynh tương. 


Khách cùng chuốc chén, lên đường dạo chơi. 
Chú điải của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng. ,jj hao, có khấn, tức là cô 
thanh hao. `'{L khống. rất. W3chiêu (đọc trao cho hợp vận), 
sáng tỏ. †R £h; đồng với chữ 7Ittb‡, bày tỏ cho biết. E3 chiêu 
(đọc £hao cho hợn vận), móng manh, khinh bạc. 5ú ngaĩo, đì 
dạo chơi. 


Nói rằng tiếng tốt của các tân khách rất sáng tỏ, đủ để 
bầy tỏ cho dân biết và khiến dân không khinh bạc, Mà việc 
người quân tử dáng được làm gương cho mọi người bắt chước 
thì cũng chăng cần đợi phải nói, cũng đã tỏ cho ta biết rất 
sâu Xa. 


CHƯƠNG lII 

tú) f/ fÉE HS 17. U u lộc minh, 
f$#†?x Ý 18. Thực dã chi cắm. 
11 ss 19. Ngã hữu gia tân, 
DW bu 20. Cổ sắt cô cầm, 

ĐS 2 0M 21. Cổ sắt cổ cắm, 
i4 Hừ8 22. Hoà lạc thả đam. 
3ñ H 23. Ngã hữu chỉ tửu, 


DA Ất % 5š R x2 24. Dĩ yên lạc gia tần chỉ tâm. 
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Dịch nghĩa 
17. Con hươu kêu hoà đìu, 
18. Để gọi nhau ăn cỏ cầm ở đồng nội. 
19. Ta có nhiều tân khách tốt. 
20. Thì cho đánh đần cẩm đàn sắt lên. 
21. Đánh đàn cầm đần sắt lên. 
32. Là để cùng nhau vui hoà mãi mãi. 
28. Ta có rượu ngon 
24. Đề an vui tâm lòng của tân khách tốt. 


Dịch thơ 


Hươu lên tiếng oang oang êm đi, 
Tìm có cầm ăn lấy ngoài đồng. 
Toà thì khúch tố! nhiều đông 
Sắt cầm dìu đặt gãy chung tưng bừng. 
Tiếng câm sắt đón mừng uang đáy, 
Để cùng nhau mãi mãi 0ui hoà. 
Rượu ngon thiệt đại khách ta, 
Yên 0u: lòng bhúch rượu ngà ngà say. 
Chú điải của Chu HỰ 

Chương này thuộc hứng. 3 cảm. tên loại có, cọng như 

- cọng thoa, lá như lá tre. mọc bò lan ra. ¡l# đưm (đọc trầm cho 


hợp vận), vui thích rất lâu. '+ yến, an. 
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Nói rằng làm cho lòng khách vên vui, không phải là đê 
an dưỡng thần thê, mà chỉ là vui về bể ngoài mà thôi. Vì 
vãng sở đi đã ân cần hậu đãi các tân khách là ý muốn các Lân 
khách ây cứ làm gương mà đậy đô đân chúng mà thôi. 

Thiên hộ mình có 3 chương, môi chương 8 câu. 


Theo bài tự, đấy là bài thơ về vến tiệc đãi các tân khách 
bề tôi. 

Thiên Yên lế trong sách Nghi ! cũng nói Công ca Lộc 
mình Từ mẫu, Hoàng hoàng gia hoa tức là nói về việc này. 

Cuộc uống rượu trong làng xóm cũng có dùng nhạc như 
thế. Mà thiên #ọc ký trong sách Lê hý nói răng bực đại học 
mới bất dầu dậy cho học tập ba thiên tiểu nhã: Lộc mình, Tứ 
mâu, Hoàng hoàng gia hoa. cũng là nói về ba bài thở ấy. 
Nhưng ba bài thơ Ấy đều là những bài ca nhạc thông dụng Lừ 
bực trên đến kế dưới. Há lại vốn là vì cuộc yến tiệc thiết đãi 
tân khách bể tôi mà làm ra, rồi về sau lại được những người 
Lrong làng xóm dùng nữa ư? Cho nên ở trong triểu đình thì 
gọi vua và tôi. trong yên tiệc thì gọi chủ và khách. Việc tiên 
vương dùng lễ nỗng hậu để sai khiến kẻ bề tôi có thể nhận 
thấy rõ ở đấy. 

Họ Phạm nói rằng: Cho kẻ bề tôi ăn bằng lễ. làm vui vẻ 
bề tôi bằng nhạc, giúp kẻ bề tôi với lòng thực thà và cầu kẻ 
bể tôi bằng lòng thành. như thế mới được lòng kẻ bề tôi. 
Nhưng bực tài giỏi há lại lấy việc được ăn uống, được của cải) 
hàng lụa trao tặng làm vui thích hay sao? Nên biết, răng 
nghì lễ cưới hỏi không dây đủ thì người con gái trình hạnh 
không chịu đi theo chồng. Còn lễ nhạc mà không đủ. thì 
người tài gioi không ở lại. người tài giới không ở lại Lbì há lại 
được vu1 mà tận tâm tận lực hay sao? 
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BÀI THỨ 162 


CHƯƠNG | 
KH †† Tứ mâu. (Lộc mình 2) 
Pu ‡+ # #ƒ 1. Tứ mẫu phí phi, 
Jh] xi f2 3 2. Chu đạo uy trì. 
Jm-k®zBên 3. Khi bất hoài quy? 
+ S5 4. Vương sự mỹ cổ, 
44 :Ù\ Bộ ä° ð. Ngã tâm thương bì. 
Dịch nghĩa 


1. Xe bến ngựa đực chạy mãi không dừng, 
2. Trên đương lộ to quanh co và xa Nôi. 
3. Ké bề tôi ấy lại không há muốn trở về hay sao? 


4. Chỉ vì việc của vua không thể nào không lo chắc chắn 
cân thận được. 


5. Nhớ đến nhà, lòng ta thương cảm đau xót. 
Dịch Lhơ 


Bốn con ngựa chạy chẳng thôi, 
Đường to hhúc bhuyu xa xôi chạy dài. 
Hái chẳng muốn quay ngoy trở lại? 
Việc oua không trễ nơi bhính thường. 
lòng ta luống những sâu thưởng. 
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Chú điải của Ghu Hy 


Chương này thuộc phú. lJ phi phí, dâng chạy mãi 
không dừng. l5) chu đao, đường lộ to. {†Š 3 uy trí, dân 
E M 3 £c B 

quanh co xa xôI.8£ có. không kiên cô. không chăc chăn. 


Đây là bài thơ sai khiến bề tôi những công việc nhọc 
nhăn. 


Ôi! Vua sai khiến bề tôi, bề tôi phải phụng sự vua, đó là 
lễ. Cho nên kẻ làm tôi, chạy vạy lo công việc của vua, chị 
riêng lo sao cho hết chức phận mình phải làm mà thôi, nào 
đám tự cho là khó nhọc hay sao? Nhưng lòng của vua thì 
không dám lấy đó mà yên tâm. Cho nên trong buôt yến tiệc 
đãi đằng kẻ bề tôi, vua thường kế tâm tình của mình để 
thương xót đến nội khó nhọc của kẻ bề tôi. 


Nói răng đi chiếc xe do bốn con ngựa đực kéo chạy ra cõi 
ngoài, đường đi quanh co xa xôi như thế. Đương lúc ấy há lại 
không muốn trỡ về hay sao? Nhưng riêng vì việc của vua, 
không thể nào không lo cho chắc chắn được, không dám vì 
việc tư mà bỏ việc công, cho nên ngoành lại phía trong nước 
bùi ngùi thương cảm. 

Kẻ bề tôi khó nhọc vì công việc của vua mà không tự nói 
ra. Vua lại đò hiểu tâm tình ấy mà thay lời kể lại, coi đó thì 
từ bực trên đến kẻ đưới. mọi người đều có thê nói là làm trọn 
đạo nghĩa của mình. 


Mao thị truyện nói Yyằng: Lòng muốn trở về, ấy là ân 
tình riêng. Việc chác chấn cần thận. ấy là nghĩa công. Lòng 
thương cam xót xa. ấy là tâm tình nhớ nghĩ, Không có Ân 
tình riêng (để nhớ tưởng đến cha mẹ ở nhà) thì không phải là 
con hiếu. Không có nghĩa công (để lo công việc của vua) thì 
không phai là tôi trung. Người quân tử không vì việc tư mà 
hại việc công, không vì việc nhà mà từ chối việc vua. 
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Họ Phạm nói răng: Bẻ tôi thờ vua thì phải lo việc công trước, 
rồi Ìo việc tư sau. Còn vua lấy việc khó nhọc sai khiến bề tôi 
thì phải lo việc ân đức trước, rồi lo việc nghĩa sau. 


CHƯNG lI 
M#+ #f #† 6. Tứ mẫu phi phi, 
Hi Hệ 5ã Ko 7. Than than lạc ma. 
=8 8. Khi bất hoài quy? 
E11. 9. Vương sự mỹ cổ, 
` mg 10. Bất hoàng khải xử. 
Dịch nghĩa 


6. Xe bốn ngựa đực chạy mãi không dừng. 
7. Phần đông là những ngựa trắng bờm đen. 
8. Kê bề tôi ấy há lại không muốn trở về nhà hay sao? 


9, Chi vì việc của vua không thể nào không )o cho chắc 
chăn cân thận được. 


10. Cho nên đành phải đi, không còn rảnh rang để đứng 
hay ngồi ở trong nhà nữa. 


Dịch thơ 
Chẳng thôi bốn ngực ruổi dong 
Bờừm đen mình trắng phẳn đâng ngựa này 
Hú chẳng muốn quay ngay trở lại? 
Việc uua không trê núi lôi thôi, 
Ranh rang đâu để đứng ngôi. 
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Chủ giải của Chu Iĩy 


Chương này thuộc hứng.[Ã[2j£fhan than đáng đông 
nhiều. Šãợc, ngựa trăng bờm đen. )5 hoàng, rảnh rang. 
tt phơi, quỳ đâu gôi đê đứng lên (vì người xưa trái chiếu 
xuống đất mà ngố)). #š xứ, ở, ngồi. 


CHƯƠNG III 
Ni BH 4 ME 11. Phiên phiên giả chuy, 
S 7S 12. Tải phi tái hạ. 
r1 13. Tập vu bao hủ, 
+3 #£m 14. Vương sự mỹ cổ. 
i5 18 ^ 1ã. Bất hoàng tương phụ. 
Dịch nghĩa 


11. Chim chuy bay ổi. 
12, Hoặc bay lên hoặc đáp xuông. 
13. Rồi đậu lên bụi cây hủ. 


14. Chỉ vì việc vua không thể nào không lo cho chắc 
chăn cân thận được. 


15. Cho nên không còn rảnh rang để phụng dưỡng cha 
nhà. 


Dịch (thơ 


Chim chuy bay bút ra xo. 
Khi bay bhi đáp thật là thánh thơi, 
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Trên bụi hu yên nơi đậu lại. 
Việc uua bhông trễ nói khinh thường. 


Bánh đâu phụng dường nghiêm đường. 
Chú giâi của Chu Fy 
Chương nây thuộc hứng. ijfÄ{phiên phiên, đắng bay 
đI. BÉ chuy, chìm phu phủ, nay là con chím bột cưu. Phàm 
những chim đuôi ngắn đều thuộc loại chim chuy. lương. nuôi 
dương. 

Chìm chuy bay đi, hoặc bay lên hoặc đáp xuống mà đậu 
nơi yên ổn. Hôm nay người được sai khiến ra đi, chịu lao khổ 
đ cõ1 ngoài không còn ranh vang dưỡng nuôi cha nữa. Ấy là 
nội áy náy của vua không yên tâm mà xót thương thầm 
thiết. 


Họ Phạm nói răng: Tôi trung, con hiếu đi phục dịch 
chưa từng không nghĩ đến cha mẹ. Vua sai khiến bề tôi. há 
lại chờ họ đau khổ để tự họ xót thương lấy hay sao? Vua 
cũng đau khổ những nỗi đau khổ của họ như chính của 
mình. Đó là cử chỉ của bậc thánh nhân đã làm cảm động lòng 
người. 


CHƯƠNG IV 
lỊ BI “ếi ME 16. Phiên phiên giả chuy, 
lR\ 7l SỘY |L- 17. Tái phi tái chỉ. 
x- TH jg 18. Tập vu bao khi. 
+3 #BĂ 19. Vương sự mỹ cổ. 
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)3§ #8 R} 20. Bất hoàng tương mâu. 


Dịch nh1a 


16. Chim chuy bay ởi. 
17. Hoặc bay lân hoặc dừng lại. 
18. Rồi đậu lên bụi cây khi 


19. Chỉ vì việc vua không thể nào không lo cho chắc 
chăn cân thận được. 


20. Cho nên không rảnh rang để phụng dưỡng mẹ nhà. 
Dịch thơ 
Chư chuy oun oút bay qua, 
Hoặc bay boặc đáp thái là thanh thơi. 
Trên bụi bhÍ làm nơi đậu lại. 
Việc uua sai chẳng phái khính thường. 
Nanh đâu nuôi dưỡng huyện đường. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. ‡äd kb/, cây cấu kế. 


CHƯƠNG V 
ẤP 1x DU SH 21. Giá bỉ tứ lạc, 
Ấy Đ DỀ Bế 22. Tải sâu xâm xâm. 
Tin 23. Khï bất hoài quy? 
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zMHfEFX# 24. Thị dụng tác ca, 
đà TỰ 2K Ta 25. Tương mâu lai thấm. 


Dịch n@h?n 


21. Ngễi chiếc xe có bốn ngựa bạch bờm đen kia. 
22. Chạy mau vuưn vút. 

23. Há không muốn trở về nhà hay sao? 

24. Sẽ làm bài thơ ca. 


25. Để tâu bẩm lên vua biết nỗi lòng muốn phụng dưỡng 


Dịch thơ 
Bờm đen ngựa trắng bốn con. 
Thủy đều 0un 0ú£ chạy dồn rơ xa. 
Hú không muốn uề mà quay lại? 
Bài thơ ca làm lây đã xong. 


Muấn nuôi mẹ đến tâu cùng. 


Chú giải của Chu Hy 
Chương này thuộc phú. §jŠ§jxâêm xám. dáng chạy 
mau.¿# thâm \(đọc thâm cho hợp vận). cáo cho biết. 


\ Đem nỗi tình không được phụng dưỡng cha mẹ đến tâu 
lại để vua biết. Chàng phải người đi sứ làm bài ca này. mà 
chính vua đặt ra lời bày tổ tâm tình Ấy để uỷ lạo kẻ bề tôi ấy. 

Chương này chỉ nói phụng đưỡng mẹ mà thôi, đó là 
nhân câu văn của chương trên. 


25 


Thiên Tử mẫu có 5 chương, môi chương õ câu. 

Bài tự nói rằng bài thơ này là để uỷ lạo sứ thần (bề tôi 
được vua sai ra đi) trở về. thì rất hợp ý nghĩa của bài thơ, cho 
nên truyện Xuân £hu cũng nói như thế. 

Nhưng sách ngoài cho là để làm sáng tỏ việc cần lao của 
sứ thần. Sứ thần nói ở đây, tuy là Thúc Tôn tự xưng. nhưng 
cũng rất hợp với câu truyện ây. 

Còn sách Ngh; (â cho là bài ca nhạc thông dụng từ bậc 
trên đến kẻ dưới. 

Nghi ràng bài thơ này cũng vốn là để uỷ lạo kẻ bề tôi 
được sai ra đi. rồi về sau được đem ra dùng về việc khác. 


BÀI THỨ 163 


CHƯƠNG l| 
S=mã—5*# Hoàng hoàng giả hoa. (Lộc minh 8) 
ã=s3:z= I. Hoàng hoàng giả hoa, 
T+  R Kế 2. Vu bï nguyên thấp. 


tt fEZKỔ 3. Sằn sẵn chính phu, 
Tự l5 BE ÀÝ 4. Mỗi hoài mỹ cập. 
Dịch nha 


1. Những đoá hoa rực rd. 
2. Đơm nở trên gò cao và trũng thần Kia. 


à. Những người đông đảo tuôn lướt ra ởi. 
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4. Thì nỗi lo nghĩ trong lồng như có điều lo chăng kịp 
(mà việc phục dịch sẽ chẳng vừa ý vua). 


Dịch thơ 


Nhưng đoá hoa non t0! rực rở 
Gò trũng kía đua nở khắp nơi. 
Chỉnh phụ rong ruối bao người. 


Việc lo chống kịp lòng thời xốn xang. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng. #! hoàng hoàng như 
T tạ hoàng: hoàng, sâng rủ. #Ehoa (đọc phô cho hợp vận), 
bông hoa của cây cỏ. Ji. nguyên, nơi cao mà bằng ØO1 nguyên. 
Kj/hấp. nơi trũng thấp gọi thấp. §†ƒffsốn sẵn. dáng đông 
người chạy mau. (IEÖ chỉnh phụ, kế bề tôi được sai đi cùng 
những ngưởơi thuộc hạ. lEšŠ hoài, nhớ. 


Đầy là bài thơ sai khiến sứ thần. Vua sai bề tôi hắn là 
muốn tỏ rõ cái đức của bề trên và thấu đạt tâm tình của kẻ 
đưới. Còn bề tôi nhận mệnh lệnh thì cũng chỉ lo sợ sẽ không 
được vừa ý của vua. Cho nên các bực vua đời trước khi sai 
khiến sứ thân ra đi thì khen ngợi công cần khổ tuôn lướt 
dặm đường và xét kế đến nỗi nhớ thương trong lòng vị sứ 
thần ấy. 


Nói rằng những đoá hoa rực rõ kia đơm mọc ở những đổi 
cao trùng thấp. Những người đông đảo tuôn lướt ra đi thì 
những nỗi lo nghĩ trong lòng thường có điều không lo đến kịp 
(phận Ìàm tôi khi được vua sai thường ngại có điều lo chẳng 
kịp mà không vừa ý vua). Thì cũng nhân đấy mà nêu lên 
điều răn dạy. Nhưng với lồi thơ uyễn chuyển không vội vàng, 
sự trung hậu của bài thơ này cũng có thể nhận thấy được. 
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CHƯƠNG II 
+ R ⁄ế Đ 5. Ngã mã duy câu, 
7x tổ HỊI th 6. Lục bí như nhu. 
L2 UI VÀ.” 7. Tái trì tái khu, 
ll] XS Z2 nh 8. Chu viên tư tu. 


Dịch nhTa 


5. Ngựa kéo xe của ta toàn là ngựa câu (ngựa tơ mới lớn 
lên đổi đào sức lực). 


6. Sáu đây cương bóng loãng. 
7. Hoặc chạy mau hoặc chạy gấp. 


8. Đến đâu thì hỏi thăm rộng rãi để làm tròn chức vụ 
của mình. 


Dịch thơ 
Kéo xe ta ngựa câu dụng mãnh. 
Sáu đây cương lấp lạnh chói loà. 
Lưới mau chạy gấp ro xa. 


Höi han rộng rãi để màn dò thăm. 


Chú điải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. 1IIg#j như nhụ, bóng lắng, tươi 
sáng. Jã] chư, khắp nơi. # biên, Ở, nơi. 2ñ. ứư tu, hôi thăm. 

Sứ thần dung ruổi ra đi cứ tự cho có điều chẳng lo trồn 
vẹn kịp, cho nên phải hỏi tham rộng rãi ở khắp nơi mà bổ 


2& 


khuyết những điều thiếu sót ấy để làm tròn chức vụ của 
mình. 


Trình tử nói rằng: Sự phóng vấn là công việc lớn lao của 
sứ thần. 


CHƯƠNG II 


+ Rế TE BR 9. Ngã mã duy kỳ, 

7 St NT 10. Lục bí như ty. 

St BỊU lRV BE: 11. Tái trì tái khu, 

Jn] X 2 s 12. Chu viên tư mưu. 
Dịch nghĩa 


9. Ngựa kéo xe của ta toàn là ngựa kỳ (ngựa màu xanh 
và đen) 


10. Sáu dây cương dịu mềm như bằng tơ. 
11. Hoặc chạy mau hoặc chạy gâp. 
12. Đến đâu thì hỏi thăm rộng rãi đến đây. 


Dịch thơ 


Sắc xanh đen ngựa kỳ út chạy, 
Sảu đây cương mềm mại như tơ. 
Lưới mau chgy gấp xa mờ. 


Đến nơi rộng rữi tìm dò hỏi thăm. 
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Ghủ giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. #1 ££{ như ty, dịu hoà và dai như 
tơ. đ¿mu (đọc my, cho hợp vận). như ứu là hỏi thăm, thay 
chữ cho khác nhau đề hợp vận. 


Chương sau cũng phóng theo đây. 


+ lồ TM SH 
x5 
lộ BẦU S\ l6 
Jli X' 2E 


CHƯƠNG IV 


18. Ngã mã duy lạc, 

14. Lục bí ôc nhược. 

1ã. Tái trì tải khu 

16. Chu viên tự đạc (độ) 


Dịch nyghïa, 


13. Kéo xe La toàn là ngựa lạc (ngựa bạch bờm đen). 


14. Sáu sợi dây cương bóng láng. 


15. Hoặc chạy mau hoặc chạy gấp. 


168. Đến đâu thì hỏi thăm rộng rãi đến đấy. 


Dịch thơ 


Ngụa lạc ta bờm đen mình trăng, 


Sau dây cương bóng láng chót loò. 


Lướt mau chạy gấp ra 4a, 


Ho! thăm rộng rãi để mò lo toan. 
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Chủ gđiải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. ;X #Zróe nhược như chữ ti nhu là 
bóng láng tươi sáng. Ƒ# độ (đọc đạc cho hợp vận), hói thăm. 


CHƯƠNG V _ 
+ ñý TÚ BN 17. Ngã mã duy ân, 
7x Ki E1 t2 18. Lục bị ký quân. 
F24-UÊ 141 19. Tái trì tái khu, 
Jã] XS 2ã s8) 20. Chu viên tư tuân. 
Dịch nghĩa 


17. Kéo xe của ta toàn là ngựa ân (ngựa bạch có đôm 
săằm). 


18. Sáu đây cương đều điều hoà. 
19. Hoặc chạy mau hoặc chạy gấp. 


20. Đến đâu thì hỏi thăm rộng rãi đến đấy. 
Dịch thơ 

Ngựa ân ta trắng chen đốm sặăm, 

Sáu dây cương thấy nắm điều hòa. 

Lướt mau chạy gốp ra xa, 

Đến nơi đi khắp để mà dò thăm. 


Chú giải của Chu Hy 
Chương này thuộc phú.l đn, ngựa có lông sặm lông 
trắng lộn nhau. ?2J quân. điều hoà. jJJ tán như chữ ƒ8 đó là 
hói thăm. 
Thiên Hoàng hoàng gia hoa có ð chương, môi chương 4 
câu. 


Theo bài tự. đây là bài thơ vua sa: khiến sứ thần ra ởi. 
Phần nội và ngoại truyện của sách Xuân. thu đều nói là thơ 
vua đây các sứ thần. Thuyết này đã thây ở thiên trước. Sách 
Nghi lễ cũng thấy có thiên Lộc mình, ngờ rằng cũng vì sai 
khiến sứ thần mà làm ra. rồi về sau mới đem dùng về việc 
khác. 


Nhưng Thúc Tôn Mục tử cho là việc vua dậy các sứ 
thần, nói rằng: Mỗi người đều lo nghĩ có điều không lo tròn 
vẹn kịp (sợ không vừa ý vua). và bốn chữ tu, mưu, độ, tuân 
(đều nghĩa là hỏi thăm) ắt là phải hỏi thăm rộng rãi ở khắp 
nơi thì đầm đâu không chịu lời dậy bảo, thế thì có thể gợi là 
đúng ý của bài thơ này. 

Họ Phạm nói rằng: Vua sai sứ đi ra bốn phương, thì 
phãi đạy hỏi thăm đường lành nẻo tốt để mở rộng trí thông 
minh. Ôi! Bề tôi muốn giúp vào cái đức của vua thì átL phải 
tìm kiếm người giỏi để giúp đỡ mình. Cho nên hề bề tôi chịu 
theo đường thiện. thì có thể cải thiện được vua; và hễ bề tôi 
chiu nghe lời can gián, thì có thể can gián được vua. Chưa có 
bề tôi nào không sửa trị được mình mà lại có thể chính đính 
được vua. 
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BÀI THỨ 164 


CHƯƠNG l\ 
đã đế Thường đệ. 
tổ ĐR xS SE 1. Thường đệ chỉ hoa. 
5h ` RỆ Đệ 2. Ngạc bất vĩ vĩ? 
N24zZ^ 3. Phàm kim chỉ nhân. 
Sứ? 35 4. Mạc như huynh đệ. 
Dịch nghĩa 


1. Hoa cây thường đệ 

2. Trông bề ngoài há lại không chói lọi hay sao? 
3. Phàm người bây giơ 

4. Thì chẳng gì bằng anh em. 


Dịch thơ 
Hoa thường đệ tưng bừng đua nỏ. 
Há lại không rực rở xinh tươi? 
Giờ đây tất củ những người. 
Số cùng huynh đệ ấy thời bằng đâu. 
Chú điải của Chu HỰ 


Chương này thuộc hứng. 34‡‡ thường đệ, cầy đệ, quà 
như quả anh đào ăn được. #ÿngạc là 5# ngạc nhiên, dáng 
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trông thấy bề ngoài. + bất như ;1ÿj 4Ý khi bất. há chăng. #È ‡§ 
UI UY, dâng sáng chó! rở ràng. 

Đây là bài ca nhạc khi yến ẩm với anh ern, Cho nên nói 
răng: Hoa cây thường đệ, dáng hiện ra bề ngoài há lại không 
chói lợi hay sao? Phàm người bây giờ thì há lại được như anh 
em vậy chãng?. 


CHƯƠNG II 
#t3 ~ Rừ 5. Tư táng chỉ uy, 
»P?5‡LE 6. Huynh đệ khổng hoài. 
JR Bá 2Ÿ 7. Nguyên thấp bầu h! 
1553k 8. Huynh đệ cầu hỹ! 
Dịch nđhia 


5. Tử vong tang tóc là việc đắng sợ. 


6. (Chi có anh em vì tình thân nên rất nhớ f  UÔNh nhau 
(còn người dưng kẻ lạ thì không). 


7. Còn đến những tử thi chồng chất ở ngoài đổi cao 
trũng thấp 


8. Thì anh em cũng tìm kiếm lân nhau. 
Dịch thơ 

Việc ft uong tang tóc đúng sợ. 

Chỉ anh em mới nhớ thương nhau. 

Thấy chông trùng thấp đồi cao, 

Kiếm tìm cho được ngày nào anh em! 


j4 


Chú điải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. ly zy. sợ. hoài (dọc huy cho 
hợp vận), nhớ nghĩ. z£ 5ẩu, tụ họp lại. 


Nói răng tai hoạ tứ vong là điều ghét sợ của người dưng 
kẻ lạ. Chỉ có anh em vì tình thương xót nhau, cho đến cảnh 
từ thì chồng chất ở ngoài đồng nội, cũng vì tình anh em nên 
chăng sợ mà đến kiếm tìm. £ 

Bài thơ này vì Chu công vừa giết hại hai người em Quan 
Thúc Tiên và Thái Thúc Độ mà làm ra. Cho nên từ chương 
này trở về sau đều chuyên nói về việc tử vong, việc tai biến 
nguy cấp và việc bất hòa anh em chống chọi nhau. Tâm chí 
của ngài rất, thiết tha, tình ý của người rất ai oán, đều là việc 
- sư những tai biến giữa anh em ca? Cũng như Mạnh Tứ 

: Như người anh mình giương cung toan băn kế khác. thì 
ng phải rơi nước mắt khóc lóc mà ngăn Rhg mình vậy. 


(Mạnh Tư, Cáo Tủ. chương cú hại. 


Bài tự cho là thơ này vì thương xót Quan Thúc Tiền và 
Thái Thúc Độ mất đạo nghĩa anh em mà làm ra thì đúng, rồi 
lại cho là thơ của Văn vương và Vũ vương thì lầm. Đại khái 
những thời buổi về Kinh 7?b¡ của thuyết xưa đều không đủ 
tin, đan cử một việc này đã mâu thuẫn nhau để thấy rõ được 
một mối. Còn những việc về sau thì không thể biện luận rõ 
tàng được, 


CHƯƠNG lII 
#®3#B 9. Tích linh tại nguyên, 
7ú 35 4 Sứ 10. Huynh đệ cấp nạn. 
T2: R HR 11. Mỗi hữu lương bằng, 
Ủ¿†U 2klỗ 12. Huống giả vĩnh thắn. 
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Dịch nghĩa 


9. Chìm tích lình đậu ở gò cao. 
10. Về hoạn nạn nguy cấp của anh em mình. 
11. Tuy mình có bạn tốt. 


12. Nhưng bạn tốt của mình chỉ thở dài, chớ không cứu 
đđ gì được. 


Dịch thơ 


Trên gò cao tích lình đậu lại, 
Anh em dang gp phú! gian nguy. 
Bạn bè tố! có thiếu gì. 


Thở dài thôi đấy, cứu thì chớ mong. 
Chú giẢi của Ghu Hy 


Chương này thuộc hứng. # 2iích hình, chìm ung cừ, 
loài chìm nước. jtWẺ huông, tiếng đệm ở đầu! cầu, cũng có người 
cho chữ ll bưuống là dáng thất ý. Chim tích linh bay thì kêu, 
đi thì nhắp nhấp, ý như có việc tai nạn gì nguy. cấp, cho nên 
lấy đó khởi hứng mà nói rằng: Đương lúc hoạn nạn nguy cấp 
ãy, dẫu có bạn tốt, bãt quá bạn tốt cũng chi thở dài mà thôi, 
hoặc giả vì không đủ sức để cứu đỡ. 

Họ Lữ ở Đông Lai nói rằng: Sơ với người thân mà lại 
thân với người sơ, Ấy là mất: cá1 bản tâm. 

Cho nên bài thơ này lặp đi lặp lại nói rằng bằng hữu 
không như anh em là đề bày rõ sự phân biệt người thân với 
người sơ, để khiến mình noi trở lại theo lẽ căn bản. Bản tâm 
của mình một khi đã giữ được thì từ người thân trước rồi đến 
người sơ-sau, rõ ràng có trật tự. Tình thân giữa anh em một 
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khi đã nồng hậu, thì nghĩa với bạn bè cũng dầy dặn. Mới đầu 
chăng phải mình bạc với bạn bè đâu. Nếu mình lẫn lộn và 
không nơi theo trật tự thân sơ. thì tuy là nối mình đôn hậu 
với bạn bè, nhưng thế không bền lâu đâu, cũng như dòng 
nước không có nguồn, sớm thì đây, tối thì cạn, làm sao giữ 
gìn lâu dài được thay? 


Hoặc có người nói rằng: Người ta đang lúc bị tai nạn, 
bạn bè lại có thể ngôi yên mà ngó hay sao? Đáp: Xét hai câu 
thơ trên: Môi hữu lương băng , Huống đã uĩnh thân (Dâu có 
bạn tốt, bạn tốt cũng chỉ thở dài.) như thế chăng phải là 
không lo thương cho nhau, nhưng mà việc nguy cấp hoạn 
nạn của anh em đối với bạn bè thì có khác bậc. 


Nói về phần từ của nhà thơ, có lúc nén xuống có lúc 
trương lên. Nhưng thiên Thường đệ này là của Chu công làm 
ra. Lời của bậc thánh nhân nhỏ to cao thấp đều thích hợp, 
mà trước sau tả hữu không trái ngược nhau. 


CHƯƠNG ]V 
7U ĐP Bãi J đế 13. Huynh đệ hích vu tường, 
Z‡ ml; #5 14. Ngoại ngự ky vụ. 
?#? R BR 15. Mỗi hữu lương bằng, 
2X tU, R27 16. Chưng đã võ nhung. 
Dịch nghĩa 


13. Anh em có việc chống chọi nhau ở phía trong tường 
(trong nhà). 


14. Cũng phải đồng lòng ngăn chặn khinh để nhục nhã 
từ ngoài đưa đến. 
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15. Tuy có bạn tốt. 
16. Bạn tốt âyv cũng không giúp đố nhau được. 


Dịch thơ 


Tuy trong tường anh em chống đối, 
Ngăn nhục ngoài đủ Uội hợp nhau. 
Bạn bè tốt có thiếu đâu, 


Nhưng mà giúp đở thế nào cũng hhông. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. ñ§j hích, chỗông chọi tranh 
nhau. nøự, cấm ngăn. ZXchưng, tiếng đệm ở đầu câu.JÈ 
nhưng (đọc nhủ cho hợp vận), giúp đỡ. 

Nói rằng anh em chẳng may có việc chống chọi nhau ở 
trong nhà, nhưng nếu có việc khinh để nhục nhã từ ngoài 
đưa đến phải đồng lòng với nhau mà ngăn chặn lại. 

Tuy mình có bạn tốt, bạn tốt ấy há lại có thể giúp nhau 
như thế chăng? Phú Thần nói rằng: Anh em tuy có việc giận 
nhau nhỏ mọn, cũng không bỏ tình chí thân. 


CHƯƠNG V 
HE ñ( B1 S1 17. Tang loạn ký bình, 
EL2Z Hs 18. Ký an thả ninh. 
BÉ 1 7Ủ 2 19. Tuy hữu huynh đệ. 
“#ix#® 20. Bất như hữu sinh. 
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- Dịch nøh1a 
17. Việc tang tóc biến loạn đã dứt. 
18. Đã yên ồn vô sự rồi. 
19, Tuy có anh em. 
20. Lại xem, không bằng bạn bè. 
Dịch thơ 


Cơn biến loạn tóc tang dứt hẳn, 
Đời yên bui bình thủn lại rồi. 
Anh em tuy có lắm người, 


Không băng bạn hữu, thật lời bớm suy. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. Chương trên nói trong lúc hoạn 
nạn, anh em cứu đỡ nhau, còn bạn bè không được như thể. 
Chương này bèn nói lúc sau khi đã được bình yên rồi thì lại 
co1 anh em không như bằng hữu. Thật là nghịch lý. 


CHƯƠNG VỊ 
1ã l8 s4 21. Tấn nhĩ biên đậu, 
ÑX x ấẤ 22. Ẩm tửu chỉ ứ. 
7U 7P bÀ 23. Huynh đệ ký cụ, 
21% HR 24. Hoà lạc thả nhụ. 
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Dịch nghĩa 
21. Bày những đĩa đồ ăn ra, 

22. Để uống rượu cho no say. 
23. Mà anh em đều đầy đủ. 


24. Cùng vui hoà và quyến luyến nhau. 
Dịch thơ 
Bày những đĩa đồ ăn mọi thức., 
Cùng uống ăn đến thật no say. 
Anh em chẳng thiếu một di, 
Thuận hà quyến luyến 0uui thay nghĩa tình! 
Chủ giải của Dịch giá 


Chương này thuộc phú. fã¿ẩn, trần bày ra. (ứ, ăn mo. 


— 


RB cœ, cùng nhau. Ï§ nhự, con trẻ quyến luyến cha mẹ. 

Nói rằng trần bày những đĩa đồ ăn ra để cùng nhau 
uống no say mà anh em có người thiếu sót không đây đủ thì 
cùng a1 đề ăn uông vui chơi vậy? 


CHƯƠNG VII 
s7?#â 25. Thế tử hảo hợp, 
1n 26. Như cổ sắt cầm. 
7 51L 9) 27. Huynh đệ ký hấp, 
I5 H# 28.Hòa lạc thả đam. 
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Dịch nđh1a 
25. Vợ con hoà hợp với nhau. 
26. Như gầy đàn cầm đàn sắt, 
27. Anh em hòa hợp rồi. 
28. Thì hoà vui sâu xa lâu dài, 


Dịch thơ 


Vợ con mà yên U0ut xum hiệp, 
Như sắt câm hoà nhịp gảy uang. 
Anh em hoà hợp kính nhường 


Cuộc uui hoà ấy lại càng bền lôu. 
Chú điải của Chu Hy 


Chươrg này thuộc phú. ấ3 háp, hoà hợp. 


Nói rằng vợ con hoà hợp như đàn sắt đàn cầm hoà điệu. 
Còn anh em mà có điều không hoà hợp thì không lấy gì làm 
cho cuộc vui hoà ấy được lâu dài. 


CHƯƠNG VII 
jẪ»sz 29. Nghi nhĩ thất gia, 
S S1 30. Lạc nhĩ thê nô. 
XE ZU ÂE 31. Thì cứu thị đồ. 
4# 32. Đán kỳ nhiên hô? 
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ích ngh1a, 


20.Ôn đáng gia đình của mây. 

30. Lâm vui hoà vợ con của mây. 
31. Hãy cứu xét. và suy tính lẽ Ấy. 
32. ltôi tin là đúng như vậy chăng? 


Dịch thơ 


Hãy yên định của nhà anh uậy. 
Khiên oợ con ca thủy 0ui hoà. 
Xét guy lễ ấy sâu xa. 


Để tin chắc chăn có là đúng không? 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. 2Ÿ nô, con. ZŸ cứu, cứu xét cùng 
tận. lñ| đố, mưu tính. sý đứn, tim. 


Ôn đáng gia đình của ngươi, anh em đều đầy đủ, rồi sau 
mới vui vẻ và quyến luyến nhau. 


Làm hòa vợ con của ngươi, hoà hợp anh em rồi sau mới 
vul về và bền lâu. Anh em đối với người quan trọng như thế. 
Hãy thư lây đó mà xét cứu và suy tính, há lại không tin đúng 
như thế hay sao? 


Họ Lữ ở Đông Lai nói rằng: Lấy việc anh em phải thân 
mến nhau mà bảo người ta, thì chưa có a1 không cho đó là 
phải. Nếu chăng cứu xét và suy tính như thế để thực tình noi 
theo lẽ ấy, thì cũng chưa cố ai đã thành thật hiểu biết đó là 
phải. Không thành thật hiểu biết đó là phải thì việc hiểu biết 
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ấy chỉ có tiếng hiểu biết mà thôi, Phàm người đọc thì không 
at lại Không như thê. 


Thiên Thường đệ có 8 chương, mỗi chương 4 câu. 


lài thơ này chương đầu nói sơ lược cái ý tình chí thân 
không gì băng anh em. 


Chương TI lại lấy việc xây đến một cách bất ngờ mà nói 
(việc tử vong tang tóc) đề tỏ rõ mối tình giữa anh em đã thiệt 
tha như thế. 


Chương ÍTT chỉ nói việc hoạn nạn nguy cấp. thì nhẹ hơn 
việc tử vong tang tóc. 


Đến chương TV lại lấy tình nghĩa anh em tuy rất mong 
manh ( đã gây gỗ chống chọi nhau) mà còn có chỗ chẳng nỡ 
(cùng hợp lực đồng tâm chặn ngán việc xâm phạm khinh dễ 
đến từ bến ngoài) mà nói. 

Bài tự như nói răng: Không đợi đến việc tử vong tang 
tóc, rồi sau anh em mới cứu đỡ nhau. Chỉ có việc hoạn nạn 
nguy cấp thì đã phải giúp đỡ nhau rổi. 

Và nói ví không may anh em mà đến nổ! hoặc có điều 
hờn giận nhỏ nhen. mà còn phải hợp sức để chống ngăn việc 
khinh nhục từ bên ngoài. Việc mà sở đi đã nói ra tuy như 
càng nhẹ nhàng vấn tất, nhưng mà để tỏ rõ cái nghĩa giữa 
anh em càng sâu sác thiết tha. 


Đến chương V bèn nói đến lúc sau khi đã được yên ổn. 
lại cho rằng anh em không như bạn bè, thì người chí thân ấy 
(anh em) trái lại thành kẻ qua đường người dưng nước lã. 
Nhân đạo cơ hồ như dứt hết rồi. 


Cho nên hai chương sau, VI và VI] lại hết sức nói lên 
mối ân nghĩa giữa anh em, và cái ý của anh em. khác hình 
dạng mà đồng khí chất. chết. sống, khổ, vui không lúc nào là 
không cân đến nhau. 


Chương cuối nhắc lại việc ấy, khiến mình trở qua trở lại 
mà nghiệm xét tới cùng mà tin đúng như thế. Có thê nói là 
khúc chiết cặn kẽ lần lần theo thứ tự mà nói cho cạn tình 
đơi. 


Người đọc ngẫm nghĩ sâu xa những ý vị ấy. 


BÀI THỨ 16ã 
CHƯƠNG | 

®R Phạt mộc (Lộc mỉnh 5) 
X41] 1. Phạt mộc tranh tranh, 
—"§ 8 2. Điểu minh oanh oanh, 
HH“ 3. Xuất tự u cốc, 
S1?ữR^ 4. Thiên vu kiểu mộc, 
E18 ð. Oanh kỳ minh hi. 
kRxấ 6. Cầu kỳ hữu thanh. 
TH 7. Tướng bỉ điểu hi. 
1H k7 8. Do cầu hữu thanh. 
li Š 9. Thần y nhân hiĩ, 
“Xx%&# 10. Bất cầu hữu sinh. 
1t x⁄ Ni x7 11. Thần chỉ thính chỉ, 
##71 BH *# 12. Chung hoà thả bình. 


44 


Dịch nghĩa, 


. Tiếng đốn cây nghe tranh tranh. 
. Tiếng chim kêu nghe oanh oanh. 
. Bay ra từ hang sâu. 

. Rồi bay lên trên cây cao. 

. Kêu lân những tiếng oanh oanh. 
- Đó là tiếng kêu tìm bạn. 

. Xem con chim kìa. 


. Còn có tiếng kêu tìm bạn. 


cC©  œ ~¬I Œ ƠI: c> C23 t5 


. Huống chi là người ta. 
10. Lai không tìm bạn, 


11. (Giao hão đôn hậu với bạn bè) thì được thần linh 
nghe cho. 


12. Rồi sau cùng được vui hòa và bình yên. 
Dịch thơ 


Đôn cây nghe tiếng tranh tranh. 
Chim thì cất giọng oanh oanh gọi bầy. 
Chôn hưng sâu 0uừa bay ro khỏi, 
Thống lên cây UÒI UỌI UÚ‡ cao, 

Oanh oanh cất tiếng thanh tao. 

Kêu lên hm bạn hợp nhau 0ui hoà. 
Xem chứm kỉa thiết tha như thế, 


Còn biết bêu lên để tìm nhan. 
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Huống người chẳng thế hay sao? 
Lai không từm bạn để trao ân tình. _ = 
Bạn thâm giao thần lính sẽ chứng, 


Và sau cùng được bưởng tui hòa. 
Chú gđiải của Chu” HỰ 

Chương này thuộc hứng. } j tranh tranh, tiếng đốn 
cây.UEIEoønh oanh., tiếng chìm kêu hoà dịu.EH-u, 
sâu.;Ethiên, thăng lên. § hiều, cao. ‡ Jfướng, xem. Eq| thần, 
huống chi, phương chỉ. 

Đầy là bài ca nhạc yến âm cùng bạn cũ. Cho nên lấy 
tiếng đốn cây nghe tranh tranh và tiếng chìm kêu oanh oanh 
mà nói chìm tìm bạn. Và lấy việc chìm tìm bạn ví với người 
không thê nào khãng có bạn được. Ngươi mà đôn hậu được 
mối giao hảo giữa bạn bè thì được thần linh nghe cho, rồi rốt 
cùng được vưi hoà và yên bình. 


CHƯƠNG II 
{4 7KñTäT 13. Phạt mộc hổ hổ. 
Bộ i1 H8 14. Sư tửu hữu tự. 
Et 2 Nữ #7 15. Ký hữu phì trữ, 


}3 xã s8 4€ 16. Dĩ tốc chư phủ. 
ZZšð J`2K 17. Ninh thích bất lai. 
tại 1š 2b ER 18. Vì ngã phất cố. 

ÿ) % lễ lữ 19. Ô xan sái tảo! 
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BR RĐ/\ 20. Trần quỳ bát cửu. 


2PE=:0w1.an 21. Ký hữu phì mẫu. 

À3 s5 8đ 22. Dĩ tốc chư cữu. 

3# )lð ⁄ƒx Z4 — 98. Ninh thích bất lai. 

đã 1v 24. Vì ngã hữu cửu. 
Dịch nghĩa 


13. Có tiếng nhiều người chung sức lại đốn cây. 
14. Lược rượu cho đẹp ngon. 

15. Đã có con dê tơ mập béo. 

16. Để mời các bậc tôn quý bạn bè đồng họ. 

17. Thà bạn mình bận việc mà không đến. 


18. Chớ không phải mình không đoái tưởng đến bạn 
mình đâu. 


19. Ôi! Hãy rưới nước quét dọn cho sạch sẽ sắng sủa. 
20. Để bày tám cái thố tròn đựng đồ ăn lên. 
21. Đã có con đê đực mập bẻo. 
22. Để mời các bậc tôn quý bạn bè khác họ. 
28. Thà bạn mình bận việc mà không đến. 
24. Chớ không phải mình có lỗi (mà bạn bận không 
đền). 
Dịch thơ 


Đôn cây chung sức ôn ào. 


Lai còn lược rượu đổi đào ngo† ngon. 
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Đây mập béo đê non đã có. 

Để đãi người đồng họ bạn ta. 

Thè rằng bận uiệc chẳng qua. 

Nào mình chẳng đoái lợ là bỏ rơi. 
Hày rưới nước quét chùi trơn bóng. 
Tâm thố kia mau chóng đem bày. 
Mập ngon dê đực có đây. 

Bạn bè khác họ xumu uầy mời sang. 
Thò chẳng đến uì đang bận 0iệc. 


Chó đâu nào lôi thiệt nơi ta. 


CHú giải của Chu HWự 


Chương này thuộc hứng. ZFŠƒ£ hổ hổ, tiếng nhiều người 
chung sức lại. Hoài nam tử nói: Khi người ta khiêng cất cây 
to thì hét lớn lên, vì đó là lời khuyên nhau gắng sức để cất 
vật nặng. Ñš JÿE sự tửu, lấy cái rổ hay những cỏ tranh mà lược 
rượu gạn bỏ phần hèm ra. Kinh Lễ nói: Sức chước dụng mao 
(Lấy cỏ tranh lược rượu) là đây. tự, dáng đẹp. Ÿÿ trữ, dâ 
con, chưa thành đê lớn. 3# ốc, mời đến. ¿§ %4 chư phú, bạn bè 
một họ được tôn quý. ##ø¿, không. Kñ cố đoái tường đến. J*ó, 
tiếng than. #Z rớ, dáng tươi sáng. J\ bút cứu. tám cái thổ 
tròn bằng đất hảm, ý nói vật dụng đựng đồ ăn rất 
nhiều. sã #j chư cữu, những bạn bè khác họ mà tôn quý. Nói 
những bạn bè đồng họ (chư phủ) trước, rồi nói những bạn bè 
khác họ (chư cữu) sau, là ý thân sơ khác biệt nhau. #4 cứu, 
lối. 
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Nói rằng: Đầy đủ rượu thức ăn làm vui cho các bạn bẻ 
như thế, thà là bạn bè của mình vì bận duyên cớ gì mà chăng 
đến dự cuộc ăn uống, hơn là tình ý nồng hậu của mình không 
thấu đến bạn bè. Khổng Tử nói rằng: Sở cầu hồ bàng hữu, 
tiên thị chỉ, nặng đã. (Những gì ta cần làm cho bạn bè mà ta 
phải thì hành trước, thì ta vẫn thiếu sót, chưa làm được, 
Trung dung). 


Đây có thể nói là mình đã thi ân nghĩa cho bạn bè mình 
trước. 


CHƯƠNG II 
14⁄2 ÊR 25. Phạt mộc vu phản. 
đã 3 3 fJ 26. Sư tửu hữu diễn. 
x2 2 HP 27. Biên đậu hữu tiễn. 
7ú 5B Ít ï5 28. Huynh đệ vô viễn. 
R.®%?8 29. Dân chỉ thất đức. 
SzÊK DJ? 30. Can hầu đi khiển. 
H}H‡B ## 31. Hữu tửu tử ngã. 
#t ŸH lu fÈ 32. Vô tửu cổ ngã, 
#XXW 33. Khẩm khảm cổ ngã, 
CB FR 2G 1Á 34. Tên tồn vũ ngã, 
›q441. 35. Đãi ngã hạ hi, 
8x H,ïš 4 36. Âm thử tử h1. 
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Dịch nghĩa 

25. Đốn cây ở bên sườn núi. 

26. Lược rượu cho nhiều. 

27. Những đĩa đồ ăn được bày liệt ra. 
28. Anh em đều có mặt ở đấy caã. 

28. Dân chúng mà thất hoà với nhau. 


30. Chỉ vì cái lỗi nhỏ nhen, cơm khô không chia cho 
nhau ăn mà thôi. 


31. Có rượu thì lược cho ta uống. 

32. Không có rượu thì mua cho ta dùng, 

3a. Đánh trống thùng thùng cho ta nghe. 

ở4. Nhãy múa lãng xăng cho ta xem. 

35. Kịp khi ta ranh rang. 

36. Thì uống thứ rượu đã lược rồi ấy để cùng vui với. (Ÿ 
nót đối với bạn bè La không đòi hỏi đề nhỏ đê to thứ này thứ 
khác chi ca. Khi ta ranh rang, bạn bè của ta chỉ đãnh trống 
nhảy múa và cho ta uống rượu cùng vui với nhau là đủ rồi.) 


Dịch thơ 
Ở bên sườn núi đốn cây. 
Lạt lo lược rượu nhiều đầy cùng nhau. 
Nhưng đĩa da ngo‡ ngào đơm đạt. 
Anh em đều đủ mặt uống ăn. 
Dân mà gây gổ lắm lần. 


Cơm bhô chẳng chịu đi phần cho nhau. 


S0 


Có rượu thì lược mau ta nhấp. 

Không rượu thì hãy gấp mua dùng. 

Trồng bìa cứ đánh thùng thùng. 

Lăng xăng nhảy mua ta cùng ngắm trông. 
Kập khi tơ ở không nhàn rôi. 


Cùng uống chơi rượu mới lược này. 
Chủ giải của Ohu Hy 


Chương này thuộc hứng.ƒ7điễn, nhiều.ƒE điển, dáng 
trần hệt ra. 0 35 huynh đệ, anh em cũng đồng một lứa. một 
bọn với bạn bè. ftt‡# uô tiền, đều cùng có ở đây. Trước nói các 
bực tôn quý bạn bè khác họ. rồi sau mới đến anh em, đó là 
thứ bực cao thấp vậy.§Z #can hồu. cơm khô, thức ăn tôi. 
t7 khiển, tội lỗi. y ` tứ cũng là fữ sư. lượt rượu bỏ hèm ra. 
Rủ cổ. mua. ‡Z 1⁄4 khãm khăm, tiếng đánh trống. ƒ8 W# tồn tồn. 
dáng nhay múa. já đi. kịp. 

Nói người ta sở dĩ đến nỗi phải mất tình nghĩa bạn bè, 
chẳng phải hắn là vì có duyên cớ to tát đâu. Hoặc chỉ là vì có 
cơm khô, món ăn tôi không chia cho nhau cùng ăn đấy thôi. 
mà đến nỗi phải có lỗi với bạn. Cho nên ta đối với bạn bẻ, 
không kể là có hay không, hễ gặp lúc rảnh rang thì uống 
xượu để vui với nhau như vậy. 


Thiên Phạit mộc có 3 chương, môi chương 12 câu. 


Họ laAu nói rằng: Bài thơ này ở đầu mỗi chương đều có 
nối phạt móc, đã nói ba lần phạt mộc tất cả, cho biết đó là 3 
chương. Xưa bài thơ này có 6 chương, đấy là sai vậy. Nay 
theo thuyết trên mà sửa cho đúng lại. 
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BÀI THỨ 166 


CHƯƠNG I! 

X Thiên bảo. (Lộc minh 6) 
%<£# XZ R 1. Thiên bảo định nhi. 
7R4Lz~ lã 2. Diệc khổng chỉ cố. 
ft Bãi ER 3. Tý nhĩ đan hậu. 
fl] †ã T 4. Hà phúc bất trứ (trừ), 
f Bl Ý 5. Tý nhĩ đa phúc, 
lì) ã—ƒ£ 6. Di mạc bất thứ. 

Dịch nghĩa, 


1. Trời đã yên định cho ngài. 

2. Ngài cũng rãt là vững vàng. 

3. Khiến ngài hết lồng đôn hậu. 

4. Thì có cái phúc nào lại chăng hết đi thì sinh ra cái 


mới. (Ÿ nói nhà vua hưởng nhiều phúc. phúc này hưởng 
xong, thì có cái phúc khác hưởng nữa.) 


5. Khiến ngài được nhiều điều lợi ích. 


6. Cho nên những gì ngài có, thì không có mốn nào là 
không nhiều. 


Dịch thơ 


Cho ngài, Trời đa định yên. - 


)2 


Khiên cho cơ nghiệp trở nên uững uùòng. 
Vò cho ngòi lại càng đôn hộu. 

Phúc lành nào chẳng đảo lại ngay? 
Khiến cho hưởng lợi đủ đầy. 


Những gì sở hữu nhiều thay là nhiều. 
Chủ điải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. ƒ£bđo, an. jjnhï, ngài, chì 
vua. |š] cố, kiên cố. f§ đan. hết. #2 trừ (đọc trứ cho hợp vận), 


ZI\` 


Năm bài thơ từ thiên bộc mính trổ về sau là nhà vua 
thiết yến tiệc đãi bề tôi. Bề tôi nhận những ân huệ ấy thì ca 
bài thơ này để đáp lại. Nói rằng Trời đã yên định vua ta, 
khiến vua được phúc như thế. 


CHƯƠNG li 
*Xxz 7. Thiên bảo định nhỉ. 
tạ R Bì) 5v 8. Tý nhi tiên cốc. 
lế T T` Kế, 9. Khánh vô bất nghi. 
#XFii£ 10. Thụ thiên bách lộc. 
lữ HE tR 11. Giáng nhĩ hà phúc. 
##t:H ®# 12. Duy nhật bất túc. 
Dịch nghĩa 


7. Trời đã yên định cho nøà! 
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8. Khiến ngài được chọn lành. 

9, Hết cá những việc ngài làm, không có việc gì là không 
thích nghĩ ổn đáng. 

10. Ngài nhận hàng trăm phúc lộc của Trời. 


11. Trời lại ban xuống cho ngà! những phúc đức lâu dài 
xa XÔI nữa. 


12. Chỉ có ngày tháng quá ngăn ngủi không đủ để cho 
ngài hưởng trọn phúc lộc mà thôi. 


Dịch thơ 
Trời đa yên định ngài rồi. 
Khiến cho ngài được xong xuôi trọn lành. 
Việc ngài làm hoàn thành ổn đúng. 
Trăm lộc trời ngài đặng hưởng qua. 
Trời ban ngòi lắm phúc xa. 


Tháng ngày chẳng đủ để mò hưởng thôi. 
Chú điải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. Họ Văn nhân nói răng: ã} tiễn 
và ÚJ tiến đồng nhau, nghĩa là hết, tận.#2 cốc, thiện, hay, 
lành. 5 #2 , cốc, nói hết mực lành hay, trọn lành, cũng 
như nói #' đan hậu (hết mực đôn hậu) và ¿đo ích 
(nhiều điển nội ích) ở chương trên. j3 hé, xa. 

Ngài đã thụ hướng lộc của Trời, rồi Trời lại ban xuống 
cho ngài phúc nữa. Nói giữa trời và người có sự tương quan 
với nhau. Kinh Thư nói: Chiêu thụ Thương đế, thiên bỳ thân 
mệnh, dụng hưu. (Ngài rõ là nhận mệnh lệnh của Trời để 
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chăn dân, Trời lại ban mệnh lệnh cho ngài nữa. để ngài làm 
những điều tết đẹp. Ngu thư, chương Ích Tốc). Ÿ của lời này 
cũng đúng như thể. 


CHƯƠNG | 
X<xz 18. Thiên bảo định nhĩ. 
Ù#ZBẮ 14. Dĩ mạc bất hưng. 
ñH LH #U Eã 15. Nhu sơn như phụ. 
ủï lí] 4ï 16. Như cương như lăng. 
1qJIzZ.ð ® 17. Như xuyên chỉ phương chỉ. 
J\!8 18. Dĩ mạc bất tăng. 

Dịch ngh7a, 


18. Trời đã yên định cho ngài. 


14. Cho nên không có gì là không hưng khởi thịnh 
VƯỢnE. 


15. Phúc đức của ngài như núi như gò. 
16, Như đổi như nổống. 
17. Như nước sông cuồn cuộn chảy đến. 


18. Cho nên không có gì là không tăng gia đồi dào thêm. 
Dịch thơ 


Cho ngài, Trời đa định qua 


Đê cho mọi 0iệc thành ra thịnh miàu, 


5Ò 


Như núi gò, phúc edo UỜI UỢI. 

ˆ « + V2 ^? ^“ 
tụt còn so sánh 0uới nồng đổi. 
Như sông cuồn cuộn chảy xuôi 


Việc gì nhiều cũng tăng bồi thêm lên. 
Chú giÃi của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. Elhưng, thịnh, nhiều. Chỗ cao 
mà bằng gọi #?c, chỗ đại lục gọi phụ, chỗ đại phụ gọi 
[# lăng. Lục, phụ, lăng đều là ý nói cao lớn. JI|Zÿ 7 3 xuyên 
chỉ phương chí, sông vừa cuộn chảy đến, nói sức lớn và nhiều 
vô lượng, chưa có thể lường biết. được. 


CHƯƠNG IV 
Eữ PP. 1- 19. Cát quyên vi xí. 
“HT 90. Thị dụng hiểu hưởng. 
M THÍ TC KÝ 21. Dược từ chưng thường. 
"ca - 99, Vu công tiên vương. 
ZH k 923. Quân viết: Bốc nhĩ 
đã 58 TC IỂ 24. Vạn thọ võ cương. 

Dịch nghĩa 


19. Lựa ngày cùng chọn nơi tốt cùng trai giới sạch sẽ để 
làm rượu thịt. 


20. Mà dùng vào việc cúng tế. 
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21. Mùa hạ tế dược, mùa thu tế từ, mùa đông tế chưng, 
mùa thu tế thường. 


22. Dâng tế các vị công vị vương đời trước. 
23. Các vị tổ tiền ấy nói rằng: Mong cho ngươi 


24. Tuổi thọ muôn năm sống không giới hạn. 
Dịch thơ 


Chọn ngày trai giới làm đồ. 

Dùng 0òo lễ cúng mà lo đủ đây. 

Cùng bên mùa dâng bây mọi lê 

Các uương công được tế nghiêm trong. 
Tổ tiên lại ốc mong rằng: 


Muôn năm tuổi thọ người hằng sống lâu. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú.gjcát, nói hỏi thăm ngày tốt 
chọn ngày tốt và chọn đất tốt. 8ljguyên, nói trai giới tắm gội 
sạch sẽ.Ê#z¡, rượu và đồ ăn. hưởng (đọc hương cho hợp 
vận), dâng cúng lên. Lễ tế ở tông miễu vào mùa xuẫn gọi 
‡ä| tử, vào mùa hạ gọi ‡â dược, vào mùa Lhu gọi ‡Ÿ thường, vào 
mùa đông gọi Z&chưng. /*công, những công hầu đời trước, 
như những vị từ Hậu Tắc trở về sau đến Công Thúc 
Tổ. ƒ( -E tiên ương, những bậc vương đời trước từ Thái 
vương trở về sau. 3 quán, tiếng gọi các bậc công bậc vương 
đời trước. bóc, tóc mong. 

Đây là lời của các xác đồng truyền lại cái ý của thần 
chúc phúc cho chủ nhân. 


hXị 


Thời Văn vương. nhà Chu chưa có vị nào được gọi là hên 
vương, thì bài thơ này ắt đã làm sau thời Vũ vương. 


CHƯƠNG V 
tí? x5 rÐ Z3 25. Thần chỉ đích hi. 
nE Bộ 2 36. Di nhĩ đa phúc. 
EXx 3 27. Dân chỉ chất hĩ. 
HH8 928. Nhật dụng ẩm thực. 29. 
šY#Z B /# Quần lê bách tính. 
TŒqđ E§ BỊ (@ 30. Biển vi nhĩ đức. 

Dịch nghĩa 


25. Tổ tiên thần lình về đến. 

26. Di truyền cho ngài nhiều việc phúc. 
27. Người dân chất phát. 

28. Suốt. ngày chỉ Ìo việc ăn uống vui chơi. 
29. Trăm họ dân đen. 


30. Cá tháy đều làm việc nhân đức như ngài vậy. 
Dịch thơ 

Tổ Hiên thân thánh uê đây. 

Truyền cho lắm phúc để ngài sống yên. 

Đây người dân dịu hiện chân chất. 


Chỉ suô† ngày ấm thực 0uui chơi. 
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Dân đen trăm họ bhấp nơi. 


Tâp tành nhân đức như ngòi nêu gương. 
Chú giải của (hu Hy 


Chương này thuộc phú. +b đích, đến. #ft ⁄⁄¿ 7š 4 thần chỉ 
chí hĩï, như là nói tổ tiên về đến. #4 đi, đi truyền. fí chát, thật. 
nói chân thật không hư ngoa, suốt ngày chỉ Ïo ăn uống mà 
thôi. #‡ quần, đám, bọn. §? 4, đen, như nhà Tần nói #2 {kiêm 
thu, đầu đen. dần chúng có đầu tốc đen. 5S #Ebách tính. trăm 
họ bình dân. ý f # u¿ nhĩ đức, bặt chước theo việc nhân đức 
của ngài, cũng như làm việc nhân đức mà giúp ngài. 


CHƯƠNG VỊ 
H18 31. Như nguyệt chỉ hằng. 
#uH<Z?t 32. Như nhật chỉ thăng. 
11 Eã LÍ Z Sễ 38. Như nam sơn chỉ thọ 
®*®S2^^RB 34. Bất khiên bất băng. 


#II #2 †H <7 35. Như tùng bách chỉ mậu. 
tt 4` Mã s\,K 36. Vô bất nhĩ hoặc thằng. 


Dịch nđ@hïa 
31. Cơ nghiệp của ngài cứ thịnh vượng đổi dào như mặt 
trăng non lần lần đầy. 
32. Như mặt trời mới mọc cứ thăng lên cao. 
38. Như núi nam trưởng thọ lâu dài. 
34. Không khuyết không lð. 


DĐ 


35. Như sự xanh tất, của cây tùng cây bách (hễ lá cũ sắp 
rung lá thì mới mọc ra, cứ nỗ tiếp nhau mãi). 


36. Dòng dõi ngài cứ nối tiếp mãi. 
Dịch thơ 


Như trăng non cứ thêm đây. 

Mặt trời trong buổi sáng ngày lên cao. 
Như núi nam dòi lâu tuổi thọ. 

Lại không bằng không lõ rời rơi. 

Như tùng như bách xanh tươi. 


Giống dòng như cứ đời đời truyền xa. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. {§Ñ hằng, mặt trăng non lần lần 
trở nên đây tròn. ƒF£hăng, mọc lên. Mặt trăng non lần lần 
đầy tròn, mặt trời mới mọc lên cứ lần lần sáng tỏ. §khiên, 
khuyết. 7K thăng, kế nối. Nói lá cũ của cây tùng cây bách gần 
rụng, thì lá mới cứ xanh non cứ nối nhau mà xanh tốt lâu 
đài. 


Thiên Thiên bảo có 6 chương, môi chương 6 câu. 
BÀI THỨ 167 


CHƯƠNG | 
T& Thái vi (Lộc mính 7) 


2° ñ 2E đã 1. Thái vi, thái vi. 

?% 7R ÍE 1E 2. Vị diệc tác chỉ. 

H Bã ELIB8 8. Việt quy; viết quy. 

Đ 2h St IL 4. Tuế điệc mộ chi. 

BẸ BE 2 _ 5. Mỹ thất mỹ gia 

Xã 1t ~ đấy 6. Nghiễm dđoãn chỉ cố 

“8m 7. Bất hoàng khải cư. 

Z Jft. xZ. tắt 8. Nghiêm đoän chỉ cố. 
Dịch n@h1a 


‹ Nái rau vị, hãi rau VI, 
. Rau vi cũng đã mọc lên rồi. 
. Nói trở về nói trở về, 


1 
2 
R) 
4. Thì năm đã muộn sắp đứt. 
õ. Không nhà không cửa. 
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. Vì cổ quân rợ địch (hay sang xâm lăng). 


7. Không được rảnh rang để đứng ngồi thong thả trong 
ø1a đình. 


8. Vì cớ quân rợ địch (hay sang xâm lãng). 
Dịch thơ 

Hái rau 0L, húi rau ÚL. 

Rau đà thấy mọc xanh rì mọi nơi. 


Trở oề, ta hãy uề thôi. 
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Nam tân sắp sửa đến nơi bia mà. 
Tầm thân bhông cửa hhông nhà. 
Bởi quân rợ Địch tròn qua bất hỳ. 
Đứng ngồi nào rắnh rung chỉ. 


Bởi quân rợ Địch liên thì xâm lăng. 


Chú giải của 2hu Hy 


Chương này thuộc hứng.jz?¡, tên một thứ rau.{Ƒ tác 
(đọc tố cho hợp vận). từ dưới đất mọc ra. mộ. muộn, 
trê.#wmÿ. không. #Ñ{ƒt Mghiểm doăn. rợ Địch phương 
bắc.;# hoàng, rảnh rang. ƒ?Èbhđ!, quỳ đầu gối để đứng lên 
(giống như # gš khởi xử ở chương TT thiên Tứ mâu). 

Đây là bài thơ sai khiên việc đóng quân giữ biền giới. 
Nhân lúc ra trấn giữ biên giới, quân lính đi hái rau vi để ăn 
mà nhớ ngày trở về quá xa xăm. Cho nên mới kể lại nỗi tình. 
lấy việc hái rau vi mà khởi hứng. Nói rằng: Hái rau vi, hái 
rau vị, thì rau vì đã mọc lên. Nói đi về, đi về, thì nầm đã 
cũng đã sắp hết rồi. Nhưng mà sở dĩ đã khiến ta bỏ gia đình 
và không còn rảnh rang để đứng ngồi nữa ấy lại chẳng phải 
do người trên có ý muốn làm ra thế để cho ta phải khổ sở. 
Nói thắng ra chỉ vì cớ quân rợ Địch phương bắc (Hung nô) 
hay đến xâm lăng. Đó là việc bất đắc đi đành phải như thế, 
Ấy là kể lại nỗi tình cần khổ bi thương rổi lại đem nghĩa ra 
để cảm hoá. 


Trình Tử nói rằng: Làm cho nhân dân khổ hận mà 
không do người trên cố ý gây ra, thì nhân dân ôm lòng thù 
ghét quân địch. 

Lại nói rằng: Đời xưa trấn giữ biên giới đủ hai năm thì 
được trở về, Hà cuối xuân năm nay đi. đến mùa hạ năm sau 
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thì người đến thay thế đã tới, nhưng còn phải ở lại để phòng 
bị mùa thu. rồi đến qua tháng IÏ mới được trở về. Lại năm 
sau tháng trọng xuân (tháng 2) đến, và vào thăng cuôi xuân 
thì toán lính thú kế theo được sai đến, mỗi đầu mùa thu mùa 
đông, hai phiên lính thú lại có mặt ở biên giới, như việc 
phòng thủ ngày nay vậy. 


CHƯƠNG lI 


2 ñ% 2 Th 9. Thái vi, thái vi. 

#& 7R % 1L 10. Vi diệc nhu chỉ. 

HIl Êñ H B8 11. Viết quy, viết quy. 
:Ù+7R S 1L 12. Tâm diệc ưu chỉ. 
St: ZV21 18. Ưu tâm liệt liệt. 
TẾY Bột BỘ, YẾU 14. Tái cơ tái khát. 

+ XE 15. Ngã thú vị định. 


BE {š l8 Hỗ 16. Mỹ sử quy sính. 


Dịch nghĩa 


9. Hái rau vị, hái rau vị. 

10. Thì rau v1 vừa lên còn non mềm. 
11. Nói trở về, nói trở về. 

12. Thì lòng ta ưu sầu. 

13. Lòng ta buồn rười rượi. 

14. Khi đói, khi khát. 


15. Việc trấn g!ữử biên giới của ta chưa xong. 
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16. Cho nên không có ai để khiến về nhà hỏi thăm có 
được bình yên không. 


Dịch thơ 

Hit rau Dị, hái rau 0ì. 
Rau đà thây mọc đương bỳ non tươi. 
Trở uề to hãy Uuề thôi. 
Lòng ta luống những bồi hồi buôn đau. 
Tặc lòng rười rượi ưu sầu. 
Khi thì đói khát dãi dầu long đong. 
Biên thu) ta giữ chưa xong. 
Chống ai uê được mà mong thăm nhà. 

Chú giÂi của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng. 3Šnhu. non mềm khi mới mọc 
lên. #I ZIÍ liệt liệt, đáng ưu sâu. $šÿ/ớ!, thì. ãđtnh, dứt hết, 
H sinh, hỏi. 


Nói rằng người lính thú nhớ đến ngày về của mình xa 
xôi mà phải rất đỗi buồn rầu khổ nhọc. Nhưng mà việc trấn 
giữ biên giới chưa dứt, thì không có ai để khiến trở về hỏi 
thăm gia đình có yên ổn hay không. 


CHƯƠNG lII 
2ˆf®⁄L XS? 17. Thái vi, thái vi. 


ñ 7P Mll LÈ 18. Vị điệc cương chỉ. 
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HI #8 E] Bñ 19. Viết quy, viết quy. 


Đã 7R Bộ IL 20. Tuế điệc dương chỉ, 

+S#EMẮ 21. Vương sự mỹ cổ. 

T35 lí Bế 22. Bất hoàng khải xử. 

#;Ùb7LA 23. Ưu tâm khổng cứu. 

4#*?1:2 24. Ngã hành bất lai. 
Dịch nha 


17. Hái rau vì, há! rau vị. 

18. Thì rau vi đã già cứng rồi. 

19. Nói trở về, nói trỏ về. 

20. Thì năm đã tới tháng mười tồi. 

21. Việc của vua không thể nào không lo chắc chắn cẩn 
thận được. 


29. Cho nên không rảnh rang mà đứng ngồi thong thả. 
23. Lòng buồn rầu, ta rất bịnh hoạn. 
24. Ta đi không về đến nhà được nữa. 


Dịch thơ 
Hới rau 0ì, hút rau 0ì. 
Ngọn rau lên cứng bừa khi già rồi. 
Trỏ uề ta hãy 0ê thôi. 
Thị năm đã thấy tháng mười bề sang. 


Việc uua lo phúi Uững Uuàng. 
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Cho nên ta chàng ranh rang đứng ngói. 
Buồn rầu bịnh hoạn ngậm ngùt. 


Tu uê, đi chăng tận nơi đến nhò. 
Chủ giải của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng. lÏl| cương, già cứng. DĐ đương, 
tháng 10, đó là tháng dùng toàn hào ầm (thuộc quẻ khôn), 
ghét nó không cố một hào dương nào ca. cho nên mới gọi 
ngược ra là tháng dương. jL khống, rất. ‡Xcứu (đọc cức cho 
hợp vận), đau, bịnh. 3# tai, về. 

Đây nhận thấy quân sĩ đã kiệt sức gần chết, không còn 
lòng muốn trở về nữa. 


CHƯƠNG IV 
{ Bã #t In] 25. Bỉ nhĩ duy hà? 
XÉt Ấ xc để 26. Duy thường chí hoà. 


{2 Fũ ẤT THỊ 27. Bi lộ tư hà? 
1ƒ... 28. Quân tử chỉ xa. 


3 #tEt 29. Nhung xa ký giá. 

Ju†tX* 30. Tứ mẫu nghiệp nghiệp. 

= HỶ AE la 31. Khi cảm định cư? 

—R=# 39. Nhất nguyệt tam tiệp. 
Dịch n/đh1a 


25, Dầy đặc nở ra như kia là gì thế? 


"- 


26. Đấy là hoa cây thương đệ. 

27. Xe bình kia là của a1 thế? 

28. LÀ xe của tướng suý. 

29. Xe binh đã thắng ngựa vào. 

30. Bốn con ngựa đực đều mạnh mẽ. 
31. Sao lại đám dừng lại mà ở yên? 


32. Mong rằng trong một tháng phải ba lần thăng trận. 
Dịch thơ 

Nở đều đơm đặc hoa gì? 

Ấy cây thường đệ đến hỳ trổ hoa. 

Của ai bìa cố bính xa? 

Của quan tướng suy dùng mà lập công 

Đình xa cửa thăng ngựa xong. 

Bốn con ngựa đực uy hùng biết bao! 

Đám dừng để ở yên sao? 

Ba lần thắng trận tháng nào cũng mong. 

Chú điẫi của Ghu Hy 

Chương này thuộc hứng. ñnh?, dáng hoa nhiều 
âm thường, cây thường đệ. gã lô, xe nhà bình, '† quân tử, 
nói quan tương suý. 3Š šfnhiệp nhiệp, mạnh mẽ. Ÿltiệp, 
thăng trận. 


Dầy đặc nở rộ là hoa cây thường đệ. Cỗ xe binh kia là xe 
của tướng suý. Xe binh đã thănz ngựa vào, bốn con ngựa đực 


đều mạnh mẽ. Thế thì sao dám dừng lại mà ở yên mong 
được? Mong rằng trong một tháng, đánh giặc ba lần thì 
thăng cả ba. 


CHƯƠNG V 

'- Ãj-Ä!i" Lan 33. Giá bï tứ mâu. 

/q‡L XE 34. Tử mẫu quỳ quỳ. 

5 #mt+t 3ã. Quân tử sở y. 

7 NHrRF 36. Tiểu nhân sở phì. 

pu‡+i 37. Tứ mẫu dực dực. 

345R ft: HE 38. Tượng mê ngư phục. 

z4+H#w 39. Khi bất nhật cức (giới)? 

8 tíL# 40. Nghiễm đoãn khổng cức. 

Dịch nghĩa 


38. Tháng vào xe bốn con ngựa đực. 

34. Bến con ngựa đực ấy mạnh mẽ. 

35. Để bực tướng suý (quân tử) đi. 

36. Và cũng để cho lính cậy nhờ che chở. 
37. Bồn con ngựa đực có hàng ngũ chỉnh tế. 


38. Đầu cung thì bảng xương voi, bao đựng cung đựng 
tên thì bằng đa con ngư. 


39. Há lại suốt ngày không cảnh bị đề phòng hay sao? 
40. Vì nạn rợ Địch rất là khẩn cấp. 
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“Dịch thơ 


Bồn con ngựa đực thẳng uào. 

Bốn con ngựa ấy xiết bao uy hùng. 

Để quan tướng suy ngài dùng. 

Đở che lính thú giữ trông biên thuỷ. 
Chỉnh tê bốn ngựa uy nghỉ. 

Đầu cung xương tượng, ngư bì làm bao. 
Há không canh bt hay sao? 


Đề phòng rợ Địch tràn ào khẩn trương. 
Chủ giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. 552 §š guỳ gu, mạnh mẽ. {&€y, cỡ 
xe. JF phi như chữ jÿÿ(ỳ, che đỡ, dựa cậy vào. Trình tử nói 
răng: jjFph? là noi theo mà cử động, như câu 1# Z llEnhư 
túc chỉ phì. Sã5Adực dực, dáng co hàng liệt chỉnh tế. 
%sH(ượng mẽ, lấy xương voi trang sức đầu cung cho đẹp. 
£lì ngư, tên một giống thú, giống như con beo,ở Đông hải cố 
loài thú này, đa trên có vằn, da dưới bụng toàn màu xanh, cố 
thể làm đồ đựng cung đựng tên. 1È giới ( (đọc cức cho hợp Vận), 
canh giới, khiến phải chú ý. ÿ§ cức, gấp. 


Nói binh xa là của tướng súy ngồi để đi và để cho lính 
thú cậy nhờ che chở. 


Và lại hàng ngũ đã chỉnh tế, khí giới lại tình hão như 
thế, há lại không suốt ngày cùng nhau để phòng hay sao? 
Nạn rợ Địch xâm lăng rất khẩn cấp, thật không thể nào 
quên phòng bị được. 
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#tr£ 
IB Hl1k 1k 
212km 
Rĩ Sĩ #E ZE 
t7ìBìEiE 
ft ì8 iu 
ft. 8E 


#xtq4@#C 


41. Xưa ta ra đi. 


CHƯƠNG VỊ 


41. 
42, 

45. 
| 44. 
4ã. 
46. 
47. 
48. 


Tích ngã vãng hị. 
Dương liễu y y. 
Kim nga lai tư. 
Vũ tuyết phi phì. 
Hành đạo trì trì. 
Tái khát tái cơ. 
Ngã tầm thương bi. 


Mạc tr1 ngã al. 


Dịch ngh1Ta 


42. Thì cây dương liễu rườm rà. 


43. Nay ta trở lại. 


44. Mưa tuyết rơi xuống nhiều. 


45. Đường đi về dài xa. 
46. Khi khát, khì đói. 


47. Lòng ta ưu sâu đau xót. 


48. Mà chăng ai biết nỗi thương thảm ấy. 


Dịch thơ 


Khi xưa tách bước xa nhà. 


Thấy cây dương liêu rườm rà xanh tươi. 
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Nay ta trở bước đến nơi. 

Dầm đề mưa tuyết tuôn rơi lạnh lùng. 
Đường xo, xa tít muôn trùng. 

Đã cam đói bhút xót lòng lắm bhi. 
Lòng †a u uối sâu bị. 


Nội thương cảm ấy ai thì biết cho? 
Chú giải của Ghu Hy 

Chương này thuộc phú. ƒ3jƑfldương liểu, cây bã liễu. 
3 3Š phi phí, đáng tuyết rơi xuống nhiều. M8 ;Ê /r¡ trì, dài xa. 

Chương này lạt đặt ra lời của người lính thú tự kể ra 
những việc đã liệu biết trước trong lúc đi về để thấy rõ 
những nỗi rất cần khô lao nhọc. Trình tử nói rằng: Đấy đều 
là nó! lên nỗi \ình hết sức lao khổ buồn thương. 

Nếu người trên hay xét được những tình cảnh ãy thì ké 
dưới tuy lao khổ mà không cần oán hận, tuy tu sầu mà năng 
cố gắng. 

Phạm thị nói rằng: Ở thiên Thới bí, ta thấy được những 
bậc vua đời trước đã lấy lòng nhân đạo mà sai khiến người. 
còn đời sau thì coi người như con hồ con đê để sai khiến mà 
thôi. 


Chú điẫi của Dịch @iá 


# #cy y, đáng nhiều thịnh rườm rà. /H/ (đọc # theo chính 
âm), ở câu 43, tiếng đệm trong câu văn. 


Thiên Thái 0ï có 6 chương, môi chương 8 câu. 
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BÀI THỨ 168 


CHƯƠNG lI 
kh Xuất xa. (Lộc mỉnh 8) 
1xrhi f4 1. Ngã xuât ngã xa. 
+ z1 5ã 2. Vụ bï mục hi. 
äHX#m 3. Tự thiên tử sở. 
EISE222% 3 4. Vị ngã lai hĩ. 
£#i # B2 5ð. Triệu bĩ bộc phu. 
Bi x R2 6. Vị chỉ tái hữ. 
+#S# 7. Vương sự đa nạn, 
ÉP CC TÊN 2€ 8. Duy kỳ cức hi. 
Dịch nghĩa, 


1. Ta cho xe ta chạy ra. 

2. Ö phía ngoài đồng nội xa xôi kia. 

3. Từ chỗ của thiên tử ở. | 

4. Thiên tử gọi ta đến đấy (để điều khiển quân sĩ). 
5. Ta gọi người đánh xe kìa. 

6. Bảo người ấy đánh xe trở đi ngay. 

7. Vì việc vua nhiều hoạn nạn. 

8. Phải chạy gấp (không được trì hoãn). 
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Dịch thơ 


Ta cho xe chạy 0ú‡ ra 

Đến nơi đông nội ngoời xu tiến hành. 
TỰ nơi thiên tử triều đình. 

Gọi ta đến. đấy điêu binh tức thời. 
Báo phu đánh ngựa đến nơi. 

Đánh xe mà chủ ta rời đi ngay. 

Việc uun hoạn nạn lắm thay! 


Phúi mau chạy gốp kịp ngày xuố! chỉnh. 


Chú giầi của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. 3 mục (đọc mịch), vùng ở ngoài 
xa, phía ngoài cõi giao. Hfự, do, từ. X-Ÿ ¿hiên t?, vua nhà 
Chu. l# bốc phu, phu đánh xe ngựa. Đây là bài thơ uy lạo 
vị tướng suý xuất chinh mà trở về. Nhắc lại lúc mới đầu 
nhận mênh lệnh ra đi, chạy xe ra phía ngoài đồng nội xa Xôi, 
vị tướng suý ấy nói với người nhà rằng: Ta nhận mệnh lệnh 
từ triều đình của thiên tử mà tới. Cho nên mới gọi người 
đánh xe, khiến đánh xe đi, rồi răn người đánh xe Ấy rằng: 
Việc của vua nhiều hoạn nạn, phải đi ngay, không thể nào 
trì hoãn được. 


CHƯƠNG lI 
đà H4 9. Ngã xuất ngã xa. 
+&#š# 10. Vu bỉ giao hỉ. 
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ñ% LÈ, Jš 2 11. Thiết thử triệu hi. 


#È ƒ JE # 12. Kiến bỉ mao hi. 

ƒt: DR JBK RH 13. Bỉ đư triệu tư. 

ủH -1` lfb lữ 14. Hồ bất bại bại? 

#1 f8!ầ 15. Ưu tâm thiểu thiểu. 

bề X Ùn 16. Bộc phu huông tuy. 
Dịch nghia 


9. Ta cho xe ta chạy va. 


1Ô. 
11. 
12. 
13. 
14. 
18. 


16. 


Ö nơi đồng nội cõi giao. 

Bày cở triệu lên ở đấy. 

Dựng cỡ mao kia lên. 

Cơ dư kia và cỡ triệu nãy. 

Há lại không phất phới bay cất lên hay sao? 
Lồng của tướng súy thì lo lắng. 

Người pusy đánh xe thì kinh sợ tiêu tuy. 


Dịch thơ 


Ta cho xe chạy lướt mau. 


Đến. ngoài đồng nội cõi giao tiến hành. 


Chứng cờ triệu ấy bhắp quanh. 


Cơ mmao nọ cũng rònh rành dựng lên. 


Cờ dư cờ triệu mọt bên, 


74 


Ha bhông phất phới trong nên trời sao? 
Lòng tiên chủ tướng ïo âu. 


Còn người đánh ngựa 1u sâu ngắn ngở. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. Zšg!ao. vùng cối giao ở phía 
trong cõi mục ( giao gần hởn mục}. vì răng tiền quân đã ra 
đến cõi mục. mà hậu quân còn ở vùng cõi giao. 3s thiết. bầy 
ra. llt triệu. cồ có vẽ hình con rùa và con rấn, j‡ bién, dựng 
lân. f§ mao, thứ cð có gắn lông đuôi bò ở đầu gù. j§i dư, thứ cờ 
có vẽ hình chim cắt. Chim cắt. rùa và rắn ấy thì theo thiên 
Khúc lễ ö sách Lễ hý nói Tiền chu tước (chìm cắt) nhì hậu 
huyền uù (rùa và rắn) là đấy. 


Dương thị nói rằng: Phép tiến quân thì vịn theo sao ở 
bốn phương, mỗi ngôi đều tuỳ theo phương hướng mà định 
bên phải, bên trái, phía trước, phía sau khi tiến tới, khi lui 
về đều có pháp độ, mỗi mặt đều giữ theo cuộc thế của mình 
thì quân sĩ không mắt hàng ngũ không loạn trật tự. ?§ li bại 
bại (dọc bị bị), đáng bay cất lên. l9*#8£hiêu thiếu, dáng ưu 
sầu. tt huống, nay hoặc có người cho là chữ l# huống. dáng 
thất ý. 

Nói rằng: Đánh xe ra vùng đồng nội cõi giao. cắm dựng 
cỡ xí lên. Những cờ xí kia há lại không phất phới bay cất cao 
hay sao?. Nhưng vị tướng suý vừa nhận trách nhiệm to tát 
rất lấy làm lo lắng. Cho nên người đánh xe cũng vi thế mà 
kinh sợ, dáng người tiêu tụy. 

Lữ thị ở Đông Lai nói rằng: Ngày xưa khi tiến quân ra 
ngoài thì lấy tang lễ mà đối xứ. Ngày mà mệnh lệnh ban 
xuống thì quân sĩ đều ngậm ngùi ứa lệ. Lời của Khổng Tử về 
tiến hành ba quản cũng nói là: ám sự nhỉ cụ (Lâm việc 
chiến bình thì kinh hãi). Đều tà ý ấy ca. 
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CHƯƠNG l!I 


+n E í 17. Vương mệnh Nam Trọng. 
++:¬-Ƒ 2 18. Văng thành vụ phương. 
LH ER 2 5/ 19. Xuất xa bành bành. 

lW lút 1-2 20. Kỳ triệu ương ương. 

X- #1 21. Thiên tử mệnh ngã. 
 {£ MB 29. Thành bỉ sóc phương. 
#8 fÄ Ti {th 23. Hách hách Nam Trọng. 
Xã JƒtJ# 94. Nghiêm doän vu tương. 

Dịch nghĩa 

17. Vua sai đại tướng quân Nam Trọng. 

18, Đi xây thành ở phương bắc. 

19. Xe chạy ra đông đảo. 


20. 
21. 
22. 
23. 
24. 


Cờ kỳ cờ triệu tươi sáng. 
Thiên tử sai ta. 

Đãp thành ở phương bắc kia. 
Đại tướng quân Nam Trọng uy danh hiển hách. 
Nạn rợ Địch được tiêu trừ. 


Dịch thơ 


Tướng quân Nam Trọng uua sai 


Đến uùng phương bắc mò xây luỹ thành. 
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Đoàn xe đông đáo tiến hành. 

Cờ kỳ cờ triệu tỉnh anh súng lòa. 

Đức thiên tử đõ soi ta. 

Đến bùng phương bắc mà ra đắp thành. 
Tướng Nam Trọng rất uy danh. 


Ngoạ! xâm. nan rợ nay đùnh trừ xong. 
Chủ gđiải của Oh: HỰ 


Chương này thuộc phú. E uương, vua nhà Chu. 
đi (Nam. Trọng, viên tướng của thời ãy. 2# phương, sóc 
phương, phương bắc, nay là vùng đất Linh châu, Hạ châu. 
2 Ø2 bành bành (đọc phang phang cho hợp vận), đáng đông 
nhiều. ƒ##*Èỳ, thứ cỡ có vẽ hình rồng giao kết với nhau. Đấy là 
nói bên tả thì có rồng xanh đấy. tÑ: 7: ương ương, tươi sắng. 
lš ll bách bách, uy danh hiển hách. ##£ương, tiêu trừ, hoặc 
nói là tiến lên cao, cùng đồng nghĩa với chữ tương trong câu 
Đang đãng hoài sơn tương lăng (Thế nước dâng trần ngập 
lên trên gò núi. Chương Nghiêu điển trong kinh Thư) là nói 
thắng được nó. 

Lữ thị ở Đông Lai nói răng: Đại tướng truyền mệnh 
lệnh của thiên tử để sai khiến quân sĩ, cho nên xe ngựa đông 
đảo, cỡ kỳ cờ triệu tươi sáng, khi uy lình bừng bừng lên, rung 
động lòng người phải kinh sợ. Binh bị thì lấy việc lo buần và 
nghiêm kính làm gốc, nhưng mà điều đáng chuộng hơn hết 
là uy. 

Chương TT nói việc g1ữ gìn sợ hãi, chương Ï nói việc phấn 
chẵn lên, quần sĩ cùng nhau tiến tới mà không nghịch nhau. 

Trình Tử nói rằng: Đấp thành ở phương bắc để ngăn giữ 
thì nạn rợ Địch xâm lăng sẽ được tiêu trừ. Đạo chống ngăn 


từi 


rợ. Nhưng ở phương tây, rợ Địch ở phía bác thì lấy việc bố trí 
phòng bị làm gốc mà không lấy việc tấn công chình chiến 
làm đâu. 


CHƯƠNG IV 
=8 2561-- 25. Tích ngã vãng hi, 
2) šE 26. Thứ tắc phương hoa, 
^1x~£ 37. Kim ngã lai tư. 
Rš S Ÿ\ t2 28. Vũ tuyết tái đô. 
+##ăằt 29. Vương sự đa nạn. 
3E E† 80. Bất hoàng khải cư. 
sÃẰđP8 31. Khi bất hoài quy? 
KJt f8 32. Uý thử giản thư. 

Dịch nghĩa 


2B. Xưa ta ra đi. 

26. Cây nếp cây lúa mới lên rườm rà. 

27. Nay ta trở về. 

28. Thì mưa tuyết tơi bời. ˆ 

29. Việc vua sa1 rất nhiều hoạn nạn. 

30. Không cồn rảnh rang mà đứng ngồi nữa. 

31. Há lại không nhớ nhà rà muốn trở về hay sao? 


32. Ta chỉ sợ những mảnh thơ (bằng tre) cấp báo (đưa 
đến thì có việc chiến chính nữa mà cháng đăng trở về). 
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Dịch thơ 


Khi xưa cốt bước ra ởi. 

Nếp uà lúa đã xanh rì xum xuê. 

Nay ta cất bước trở 0ê. 

Trên đường mưa tuyết dâm dê phủ bay. 
Lắm hoạn nạn uiệc 0ua sai. 

Đứng ngồi nào ranh máy may nữa mà. 
Há bhông nhớ trở lại nhà? 


Ngại thơ cấp báo truyền ra biên thù3. 
Chủ giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. 3# hoa (đọc phó cho hợp vận), 
nhiều thịnh rườm rà. ?‡ đổ, nước đá tan ra thành bùn lầy. 
B1| ẩ giản thư, thơ viết bằng thẻ tre để báo cáo cho biết. Nước 
láng giểng có việc khẩn cấp thì viết thơ lên thể tre báo cáo 
cho biết. để cầu cứu. Hoặc nói giớn tbư là lời người trên sai 
khiến kẻ dưới. 

Đây nói quân sĩ đã trở về đang đi trên đường lầy lội, kể 
lại những việc đã thấy lúc ra đi và thuật lại những điều được 
gặp lúc trở về hôm nay để thấy rằng quân sĩ ra đi đã lâu rồi. 

Lữ thị ở Đông Lai nói rằng: Thơ Thởi 0¿ nói việc ra đì, 
ấy là lúc sai lính thú ra trấn phòng. Còn thơ Xuất xa này nói 
việc ra đi, ấy là lúc đang ởi trên đường. Thơ Thái 0í nói việc 
trở về. Ấy là lúc thú phòng đã dứt. Còn thơ Xuấ? xa này nói 
việc trở về. ấy là lúc trở về đang ởi trên đường. 
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CHƯƠNG V 


Iỗ Hi gã định 33. Yêu yêu thảo trùng, 

#8 lR bạ ấn 34. Thích thích phụ chung. 

km2 35. Vị kiến quân tử. 

+ .†#t†t 36. Ưu tâm sung sung. 

ý .êng 37. Kỳ kiến quân tứ, 

38 ;Ù› RI| lš 38. Ngã tâm tắc hàng. 

ÿð tử Eạ fth 39. Hách hách Nam Trọng. 

# [X 2 40. Bạc phạt Tây Nhung. 
Dịch nghĩa 


33, Con châu châu kêu yêu yêu. 

34. Con cào cào nhảy. 

35. Khi chưa thấy được chồng. 

36. Thì lòng buôn rười rượi. 

37. Khi đã thấy được chồng. 

38. Thì lòng ta lắng hạ xuống. 

39. Tướng quân Nam Trọng uy danh hiển hách. 

40. Hãy đánh dẹp rợ Tây Nhung. (Nhận thấy 6 câu đầu 
của chương này giống như chương đầu của Thdo trùng, 
Thiệu nam ð bài thứ 14). 

Dịch thơ 


Rè rè châu chấu kêu uang. 
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Cào còo đã nhảy dọc ngang khúp uùng. 
Khi chưa gặp được mặt chồng. 

Nhớ di rười rượi tắc lòng xốn xung. 

Đến khi gặp được mặt chùng. 

Những điêu buồn bhổ lắng tan đáy lòng. 
Tướng quân Nam Trọng uy hùng. 

Hãy ở: chính phạt Tây Nhung hịp thời. 


Chú giải của Chu T{y 


Chương này thuộc phú. Đây nói việc xuât chính của 
viên tướng súy, vợ của người ở nhà cảm thấy vạn vật theo 
mùa biến đối mà nhớ đến người. Khi chưa gặp được chồng thì 
lồng buôn như thế, khi gặp được chống rồi thì lòng buồn 
phiền mới lắng hạ xuống. Nhưng tướng quân Nam Trọng 
nay lạ1 ở nơi nào? Tướng quân vừa đi đánh rợ Tây Nhung mà 
chưa về. Há lại khi đã đánh lui được rợ Bắc Địch (Nghiễm 
doãn) rồi lại đem quân đội về đánh rợ Côn di (thuộc giống 
Tây Nhung) hay sao? 


y# bạc là nói "hãy", vì là không cần nhọc đến sức thừa. 


CHƯNG VỊ 
#H))š 41. Xuân nhật trì trì. 
7r*k% 42.Huỷmộc thê thê. 
ÊÊPERFIHIHE 43. Thương canh giê giê (giai giai). 
2EKEIEHIE 44. Thái phiến kỳ kỳ. 
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ŸÑSNJÊ#R 45. Chấp tấn hoạch xú. 

Mộ E HMmj 46. Bạc ngôn tuyển quy. 
Ji PMÍH" - 47. Hách hách Nam Trọng. 
A4 1 y 48. Nghiếm đoãn vu di. 


2ích nghĩa 


41. Ngày xuân đằng đăng ấm áp. 

42. Cây có tươi tốt tườm rà. 

43. Chìm hoàng ly hót hoà địu. 

44. Người đi hái rau phiến rất đông đảo. 

45. Đương lúc ấy thì bát được tên đầu đẳng để tra tấn 
và bắt được bọn giặc mà đem về. 


46. Hãy nói trở về. 

47. Tướng quân Nam Trọng uy danh hiển hách. 

48. Đã đánh được rợ Bắc Địch mà đẹp yên. 
Dịch thơ 


Ngày xuân đằng đăng ấm êm 
Cỏ cây đều mọc đã thêm rườm rà. 
Hoàng ly oừa hót dtu hoà. 
Rau phiên người hái gân xa đông đây. 
Bắt đầu đảng giặc rồi đây. 
Thì ta bèn nói ngờòy quay UÊ cùng. 
Tướng quản Nam Trọng uy hùng. 
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Đánh tan rợ Địch một 0uùng đẹp yên. 
Chú điải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú.J# hy, cô. 3 3#thê thê, dáng 
rườm rà. Ất ‡t‡ thương canh, chìm hoàng ly. I tý grai giai (đọc 
giê giê cho hợp vận). tiếng kêu hoà địu. zñ tẩn, tra hỏi, đứa 
đầu đăng phải bị tra hỏi, Ñ§ xú, bọn. Z§ đi, dẹp yên 


Ân dương thị nói răng: Thuật lại lúc trở về, ngày xuân 
ăm áp đẹp đẽ, cây có tươi tốt rườm rà. chìm chóc ca hót. địu 
dàng. Vào lúc ấy thì bắt được tên đầu đẳng để tra tấn và bắt 
được bọn giặc mà trở về. thì há lại không vui hay sao? 

Trịnh thị nói rằng: Bài thơ này cũng có nói đến việc 
đánh rợ Tây Nhung, nhưng chỉ nối đẹp yên giặc Bắc Địch mà 
thôi. là vì giặc rợ Bắc Địch thì vĩ đại hơn hết cho nên được 
nói đến ở đầu thiên và được nhắc lại ở cuối thiên. 


Thiên Xuất xa có 6 chương, môi chương 8 câu. 


BÀI THỨ 169 


CHƯNG l! 
TÀ ‡L Đệ đỗ. (Lộc minh 9) 
HA < ‡L 1. Hữu đệ chi để. 
HỨÉHR 2. Hữu hoạn kỳ thực. 
+ SE KH 3. Vương sự mỹ cố. 
ñG ñB] 2, LÀ 4. Kê tự ngã nhật. 
HH 5ã. Nhật nguyệt dương chỉ. 


8- 


Lg05:- Sim 6. Nữ tâm thương chỉ. 
EZK38 1E 7. Chỉnh phu hoàng chỉ. 


Dịch nghĩa 
1. Có cây đỗ mọc lé loi một mình. 
2. Đã đơm kết trái. 


ˆÈLˆ " ˆ TÓ ` ^ bề my Fụ 
3. Việc của vua không thê nào không lo chăc chăn cần 
thận. 


4. (Cho nên ta không được rảnh rang), ngày lại cứ nối 
tiếp nhau. 


5. Đến ngày tháng mười này là dứt khí dương (thuộc 
que khôn, toàn hào âm) (thì mãn hạn quân dịch, chàng sẽ 
được trở về, nhưng sao chàng không về tới? ) 


6. Cho nên lòng em ưu sầu. 


7. (Ởm tự hỏi rằng:) Người chỉnh phu cũng có lúc được 
ranh rang khi măn kỳ quân dịch (mà sao chàng chưa thấy 
Lrỏ về?) 


Tịch Lhơ 
Có cây đỗ mọc lẻ loi. 
Vừa đơm những quả khắp nơi trên cành. 
Việc uua cần thận Ìo thành. 
Chuối ngày nối Hếp phận mình rảnh chỉ. 
Tháng rmmười quân dịch dứt by. 


Lòng em luông những sâu bị đợi chàng. 
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Chính phu ắt được rảnh rang? 
Chú giải của Chu Ty 


Chương này thuộc phú. Hš hoạn, dáng kết trái. Kj Éự, 
nối. DJ dương, tháng 10 (xem lại chú giải ở chương LÍI, thiên 
Thói 0¡, bài thứ 167), ‡l hoàng, ranh rang. 

Đây là bài thơ uy lạo kẻ đi quân dịch trở về, Cho nên 
thuật lúc chưa trở về thì người vợ ở nhà cảm thấy vạn vật 
theo mùa đã biến thay mà nhớ đến chồng, mới nó) răng: Cây 
đỗ mọc lẻ loi một mình đã đơm kết trái, ấy là lúc hết thu 
. sang đông. Thế mà người lính chinh phu vì công việc của vua 
ra đi, ngày này lại nối theo ngày khác mãi không được lúc 
nghỉ ngơi, Nay đến tháng mười rồi thì chàng có thể trở về 
được mà sao vẫn chưa về tới? Cho nên lòng người vợ ở nhà 
phải bị thương mà nói rãng: Người chỉnh phu cũng có lúc 
ranh rang, vì sao mà không trở về? 


Chương này hoặc cho là thuộc hứng. Chương sau cũng 
phóng theo đây. 


CHƯƠNG li 
RA ~_†L 8. Hữu đệ chỉ đỗ. 
H#s 9. Kỳ diệp thê thê. 
+SWEm 10. Vương sự mỹ cổ. 
2): 11. Ngã tâm thương bì. 
7tr klL 12. Huyỷ mộc thê chỉ. 
Zbấ# 1E 18. Nữ tâm bi chỉ. 
tt B8 IE 14. Chinh phu quy chỉ. 
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Dịch nghĩa 


8. Có cây đỗ mọe lẻ loi một mình. 
9. Lá đơm rườm rà khi mùa xuân sắp dứt, 


10, Việc vua không thể nào không lo chắc chắn cẩn 
thận, 


11. (Cho nên ta phải ở lại lo tròn nhiệm vụ) mà lòng ta 
thường sâu bi. 


12. Có cây đã mọc rườm rà (ý nói mùa xuân sáp dứt, đã 
quá hạn quân dịch rồi mà chàng không thấy về đến). 


13. Cho nên lòng em bi thâm. 


14. Người chinh phu có thể trở về được (nhưng sao 
không thấy về đến?). 


Dịch thơ 


Có cây đỗ mọc một mình 

Mùa xuân sắp dứt lá xanh râm đầy, 
Ráng cẩn. thận 0iệc uua sơi. | 
Ta đành nán lại nơi nầy xót xa, 

Coö cây xuân dứt rườm rò, 

Làng nàng bì thủm uì đà uổng trông. 


Chính phụ uê được hay không? 
Chú giải của Ghu Hy 


Chương nảy thuộc phú, E.- 3 thê thê, nhiều, rườm rà. Lá 
đơm rườm rà là mùa xuân sắp dứt. Eễ IE: quy chỉ có thể trỏ về 
được. 
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CHƯƠNG HH 


lÿ ?#x 34t LU 15. Trắc b1 bắc sơn, 
EEsxv 16. Ngôn thái kỳ khi. 
+ 3E E§ Lƒ. Vương sự mỹ cố, 

S ‡š Ác Rự 18. Ưu ngã phụ mẫu, 
lãm l lễ 19, Đàn xa xiển xiển, 
| ‡tf# lẽ 20. Tứ mâu quản quản, 
itZ-šã 21. Chinh phu bất viễn 

Dịch nghĩa 


L5. Lên trên núi bắc kia (hướng rợ Bác Địch) 
16. Nói trắng hái rau khỉ. 


17. Việc vua không thể nào không lo chắc chàn cân thận 
(phat ở lại lo tròn nhiệm vụ). 


18. Vì thế mà cha mẹ của chàng ở nhà phải lo buồn. 
19. Chiếc xe bằng gỗ đàn của chàng đi đã hư nát, 
20. Bốn ngựa đực kéo xe của chàng cũng đã mệt, mỏi. 
21. Thì ngày về của chàng không xa. 

.Dịch thơ 


Nuit kía phía bấc leo lên, 
Nói răng rau khỉ ở trên hứi dùng. 
Việc uua cẩn thận Ïo xong. 


Khiến cha mẹ phải đợi trông "¿âm ngùi. 
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Gô đàn xe đã hư rôi, 
Bốn con ngựa đực đến hồi mỏi mê. 


Ngày hàng trở bước gần kê. 


Chú điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. j#. đèn, gỗ đàn rất chắc dùng 
làm xe. fỆfl xiến xiển, dáng hư nát. ÿÑfŸ. quản quản (đọc 
quyền quyền cho hợp vận), mệt mỏi khôn đốn. Lên trên núi 
hái rau khi. Hễ mùa xuân gần hết thì cây rau khỉ có thể ăn 
được. Nhưng. đó là mượn cớ để lên núi trồng ngóng chồng ở 
phương xa, rồi nhớ chàng vì việc của vua mà đê cha mẹ phải 
buồn rầu. 


Nhưng nay xe bằng gỗ đàn của chàng chắc cũng đã hư, 
bến con ngựa đực kéo xe chàng rất mạnh mẽ cũng đã mệt 
mỏi (ý nó thời gian đã qua lâu rồi) thì ngày về của chàng 
cũng không xa. 


CHƯƠNG ÌV 
BE ấ BE 2K 22. Phi tái phi lai 
#i)áL 33. Ưu tâm khổng cửu. 
tị Mñ 2 ® 24. Kỳ phệ bất chỉ. 
ni # fã TU 25. Nhí đa vì tuất 
` X fá IE 26. Bốc thệ giai chỉ. 
f {B 1ï IL 27. Hội ngôn cận chỉ. 
fIE 2 3 1E 28. Chinh phu nhĩ chỉ. 
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Dịch nđha, 

22. Chàng không sửa soạn trang sức để không trở về. 
23. Vì buồn nhớ đến chàng mà em phải lắm đau ốm. 
24. Hạn trở về đã qua rồi mà chàng không về đến. 

25. Cho nên em phải lắm nỗi tu phiền. 

26. Bói mai rùa và bối cỏ thì, em đều dùng qua hết. 

27. Hợp những lời bàn quẻ đều thấy nói gần rồi. 

28. Thì chỉnh phu đã gần lắm sắp đến nơi. 


Dịch thơ 


Không uê chừng chẳng giải trau. 
Nhớ chàng em đã ôm đau nặng nề. 
Hụn kỳ đã hết chẳng 0ê, 

Cho nên em lắm não nề sầu bi. 

Bói mai rùa, bói có thị. 

Những lời bàn quẻ đều ghi gần rồi. 
Chỉnh phu cũng sốp đến nơi. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ‡Ÿ /đí, sửa soạn trau giồi. ƒ4 
cửu (đọc cức cho hợp vận), bịnh. Zl{ th, đi lf\ tuấ?, œu buồn. 
tý giai (đọc hố cho hợp vận), đều, cùng nhau.  bhói, hợp 
nhau. 

Nói chinh phu không trang sức trau giổi lại để trở về, 
hắn đã khiến em buồn nhớ đến chàng mà phải phát đau ốm. 
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Phương chỉ ngày trở về đã quá rồi mà chàng còn chưa về đến 
thì khiến em phải lắm điều ưu buồn lo nghĩ. Phái làm thế 
nào vậy thav? Chỉ đành bói bằng mai rùa và bói bằng có thị. 
Hai cách bói ấy đều dùng hết cả. Hợp những lời bói của các 
quẻ đếu gần rồi. Thì chinh phu cũng đã gần lắm sắp đến nơi. 

Phạm thị nói rằng: Lấy việc bói mai rùa và bói có thí mà 
kết thúc bài thơ nảy là ý nói lòng nhớ thương thiết tha lắm 
mà không có việc gì là không làm (để biết cho được tin tức 
của chàng). 

Thiên. Đệ đỗ có 4 chương, môi chương 7 câu. 

Trịnh thị nói räng: Sai khiến tướng súy và sai khiến 
lính thú thì đồng một bài ca và đồng một lúc, ấy là ý muốn 
cho tướng suý và lính thú cùng đồng tâm với nhau. Còn uỷ 
lạo khi trở về thì khác bài ca và khác lúe, ấy là để phân biệt 
bậc trên kẻ dưới. 


Sách Lễ ký nói răng: Ban tặng cho người quân tử (bậc 
trên) và kẻ tiểu nhân (bậc dưới) mà không đồng một ngày 
một lúc, ấy là nghĩa. Khi ra đi để hành quân thì y phục đều 
nhau, ăn uống đồng nhau, ấy là muốn nhất trí tâm tỉnh của 
tất cả quân sĩ. Khi trỏ về chỉnh đến quân đội, thì phần bậc 
trên người dưới, chia bậc sang kẻ hèn, ấy là an định ý chí của 
tất cả quân sĩ. 

Phạm thị nói rằng: Để uý lạo tướng suý ở thiên Xuáfƒ xa, 
cho nên khen ngợi công lao của người. Để uỷ lạo quân sĩ 
thiên ở thiên Đệ đó, cho nên nói cạn tâm Đình. Đấng tiên 
vương lấy tầm tình của mình làm tâm tình của người, cho 
nên nói lên được những éo le uẩn khúc cho cạn tâm tình thì 
có thể khiến dân quên sự chết để tận trung với vua. 


BÀI THỨ 170 
mm l Nam cai. (Lộc minh 10) 
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Đây là bài thở nhạc sảo (thổi sắc để hát) có thanh âm 
mà không có lời thơ. xưa được đặt ở sau thiên Jgư ly phải lấy 
sách Wøgh¿ lễ mà khảo cứu. Thứ tự của thiên Nươm cai nây 
phải đặt ở đây. Nay đính chính lại và xem lời giải thuyết ở 
thiên Hoa thử. 

Lộc mình chỉ thập có 10 thiên, nhưng có 1 thiên không 
lời, gôm tất cả 46 chương, 297 câu. 


2 -®ACWf7í(OA CH1I THẬP 


Mao công cho là ba thiên từ Nưm cai trở về sau đều 
không có lời thơ, cho nên đem thiên Wgư jy lên để nhập vào 
phần 10 thiên bóc mình cho đủ số, rối đem hai thiên nhạc 
sản phụ vào ở phía sau. Và nhân đây lấy thiên Nơm hữu gia 
ngư làm thiên đầu của phần 10 bài kế. 


Nay đều y sách Nghi lễ mà đính chính lại. 


BÀI THỨ 171 
ñä#š Bạch hoa. (Bạch hoa 1). 


Đây là bài thơ nhạc sáo (không có lời). Lời giải thuyết 
xin xem ở thiên trước (Mam cøi) và thiên sau (Hoa thử). 


BÀI THỨ 172 
re Hoa thử. (Bạch hoa 2) 
Cũng là bài thở nhạc sáo (không có lời). Lễ uống rượu 
trong làng xóm thì gảy đàn sắt mà ca những thơ Lộc mình, 
Từ mâu và Hoàng hoàng giả hoa, rồi sau người thối sáo mới 


vào ở dưới nhà, đặt cái khánh ở phía nam, đứng quay mặt về 
phía bắc thô những bài Nưm cơit, Bạch hoa và Hoa thử. 
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Lễ yến tiệc cũng gãy đàn sắt mà ca những bài Lộc mừn, 
TỨ mẫu và Hoàng hoàng giả hoa, rỗi sau người thổi sáo mới 
vào đứng ở trong chỗ nhà quan, thổi những bài Nam cai, 
Bạch hoa và Hoa thử. 


Về những thơ nhạc sáo từ bài Nam cai trở về sau, nay 
không lấy gì khao cứu tên và nghĩa của những bài ấy được. 


#r⁄q- 


Nhưng chỉ nói # sênh (ống sáo), ## nhạc (Âm nhạc). 
tấu (đánh nhạc) mà không nói ấ%X ca (hát) thì rõ ràng là 
những bài ấy chi có thanh âm mà không có lời thơ. 

Nhưng sở dĩ biết thứ tự của những bài ấy ở đây là vì 
nghiệm rằng ở dưới tựa của những thiên trong các kinh sách 
xưa đều có bài phổ nói rõ thứ tự lai lịch ra. Như thiên Đầu 
hồ ö trong kinh Lễ có chép tiết điệu của trống Lã cổ và trống 
Tiết cổ, nhưng đã mất không còn. 


BÀI THỨ 173 

CHƯƠNG | 
fR Ba Ngư ly. (Bạch hoa 3) 
ft BH J 1. Ngư ly vu lựu. 
Ñã Xá 2. Thường sa. 
Sứ H 3. Quần tử hữu tửu. 
mHỸ 4. Chỉ thả đa. 

Dịch nghĩa 


1. Những cá lội qua mắc vào cái đó 


2. Ấy là cái thường cá sa. 
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3. Quân tử chủ nhân có rượu. 


4. Đã ngon lại nhiều. 

Dịch thơ 
Mắc oào đó, cá lôi qua 
Ấy toàn những loại cá sơ cú thường. 
Chủ nhân có rượu săn sùng. 


Đa nhiêu đây đủ lại càng thơm ngún. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nảy thuộc hứng. §# /y, trải qua. 8ÿ /iêu (đọc lựu 
cho hợp vận) lấy phiên đan làm cái đó đặt tại đường nước 
chảy ở miệng đập để bắt cá. # thương bay lên, nay là thứ cá 
má vàng, giống đầu chim én, thân cá hình dáng dây, to lớn 
mà đài, xương má màu vàng, là thứ cá to có sức mạnh và biết 
bay. % sơ, cá đà, cá đẹp mà nhỏ, thường há miệng thổi cát, 
cho nên lại có tên là cá xuy sa, cá thổi cát, 3# -# quân tứ, chỉ 
người chủ nhân. lý | # chỉ thủ đa, ngon mà lại nhiều, 

Đây là bài ca nhạc thông dụng trong khi yến tiệc. Nói 
những món ăn dâng lên rất ngon và nhiều là để thấy lòng ân 
cần lễ phép của chủ nhân để đãi tân khách. 

Hoặc nói chương này thuộc phú. Hai chương sau cũng 
phóng theo đây. 


_ CHƯƠNG II 
ft PB j 5. Ngư ly vu liễu 
XU) ĐD 6. Phòng lễ, 


n5 


7# 7. Quân tử hữu tửu 
4# HE 8. Đa thả chỉ. 


Dịch ngh1a 
. Những cá lội qua mắc vào cái đó. 
. Ấy là cá phòng cá lễ, 


. Quân tử chủ nhân có rượu 


œ® ~¬1" Œ Cì 


. Đã nhiều lại ngon. 
Dịch ¿bơ 
Lội qua đó mắc uào trong 
Toàn là ca lễ cú phòng ây thôi. 
Chủ nhân đã có rượu rồi 
Đã ngon uờ lại nhiều ơi là nhiều! 
Chú điải của Chu HỰ 


Chương nầy thuộc hứng. #š/2, cá đồng, lại gọi là cá 
hoạn. 


CHƯƠNG III 
fh l8 J j 9. Ngư ly vu liễu 
XÂO Hết 10. Yến lý. 
3äSTf#z# 11. Quần tử hữu tửu 
EHS 12. Chỉ thả hữu. 
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Dịch n2@h7a, 
9. Những cá lội qua mắc vào cái đó. 
10. Ấy là cá trên (cá măng) cá chép (cá gáy). 
11. Quân tử chủ nhân có rượu. 


12. Đã ngon lại nhiều. 
Dịch thơ 
Mác uào đó có lội sang 
Nào là cú chép cá măng đủ đây. 
Chủ nhân có rượu săn đây 
Ngon lành uà lại nhiều thuy là nhiều! 
Chủ điải của Ghu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. Ñ yến, cá niêm, cá trễ, cá 
măng. #3 hữu (đọc uĩ cho hợp vận), nhiều. 


CHƯNG IV 
ARSN 18. Vật kỳ đa hi. 
#t HT 14. Duy kỳ gia hi. 
Dịch nghĩa 


13. Những vật để ăn uống ấy đã nhiều, 
14. Mà lại tốt nữa. 
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Dịch thơ 
Vật dùng ăn uống đồi đào 
Lại còn tố! nữa món nào cũng ngon. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ` 


CHƯƠNG V 
P-8= 15. Vật kỳ chỉ hĩ. 
XE 1. la 2S 16. Duy kỳ giai hĩ. 
Dịch nghĩa 


15. Những vật để ta ăn uống đã ngon 
16, Mà lại đều nhau. 


Dịch (hơ 


Vật dùng ăn uống đà ngon 


Vị nầy món nọ lại còn đêu nhau. 


Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. 
CHƯƠNG VỊ 
2H: RA 17. Vật kỳ hữu hi. 
XÉ: -ÍC HỰ 2€ 18. Duy kỳ thì hĩ. 
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Dịch nghĩa 
17. Những vật để ăn uống đã có. 


18. Mà lại vân có luồn. 
Tịch thơ 
Vật dùng ăn uống có đây. 


Thứ kia món nọ hằng ngày có luôn. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 


Tô thị nói rằng: Hễ nhiều thì e không được tốt. Hễ ngon 
thì e không được đồng đều nhau. Hễ có thì e không thường 
(có lúc có lúc không). Nay thì nhiều mà tốt, ngon mà đều 
nhau, có mà vẫn có luôn. Ấy là nói những vật nhỏ nhặt ấy 
đều hoàn toàn tất câ. 

Thiên Ngư ly có 6 chương, 3 chương 4 câu uà ở chương 2 
câu. 

Theo sách Wgh¡ lê trong những cuộc uống rượu trong 
làng xóm và những yếu lễ, khi khúc nhạc đầu tiên đã dứt, thì 
đều hát xen kẽ thiên Ngư jy nây, rồi thôi sáo bài Do canh, 
hát thiên Nam hữu gia ngư, vôi thổi sáo bài Sùng khâu, hát 
thiên Mưœn sơn bữu đài, rồi thối sáo bài Do nghĩ. TH] gian, 
luân phiên thay thế nhau, ý nói hát rồi thì thổi sáo, thối sáo 
rồi thì hát như thế đủ 6 phiên (3 lần hát và 3 lần thối sáo). 
Vì rằng đó là bài thơ trong một thời buổi mà được làm bài ca 
nhạc trong những cuộc yến tiệc thông dụng cho các tân 
khách cao hay thấp. 


Mao Công lấy thiên Ngư ÿy bù vào cho đủ số 10 thiên 
phần Lộc minh, mà người giải thuyết không xét kỹ bèn chia 
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những thiên từ thơ. Ngư ly trở lên làm thơ của Văn vương và 
Vũ vương, còn từ thơ Nam hữu gia ngư trỏ về sau làm thơ 
của Thành vương thì sai lầm quá lắm. 
BÀI THỨ 174 
ri Do canh. (Bạch hoa 4). 


Đây cũng là bài thơ nhạc sáo. Lời giải thuyết xem ở 
thiên Weøư ly. 


BÀI THỨ 175 


ñjH#£ Nam hưu gia ngư. (Bạch hoa 8) 
Iããm£ 1. Nam hữu gia ngư, 

4 XÃ mm 2, Chưng nhiên trảo trảo. 

# f H 3. Quân tử hữu tửu 


S7 ất SẼ 4. Gia tân thức yến đi ngạo (lạc). 


Dịch nghĩa 
1. Phương nam có loại cá g1a 
2. Thì lấy nơm mà bắt. 
3. Chủ nhân quân tử có rượu, 
4. Thì khách tốt hãy ăn uống cho vu. 


Dịch thơ 


Cá gia săn. ở phương nam, 
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Vậy ta hãy lấy cái nơm bắt vào. 
Chủ nhân có rượu dôi đào 


Tiệc cùng khach tốt cùng nhau 0ui hoà. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây hp Sa hứng. [#j nam, nói vùng sông Trưởng 
Giang sông Hán. ƒZ #1 gia nøư, thủ cá rất ngon, thể chất như 
cá lý, thịt như Thiết cá tần cá túc, sản xuất ở Bính Huyệt phía 
nam Miễn châu. z#* chưng nhiên, tiếng đệm ở đầu câu. 
#3 /rđo, câ ndm, kết bằng tre nhỏ để chụp lấy cá mà bắt. Nói 
trao trđo hai chữ tiếp nhau là ý nhiều lần, không phải một 
lần. 

Đây cũng là bài ca nhạc thông dụng trong khi yến tiệc, 
cho nên lời thơ nói răng: Phương nam có loại cá gia. thì ắt 
- phải lấy cái nơm mà bắt. Người quân tử (chủ nhân) có rượu 
thì ấát cũng khách tốt uống chung và để cùng vui với nhau. 

Đây cũng là nhân những món dâng lên ăn mà bày tô ý 
của chủ nhân ham thích tân khách. 


CHƯƠNG lÌ 
EJ ñ 5# 5. Nam hữu g1a ngư. 
2š ZÑ 1U li 6. Chưng nhiên sán sản. 


B7? hằ8 7. Quần sư hữu tứu, 
Sã 4 T4 DÍ {H1 8. Gia tân thức yến đi khán. 


Dịch nghĩa 


o. Phương nam có loại cá øìa, 
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6. Thì lấy cái đó mà bắt. 
7. Quân tứ chủ nhân có rượu. 
8. Thì khách tốt hãy ăn uống cho vui. 
Dịch thơ 

Phương nam có loại số điq, 
Hãy dùng cái đó đem ra bắt uào. 
Rượu thì chủ có đổi dào. 
Vui say khách tốt cùng nhau tạc thù. 

Chú gliÃi của Chu HỊV 

Chương nảy thuộc hứng. ;\Íi són, lấy dó mà bắt cá. fJ khón, 


VI. 


CHƯƠNG III 
HE 9. Nam hưu cù mặc, 
Hãm#x 10. Cam hộ lôi chỉ. 


Sim 11. Quân tử hữu tửu 
Sử Tổ TÀ TH TẾ xé 12. Gia tân thức yến tuy chỉ. 
Dịch nghĩa 


9. Phương nam có cây sà xuông, 

10. Thì đây bầu ngọt leo bám lên. 

11. Quân tử chủ nhân có rượu. 

12. Thì khách tốt hãy ăn uống để an vui. 
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Dịch thơ 


Phương ng: cây mọc sở sò, 
Cá cây bầu ngọt leo qua quấn uào. 
Rượu thì chủ có đồi dào, 


An uui khách tốt cùng nhau uầy bàn. 


Cbn giải của Ơhu Hy 


Chương nây thuộc hứng. 

Họ Lữ ở Đông Lai nói rằng: Trái bầu có thứ ngọt thứ 
đắng, thứ bầu ngọt thì ăn được. 
‡ 4 cưu mộc, cây sà thấp xuống thì có những dây có trái 
đẹp leo quấn lên, bám chặt vào không thê gö ra được. 

Kẻ ngu nầy (Chu Hy tự xưng) nói lấy theo ý nghĩa thì 
đây là thuộc hứng, giống như thuộc tỷ, mà thật là thuộc 
hứng vậy. 


CHƯƠNG IV 
RỦI RỊU TIẾE 18. Phiên phiên giả chuy, 
z #4 % R8 24. Chưng nhiên lai tư. 
5# Hữ 15. Quân tử hữu tửu. 


xã TẢ TN TRE XC Noi 16. Gia tân thức yến hựu tư. 


Tịch nghĩa 


13. “on chìm chuy bay nhanh, 
14. Thì đã bay đến. 
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L5, Quần tử chủ nhân có rượu, 


16. Thì khách tốt hãy ăn uống tổi lại ăn uống nữa. 
Dịch thơ 


Bay mau Rta bóng chữm chuy. 
Vượt lên uun 0ú tức thì đến ngay. 
Nượu thì chủ có đú đây. 


Uống rồi uống nữa 0ui say khách hào. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. Nhưng thuộc hứng ở đây 
không hoàn toàn lấy theo ý nghĩa. Fñ /# (đọc tt theo chính 
âm), ngữ từ, tiếng đệm. W_ hựu, lại nữa đã đến yến ẩm rồi lại 
yến ẩm nữa, để thấy rõ lòng chí thành cứ gia thêm mãi 
không thôi. Hoặc nói răng XI? hưu ¿ư (lại nhớ nghì) ý nói 
lại nhớ ngh1 nữa không quên đưểrợc. 

Thiên Nam bữu gia ngư có 4 chương, mỗi chương 4 câu. 


Lời giải thuyết xem ở thiên Ngự Ìy. 


BÀI THỨ 176 
$ f1 Sùng khâu. (Bạch hoa 6) 


Lời giải thuyêt xem ở thiên Ngư ly. Thiên Sùng khán 
cũng là bài thơ nhạc sáo không có lời. 
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BÀI THỨ 177 


CHƯƠNG l 
mãmLUfn Nam sơn hữu đài. (Bạch hoa 7) 
LH 4 1L. Nam sơn hữu đài, 
1tr 2. Bắc sơn hữu lai. 
St" 7 3. Lạc chỉ quân tử! 
?b24ZZ. 4. Bang gia chỉ cơ. 
E SP côn ð. Lạc chỉ quân tử! 
CC tiện 6. Vạn thọ vô kỳ. 
Dịch nghĩa 


1. Núi nam có cây đài. 

2. Nói bắc có cõ lai. 

3. Vui thay những tân khách! 
4. Đó là nền tảng của nước nhà. 
5. Vui thay những tân khách! 


6. Được sống lâu muôn tuổi không hạn kỳ. 
Dịch thơ 

Nut nam thị có cây đài. 

Ở bên núi bức cỏ lai rườm rà. 

Vui thay quân tử tài ba! 


Đó là nên tửng quốc gia 0uững Đàng. 
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Vui thay tân bhúch hiên ngang! 


Sống lâu muôn tuổi cữu tràng 0ô biên. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. # đời (đọc đi cho hợp vận), 
cây phu tu, cây toa thảo. #4 /ø¿ (đọc l¡ cho hợp vận), tên một 
thú cơ; Tá thưnn an:đung S 22aưốn 0 Ehi'nRhdwe tần thách: 


Đây cũng là bài ca nhạc thông dụng về yến tiệc cùng 
nhau, cho nên lồi thơ nói rằng: Núi nam thì có cây đài, núi 
bắc thì cố có lai. Vui thay những tân khách! Thì đó là nền 
tảng của nước nhà. Vui thay những tần khách! Thì sống lâu 
muôn tuổi không hạn kỳ. Nói như thế là để bày tỏ cái ý tôn 
trọng tân khách của chú nhân, khen tặng đức hạnh của tân 
khách và chúc tân khách đặng sống lâu. 


CHƯƠNG lI 
S5INIE=—E--- 7. Nam sơn hữu tang, 
dtt: S15 8. Bắc sơn hữu dương. 
`. vc.inn 9. Lạc chỉ quân tử! 
ZB2K ~Z 3. 10. Bang gia chì quang. 
8 h- ng 11. Lạc chỉ quân tửt 
lỗ lể TC ĐE 12. Vạn thọ võ cương. 
Dịch nghĩa 


7. Núi nam có cây dâu, 


8. Núi bắc có cây đương. 
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9. Vụi thay những tân khách! 
10. Đó là ánh sáng rạng rõ của nước nhà. 
11. Vui thay những tần khách! 


12. Được sống lâu muôn tuổi không giới hạn. 
Dịch Lhơ 

Nói nam thì có cây dâu. 

Cây dương núi bắc lên cao rườm rò. 

Vui thay tấn bhách tài hoal 

Đó là ánh sáng nưóe nhà Uẻ uang. 

Vu! thay tân khúch hiên ngang! 


Sông lâu muôn tuôt cứu tràng 0ô biên. 


Chú điải của Chu HH 


Chương nây thuộc hứng. 


CHƯƠNG II 
PHI f6 18. Nam sơn hữu khi, 
+tullầ2 14. Bắc sơn hữu lý, 
SG Hi 1ð. Lạc chỉ quân tử, 
%~ 4+2 16. Dân chi phụ mầu. 
SE Hi đ 17. Lạc chỉ quân tủ! 
đã đi 2E, 18. Đức âm bất di. 
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Dịch nghĩa 


18. Nút nam có cây khi, 
14. Núi bắc cố cây lý. 


18. Vui thay những tân khách! 
16. Là bậc cha mẹ của dân. 

17. Vụi thay những tân khách! 
18. Tiêng tốt không dứt. 


Dịch thơ 
Núi nam cây khí mọc đây, 
lý bên núi bàc lên cây rườm rò. 
Vụi thay tân hhách tài hoa! 
Thật là đáng bậc mẹ cha dân lành. 
Vu‡ thay tân bhách hùng anh! 
Tiêng thơm bhông dút lưu danh đời đời. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. ‡ñ khỉ, thứ cây giống nhì! cây 
sự, có một tên nữa là cầu cốt. 


CHƯƠNG IV 
2816 =#s- 19. Nam sơn hữu khảo, 
1kui# 20. Bắc sơn hữu nữu. 
SP 21. Lạc chỉ quân tử! 
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22. Hà bất my thọ? 


28. Lạc chỉ quân tử! 


gMầ X§ B7 
ñẸ 3T] -— 
Ủ 3 1m 
M‡ -N 4M 


24. Đức âm thị mậu. 


Dịch nghĩa 
19. Núi nam có cây khảo, 
20. Núi bắc có cây nữu. 
21. Vui thay những tân khách! 
22. Sao lại không sống lâu, lông mày mọc ra dài? 
23. Vuì thay những tân khách! 
24. Tiếng tốt đồi dào 


Dịch thơ 
Núi nam cây khdo rành rành, 
Ở bên núi bắc nữu tranh mọc dầy 
Vui thay tân khách anh, tài! 
Lễ nùòo chẳng được mày dài sông lâu? 
Vui thay tân hhúch anh hào! 


Tiếng thơm bhông dứt đồi dào truyền xơ. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. ‡š khdo (đọc khẩu cho hợp 
vận), cây sơn cưfi. nữu, cây ức. ïi hà thông dụng như chữ 
{fƒ bà là sao? jB 5$ my thọ (đọc trâu cho hợp vận), lông my có 
cọng dài khi người đã già. 
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CHƯƠNG V 


E LU 25. Nam sơn hữu cu, 

Jtiuig®8 26. Bắc sơn hữu dũ. 

_? ng 27. Lạc chi quân tứ! 

giã 28. Hà bất hoàng cẩu? 

` ng 29. Lạc chỉ quân tử! 

ít x 30. Bảo ngải nhĩ hậu. 
Dịch nghĩa 


25. Núi nam có cây củ. 
26. Núi bắc có cây đũ. 
27. Vu thay những tân khách! 


28. Sao lại không sông lâu, tóc bạc trở thành màu vàng, 
mặt nổi đốm đen? 


29. Vui thay những tân khách! 
30. Con cháu sẽ được nuôi đưỡng yên ổn. 


Dịch thơ 
Núi nam cây củ xanh rì. 
Ở bên núi bắc đũ thì tốt tươi. 
Vu¡ thay tân khúch các người! 
Sao không uàng tóc da môi sống lâu? 


Vụi thay tân bhách anh hào! 
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CHú giải của Chu Hự 


Chương nây thuộc hứng. ƑJ có, cây chỉ củ, cây cao lớn 
như cây bạch dương, có trái ở đầu cành to như ngón tay, dài 
và! tÂc, ăn ngon ngọt như mứt, tháng 8 trái chín, cũng gọi là 
mộc mật (cây mật). 4 đó, cầy thử tử, lá cây và sở gô như cây 
thu. cũng gọi là cây khô thu. = hoàng, vàng, người già tóc 
bạc trở thành màu vàng. #ƒ cẩu, người già thì mặt nổi đếm 
đen như màu trái đống lê, như có đất đen bám vào. {# bdo, 
TH X ngơi, nuôi dưỡng. 


Thiên Nam sơn hữu đòi có ð chương, mỗi chương 6 câu. 
Lời giải thuyết xem ở thiên Ngư ly. 


BÀI THỨ 178 


SE”: Đo nghỉ. (Bạch hoa 8) 


Lời giải thuyết xem ở thiên Ngư ly. (Thiên 7o nghỉ cũng 
là bài thơ nhạc sáo, không có lời). 


BÀI THỨ 179 


CHƯƠNG I 
25 HỆ Lục tiêu. (Bạch hoa 9) 
2 17 HẠ đỊT 1. Lục bị tiêu tư, 
Sữm†ä 2. Linh lộ tứ hề. 
EL H # Z 3. Ký kiến quân tử, 
+!» 5ã 2 4. Ngã tâm tả hề. 
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3D % äH 5. Vến tiếu ngữ hề. 
Z8 S2 6. Thị đi hữu dự xử bề. 
Lịch ngh!a 


1. Có tiêu kia đã lớn, cao lên, 


2, Được sương lộ rơi xuống thấm nhuần (như bề tôi được 
ơn mưa móc của vua) 


3. Đã gặp chư hầu. 

4. Thì lòng ta (thiên tử nhà Chu) là làm không có Ân 
hận gi nữa. 

5. Ăn tiếng cười nói với nhau. 

6. Là để có sự yên vui đẹp đẽ với nhau. 


Dịch thơ 

Co tiêu nay đã lớn. cao, 
Mác sương nhuồn đượơm đôi dào tốt tươi. 
Chư hầu nay đã gặp rồi. 
Làu làu chẳng bợn, thánh thơi tấc lòng. 
Nói cười uông 0ui chung. 
Cho niềm uut đẹp bết đồng uới nhau. 

Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. 3Z /¿c, dáng to lớn. tiêu. có 
hao. ¡l tứ, tức là y8 #4 tứ nhiên dâng xương lộ phủ lên trên 
có tiêu. 3ƒ“ quán £?, chỉ chư hầu. 53 đ (đọc t cho hợp 
vận), trừ sạch hết. ‡t yến, yến ẩm. ## dự, tiếng tốt. Rš xứ, an 
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lạc, yên vui. Tô thị nói rằng: ## đự thông dụng với T#{ dự 
là vui. Phàm những chữ ## dự trong kinh T25/ đều nói là 
vui. Nói như thế cũng thông lý. 

Chư hầu ởi triều kiến thiên tử, thiên tử cùng chư hầu 
yên tiệc với nhau đề tô lòng nhân ái thương yêu, cho nên 
mới hát bài thơ nây lên. Nói răng: Có tiêu kia đk cao lớn 
thì sương lộ lại nông đượm phủ lên. Pñ gặp chư hầu thì 
lòng ta làu làu không còn ân hận nữa, cho nên ăn uông 
cười nói để yên vul tốt đẹp với nhau. 

Nói ® gặp (:ý kiến) là uì hút ouào lúc mới bắt đầu ăn uống 
Dới nhau. 


Chú điải của Dịch giả 


1lƒ Z, ngữ từ, tiếng đệm ở cuối câu. ⁄£ linh, vơi xuống. 


CHƯƠNG II 
3# ?t x ]ÙT 7. Lục bỉ tiêu tư 
St NNTh 8. Linh lệ nhương nhương 
LÃ. b2.3-Ƒ 9. Ký kiến quân tử, 
3ï 33V 10. Vi long vi quang 
+“: 234 11. Kỳ đức bãt sảng, 


12. Thọ khảo bất vong 
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Dịch nđhla 
7. Cô tiêu kia đã cao lớn. 
8. Được sương lộ rơi xuống đầm đìa. 
9.Đã gặp được chư hầu, 


10. Thì thấy chư hầu đều được yêu mến, đều dược 
vinh quang 


11. Nếu đức hạnh của chư hầu không có điều chỉ sai lâm 
12. Thì chư hầu sống lâu đến già vẫn được ta nhớ 
mã 1, không quên bỏ. 
Dịch thơ 
Lớn cao hta đứm có tiêu 
Đã. nhờ sương lộ xuống nhiêu tốt tươi. 
Chư hầu nay đã gặp rồi, 
Thủy đều dược mến, rạng ngời 0inh quang 
Sơi lầm, đúc hạnh chẳng mang, 


Sống lâu tuổi thọ, ta cùng chẳng quên. 


Chú giải của Chu Hy 
Chương nây thuộc hứng. 3š nhương nhương, dáng 
nhiều sương lộ. ïït long, sủng ái yêu mến vinh hạnh . 3⁄3 
HE 232 0k long 0í quang được yêu mến được vĩnh uang, là 
lới mừng đức hạnh của người. Zä sang (đọc sang cho hợp 
vận), sai. Đức hạnh của chư hầu không có chỗ nào sai lầm, 
thì sống đên già cũng không bị quên. Đó là lời khen tặng 


để chúc mừng chư hầu, và cũng nhân đấy để khon chư 
hầu nữa. 
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CHƯƠNG 


Z5 {ý HÀ Rn 18. Lục bỉ tiêu tư, 

3 l8 JE JE 14. Linh lộ nế nế 

BỊ. ?ủ, 4 /- 25. Ký kiến quân tử. 

4L: 25 16. Khổng yến khải để. 

HhỦ H3 17. Nghỉ huynh nghỉ đệ. 

^2 T8 Re 18. Lịnh đức thọ khải. 
Dịch nghĩa 


13. Có tiêu kia đã cao lớn 

14. Được sương lộ rơi xuống thấm nhuần. 

15. Đã gặp được chư hầu. 

16. Thì là rất yên vui dễ đàng. 

17. Chúc mừng cho chư hầu, anh em được hoà thuận với 


nhau. 


18. Đức hạnh ấy được đẹp đẽ, tuổi thọ được lâu đài vui 


Dịch khơ 
Cỏ tiêu bia đã cao rồi, 
Móc sương nhuần đượm tôt tươi dội dào. 
Nay đã gặp được chư hấu. 
Thủy đều uui đẹp cùng nhau an bình. 
Anh em hòa nha thuận tỉnh. 


Đưc đẹp đẽ niên lình thọ dài. 
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Chủ giải của Chu Hy 


` 


Chương nầy thuộc hửng. /ÿE, nế nề. đáng sương lộ 
thâm nhuần. ƒL khống, rất. tŸ khai, vui. 8 đề, đễ dàng. 
TÝ tù tỉ 35 nghỉ huynh nghỉ đệ, như nói T1 H:ýš N nghị bỳ gia 
nhán là người trong nhà đều hoà thuận yên ổn. Vì rằng vua 
chư hầu đều cha truyền con nối, phần nhiều hay nghi ky anh 
em, như những việc Tần Kiệm sợ bị anh kể tội. Cho nên lấy 
việc anh em hoà thuận để khen nhau và cũng là để răn dạy 
vậy. đš ÿ thọ bhỏi ( đọc bhể cho hợp vận), sống lâu mà lại 
VUI Về. 


CHƯƠNG IV 

2 1Ý ER II 19. Lục bỉ tiêu tư 

2 nh VỀ 20. Linh lộ nùng nùng 

Ất h5 21. Ký kiến quân tử 

f£ + reh 22. Điều cách trùng trùng, 

¡W& lữ 25. Hoà lan ung ung, 

đã †ñ Í&x lRÌ 24. Vạn phức du đồng. 
Dịch nghĩa 


19. Có tiêu kia đã cao lớn 
20. Được sương lộ rơi xuống dày đặc. 
21. Đã gặp được chư hầu 


22. (Thì thấy) đầu dây cương buông thòng xuống dịu 
dàng, 
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23. ( Và nghe) tiếng chuông treo ở đầu xe và chuông reo 
g hàm ngựa khua vang hòa điệu, 


24. Thì bao nhiêu phúc hậu đều quy tụ vào chư hầu ấy. 
Dịch thơ 

Vượt cao tiêu mọc thống thơi, 

Móc sương nhuần đượm khắp nơi phủ đây. 

Chư hầu đã gặp hôm nay, 

Đầu cương buông rủ lắc lay dịu dàng 

Tiêng chuông hoà điệu bhua uang 


Bao nghiêu phúc hậu chứa chun tụ uào 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng gi nòng nùng ( đọc nông 
nông), dáng đây nhiều l$ điều, thuộc dây cương. # cách, 
đâu dây cương. l##*‹ điều cách. phần đâu dây cương thòng 
xuống từ chỗ tay mình nắm. ;d!;t? £rùng trùng, dáng thong 
xuống. ‡ll hoà, f## ioan, đều là chuông, lục lạc, thứ treo ở cây 
đòn dựa trước mặt xe gọi là hoà, thứ treo ở hàm ngựa gọi là 
loan, đều là những vật trang sức xe ngựa của chư hầu. Thiên 
Đình liệu (trong Đồng cung chỉ tộp phần Tiểu nhã) cũng lấy 
tiếng quân tử để gọi chư hầu, để khen cờ loan kỳ đẹp đẽ, 
chính cũng là loan ấy. 4 du, sở, chốn. Iä] đồng, tụ lại. 


Thiên Lục tiêu có 4 chương, môi chương 6 câu. 


11ã 


BÀI THỨ 180 


CHƯƠNG | 
wã Trâm lộ (Bạch hoa 10) 
W tá Bế SH 1: Trâm trầm lộ tư, 
BE bố ⁄ Bố 2. Phi dương bất hy. 
EÄ lRR 24 §R 3. Vêm yêm da ấm, 
` Ê} ft 0H 4. Bất tuỷ vô quy. 
Dịch nghĩa 


1. Sương lộ đầm đìa, 
2. Nếu không có mặt trời thì không khô được. 
3. Yến ấm trong ban đêm yên vui với nhau, 


4. Nếu không say mèm thì không được về. 
Dịch thơ 
Lộ sương rơi xuống dám dê, 
Nều bhông mặt nhật, chẳng hệ khó đâu. 
Chung uui yến ấm đêm thâu, 
Chẳng say chẳng được cùng nhau lui uề. 
Chú đi của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng jÄ† trầm trâm, dáng nhiều 
sương lộ. j2 đương, mặt trời. Hộ hy, khô. RlñR yêm yêm, yên, 
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cũng có nghĩa là lâu, là đầy đủ. ##\ dạ ẩm, án uống riêng 
tư trong ban đêm. Ban đêm có yến lẽ thì ở hai bậc thêm và ở 
cửa đều có đặt cây nến to. 

Đây cũng là bài thơ nói về thiên tử thiết đãi chư hầu. 

Nói răng: Đương lộ đầm đìa, nếu không có mặt trời thì 
không khô được, để khởi hứng rằng ban đêm yến Ẩm yên vui 
với nhau, nếu không say mèm thì không được cho về. Vì đó là 
bài thơ đê hát khi cuộc dạ yên đã tần. 


CHƯƠNG lI 
TR iã ñg SH 5. Trấm trẫm lộ tư 
4E Sứ. 6. Tại bỉ phong hảo, 
lR lR Ã §X 7, Vêm yêm dạ ẩm. 
ÍE 2E IV ố 8. Tại tông tái khảo. 
Dịch nghĩa 


5. Sương lộ đầm đìa 

6. Ở trên lớp cỏ rườm rà tươi tốt. 

7. Yến ẩm trong ban đêm vui với nhau, 

8. Ở trong tông thất thì thành công. 
Tịch thơ 

Lộ sương rơi xuống đậm đà. 

Phú lên đớm có rườm rà xanh tươi 

Ban đêm yên ẩm 0uui chơi, 


Ø nhà tông thất ấy thời thành công 
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Chủ điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. #! phong, rvườm rà tươi tốt. Z 
tông, nhà tông thất vì nơi dó thuộc về chính tầm ( chỗ ở 
chính thức của thiên tử). # bbhøưo. thành. 


CHƯƠNG lI| 
_ #6 m KI 9. Trấm trấm lộ tư, 
ft K†uR 10. Tại bï khi cức 
RR 7t.75 Ý 11. Hiển doãn quân tử 
Siˆ42^24 12. Mạc bất lịnh đức. 
Dịch nghĩa 


9, Sương lộ đầm đìa 
10. Ở trên bụi cây khỉ cây gai. 


11. Các tân khách chư hầu ấy đều tô rõ là những người 
đáng tìn cậy của thiên tử 


12. Không a1 là không có đức tốt. 
Dịch Lhơ 


Lộ sương rơi xuống đặc dây, 
Phủ lên bụi bhì bụi gai đôi dào. 
Đáng tin tân bhách chư hầu, 


Không ơi chẳng có đức cao tuyệt 0ời. 
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Chú gđiải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. gã hiển, sáng tỏ. ƒt, doäãn, tìm. 
H-# quân tử, chỉ chư hầu làm tân khách đến yến ẩm. 
lịnh, tốt. lành. 23 †‡\ lịnh đức. nói có đức tốt, uống rượu nhiều 
mà không rối loạn tỉnh thần, cái đức tất ấy đủ dê bồi dưỡng 
cho chư hầu Ấy. 


CHƯƠNG IV 
'-)TP—S 1) 13. Kỳ đồng kỳ y, 
H. E HỆ BÉ 14. Kỳ thực ly ly. 
=%®— 15. Khải để quân tử, 
#STS2& 16. Mạc bất lịnh nghỉ. 
Dịch ngh1a 


18. Cây đồng và cây y 
14. Trái thì đơm thòng xuống. 
15. Các tân khách chư hầu đều vưi vẻ dễ dàng, 


16. Không ai là không giữ được uy rghì tuy là đã uống 
say. : 


Dịch thơ 
Cây y lại uới cây đồng, 
Dồi dào trái đã đơm thòng khúp cây. 
Đề dàng tân bhách uui thay! 
ỦJy nghỉ uấn giữ khi say ngà ngò. 
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Chú giải của Chu Hự 


Chương nầy thuộc hứng. ## ## !y ly, rủ xuống. 4% #š lịnh 
nghi, uy nghị tốt đẹp. nói uống say mà không mất uy nghi. 


Chú giải của Dịch giả 
tt  bhai để. vui vẻ dễ dàng. 
Thiên trấm lộ có 4 chương, môi chương 4 câu. 


Trong truyện Xuán thu, Ninh vũ tử nói rằng: Chư hầu 
vào chầu thiên tử để nhận những lời dậy bảo về chính trị thì 
được thiên tử thết yến để ăn uống vui chơi, cho nên mới trình 
hài thơ Trếm lộ nây mà hát, 

Tang thị nói rằng: Hai chương đầu thì nói ăn uống yên 
vui trong ban đêm. hai chương thì nói đức tốt và uy nghi tốt, 
tuy đã qua ba chén rượu mà cũng có thể nói là không đến nỗi 
rồi loạn. 


Bạch hoan chỉ thập có 10 thiên, mà ð thiên bhông có lời 
thơ, có tấ! ca 23 chương 0à 104 côu. 
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THỊ KINH QUYỂN 5 


3. ĐỒNG CUNG CHI THẬP, 


(Mười thiên thuộc phần thơ Đồng cung). 


BÀI THỨ 181 


CHƯƠNG I 
là) Đồng cung. (Đồng cung 1) 
H¿ 3578 2 1. Đồng cung siêu hề. 
cai: +4 - 2. Thụ ngõn tàng chỉ. 
14H Sẽ Kí 3. Ngã hữu gia tân. 
HH.Ù›Ñh x7 4. Trung tâm huống chì. 
SP lộc BÀ, H% 5. Chung cổ ký thiết, 
—ÑH#~ 6. Nhất triêu hưởng chỉ. 

Dịch nghĩa 


l. Cây cung đỏ đã mỡ dây ra, 
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2. Vua vừa nhận được (của anh thợ làm cung) thì trân 
trọng đem cất (ở vương phủ) 


3. Ta có khách tốt, 


4. Trong lòng thành thật đình đem ban cho chư hầu có 
công 


5. Chuông trống đã bày ra đánh lên, 
6. Trong một buổi sớm ta thết tiệc rượu và ban cung đỏ 
cho công thần. 


Dịch thơ 


Chiếc cung đó đã mở đây, 

Vụa uừa nhận được, mang ngay cất uòo. 
To thì có bhúch anh hào, 

Chân thành ban tặng chư bầu có công. 
Gióng lên nào cổ nào chung, 


Sớm mai thết tiệc ban cung ôn cần. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. jJ¿Ö đồng cung, cây cung. d7 
siêu, dáng tháo mở ra. lh huông (ẵọc hương cho hợp vận), 
cho. #Š hưởng (đọc hương cho hợp vận) cuộc uống rượu to tất 
để đãi tân khách. 

Đây là bài ca nhạc về thiên tử đãi yến tiệc và ban cung 
tên cho chư hầu có công. 

Họ Lữ ở Đông Lai nói rằng: ##jW#Z⁄ thụ ngôn tàng 
chì, ( nhận được cây cung vừa làm xong thì đem cất ở vương 
phủ) là ý nói quý trong cầy cung. Thợ làm cung dâng cây 
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cung lên thì dem cất ở vương phủ để đợi cho người có công 
mà ban cho, không dám cho al một cách khinh suất. 
HH ft) Z7 trung tâm huống chỉ (do ý thành thật yêu quý ở 
trong lòng mà ban cho) là ý nói thên tử rất thành thật, trong 
lòng qua thật muốn ban cho, không phải do lẽ nào khác ö 
nBgOàiI. 

— BỊ” 7 nhất triêu bưởng chỉ (một buổi sớm thết yến và 
đem cung ra ban cho) là ý nói việc rất mau lẹ không trù trừ. 
Cây cung cất trong vương phủ: Một buổi sớm đem ra ban cho 
người, chưa từng có ý trù trừ giả) đãi tiếc của. 

Đời sau lại coi những vật cất trong vương phủ là phần 
có riêng của mình, cho nên đã có việc lấy vũ khí cất trong 
kho ban cho những bề tôi lộng quyền, thì so với việc đem cất. 
cây cung mới làm xong vào trong phủ một cách rất quý trọng 
để chờ người có công mà ban cho thật khác xa nhau. 


Việc ban cho ấy nấu không vì lợi lộc dẫn dụ, thì cũng vì 
sự thế bức bách mà ra. cho nên đã có việc sớm thì ban cho 
thiết khoán ( tờ khoán bằng sắt ghi công trạng để ngày sau 
có thê đem ra xin ân xá hay giảm tội nếu vị công thần ấy 
mắc trọng tội) mà chiều thì đem ra giết chết phanh thây. Thì 
so với việc do ý thành thật yêu quý ở trong lòng mà ban cho 
thật khác xa nhau. 


Ơn trạch thì ít ó1, tặng thương thì keo kiết khiến cho 
công thần ly toán phản loạn, cho nên đã có việc cái ấn đã 
mòn hư mà chăng chịu trao cho kẻ bể tôi. Thì so với việc một 
buổi sáng thết tiệc và đem cung ban cho bề tôi thật là khác 
xa. 


CHƯƠNG II 
Hý FJ 11 7. Đông cung siêu hề. 
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cá =k:2⁄4 8. Thụ ngôn tái chỉ. 


‡\ lí 5š 9. Ngã hữu gia tần, 

th: 8< | 10. Trung tâm hi chỉ, 

$ ỦY BỊ, nx 11. Chung cổ ký thiết, 

— BH ~ 12. Nhất triêu hựu chi. 
Dịch nđh1a 


7. Cung cây đỏ đã mỡ đây ra 

8. Vua vừa nhận thì đem cất một cách rất. quý trọng, 
9. Ta có khách tốt 

10. Trong lòng vui thích. 

11. Chuông trống đã bày ra đánh lên, 


12. Trong một buối sớm ta mời chư hầu có công uống 
rượu. 


Dịch thơ 
Cây cung đỏ đã gỡ dây ra. 
Tưng tìu đem cất khi đà nhận xong, 
Tư nay có khúch anh hùng. 
Xiêt bao 0ui thích trong lòng hôm nay! 
Trống chuông bày đánh out thay! 


Khuyến mời Hệc rượu buối mơi ân cần. 
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Chú giải của ŒGhuù Hy 


Chương nầy thuộc phú. #È éø¿ ( đọc £y cho hợp vận). Tï 
- w (đọc ký) uui. 4ï hưu, khuyên mời tôn trọng. 


¬k¬ 
L= 


CHƯƠNG II 
1ñ 2 18. Đồng cung siêu hề. 
b_=E +4 14. Thụ ngõn cao chỉ 
44 H5 15. Ngã hữu gia tân, 
HH; #ƒ < 16. Trung tâm háo chi, 
$ềt E6 B, ấX 17. Chung cổ ký thiết, 
— SH RE ~ 18. Nhất triều thù chỉ. 

Dịch nghĩa 


13. Cây cung đỏ đã mở dây ra, 

14. Vua vừa nhận được thì lấy bao cung bọc lạt 
15. Ta có khách tốt. 

16. Trong lòng vui thích. 

17. Chuông trống đã bày ra đánh lên 


18. Một buối sớm thù tạc uống rượu với chư hầu có công 


Dịch thơ 
Cây cung đỏ gỡ dây xong. 
Tu liền bọc lại ở trong bao rồi. 


Có đây bhúách tôt bao người, 


12ã 


Trong lòng ta thật thích uut rạt rào 
Trông chuông khua đánh xôn xao, 


Chung uui thù tạc chư hầu buổi mai. 


_ Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 3š cøo (đọc cđo), bao cung. #ƒ 
hảo hiếu, vui thích. #Ÿ ¿h, báo đáp. Theo lễ uống rượu, chủ 
nhân dâng chén rượu cho khách, thì khách mời lại chủ để 
báo đáp lại, và chủ lại rót rượu để tự uống với khách, chủ 
nhân uống xong bèn rót rượu mời khách uống nữa, như thế 
gọi là thù. Thù có nghĩa là đôn hậu khuyên mời. 

Thiên Đông cung có 3 chương, mỗi chương 6 câu. 


Theo truyện Xuân thu, Nịnh Vũ tử nói rằng: Chư hầu 
địch uương sử khỏi, nhì hiến bỳ công, ư thị hồ lứ chỉ đồng 
cung nhất, đông thì bách lự cung thì thiên, dĩ giác báo yến. 
(= Chư hầu ra đương những việc mà thiên tử đã thịnh nộ để 
hiến công. Cho nên thiên tử ban cho một cây cung đỏ, một 
trăm tên đỗ với một cây cung đen một ngàn mũi tên để tỏ rõ 
sự báo đáp công lao mà yến âm vul chơi). Có lời cho rằng: 
Khải là hồn giận, giác là tổ rõ. Nói chư hầu có công ra đánh 
đẹp bốn giống rợ ( Đông Di, Tây Nhung, Nam Man, Bắc 
Địch). Cho nên thiên tử ban cho cung tên và lại cho hái bài 
Đồng cung để tỏ rõ sự báo đáp công lao mà yến Ẩm vui vẻ. 


Trịnh thị nói rằng: Phàm chư hầu được ban cho cung 
tên là đề về sau chuyên đi chình phạt. 


Lữ thị ở Đông Lai nói răng: Chuyên chỉnh phạt là nói 
việc đánh dẹp bốn giống rợ xâm lăng vào bờ cõi, hay những 
tôi con soán ngôi, giết vua thì không cần phải báo cáo. Còn 
những việc khác về phép cửu phạt (9 việc đánh dẹp) thì 
thuộc về chức vụ của quan đại tư mã, chớ không phải là việc 
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chuyên trách của chư hầu. Šo với đời sau việc cường thần 
đâng biểu lên vua là đì chính phạt ngay, thật khác xa nhau. 


BÀI THỨ 182 


CHƯƠNG lÌ 
Tỉ m TY Tinh tinh giả nga (Đồng cung 2) 
N1 Hư 1. Tỉnh tỉnh giả nga, 
## thị 2. Tại bï trung a. 
E1 R37 Ê 3. Ký kiến quân tử, 
“HH 4. Lạc thả hữu nghỉ. 


Dịch nø@h1a 
1. Cõ nga đã mọc tườm và, 
2. Ở trong cái gò lớn kìa. 
3. Khi đã gặp tân khách quân tử rồi, 


4. Thì lòng ta vui về và có lễ nghi. 
Tịch thơ 

Cỏ nga đã mọc râm đây, 

Ở trong gò lớn găm đây khắp nơi. 

Khách gặp quân tứ gặp rồi, 


Ta cùng nghị lễ Uuui tươi trong lòng 


12: 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc hứng. 3# tính nh, dáng rườm rà 
tươi tốt. ‡E nơợa, có la hoà. tH[ñj trung ad, tức là a trung (Ở 
trong gò lớn), cái gò lớn gọi là a, #-Ƒ#- quân f, chỉ các tân 
khách. 

Đây là bài thơ về yến ẩm tân khách. Nói rằng: Cỏ nga 
đã rườm rà trong cái gò lớn kia. Đã gặp tân khách rồi thì 
lòng ba vui về và có lễ nghi. 


Hoặc nói rằng lấy cổ rườm rà để ví với dung mạo uy 
nghì của tân khách. Chương sau cũng phỏng theo đây. 


CHƯƠNG II 
Sỉ 5 de 5. Minh tỉnh giả nga, 
#i£mtt 6. Tại bì trung chỉ. 
I J-inn 7. Ký kiến quân tứ, 
#3,bRIl 5 8. Ngã tâm tắc hỷ. 
Tịch nghìa 


5. Có nga đã mọc rườm rà, 

6. Õ trong cái côn nhô kia. 

7. Khi ta gặp tân khách quân tử rồi, 
8. Thì lòng ta vUI ve. 


Dịch thơ 


Nậm đây chen mọc có nøa. 
ỞƠ trên côn có lan ra khúp cùng. 
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Khúch người quân gàờp xong. 
Thì ta mừng rỡ trong lòng xiết! bao!. 
Chú giẢt của Chu Hy 


Chương nây thuộc hứng. rHịi rung chỉ tức là chỉ 
trung, trong cốn nhỏ. Ý hy, -vuI. 


CHƯƠNG lI| 
CÁ -krE:: 9. Tỉnh tỉnh gia nơa, 
1# 10. Tại bï trung lăng. 
BLXW 8# 11. Ký kiến quấn tử, 
?# 1 B HR 12. Tích ngã bách bằng. 
Dịch nghĩa 


9. Có nga đã mọc rườm rà. 
10. Ở trong cái gò kia. 
11. Khi đã gặp tân khách quân tử rồi. 


12. Thì ta vui mừng như al cho ta một trăm bằng (500 
trăm đồng tiền) vậy. 


Dịch thơ 
Có nga đã mọc rậm nhiều 
Gò bia đã thây lan đều đâm cao. 
Gặp người quân tở anh hào. 


Mừng như uừa được tặng trao trăm băng. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc hứng. rhHÿ# rung lăng tức là lăng 
rung, Ö trong gò. Tiền tệ ngày xưa cứ 5 đồng gọi là một 
bằng. # f§ tí lR tích ngã bách bằng, cho ta một trăm bằng, 
tức là 500 đồng tiền, thấy bao nhiêu tiền ấy thì vui mừng lên 
như được số tiền rất nhiều. 


CHƯƠNG IV 
tDIPDAR- E ni: 18. Phiếm phiêm dương chu. 
St ÿụ 8t È 14. Tái trầm tái phù. 
Kt R Z + 1ỗ. Ký kiến quân tử, 
#8 ;| RI4& 16. Ngã tâm tắc hưu. 
Dịch nghĩa 


13. (Khi chưa gặp quân tử tân khách thì lòng ta vô 
định) như chiếc thuyền bằng gỗ cây dương, 


14. Khi chìm khi nấi. 
15. Khi đã gặp tân khách quân tử rồi, 
16. Thì lòng ta yên định. 


Dịch thơ 


Gô dương thuyền. nọ 0ột Uờ, 
Khi chìm khi nốt lững lờ uạt trôi 


Khách người quân tử gặp rồi. 
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Lòng ta yên định out tươi nhẹ nhàng. 
Chú điải của ChỶủ Hy 


Chương nầy thuộc tỷ. ‡J} dương chu, chiếc thuyền 
bằng gỗ cây dương. ‡† ¿ới, thì. #7 3Ä‡Œ tái trầm tái phù, 
khi chìm khi nổi như nói fđi £hanh tái trọc (khi trong khì 
đục) và (đi trì tái bhu (khi chạy mau khi chạy gấp) để ví với 
lúc chưa gặp tân khách thì lòng không an định. (K hưu tức là 
hưu hưu nhiên, ý nói đã yên dịnh. 


Thiên Tình tỉnh giả nga có 4 chương, môi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 183 
CHƯƠNG | 

7x Lục nguyệt. (Đồng cung 3) 
¬HEE . Í. Lục nguyệt tê tê, 
P2v0I->I -y =7 2. Nhung xa ký sức, 
KH ‡t §š š% 3. Tứ mâu quỳ quỳ. 

RE th HỆ 4, Tái thị thương phục. 

Tế 1L 4L Jẩ 5. Nghiễm đoán khổng xí, 
14 ZH 6. Ngã thị tâm cấp, 
+Jmft 7. Vương vu xuất chĩnh, 
)£ + Eii 8. Dĩ khuông vương quốc. 
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Dịch n@hïa 


1. Tháng sáu rộn rIp không yên. 
2. Binh xa đã nghiêm chĩnh, 
3. Bốn con ngựa đực kéo những binh xa ấy đều mạnh 


4. Lại mặc nhung phục (quần áo mặc trong quần đội). 
5. Quân rợ Địch rât đông, 
6. Lòng ta khẩn cấp. 

7. Vua sai xuất chỉnh. 

8. Để chính định yên ổn nước của vua. 


Dịch thơ 


Thúng súu nay không yên rộn rịp, 
Bình xu bay liên tiến nghiêm trang. 
Mạnh thay bốn ngựa sắp hàng! 

Ba quân đều mặc đàng hoàng nhung y. 
Quân. rợ Địch bia thì đồng khắp. 

Lòng ta thời khẩn cấp tiến bình. 

Vua sa! ta gấp xuất chỉnh. 


Bdo toàn cương giới, an bùnh nước 0ua. 
Chú giải của Chu Hịy 
Chương nây thuộc phú. 7X HÌuc nguyệt, tháng sáu, 
tháng kiến vị. EE# ¿ê tê như ‡B\8 hoàng hoàng, dáng bất 


an. 1È r§ nhung xo, xa bình. 85 sức, nghiêm chỉnh. EŠ EŠ quy 
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q1}, dáng mạnh mẽ. #4 ÏJ thường phục (dọc bặc cho hợp 
vận), quần áo thường mặc trong việc binh: Lấy da nhuộm đó 
làm mũ và lại làm áo với quần trắng, giày trăng. ## ït 
Nghiêm doãn tức Hiểm doãn, rợ Địch ở phương bắc. #L 
khống, rất. ## xí thịnh nhiều. EEbhuông, làm cho ngay 
chính. 


Khi Thành Vương và Khang Vương nhà Chu mật rồi, nhà 
Chu lần lần suy yếu. Đời thứ 8 là Lệ vương tên Hồ bạo 
ngược, bị người nhà Chu đuổi, chạy ra ở đất Trệ. Rợ Bắc Địch 
vào xâm lăng tiến bức gân kinh kỳ. Lệ vương băng, con là 
Tuyên Vương tên Tĩnh lên ngôi, sai Doãn Cát Phủ làm tướng 
suý đem quân đánh đuổi rợ Địch thành công mà trở về. 

Nhà thơ làm bài thi ca nầy để kể việc ấy ra như thế. 

Theo sách Tư mã Nhương Tư binh pháp thì mùa đông 
mùa hạ không được hưng bình. Nhưng nay là tháng 6 (cuôi 
hạ) lại đem quân ra đi, vì quân rợ Địch rất đông, sự thế rất 
nguy cấp cho nên bất đắc dĩ thiên tử mới sai xuất chính vào 
thời ấy (tháng 6, cuối hạ) để chính đính nước của thiên tử. 


CHƯƠNG || 
Et,1 0u E# 9. Tỷ vật tứ ly 
B~x⁄ Í#£ HI 10. Nhàn chi duy tắc. 
l7 TH 11. Duy thư lục nguyệt, 
th 4š HE 12. Ký thành ngã phục. 
‡šH§ B# BÀ, 13. Ngã phục ký thành, 
j” 1 14. Vu tam thập lý. 
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j Jnt U 15. Vương vu xuất chỉnh, 
Mì :x' 16. Dĩ tá thiên tử. 


Dịch nghĩa 


9, Bốn con ngựa ô được chọn lựa theo sức lực 
10. Đã được luyện tập đúng theo phép tắc. 
11. Chi ở tháng 6 nây. 

12. Thì quân phục của ta được may xong. 

13. Quân phục của ta được may xong, 


14. Thì quân đội lên đường cứ ởi 30 dặm thì lại dừng 
nghi. 


15. Đó là theo lệnh vua dạy xuất chinh. 
16. Để giúp vua đẹp yên bồ cõi. 
Lịch Lhơ 
Bốn ngựa ô chọn theo súc lực, 
Tập luyện. theo phép tắc tính rồi. 
Chỉ trong thúng sáu hiện thời 
Quân trang ta đã xong xuôi may thành. 
Nhưng y đã rành rùnh may sắm. 
Tiến quân ba mươi dặm thì đình. 
Đây theo uua dạy xuất chỉnh. 


Giúp 0uua dẹp giặc ơn bình biên cương. 
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Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. H1 tý vật, cho sức lực cùng 
ngang đồng nhau. Phàm về đại sự như cúng tế, triêu kiến, 
hội đồng thì chọn ngựa theo sắc lông mà ban cho. Phàm về 
quân sự, thì chọn ngựa theo vật lực mà ban cho. Ngựa mà 
chọn theo sắc lông thì phải đồng màu sắc với nhau. Ngựa mà 
chọn theo vật lực, thì phải đồng sức lực với nhau. Cát sự 
(như việc cúng tế, giá thú) thì chuộng về văn vẻ ở ngoài. Còn 
quân sự thì chuộng sức mạnh. Rl¿ắc, phép tác. H} phục (đọc 
bác cho hợp vận) là nhung phục y phục của quân sĩ. — |-E 
tam thộp lý, 30 dặm, đì 30 đặm thì dừng nghĩ một lần. Đời 
xưa người ta thường lựa ngày tốt mà đi một ngày 50 dặm. 
còn quân đội thì dì một ngày 0 dặm. 


Đã chọn lựa theo vật lực mà còn nói bôn con ngựa ô (ứ 
/y) thì sắc lông của những ngựa lại đồng như nhau nữa, thì 
có thể thấy rằng ngựa có thừa thãi. Những ngựa ấy được tập 
luyện và đều đúng theo phép tắc, thì lại eó thể biết rằng vốn 
trước đã được rèn dạy vôi. Cho nên trong tháng ấy (tháng 
sáu), quân phục của ta liền được may xong. Quân phục của 
ta được may xong thì ngày ây lên đường, không thư thả 
không gấp rút, cứ hết một xá 30 đặm thì dừng nghĩ. Lại thấy 
được sự ứng biến mau lẹ, việc tùng sự nhanh chóng mà 
không mất pháp độ thông thường. Đến đấy lệnh vua dạy 
xuất chỉnh là để ứng phó với việc thịnh nộ của vua mà ra 
công giúp vua đẹp yên bở cõn. 


CHƯƠNG II 
Pu #† f§ J 17. Tứ mâu tu quảng, 
:x®5E 18, Ky đại hữu ngung. 
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š-šp-4-.. 1) 19. Bạc phạt Nghiễm doãn 


}) =hïPR 20. Dĩ tấu phu công. 

BHHẰĂnHä 21. Hữu nghiêm hữu dực, 

+ H x7 RE 22. Cung vũ chỉ phục. 

+ H ~ RE 25. Cung vu chi phục, 

b1 x + BỊ 24. Dĩ định vương quốc. 
Dịch nghĩa 

17. Bốn con ngựa đực (kéo xe) dài và to 


18. 
19. 
20. 
2n) 
22. 
2ä. 
24. 


Dáng to lớn giềnh giàng. 

Hãy đi đánh rợ Địch ở phương bắc, 

Để tiến dâng lên vua những công lao to tát. 
Tướng súy lại uy nghiêm cung kính 

Để cung ứng vào việc phục dịch vũ bị. 
Cung ứng vào việc phục dịch vũ bị 


Là để yên định nước của vua. 


Dịch thơ 


Than to dài bốn con ngựa đực, 


Lớn to thay rất mực hiên ngang! 


Hãy đi đánh rợ bắc phương, 


Dáng lên thiên tử phi thường chiến công. 
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Đã cung bính uy hùng tướng suýý, 
Để sung uào Dũ bị chiến chỉnh. 
Sung Uuào 0ũ Dt quân bình. 


Đẹp fan quân rợ an binh nước 0ua. 


Chú điải của Chu HỰ 


Chương nầy thuộc hứng. li tu, dài. F§ƒ quảng. ññ ngung, 
dáng to lốn. # tấu, tiến dâng lên. ƑŠ phụ, Lo. 2$ công, công 
lao. ÿ nghiêm uy nghiêm. §š dực, kính. ‡È cung, đồng với. 
{#t cung là cung cấp. RR phục (đọc bậc cho hợp vận), phục sự. 
Nói tướng súy đều nghiêm kính để cung ứng việc vũ bị. 


CHƯƠNG IV 
Zâ J BE ứn 25. Nghiễm doãn phi nhũ, 
#2: 26. Chỉnh cư Tiêu Hộ, 
tSiaM. 27. Xâm Hạo cập Phương. 
? J tš 28. Chí vu Kinh dương. 
lÓN XC RỤ Đế 29. Chỉ văn điểu chương 
H841 30. Bạch bại ương ương. 
7# †®& 31. Nguyên nhưng thận thăng, 
}À2% f1 39. Dĩ tiên khải hành. 
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Dịch nghĩa 


25. Quân rợ Địch chăng tự lượng sức mình, 

26. Cứ tế chỉnh xâm chiếm ở yên đất Tiêu đất Hộ, 
27. Đã xâm nhập vào đất Hạo đất Phương. 

28. Lại đến vùng Kinh Dương (phía bắc sông Kinh), 
29. Mới bày bố những cỡ có vẽ hình con chim con ó, 
30. Đuôi cờ có tua trắng rực rỡ tươi sáng, 

31. Mười chiếc xe bình to lớn. 


32. Mớ đường dẫn đầu tiến tới (để xung phong đánh 
đuổi quân rợ Địch). 


Dịch thơ 
Chẳng lượng mình những quân rợ ấy, 
Dúm chỉnh tê chiếm lấy Hộ, Tiêu, 
Đất Phương, đất Hạo chiếm liều, 
Kinh dương uùng ấy cũng điều bình sang. 
Cờ chim ó huy hoàng bày bố, 
Tua trắng buy rực rỡ sáng loà. 
Lớn lao mười chiếc bình xu. 


Mở đường tiến dẫn quân ta đánh tràn. 


Chú điải của Chu H 


Chương nầy thuộc phu, # nhú, độ lường. #* chỉnh, tê 
chỉnh. f Tiết, KỆ Hộ, ? Hạo, 7ÿ Phương, đều là những tên 
đất. Đất Tiêu thì chưa rõ ở đâu. Đất Hộ thì ông Quách Phác 
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cho là đất. Hồ trung, tức nay là huyện Tam Nguyên tại Diệu 
Châu. Đất Hạo thì ông Lưu Hướng cho là ở xa ngần dặm về 
phía bắc chớ không phải đất Hạo là chốn kinh đô nhà Chu, 
và cũng không rõ đất Hạo xa xôi ấy là ở đâu. Còn đất Phương 
thì nghi tức là sóc phương, phương bắc. ‡&Ƒ§ Kinh dương, 
phía bắc sông kinh ở về phía tây bắc đất Phong, đất Hạo, nói 
những vùng bị giặc xâm nhập.*Ê chí đồng với l#t xí là cở xí. 
EØ # điểu chương, cö có vẽ hình con chìm ó. [Jÿ§ bạch bại, 
những tua trắng nối theo lá cờ triệu( cỡ có vẽ hình con rắn) 
!> - ương ương, dáng tươi sáng. 7U nguyên, to. JX nhưng là 
nhưng xơ, xe bình, đội đi đầu xung phong của quân lữ. ƒ£ 
khởi, mở va. {† hành (đọc hàng cho hợp vận), đường đi. Khởi 
hònh là như nói phát trinh, lên đường. 


Nói quân rợ Địch không biết tự lượng sức mình, xâm 
nhập vào để cướp phá như thế. Cho nên ta mới dựng những 
cỡ ấy lên, chọn những phần tử bén nhọn để xung phong lướt 
tới, lên tiếng hạch tội của chúng ra để trừng trị. N gay thăng 
và mạnh mẽ giữ đúng theo pháp luật mà giỏ1 gián đạo quân 
ấy không đánh thì thôi, hễ đánh thì tất phải thắng. 


CHƯƠNG V 
J1) BI + 33. Nhung xa ký an, 
1£ II T 34. Như trí như hiên. 
ml #tÉt lš 35. Tứ mẫu ký cát. 
E116 H HR 36. Ký cát thả nhàn 
vế {X, Tế 170 37. Bạc phạt nghiễm đoãn. 
J7 XjJ 38. Chí vu Thái Nguyên. 
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Mi 


XWEE 39. Văn vũ Cát Phủ. 


& }Š 40. Van ban vì hiến. 


Dịch nghĩa 
38. Bình xa đã yên chỉnh, 
34. Như xe trí (thứ xe gục xuống) như xe hiên (thứ xe 


cất lên) rất vững vàng thích hợp điều hoà. 


35. Bốn con ngựa đực đã mạnh mẽ. 

36. Đã mạnh mẽ lại được luyện tập thuần thục. 
37. Hãy đi đánh dẹp quân rợ Địch, 

38. Đuối đến đất Thái nguyên. 


89. Quan đại tướng Đoãn Cát phú lúc ấy văn vũ toàn 


40. Trị nước như thế mới là phép tắc của muôn nước. 
Dịch thơ 

Xe binh đã chỉnh yên toàn mỹ. 

Như xe hiên xe tYÍ uững Dùng. 

Mạnh hùng bốn ngựa sốp hùng, 

Đô dư mọnh mẽ lại càng luyện tĩnh. 

Ta hay bín đi bình Ìù gic 

Đuối ra khỏi đất Thái Nguyên. 

Vũ uăn Cứt Phủ uẹn tuyên 


Làm gương muôn nước trị yên sơn. hà 
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Chú giÃi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. #£ irí, xe gạc xuống như chúi tới 
trước ( frý là xe trước thấp sau cao). #† hiên, xe cất lên như 
lùi ra sau (hiên là xe trước cao sau thấp). Phàm về xe, nếu ở 
sau mà nhìn nó như xe trí ( trước thấp sau cao) và ở phía 
trước mà nhìn nó như xe hiên ( trước cao sau thấp) thì xe Ấy 
mới thích hợp điều hòa. {¿¡ cát, dáng tráng kiện. KjR. Thói 
nguyên, tên đất, cũng gọi là Thái lỗ, nay ở huyện Dương 
Khúc phủ Thái nguyên. 2TR chí ou Thái Nguyên, ý nói 
đuổi quân rợ Địch ra khỏi đấy mà thôi, không rượt đuổi quá 
bức. Đạo của tiên vương trị những rợ Nhung rợ Địch là như 
thế.  H Cát Phú tức là Doãn Cát Phủ, viên đại tướng thời 
bây gìờ. # hiến (đọc hiện cho hợp vàn), phép. 


Không có văn chương thì không lấy gì để dân chúng nhờ 
cậy được, còn không có vũ khí thì không lấy gì để mà thị uy 
với quân địch. Phải vừa có văn vừa có vũ, muôn nước phải 
lấy đó làm phép tắc để trị yên nước. 


CHƯƠNG VI 
tHhhHB 41. Cát Phủ yến hi. 
1 Z St 42. Ký đa thụ chỉ. 
ZR li H đãi 48. Lai quy tự hạo 
4X4117zk^ 44. Ngã hành vĩnh cửu. 
ÑKÍHÌ58 45. Ấm ngự chư hữu. 
f3 fš l§ #E 46. Bào biết khoái lý, 
§É 2S 47. Hầu thùy tại h7? 
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{h7 48. Trương Trọng hiếu hữu. 


41. 
42. 
43. 
44. 
4Ð. 
46. 
41, 
48. 


bạn bè. 


Dịch nghĩa 


Đại tướng Cát Phủ yến ẩm vui về, 

Đã nhận được nhiều phúc lộc. 

Từ đất Hạo xa xôi trở về. 

Ta ởi lầu ngày (mà trở về đây), 

Cho nên ta thết đãi các bạn bè ăn uống. 
Nào là mốn ba ba nướng, món gói cá gáy, 
Vậy cố ai trong số khách đến dự ây? 


Có Trương Trọng là người hiếu với cha mẹ và tốt với 


.Dịch thơ 


Tường Cát phủ hân hoơøn yến tiệc. 


Phúc lộc thì hưởng thật đây dủ. 
Từ xa đất Hạo uề đây, 


Trải qua đăng đăng bao ngày dài ghê. 


Ta thêt đãi bạn bè ăn uông. 


Gỏi lý ngư, biế† nướng cô đầy. 


Khúch thì hoi có nào i2 


Có Trương Trọng bực thủdo ngay, bạn hiên. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. 4E củ? phước. flỦ ngự, tiến 
dâng. f# hấu, duy, lại. 3RfftE Trương Trọng là bạn của đại 
tướng Cát Phú. # »zếu, khéo thờ cha mẹ gọi là hiếu. /j2z hữu 
(đọc vĩ cho hợp vận), khéo giao du với bạn bè gọi là hữu. 


Đây nói việc đại tướng Cát Phủ yến ẩm vui vẻ, nhận 
được nhiều phúc lộc. Vì rằng đại tướng từ đất Hạo xa xôi trở 
về phải đi quá lâu ngày tháng. Cho nên đại tướng mới đem 
rượu và món ăn lên đãi bạn bè, mà trong số bạn bè Ấy có ông 
Trương Trọng là người hiêu với cha mẹ, tốt với bạn bè. Nói 
rằng những vị yến tiệc toàn là người hiển để khen Cát Phủ 
và ca ngợi cuộc yến tiệc ấy. 


Thiên lục nguyệt có 4 chương, mỗi chương có 8 câu. 


BÀI THỨ 184 
CHƯƠNG I 
N=I Thải khi. (Đồng cung ð) 
)==I 1. Bạc ngôn thái khi, 
T+%#r:H 2. Vu bỉ tân điền, 
+8 3. Vu thử trị mẫu. 
>bxwU IE 4. Phương Thúc ly chỉ. 
TH = ð. Ky xa tam thiên, 
Hh -T- ~Z šÑ 6. Sư can chỉ thí. 
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*4(# ỊL 7. Phương Thúc suất chỉ. 


35 HP 8. Thừa kỳ tứ kỳ. 

UU là Sim 9. Tứ kỳ dực dực. 

Fẽ SH 5ề 10. Lộ xa hữu hất, 

Sĩ 2p fA Hự 11. Điệm phất ngư phục, 

#hj) HỆ lệ q2 12. Câu ưng điều cách. 
Dịch nghĩa 


. Hãy hát rau khi, 
. Ở đám ruộng mới khẩn hai năm kia 
. Và ở mẫu ruộng mới khẩn một năm này. 


. Tướng Phương Thúc đến duyệt qua. 


1 

2 

Ồ 

4 

5. Bình xa của ngài đến ba ngàn cỗ. 

6. Quần sĩ nhiều đông mà lại được luyện tập. 

7. Tướng Phương Thúc thống lãnh tất cả. 

8. Ngài đi chiếc xe có bến ngựa kỳ màu xanh đen, 
9. Bốn ngựa kỳ ãy rất thuận hòa theo thứ tự. 

10. Binh xa thì sơn màu đó. 


11. Có đệm vuông bằng tre bông phủ lên, và có ống tên 
đăng da cá. 

12. Ngựa thì có hai cái móc ở hàm thiết và có dây đái to 
băng da buộc ở ngực, đầu đây cương thừa ra thòng xuống khi 
cầm nắm. 
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Dịch thơ 
Rau bhi nọ ta dì lặt hái, 
Khẩn hai năm ruộng ấy, đến nơi, 
Đến ouùng mới khẩn năm rồi. 
Tướng quân Phương Thúc đên thời duyệt qua. 
Xe bình nhiêu đến ba ngòn chiếc. 
Bình sĩ đông đặc biệt tập tành. 
Tướng quân Phương Thúc thông bình. 
Đi xe bốn ngựa kỳ xanh đen nầy. 
Có thứ tự thuận bày bôn ngựa. 
Binh xa sơn màu lửa chói hồng. 
Ông tên phủ đệm tre bông. 
Ngựa đai hàm thiết, buông thòng đầu cương. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. Œ khỉ, cau đãng, màu xanh 


trắng, ngắt cái lá thì có mủ trắng chảy ra, khi lên tươi tốt thì 
có thể ăn sống, cũng có thể chưng mà ăn, tức nay là rau khổ 
mãi. Cho ngựa ăn cũng dược. lúc hành quân thì hái rau ây, 
lính và ngựa đều ăn được. ÿš /ri, ruộng mới khẩn một năm 
gọi #rị, hai năm gọi (ân điền, ba năm gọi dư. Đ\ Phương 
Thúc. tên quan khanh sĩ của Tuyên vương, nhận mệnh lệnh 
ra làm tướng. W !y, đến. ‡ï H — *Ƒˆ kỳ xa tam thiên, bình xa 
có ba nghìn cỗ, vì theo phép thì mỗi chiếc xe binh (khinh xa) 
có ba người lính mặc giáp, bảy hai lính đi bộ, có hai năm lính 
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đem chiếc xe nặng (trọng xa) theo sau, là tất cà chăn một 
Lrăm người. Nhưng đãấy cũng là nói cho hết sức đông đảo, 
chưa ắt thật đã có dùng đến số ấy. [If sư, đông nhiều. '{ˆ can, 
bảo vệ, chồng cự. ä® £hí (đặc †hÒ, tập luyện. Nói đã nhiều 
đông mà lại được tập luyện. 34: sưátr. thống lãnh cả. 5⁄53 đực 
đực, dâng thuận theo thứ tự. Y&ï lô xa, xe bình. Bề bái, 
dáng màu đỏ. #fš§§, điệm phất, lấy đệm vuông bằng tre bông 
phủ lên xe binh. #JF#ˆ. câu ưng, dây cương ở hàm thiết ngựa 
có cái móc, còn chỗ ngực con ngựa có dây đai to để cột. Í§ % 
điều cách, phần đâu dây cương thồng xuống từ chỗ tay mình 
năm (xem lại thiên Dục tiêu). 


Thời Tuyên vương rợ Man kinh làm phản, vua sai 
Phương Thúc đi đánh dẹp phương nam. Quân sĩ đi hái rau 
khi mà ăn, cho nên phô trần việc ấy mà khởi hứng nói răng: 
Hãy hái rau khi ở đám ruộng mới khẩn hai năm kia và ở 
mẫu ruộng mới khẩn một năm này. Tướng quân. Phương 
Thúc đến, binh xa có đến ba ngàn cỗ, quần sĩ rất đông và 
được luyện tập. Lại nói đến binh xa và chiến mã đẹp đẽ để 
thấy ràng dung trạng quân đội rất phấn khởi thịnh vượng. 


CHƯƠNG II 
#=SZzữ 18. Bạc ngôn thái khi, 
+ @, 5 H 14. Vu bỉ tân điền, 
T+lltrt:# 15. Vu thử trung hương. 
Ð51#u IE 16. Phương Thúc ly chỉ. 
R&=TT 17. Kỳ xa tam thiên. 
Ji l 0Ä 18. Kỳ triệu wơng ương 
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2đ Z8 IL 19. Phương thúc xuất chỉ. 


XJH đã fÃI 20. Ước chỉ thác hành. 

lS +. .- 21. Bát loan thương thương. 

DR + ấn Bữ — 99, Phục kỳ mệnh phục. 

ZkTh Ä S 23. Chu phất tư hoàng, 

81ẩf 24. Hữu thương thông hành. 
Dịch nghĩa 


18. Hãy hái ra khi, 

14. Ở trong ruộng mới khẩn hai năm kia, 

15. Và trong ruộng ở làng này. 

16. Tướng quân Phương Thúc đến duyệt qua. 
17. Binh xa của ngài đến ba ngàn cỗ. 


18. Cờ kỳ (vẽ rồng giao kết với nhau), cờ triệu (vẽ con 
rắn quần con rùa) đều tươi sáng. 


19. Tướng Phương Thúc thống lãnh cả quân đội. 


20. Đùm bánh xe thì có bọc da, cây ngang ở đầu gọng xe 
văn rịt nhiều màu. 


21. Tám cái chuông đeo ở hai hên bốn hàm thiết ngựa 
khua lên reng reng 

22. Tướng quân mặc y phục theo cấp bậc của vua ban 

2ä. Có tấm phất đỏ chói lọ, 

24. Có viên ngọc hành màu xanh khua lên tiếng xoang 


xoang. 
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tuJoh thơ 


Hai rau bhỉ, ởi từn rau bhí, 
Ruộng hai năm quyết ý tìm ra. 
Ruông làng đến húi gần xa. 
Tưởng quân Phương Thúc duyệt qua quân tình. 
Ba ngòn cô xe bình đông đặc, 
Cờ triệu bỳ màu sắc tỉnh anh. 
Tướng quân Phương Thúc tông bình 
Đùm xe da bọc, úch xính nhiều màu. 
Túm chuông bhua xôn xao môi lúc. 
Tướng quân dùng nhung phục 0ua ban, 
Phất màu đó chót rỡ ràng, 
Ngọc hành xanh biếc dịu dàng nghe khu. 


Chú điỗãi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. rH trung hương, làng dân ở 


thì ruộng ở đấy càng được săn sóc hơn. #J ước, cột. #1chŸ cái 
đùm bánh xe. Lấy da cột bố cái đùm của cô bình xa và lấy 
màu đỏ trang sức lên. ‡# £hác, rắn. ## /joan, chuông đeo ở hai 
bên hàm thiết ngựa. mỗi bên mép một cái. Có bốn ngựa kéo 
xe thì đươc 8 cái chuông. Ilê lÊ thương thương, tiếng chuông 
khua reng reng. Hi mệnh phục, y phục của thiên tử ban 
theo cấp bực. &f5 chu phất, tấm phủ che đầu gối màu vàng 
và mâu đỏ. ‡ hoàng như t!† hoàng hoàng, rực rö. IÊ 
thương, tiếng ngọc khua. f thông, xanh như màu cây hành. 
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tt†hành (đọc bàng cho hợp vận), viên ngọc đầu tiên đặt 
ngang trong một xâu ngọc. Theo kinh Z£, làm quan bậc tam 
mệnh thì được tấm phất đố. viên ngọc hành xanh. 


ĐX {k 7š tE 
3. #7 
7ï ˆ„ # IE 
Đ*#WU 1E 
R#=# 
R ˆF xZñ8 
21'ZR IL 
ĐÁ {4# 
Šã lí] tổM ƒ 
SR 7t 2 #\ 
f  H lm 
?R JZ IMl lãi 


CHƯƠNG II 

25. Duật bỉ phi chuẩn, 

26. Kỳ phi lệ thiên. 

27. Diệc tập viên chỉ. 

28. Phương Thúc ly chỉ, 
29 Kỳ xa tam thiên. 

30. Sư can chỉ thí. 

31. Phương Thúc suất chỉ, 
32. Chỉnh nhân phạt cố. 
33. Trần sư cúc lữ. 

34. Hiển doãn Phương Thúc. 
35. Phạt cố uyền uyên. 


36. Chân lữ điền điền. 


Dịch nø@h1a 


25. Con chìm cắt kia bay mau. 
26. Nó bay vút lên tận trơi. 
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21, 


Rồi tụ chung lại ở chỗ đậu (như quân sĩ nhanh nhẹn 


tiến tới và lui về có tiết độ). 


28. 
29. 
30. 
ö1. 
. Người đánh chiêng đánh trống. 


Tướng Phương Thúc đến duyệt qua. 

Binh xa của ngài đến ba ngàn cỗ. 

Quân sĩ đã đông nhiều mà lại được luyện tập. 
Tướng Phương Thúc đã thống lãnh cả quân đội. 


. Dàn quân ra, đọc lời thể răn đạy quân sĩ. 

. Để quân sĩ tin tưởng †õ ràng tướng Phương Thúc. 
. Đánh trống nghe tùng tùng để quần sĩ tiến tới. 
36. 


Khi đánh xong thu quân, cũng đánh trống để quân 


đi trở về vị trí. 


Dịch thơ 


Bay mau tha bìa con chim cắt! 


Nó vút lên tận sót lưng trời, 


Tụ chung một chỗ mù thôi. 


Tưởng quân Phương Thúc đến thời duyệt qua. 


Xe binh nhiều đến ba ngàn cô. 


Đông đdo thay quân số luyện bình! 


Tướng quân Phương Thúc thông bình. 


Trống chuông khua đánh rập rình kháắp nơi. 


Dòn quân ra đọc lời thê dạy. 


Để quân tin tưởng soới chỉ huy. 
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Tùng tùng trông giục quân ởi. 
Chiến xong đánh trống biết khi lui về. 


Chú giẢi dủa Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. f tuần (quen đọc chuẩn), 
giếng chìm cát thuộc loại ó, bay rất mau. Ƒ§ !¿, đến. Z# niên, 
ð. ŸƑ chính, cái chiêng, một thứ chuông có cán, cái nao, cải 
trạc. f4 phợt, đánh. Đánh chiêng để quân sĩ yên định, đánh 
trống để quân sĩ hoạt động phấn đấu. Chuông trống đều có 
người đánh, nhưng ở đây nói người đánh chiêng lại đánh 
trống (chỉnh nhân phạt cổ), đấy là câu văn lẫn lộn. #§ cúc, 
cáo cho biết. ] sự, sư đoàn có 2500 người. J£ ¿#Z, lữ đoàn có 
ðOÔ nrgƯời. 


Đây nói lúc sắp xáp chiến, dàn quân ra để đọc lời thầ 
răn dạy các tướng sĩ biết mà tuân theo. Nói dàn quân ra và 
đọc lồi thề răn dạy quân sĩ (trần sư cúc lữ) cũng là câu văn 
lần lộn. ŸJj4 uyên uyên (đọc uân uấn cho hợp vận), tiếng 
trống điều hoà không phải tiếng trông hung bạo giận dữ, nói 
lúc xáp chiến khiến quân sĩ tiễn tới. ƒlý chốn, dừng JK !ữ 
quần sĩ. Nói đánh xong khiến quân sĩ dừng lại để thu quân. 

Truyện Xuôn thư nói rằng: Tiến quân ra gọi là frị bình, 
thu quân vào gọi là chấn !ứ, là đấy. lRi[El điền điền (đọc đân 
cho hợp vận), cũng là tiếng trống, hoặc nói là dáng nhiều 
thịnh. Trình tử nói rằng: Thu quân về cũng đánh trống để đi 
đánh chiêng để dừng. 

Nói rằng chim cắt bay vút đến trời rồi cùng tụ chung ở 
chỗ đậu, để khởi hứng quân sĩ rất đông nhiều mà tới lui có 
tiết độ, như đoạn văn sau đã nói. 


Chủ giải của Chu Hy 
P\ duát, dáng bay mau. 


lỗ1 


CHƯƠNG IV 


TH 8 TỊ 37. Xuẩn nhĩ Man kinh, 

ÄX?Bƒä Bi 38. Đại bang vi thu. 

25 A\Jt 5, 39. Phương Thúc nguyên lão, 

5.11 R.lñ 40. Khắc tráng kỳ du. 

1M?ã IL 41. Phương Thúc suất chỉ, 

SN 5D TS Hi 42. Chấp tấn hoạch xú. 

+ HiiẾi Hệ 43. Nhung xa than than. 
am X£# 44. Than than thôi thôi. 

W1 1n 8 4õ. Như đình như lôi. 

Rñ 7t 7 /l\ 46. Hiển doãn Phương Thúc. 

itE{X3Z Ÿì 47. Chinh phạt Nghiềm doãn. 

tệ! THỊ 2K Rứ 48. Man Kinh lai uy. 

Dịch nghĩa 


37. Rợ Man ở Kinh châu chúng bây quá ngu xuấn, 

38. Lại lấy nước to là nước Tàu làm thù địch. 

39. Tướng Phương Thúc tuy là bực đại lão, 

40. Nhưng về bàn mưu định chước thì người còn Lráng 
kiện lăm. 


41. Tướng Phương Thúc thống lãnh cả quân đội. 
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42. Bắt được quân giặc mà tra tấn và bát được đồng bọn 
rất đông. 

43. Binh xa của ngài rất nhiều. 

44. Đã nhiều mà lại sung túc hứng khởi. 

45, Uy vũ như sấm như sét. 

46. Rõ là đáng tin tướng Phương Thúc. 

47. Đã đánh đẹp rợ Bắc Địch. 


48. Cho nên quân rợ Man ở Kinh châu nghe tiếng đã 
khiếp sợ mà hàng phục. 


Dịch thơ 


Rợ Kinh châu chúng bày ngu dại. 

Làm địch thù chống lạt bang ta. 

Tướng quôn Phương Thúc tuy già 

Bày mưu định chước tời ba siêu quần. 
Tướng Phương Thúc, ba quân thông suất 
Khảo tra tù uà bắt rất đông. 

Bình xa điệp điệp trùng trùng, 

Đã nhiều mà lại hăng lòng đấu tranh. 
Khi uy uũ lôi đình chấn động 

Phương tướng quân tài trọng đúng tn. 
Bắc phương rợ Địch an bình. 

Thảy đầu bhiếp phục, rợ Kinh châu nầy. 
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Chủ giải của Chu Tịy 


Chương nảy thuộc phú. ## xuẩn, dáng ngu dại, hành 
động mà không biết là thê nào. ⁄#7ã| Man Kinh, rợ ö Kinh 
châu. X#l§ đại bang, nước to nói nước Tầu. 7E nguyên, to, lớn. 
ƒ du, mưu. Nói Phương thúc tuy già mà bàn mưu định 
chước thì người còn tráng kiện lắm. Ị[ than than, đông. 
E4 thôi thôi, thình. TL định, tiếng sấm nhanh. Phương 
Thúc vì thường cố công đánh dẹp rợ Địch phương bắc, cho 
nên giặc rợ ở Kinh châu nghe tiếng đều khiếp sợ đến hàng 
phục. 


Thiên Thai khi có 4 chương, môi chương 12 câu. 


BÀI THỨ 185 
CHƯƠNG | 
t1 Xa công. (Đồng cung 5) 
#È SH ELt 1. Ngã xa ký công, 
4x Ro Ê3 IR) 2, Ngã mã ký đồng. 
ƯH ‡t jRR JER 3.Tứ mầu lung lung, 
ng 4. Giá ngôn tổ Đông. 
Dịch nghĩa 


1. Xe của ta đã vững chắc 
2. Ngựa của ta đã đồng đều 


3. Bốn con ngựa đực đều mạnh mẽ, 
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4. Thắng vào để đi sang Đông Đô. 
Dịch thơ 


Xe của ta nay đầu uững chốc, 
Ngựa của ta cũng rốt chọn đồng. 
Bồn con ngựa đực mãnh hùng, 


Thăng ào để chạy sang uùng Đông Đô. 


Chú giải của Chu F{y 


Chương nầy thuộc phú. rz công, chắc chắn. [R] đồng, 
đều, đều ngang nhau. œo ?Ò¡ truyện nói rằng: Về cúng tế 
nơi tông miếu thì phải chọn những con vật cùng một mẫu 
lông với nhau, chuộng nhất là những con cùng một sắc 
(không lang không đốm). Về vũ bị chọn những con vật (ngựa) 
có sức mạnh đồng nhau, chuộng nhất là những con mạnh 
mẽ. Về đi săn thì chọn những con vật (chó săn, ngựa) chân 
chạy đồng nhau, chuộng nhất là những con chạy nhanh. 
lẸ lE lung lung, dáng đây đủ mạnh khoẻ. 5R đông, Đông Đô, 
tức là Lạc ấp. 


Chu Công làm tướng quốc cho Thành vương, dựng Lạc 
ấp làm Đông đô để chư hầu về chầu. Khi nhà Chu suy. lễ 
chầu của chư hầu ây bị phế bỏ đã lâu. Đến Tuyền vương 
trong lo việc chính trị, lo dẹp trừ rợ Nhung rợ Địch, khôi 
phục lại lãnh thổ của Văn vương và Vũ vương, sửa sang xe 
ngựa, chuẩn bị khí giới, tụ tập chư hầu về chầu trở lại Đông 
Đô. Nhân những cuộc đi săn mà tuyển lựa binh xa và quân 
s1. Cho nên làm bài thơ này để khen tặng. 

Chương đầu là những lời nói rộng về lúc sắp sang Đông 
đô. 


1ã5 


CHƯƠNG lI 
HáEỆEj## ` 5. Điền xa ký hảo, 


/‡L7L 6. Tứ mầu khổng phụ, 

8m" 7. Đông hữu Phủ thảo. 

ÑR Eí TJ TA 8. Giá ngôn hành thú. 
Dịch nghĩa 


5. Xe để đi săn đã tốt, 
6. Bốn con ngựa đực kéo xe rất to lớn. 
7. Phía đông có cá1 trầm Phủ thảo. 


8. Thắng ngựa vào xe mà đi săn. 
Lịch thơ 

Xe ởi săn nay đã tốt thật, 

Bồn ngựa to trông rất uy hùng. 

Cới trâm Phú thủo phía đông. 


Thắng xe uào để tạ cùng đi săn. 


Chú điảt của Chu HỰ 


Chương nầy thuộc phú. HỊ Bí điền xa, xe để đi săn. Iƒ 
hảo (đọc hấu cho hợp vận), tốt. Bấpbhw, thịnh đại lớn lao. 
tl #í Phủ thao, tức là Phú điển, về sau là đất nước Trịnh, 
nay là cái trầm Bổ điền ở phía tây huyện Trung mâu, phủ 
Khai phong. Trong thơi Tuyên vương chưa có nước Trịnh, cái 


156 


trầm Bổ điển thuộc phần đất của thiên tử ở Đông Đô, cho 
nên mới nói là đi đến Phủ điền. 
Chương này chỉ cái trầm Bồ điền là nơi sắp đến để đi 


>4 


SaäN, 


CHƯƠNG II 
Z1. hH 9. Chỉ tử vu miêu, 
XE TC E Bà 10. Toán đồ ngao ngao. 
#? J ñx WE 11. Kiến triệu thiết mao, 


TIB. j3 12. Bác thú vu Ngao. 


Dịch nđh1a 
9. Quan lại đi theo săn bắn, 
10. Tiếng đếm lính để đi săn nghe ồn ào. 


11. Dựng cờ triệu (có vẽ hình con rắn quấn con rùa) và 
cờ mao (có găn lông đuôi bò ở đầu gù). 
12. Để săn bắt thú ở đất Ngao. 


Dịch thơ 


Theo săn bắn có nhiều quan chức, 
Đếm lính nghe tiếng thực ồn ào. 
Dựng lên cờ triệu cJ mao, 


Để săn bắn thú đất Ngao mà dùng. 


15: 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. + ch¿ #, quan hữu tư, quan 
lại. tq miễu (đọc maưo cho hợp vận), tên chung của những 
cuộc đi săn. ;Ÿ sodn, kể, đếm. 3# hgdœo ngưo, tiếng nhiều 
người ồn ào. Đếm xe, đếm lính đem theo đi săn rất đông. Vã 
lại xe và lính thì không có tiếng ổn ào, chỉ có người đếm là có 
tiếng ồn ào, thì lại thấy rằng quản lính rất yên lặng nghiêm 
chỉnh. ÿÿ Ngưo, tên đất gần Vĩnh Dương. 


Chương này nói đến Đông Đô, đếm lính để đi săn. 


CHƯƠNG IV 
# EU ‡T 13. Giá bỉ tứ mẫu, 
Ju‡t2:2 14. Tứ mẫu dịch dịch. 
2RTh ® R 15. Xích phất kim tích, 
tì IEl 8Š 16. Hội đồng hữu dịch. 
Dịch nghĩa 


18. Thắng bốn con ngựa đực vào xe. 
14. Bốn con ngựa đực ấy phân bày ra. 
15. Chư hầu mặc phất đỏ, giầy đỏ có nạm vàng. 
__ 1Ổ, Cùng đến Đông đô, phân bày hàng liệt theo thứ tự 
để châu thiên tử. 


Dịch thơ 


Bốn ngựa đực thảy đêu được thắng, 


Bốn ngựa đêu ngay ngăn sắp hùng. 
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Phất màu đỏ, giày nạm Làng, 


Chư hầu hội hợp đàng hoàng chầu 0uua. 


Chú điải của Chu Hự 


Chương nầy thuộc phú. #2: địch địch, phân bày liên 
lạc nhau. ÿk ññ xích phốt, tấm che đầu gối của chư hầu màu 
đô. E1, kừn tích, giày đỏ có gắn vàng để trang sức cho đẹp, 
cũng là đồ trang phục của chư hầu. $ hội, cuộc gặp gõ bất 
thường. [ä] đồng, cuộc gặp gõ đông người. £‡Ê dịch, đáng bày 
ra liên lạc với nhau. 


Chương nầy nói chư hầu cùng đến chầu ở Đông đô. 


CHƯƠNG V 
#*}ê BÊ tX 17. Quyết thập ký thứ, 
XE 18. Cung thỉ ký điều, 
BM X<ÈẼt Bị] 19. Xa phu kỹ đồng, 
8) 128% 20. Trợ ngã cử tử. 
Dịch nghĩa 


17. Khoen để nắm dây cung và miếng da để che cánh 
tay đều đây đú. 


18. Cung và tên đã xứng hợp với nhau. 
189, Những tay thiện xạ cũng đã hiệp nhau. 


20. Giúp ra lượm những cầm thú bắn được để chất đống 
lại. 
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Dịch thơ 


Đây đủ miếng che tay, bhoen bản. 
Vừa xứng nhau đã săn tên cung. 
Những tuy thiện xạ hợp cùng, 


Giúp ta lượm xác thú chồng chất cao. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. ‡# quyết, cái khoen bằng xương 
voi đeo vào ngón tay cái của tay mặt để nắm dây cung mà 
dương lên bắn. ‡3 ¿hóp, miếng bằng da mang ở cánh tay trái 
để che chở làn da vào lớp áo cho thuận dây cung, cho nên 
cũng gọi là loại (&og¿ là thuận). #Z thư (đọc ?), sánh với 
nhau. ðjlj điều (đọc đồng cho hợp vận), điều hoà, nói cung 
mạnh hay yếu, tên nặng hay nhẹ điều hoà xứng hợp với 
nhau. §† Ý⁄ xạ phu, những người bản giỏi theo hộ vệ cho chư 
hầu lúc đi chầu thiên tử. [ä] đồng, hiệp nhau lại. #E /ứ, sách 
Thuyêf uăn nói là chữ tÿ, chất lên, Nói cầm thú bắn được để 
chất đống lại. Khiến những người đi theo chư hầu giúp đỡ để 
lượm đem về, ý nói săn bắn được rất nhiều. 


Chương nầy nói đã hợp nhau ở buổi chầu rồi thì cùng đi 
sẵãn. 


CHƯƠNG VI 
II - 21. Tứ hoàng ký giá, 
i2 ?:ï 22. Lưỡng sam bất ý, 
+:&*E-§t 23. Bất thất kỳ trì. 
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®1I1# 24. Xả thï như phá. 


Dịch nghĩa 
21. Bốn con ngựa vàng đã thắng vào xe. 
22. Hai con ngựa thắng ở bìa thì không nghiêng lệch. 
23. Chạy đúng theo phép. 
24. Và hề buông tên bán là trúng ngay. 


Dịch thơ 


Bốn ngựa uàng thảy đêu được thắng. 
Hui con bìa chạy chẳng nghiêng nào. 
Chạy đêu đúng phép cùng nhau. 


_- 
ˆ 


Hệ buông tên bắn, phập uòo trúng ngay. 


CHú điấi œủa hi HỰ 


Chương nầy thuộc phú. 73 ý (đọc ứ cho hợp vận), 


nghiêng lệch không ngay. š rrr (đọc đọa cho hợp vạn), phép 
đánh ngựa chạy. #4 f0 lW xd thí như phú, buông tên mà 
bắn thì trúng, nói bắn giỏi mà mạnh. Tô thị nối rằng: Người 
đánh xe và người bắn tên không giỏi mà theo phép bất chánh 
thì bắn được, nếu không theo phép bất chánh thì không bắn 
được. Nay người đánh xe đã giữ đúng phép tắc (không theo 
phép bất chánh) mà người bắn hễ buông tên ra thì trúng 


` , Bọ ”4 ”~ ` ^ˆ kế kẻ „ ` z ^ 2 
ngay, thì có thể nói đều là bậc giỏi đánh xe và băn tên cả. 


Chương nầy nói đi săn mà thấy được sự giỏi giắn của kẻ 
đánh xe và người băn tên. 
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CHƯƠNG VII. 


BR HH ko lộ 25. Tiêu tiêu mã minh, 

Téc t l5 J£ 26. Du du bại tỉnh. 

ft ñRÌ 1` 27. Đồ ngự bất kinh. 

X24 28. Daại bào bất doanh. 
Dịch nđh1a 


25. Ngựa hí nhàn nhã. 
26. Cở bay tha thướt lặng lẽ. 


27. Lính đì bộ và quan đánh xe không a1 dám kinh động 
ần ào. 

28. Phần thịt làm bếp cho vua không đầy đủ. 

Dịch thơ 

Tiếng ngựa hí nghe chiêu nhàn nhã. 

Bóng cờ bay éo la thùng dung. 

Bộ bình, quan ngự lạnh lùng. 

Bếp uua, phần thịt thì bhông đủ đây. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. R§ tiêu tiêu, ft dụ dụ đều 
là đáng nhàn hạ. £È đổ, lính đi bộ. #l ngự, người đánh xe. #š 
hinh (như chữ kính dùng trong câu đự quân trung bính ö 
sách Hán hư) là kinh động huyên náo. 24 Äš bát kính, nói so 
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sánh với lúc xong cuộc đi săn, không ồn ào huyện náo. XU 
đợi bào, nhà bếp của vua. 4*Z2 bấ? doanh, không đầy, ý nói 
lấy cầm thú săn được để làm bếp rất có pháp độ, không muốn 
lấy nhiều. Vì rằng đời xưa đi sản, những cầm thú hạ được, 
những con nào bị bắn trúng thẳng vào mặt thì không được 
dâng lên vua, những con nào bị bắn trúng ngược từ phía 
trước thì không được dâng lên vua. (Phép đi săn ngày xưa là 
phải đánh xe rượt đuổi cảm thú mà bắn xuôi theo từ phía 
sau, chớ không được ở một bên bắn ngược trúng vào từ phía 
trước. Và những cầm thú còn nhỏ bé thì không được dâng lên 
vua. Những cầm thú bị bắn hạ đúng phép ãy lại được vua lựa 
phân ra làm 3 hạng: I Những con vật bị mũi tên bắn từ bên 
hông trái xuyên qua chả vai mặt (ngang qua trái tìm, con vật 
chết ngay thì thịt ngon hơn hết) được làm thịt hạng nhất để 
làm thịt khô lạp trường mà cúng tế ở tông miếu. 2 Những 
con vật bị mũi tên bắn xuyên qua góc lỗ tai mặt (bị trúng xa 
trái tim, con vật chết hơi chậm, thì thịt hơi kém ngon) được 
làm thịt hạng nhì để cho tân khách. 3_ Những con vật bị mũi 
tên bắn từ đùi bên trái xuyên qua sườn bên mặt (bị trúng ở 
hông, con vật lâu chết thì thịt không ngon) được làm thịt 
hạng ba để nấu bếp cho vưa (Vì rằng vua phải tôn trọng tông 
miếu của tiên vương, kính nể tân khách, rồi sau mới nghĩ 
đến mình). Những câm thú săn được rỗi loại chỉ lấy 3Ô con, 
mỗi hạng thịt 10 con (thịt hạng nhất 10 con, thịt hạng nhì 10 
con, thịt hạng ba 10 con). Còn những con thừa ra thì cho cấc 
quan khanh sĩ đại phu tập bắn ở nơi xa trường (trạch cung, 
chỗ tập bắn), người nào bắn trúng thì được lấy. Cho nên đi 
săn tuy được nhiều cầm thú, mà nhà bếp của vua thì không 
đây là vì thế. Trương Tử nói rằng: Cỗ bàn tuy nhiều mà 
không có dư là vì được chia đều cho mọi người theo pháp độ. 
Phàm việc gì có pháp độ, thì sao lại còn lo là không đồng đều 
được? 
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Theo thuyết xưa: 4tÖ# bất kính là kinh hãi (sao chẳng 
kinh hãi?). 4` bát doanh là đây (sao chẳng đây?), giải như 
thế cũng thông. 

Chương nầy nói về lúc xong cuộc săn băn được nghiêm 
trang, ban cấp cầm thú cho mọi người được đồng đều. 


CHƯƠNG VIII 
<+#3?Ít 29. Chỉ tử vu chỉnh. 
HMR&®# 30. Hữu vấn vô thanh. 
Jtu®#+Z 81. Doãn hĩ quân tử, 
J& {H, 7 32. Triển dã đại thành. 
Dịch nghĩa 


29. Các vị ra đi để săn bắn, 


30. (Quân sĩ đi theo rất nghiêm bính) biết quân đi mà 
không nghe tiếng ồn ào. 


31. Đáng tin thay bực quân tử! 


39. Thành thực thay việc đại thành công của vua để tạo 
được canh thái bình! 


Dịch thơ 


Các uị cùng ru ởi săn ấy, 

Biết quân đi chẳng thấy ôn ùo. 

Lòng tin quân tử đôi dào. 

Đại thanh công ấy xiết bao nhân Hình! 
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Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. ƒtdoấn, tín RỆ triển, thành 
thật. Biết quân ởi mà không nghe tiếng ôn ào, nói rất là 
nghiêm kính (vì có mặt vua). 

Đáng tin thay bậc quân tử! 

Thành thật thay việc đại thành công của vua đã tạo 
được cảnh thái bình! 
Chương này tổng kết từ đầu đến cuối cuộc đi săn để khen 
tặng sâu xa. 

Thiên Xa công có 8 chương, môi chương 4 câu. 
Lấy từ chương V trở về sau mà khảo xét, thì e răng nên gộp 
thành 4 chương, môi chương 8 câu. 


BÀI THỨ 186 
CHƯƠNG I 
=“mử Cát nhật. (Đồng cung 6) 
mH##ẻ. 1. Cát nhật duy mậu. 
8T {1E 4Š 2. Ký bá ký đào. 
HxgEtf 3. Điền xa ký hảo. 
ju‡+4L. 4. Tứ mâu khống phụ, 
T1 ð. Thăng bỉ đại phụ, 
?È -H. EÝ ìm 6.Tùng kỳ quần xú. 
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Dịch nghĩa 
1. Ngày tốt là ngày lẻ, ngày mậu. 
2. Đã cúng tế và cầu đão thần sao Mã tổ. 
3. Cho nên xe đi săn đã chấc, đã tốt. 
4. Và bốn con ngựa đực rất mạnh mẽ. 
5. Chạy lên trên gò to kia, 


6. Đuổi theo bầy cầm thú để săn băn. 
Dịch thơ 

Ngày tốt lành là nhằm ngòy mộu, 

Sao ba thì tế ddo xong xuôi. 

Xe đi săn chắc chến rồi, 

Bốn con ngựa đực động thời mạnh thay! 

Gò to bia chạy ngay trên ấy 

Kịp đuổi theo bắn lấy thú cẩm. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 7È mậu, ngày lễ (Trong 10 ngày 
theo thập can, có ỗ ngày lẻ là: giáp bính, mậu, canh. nhầm). 
(1 bá, sao Mã tổ, gọi là sao Thiên tử, thân sao Phòng tỉnh. 
#ữ xứ, bầy bọn đông đão, nói bầy cầm thú. 


Đây cũng là bài thơ về Tuyên vương. 


Nói răng: Cuộc đi săn sắp dùng đến sức ngựa, cho nên 
chọn ngày tốt tế thân sao Mã tổ mà cầu đảo. Tế xong thì xe 
chắc ngựa mạnh có hể lướt qua những nơi hiểm trở để đuổi 


166 


theo cầm thú. Lấy chương sau mà suy, thì ngày ấy là ngày 
mậu thìn chăng? 


CHƯƠNG lI 
mH&”- 7, Cát nhật canh ngọ, 
E1 1# RE 8. Ký sai ngã mÃ. 
BÀ THỂ JỐT |EỊ 9. Thú chí sở đỗng, 
EE fp b jR 10. U lộc ngữ ngữ. 
#›H ~f# 11. Tất tư chỉ tùng, 
X#xhï 12. Thiên tử chì sở. 
Dịch nghĩa 


7. Ngày tốt là ngày canh ngọ, ngày lẻ, 
9. Đã lựa chọn ngựa cho ta. 

9. Chỗ nào cầm thú tụ lại. 

10. Chỗ nào hươu đực cái có nhiều, 
11. Hãy đến bên sông Tất tư, 

12. Nơi ấy đáng cho thiên tử đến săn. 


.Dịch thơ 


Ngày tốt là nhằm ngày canh ngọ, 
Ngựa của ta đâu đó chọn xong. 


Nơi nòo cẩm thú tụ đông, 
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Huơu thì đực cái gom chung nhiêu bầy. 
Sáng Tốt tư đến ngay bên ấy, 
Thiên tử nên đến đấy để săn. 


Chủ giải của Chu Hy 

Chương nây thuộc phú. [#“” canh nøọ, ngày canh ngọ, 
ngày lẻ, %š sưi, chọn, chọn ngựa theo chân chạy mau chậm 
đồng nhau. [ñ] đồng, tụ lại. KỆ w, con nai cái. FffR ngữ ngữ, 
đông nhiều. ÿ§;Bl Tớ? Tư, tên sông, ở phía bắc sông Kinh 
sông Vị trong vùng đât kinh kỳ ở tây đô, gọi là sông Lạc 
Thuý, nay từ Diên vĩ chảy vào Phu phường, đến Đông châu 
chây vào sông Hoàng Hà. 

Ngày mậu thìn (ở chương trên) đã cúng tế cầu đảo xong, 
đến ngày thứ ba là ngày canh ngọ, bèn lựa chọn ngựa để cỡi, 
xem chỗ nào cầm thú tụ lại, chỗ nào hươu đực hươu cái thật 
nhiều mà đuổi theo. Chỉ có bên sông Tất tư là nhiều hơn hết, 
đáng là chỗ thiên tử đến săn. 


CHƯƠNG II 
WE/@@nqh 1M . 13. Chiêm bï trung nguyên, 
+#-ñiB4L 14. Kỳ kỳ khổng hữu. 
RE <4 15. Tiêu tiêu sĩ sĩ. 
E2: 22/0954 16. Hoặc quân hoặc hữu. 
AT ÚC 1 1. Tất suất tả hữu. 
}M#tX# 18. Dĩ yến thiên tử. 
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Dịch ngh1a 


13. Xem trong cánh đồng bằng kia, 

14. Có nhiều con thú rất to. 

15. Con thì chạy mau, con thì đi chậm. 

16. Hoặc nhóm ba con: hoặc nhóm hai con. 

17. Lại đốc suất kẻ tả hữu giúp công vào lùa đuổi, 
18. Để thiên tử bắn được làm vui. 


Dịch thơ 


Hãy nhịn xem cánh đồng bằng nọ, 

Thú lớn cao thì có nhiều thay! 

Chạy mau, bước chậm đó đây, 

Nhóm ba con, hoặc nhóm hơi khắp đồng, 
Khiến tủ hữu ra công đuối lại. 


Để cho uua băn lấy làm 0ui. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. rHỊR trung nguyên tức là 
nguyên trung, trong khoảng đồng bằng. ïỗ kỳ, to lớn. {E 1 
#yêu tiêu, xua lướt tới. fS†ƒ& sĩ sĩ (dọc vĩ vì), chậm chậm. Lướt 
tới thì mau gấp còn bước ởi thì từ từ. ý guần, bầy thú 3 con 
gọi quần, 2¿ hữu (đọc uĩ cho hợp vận), bảy thú hai con gọi 
hữu. it: yến, vui. 

Nói rằng những bậc đi theo vua thấy bầy thú kia đông 
đảo, mới đốc suất kẻ đồng sự đi theo mọi người đều giúp tay 
vào việc để làm vui cho thiên tử. 
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CHƯƠNG IV 


ET E 4 F 19. Ký trương ngã cung, 

Br bạ f} # 20. Ký hiệp ngã thỉ, 

đã {2 /]` XU 21. Phát bỉ tiểu ba. 

15 U96 92. Ý thử đại tự 

f8 % 23. DI ngự tân khách. 

¬ }\9Rb 24. Thả đĩ chước lễ. 
Dịch nghĩa 


19. Đã giương cung của ta, 

20. Đã cắp (tẹp vào nách) tên của ta. 

21. Bắn vào con heo nái kia. 

29. Bắn một phát chết tốt con tự, loài bò rừng to nầy. 
28. Để đãi tân khách, 

24. Và uống rượu ngọt. 


Dịch thơ 
Cung của ta đã giương lên gấp, 
Tên của ta đã cắp dưới tay. 
Bắn uào heo nái trúng ngay, 
Một tên chết tốt tự nây lớn cao. 
Để đãi khách anh bòo ta đấy, 


Nượu ngọt thì cũng lấy uống chung. 
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Chú điải của Chu HỰ 


Chương nây thuộc phú. š# phớit, bắn tên ra. #U bơ, con 
beo nái. P# ý, bắn miột phát mà giết chết gọi ýPt £ự (đọc Íy 
hợp vận), con tự, loài bò rừng. Nói là bắn rất tài, bán con vật 
nhỏ thì trúng ngay (vật nhỏ bắn khó trúng) và bắn con vật to 
thì giết chết ngay (con vật to dễ trúng nhưng lâu chết). 
ngự, tiến dâng cho. ñ# lê, tên một thứ rượu. Theo Chu quan 
có 5 cách để chế rượu cách thứ 2 là /ễ trơi, chua rằng khi 
rượu lề đã thành thì nước rượu và cặn rượu, lẫn lộn nhau 
(không cất lấy hơi, cho nên rất ngọt) như nước cdm rượu bây 
g1ờ. 

Nói rằng bắn để bắt cầm thú làm thịt, đãi tân khách 
dùng mà uống rượu lễ ngọt ấy. 

Thiên Cát nhật có 4 chương, môi chương 4 câu. 

Họ Lữ ở Đông Lai nói rằng: Thiên Xø công và thiên Cøi 
nhật sở di là khôi phục nền nếp cũ là tại vì sao? Vì rằng lễ đi 
săn mùa xuân, mùa đông là đề thấy việc vũ bị của vua được 
khôi phục, để thấy thực lực quân đội của vua đã hưng thịnh, 
để thấy pháp luật trong quân đội của vua được nghiêm 
chỉnh, để thấy tình thân ái giữa người trên và kế dưới, để 
thấy việc chình trị của vua được chu đáo. Muốn nhận rõ công 
nghiệp của quần thần văn vũ, thì đấy cũng đủ để xem xét 
được. 


BÀI THỨ 178 


CHƯNG I 
ÿJ§ FE Hồng nhạn. (Đồng cung 7) 
VỆ WỆ + 7 1. Hồng nhạn vụ phi, 
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RR BH 22 9. Túc túc kỳ vũ. 


Ea / TẾ 3. Chỉ tử vu chỉnh. 

0) 5 3 S7 4. Cu lao vu dã. 

x*⁄?#?^ 5. Viên cập căng nhân, 

 lt,#R | 6. A1 thử quan quả. 
Dịch nghĩa 


1. Chim hồng chim nhạn bay đi 

2. Cánh vỗ nghe sàn sạt. 

3. Dân chúng lưu lạc bỏ đi. 

4. Bị khổ đau bệnh tật ở ngoài đồng nội. 

5. Vua nói rằng: Phải đoái đấn những kẻ đáng thương 
xót. 

6. Mà đau đớn cho những người già cả trơ trọi không vợ 
không chồng này. 


Dịch thơ 
Bay đi chữn nhạn chữn hông 
Cánh bhua sàn sạt hht tung lên trời. 
Bỏ đi dân chúng lạc loài. 
Khổ đau bệnh tật ö ngoài đồng hoang, 
Đoái thương những hé lang thưng, 


Xót người quan qua, lòng càng đớn dau, 
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Chú điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. Chim Jÿ hồng và chim JẾ 
nhạn giống nhau, nhưng chim hồng thì to, chìm nhạn thì 
nhỏ. RịjR túc tác, tiếng cánh vỗ. Z⁄⁄ -Ƒ chỉ fứ, những người 
dân lưu lạc gọi nhau. {IE chinh, đi. 9}2# cù lao, bệnh tật khổ 
đau, 32 căng, thương xót. #š quan, già mà không vợ. É gu, 
già mà không chồng. 

Theo thuyết xưa, khoảng giữa đời nhà Chu bắt đầu suy 
kém, muôn dân ly tán, Chu Tuyên vương mới giúp đỡ dân 
lưu lạc đem về cho ở yên một nơi. Cho nên dân lưu lạc Ấy vui 
mừng làm bài thơ nầy, kể lại việc thuở trước mà nói rằng: 
Chim hồng chìm nhạn bay đi, tiếng vỗ cánh nghe sàn sạt. 
Dân chúng lưu lạc bỏ đi thì bị khổ đau bịnh tật ở ngoài đồng 
nội. Mà những kế khổ đau bệnh tật ấy đều là những người 
già cả trơ trọi không vợ không chồng đáng xót thương. 

Nhưng nay cũng chưa nhận được gì để thấy rõ là thơ về 
vua Tuyên vương cả. Ba chương sau cũng phỏng theo đấy. 

Chương nây thuộc hứng là ý nói chìm hồng chim nhạn 
bay đi về nam, bỏ phương bác lạnh lẽo đến miền Ấm áp, cũng 
như dân chúng lưu lạc được gom lại định cư ở một nơi yên 
ổn. ® uiên, nói rằng. 


CHƯƠNG II 
Jã FE -Ƒ 7IE 7. Hồng nhạn vu phi, 
#§-j71ÈE 8. Tập vu trung trạch. 
7271 9. Chi tử vu viên. 
HÈ# ft 10. Bách đổ giai tác. 
BÍ: HI| 0) 27 11. Tuy tắc cù lao. 
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ERáxyrz¬- 12. Ký cứu an trạch. 


Z7» 


Dịch ny@hĩa 


7. Chim hồng chim nhạn bay ởi. 

§. Đậu chung vào trong đầm. 

9, Người dân lưu lạc Ìo xây tưởng. 

10. Hằng trăm bức tường đều được làm xong. 
11. Nay tuy lao nhọc. 

12. Mà rốt cuộc sẽ được nhà cửa để ở yên. 


Dịch thơ 


Chim hồng chữn nhạn tung bay, 

Giữa đâm đã thấy củ bầy đậu chung, 

Xây tường dán đo Ío cùng. 

Tường hằng trăm bức làm xong hoàn toàn. 
Nay tuy lao khổ gian nan. 


Rốt cùng nhà cửa sống ơn sau nầy. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc hứng. rh‡? frung (rạch (ủọc đạc) tức 


là ¿rạch trung, ở trong cái chẳm, cái đầm. Tường dài Ï trượng 
gọì bán, tường dài 5 bản gọi tã đổ. 7š cứu, cuối cùng. 


Dân lưu lạc tự nói với nhau rằng: Chim hồng chim nhạn 


tụ tập ở trong đầm để khởi hứng việc chúng mình được nơi 
yên ổn và xây cất nhà cửa mà ở. Hôm nay tuy lao khổ (vì việc 
xây cất) nhưng rốt cuộc chúng mình được chốn bình yên mà 
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CHƯƠNG lII 


V§ Ƒ +? 13. Hồng nhạn vu phi, 

3s HH tt 14. Ái minh ngao ngao. 

Xứ U11 À. _15. Duy thử triết nhẫn. 

EISE2 477/2) 16. VỊ ngã cù lao. 

X ƒ# nà Á. 17. Duy bï ngu nhân, 

HE +k Bí Ni 18. Vì ngã tuyên kiêu. 
Dịch nghĩa 


18. Chim hồng chìm nhạn bay đi. 
14. Kêu bì thương ngao nao. 

15. Chỉ những người có trí hiểu biết. 
16. Nói là ta vì lao khổ. 

17. Còn những ké ngu đại kia, 

18. Thì nói ta bày tö lòng kiêu căng. 


Dịch thơ 


Chim hông chim nhạn bay đi, 
Kêu lên những tiếng ai bi rạt ròo. 
ChÌ người mình mẫn trí cao 

Vừa nghe liền hiểu tơ đau xót đời. 
Còn người ngu dại dương thời 


Nói ta bày to những lời biêu căng. 
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Chủ giải của Chu Hy 

Chương nây thuộc tỷ. Dân lưu lạc lấy việc chim hồng 
chìm nhạn kêu bị thương để tự ví mà làm bài ca nầy. #† triết 
người có trí hiểu biết. ñ{ ứÖ¿, bày tỏ ra. Người có trí nghe ta 
ca biết là do nỗi cực nhọc khổ đau. Người không có trí nói ta 
nhàn hạ mà bày tỏ lòng kiêu căng. 

Hàn thị nói răng: Lao giả ca bý sự (Người lao nhọc đem 
việc khổ đau của mình ra mà ca hát.) 

Thơ Nguy phong, thiên Viên hữu đào cũng nối: Ngã cũ 
thủ dao, Bất trí ngà gia. Vị ngõ sĩ da biêu. (Ta hát chúng và 
lại hát riêng một mình, kế không hiểu ta, nói ta kiêu căng..,) 

Đại để lời ca phần nhiều là do nỗi lao khổ mà thốt ra, 
mà người không hiểu biết lại thường cho là kiêu căng. 

Thiên Hồng nhạn có 3 chương, môi chương 6 câu. 


BÀI THỨ 188 
CHƯƠNG | 
b£ Đình liệu. (Đồng cung 8) 
# 1ñ {nj 1. Dạ như hà cơ 


1x7Z^74 2. Dạ vi ương. 
JE lát x7. 3 Bãi 3. Đình liệu chỉ quang 
73 4. Quần tứ chí chị, 


).4-2..8.-) 5. Loan thanh tương tương. 
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Dịch nghĩa 


1. Đêm đã thế nào (còn sớm hay đã muộn)? 
2. Đêm chưa đến giữa khuya. 

3. Mà cây đuốc to đã thấy thắp sáng. 

4. Chư hầu đã đến. 

5. Có tiêng lạc ngựa leng keng. 


Dịch thơ 


Đêm nay đã thế nào bia? 

Đêm thì chưa đến giữa bhuya đấy mè. 
Ngoài sân đuốc chủy sáng lòa. 

Chư hầu cũng đã dần dà đến nơi. 


Long beng lạc ngực liên hồi. 


Chủ điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. } cơ, ngữ từ, tiếng đệm theo 
câu văn không có nghĩa. ' ương. chính giữa. J#£ Hỹ định liệu, 
cây đuốc to. Chư hầu đến triều kiến thiên tử thì quan tư huỷ 
(co1 về lửa) lấy 100 thân cây gộp lại mà bó rồi đặt ở trong cửa 
đê đốt làm đuốc. ## quân t?, chư hầu. JŸl#jJ. thương 
thương, tiếng lạc ngựa khua. 

Thiên tử sắp dậy để ra chầu, nằm ngủ không yên, mới 
hỏi đêm cồn sớm hay muộn rồi: Đềm thế nào vậy thay? Đêm 
tuy chưa đến lúc giữa khuya, mà cây đuốc đã thắp sáng. Chư 
hầu tiến chầu đã đến cho nên nghe được tiếng lạc ngựa đó 
đấy. 
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CHƯƠNG lỊ 


{ 1i fRị 6. Dạ như hà cơ? 

17K Ä. 7. Da vĩ ngải. 

EEWRBMMfE  — — 8. Đình liệu chế chế. 

8 7+®ư 9. Quân ử chí chỉ, 

` Uy l§ 10. Loan thanh huy huý. 
Dịch nghĩa 

6. Đêm đã thế nào (còn sớm hay đã muộn)? 

7. Đêm chưa dứt. 

8. Cây đuốc to cháy đã lu lu. 

9. Chư hầu đã đến. 

10. Tiếng lạc ngựa đã nghe gần gần chậm chậm. 


Dịch thơ 


Thế nào kia hỡi đêm nay? 
Đêm thì chưa dứt còn dài âm ủu. 
Đuốc to đang cháy lụ lu. 
Đa nghe quân tử chư hầu đến nơi. 
Lục khuu châm chậm gần rồi. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. Z2 ngới (đọc nghề cho bợp vận), 


dứt hết. #ƒ#f. chế chế, lu lu không sáng lắm. 1# huý huy, 
đã kề gần bên mà nghe tiếng di chậm chậm có tiết độ. 
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CHƯƠNG lII 


8 1 fR] #: 11. Dạ như hà cơ? 

1š 1N | 12. Da hướng thần. 

J£ t# H Kã 13. Đỉnh liệu hữu huy. 

81441 14. Quân tử chí chỉ. 

Em HN 15. Ngôn quan kỳ kỳ. 
Dịch nghĩa 


11. Đêm đã thế nào (còn sớm hay đã muộn)? 

12. Đêm đã gần sáng. 

13. Cây đuốc to cháy đã thấy rõ cả lửa lẫn khói rồi. 

14. Chư hầu đã đến. 

15. Đang xem những lá cờ kỳ (có vẽ hình hai con rồng 
ø1ao nhau). 


Dịch thơ 
Đêm nay đã thế nào rồi? 
Đêm thì gần súng đến nơi đấy mò. 
Đuốc to lửa bhói lộ ra. 
Chư hầu lũ lượt nay đà tới đây. 


Đứng xem bỳ xí chưng bày. 
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Chú giải của Chu Hy 

Chương nây thuộc phú. #4 hướng thân, gân sáng. 
tị huân., khí lửa. Trời gần sáng, cây đuốc cháy đã thấy khói 
và lửa lộn nhau (đêm tối không thấy khói, trời sắng thì thẤy 
khói). 

Chư hầu đã đến mà xem những lá cờ kỳ, thì trời đã 
sáng tỏ có thể phân biệt rõ ràng màu sắc. 

Thiên Đình liệu có 3 chương, mỗi chương ð câu. 


BÀI THỨ 189 
CHƯƠNG l 

7K Miễn thủy. (Đồng cung 9) 
2U? ÿïñn 7K 1. Miễn bĩ lưu thuỷ, 
EEH 2= T8 2. Triều tông vu hải. 
ÑY 17 8. Duật bỉ phi chuẩn. 
t 7l 5Š 1L: 4. Tải phí tái chỉ. 
I # )ụ 52 ö. Ta ngã huynh đệ! 
+h.À R8 Z 6. Bang nhân chư hữu. 
SHSñL 7. Mạc khẳng niệm loạn. 
HÉ: TỰ AC TÚ, 8. Thuỳ vô phụ mẫu? 
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Dịch nghĩa, 


. Dòng nước chảy đầy tràn kia, 

. Tuôn chảy ra biển, 

. ©on chim cắt bay vút kia, 

. Khi thì bay khi thì đậu. 

. Than ô1! Anh em của ta. 

Người trong nước và bạn bè của ta. 

. bại chăng nhớ nghĩ đến loạn lạc. 

. AI lại không có cha mẹ (Loạn lạc đến thì khổ sở sẽ 
đến với cha mẹ mà phải lo buồn)? 


ằm> C€ˆ b5 — 


œ ~1 Ớ Cl 


Dịch thơ 


Đây tràn dòng nước cuộn trôi, 

Chủy tuôn ra tận biển bhơi trùng trùng. 
Con chim căt bay tung lướt ấy, 

Khi bay, khi đậu lại thanh thơi. 

Nây anh em của ta ôi] 

Thân bằng, trong nước những người đó đây. 
tại chẳng nghĩ những ngày loạn rồi. 


Không mẹ cha thử hoi có gi? 


Chú giải của Ghu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. } miễn, nước chảy đầy. Chư 
hầu đến chầu thiên tử vào mùa xuân gọi triều ‡$Ï, vào mùa 
hạ gọi íôn£ z. 

Đây là bài thơ buần đời loạn lạc. Nói rằng dòng sông còn 
chảy ra biển (con sông nhỏ đến biển to, như chư hầu đến 
châu thiên tử), con chìm cắt bay vút kia có còn có chỗ đậu. 
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Còn anh em, bằng hữu của ta lại không chịn nhớ nghĩ đến 
loạn lạc. Riêng ai lại không có cha mẹ hay sao? Đến thời loạn 
lạc thì lo buồn những nỗi khổ sở sẽ đến với cha mẹ, như vậy 
há lại không lo nghĩ hay sao? 


B1 ÿÑ7K 
W2 
tt ? 7 $E 
Ất 7t 1 
£\ Í£ 4 8Í 
t kc ẤŸ {1 
bx#& 
THỊ 


CHƯƠNG l| 


9. Miễn bỉ lưu thuỷ, 

10. Kỳ lưu thương thương. 
11. Duật bỉ phì chuẩn, 

12. Tái phi tải dương. 

13. Niệm bỉ bất tích, 

14. Tái khởi tái hành, 

lỗ. Tâm chỉ ưu hi. 


16. Bất khả mỹ vong. 


Dịch nghĩa 


9. Dòng nước chây đây tràn kla 

10. Nhấp nhô sóng cuốn đi. 

11. Con chim cắt bay vút kia à 

19. Khi thì bay khi thì cất lên. 

18. Nhớ đến những kẻ không theo đạo ngh1a kia. 

14. Thì ta khi đứng dậy khi bước đi, bức rức không thể 
nào rảnh rang để ở yên được. 


15. Lòng ta ưu lo. 


16. Không tbể nào ngăn và quên được. 
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Dịch thơ 


Cuốn trôi dòng nước đầy tròn, 

Nháp nhô đợt sóng, muôn làn xôn xao. 

Con chim căit bay cao ĐÚ ấy, 

Khi thì bay, khi lại cát lên. 

Nhớ người đụo nghĩa lăng quên. 

Đứng đi bức rức nào yên ranh gì. 

Lòng ‡a cứ sầu bị não nuột. 

Không thể nòo ngăn được bà quên. 

Chủ điải của Chu Hy 

Chương nây thuộc hứng. ¡3 thương thương, dãng 
nhiều sông cuốn đi. 4Ä Rf#. bốt tích. không noi theo đạo nghĩa. 
lš EU Để { J tái khởi tái hành (đọc hòng cho hợp vận), khi dậy 
khi đi, nói quá nhớ lo mà không còn rảnh rang để ở yên nữa. 
5B mỹ, dừng, ngăn. 


Nước đầy nhiều thì chìm cắt bay lên, để khởi hứng lòng 
nhớ ngh1 không thê nào quên được. 


CHƯƠNG II 
lX †x 7 TẾ 17. Duật bỉ phi chuẩn. 
ZE 1ÿ tH 18. Suất bỉ trung lăng. 
Xxzã&E 19. Dân chỉ ngoa ngõn. 
j1. 20. Ninh mạc chi trừng. 
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41\ Z4 tw 21. Ngã hữu kính hi. 
=—=“" 22. Sàm ngôn kỳ hưng. 


Dịch nghìa 
17. Con chim cắt bay vút kia, 
18. Còn nơi theo ở trong gò nông. 
19. Còn lời đối trá của dân 
20. Lạt không bị ngăn câm. 
21. Bạn của ta là người cung kính. 
22. Lại bị lời giềm pha khởi lên. ˆ 


Dịch thơ 


Con chữn cốt cú bay nhanh, 

Thế mà còn thấy liệng quanh nồng gò. 

Lời dân chúng nhỏ to gian nguy 

Chẳng cấm ngăn trừng trị thế này? 

Bạn ta cung kính thẳng ngoy 

Ban ta cung bính thống ngay 

Lời gièm phu cứ dây đây khởi lên. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. #t suất, noi theo. š,wgoaz, nguy 
đối. #* rừng, ngăn lại. 

Con chìm cắt bay cao cồn noi theo gò nống (để bắt chim 
khác mà ăn) còn lời dối trả của dân lại không bị ngăn cầm. 
Cho nên bạn của ta thành thật là rất cung kính để giữ lấy 
mình, mà lời giềm pha lại khởi lên từ đâu vậy? 
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Bắt đầu là lo buồn cho người. rồi cuối cùng xét lại mình. 

Thiên Miễn thuỷ có 3 chương, 2 chương 8 câu nà 1 
chương 6 câu. 

Nghi là đáng phải 3 chương, mỗi chương 8 câu, vì 
chương cuối thấy mất 2 câu đầu. 


BÀI THỨ 190 
CHƯƠNG Ì| 
KIE Hạc minh. (Đồng cung 10) 

#8 nH -T J7, 1. Hạc minh vu cửu cao, 
TỰ HÌ J TT 2. Thanh vấn vu dã, 
ft TH +L hú 3. Ngư tiềm tại uyên. 
sh tt J tế 4. Hoặc tại vu chử. 
S1 5. Lạc bỉ chỉ viên! 
ZSmMš 6. Viên hữu thụ đàn. 
he 7. Ky hạ duy thác. 
tculZ— 8. Tha sơn chi thạch 
nJ R1 9. Khả đi vì thác. 

Dịch nghĩa 


1. Con hạc kêu ở cõi xa nơi chín đầm. 
2. Tiếng còn nghe ra xa ngoài đồng nội. 


185 


3. Con cá lặn ở vực sâu, 

. Hoặc ở nơi bãi cạn. 

ò. Vụi thích thay cải vườn k3] 

. Có trồng cây đàn, 

. Dưới gốc cây đàn ãy có lá rụng. 
. Đá của hòn núi xa lạ kìa. 

. Có thể làm đá mài đaơ. 


— 


€G® œ ¬1 Œœ 


Dịch thơ 


Chín đâm con hạc kêu Uang 
Tiếng còn uðng Uẳng oọng sang cánh đồng. 
Chồn 0ực sâu bô cùng có lặn. 
Hoặc những nơi bãi cạn chốn nầy. 
Cái pươn nọ thích 0u! thay! 
(âv đàn bia đã trồng đầy nơi nơi. 
lung dưới gốc tơi bời những lá. 
Núi xa bia hòn đá ấy thì. 
Mùài dao dùng được ngụt chà. 
Chú điẫI của Chu Hy 


Chương nảy thuộc tỷ. 6 hạc, tên chím hạc, cổ dài, mình 
cao, chân đài, đỉnh đầu màu đó, mình lông trắng, cổ và đuôi 
lông đen. tiếng kêu nghe cao mà trong rõ, nghe xa 8 hay 9 
đậm. 1+ cdo. đầm, nước trong đầm tràn ra thành vực, từ 
ngoài mà vào phải qua 9 cái đầm như thế, ý nói chỗ xa xôi. 
t thác, rơì rụng. ?j thác, đã mài dao, 

Bài thơ nầy làm ra, không biết do vì đâu, nhưng ắt là lời 
Lrần bày điều thiện và thâu nhận lời răn dạy. 
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Vì rằng chìm hạc kêu ở ngoài xa chỗ chín đầm, mà tiếng 
còn nghe được ở ngoài đồng nội, ý nói là thành thật không 
thể nào bưng bít tiếng kêu của nó được. 

Con cá lặn trong vực sâu, hoặc nơi bãi cạn, ý nói cái lẽ 
vô định không ở chắc một chỗ nào. 

Trong vườn có trồng cây đàn, dưới gốc thì có lá rụng, ý 
nối là thương mến ai cũng phải biết những điều xấu của 
người ây. | 

Đá của hồn núi xa lạ kia có thể làm đá mài đao, ý nói là 
ghét ky a1 thì cũng phải biết những điều tốt của người ấy. 

Do bốn việc ấy (con hạc, con cá, cây đàn, đá núi) mà dẫn 
ra so sánh mà suy rộng, thì cái lẽ của thiên hạ cũng có thể 
hiểu biết gần đúng như thế. 


CHƯƠNG lÌ 
#18 F33 10. Hạc Minh vu cửu cao, 
#' HJ J2 11. Thanh vấn vu thiên, 
fA{tJ lã 12. Ngư tại vu chử. 
st YẾ 1Ì 18. Hoặc tiềm tại uyên. 
#*~ 14. Lạc bỉ chỉ viên, 
XHM 15. Viên hữu thụ đàn, 
R.h#% 16. Kỳ hạ duy cốc. 
culZ“^¬ 17. Tha sơn chỉ thạch. 
nJ + 18. Khả dĩ công ngọc. 
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10. 
11, 
12. 
18. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 


Dịch 13h1a 


Con hạc kêu ở cõi chín đầm xa Xôi, 

Tiếng kêu nghe văng ở trời cao, 

Con cá lặn ở bãi cạn, 

Hoặc ở vực sâu. 

Vụn thích thay cái vườn kia. 

Có trồng cây đàn! 

Dưới gốc cây đàn ấy có cây cốc là loại cây xấu. 
Đá của hồn núi xa lạ kia. 

Có thể dùng để mài ngọc. 


Dịch Lhơ 


Chín đám con hạc bêu lên, 


Tiêng nghe uẵng uống Uú! trên lưng trơi. 


Con cá lặn ở nơi bãi cạn, 


Hoặc có bht chìm hăn Uuực sâu. 


Vườn bta Uuu! thích xiết baol 


Cây đàn đã thấy trồng 0uào nơi đây. 


Cây cốc xấu lên ngay đưới cội. 


Phiến đá kia trên núi phương xa. 


Dùng để mùi ngọc được mò. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc tý. Ÿ# cốc, tên thứ cầy xấu, có một 
tên nữa đó là cây trú. F⁄ côn,g, mài. 

Trình tử nói rằng: Hòn ngọc mà chơn bóng mà vật tuyệt 
đẹp của thiên hạ. Hòn đá thô tệ là vật xấu của thiên hạ. 
Nhưng hai hòn ngọc mài vào nhau không thể nào tựu thành 
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được. bây đá mà mài ngọc thì viên ngọc mới hoàn thành. 
Cũng như người quân tử ở với kẻ tiêu nhân, việc trái ngược 
cứ điễn thêm va, rồi sau mới tu tỉnh kiêng dè, tấm lòng mới 
cam phát, tính tình mới nhẫn nại, biết thêm ý để phòng, mà 
nghĩa lý phát sinh ra, đạo đức dược thành tựu. Đó là những 
điều mà ta nghe được ở ông Thiệu Lử. 

Thiên hạc mình có 2 chương, môi chương 9 câu. 

Đồng cung ch! thập có 10 thiên, 40 chương, 259 câu. 


4. XY®/tỦ CHI THẬP 
(Mưỡi thiên thuộc phần thơ Kỳ phủ) 


BÀI THỨ 191 

CHƯNG | 
#7. 4 Kỳ phủ. (Kỳ phủ D 
#44 1. Kỳ phủ! 
Ƒ#+#x~ n3 2. Di vương chỉ trảo nha 
tHÉT Ƒ T7 tiũ 3. Hồ chuyển dư vu tuất? 
BE PT IÈ 4. Mỹ sở chỉ cư. _ 

Dịch nghĩa 


1, Nầy quan Kỳ phủ! 

2. Chúng tôi là quân dũng mãnh của vua. 

3. Sao ông lại đời chuyển chúng tôi vào địa điểm quá ưu 
phiền. 

4. Khiến chúng tôi không có nơi nào dừng ở ca. 
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Dịch thơ 
Này quan Kỳ phủ hơi ngài! 
Tôi lò nanh uuốt 0ua đây rõ ràng. 
Chốn ưu phiên bị đổi sang 


Không nơi dừng ở bhiến càng xót đau. 
Chú điải của Chu Hy 

Chương nảy thuộc phú. ‡ƒƒ 4 Kỳ phú, chức quan tư mã 
câm giữ binh giáp trong chốn phong kỳ, cho nên lấy đó làm 
tước hiệu. Thiên Tứ u cáo trong kinh Thư nối Kỳ phủ bạc 0ì 
(quan tư mã phải ngăn chặn kẻ làm nghịch) là đấy. Ƒ đư, 
ta, tiếng của quân sĩ trong 6 quân tự xưng (theo Chu lễ, một 
quân có 22.500 người. Thiên tử có 6 quân, nước to có 3 quân, 
nước nhỏ có 3 quân nước nhỏ hơn hết có 1 quân). Hoặc nói 
rằng chức # hữu đ]#¡ \là thuộc lính hổ bôn dũng mãnh để 
theo vua mà hộ vệ. /[(# chđo như, móng vuốt và răng nanh 
của chim thú dùng để ra oai. Quân dũng mãnh theo vua để 
thí oal. {IÍ[ £⁄đ?, lo buồn. 

Quân sĩ oán hận việc quân địch quá lâu ngày, cho nên 
gọi quan Kỳ phú (Tư mã) mà nói rằng: 
Chúng tôi là quân đũng mãnh của vua, mà ông sao lại rời 
chuyển chúng tôi vào địa điểm quá ưu phiền khiến chúng tôi 
không có chỗ nào dừng ở cả vậy? 


CHƯƠNG II 
14 5. Kỳ phủ! 
T##x~ 71+ 6. Dư vương chỉ trảo sĩ. 
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H #$ -Ƒ TT lít 7. Hồ chuyển dư vu tuất? 


BE HT Ứr 1L 8. Mỹ sở để chỉ. 


Tịch nghĩa, 


ð. Này quan Kỳ phủ! 

6. Chúng tôi là quân dũng mãnh của vua. 

7. Sao ông lại dời chuyển chúng tôi vào địa điểm quá ưu 
phiền? 

8. Khiến chúng tôi không có nơi nào đến để ở được cả. 


Dịch Lhơ 
Này quan Kỳ phủ ngòi ơi! 
Trdo nha thiên tử, chúng tôi đây mà. 
Chốn tu phiên bị đổi ra, 


Không nơi đến ở thật là đớn đau. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. /(-}: /rdo sĩ, trảo nha chị sĩ, 
quân dũng mãnh. Ƒý để, đến. 


CHƯƠNG II! 
II š 9. Kỳ phủ! 
lẽ ⁄†` Bãi 10. Đản bất thông. 
1H $T j -} TU 11. Hồ chuyển dư vu tuất? 
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HHxƑ 12. Hữu mâu chỉ thì ung. 


Dịch nđh1n 


9. Nầy quan Kỳ phủ! 

10. Ông thật là không thông minh. 

11. Sao ông lại dời chuyển chúng tôi vào địa điểm quá 
ưu phiền? 

12. Khiến mẹ chúng tôi phải lo việc nấu nướng vì không 
aI phụng dưỡng nữa. 


Dịch thơ 


Hỗi quan Kỳ phủ, hỡi quanÍ 
Ngài lò người thật chẳng toàn thông mình. 
Chởn ưu phiên đổi ra đành. 


Mẹ già kia phai chịu nhọc quanh bếp Ìò. 


Chú giÂi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. # đơn, thành thật đáng tin. Ƒ 
thí, chủ. ## ung, đô ăn chín. Ý nói không được phụng đưỡng 
mẹ, khiến mẹ trái lại phải chủ trì công việc lao khổ nấu 
nướng món ăn. 

Họ Lữ ở Đông Lai nói rằng: Vua Câu Tiễn nước Việt 
đánh nước Ngô khiến những người lính nào còn cha mẹ già 
và không có anh em được trở về, Công tứ Vô y nước Nguy 
cứu nước Triệu cũng khiên những người lính nào là con một 
không có anh em được trở về phụng dưỡng cha mẹ. Thì ngày 
xưa những người có cha mẹ già mà không có anh em được 
khỏi phải đi đánh giặc, hắn đã có phép tắc săn rồi. Cho nên ở 
đây quân lính mới trách quan tư mã là người không thông 
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minh. Ÿ nói cái phép ấy người người đều nghe biết, chỉ riêng 
chỉ eó một mình ông là không nghe biết hay sao? Ông lại lừa 
chúng tôi vào quân đội, khiến cha mẹ chúng tôi không tránh 
khói việc lao khổ về củi nước nặng nhọc trong nhà. Chỉ trách 
quan Tư mã mà không dám trách vua. 

Thiên Kỳ phủ có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 

Bài Tự theo sách Mœo thị cho là bài thơ châm biêm vua 
Chu Tuyên vương. Thuyết ấy lại cho là Chu Tuyên vương 
trong năm thứ 39 đánh giặc ở Thiên mẫu, quân nhà vua bị 
quân Rợ Nhung họ Khương đánh bại, cho nên quân sĩ than 
oán mà làm bài thơ nầy. 

Họ Lữ ở Đông Lai nói rằng: Lời của Thiên tứ Tấn can 
vua Lnh vương: (Từ những tiên vương nhà Chu ta là Lệ 
vương, Tuyên vương, U vương, Bình vương bị tai họa của trời 
đến nay cũng chưa dứt). Tuyên vương là vua đã trung hưng 
vương thất, lại bị kể trung với U vương, Lệ vương. thì )ời nói 
Ấy tuy cũng là quá đáng. Xem xét sự châm biêm của bài thơ 
nầy, thì lời nói của thái tử Tấn lại không có lý do ư? 

Nhưng nay khảo xét lời văn của bài thơ nây thì chưa cố 
gì để thấy rõ ắt là lời nói về Chu Tuyên vương cả. 

Thiên sau cũng phỏng theo đây. 


BÀI THỨ 192 
CHƯƠNG l 
1Ẽm Bạch câu. (Ky phủ 2) 
ÉZ 2 ] E8] 1. Kiểu kiểu bạch câu, 
âm 2. Thực nga trường miêu. 
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ŸY xố M xố - 8, Chấp chỉ duy chỉ. 
`2 4. Dĩ vĩnh kim triêu. 
H581 NÑ 5. Sở vị y nhân. 
/S—£1-£ +. 6. Ư vên tiều diêu. 


Dịch nghĩa 


. Ngựa tơ lông trắng tình anh, 

. Hễ ăn mạ ở trong vườn của ta, 

. Thì ta cột chân, cột cổ lạ, 

. Để lưu người hiền ấy lại suốt buối sáng này. 
. Cho người hiển mà mình nói đó 

. Cứ dạo chơi ở nơi đây. 


ŒẦœœẽCt b C5 D0 ở 


Dịch thơ 

Ngựa tơ lông trắng đẹp thay! 

Hệ ăn lúa mạ uườn này của ïa. 

Cột chân cổ, bịp mò giữ lại. 

Chọn sáng này lưu mãi người hiền. 

Để người mình nói ấy liển. 

Thành thơi đi dạo khấp miền 0u: chơi. 
Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. #§ñ& biểu biểu, sạch sẽ trong 
trắng. E7] cu, ngựa tơ chưa mạnh mẽ, ngựa của người hiền 
cưỡi. E3 frường, cãi vườn. %* chốp. cột chân lại. Z£ duy, lấy sợi 
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đây cương mà cột lại. 7c vĩnh, lâu dài. ƒÍÀ  y nhân, chỉ 
người hiền. )fzZ tiêu diệu, dạo chơi. 

Người làm bài thở này, thấy người hiển bó đi hết mà 
không thể lưu lại được, cho nên mượn có rằng: hễ thấy con 
ngựa của người hiền ấy ăn mạ ở trong vườn của ta thì ta sẽ 
cột lại, để lưu người hiền ấy suốt buổi sáng này, khiến người 
hiền Ấy cứ đi đạo ở nơi đây mà không bỏ đi được, Cũng như 
người đời sau cầm khách ở lại bằng cách nói chốt đầu trục xe 
xuống giếng. 


CHƯƠNG li 
2 t É1 7. Kiểu kiểu bạch câu. 
®#ö# 8. Thực ngã trường hoắc. 
#\ ~ Í#Ê ~. 9. Chấp chi duy chì. 
});k 10. Dĩ vĩnh kim tịch. 
FrñB t1 ÀL 11. Sở vị y nhân. 
ì R8 12. Ư yên gia khách. 
Dịch nghĩa 


7. Ngựa tơ lông trắng tinh anh, 

8. Hễ ăn rau hoắc trong vườn cúa La. 

9, Thì ta cột chân cột cổ lại, 

10. Để lưu người hiển ấy suốt đêm nay. 
11. Cho người hiển mà mình nói đó. 

12. Làm khách quý ở nơi đây. 
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Dịch thơ 


Ngựa tơ trắng muối sắc lông, 

Hễ ăn rưu hoắc ở trong uườn mình, 
Cột cố, chân ta nhanh giữ lại, 

Để lưu người hiện ấy đếm nay. 
Cho người mình đã nói đây. 


Làm trang khách quý chốn nầy cùng ía. 


Chú giẢi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. #f hoắc, rau hoáắc, rau xoàng, 
như nói mạ non ở chương trên. ⁄Z itch (đọc được cho hợp 
vận), đêm, như nói buổi sáng ở chương trên.  Ä' gia khách 
(đọc bhác cho hợp vận), khách tốt, như nói dạo chơi ở chương 
trên. 


CHƯƠNG li 
f2 #2 H R5] 13. Kiểu kiểu bạch câu, 
R2 14. Bí nhiên lai tư. 
Rj 2à Mj 8 15. Nhĩ công nhĩ hầu. 
1% lố tt HH 16. Dật dự vô kỳ. 
†R m 1# L7. Thận nhĩ ưu đu? 
# Bi R 18. Miễn nhĩ độn tư. 


vẲ 
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Dịch ngh1a 


13. Ngựa tơ lông trắng tĩnh anh. 

14. Nếu người rạng rỡ ấy trở lại. 

15. Thì người sẽ làm tước công tước hầu, 
16. Và nhàn nhã an vui không hạn định. 
17. Chớ nhàn du đi đạo chơi. 

18. Chớ quyết lấn tránh bỏ ởi. 


Dịch thơ 


Ngựa tơ lông sắc trắng tỉnh. 

Nêu người rạng rở thuận tình uề đây. 
Tước cônghầu thì ngài sẽ đặng, 

Để thanh nhùn yên lặng lâu dài. 
Nhàn du chớ qua miệt mài. 

Bỏ đt ở ẩn quyết nài chớ nên. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. § ## bí nhiên (bôn nhiên), đắng 
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loè loẹt rực rỡ, hoặc nói là dáng đến gấp. ER tư (đọc tĩ theo 
thích âm), ngữ từ, tiếng đệm không có nghĩa. nhĩ, ngươi 
chỉ người hiển cưỡi con ngựa bạch.{# thân, chớ quá. #! miễn, 
chớ quyết. Mễ FE. độn f (đọc # theo chính âm, tiếng đệm 


không có nghĩa), như ý nói bỏ đi. 
Nói người hiển cưỡi con ngựa bạch ấy, nếu chịu trở lại, 


thì sẽ được làm tước công tước hầu mà nhàn hạ yến vui 
không hạn định. Cũng như nói: nếu thử lại đây, lớn thì sẽ 
làm tước vương, nhỏ cũng tước hầu, lẽ nào lại quá ham ngao 
du, quyết lòng chốn tránh mà rốt cuộc chẳng đoái hoài đến ta 


vậy thay! 
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Bởi vì lòng yêu người hiển tha thiết mà không biết rằng 
tước quý kia vốn không đủ để ràng buộc. Lưu lại rất khổ 
công mà không đoái tưởng đến chí nguyện của người hiển 
không được toại. 


CHƯƠNG IV 
2 #2 1 ñ] 19. Kiểu kiểu bạch câu. 
{Z1 78 20. Tại bí không cốc. 
##_—* 21. Sinh sô nhất thúc. 
E. A^#1-E 29. Kỳ nhân như ngọc. 
Đ % +: M H 23. Vô kim ngọc nhĩ âm. 
II =1 24. Nhi hữu hà tâm. 

Dịch nghĩa 


19, Ngựa tơ lông trắng tỉnh anh, 

20. Đi vào trong hang trống kla. 

21. Một bó có tươi cho ngựa ăn. 

22. Đức hạnh của người ấy đẹp như ngọc. 

28. Chớ quý trọng lời nói của ngài như vàng như ngọc 
(mà không thông tin tức cho nhau). 

24. Mà cố lòng xa cách ta. 


Dịch (thơ 
Ngựa tơ lông sốc trắng ngần. 
Nay thì đã bước uòo lần hang không. 
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Mớ có tươi bó xong cho ngựa, 
Đức hạnh người đẹp tựa ngọc giồi 
Chớ như uòng ngọc quý lời, 


Để lòng đành đoạn cách uời bỏ ía. 


Chú giải của Œhù Hy 

Chương nầy thuộc phú. Người hiền quyết bỏ đi không 
thể nào lưu lại được. Cho nên mới than thỏ cho người hiển ấy 
cối con ngựa bạch đi vào trong hang trống mà bỏ mớ cỏ tươi 
cho ngựa ăn. Đức hạnh của người ấy đẹp như ngọc, vì rằng 
người đã đi xa không thể nào thân cận được nữa. Nhưng dầu 
sao cũng còn hy vọng là tin tức hằng nghe được lẫn nhau chớ 
chưa bị đứt hẳn. Cho nên mới nói với người hiền ấy rằng: 
Ngài chớ quý trong (quá tiếc) lời nói tin tức của ngài có lòng 
mà lia xa ta vậy. 

Thiên bạch câu có 4 chương, môi chương 6 câu. 


BÀI THỨ 193 
CHƯƠNG | 
8=. Hoàng điểu. (Kỳ phủ 3) 
gm=R 1. Hoàng điểu, hoàng điểu, 
ft #E£7T A3 2. Vô tập vu cốc, 
+ IK {5E 3. Võ trác ngã túc 
JL‡#B~Z 4. Thử bang chỉ nhân 
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11g 5. Bất ngã khẳng cốc. 


E8 =1- 6. Ngôn tuyển ngôn quy, 

f8 ‡\#§1£ 7. Phục ngã bang tộc. 
Dịch nghĩa 

1. Chim hoàng ly chìm hoàng ly 

2. Chớ đậu lên cây cốc 

3. Chớ mỗ ăn lúa của ta 

4. Nếu người trong nước này. 

5. Không chịu lấy đạo lành ở với ta, 

6. Thì ta sẽ trở về. 

7, Ta quay lại nước nhà và thân tộc của ta. 


Tịch thơ 
Chim hoàng Èy chưm hoàng ly hơi! 
Nhùònh cốc kio, chó tới đậu đôy, 
La ta chú mổ nghe mày. 
Nếu người Ò chỗ nước nầy cùng nhau. 
Với ta chẳng chút nào tốt cử. 
Thi ta liền 0uội uõ chỏ 0ê. 
Quay cùng thôn thích nơi quê 


Chủ giẢi của Chu Fịy 


Chương nây thuộc tỷ. #Z cốc (ở câu 2), tên một thứ cây. 
?# cốc ð câu B, lành, tết. ÿg tuyển, trỏ về. {§ phục, trö lại, 
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1)ân chúng ở sang nước khác mà không được yên nơi, 
mới làm bài thơ nầy, mượn lời gợi chim hoàng ly mà nói với 
nố rằng: mày chớ đậu trên cây cốc mà mổ ăn lúa của ta. Nếu 
người trong nước nầy không lấy đạo lành ở với ta, thì ta sẽ 
không lâu sẽ bố nơi nầy mà trở về. 


CHƯƠNG II 


#mR8mk& 8. Hoàng điểu hoàng điểu, 

ftr£E: 9. Vô tập vu tang, 

2 I% 2 SE 10. Vô trác ngã lương. 

IfBz~Z ^ 11. Thử bang chỉ nhân. 

2 nJ š BE 12. Bất khả dữ minh. 

= ft mằ 18. Ngôn tuyển ngôn quy. 

18 1š ññ 7U 14. Phục ngã chư khuynh. 
Dịch nghĩa 


8. Chìm hoàng ly chìm hoàng ly 
9. Chớ đậu trên cây dẫu, 

10. Chớ mổ ăn hột kê của ta. 

11. Nếu người trong nước nầy. 
12. Không thể chiếu cố đến ta. 
18. Thì ta sẽ trở về. 

14. Ta quay lại với các anh ta. 
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Dịch Lhơ 
Chim hoàng ly hoòng ly muy nhớ 
Nhành dâu bio thì chó đậu cùng. 
Kê ta my chớ mổ dùng. 
Nêu mà dân chúng ở j3 hô nước này. 
Bỏ ta chẳng đoái boài chỉ cả. 
Thi ta liền uội 0ã UỀ ngay, 


Cùng anh ta lại xum Uầy. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ. 


CHƯƠNG lII 
=sBmB 15. Hoàng điểu hoàng điểu, 
t+†M 16. Vô tập vu hử 
đt I£ 4š 17. Võ trác ngã thư. 
tŸŠ~. 18. Thử bang chỉ nhản 
TH] Bề pš 19. Bất khả dữ xử 
mi K 20. Ngôn tuyển ngôn quy, 
1ã ft 5š ^* 21. Phục ngã chư phụ. 
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Dịch nghĩa 
15. Chìm hoàng ]y chìm hoàng ly, 
16. Chớ đậu lên cây hử, 
17. Chớ mổ ăn nếp của ta. 
18. Nếu người trong nước nây. 
19. Không thể ở với ta. 
20. Thì ta sẽ trở về. 
21. Ta quay lại với cha ta. 


Dịch thơ 


Chim hoòng ly, hoàng ly này nhé! 
Nhònh hử bia chó ghé đậu đẩy, 

Nếp ta chớ mổ ăn ngay! 

Nấu người ở chô nước jñy cùng nhou. 
Với ta chẳng thể nào ở đặng. 

Thi ta uê đây thăng tức thời, 


Quay 0ê ở uới cha thôi. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc tỷ. 

Thiên Hoàng điểu có 3 chương, môi chương 7 câu. 

Họ Lữ ở Đông Lai nói rằng: Cuối đời Tuyên vương dân 
chúng có người thất sở không có chỗ nương thân, tưởng rằng 
đến nước khác có thể ở yên được. Nhưng đến khi tới rồi lại 
thấy không bằng nơi cố hương, cho nên nhớ nhà mà muốn trở 
về. 
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Vua tuyên vương đã khiến dân đến nôi như thế, thật 
khác với lúc vua đã đem dân trở về cho an cư đoàn tụ (xem 
lại thiên Hồng nhạn, bài thứ 187). 

Nay xét lời văn của bài thơ nầy chưa đến chỗ nào là 
thuộc về thời Chu Tuyên vương, thiên sau đây cũng thế, 
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CHƯƠNG I 
Ngã hành ky dã. (Ky phủ 4) 


xe KÈ 
` ` 
\ di 
\ ` 
⁄ ⁄ 
"8 


1. Ngã hành kỳ dã, 


2. Tế phất kỳ xu. 


HỒ 
» 
la 


3. Hôn nhân chỉ cõ, 


= 
Bị 
ìH ÿt d XE 


4. Ngôn tựu nhĩ cơ. 


II 
H 
t 8 


Mà 
xe 
xả 
Ị HỆ 


5. Nhĩ bât ngã súc, 


6. Phục ngã bang gia 


Dịch nghĩa 


1. Em ởi trong đồng nội ngoài xa 
2. Tự che thân bằng những cây xu. 
3. Vì nghĩa vợ chồng 

4. Mà em đến ở với chàng. 

5. Nhưng chàng chẳng nuôi em, 

6. Thì em trở về nước nhà của em. 
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Dịch thơ 


Ngoài xa em bước ngang đồng. 

Cây xu em đã lây dùng che thân. 

Vợ chồng uì mốt nghĩa ôn. 

Cho nên em chồng ngại ngần theo anh. 
Chồng nuôi em, anh nỡ đành. 


Nước nhà, em phải khỏi hành uê ngay. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. ƑỆ xu, một thứ cây xấu. 1Ñ 
hôn nhân, cha chẳng, cha vợ, hai sui gia gọi nhau là hôn 
nhân. # súc nuôi. 

Người dân đi sang nước khác, tựa vào nghĩa vợ chồng, 
nhưng lại thấy không được thương xót đến, cho nên làm bài 
thơ nầy. Nói rằng: Em đi trong đồng nội, tựa vào những cây 
xu mà che thân, cho nên nhớ đến tình nghĩa vợ chồng, mới 
theo chàng mà ở. Nhưng chàng lại không nuôi em, thì em sẽ 
trở về nước nhà của em. 


CHƯƠNG II 


th 
cÌÌ 


7. Ngã hành kỳ dã, 


8. Ngôn thái kỳ trục. 


II 
Sỹ Bế SN 


LỘ 


9. Hôn nhân chỉ cố, 


Ñj (Á jH 


II 
ở 
mì 


10, Ngôn tựu nhĩ túc. 
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 *it# 11. Nhĩ bất ngã súc. 


EN.. 2ð: 12. Ngôn quy tư phục. 


Dịch nghĩa 


7, Em đi ngoài đồng nội ngoài: xa. 
§. Nói là hái rau trục. 

9, Vì nghĩa nhân duyên với nhau 
10. Mà em đến ở với chàng. 

11. Nhưng chàng không nuôi em. 
12. Thì em trở về (nơi cố hương). 


Dịch thơ 
Em lần đi giữa cánh đồng. 
Nói rằng rau trục, hơi cùng đó đây. 
Vợ chồng uì nghĩa duyên này. 
Với chừng, am đến xum uây Ở chung. 
Nuôi em, chàng bẳn đã bhhông, 
Cố hương em trở lại cùng từ đây. 

Chú đ@iấi của Chu Hy 


Chương nảy thuộc phú. ‡š trựụe, rau ngưu đổi, loại rau 
xấu nay người ta gọi là rau dương đề. 


CHƯƠNG II 
4x11 + Sj 13. Ngã hành kỳ dã, 
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&£&*+&& 14. Ngôn thái kỳ phúc. 


TI 


` R 1Ñ 15. Bất tư cựu nhân, 

-. kMšI# 16. Cầu nhĩ tân đặc. 
RÈ T 5 17. Thành bất dĩ phú, 
2R15 ĐÀ # 18. Diệc chỉ đĩ dị. 

Dịch ngh1a 


13. Em đi ngoài đồng nội ngoài xa, 

14. Nói là hái rau phúc. 

15. Chàng không nhớ ngh1 đến nhân duyên xưa. 

16. Đi tìm lấy người vợ mới của chàng. 

17. Thành thật chăng vì lẽ nàng Ấy giàu. 

18. Thì cũng chỉ vì nàng ấy mới lạ (còn em thì cũ xưa 
rồ)). 

Dịch thơ 

Cánh đồng em bước đi qua, 

Nói rằng rau phúc gần xa hái 0ê. 

Duyên xưa tưởng nhớ chồng hê, 

Chàng từn uợ mới dựa bê yêu đương. 

Chẳng 0ì Uuợ mới giàu sang, 

Cũng uì chuộng lạ nên chàng bỏ em. 

CHỦ giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. phúc (đọc bứa cho hợp vận), 

rau phú, thứ rau xấu. †ÿ đọc, bạn lứa. 
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Nói chàng không nghĩ đến mối nhân duyên xưa mà tìm 
người vợ mới. Thy thật ra không vì người vợ mới ấy giàu, mà 
chán ghét em nghèo, thì cũng chỉ vì người ấy mới lạ, còn em 
thì xưa cũ rồi. 

Đây là bài thơ người về ý trung hậu. 

Thiên ngũ hành kỳ da có 3 chương, môi chương 6 câu. 

Vương thị nói rằng: Đấng tiên vương tự mình làm điều 
nhân nghĩa để dẫn dắt dân, thật đã đôn hậu. Nhưng vẫn 
chưa cho là đủ, nên lại dựng ra quan và đặt ra thầy, đem 6 
đức hạnh: hiếu, hữu, mục, nhân, nhiệm, tuất để dạy dân. Vì 
đân có cha mẹ, nên dậy cho đức hiếu; vì dân có anh em nên 
đậy cho đức hữu (tốt lành với anh em); vì đân có người cùng 
một họ, nân dậy cho đức mục (cung kính hoà thuận); vì dân 
có bà con thân thích khác họ, nên dậy cho đức nhân (hoà 
thuận với bà con bên vợ hay bên chồng): vì dân sống trong 
làng xóm láng giểng phải bảo bọc thương mến nhau, nên dậy 
cho đức nhiệm (tín nhiệm tìn cậy nhau). Vì dân phải giúp đỡ 
cứu trợ nhau, nên dậy cho đức tuất (thương xót lấn nhau); vì 
e chi dậy suông thôi, hoặc giả có kẻ không chịu theo đúng, 
nên đã sai quan và thầy thường ghi chép đức hạnh của dân 
thế nào để hằng khuyến khích. 

Vì e khuyến khích suông thôi, hoặc giả còn không theo 
đúng, nên đối với những kẻ băt hiếu, bất. mục, bất nhân, bất 
để, bất nhiệm, bất tuất, có đặt hình pháp để trừng trị. Thiết 
tưởng sao lại còn có hạng để cho bài thơ này châm biếm như 
thế? 
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CHƯƠNG | 
+ Tư can. (Kỳ phủ ð) 
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' 7S: ỨAH 1. Trật trật tư can, 

lJ t4 rãi LŨ 2. u nam san. 

II T1 ® 2® 38. Như trúc bao bỉ. 
1I‡A Z #® 4. Như tùng mậu hi. 
1? À4 ?B S 5. Huynh cập đệ hi. 
x+„†H12 6. Thức Tương hảo hi. 
#£t H8 2. Thức Tương đdữu hi 


Dịch nghĩa 
. Cung thất này thông ra bờ sông rất có thứ tự, 
. Và xoay mặt vào núi Chung nam thâm u 
. Phần dưới thì chắc chắn như bụi trúc 
. Phần trên kín mật như dám tùng tươi rậm. 
.Ổ cung thất ấy thì anh và em 
. Sẽ tốt bụng với nhau, 
. Không có mưu tính gì xấu với nhau. 


~¬) ® Cty c C2 tD 


.. Dịch thơ 


Thông ro sông lớp lang cung thất, 

Núi Chung nam u một trông lên, 

Dưới như bụi trúc chắc bên. 

Đám tùng tươi rậm, phần trên kín dày. 


Anh em cung thất này chung sống, 
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Cá thủy đều tốt bụng uới nhau, 


Không hè mưu tính xấu nào. 


Chú giải của Chu Hy 

Chương nây thuộc phú. ƒKƑk trội trái, dáng có trật tu. 
Hƒ ⁄, này. T- can (đọc hiên), bồ nước. [RiL\| nưm sơn, núi 
Chung nam. #7 bao (đọc bấu cho hợp vận), mọc thành bụi 
kiên cổ. z8 do, (đọc đửu cho hợp vận), mưu tính. 

Đây xây cất cung thất đã xong mà yến Ẩm với nhau để 
làm hoàn thành, nhân đấy mới hát lên việc ấy. Nói rằng: 
Cung thất nây thông ra bð sông và quay mặt vào núi, phần 
dưới chấc chấn như bụi trúc. phần trên kín mật như đám 
tùng tươi rậm. Tai nói những a1 ở cung thất nảy thì anh em 
tốt. đẹp với nhau không có mưu tính xấu xa gì với nhau. 

Ấy là lời chúc tụng cầu đảo, cũng như nói tụ tập dân tộc lại 
trong nước lạt nơi dây. — 

Trương tử nói răng: # đo, là giếng như. Nhân tình ở đời 
đại khái là thi ân mà không được báo đến thì không thì ân 
nữa, cho nên ân huệ không trốt được. Giữa anh em, mỗi 
người đều hết sức làm những gì phải làm, và chớ học theo cái 
thói hề thì ân mà không được báo đáp thì bố không thì Ân 
nữa. 

Gữa vua và tôi, cha và con cùng bạn bè với nhau, cũng 
không Ai là không dùng cái đạo ấy: Làm hết sức mình mà 
thôi vây. 

Ke ngu này (Chu ly tự xưng) xét thây theo đây thì văn 
nghĩa bài thơ nây hoặc chưa hẳn đã đúng như thế, nhưng ý 
nghĩa thì cũng hay. 

Hoặc nói rằng: f4 do đáng là chữ 7È 0w là oán hờn. 
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CHƯƠNG lÍ 


II fiftt+R 8. Tự tục tỷ tổ 
_#&454[HiE  — - 9.Trúc thất bách đổ. 
Em EƑ 10. Tây nam kỳ hộ. 
XS Jã 11. Viên cư viên xử, 
b2 S2 8-.—) 12. Viên tiêu viên ngữ. 
Dịch nghĩa 


8. Tiếp tục công nghiệp của tỷ tổ, 
9. Xây cất cung thất và hàng trăm bức tường. 
10. Nhiều toà nhà, cái thì mở về hướng tây, cái thì mở 
cửa về hướng nam. 
11. Trú ở nơi ấy 
12. Nói cười nơi ây. 
Dịch thơ 

lo thừa bế nghiệp tổ tiên, 
Cung thường xây cất dựng lên trăm tường. 
Phía tây phía nam thương quay mội. 
Ở chốn nây những bắc ấy thì. 
Nói cười hòa thuận xiết chủ! 

Chú giải da Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. (JJ #ự đẳng với fãị #ự là nối kế. 
lÈ fy, ông bà trước bực tổ. Hoặc cho đó là nói bà Khương 


211 


Nguyên và ông Hậu Tặc (bà Khương Nguyễn là bực tỷ đẻ ra 
ông Hậu Tắc là bực tổ). Phí -j;ƑZ2 ty nam bỳ hộ cụng thất 
của thiên tử, không chỉ có một tòa, toà ở phía đông thì mở 
cửa hướng về tây, toà ở phía bắc thì mở cửa hướng về phía 
nam, như nói đông nam kỳ mẫu. % uiên, nơi. 


CHƯƠNG II 
XJ~ li Rã 13. Ước chỉ các các, 
6. 14. Trác chỉ thác thác. 
J\ RR ft 1ã. Phong vũ du trừ 
§ #2 16. Điều thử du khử, 
Ti #143 17. Quãn tử du hu 
Dịch ngh1a 


18. Kêt những tấm ván cho trên dưới liên tiếp nhau. 
14. Lo xây cất, tiếng chày nên đất nghe ầm ầm. 

15. Việc tai hại của gió mưa được khai trừ. 

16. việc tai hại của chim và chuột cũng trừ khử. 

17. Chỗ của người quân tử rất tôn nghiêm to tát. 


Dịch thơ 
Ván trên dưới bết tiếp nhau 
Âm ẩm DUang dội nên 0ang tiếng chùy, 
Nạn gió mưa trừ ngay tức khắc. 
Họa chuột chim trừ dứt đã xong. 


Tôn nghiêm to tdt 0ô cùng. 
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Chủ điải của Chu Ty 

Chương nầy thuộc phú. #9 ước, cột rịt những tấm ván 
lại. RÏ |. các các, trên dưới tiếp nhau, gác lên nhau. ‡K rác, 
xây dựng. 5š (thác thác tiếng chày nện xuống. #' zrừ, trừ 
khử, Không bị gió mưa và chìm chuột phá hại. Nói trên đưới 
bốn bên đều chắc chắn kín mật. # hư ( đọc uự cho hợp vận), 
to tát tôn quý. Nói chỗ ở của người quân tử được cho là tôn 
quý và to tát. 


CHƯƠNG IV 
1ụ lá Xử SŠ 18. Như xí tư dực, 
#2 Är # 19. Như thỉ tư cức 
tu § Xi s- 20. Như điểu tư cách. 
hị Bi fỊ 21. Như huy tư phi. 
+ 22. Quân tử du tê. 
Dịch nghĩa 


18. Cung thất ấy cao vút lên như người đứng nhón chân 
nghiêm chỉnh, 

19. Với những đường thẳng như mũi tên bay nhanh. 

20. Nóc và mái nhà cao vút như con chìm cất cổ trông 
chừng chợt bay 

21. Những góc mái đao (những kiên trúc Ø phía trên góc 
mái điện) đẹp đế rực rõ ngưỡng lên như chìm trí bay xoè 
thăng cánh. 

22. Đó là nơi người quân tử bước lên để ]o việc chính trị. 


213 


Dịch thơ 


Nghiêm cao như thể nhón chân, 

Nhưng đường 7) bữa như lăn tên bay 
Chím cất cổ giống thay múi nóc! 

Cánh trĩ xoè hình góc nến đao. 


Là nơi quân tử bước 0uào. 


Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. ý xi, đứng nhón chân. ð#ấ đực, 
kính. ‡#‡ cức, gấp. Mũi tên hễ bay chậm thì lằn đi cong, hễ 
bay nhanh thì lằn đi thẳng. ® cức. biến. 3# huy, chìm tr. JW 
#ô, thăng lên. 

Nói đại thế của cung thất ấy nghiêm chính như người 
đứng nhón chân cao lên, với vẻ cung kính sang trọng, về 
đoan chính kiên cố chính đến như mũi tên bay nhanh ngay 
thắng. Nóc và mái nhà cao vút lên như con chim cất. cổ trông 
chừng mà chit bay lên, những mái đao đẹp đã rực rỡ cất vọt 
lên như chim trĩ bay thắng cánh ra. Đó là sự đẹp đẽ của cung 
thất như thế ấy, để cho bực quân tử bước lên khi thính chính 
( nghe việc chính trị). 


CHƯƠNG V 
?ã hi -H; £ 23. Thực thực kỳ đình, 
q# 24. Hữu ghêo kỳ doanh. 
tế tộ _E- LE 2ä. Khoái khoái kỳ chỉnh. 
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I£ ty HE 26. Huế buế kỳ minh. 
3B #l®# 27, Quân tư du nĩnh 


Dịch nghĩa 


23. Sân trước cung thất thì bằng phẳng ngay ngắn. 
24. Những cây cột thì cao lớn và thắng 

25. Phần lộ ra ánh sáng thì vui thích. 

26. Phần che kín thì sầu rộng 

27. Đó là nơi bực quân tử ở yên, 


Dịch thơ 
Trước cung 0uuo bằng thủn mặt sân, 
Cột cao đứng thẳng uô ngần khắp nơi. 
Phần lô ra 0ui tươi sứng rực. 
Chỗ âm thâm. thì thực rộng sâu. 
Là nơi quân tử ở uào. 


Chú điải của Chữ” Hy 


Chương nầy thuộc phú. ØñJJl /hực thực, bằng và ngay. 


J# định, sân ở trước cung thất. #f giác, cao lớn mà thăng. f# 
doanh, cây trụ, cây cột. l&lậ khhoái bhođới, như |kịt bhoái 
khoới, vu thích. IE chính ( ẳọc chính cho hợp vận) , chỗ lộ ra 
ngoài sáng. 08W# huế huế, dáng sâu rộng. minh, chỗ sâu 


kín ở góc tây nam và góc đông nam, 
Nói sự đẹp đẽ của cung thất ấy là thế, đó là chô bực 
quân tử nghỉ ngơi đề yên thân. 
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CHƯƠNG VI 


PszL# 28. Hạ quan thượng điệm, 
J) z1 29. Nãi an tư tấm. 
J51£ J5 8t 80. Nãi tẩm nãi hưng. 
J)1ủ XS 31. Nãi chiêm ngã mộng 
#2 3Ì 39. Cát mộng đuy hà? 
XẾ: RR Xt RỂ 33. Duy hùng duy bị. 
XẾ: |DR XE 34. Duy huy duy xà. 

Dịch nghĩa 


28. Dưới lót chiêu, trên trai đệm. 
29. Để yên ở nơi phòng ngủ ấy. 

30. Lạ! ngủ lại dậy. 

31. Lại đoán xem chiêm bao của ta. 
-39. Mộng lành như thế nào? 

38. Thì thấy con gấu. 

34. Thì thấy con rắn. 


Dịch thơ 
Dưới lót chiếu trên thì đệm phủ 
Để đặt uào phòng ngủ yên nơi. 
Để `khi ngủ hoặc dậy rồi, 


Đem điềm ta thấy, đoán lời chiêm bao. 
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Điểm trong mộng thế nào tốt uậy? 
Điểm lành thì ngòi thấy gấu to, 


Hoặc là ngài thấy rắn bò. 


Chú điải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. # gưan, chiếu bằng lác. 
điệm , cãi đệm đương bằng tre. ñE bị (đọc bà cho hợp vận), 
loại gấu đầu dài, chân cao, hung dữ ngu si, nhiều sức mạnh, 
nhổ nổi cây. J# huỷ, loài rắn cổ nhỏ, đầu to, rằn ri như đây 
tua đeo ngọc. con to thì dài 7 hay 6 thước. 

Chúc vua ở yên nơi cung thất, nằm chiêm bao thì được 
điểm lành. Chương nầy cũng là lời cầu chúc. Chương sau 
cũng phỏng theo đây. 


CHƯƠNG VỊI 
X~ÀAÍihzZ 35. Thái nhân chiêm chỉ. 
XE RR TH BỂ 36. Duy hùng duy bỉ. 
Sư ~87. Nam tử chỉ tường. 
Ất: Jl #Ét EU 38. Duy huỷ duy xà. 
1x -fx.‡t 39. Nữ tử chỉ tường. 
Dịch nghĩa 


35. Quan đoán mộng lo đoản những mộng ấy. 
36. Mộng thây con gâu. 

37. Là điềm sinh con trai. 

38. Mộng thấy con rắn. 

39. Là điểm sinh con gái. 
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Dịch thơ 


Những quan bói mộng đoán răng: 
Chiêm bao thấy gấu rõ ràng những bhí 
Là điểm sinh nam nhì chắc chắn. 
Trong chiêm bao thấy rắn lại là. 


Hồn điềm con gái sinh ra. 


CHú điải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. & Á. £hdi nhân, quan thái bốc, 
núi mạnh mẽ cương nghị là điềm sinh con trai. Jl!#E huỷ xà, 
con rắn, thuộc âm ở trong hang: yếu đuối núp lén, là điểm 
sinh con gái. 

Hoặc nói rằng: Nằm chiêm bao mà được mộng lành là 
thế nào? Đáp rằng: Tỉnh thần con người lưu thông liền lạc 
với trởơi đât âm dương, cho nên ban ngày làm việc gì, thì ban 
đêm chiêm bao thấy việc ấy. Việc lành dữ xấu tốt cứ theo 
từng thứ loại mà đến (hề làm điều lành thì thấy việc lành, 
làm điều đữ thì thấy việc dữ). Cho nên tiên vương mới đặt ra 
quan thuộc coi về mộng my, khiến những quan thuộc Ấy xem 
xét vận hội của trời đất, phân biệt khí âm dương, lấy mặt 
trời mặt trăng và tình tú để đoán sáu điều mộng my lành 
hay đữ, cuối năm tính chung lại những mộng lành mà dâng 
lên vua và đuôi mộng dữ đi. Vì trời và người tương quan 
nhau, cho nên xem xét mộng my cho tình tường để đem lòng 
rất mực cung kính. Cho nên nói rằng: Thiên tử đặt các đồng 
bóng phía trước, phía sau thì đặt sử quan. Quan đọc lời chúc 
tụng ở tông miễu và,quan khuyên nhạc đều ở bên tả bên 
hữu, thiên tử thì ở giữa tự nhiên không làm gì cả, để giữ mức 
rât trung chính, 
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CHƯƠNG VII 


J]b&Đ%- 40 Nãi sinh nam tử, 

ät tý Z7" 41. Tải tẩm chỉ sàng, 

tk 2K 26 42. Tái ý chỉ thường, 

lÊ\ 2T ~~. lạt 43. Tái lộng chỉ chương. 

R)/ 8 44. Kỳ khấp hoàng hoàng. 

“Thứ 4ã. Chu phất tư hoàng. 

E:C #- no 46. Thât gia quần vương. 
Dịch nghĩa 


40. La1 sinh con trai. 
41. Thì cho nằm ngủ trên giường, 


42. Thì cho nó mặc áo quần (con trẻ của dân khi mới sinh 
ra thì chỉ được quấn tã). 


4ð. Thì cho nó chơ) viên ngọc chương. 

44. Đứa trẻ ấy khóc to tiếng. 

4B. Rồi sau nầy nó được mặc phất đó rực r. 

46. Và lập gia đình, đứa trẻ ấy sẽ làm vua chư hầu hay 
vua thiên tử. 


Dịch thơ 


Lựi sinh rư cậu con trai ô%, 


Thị cho nằm ngủ tại trên giường, 
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Áo quần được mặc thông thường, 

Cho chơi cho giỡn ngọc chương hằng ngày. 
Khoc 0ang lên cậu trơi mạnh mẽ. 

Phát đó thì sau sẽ mặc uào, 


Làm thiên tử boặc chư hầu. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. f# chương, phân nửa viên ngọc 
khuê gọi là ngọc chương. hoành (đọc hoàng cho hợp 
vận), tiếng to. rTl phốt, tấm che đầu gối trong y phục của 
thiên tư thì toàn màu đỏ, của chư hầu thì màu vàng và đỏ. 
t hoàng như †§‡ hoàng hoàng, rực rởỏ. 7ï quên, vua chư 
hầu. 

Cho nằm ngủ trên giường là tôn trọng nó. Lấy quần bận 
vào là cho nó mặc quần áo rườm rà. Lấy ngọc chương cho 
chơt là chuộng cái đức của nó. Nói con trai sinh vào cung 
thất ấy đều cho mặc tấm phất đỏ rực rỡ, có gia thất (lập gia 
đình), hoặc làm vua chư hầu, hoặc làm vua thiên tử. 


CHƯƠNG lX 
/J5#+z +7 37. Nãi sinh nữ tử, 
Bột Hế ~7 HH, 38. Tái tầm chỉ địa, 


BI £< ~z. 1 39. Tái ý chỉ thế, 
TW 2T xế, 50. Tái lộng chỉ ngã 
#t 3È #4 Eš 51. Vô phi vô nghỉ 
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IS m 52, Duy tửu thực thị nghị. 
#§ Ác dã MỆ 53. Vô phụ mẫu đi nghỉ. 


Dịch ngh7a 


47. Lạ1 sinh ra con gái, 

48. Thì cho nằm ở dưới đất. 

49. Thì lấy tã mà cho mặc, 

50. Thì lấy tấm ngói để cuốn tơ mà cho chơi. 

51. Việc trái việc phải gì cũng không cần biết, tới, 
52. Chỉ lo rượu và món ăn. 

53. Và đừng để mối lo buồn gì về sau cho cha mẹ. 


Dịch thơ 


Bỗng sinh ra nhằm ngay con góồ, ` 

Dưới đất thì cho trải nằm thôi, 

Tạ thì lây quấn xong xuôi, 

Cuốn. tơ tấm ngói cho chơi hằng ngày, 
Phải trói chẳng cần hay cần biết. 

Rượu, món ăn mũi miết† Ío xong. 


Đừng làm cha mẹ buồn lòng. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 3 (hế, tẤm tã. R. ngoä (đọc nghỉ 
cho hợp vận), tấm ngói để cuốn tơ. nghi (đọc nghỉ cho hợp 
vận) tốt, lành. ƒ# /y (đọc ïy cho hợp vận), buồn. 

Cho nằm ngủ dưới đất là coi khinh. Lấy tã mà bận cho 
nó, tức là mặc cho thứ cần dùng không có thêm gì nữa. Lấy 
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viên ngói cho chơi là tập cho nó có công việc làm (lo việc kéo 
tơ). Có điều sai cũng không phải việc của người đàn bà con 
gái ở trong nhà lo đến. Có điều lành cũng không phải việc 
của người đàn bà con gái ở trong nhà đến nữa. Vì rằng đàn 
hà cơn gái lấy nét thuận tùng làm chính, không làm gì bậy là 
đủ rồi. Có điều lành cũng kbông phải việc tốt lành mà người 
đàn bà con gái có thể mong muốn được. Người đàn bà con gái 
chỉ lo rượu để uống, đồ ăn để xơi mà thôi và đừng để mối lo 
buồn gì về sau cho cha mẹ cá (như về nhà chồng không khéo 
lại bị chồng đuổi, thì cha mẹ phải buồn phiền) thì được rồi. 

Kinh Dịch quê Gia nhân nối rằng: Vô du fogi tợi trung 
quy, trừnh cát (đạo đàn bà là phải thuận chiều theo, chớ Ìo 
cho mình được toại ý, chỉ lo cho các mốn được ăn uống và 
cúng tế mà thôi, được như thê thì bền và tốt. đấy). 

Mẹ của Mạnh tử cũng nói rằng: Lễ nghi của phụ nữ là 
phải tĩnh thông việc lọ năm món cơm, lo đậy điệm những 
chung rượu khi cúng tế, nuôi cha mẹ chồng, may vá áo quần 
mà thôi. 

Cho nên người phụ nữ chỉ có đức hạnh lo công việc ở 
trong nhà mà không có chí nguyện gì ở ngoài cả. Đấy là nói 
về chương nầy. 

Thiên Tư can có 9 chương, 4 chương 7 câu uờ ð chương ð 
côu. 

Thuyết xưa nói rằng: Chu Lệ vương bị đày ra đất Trệ, 
cung thất đều hư hại, cho nên khi Tuyên vương lên ngôi phải 
làm cung thất lại. Khi xây cất đã xong thì làm lễ hoàn 
thành. 

Nay cũng chưa có những gì để thấy rõ đó là bài thơ 
đúng vào thời ấy. 

Hoặc nói rằng theo thiên Yến /ế trong cách Ngh¡ lễ nói 
Hạ quản Tôn cung (Xuống thì thổi sáo bài Tân cung). và 
truyện Xuân thu nói Tống Nguyên công phú Tôn cung (Tống 
Nguyên công hát bài Tin cung) e tức là bài thơ nầy. Nhưng 
cũng chưa có gì để chứng thực rõ ràng cả. 
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HP BÉI la 2UK ~” 
=H#tft 
HE ñH Hà TẤT 
Ju†Rf 
Hl #2 
84m 
Bế + ZR 8 
RHwmw#& 


ŒC( d> CÔ bÐ k¬ 


CH 


BÀI THỨ 196 


ƯƠNG | 


Võ dương. (Kỳ phủ 6) 


1 
2 


bì 


Gt 


. Thuy vị nhĩ vô dương? 
. Tam bách duy quần. 

.- Thùy vị nhĩ vô ngưu? 

. Cửu thập kỳ thuần. 

. Nhĩ dương lai tư, 

. Kỳ giác trấp trấp. 

‹ Nhĩ ngưu Ìal tư, 


. Ky nhĩ thấp thấp. 


Dịch ngb1a 


. A1 nói ngài không có dê? 

. Hàng ba trăm con làm thành bây. 

. AI nói ngà! không có bò? 

. Loài bò lông vàng môi đen thì chín mươi con. 
. Dê của ngài trở về đấy. 


6. Giụm sừng lại nghe lách cách để nghỉ ngơi. 
7. Bò của ngài trở về đấy. 
8. Vừa nhơi vừa quạt vành tai nghe sầm sập. 
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Dịch thơ 
Ngòi không dê thì at dám nót? 
Ba trầm con tụ hội thành bây, 
Không bò at dám bao ngài? 
Lông uàng đen mõm thì đây chín mươi. 
Đê của ngài 0ê rồi nơi ấy. 
Lách cách nghe sừng mỗi gium chung. 
Bò thì cũng đã uê xong, 


Quợt tai sâm sập lại cùng đứng nhơi. 


Chú giải ca Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ‡# thuần, bò vàng môi đen. Dê 
thì 300 con làm một bầy. Bảy đê như thế thì nhiều lắm 
không đếm xiết. Còn bò loại lông vàng môi đen thì 90 con, 
không phải thứ lông vàng môi đen nầy nhiều hơn hết đâu (có 
loại khác còn nhiều nữa). Dê thì tụ sừng lại để nghỉ ngơi 
nghe lách cách, bò thì nhơi và quạt vành tai nghe sầm sập. 

Vương thị nói ÄW‡Ñý trấp trđp là êm hoà, về con đê thì cứ 
sợ nó cụng nhau, cho nên nói nố êm hoà là ý dê tụ chung lại 
mà không cụng nhau. Và ‡4‡§ thấp thấp là trơn nhuần. Con 
bò hễ bị bình thì lỗ tai khô, hễ nó được bình yên không bệnh 
tật thì lỗ tai trơn nhuần ươn ướt. 

Bài thơ nầy nói việc chăn nuôi được thành công, bò đê 
đông đảo. 
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CHƯƠNG II 


srR£ T ñị 9. Hoặc giáng vu a, 
mỆK TU 10. Hoặc ấm vu trì, 
m1 RE 11. Hoặc tấm hoặc ngoa. 
B8 ‡X 2K lS 12, Nhi mục lai tư, 
[b] 3š Ír[ 4 138. Há toa há lập, 
sv Ô THÊ 14. Hoặc phụ kỳ hầu, 
=ểtf?? 15, Tam thập duy vật. 
Bä ‡t RIl 16. Nhĩ sinh tắc cụ. 

Dịch nghĩa 


9. Con thì xuống dưới gò, 

10. Con thì uống nước dưới ao. 

11. Con thì ngủ, con thì cứ động rọ rạy. 

12. Người chăn của ngài đi đến, 

18. Người thì vác áo tơi vác nón lá, 

14. Người thì vác đồ ăn khô. 

15. Mỗi loại theo sắc lông thì có ba mươi con, 
16. Ngài muốn cúng tế về việc gì cũng đầy đủ. 


Dịch thơ 
Dưới cát gò con thì đi xuống, 
Nước ao biu, con uống thủnh thơi. 


Con ‡†hì cựa, con ngụ rồi. 
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Người chăn cũng thấy đến nơi rõ rùng. 
Kẻ do †0) tà mang nón la, 

Vdc thức bhô, người đa tới cùng. 

Ba mươi con mỗi sắc lông, 


Để khi cúng tế ngòi dùng phủ phê. 


Chú giải của Chủ Hy 

Chương nây thuộc phú. jf, ngoa, động đậy. |aj hở, vác. 
X\ toa, 2 láp, áo tới và nón lá để phòng khi mưa. = -†#É J 
tam thập duy uật, phần biệt sắc lông để chia ra từng loại, 
mỗi loại 30 con. 

Nói bò dê rất dạn đi không khiếp sợ gì hết, người chăn 
đem áo tơi nón lá, cho bồ đê ăn uống theo tính của nó ưa 
thích. cho nên bò đê sinh đẻ ra nhiều. Còn về sắc lông thì 
không có loại nào là không đầy đủ, và còn cần dùng về việc gì 
thì chăng thứ nào là không có. 


Chú giải của Dịch giÃ 


[°[ œ, cái gò to. EH £ư, tiếng đệm. #l{ hầu, đồ ăn khô. 


CHƯƠNG lII 
Bãi #4 2k TRE 17. Nhĩ mục lai tư, 
$4 18. Dĩ tân đĩ chưng, 
b2  \ Tế 19. Dĩ thư dĩ hùng, 
Bà -£2K RR 20. Nhĩ dương lai tư, 
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32?#2m 0n 21. Căng căng căng căng. 


HS HÊ:: 32. Bất khiên bất băng. 

EE x7 DI B⁄ 28. Huy chỉ đi hoăng, 

E-21-› bai 924. Tất lai ký thăng. 
Dịch nđhĩ2 

17. Người chăn của ngài ởi đến, 


18. 
19. 
20. 
21. 
22. 


23. 
24. 


Bất lấy con lông thô, con lông mịn, 

Bắt lấy con đực, con cái để đem chúng trở về. 

Dâê của ngài về đến, 

Đều vững vàng mạnh mẽ. 

Không suy kém (về thể xác), không bị bịnh dịch toàn 


Người chăn lấy tay mà vây. 
Thì bầy dâ đều lên hết vào chuồng. 


Dịch thơ 


Người chăn của ngài đã ởi tới, 


Bắt thô lông lại uới mịn lông, 


Bắt con đực, cới u cùng. 


Đê ngài đã thấy đuốt chung uề rồi. 


Đầu uững oàng đông thời mãnh dũng. 


Toàn bầy không bịnh cũng chẳng suy. 


Người chăn tay uấy chỶ huy. 


Bầy dê lần lượt đều đi uòo chuông. 
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Chú giải của Chu Hy 

Chương này thuộc phú. Con vật lông thô gọi §ƒ tán, 
cầm thú #4+#‡ š2 ÿ§# #R căng căng căng căng, kiên chắc mạnh 
mẽ. E† ký, hết. ƒ} thăng, vào chuồng. 

Nói người chăn có sức thừa, chạy ra bắt con lông thô, 
con lồng mịn, ra bắt con đực con cái đề đem về. Dê rất an 
thuận xuôi theo người, không cần phải bị đánh bị quất, người 
chăn chỉ lấy tay vẫy khiến chúng đi tới, khiến chúng vào 
chuồng thì chúng vào chuồng hết cả. 


CHƯƠNG \IV 
#y Ñ J)£% 25. Mục nhân nãi mộng, 
2K ft ft 26. Chúng duy ngư hi. : 
lật Xứ lH 43 37. Triệu duy dư hi. 
^XÀÍ~Z 28. Thái nhân chiêm chi. 
3K XÉ fR 29. Chúng duy ngư hi, 
Ñ#NG 30. Thực duy phong niên. 
J TEEN 2S 31. Triệu duy dư hi. 
zz~.=# 32. Thất gia tần tần. 

Dịch n/hïa 


25. Người chăn nằm ngủ và chiêm bao, 
26. Thấy dân chúng lại là cá, 
27. Thây cờ triệu lại là cờ dư. 
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28. Quan đoán mộng hãy đoán giùm mộng Ấy, 
29. Thấy dân chúng lại là cá, 

30. Thì thật là năm được mùa. 

31. Thấy cờ triệu lạ! là cờ dư, 

32. Thì là con cháu trong nhà được đông nhiều. 


Dịch thơ 
Người chốn g1 chiêm bao sự la: 
Thấy nhân dân thành cả bây ngư, 
Thấy cờ triệu biển cờ dư. 
Quan chiêm mộng hãy đoán như thế nào. 
Toàn nhân dân chiêm. bao là cú. 
Được mùa thì ắt quủ năm nay, 
Tháy cờ triệu hoá dự này, 


Trong nhà con chúu xum uấy càng đông. 


Chú gđiẢi của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. Lời giải của quan đoán mộng 
chưa rõ. ÿ‡§È§ tán tần, đông nhiều. Hoặc nói đông nhiều là 
nói về người. ]jt £riệu, cờ dựng lên trong đồng nội để tụ hợp số 
ít người. j. dư, cờ dựng lên trong làng trong châu để tụ hợp 
số nhiều người. Vì rằng người nhiều không bằng như cá 
nhiều, và số người do cờ triệu tụ tập lại không bằng như số 
người đo cờ dư tụ tập lại. Cho nên nằm mộng thấy người lại 
là cá, thì là năm được mùa, và cở triệu lại là cở dư, thì là 
người đông đảo. 

Thiên Vô dương có 4 chương, môi chương 8 câu. 
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BÀI THỨ 178. 


CHƯƠNG l| 
ÑP Rã LÍ Tiệt nam sơn. (Kỳ phủ 7) 
ññ 1 Ri LH 1. Tiệt bï nam sơn, 
Ất 1¬ lữ là 2. Duy thạch nham nham. 
## l Bù Z 3. Hách hách Sư Doãn, 
x~Ñ 8ml 4. Dân cu nhĩ chiêm. 
Z“;Ù4H†X õ. Ưu tâm như đàm, 
+: ã 8 6. Bất cảm hý đàm. 
EtL£#n' 7. Quốc ký tốt trắm 
{r] H4: Sz 8. Hà dụng bất giám? 
Dịch nghĩa 


1. Núi nam cao Vòi vọi kia. 

2. Chỉ có đá chập chùng. 

3. Quan Thái sư họ Doãn hiển hách, 

4. Dân chúng đều trông ngóng vào ngài. 

5. (Nhưng ngài làm lắm điều bất thiện) cho nên dân 
chúng ưu sâu như lửa đốt. 

6. (Vì sợ uy lực của ngài) đân chúng không dám đùa bđn 
nỐI F4. 

7. Như thế thì quốc gia đến lúc tàn dứt rồi, 

8. Mà ngài sao không xét đến? 
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Dịch thơ 


Núi nam bio thị trông cao ngốt, 

Đớ chênh uênh chồng chất trộp trùng 

Hiển uinh Sư Doãn y hùng, 

Được toàn dân chúng đã trông ngưỡng còo. 
Nhưng dân chúng oán sâu lửa đốt, 

Cợt đùa nào dám thốt nói ra. 

Đấến ngày tàn lụn nước nhà 


Tui sao ngòi chẳng xét qua thế này? 
Chú điải của Chu Hy 

Chương nấy thuộc hứng. ñÿ /i¿?, dáng cao vút lên. # #⁄ 
nham nham, đăng đá chồng chất lên. #k#f#£ˆhách hách, dáng 
hiển đạt thịnh vượng. B1 2! Sư Doãn, quan Thái sư họ Doãn. 
Thái sư họ Doãn là chức quan cao nhất trong tam công (thái 
sư, thái phó, thải bảo) là con cháu của Doãn Cát Phủ. Sách 
Xuân thu chép quan Thái Sư họ Doãn mất. 

Công Dương tử cho là lời khiển trách quan khanh sĩ 
đương thời, tức là bài thơ nầy đấy. Fi cụ, đều. H# chiêm (đọc 
trạm cho hợp vận), xem. Ÿš đàm, thiêu đốt. 5£ tốt, cuối cùng, 
dứt. 8 ¿rdm (đọc trạm cho hợp vận), dứt hết. 7 giớm (đọc 
Ø8tam), Xem xét. 

Bài thơ nầy là của quan Đại phu Gia Phủ làm ra để 
châm biếm thiên tử nhà Chu dùng quan Thái dư họ Doãn 
mà sinh ra biến loạn. 

Nói núi nam cao vút ka, thì chỉ có đá từng từng lớp lớp 
chồng chất. Quan Thái Sư họ Doãn hiển hách thì được dân 
chúng đều chiêm ngưỡng. Nhưng ngài làm những điều bất 
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thiện khiến lòng đân ưu sầu như lửa đốt, lại vì uy lực của 
ngài, dân chúng không dám nói ra, thế thì quốc gia đã đến 
lúc tàn lụn rồi, mà sao ngài không xét đến như vậy thay? 


Chú giải của Dịch đi 
Nói núi nam cao vút chỉ có đá trập trùng để khởi hứng 
quan Thái sư họ Doãn làm chức cao nhất trong tam công 


được dân chúng trông ngống như núi nam cao vòi vọi kia 
được mọi người trông vào. 


CHƯƠNG lÌ 
ấn £# PB LŨ 9, Tiệt bỉ nam sơn, 
5S8RSằẰ 10. Hữu thực kỳ y. 
#7 l l2? 11. Hách hách Sư Doãn, 
4**1 ãR IRị 12. Bất bình vị hà? 
X1 13. Thiên phương tiến ta, 
3b 8 5ˆ 2 14. Táng loan hoằng đa. 
EEmws= 15. Dân ngôn võ gia. 
TRỊ CS TRn lIE | 16. Thảm mạc trừng ta. 
Dịch nghĩa 


7. Núi nam cao vòi vọi kia. 

10. Cây cổ đơm đây và đài tốt trên ấy. 

11. Quan Thái sư họ Doãn hiển hách, 

12. Ngài không công bình thì nói làm sao? 
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13. Trời vừa gieo bịnh tật lắm lần. 

14. Dân chúng bị loạn lạc tử vong quá nhiều. 

15. Lời của dân thốt ra không có điều gì đẹp tốt vui 
mừng nữa. 

16. Mà sao ngài vân không tự trách hối cải thì đáng 
ngậm ngùi than thở. 


Dịch thơ 
Nút nam bia thì cao 0on Uói. 
Có cây đầu tươi tốt lên dòi. 
Thái sư Doãn hiển hách thay! 
Chẳng công bình, thế nói ngài làm sao? 
Trời đã gieo xiết bao bịnh hoạn, 
Dân tử uong ly loạn nhiều rồi. 
Lời dân hết Uẻ 0uui tươi, 


Vì ngòi chẳng hối, ngậm ngùi thở than. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. #  H.l3 hữu thực bỳ y (đọc ø 
cho hợp vận), chưa rõ nghĩa là gì. Mœo thị truyện nói rằng: ĐỒ) 
+, là dựa vào. Nói cây có mọc dây ở mé bờ dựa theo hang suối, 
hoặc nói trái của cây có mới ra non tươi đẹp đề. Giải thích 
như thế cũng không mấy thông. RŠ riến đồng với #£ tiến, 
nhiều lần. ÿš fơ, bịnh. 7ˆ hoằng, to lớn. ƒ# thảm, thương 
nhiều lần. ## rừng, trách phạt trừng trị. 

Núi nam cao vòi vọt kia, cây có trên núi ấy đã đầy tràn 
và tươi tốt. Quan Thái sư họ Doãn hiển hách, tấm lòng của 
ngài không được công bình thì nói làm sao vậy thay? 
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Tô thị nối: làm chính trị mà không giữ được tấm lòng 
công bình, thì dân ở đưới kẻ tươi người héo, kẻ nhọc người 
nhàn, có sự cách biệt rất lớn. Cho nên quỷ thần giận mà gieo 
cho loạn lạc tang tóc liên tiếp, và nhân dân oán mà phiền 
trách căm hờn quan trên. Nhưng Thái sư họ Doãn không hề 
tự trách mà than thở ngậm ngùi để hối cải. 


CHƯƠNG II 


Œ#E.XHñ 17. Doãn thị Thái sư, 

XÍt Je] xử, lss 18. Duy Chu chi đề. 

SBMIx~ 12 19. Bình quốc chì quân 

HH b&#£ 20. Tứ phương thị duy 

X#z=M 91. Thiên tử thị tỳ 

ft X3 22. Tý dân bất mê 

+“ 81#®< 923. Bất điếu hạo thiên 

Ã?H#fM 34. Bất nghi không ngã sư. 
Dịch nghĩa 


17. Quan Thái sư họ Doãn 

18. Ngài là căn bản của nhà Chu. 

19. Nắm giữ lẽ công bình của quốc gia. 

20. Giữ gìn bốn phương 

21. Và giúp đỡ Thiên tử, 

22. Dạy đỗ đân mà khiến dân không mê. 

28. Nay ngài không được Thượng đế thương xót. đến 
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24. Thì ngài không nên ở mãi chức vụ ấy để dân chúng 
tôi phải đến cảnh khốn cùng. 


Dịch thơ 


Quan Thái sự uốn dòng họ Doãn 

Thái Chu triều căn bản, ngòi lò, 

Câm cán công Ìý quốc gia, 

Giữ gìn toàn cõi nước nhà bốn phương, 
Giúp Thiên tử dam đương quyền chức. 
Dậy dô dân tránh dứt mê sỉ 

Nếu không Thượng đế yêu 0ì. 


Chớ làm dân phải khốn nguy nôi này, 
Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. ƑỆ để, (đọc đê cho hợp vận) cái 
gốc căn bản. } guân, đồng đều công bình. ÉÉ đy, nắm gìữ. 
E8 , phụ giúp. FB điểu, thương xót. 7E không, cùng khốn, 
BS, dân chúng. 

Nói quan thái sư họ Doãn là căn bản của nhà Chu. Cầm 
cán cân công bình cho đất nước nhà thì ngài phải làm thế 
nào để giữ gìn bốn phương, giúp đỡ Thiên tử và dậy dân 
khiến dân không mê hoặc. Đó là chức vụ của ngài. Nay ngài 
đã không giữ dạ công bình và không được Thượng đế thương 
xót đến thì ngài không nên ngồi lâu ở chức vụ đố nữa để 
khiến Trời cứ gieo rắc hoạ xuống mãi mà dân chúng tôi phải 
đến cảnh khốn cùng. 
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CHƯƠNG IV 


⁄b 5% Xi 25. Phất cung phất thân. 
J£E#ÍE 26. Thứ dân phất tấn 
25m] đb†L 27. Phất vấn phất sĩ 
2) 7 28. Vật Võng quân tứ 
7\ ĐT 29. Thức di thức dĩ 
#/J` ÀÁ#4 30. Vô tiểu nhân đãi 
ZR 1 ID] 1n 81. Tỏa tỏa nhân ả 
RỈ| 3£ J †L 32. Tác vô phủ sĩ 

Dịch nghĩa 


25. Ngài không đích thân coì g1ữ việc chính trị, 

26. Thì dân chúng không theo lỡi ngài nữa. 

27. Ngài không hỏi đến không coi sóc đến, 

28. Xin ngài chớ dõi gạt vua. 

29. Ngài hãy giữ công bình, kẻ nào làm việc không xứng 
đáng thì ngài cho thôi. 

30. Chớ dùng đứa tiểu nhân mà quốc gia phải lâm nguy. 

3i. Những ông sui, những anh em bạn bè nhỏ nhen của 
ngài!. 

32. Thì chớ trọng dụng. 


Dịch thơ. 
Ngời chống đích thân coi chính trị 


Lòng dân tin nay bị mốt rồi. 
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Ngài không hoi đến xét soi, 

Đối lừa Thiên từ hãy thôi đi ngài. 
Giữ công bình, bất tài thì đuổi. 
Dùng tiểu nhân thật mới nguy thay! 
Sui gia bạn rể của ngài 


Chớ nên trọng dụng điều nòy nhớ cho. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ƒE sĩ. phụng sự coi sóc. ] uõng, 
khi, dối gạt. 8# quân tử, chỉ thiên tử nhà Chu. z3 đi bằng 
công bình. E1 ở, thôi, dứt. #4 đãi (dọc đi cho hợp. vận), nguy. 
1Ð FR toa toa, nhỏ nhen. # nhân, cha của người rể. 15 ứ, tiếng 
của hai người rể gọi nhau. ft phủ, đôn hậu, đầy. 

Nói Thiên tử uy thác việc chính trị cho quan Thái sư họ 
Doãn, Thái sư họ Doãn lại uỷ thác việc chính trị cho các sui 
gia, các anh em bạn rể là hạng tiểu nhân, mà chưa hỏi đến 
cot sóc đến. Đó là dối vua. Cho nên răn ngài mà nói răng: 
Ngài không đích thân giữ việc chính trị thì dân chúng không 
tìn cậy ngài nữa. Việc ngài không hồi đến, không coi đến như 
thế há lại có thể dối gạt thiên tử hay sao? Ngài phải giữ lòng 
công bình, co1 chừng những người của ngài đã uý nhiệm công 
VIỆC, kẻ nào không xứng đáng thì cho thôi cho nghỉ, chớ dùng 
đứa tiểu nhân cho quốc gia phải đến cảnh nguy hiểm. Nếu 
những ông suI, những anh em bạn bè nhỏ nhen của ngài đều 
được trong dụng với quyền to lộc cả, thì bọn tiểu nhân sẽ tiến 
tới, cồn người quân tử phải lui xa. 
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CHƯƠNG V 


SxXxZl§ 33. Hạo thiên bất dung 
Kš Út, #gÙl 34. Giáng thứ cúc hung. 
=^XxZzã 85. Hạo thiên bất huệ 
tt tr 36. Giáng tử đại lệ. 
5 Ý 11 HH 37. Quân tử như giới. 
ft E-:L› B8 38. Tý dân tâm khuyết 
8 f0 39. Quân tử như di 
An TA AE SP 40. Ổ nộ thị vì. 

Dịch n#@h1a 


33. Thượng đế không công bình, 

34. Mới gieo xuống lắm loạn lạc cùng cực ấy 

35. Thượng đế không xuôi thuận 

36. Mới gieo xuống làm điều trái nghịch to tát ăy 

37. Vua nếu như dốc hết tâm chí vào việc chính trị một 
cách rất chí thành, 

38. Thì khiến lòng dân được yên vu. 

39. Vua nếu như công bình 

40. Thì nỗi oán hận của dân sẽ xa lánh ngay. 


Dịch thơ 
Chẳng công bình Trời cao kia hỡi! 
Loạn ly còn gieo tới thế sao? 


238 


Trời không xuôi thuận chút nào. 

Gieo điều trái nghịch lớn lao bhôn cùng. 
Vuø quyết dốc lòng trị nước, 

Thì lê dân đều được thỏa bình, 


Thị lòng oán của dân lành xa ngay. 


Chú giải củn Chủ Hy 


Chương nầy thuộc phú. ftrung (đọc song cho hợp vận), 
đồng đều, công bằng. ÿ cóc, cùng cực hung, loạn lạc. Eš 
lệ, điều trái nghịch. ø;¿Øi (đọc bê cho hợp vận,) rất, cực, chí 
thành. Ej shuyếƒ( dọc khể cho hợp vận), yên. ‡Š Di. xa. 

Nói thượng đế không công bình mới gieo xuống những 
loạn lạc còng cực. Thượng đế không xuôi thuận mới gieo 
xuống những ta) biến trái nghịch. 

Nhưng mà sở đi được bình yên trở lại thì cũng tại người 
mà thôi. Nếu vua không câu thả, rất chí thành, dùng hết 
tâm chí vào, việc gì cũng đích thân làm lấy, thì lòng muốn 
khởi loạn của dân cũng sẽ yên hết. Nếu vua không thiên 
lệch. giữ lòng công bình, lẽ công bình được thì hành, kẻ 
không xứng đáng bị cho nghỉ, thì nỗi oán hận của đân sẽ 
được lánh xa. Nhưng thương hại cho Vua và Thái sư họ Doãn 
lại không làm được như thế. 

Ôi! Hễ làm chính trị mà không công bình để gieo lấy tai 
hoạ loạn lạc, đó là do người làm ra. mà nhà thơ cho rằng cho 
Trời thật đã làm ra, bởi không biết đổ lỗi cho ai, nên mới đổ 
lỗi Trời. Hoặc giả là để thấy rõ cái nghĩa vua tôi che đậy cho 
nhau hoặc giả để thấy cái lẽ trời và người là một. 

Những chương về sau này đều phỏng theo sau đây 
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CHƯƠNG VỊ 


®RäxX< 41. Bất điếu đạo thiên. 

ÑL #1 E 42. Loạn mỹ hữu định 

„H4 ïñ# 43. Thức nguyệt tư sinh 

ti 1: 5š 44. Tý dân bất ninh 

` 1nRŠ 45. Ưu tâm bất trình 

BÉ: 2K l2M| DX, 46. Thuỳ bỉnh quốc thành 

?®H8ẩWM 47. Bất tự vi chính 

25“ H## 48. Tốt lao bách tính? 
Dịch nghĩa 


41. Thượng đế không thương xót đến. 

42. Loạn lạc lại chẳng định yên 

43. Lại cứ theo năm tháng sinh ra mãi. 

44. Khiến dân không được an ninh 

45. Vua lo buồn như đang cơn say rượu 

46. Mới hồi: A1 cầm giữ lẽ công bằng của quốc gia 

47. Lại không tự nắm giữ việc chính trị (cứ giao phó cho 
bà con thân thuộc) 

48. Cuối cùng đã kiến bà con lao khổ thế này 


Dịch thơ 


Thượng đế chẳng nhủ lòng thương họi, 


Loạn lạc còn gieo mai chăng yên. 


240: 


Thóng ngày sinh mới liền hến. 

Khiên dân chẳng được phỉ nguyên an ninh 
Vụa như say tâm tình sâu thđm, 

Mới hỏi rằng: Ai năm lẽ Công, 

Chính mình tự đam lại bhông 


Cuối cùng trăm họ long đong khổ sâu? 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ÑŸƒ/r¿nh, cơn say rượu. 
R thành, công bình. Z2/ðf, rốt, cuối cùng. 

Tô thị nói rằng: Trời đã không thương xót, cho nên 
loạn chưa được dứt, mà tai hoạ lại cứ theo tháng ngày tăng 
thêm. Cho nên vua, người quần tử lo buôn mà rằng: À¡ nắm 
ø1ữ nền tảng của quốc gia, lại không tự năm giữ lấy chính trị 
mà cứ giao phó cho những đứa tiểu nhân là bọn sul gia và 
anh em bạn rể, rồi cuối cùng đã khiến dân phải chịu lầm nỗi 
lao khổ tệ hại của bọn chúng đến như thế nầy vậy? 


CHƯƠNG VII 
#Š 4 VJ‡+ 49. Giá bỉ tứ mẫu, 
[HH ‡t 1ñ õ0. Tứ mầu hạng lãnh. 
tIq 51: Ngã chiêm tứ phương, 


ly lt BẸ Hn E9 82. Xúc xúc mỹ sở sinh. 
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Dịch nghĩa 
49. Thắng bốn con ngựa đực vào xe. 
50. Bốn con ngựa đực ấy cổ rất to, sức rất mạnh. 
51. Để đưa ta đi xem xét ở bốn phương. 
52. Thiên hạ như thu nhỏ lại, không còn chỗ nào để 
dong ruổi nữa, vì đầy dãy những loạn lạc. 


Dịch thơ 


Thăng uào xe bốn con ngựa đực, 
Ngựa cổ to thì sức hùng cường. 
Tu đi xem xét bốn phương. 


Khốp nơi thu hẹp, cùng đường ruổi dong 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. 7ñ hạng, to lớn. #txúc xúc, 
đáng co lại, tốp nhỏ lạt. 

Nói thăng bốn con ngựa đực vào xe, bốn con ngựa đực 
ấy cổ rất to để có thể chạy rất nhanh. Ra xem ở bốn phương 
đều u ám loạn lạc, thiên hạ như thu nhỏ lại, không còn chỗ 
nào để đi đến nữa, thì còn dong ngựa vào chốn nào nữa vậy 
thay? 

Lữ thị ở Đông Lai nói rằng: Cái gốc mà bệnh, thì cành 
lá đều úa tàn, (chính sự ở triều đình đã hư hỏng) cho nên 
không còn chỗ nào để đi đến nữa. 


CHƯƠNG VIII 
277% Rạ 3S 53. Phương mậu nhĩ ác 
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†B Bi Z 54. Tướng nhĩ mâu bi. 
ErL E1 55. Ký di ký dịch 
„1‡H BI! Ã 56. Như tương thù hi, 


Dịch nh1a 
53. Lòng ác của các ngài vừa bừng lên dồn dập 
54. Xem cây mâu của các ngài cảm. thì tưởng các ngài 
như muốn đánh nhau. 
B5. Thì các ngài đã lặng yên vui vẻ với nhau ngay, 
56. Như chủ khách mừng rõ rót rượu mời nhau. 


Dịch thơ 


Lòng ác cảm các ngòi dồn dập 
Xem mâu câm như sắp đánh nhau. 
Bồng rồt uui uể tâm đầu, 


Mừng như chu khách tạc thù hân hoan. 


Chú @jÄi của Chu Ty 


Chương nảy thuộc phú. 7ÿ mộậu, rườm rà lên mạnh. 
tướng, xem. |$ dịch, vụn. 

Nói môi ác cảm của các ngài vừa bừng lên dồn dập, xem 
cây mâu của các ngài cầm, thì tưởag các ngài như muốn 
đánh nhau. Kịp khi đã lặng yên vuÏT vẻ lại với nhau, các ngài 
mừng rõ như chủ khách rót rượu thù tạc. Không cho việc mới 
gây nhau chực đâm chém và lại có thể mừng rỡ chén tạc 
chén thù là quái lạ. Vì đó là tính vô thường của bọn tiểu 
nhân đã quen việc gây rếi đánh nhau rồi. Lúc vui lúc giận 
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của chúng không thể nào rõ chắc chắn được như thế ấy. Cho 
nên vua không thê đi đầu mà yên được. 


- CHƯƠNG XI 
=xzx 57. Hoa thiên bất bình 
+ 58. Ngã vương bất nỉnh. 
f4t-E-:Ù ã9. Bất trừng kỳ tâm 
3 ®ẽEr 60. Phúc oán kỳ chỉnh 
T)ích nghĩa, 


57. Thượng đế không công bình 

58. Cho nên vua Ea không được vên. 

59. Thái sư họ Doãn không hối cải tâm tình. 
60. Lại oán ghét kẻ muốn sửa mình 


Dịch LhØơ 
Không công bình bởi ôi thượng đết 
Thì uua ta chống dễ an ninh 
Thúi sự chẳng sửa tâm tình 
Lại thù bẻ sửa giúp mình thế hịa. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. Nỗi bãt công của Thái sư họ 
Doãn dường như trời khiến phải thế, cho nên nói răng 
Thượng đế không công bình. 
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Như thế thì vua ta cũng không được yên. Nhưng Thái 
sư họ Doãn vẫn không hối cải tâm tính, mà trái lại oán ghét, 
người muốn sửa chữa cho mình. Thì việc làm của Thái sư bao 
giơ mới dứt vậy thay? 


CHƯƠNG X 
2 ⁄†E 1 61. Gia phủ tác tụng 
}1 Z: +RM 89. Dĩ cữu vương hung, 
T\ BẦU Bãi 2Ù 63. Thức ngoa nhì tầm, 
DJ? M5 64. Dĩ súc vạn bang, 
Dịch nghĩa 


61. Quan đại phu Gia Phủ làm những lời nầy 

62. Để suy cứu cho cùng tột việc rối loạn chính trị của 
vua. 

63. Hầu mong Thái sư cải hoá tâm tình, 

64. Mà nuôi đương muôn nước. 


Nịch thơ 
Lòm lời nầy chính là Gia Phú 
Loạn của 0ua suy cứu tột cùng, 
Để quan Sư Doãn cải lòng 


Vạn bang hầu được đêu đồng dưỡng nuôi. 
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Chú giải của ŒGhu HỊV 

Chương nâãy thuộc phú. Z4 Gia, họ Gia. ⁄) Phú, tên tự, 
làm quan đại phu nhà Chu. 2ý cu. xét cho tột, Ít ngoa, hoá. 
li SỨC, nUÔI, 

Quan đại phu Gia Phủ tự nói làm những lời nầy để suy 
cứu cho cùng tột lý do việc hỗn loạn của nền chính trị của 
vua, để mong thái sư họ Doãn hồi tâm đổi ý hầu nuôi dưỡng 
muôn nước. 

Trần thị nói rằng: Thái sư họ Doãn ra oai đữ tợn khiến 
người ta không được cợt đùa. Thế mà quan Đại phu Gia Phú 
làm thơ lại tự nói rõ là do mình làm ra, dấm đem thân mình 
để đón lấy cơn thịnh lộ của Thái sư họ Doãn mà không từ. Vì 
Gia Phú là bề tôi lâu đời của nhà Chu, theo nghĩa lớn mà 
phải sống còn với nước. 

Họ Lữ ở Đông Lai nói rằng: đây là đoạn cuối của bài thở 
cho nên suy cứu đên cùng cực của cái căn nguyên của mối 
loạn Ấy để đổ tội cho tâm ý của vua. Bởi vì gây ra loạn lạc 
tuy thật là Thái sư họ Doãn, nhưng dùng họ Doãn lại do lòng 
bưng bít của vua. 

Lý thị nói răng: Sách Mạnh Tứ, phần Ly lâu chương cú 
thượng có cầu: Nhân bất túc dữ trích dã, chính bất túc gián 
da, duy đại nhân 0Ÿ năng cách quân tâm chỉ phí Đối với việc 
vua dùng sai người, mình không chỉ trích quá đáng. Đối với 
việc sai lầm, mình không nên chê trách. Chỉ những bậc đại 
nhân có đức hạnh cao siêu mới có thể sửa đối những sai lầm 
của lòng vua được. Vì rằng việc lần lộn trong việc dùng 
người và những tội lỗi trong việc chính trị tuy đều là việc sai 
lầm của vua, nhưng bất tất phải luận trước làm gì. Hễ sửa 
được những điều sai lầm của vua, thì việc chính trị không 
thế nào không tốt lành được, và việc dùng người đều được 
thích đáng ca vậy. 

Thiên Tiệt nam sơn có 10 chương, 6 chương 8 câu 0à 4 
chương 4 câu. 
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Bài tự ở sách Mœo thị truyện cho đây là bài thơ về U 
vương. Nhưng theo sách Xuân thu vào thơi Hoàn Vương năm 
thứ 15 có việc Gia Phủ sang nước Lỗ xin những cỗ xe. Từ đời 
vua Hoàn vương nhà Chu tính ngược lên thì cách cuối đời 
vua LÙ vương đã 75 năm, thì không biết quan đại phu Gia 
Phủ ấy đồng một người hay khác (thời U vương và thời Hoàn 
vương đều có quan Đại phu Gia Phủ). Nhưng đại để ngày giờ 
ở bài tự trong Mao thì truyện đều không đáng tìn lắm. Nay 
chỉ để trống, không nói rõ là phải hơn. 


BÀI THỨ 198 


CHƯƠNG I 

IEH Chính nguyệt. (Kỳ phủ 8) 
ILEkHX#ZS 1. Chính nguyệt phiền sương 
1+ ;‹ 2. Ngã âm tu thương. 
Eờ nU 3. Dân chỉ ngoa ngôn, 
7R‡L~ZT 4. Diệc khổng chi tương, 
Ấni ĐÁ TU 7 5. Niệm ngã độc hề. 
im 6. Ưu tâm kinh kinh 
# 4/]`2Ù 7. Ai ngã tiểu tâm 
Tạ D7 8. Thử ưu đi dương. 
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Dịch nghìa 


1. Tháng tư đầu mùa hạ mà sương xuống nhiều (trái 
nghịch hẳn thời tiết, khiến mùa màng bị tổn hại). 

2. Lòng ta vì thế mà thương cảm. 

3. Những lời gian ngoa để mê hoặc dân chúng nghe 
theo. 

4. Cũng tất, to tát (đã khiến vua nhát cơn thịnh nộ thì 
hành những hình pháp thám khốc cho trăm họ ly tần, chính 
tr] rã rời). 

5. Chỉ có một mình ta nhớ rõ việc Ấy 

6. Mà lòng sầu to rộng man mác 

7. Thương thay cho lòng cần thận của tai 

8. Vì lo buồn mà sinh ra bệnh tật 


Dịch thơ 


Tháng tư mò lại nhiều sương 

Lòng tơ 0ì thế buồn Uuwơng não nề. 
Tời gian ngoa đa mê dân chúng, 

"hồ lại thì thật cũng lớn thay! 

Một mình ta nhỏ nghĩ hoài 

Cùng thêm to tút dạ nầy xót za. 
Đáng thương thay lòng ta cẩn thận! 


Sinh bệnh 0ì ương uấn hận sầu 


Chú điãi của Chu Hy 
Chương nây thuộc phú. [¡E Ƒ]j chính nguyệt, tháng tư 
đầu mùa hạ, vì tháng tư thuộc quê E==S biển, đều là 6 hào 


dương, là tháng 8 dương, 5š phiền, nhiều. St. ngoa, đối nguy. 
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dị (ương, to lớn. gí ấ bình kính (ảoc cương cương cho hợp 
vận) cũng là to lớn. ‡#Š ¿5ở, ưu lo, buồn lo lặng lẽ. 

Bài thơ nây cũng do quan đại phu làm ra. Nói sương 
xuống trái thời tiêt không đúng với mùa của nó, cho nên đã 
khiến lòng ta ưu buồn thương cảm. Nhưng tạo ra những lời 
gian đối nguy trá để mê hoặc dân chúng nghe theo lại vừa 
rất lớn lao. Nhưng đân chúng không lấy đó làm điều lo buồn, 
cho nên chỉ một mình ta lo buồn việc ấy để đến phải sinh 
bệnh tật. 


CHƯƠNG II 
221#4:# 9. Phụ mẫu sinh ngã 
ñB { ‡È lẩu 10, Hồ tý ngã dụ ? 
“H*#% 11. Bất tự ngã tiên 
T“H#4& 12. Bất tự ngã hậu. 
#= HL] 13. Hảo ngôn tự khẩu 
Sm HH 14. Dậu ngôn tự khẩu 
z;# t 15. Ưu tâm đũ đũ 
2Ù) B8fR 16. Thị di hưu vụ. 

Dịch nghĩa, 


9. Cha mẹ sinh ra ta 

10. Sao khiến ta (sinh ra gặp thời bạo ngược nầy để 
phải) đau đón mà phát bệnh? 

11. Thời bạo ngược này chẳng ở vào lúc trước ta, 

12. Lại chẳng ở vào lúc sau ta (ở đúng vào lúc ta ra đời) 
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18. Lời Lốt cũng do cửa miệng ấy thốt ra. 

14. Lời xấu cũng do cửa m›:ệng ây thốt ra nữa. 

15. Cho nên lòng ta sầu đau càng nặng nề hơn nữa. 
16. Như chính ba bỊ xâm phạm vụ nhục vậy. 


Dịch thơ 


Song thân sao đã tạo sinh 

Đúng thời loạn lạc khiến mình bệnh đau? 

Buổi trước ta có đâu tàn bạo, 

Thủa gian nan chăng tạo sau fa, 

Lời lành miệng ấy thốt ra, 

Cũng do miệng ấy xấu xo lắm lời. 

Nên lòng ta bồi hồi nốo ruột 

Như chính mình bị nhuốc nhơ rồi. 

Chủ điẢ! của Chu 11V 

Chương này thuộc phú.fd, bịnh. Ej tự, do nơi. # 
đậu, xấu xa. ấy dù đủ, càng thêm lên, càng hơn nữa. 

Đau đớn quá mới gọi đến cha mẹ, rồi lại xót thương cho 
mình đã gặp phải đương lúc bấy giờ. Những người dua ngoa 
đã đối trá phan phúc. Những lời tốt hay xấu đều không thốt 
ra từ đáy lòng mà chỉ thốt ra từ cửa miệng. Cho nên lòng đau 


buồn của ta càng nặng nề hơn nữa và trái lại như thấy tự 
mình bị xâm phạm vụ nhục. 
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CHƯƠNG lI| 


z1 1 17. Ứu tâm quyỳynh quynh 
2: ‡t Ít ii& 18. Niệm ngã vó lộc 
Xx#< .19. Dân chỉ vô cô 
HtERE 20. Tính kỳ thần bộc 
x1 Ššh 21. Ai ngã nhân tư 
- trị fÈ t& 29. Vu hà tùng lộc? 
Mã 5 XS IE 23. Chiêm ô viên chỉ 
T+Tñ£~ E 24. Vu thuỳ chỉ ốc. 

Dịch nghĩa 


17. Lòng buồn ao não. 

18. Nhớ đến nỗi chẳng may không bổng lộc của ta. 
19. Ta cùng với dân vô tội 

20. Sẽ cùng làm tôi tó. 

21. Thương xót cho bạn chúng ta 

22. Phải theo ai mà phục vụ để cho hưởng bồng lộc? 
23. Thây con qua bay sẽ đậu lại 


24. Ở nhà của ai. 
Dịch thơ 
Nỗi lòng ta mãi tu sầu 
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Nhớ tư uô lộc xót đưu bội phần. 
Ta sẽ cùng lớp dân 0ô tội 

Làm tội tù đành nôi xót xơ. 
Đoái thương cho bạn chúng ta. 
Để tìm bổng lộc biết là theo ai? 
Thấy con qua đang bay đậu 


Ở nhà ai nào thấu được cùng. 


CHú điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. {#Ÿ‡# quỳnh guỳnh , ý, lo buồn. 
t# oô lộc, như nói bất hạnh, chẳng may. ®# cô, tội. 3‡ tính, 
đều cùng. E É# thần bộc, tôi tớ. Đời xưa gọi tội nhân là thần 
bộc (vì ban ngày người tội nhân phải đi làm việc, ban đêm bị 
giam vào ngục), Người mất nước bị bắt cùng làm tôi tớ. Cơ 
tử nói: Thương kỳ luân tang ngô uõng 0ì thần bộc (= nhà 
Thương mất nước, ta không làm tôi tớ cho nhà Chu đâu) tức 
là đây. 

Nói rằng chăng may gặp lúc nước sắp mất, ta cùng với 
đám dân vô tội đều sắp bị bát làm tù binh và đều bị làm tôi 
tố cả, mà không biết sẽ lại phải theo ai để tôn thờ mà hưởng 
bổng lộc. Như thấy con qua bay, không biết nó sẽ đáp xuống 
nhà aI. 


CHƯƠNG IV 
Wữ / 'h ‡‡ 25. Chiêm bi chưng lâm 26. 
Ez#t #4 Hầu tần hầu chưng. 


` 
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21 1“ tài 2 37. Triệu bỉ cố lão 


HÀ x 1h Kết 38. Tấn chỉ chiêm mộng 

SH7#& 39. Cụ viết đư thánh 

s XI] Eš <7 HỆ HỆ 40. Thuỳ truy ô chỉ thư hùng? 
Dịch nghĩa 


38. Nói núi là thấp 

34. Mà sống núi và gò nổng mới là cao 

35. Lời dối trá Ấy của dân 

36. Sao không ai ngăn đứt? 

37. Gọi bể tôi cũ đã già kia mà hỏi. 

38. Và hói các quan đoán mộng 

39. Họ đều nói mình là thánh sáng suốt cả. 

40. Thì ai biết được con qua nào trống nào mái? 


Dịch thơ 
Nút non thấp thỏi cho là 

Nông gò sống núi thế mà gọi cao. 

Lời của dân xiết bao gian đôi, 

Sao bhông œi chồng đối dứt ngăn? 

Vời ra mò hỏi cựu thần 

Cùng quan. đoán mộng xét phân thế nòa. 
Họ nói ta tài cao thánh sống, 


Thì qua bía mái trống ai tường 


258 


Chú điải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. li] cương, sống núi. J#Jăng, gò 
rộng và bằng. #t rừng, ngăn dứt. š# #, cố lão. bề tôi xưa đã 
già. šN tấn, hoi, ;ị## chiêm rộng (đọc măng cho hợp vận), 
quan giữ chức đoán mộng. H cụ, đều cùng. Eš~ fÊ##ˆ. ô chị 
thự hùng, qua trống quạ mái giống nhau, rất khó phân biệt 
được. 

Nói nú! có lẽ là thấp, mà sự thật thì gò và sống núi mới 
cao, đó là lời đôi trá của dân chúng bấy giờ là thê, mà vua 
vẫn điểm nhiên không thèm ngăn dứt. Đến khi đem ấy hỏi 
các bề tôi œũ đã già, và đem việc ấy hỏi các quan đoán mộng, 
là các vị ấy tự cho mình là bực thánh nhân sáng suốt cả. Thì 
còn ai có thể phân biệt được lời của họ là phải hay trái. 

Tứ Tư nói với vua nước Vệ rằng: Việc nước của vua sẽ 
càng ngày càng hỏng. Vua hỏi rằng: Vì lẽ nào? Tử Tư đáp: 
Vì lẽ như thế nầy: Hễ vua nói ra tự cho mình là phải, thì 
quan khanh đại phu không ai dám bẻ li sai. Hễ quan khanh 
đại phu nói cũng tự cho mình là phải, thì quan sĩ và hạng 
đân thường không ai dám bẻ là sai, Vua tôi đều cho mình là 
giỏi cả, rồi dân chúng cũng đồng thanh cho mình là giỏi theo. 
Cho là giỏi là xuôi thuận thì là được phúc. Bẻ lại là ngỗ 
nghịch thì bị hoạ. Như thế điều hay điều lành làm sao nảy 
sinh ra được? Kinh thi nói rằng: Cụ uiết dự thành. Thuỳ tri ô 
chì thư hùng(= Điều cho ta là bực thánh cả, thì ai biết được 
qua, con nào là trống, con nào là mái?) Hoặc giả cũng giống 
như vua tôi của ngài, 


CHƯƠNG VI 
SH Á BH 41. Vị thiên cải cao 
4` 8t 4 R 42. Bất cảm bất cục 
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5E] th: 3E J 43. Vị địa cải hậu 


?ˆ*: tế 44. Bât cảm bất tích. 

XE ĐJC HH Ea 45. Duy hào tư ngôn 

HA H8 46. Hữu luân hữu tích 

2x 47. Ai kìm chỉ nhân 

HO EU - 48. Hồ vi hủy dịch? 
Dịch nghĩa 


41. Nói trời là cao 

42. Mà mình không đám chẳng khum co thân mình 
xuống 

43. Nói đất là dầy 

44. Mà mình không dám chẳng đi rất chậm. 

45. Cho nên mình chi biết kêu gào lên những lời ấy. 

46. Những lời ấy rất có luân lý. 

47. Thương xót thay cho người bây giở! 

48. Sao lại như loài rắn độc cứ phun độc hại người? 


Dịch thơ 
Nói trời cao 0út từng không. 
Ta nào dám chăng khom cong thân mình 
Nói là dầy xét hình mặt đất. 
Không dám đi chẳng dám chậm nào. 


Nên mình chỉ biết kêu gòo 
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Thật lò hợp lý xiết bao mây lời! 
Xót thay bẻ đương thời bia ấy 


Sao như loài rắn mãi bợi người 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nẩy thuộc phú. fj cụ (đọc kịch cho hợp vận). 

cong co. ƑÊ fích. dì bước đi rất ngắn, rất chậm. #§ hào, kêu, 
nói lân. #3 ¿ích, lý lẽ. #Ð dịch, con rắn mối. Loài rắn và loài 
rắn mối đều là loài côn trùng có lọc độc. 
Nói thời gặp loạn, tuy trời cao mà mình không dám chắng 
khum co thân mình xuống, tuy đất dầy nhưng mình không 
giám chắng đám đi rất chậm. Những điều mình kêu gào và 
thốt. nên đều có luân lý đáng khảo xét đến. Nhưng thương 
thay cho người bây giờ sao lại cứ phun độc (như những loài 
răn độc rắn mốt) để hại người mà khiến đến như thết 


CHƯƠNG VII 
HỆ # § HH 49. Chiêm bỉ phản điền, 
858.1 50. Hữu uất kỳ đặc. 
P.0 ⁄4E)|TE2- 51. Thiền chi ngột ngã 
WHZF 3 vẽ 52. Như bất ngã khắc. 
ƒ⁄ 3k 4# RI 53. Bỉ cầu ngã tắc 
HI| 1t 4š 3Š 54. Như bất ngã đắc 
#h\ 4š Juftu ä5. Chấp ngã cừu cừu, 
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7R T**#È 7) ñ6. Diệc bất ngã lực 


Dịch nghĩa 


49. Xem miếng ruộng sạn sỏi kia, 

50. Cồn có cây mạ đặc biệt tươi tốt (như người hiển tài ở 
ấn nơi sơn lâm) 

ð1. Trời lại dao động lắc lay ta (bằng gió mưa). 

52. Như làm cho ta không kham chịu nổi. 

53. Vị vua kia tìm kiếm ta để làm phép tắc 

54. Rất khó khăn như sợ không được ta. 

55. Rồi lại năm giữ ta chặt chẽ như kẻ cừu thù, 

õ6. Và rốt cuộc cũng không gọi ba nữa. 


L2 
” 


Dịch thơ 


Hãy xem đầy sói khoảng đồng, 

Có cây mạ nọ riêng trông tối thay! 
Sao Trời cứ lắc lay ta thế? 

Như khiến ta chẳng thể nào kham. 
Niếm ta phép tắc mong làm. 

Khó như chẳng thể mong tâm được ta. 
Rồi năm giữ như là thù nghịch 


Rốt cuộc rồi chống thích tin dùng. 


Chú giẢ! của Chu Ty 


Chương nầy thuộc hứng. H3 phản điền, chỗ lốm chổm 
sạn sỏi. Zš uất ( cũng đọc yến), dáng tươi tốt rườm rà. †Ÿ 
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đạc, mạ mọc lên đặc biệt tươi tốt, BJJ ngột, lay động. 7} lực, 
dùng sức. 

Xem miếng ruộng sạn sói kia còn có cây mạ đặc biệt 
tươi tốt (như người hiển tài ở ẩn nơi sơn lâm). Nhưng trời lại 
dao động lắc lay ta, như sợ ta không kham xiết. nổi, là sao 
vậy thay? Đó cũng là lời không thể đổ tội cho ai được. Ôi! Khi 
mới bắt đầu tìm kiếm ta để làm khuôn phép, thì chỉ sợ không 
được ta. Đến khi được rồi, thì lại nắm giữ ta chặt chế như kê 
thù vậy, rồi cuối cùng không dùng đến ta. Tìm kiếm cho được 
ta thì rất khó khăn, rồi bỏ cũng rất dễ dàng. Sao mà tâm địa 
vô thường như thế? 


CHƯƠNG VIII 
|. #2 57. Tâm chỉ ưu hĩ 
II È Äế 58. Như hoặc kết chi 
“^#~ 1F 59. Kim tư chỉ chính 
jJẤẤ@ —— 60.Hồ nhiên lệhi 
JRz251% 61. Liệu chỉ phương dung 
2.04 63. Ninh hoặc diệt chỉ, 
đế Bế 2E FRÌ 63. Hách hách Tông Chu 
#6 | BÀ. x7. 64. Bao Tự huyết chỉ. 

Dịch ngh1a 


57. Lòng ta lo buồn 
58. Như kết chặt vào mãi 
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59. Việc chính trị ngày nay. 

60. Sao mà tàn bạo độc ác vậy 

61. Ngọn lửa vừa bừng cháy lên 

62. Lại có kẻ dập tắt được chăng? 

63. Kinh đô nhà Chu huy hoàng lừng lẫy 
64. Sẽ bị nàng Bao Tự làm cho tiêu tan. 


Dịch thơ. 
Lòng ta cứ mũi u sâu. 
Nỗi buồn như kết chặt uào chẳng thôi. 
Việc chính trị đương thời trong nước. 
Sao trở thùnh bạo ngược 0ô cùng? 
Lửa 0uừa phực chúy bập bùng 
Còn ai đủ sức mà hòng tốt đi? 
Kinh đô nhà Chu thì rạng rỡ 
Sẽ u) nàng Buo Tử điêu tàn. 


Chú giải của Chu Tậy 


Chương nây thuộc phú. JE chính, chính trị. J§ !¿, (đọc 


liệt cho vận), bạo ác. J# ;iệu, đốt cô ngoài đồng. ‡§ dương, 
hừng lên. 2z] Tông Chu, kình đô đất Hạo nhà Chu. 
# 1) Bao Tự, Người thiếp yêu quý của U vương. Bao là người 
con gái của nước Bao, Tự là họ Tư. g$ huyếr, cũng là diệt mất. 


Nỗi lòng u sầu của ta như cố kết mãi chỉ vì việc chính 


trị bạo ác trong nước. Lúc ngọn lửa đồng bừng cháy lên lại có 
người nào dập tắt được? Nhưng mà kinh đô nhà Chu đang 
huy hoàng lừng lẫy, thì chỉ có một nàng Bao Tự cũng đủ để 
làm cho tiêu tan rồi, cho nên ta mới đau xót cho vậy. 
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Lúc ấy kinh đô của nhà Chu ở đất Hạo chưa bị tiêu diệt. 
Nhưng với nàng Bao Tự dâm loạn, ghen tuông và gièm siểm 
lại được vua mê theo thì ta biết ngay là nàng ấy sẽ Liêu diệt 
nhà Chu. 

Hoặc nối rằng đó là bài thơ sau khi kinh đô của nhà 
Chu bị đời về phía đông ở Lạc ấp (thành Đông Chu), thì lúc 
ãy kinh đô nhà Chu ở đất Hạo lại bị mất, mà nói là nàng Bao 
Tư làm cho nó tiêu tan là có ý răn dạy mà không có tình ý 
đau buôn sợ hãi giống như đó cũng là lời nói một việc dĩ 
nhiên, chớ không phải một việc đương nhiên (sẽ là như thể). 

Nhưng nay cũng chưa có thể nói hắn là đúng hay 
không. 


CHƯƠNG IX 
##£.RH:7k lR 65. Chung kỳ vĩnh hoài 
}*á = KRR 66. Hựu quần âm vũ. 
H:EBI ất 67. Kỳ xa ký tại. 
J5 3 l8 68. Nãi khí nhĩ phụ 
SH Bộ) Hộ] Z2À 69. Tái thâu nhĩ tại 
xử {H HJ) Ÿ 70. Tương bá trợ dư. 

Dịch nđhïa 


65. Cứ mãi lo nghĩ đến lúc cuối cùng (sẽ xảy ra đại nạn), 

66. Lại khốn đốn vì mưa gió (tối tăm xe sẽ bị lún hãm 
xuống sáu) 

67. Chiếc xe đã chất, hàng lên chở 


68. Mà lại tháo bỏ cái be bên thùng của mây ra, 
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69. Thì hàng chở trên xe của mầy sẽ rớt đổ xuống. 
70. Đên lúc đó mới gọi anh hãy giúp ta (thì đã trễ rồi) . 


Dịch thơ 
Mai !o đến lúc cuốt cùng 
Tối tăm mưa gió bão bùng nguy thay! 
Cỗ xe hàng chát đây để chở, 
Sao lại đành tháo gở be ởi? 
Bao nhiêu hòng đổ tức thì, 


Còn kêu anh giúp làm chị, trể rồi. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc tỷ. Trời mưa âm thâm tối tăm thì 
nhiều bùn lầy, xe cộ dễ bị lún. §tfø¡, đồ chở trên xe. §§ phụ, 
miếng be dừng lên cao ở hai bên thùng xe để chứa hàng hoá 
trong ấy mà chở, như người bây giờ cột. cây ở hai bên căm 
bánh xe để giữ miếng be xe. #3 thâu, vơi rớt xuống. J8 
thương, xìn. †Í bà, anh, hoặc là chữ #ƒ gưd là người. 

Tô thị nói răng: Vua làm việc đâm loạn bạo nhược, tỷ 
như người đi đến nơi nguy hiểm mà không biết dừng lại. Vì 
thế người quân tử vấn lo nghĩ đến lúc cuối cùng ấy, biết ắt là 
sẽ có tai nạn lớn lao cho nên nói rằng: Vẫn lo nghĩ đến lúc 
cuối cùng (nguy hiểm ấy). Vua lại không lo đại nạn sắp đến 
mà bỏ cả hiền thần, cho nên người quân tử nói: Bèn bỏ cái be 
thì hàng hoá sẽ rớt). Ngưởi quân tử mong được ra sức giúp đở 
từ lúc chưa nguy, cho nên đại nạn không đến được. Nếu đồ 
chỏ trên xe đã rới xuống khi cái be bị bỏ đi, rồi sau mới gọi 
anh hãy giúp đở ta thì đã không kịp. 
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CHƯƠNG X 


#€ 5E Bãi tià 71. Vô khí nhĩ phụ 
8qT+ưjẽ 72. Vân vu nhĩ bức. 
JR Eq Bi 73. Lũ cố nhĩ bộc 
:§n Bãi Rt 74. Bất thâu nhĩ tải 
Xe FãÌ J6 lối Z5. Chung du tuyệt biểm 
#Ez^ế 76. Tằng thị bất ý. 

Dịch nghĩa 


71. Chớ bỏ miếng be ở hai bên thùng xe của mày, 

72. Thì sẽ có lợi cho mấy cây căm trong bánh xe của 
mẫy. 

73. Và cứ mãi co1 chừng người đánh xe của mầy. 

74. Thì sẽ không rớt đồ của mây chả. 

7B. Và cuối cùng vượt qua những nỗi nguy hiểm nhất. 

76. Nếu từ lúc đầu mày vẫn không để ý tới. 


Dịch thơ 


Be anh chớ gởỡ bỏ ởi, 

Căm xe được lọi, chẳng gì uướng ngăn. 
Người đánh xe anh hãng trông mãi. 
Các món hàng đâu phải rút rơi. 

Cuốt cùng nguy hiểm Uượt rồi. 


Nếu không để y từ hồi bhởi sơ. 
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Œhú điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ. 8 ân, có ích lợi. #8 phụ, miếng 
be dừng ở hai bên thùng xe, có lợi cho mấy cây căm xe không 
bi hàng hoá vướng vào. Fš /ø, nhiều lần. Eã cố, xem. {# bóc, 
người đánh xe. 

Chương nầy tiếp ý tứ của chương trên mà nói: Nếu có 
thể không bỏ cái bánh xe để tiện lợi cho cây căm ( không bị 
hàng hoá vướng vào) và nếu cứ trông chừng mãi đến người 
đánh xe thì hàng hoá chở trên xe của anh sẽ không bị đổ và 
vượt qua được những nỗi nguy nan nhất, nếu lúc bắt đầu 
anh đã không để ý tới. Vì rằng nếu cần thận vào lúc bắt đầu 
thì lúc chung cuộc sẽ không sấy ra tai nạn 

Một thuyết nữa nói rằng: Vua vẫn không cho những 
việc ấy là đáng lưu ý hay sao? 


CHƯƠNG XI 
ft Ta 77. Ngư tại vu chiểu 
ZRBE mg 78. Diệc phỉ khác lạc 
lsÈ #4 79. Tiềm tuy phục hĩ. 
ZRFiLx1B 80. Diệc khổng chỉ chước. 
#2 81. Ưu tâm thảm thảm 
z°: BÚ ~. Fộ Hế 82. Niệm quốc chỉ vi ngược. 
Dịch nghĩa ˆ 


77. Con cá ở trong ao 
78. Cũng không thê vui được. 
79. Tuy lặn trốn được ở đáy nước 


` 
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80. Mà cũng rất đễ thấy rõ ràng 

81. Lòng ta sầu thăm 

82. Nhớ nghĩ đến những bạo ngược của nước nhà (do 
VUa gây ra) 


Dịch thơ 
Kìa con cá ở trong qo 
Cùng không 0ui sông được nào nữa thay! 
Tuy lặn trốn ở ngày đáy nước, 
Thế mà còn thấy được rõ rùng. 
Lòng ta sâu thửm xốn xang. 


Nhớ điều hung bạo nước đang luy chìm. 


Chủ giải của Chu Hy 


. Ghương nầy thuộc tỷ. 3 chiếu (đọc chước cho hợp vận), 
ao nước. J3 chước, rõ vàng dễ thấy. 

Con cá ở trong ao, cuộc sống đã chật hẹp rồi, lại lặn 
xuống đáy nước tuy là sâu, nhưng cũng rất dễ thấy rõ ràng. 
Nói hoạ loạn đến nơi ắt không chỗ nào chốn tránh được (con 
cá trong ao làm sao chạy đi đâu mà thoát được). 


_ CHƯƠNG XII 
{z®ä 8 8 83. Bỉ hữu chỉ tửu, 
xâm 84. Hựu hữu gia hào, 
at Xã 85. Hợp ty kỳ lân. 
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#ñúÑ4L*# 86. Hồn nhân khống vân. 


EOXP2 47.) XC 87. Niệm ngã độc hề, 
Z.:RšRŠ 88. Ưu tâm Ân ân. 
Dịch nghĩa 


83. Bọn tiểu nhân kia có rượu tốt, 

84. Lại có đồ ăn ngon. 

85. Để tụ hợp xóm giểng mà đãi đằng, 

86. Bà con sui gia cũng quay về phụ theo (nói bọn tiểu 
nhân vui chơi ăn uống với nhau mà không biết tai họa sắp 
tới nơ). 

87. Nhớ đến ta cô độc một mình 

88. Mà lòng buồn rầu đau đớn. 


Dịch thơ 


Tiểu nhân có rượu tốt thay! 

Lại đêu ngon ngọt đủ đây thức ăn. 

Hội chòm xóm đãi đằng uui thích. 

Cùng su! gia quấn quít nh đình. 

Nhó ta cô độc một mình, 

Tấc lòng sâu thẳm năng tình đồn đau. 
Chú giải của Œhu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ÿÂâ hợp. kL ty, đều tà hợp lại. Z: 
uân, quay về. quy phụ vào, 3É ân ân, vất đau đón. 
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Nói tiểu nhân đắc chí có rượu tốt đồ ăn ngon để hội hợp 
đãi đằng lắng giềng làng xóm, cho các sul gia vui thích. Còn 
ta thì lòng ưu buồn một mình đến phải đau đón. 

Người xưa có câu: Yên lược sử đường, mâu tử tương an, 
tự đĩ u¡ lạc da. Đột quyết đống phần, nhị di nhiên bất trí hoạ 
chi tương cập. (Chim én chim sẻ làm tổ trên nhà, chim mẹ 
chìm con đút mồi cho nhau yên ổn, tự cho là vui thích lắm. 
Lửa ống khói bếp bông bốc lên, đồn cột bốc cháy, mà chìm én 
chìm sẻ vẫn vui vẻ, không biết tai hoạ sắp đến ngay) là nói 
thế chăng ? 


CHƯƠNG XII! 
111. RE 89. Thử thử bỉ hữu ốc 
XD Ð 90. Tốc tốc phương hữu cốc 
ESŠx#&1& 91. Dân kim chỉ vô lộc 
X~<x£#* 92. Thiên yêu thị trác 
Ti R BÀ 93. Khả hĩ phú nhân 
II # ® 94. Ai thử quỳnh độc. 

Dịch nghĩa 


89. Bọn tiểu nhân nhỏ mọn kia đã có nhà cửa rồi, 
90. Bọn bỉ lậu kia vừa được bổng lộc nữa. 

91. Còn dân thì không có bổng lộc gì cả, 

92. Tai hoạ của trời lại hãm hại thêm... 


93. Người giầu thì còn kham chịu nổi. 
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94. Thương xót thay cho kẻ lẻ loI cô độc. 
Dịch thơ 
Tiểu nhân đã có cửa nhà. 
Bon chen bổng lộc 0uinh bon đủ đầy. 
Dán chẳng có mảy may nào cả, 
Càng hai thêm tại họa của trời, 
Người giàu bham xiế? đành rồi. 


Thương người cô độc lẻ loi bần hàn! 


Chủ điải của Chu Hy 

Chương này thuộc phú. {ft ‡hứ thử, dáng nhỏ nhen. 
#? # tốc tốc, đáng nghèo hèn bỉ lậu, nói bọn tiểu nhân được 
vua trọng dụng. 5# cớc, lộc. yêu, hoa. †Ktrác (đạc đốc cho 
hợp vận), hại. 3ÿ khở, có thể được. X8 độc, đơn độc... 

Bọn tiểu nhân nhỏ mọn kia đã có nhà cửa rồi. Bọn bỉ 
lậu nghèo hèn kia lại vừa được bổng lộc nữa, mà dân chỉ một 
mình ta là không có bổng lộc, đó là tai hoạ của trời hãm hại, 
mà lại không có lời oán trách để vào ai cả. Loạn lạc đã đến 
như thế, người giàu hoặc cố kể còn kham chịu nổi, chứ kể cô 
độc lẻ loi còn thì rất khốn khổ. Vì thế nên Mạnh tử đã nói: 
Vua Văn vương làm chính trị thì nhân bế đức, trước hết phải 
lo cho những kẻ quan quả cô độc (già mà không vợ gọi quan, 
già mà không chồng gọi gướ, trẻ mà không cha gọi cô, già mà 
không con gọi độc) 

Thiên Chính nguyệt có 13 KHE TIẾP ttmn chương tm câu, 
năm chương 6 côu. 
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BÀI THỨ 199 


CHƯƠNG l| 
TH~*x Thập nguyệt chỉ giao (Kỳ phủ 9) 
+THzẽ^* 1. Thập nguyệt chi giao 
⁄j H 30H 2. Sóc nhật tân mão. 
H88Z 3. Nhật hữu thực chỉ 
7h4L~ZE á. Diệc khổng chí xú. 
z H tim ñã 5. Bi nguyệt nhỉ vi. 
IÈ H 8# 6. Thử nhật nhỉ vi. 
-jtgFE 7. Kim thử hạ dân 
ZR-4Lz~Z #4 8. Diệc khổng chỉ ai. 
Dịch nghĩa 


1, Tháng 10 mặt trời mặt trăng gặp nhau 

9. Vào ngày tân mão, ngày đầu tháng. 

3. Có nhật thực, mặt trời bị ăn, 

4. Cũng là điểm xấu, 

B. Mặt trăng kia có khi còn khuyết. 

6. Nay mặt trời cũng bị khuyết nữa ( rõ là điểm loạn lạc 
mất nước) 

7. Nay dần thấp hèn nầy 

8. (Gặp thời loạn lạc) cũng rất tội nghiệp xót thương, 


Tịch thơ 
Thúng mười nhật nguyệt gặp nhau, 
Đúng ngày tân mão, chính đâu tháng âm 
Bông nhật thực lại nhằm phát hiện, 
Ây là điểm lắm chuyện chẳng lành. 
Mặi trăng thường bi khuyết uành. 
Mặt trời cùng khuyết danh rành nữa sao? 
Nay lê dân xiết bao đày đọa. 
Gặp loạn ly thật khú xót thương! 


Chú điải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. -|- H tháp nguyệt, tháng 10, nói 
theo lịch nhà Hạ, là tháng thuộc kiến hợi (thuộc SŠ quê 
khôn). +4 giao, giao hội gặp nhau, mặt trời mặt trăng gặp 
nhau, nói về trong khoảng cuối tháng và đầu tháng. Theo 
phép tính lịch, một vòng trời có 365 độ và một phần tư độ 
(3659/25). Trái đất đi về bên tả, một ngày một đêm thì xoay 
một vòng và qua một độ. Ở trên trời mặt trời và mặt trăng 
đi về bên hữu, trong một ngày một đêm, mặt trời đi 1 độ và 
mặt trăng thì đi 13 độ và 7 phần 19 độ (130,219 độ). Cho 
nên mặt trời một năm thì đi một vòng trời, còn mặt trăng thì 
ởi 29 ngày và có lẽ đi hết một vòng mặt trời. Mặt trăng lại 
đuổi kịp mặt trời để gặp nhau. Trong một năm có 12 lần gặp 
nhau. lúc mới gặp nhau, ánh sáng của mặt trăng đều tiêu 
mất hết, làm thành buổi cuối tháng âm lịch. Lúc đã gặp 
nhau, mặt trăng lần lần sinh ra, làm thành buổi đầu tháng. 
Sau buổi đầu tháng và trước buổi cuối tháng đều 15 ngày, 
mặt trời và mặt trăng đối điện nhau, mặt trăng tròn đầy 
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sáng tỏ, làm buổi giữa tháng trăng rằm. Trong buổi gặp 
nhau ở buổi cuối tháng hay đầu tháng, đông tây đồng độ 
nhau, nam bắc cũng chung đường nhau, thì mặt trăng che 
mặt trời, thế là mặt trời bị mặt trăng ăn. Trong lúc đối điện 
nhau buổi ngày rằm, mặt trăng thẳng hàng với mặt trời (có 
trái đất chen ở giữa, bóng của trái đất che án mặt trăng ), bị 
mặt trời ăn. Những nhật thực nguyệt thực ấy đếu có pháp độ 
thông thường. Nhưng nếu vua tu nhân tích đức thi hành việc 
chính trị, dùng người hiền, bỏ kể gian thì có thể khiến dương 
thịnh để thắng âm, âm sẽ suy và không thể lấn dương được. 
Cho nên mặt trời mặt trăng vẫn vận hành xoay chuyển, tuy 
có khi gặp nhau để ăn lẫn nhau, thì mặt trăng thường tránh 
mặt trời, mặt trăng có khi đi chậm đi lẹ, hoặc cao hoặc thâp, 
ất có sự sai lệch để không gặp đúng mặt trời, hoặc không đối 
diện đúng nhau, cho nên đáng lẽ phải có nhật thực hay 
nguyệt thực thì lại tránh khỏi. Nếu quốc gia mất hết chính 
trị, không dùng người hiển tài, khiến kẻ tôi con bội phản lại 
vua cha, thê thiếp lấn lướt hơn chồng, đứa tiểu nhân lấn 
hiếp người quân tử, quân mọi rợ xâm phạm Trung Quốc, thế 
là âm thịnh dương suy, hễ đáng có nhật thực hay nguyệt 
thực thì có ngay không tránh khối. Tuy nói rằng nhật thực 
hay nguyệt thực đều có pháp độ thông thường, mà thật ra đó 
là sự biến phì thường vậy. 

Tô thị nói rằng: Nhật thực là sự biến lớn lao của trời đất, mà 
nhật thực trong tháng chính nguyệt (tháng 4) và tháng 
dương nguyệt (tháng 10), thì ngày xưa lại ky hơn hết. Tháng 
4 của mùa hạ là tháng thuần dương (thuộc quẻ biển sš 6 hào 
đều dương), cho nên gọi là tháng chính nguyệt. Tháng 10 là 
tháng thuần âm (thuộc quê khôn = 6 hào đều âm), hiểm vì 
tháng ấy không có dương, choi nên gọi là tháng dương, dương 
nguyệt. Tháng thuần dương (tháng 4) mà có nhật thực, thì 
đương quá yếu bị ăn mất ( mặt trời bị che khuât). Tháng 
thuần âm (tháng 10) mà có nhật thực, thì âm quá mạnh ăn 
mất dương (mặt trời bị che khuất) Ø#»?, khuyết, kém . 
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Dịch thơ 
Tháng mười nhật nguyệt gặp nhau, 
Đúng ngày tân mão, chính đâu thúng âm 
Bỗng nhật thực lại nhăm phát hiện, 
Ấy là điểm lắm chuyện chẳng lành. 
Mặt trăng thường bị khuyết uònh. 
Mặt trời cũng bhuyết danh rành nữa sao? 
Nay lê dân xiêt bao đày đọa. 
CGóp loạn ly thật khú xót thương! 


Chú giÃi của Chu HỰ 
Chương nầy thuộc phú. -Ƒ F]| £5áp nguyệt, tháng 10, nói 
theo lịch nhà Hạ, là tháng thuộc kiến hợi (thuộc ŠšS quẻ 


khôn). 44 @1⁄zo, giao hội gặp nhau, mặt trời mặt trăng gặp 
nhau, nói về trong khoảng cuối tháng và đầu tháng. Theo 
phép tính lịch, một vòng trời có 365 độ và một phân tư độ 
(3659 25). Trái đất đi về bên tả, một ngày một đêm thì xoay 
một vòng và qua một độ. Ở trên trời mặt trời và mặt trăng 
đi về bên hữu, trong một ngày một đêm, mặt trời đi 1 độ và 
mặt trăng thì đi 13 độ và 7 phần 19 độ (139,7/19 độ). Cho 
nên mặt trời một năm thì đi một vòng trời, còn mặt trăng thì 
đi 29 ngày và có lẽ đi hết một vòng mặt trời. Mặt trăng lại 
đuổi kịp mặt trời để gặp nhau. Trong một năm có 12 lần gặp 
nhau. búc mới gặp nhau, ánh sắng của mặt trăng đều tiêu 
mất hết, làm thành buổi cuối tháng âm lịch. Lúc đã gặp 
nhau, mặt trăng lần lần sinh ra, làm thành buổi đầu tháng. 
Sau buổi đầu tháng và trước buổi cuối tháng đều 15 ngày, 
mặt trời và mặt trăng đối điện nhau, mặt trăng tròn đầy 
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Nói mặt trăng kia phải có lúc khuyết. Cồn mặt trời nây 
không được khuyết, mà nay cũng bị khuyết nữa, thì đó là 


điểm loạn lạc mất nước. 


f8 #; bú 
-EH# 


mBR#REÚE - 


"H34tR 
Ø HTâ® 
BI #& #: X§ 
#tHñ® 
+ 


CHƯƠNG II 

9. Nhật nguyệt cáo hung 
10. Bất dụng kỳ hành, 
11. Tứ quốc vô chính, 

12. Bất dụng kỳ lương. 
13. Bï nguyệt nhì thực 
14. Tắc duy kỳ thường. 
15. Thử nhật nhì thực 


16. Vu hà bất tang. 


Dịch nđh1a 


9. Mặt trời mặt trăng báo điểm giữ cho chúng ta. 

10. Mặt trởi mặt trăng không theo đạo lý thông thường 
(mặt trăng thưởng tránh mặt trời) 

11. Ất những nước trong bốn phương không có chính trị, 

12. Vì không dùng bực hiển lương. 

13. Mặt trăng kia mà bị ăn (nguyện thực) 

14. Thì đỏ là việc thường. 

15. Cồn mặt trời nầy mà bị ăn (nhật thực) 

16. Thì ở đâu cũng không tốt. hết (thật là việc rất xấu). 
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Dịch thơ 
Điểm hung nhật nguyệt báo cho 
Cả hai xoay chuyển không do đạo thường. 
Ắ(¡ trong nước bốn phương uô chính, 
Bực hiển lương xa lánh ấy 0ì 
Trăng kia bị nuốt che đi 
Thông thường nguyệt thực la gì thế gian, 
Mãit trời mà bì ăn bị khuất 


Thì ở đâu cũng rất chẳng lành. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ƒÿ hờnh (đọc hàng cho hợp vận), 
đạo, đường. Phàm nhật thực hay nguyệt thực đều có pháp độ 
thông thường. Mà cho mặt trời mặt trăng không dùng cát 
đạo thông thưởng nữa, tức là mặt trăng không tránh mặt 
trời, đã mất đạo thường rồi. Mà sở dĩ diễn ra như thế, vì cớ 
các nước trong 4 phương không có chính trị, không dùng 
người lành người tốt. Như thế thì nhật thực và nguyệt thực 
đều là sự biến phi thường. Nhưng lại cho nguyệt thực (mặt 
trăng bị ăn) là việc thường (dương lân âm vua hại tôi, cha 
giết con) còn nhật thực (mặt trời bị ăn) là việc chăng lành 
(âm lấn dương tôi hại vua, con giết cha). Âm chống với dương 
mà không thắng nổi dương (nguyệt thực) thì có thể nói được. 
Còn âm mà thắng dương lại che khuất dương đi (nhật thực) 
thì không thể nói được nữa. Cho nên sách Xuân thu hề có 
nhật thực thì ghì chép, còn cố nguyệt thực thì không ghi 
chép, cũng là vì thế, 
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CHƯƠNG lii 


EẸ HỆ 8 17. Diệp diệp chấn điện 
+? 18. Bất ninh bất linh 
H)l|3 #§ 19. Bách xuyên phị đằng 20. 
II ‡ Hã Sơn trủng tốt băng 
JmEEA 21. Cao ngạn vi côc 
Z 2ä E3 & 22. Thâm cốc vi lăng 
#m2^zZ ^ 23. Ai kim chi nhân 
HD tl ft 24. Hồ thảm mạc trừng? 
Dịch nghĩa 


17. Sấm chớp sáng loà 

18. Là thời buổi không yên không lành 

19. Hằng trăm con sông nước dâng tràn vọt lên 

20. Đỉnh núi cao vót lại lở đổ 

21. Bở cao lại sụp thành hang, 

22. Vực sâu lại lấp đùn thành gò. 

28. Thương xót thay cho nhân dân hôm nay! 

24. Mà sao vua vấn không hối cải chặn ngăn những mối 
tệ hại? 


Dịch thơ 
Sáng loà sấm chớp bủa quanh 


Ấy lò thời buổi chẳng lành chẳng an. 
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Trăm con sông nước tròn NHâh chô, 
Đình núi cao lở đổ tan hoang, 

Bờ cao lạt sụp thành hang. 

Vực sâu đất đã lấp ngàng thành gò, 
Buổi hôm nay xót cho lân chúng 


Sao tệ kia chẳng chóng dứt ngăn? 


Chú giải của Chu Ty 

Chương nầy thuộc phú. #Ệ HỆ điệp điệp, điện sáng lòa. 
t£Eš chấn, sấm. Tã ninh, yên Ổn từ từ. 4y linh, tốt lành. ;z!È phị, 
tung ra. Jệ đồng, nhấy vọt lên. 3# frúng, cái chóp núi. ZZfóf, 
cao lổm chổm. Cái bờ ao bị sụp lở cho nên thành ra cái hang. 
Cái hang sâu bị lấp đùn lên thành cái gò cao. J#¿hđm, từng, 
nhiều lần. 

Nói rằng chẳng phải chỉ có nhật thực mà thôi tháng 10 
lại có sấm chớp, núi lở, nước dâng, cũng là những tai biến rất 
lạ lùng. Cho nên phải kinh sợ mà tu tỉnh, sửa đối việc chính 
trị. Nhưng Ú vương lại vẫn không hề chịu ngăn dừng những 
mối tệ hại kia lại. 

Đồng Tứ nói rằng: Quốc gia sắp có việc bị suy bại vì thất 
đạo, thì trời lại gieo tai biến lạ lùng xuống trước để cảnh cáo. 
Nếu không biết để tu tỉnh lại, thì trời lại đưa ra những việc 
quái đị khác cảnh báo cho khủng khiếp. Và nếu còn chưa biết 
để cải biến thì những việc suy bại tổn thương mới đến. Do đó 
mới thấy được lòng trời đã nhân ái thương vua, muốn ngăn 
những biến loạn Ấy. 
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CHƯƠNG IV 


# 4w f-++- 25. Hoàng Phủ khanh sĩ, 
3# tứ BỊ 4É 26. Phiên duy tư đồ. 

Zx Í{HI f# *£ 97. Gia Bá trùng tế, 

†† 7t J§ 28. Trọng Doãn thiện phu. 
#2W»% 29. Trâu tử nội sử, 

lW 4: BW EE 30. Quy duy thú mã. 


IE :4-IIÊs 3L. Củ duy sư thị, 
BS S16 2 Fễ 82. Diễm thê phiến phương xử. 


Dịch nghĩa 


25. Ông Hoàng Phủ thì làm quan khanh sĩ, 

26. Họ Phiên thì làm quan tư đồ, 

27. Ông Gia Bá thì làm quan trủng tể. 

28. Ông Trọng Doãn thì làm quan thiện phu, 

29. Họ Trâu thì làm quan nội sử 

30. Họ Quy thì làm quan thú mã. 

31. Họ Củ thì làm quan sư thị. 

32. Bẩy tay gian thần kể trên cùng với nàng Bao Tự, 
người vợ đẹp, với thế lực đang bừng lên mãnh liệt vừa cùng 
nhau chiếm giữ được ngôi vị quan trọng. 


Tịch thơ 


Lào Hoàng Phù làm sĩ bhanh 
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Chức tư đồ nọ thì giành họ Phiên, 
Lão Gia Bá chiếm liền trúng tế. 
Trọng Doãn thì chiếm ghế thiện phụ, 
Làm quan nội sử họ Trâu 

Chức quan thú mã Quỷ thu uê mình, 
Họ Củ đa chiêm giành sư thị, 


Với nàng Bao quyền uị lây lừng 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Hoàng Phủ. 21H Gia Bá. 
ftft TYyong Doãn đều là tên tự. #§ Phiên, 3X Trâu, Hỹ Quý, 
‡# Cú, đều là họ. ƒl-†E khanh sĩ, chức quan ngoài lục khanh 
(trủng tế, tư đồ, tông bá, tư mã, tư khấu, tư không), lại làm 
chức đồ quan gồm công việc của lục quan. Hoặc nói khanh sĩ 
là những kẻ sĩ của chức khanh, theo sách Chư !ê, là thuộc 
của quan chức thái tể, có thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ là chức 
quan mà Công Dương gọi là tế sĩ, mà Tá thị nói là Chu công 
dùng Thái Trọng làm chức quan khanh sĩ cho mình, là đây. 
Vì rằng đó là thuộc quan của chức tế tướng, kiêm gồm cá lục 
quan, ngôi vị thì thấp kém mà quyển hành thì quan trọng. 
H] tÈ từ đồ chức tư để giữ việc giáo boá trong nước. %2 
trủng tế, chức trùng tế giữ việc chính trị trong nước. Hai 
chức ấy đều là bậc khanh ca. R§Z thiện phụ, thuộc bực 
thượng sĩ, giữ việc ăn uống mâm cỗ của vua. HP? nội sử, 
thuộc bực trung đại phu, giữ tước lộc và phép đặt để hay phế 
bỏ, cho sống hay giết đi. Ban cho hay lấy lại. Ê HE phú mã 
(đọc mổ), thuộc bực trung sĩ, giữ việc ngựa xe cho vua. 
Hi ŠS sự #hÿ, cũng thuộc bực trung đại phu, coi việc nên hư 
của triều đình. Bể điêm, sắc đẹp. %3 ## điểm thê (vợ đẹp ), chỉ 
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nàng Bao Tự. lã Phiên, cháy lên. 72 j§ phương sử, vừa ở đó, 
chưa biến rời đi nơi khác. 

Nói sở đi xây đến những biến loạn )ạ lùng như vậy là do 
bọn tiểu nhân được dùng ở ngoài, còn hầu thiếp sủng ái thì 
mê hoặc lồng vua ở trong, đó là những việc chủ yếu, chỉ là 
duyên cớ ây. 


CHƯƠNG V 
tr 4 33. Ức thử Hoàng Phủ 
=Hl hi 34. Khi viết bất thì? 
MÄ f3 1 ÍF 35. Hồ vi ngã tác 
SH 36. Bât tức ngã mưu. 


TRN Ta BS 37. Triệt ngã tường ốc. 
H4t†% 38. Điền tốt ô lai. 

HI# F2 
tôi RÌ À 


39. Viết dư bất tường 


40. Lê tác nhiên hĩ 


Dịch nghïa 


33, Ông Hoàng Phủ ôi! 

34. Ngài há lại nói là đâm dân chúng tôi chắng ranh 
rang công việc ruộng nương (Ngài cho chúng tôi là rảnh rang 
lãm)? 
35. Tại sao ngài bắt bọn tôi làm việc cho ngài? 
36. Mà lại không bàn tính với chúng tôi trước. 
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37. Ngài cứ phá vỡ nhà cửa tường vách của chúng tôi 
(để ngài xây cất. dinh thự của ngài). 

38. Cho nên cuối cùng ruộng của chúng tôi. Chỗ thấp thì 
nước ứ đọng, chỗ cao thì có mọc rườm tà. 

39. Ngài lại nói: Ta chẳng hại các người 

40. (Kẻ dưới phải cung phụng người trên) lễ nghị đương 
nhiên là phải thế. 


Dịch thơ 

Nầy ông Hoàng Phủ ngòi ôi! 

Há rằng ngài bảo chúng tôi chẳng nhàn? 
Sao bắt chúng tôi sung làm lụng 

Mà chẳng bàn uới chúng tôi nào 

Phú tan nhà uách trước sau, 

Ruộng nương đọng nước, có lau rậắm đầy. 
Tu chẳng bại chúng bay, ngài bảo: 


Lễ đương nhiên ấy đạo làm dân. " 


Chú giải của Chu: Hy 


Chương nây thuộc phú. ÿ_ ức, Tiếng phát ngữ từ, tiếng 
ở đầu câu. fÿ ứh?, lúc rảnh rang công việc nhà nông. {Efác, 
động tác. RỊI (ức, đến. ZZ tóf, cuối cùng. ‡Ÿ ó, nước ứ lại không 
chấy đi. Z£ ar, có rậm. IHŠ tường, hại. 

Nói ông Hoàng Phủ không tự cho là không cỏ rảnh rang 
công việc nhà nông, muốn rời ta đi nơi khác để làm việc, mà 
lại không toan tính trước với ta. Ông ta cứ triệt hạ phá huỷ 
nhà cửa tường vách của ta, khiến ruộng của ta không được 
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chăm sóc đến, chỗ thấp thì nước ứ đọng, chỗ cao thì cổ mọc 
um tùm, 

Ông ta lại nói: " Chăng phải ta muốn hại ngươi. dõ là 
theo lễ nghị thông thường kẻ dưới phải cung phụng làm việc 
cho kẻ trên ấy thôi. 


Chú điải của Dịch giã 
Mao thì Hoàng Phủ được vua sùng ái, được vua phong 
cho đất ở kinh kỳ, liền lo xây cất, đuổi nhà của dân, phá nhà 
cửa tường vách của dân để giành chỗ xây cất dinh thự đo ấp 
cho mình, và kiến dân phục dịch xây cất nhọc nhăn, bỏ hết 
công việc ruộng nương. 


CHƯƠNG VỊ 
417L 4L. Hoàng Phủ khống thánh, 
fE 88 J7 IỊ 42. Tác đô vu Hướng. 
tl—=®= 43. Trạch tam hưu sự 
lñ S2 m 44. Đản hầu đa tạng 

T“Mi—*Š 45. Bất ngấn di nhất lão 
8T 1t + 46. Ty thư ngã vương. 
lệ RR 47. Trạch hữu xa mã 
}I Ji1H IỊ 48. Dĩ cư tô Hướng. 
Dịch nghĩa 


41. Ông Hoàng Phủ rất. thông mình sáng suốt 
42. Dựng đô ấp cho mình ở đất Hướng. 
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48. Chọn ba vị quan khanh 

44. Thật đều là người tham lam hay giấu cất. 

45. Lại không gượng lòng đề lại một vị lão thần nào. 

46. Hộ vệ vua ta cả (tất cả quan chức đều bị Hoàng Phủ 
đem đi sang đô ấp Hướng) 

47. Lại chọn những người dân giầu có xe ngựa 

48. Để đem đi ở ấp Hướng. 


Dịch thơ 


Ông Hoàng Phủ rất thông mình 

Giành nơi đất Hướng cho mình dựng ởô. 
Bực tơmn bhanh quơn Ìo ngàt lựa, 

Đều lò người đấu của tham tùn. 

Chẳng hệ lưu một lão quan 

Giữ gìn bảo uệ long nhan thế nây. 

Bực xe ngựa đủ đầy ngòi chọn 


Ấp Hướng kia đều dọn đem sang. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ƒ{L, khống, rất. E £hánh, thông 
mình sáng suốt. #. đô, ấp to. Theo sách Chu /ễ trong kinh 
kỳ, đại đô,(ấp to), vuông vức 10 dặm, tiểu đô (ấp nhỏ) vuông 
vức 50 dặm, đều là đất của thiên tử phong cho các công 
khanh. [ñn] Hướng, tên đất, trong kinh kỳ ở Đông đô, nay là 
huyện Hà Dương thuộc Mạnh châu là đấy. =#4šš§ im hữu 
sự, là chức tam khanh. ƒ đản, tín thật. <hẩầu duy, chỉ. j 
tạng, chất chứa. #Ä ngấn, là }ồi không muốn nhưng vẫn gắng 
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pượng lên. 4® ft RE hưu xa mã (có xe ngựa), cũng là người dẫn 
giầu có. {R tổ, di. 

Nói Ông Hoàng Phủ tự cho mình là người thông minh 
sáng suốt, làm đô ấp mà không cầu người hiền, chỉ dùng 
người nhà giầu làm quan khanh, lại không gượng lòng để lại 
một vị quan nào hộ vệ thiên tử (tất cả quan chức trong triều 
đều bị Hoàng phủ rời sang đô ấp Hướng). Còn những người 
giầu cố xe ngựa cũng đều được đem đi hết. Thật là kẻ không 
chung với vua, mà chỉ lo tham lợi để lo cho riêng mình. 


CHƯƠNG V 


RH, #2) {tt S 49. Mẫn miêm tùng sự, 

4 lu 2 Z2 50. Bất cảm cáo lao. 

# 3E # 5L. Vô tội vô cô, 

mã LÍ E8 ER 59. Sàm khẩu ngao ngao. 

Thz 53. Hạ dân chỉ nghiệt 

HE KÉ£H X 54. Phỉ giáng tự thiên. 

IŸ 7 7ý {8 55. Tổn đạp bội tăng 

Hộ pm HH À 56. Chức cạnh do nhân. 
Dịch nghĩa 


49, Gắng gượng rán sức theo làm việc cho Hoàng Phủ 
B0. Không dám nói là lao nhọc 
B1. Người không tội không lỗi gì 
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52. Thì cũng bị lắm miệng giềm siểm hãm hại. 
53. Những tai hoạ của dân 
54, Đâu phải do trời giáng xuống cho, 


55. Người đân hễ gặp là nói cười vui vẻ, khi quay lưng 
thì ghét ky nhau 


56. Người dân cố sức làm như vậy chủ yếu là do lắm kế 
hay gièm siêm mà ra. 


Tịch thơ 


Cho Hoàng Phủ, găng lập công 

Dám than khổ nhọc thì không một lời. 
Chẳng tội lỗi những người dân ấy 

Bị siểm gièm hãm hại đáng thương. 
Khổ nhân dân những tai ương. 

Trời đâu gieo xuống phù phàng làm chỉ. 
Gặp cười nói quay đi hiểm ky, 

Cốt thế kia sợ bị gièm pha. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. § ñø6øgưo, dáng đông người. Ếš 
nghiệt, tai hại. I8 tổn, tụ lại. #Ý đạp, trùng điệp, nhiều lần. 
lRầẰ chức, chủ yếu. 5 cạnh, chuyên sức. 

Nói gắng gượng rán sức theo làm việc cho Hoàng Phủ, 
chưa từng dám nói là lao khổ, đã vô tội mà còn gặp tiếng 
giềm siểm hãm hại. Nhưng mà những tai hoạ của đân chẳng 
phản do trời làm ra. Tụ hội nhau mà trò chuyện, người dân 
nói lắm điều cho nhau vui thích đến khi quay lưng ra đi thì 
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ghét ky nhau (thói của dân lúc ấy là trước mặt niềm nở với 
nhau, sau lưng thì nghĩ ky ghét nhau) Ngươi dân đã đốc sức 
làm như thế đều do những kế hay giềm pha hãm hại gây ra. 


CHƯƠNG VIII 
% fX tà g _57. Du du ngã lý 
7n ‡L ~.‡§ 58. Diệc khổng chỉ muội 
U 2ÿ # % ã9. Tứ phương hữu tiến. 
+#® XJ Jg 60. Ngã độc cư ưu. 
sa z<: 61. Dân mạc bất dật. 
1 5 T 62. Ngã độc bất cảm hưu. 
xñồ T f8 63. Thiền mệnh bất triệt. 
Ø\  ÄX jX 1à 64. Ngã bất cảm hiệu ngã 
H3 hữu tự dật. 

Dịch nghĩa 


57. Buồn lo cho quê quán của ta ở 

ö8. Cũng rất là bịnh hoạn 

59. Bốn phương thiên hạ đều dư dã phong phú. 

60. Riêng ta ở trong cảnh ưu sầu vì túng thiếu 

61. Dân chúng không al1 là không an nhàn đật lạc. 

62. Riêng một mình ta là không dám nghị ngơi 

63. Bởi vì số mệnh trời định không đều nhau. 

64. Cho nên ta không đám bát chước bạn hữu của ta để 
tự dật lạc riêng mình. 
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Tịch thơ 


Lo buồn quê quán của ta 

Lắm điều binh hoạn rất lò thủm thương. 
Khăp dân chúng bốn phương thừa thối. 
Niông ta nghèo túng mãi ngậm ngùi 
Nhân dân dật lạc U0ut tưh. 

Piêng ta chẳng dám nghị ngơi tí nòo, 
Bởi số mệnh bhác nhau định sẵn, 


Để nhàn uui theo bạn dám đâu! 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. 1# flẤ dự đu, ưu buồn. EH jý, ở. 
jR muội (đọc hí cho hợp vận), bịnh. #% tiên, dư thừa. ¿# đội, 
vu. j§{ #r¿¿?, đều, đồng nhau. 

Đương thời buổi ấy cả thiên bạ đều bịnh boạn, nhưng 
chỉ ìo cho quê hương của ta ở là bịnh hoạn hơn cả. Và lại 
người trong bốn phương đều dư đã phong phú, riêng ta một 
mình lo buồn (vì túng thiếu). Người đều an nhàn dật lạc, mà 
chỉ riêng ta là bị lao khổ, vì Hoàng Phủ làm cho đau bịnh và 
bị tai hoạ lại quá lắm. Nhưng đó là vì số mệnh trời định 
không đồng nhau, ta há lại dám không an phận theo hoàn 
cảnh mình đã gặp, mà lại đi bắt chước theo bạn hữu của ta 
tự do nhàn dật hay sao? 

Thiên thập nguyệt chỉ giao có 8 chương, môi chương 8 
câu. 
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BÀI THỨ 200 


CHƯƠNG | 
SSẾ--313 Vũ vô chính. (Kỳ phủ 10) 
ft. S 1. Hạo hạo hạo thiên 
-> HA 2. Bất tuấn kỳ đức, 
KỆ zE tt 3. Giang táng cơ cần, 
fT {X, D0 4. Trảm phạt tứ quốc. 
* Xx#£Rt 5ã. Mân thiên tật uy 
#p R8 7b 6. Phất lự phất đồ, 
{2 H 3E 7. Xá bỉ hữu tội 
E#{AJ:< 8. Ký phục kỳ cõ. 
+ lt.#& 3E 9. Nhược thử vô tội 
ïầ E L1 â 10. Luân tư đã phô? 

Dịch nghĩa 


1. Trơi to rộng 

2. Mà ơn đức lại không to rộng. 

3. Đã gieo xuống nạn tang tóc đói kém. 

4. Để giết hại người trong các nước ở bốn phương. 
9. Trơi cũng bạo ngược. 

6. Chẳng nghĩ chẳng suy, 
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7. Hãy buông tha cho kẻ kia phạm tội. 

8. Đã chịu tội rồi. 

9, Còn người nây không tội. 

10. Sao cũng bị hăm hại mà chết mất khắp cả vậy? 


Dịch thơ 
Trời bao la uô ngần lông lộng 
Ơn đức sao chẳng rộng thế nây? 
Tóc tang đói bém gieo hoài, 
Giết người các nước trong ngoài bốn phương. 
Ông Trời cũng phi thường bạo ngược 
Chẳng máy may trước nghĩ suy. 
Nay tha bẻ phạm tội ởi, 
Bởi người gây tội bia thì đền xong. 
Còn những kẻ này bhông tội ác 
Cũng băm chừm đều thúc chống còn? 
Chú điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ‡#;# hạo hạo, to rộng. & hạo, 
cũng là ý to rộng (trời thì to rộng). Ế£ (uấn, lớn. †f#đức, ân 
huệ. ## cơ, thật mùa lúa và ngũ cốc. §Š cận, thất mùa rau. 
?ERÄ tột uy, bạo ngược. Ƒ§ !lự, [| đổ, mưu tính. 4 xé, buông 
tha. ⁄@ luân, chìm hãm. ƒ§ œ, lẫn nhau. #8 phô, khắp cả. 

Lúc ấy là sau nạn mất mùa lúa và mùa rau, bề tôi đều 
ly tán, người không bo ra đì thì làm thơ trách ke đã bỏ ra ởi. 
Cho nên suy xét nguồn gốc mà nói thì Trời không thi ân rộng 
rãi, đã gieo xuống nạn đói kém để giết hại mọi người trong 
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các nước ở bốn phương. Thì tại sao Trời vẫn không suy nghĩ 
tính toán lại gấp làm ra như thế vậy? Kê kia có tội đã bị chết 
đói. thì nó đã chịu tội rồi, thì nên tha cho là phải. Người nây 
vô tội lại cũng bị hãm hại cho chết mất, thì thế nào vậy thay? 


CHƯƠNG l| 
Ji z EE 11. Chu tông ký diệt 
BẸ Fïr 1E E3 12. Mỹ sở chỉ lệ 
I XxtE 13. Chính đại phu ly cư 


S 14 R 14. Mạc tri ngã dị 
=S^Á^ 15. Tam sự đại phu 
S‹Ằ\ 6 16. Mạc khẳng túc dạ 

Ƒl # R Í< 17. Bang quân chư hầu 
SN H2 18. Mạc khẳng triêu tịch 
#tH zxx# 19. Thứ viết thứ tương 


đã tị Fã T6 20. Phúc xuất vi ác.. 


Tịch nghĩa 
11. Thân tộc nhà Chu đã bỊ tiêu tàn 
12. Không có chỗ nào để dừng lại mà ở yên được 
13. Quan trưởng đại phu đã dời đi nơi khác mà ö. 
14. Không al biết ta lao nhọc (vì ta không bỏ đi). 
15. Quan tam sự (tam công) và quan đạt phu 
16. Không an chịu sớm hôm hầu hạ vua nữa. 
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17. Chư hầu làm vua một, nước. 
18. Không ai chịu sớm tối chầu chực vua nữa. 
19, Mong mỏi vua làm lành. 

20. Mà trái lại vua cứ làm ra việc ác mãi. 


Dịch thơ 


Đã tàn mất Chu triêu tộc họ 

Không chốn dừng để có yên nơi. 

Đại phu đã tản ởi rồi 

Ai hay ta cũng lắm hồi lao đao? 

Đạt phu, tam sự bao quan chức 
Chồng sớứm bôm chầu chực thế này? 
Các uua hồu quốc lâu nay 

Sớm hôm chẳng thấy một ai đến châu. 
Mong môi thay uua mau làm thiện, 


Vua cứ gây lắm chuyện bạo tùn. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Z /ông, thân tộc đồng họ và 


khác họ. ƒ !, định. IE chính, trưởng trưởng quan. Quan 
nhà Chu có 8 chức, hạng nhất gọi chính. Nói là bực trưởng 
của lục quan, đều được vào hàng thượng đại phu. ## ƒ; ly cư, 
rời đi ở nơi khác, vì rằng bị đối kém mất mùa phải rời đi nơi 
khác, và nhân đấy để tránh cái hoạ gièm siểm. ‡‡ ngã, ta 
người chăng bỏ đi tự xưng. BJJ đj, lao nhọc. = 3E £am sự, chức 
tam công. X2 đại phu, quan lục khanh và trung đại phụ, 


hạ đại phu. J8 tương, lành, tốt. j§ phúe, trái lại. 
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Nói sắp có cát hoạ đòi họ vua khác, mà điểm báo trước 
đã hiện rõ, trời biến động, người thì ly tán như thế äy rồi, 
mới mong mỏi vua sửa đổi làm lành, thì vua trái lại làm ác 
nữa, không chịu thôi. 

Hoặc nói rằng: Ngõ bài nảy cũng là thơ sau lúc đời đô 
sang phía đông thành Đông Chu. . 


CHƯƠNG lIÌ 
1it[h[ 7X 21. Như hà hạo thiên? 
li = 2Í 22. Bích ngôn bất tín. 
HÀ  )~ BIE::ˆ 23. Như bỉ hành mại. 
RIỦ #E Hh ® 24. Tắc myỹ sở trăn 
HmHằH#Zẩz 25. Phàm bách quân tử 26. 
% tụ Eđ 68 Các kính nhĩ thân 
"H£#*‡äñRg 27. Hồ bất tương uý? 
28T x< 28. Bất uý vu thiên, 

Dịnh nghĩa 


21. Sao vậy hơi Trởi? k 

23. Lời đúng phép tắc thì không được tin dùng. 

28. Cứ hành sự như thế kia 

24. Thì không đi đến đâu cả. 

25. Bá quan quân tử 

26. Mỗi người phải cung kính lấy thân (mà giữ lấy lẽ 
giữa vua tôi]). 


. 289 


27. Sao lại trên đưới không kiêng nhau (vua và tôi trong 
cơn loạn lạc không còn kiêng sợ nhau nữa). 
28. Tức là khãng kiêng sợ Trời vậy. 


Dịch thơ 


Tụi sao thế hỡi Trời cao rộng? 
Chẳng được tin lời đúng pháp quy. 
Cứ hành sự như đương thị. 

Đến đâu cho được, mong gì ô hay! 
Trăm quân tử các ngài quan. lại. 
Môi người cung kính lấy thân mình. 
Vua tôi sao chẳng kiêng tình? 


Tức là trên dưới chẳng bình sợ Trời. 


Chú điải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. #ñI{n] ` như hà bạo thiên (đọc 
thân, cho hợp vận), sao vậy hởi Trời? Kêu Trời mà só cáo. 
E‡ bích, phép tắc. ## trăn, đến. }\.H 8 #phàm bách quản tử, 
cả trăm người quân tử, chỉ các bề tôi. 

Nói sao đây hỡi Trời? Lời đúng phép tắc thì không được 
tín nhiệm mà nghe theo. Còn hành sự như thế kia thì không 
đến đâu cả, Bách quan quần thần, há vì Vua làm ác mà có 
thể chẳng cung kính lấy thân hay sao? Không cung kính lấy 
thân, không giữ lễ giữa vua tôi, tức là trên dưới không kiêng 
nhau. Trên dưới không kiêng nhau tức là không sợ Trời đấy. 
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CHƯƠNG IV 


7p 3 R 29. Nhung thành bất thoái. 
& hk T Xế 30. Cơ thành bất toại. 
# 1t S1 đđ] 31. Tằng ngã tiết ngự 
t§ Tế H 32. Thảm thảm nhật tuy. 
MNH#z 33. Phàm bách quân tử 
SH HãN 34. Mac khẳng dụng tấn. 
H5 Eï HÍ St 35. Thính ngôn tắc đáp 
Hồ Bà HỈ| AC 36. Trấm ngôn tắc thoái. 
Dịch nghĩa 
29. Binh giặc đã thành lập mà việc ác của vua vẫn 
không thôi. 


30. Nạn đói kém đã gây ra, mà vua vân không tiến theo 
đường thiện. 

31. Từng khiến cho ta làm quan hầu cận 

32. Ngày ngày lo rầu mà sinh bịnh. 

33. Bá quan quân tử. 

34. Không aI chịu đem những việc ấy báo cáo cho vua 
biết. 

35, Vua muốn nghe, thì các quan chỉ đáp sơ qua chớ 
không dám nói hết lới. 

36. Một khi có lời giềm siểm hại đến mình, thì các quan 
bỏ về, rời đi nơi khác. 
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DịcH thơ 


Giặc nổi, bạo tàn uuo chẳng bỏ, 

Thiện chẳng theo, đói khổ lan tràn. 
Từng theo hầu cộn long nhan 

Lo sâu sanh bịnh băn bhoăn ngày ngày. 
Trăm quân tử các ngòi quyền tước, 

Báo uua hay, chẳng được một ai. 

Vua nghe thì nót một 0ài, 


Bị người gièm siểm thì quay trở uễ. 


Chú giải oủa Chu HÌ 


Chương nầy thuộc phú. ‡\ ` nhung, bình sĩ. ‡ấ toại, tiến 
tới. Kinh Dịch chép ràng: Bất năng thoái, bất năng loại 
(không thể lui, không thể tới) là đấy f tiết ngự, bầu cận, 
sách Quốc ngữ chép: Cư tẩm hữu tiết ngự chỉ châm (nằm 
trong phòng ngủ có sự răn của quan hầu cận), cũng như 
quan thị trung đời Hán. {#l#f thửm thơm, dáng ưu sâu. ‡Z 
tuy, bình hoạn. zj]\ tấn, cáo báo. 

Nói binh giặc đã thành lập mà việc làm ác của vua 
không thối. Nạn đói kém đã gây ra, mà vua thì không theo 
đường thiện, khiến cho ta là quan hầu cận phải )o lắng ngày 
ngày cứ ảo não mà sinh bịnh. Phầm bá quan quân tử, không 
ai chịu đem những việc Ấy báo cáo cho vua biết. Dẫu vua có 
hỏi muốn nghe những việc ấy, các quan cũng chỉ đáp qua mà 
thôi, không dám nói hết lời. Một khi có lời giềm siểm đến 
mình, họ đều lui về mà rời đi nơi khác, không a1 chịu sớm tối 
hầu hạ ở bên vua. Ý như nói rằng: Vua tuy là không lành, 
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nhưng nghĩa vua tôi, há lại có thẻ lơ là dửng dưng như thế 
hay sao? 


CHƯƠNG V 
`  ˆ= 37. Ai tai bất năng ngôn, 
EEmxEm 38. Phỉ thiệt thị xuất. 
Xtt H3 AC F£ 39. Duy cung thì tuy. 
ft TK HE El 40. Khả hĩ năng ngôn, 
U15 Em ñnÿi 41. Xảo ngôn như lưu, 
tị 85 BŠ TR 42. Tý cung xử hưu. 
Dịch nđh1a 


37. Thương thay cho người tôi trung không thể nói gì 
được! 

38. Chẳng phải miệng lưỡi trung chỉnh ấy là nên nói 
năng vào thời ấy. 

39. Chị vì bản thân sẽ bị tai nạn bịnh khốn. 

40. Kê dua nịnh thì nên nói năng vào thời ấy. 

41. Lời khéo đẹp cứ tuôi ra như nước chảy, 

42. Mà bản thân lại còn được ở vào nơi yên vui nữa. 


Dịch thơ 


Thương thay bhông nói năng gì dặng, 
Lưỡi trung gặp bạo chống thối lời. 
Ằ thân bt họt lôi thôi. 
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Nịnh nén bờn nói thuận xuôi thời nây. 
Lời bhéo cứ tuôn bày như nước, 


Mà bản thân còn được yên Uui, 


Chú giẫi của Chu T{y 

Chương nây thuộc phú. Hị xuấ? (đọc xoời), nói ra. § 
uy, bịnh. #ÿ khỏ, có thể. 

Nói bực tôi trung đời ấy gọi là người không thể nói gì 
được, cho nên chăng những không thể nói gì được, mà hễ 
miệng có nói ra lời nào, thì tai nạn sẽ đến vào thân. 

Còn đứa nịnh đơi ấy gọi là kẻ có thể nói được, cho nên 
chúng uốn sửa lời nói cho khéo đẹp, cứ tuôn ra như nước 
chảy không hề bị ngưng trệ và khiến thân chúng được nơi 
yên vu. Vì rằng đó là thời loạn, vua tối lăm ghét người trung 
trực, ưa kẻ a dua nịnh hót như thế. Cho nên nhà thơ mới 
than thở đậm đà. 


CHƯƠNG VI 
#H ft 43. Duy viết vu sĩ 
JL®££.H #ã 44. Khổng cức thả đãi 
3 -d]ft 45. Vân bất kbả sử 
{q.3E 1 x” 46. Đắc tội vua thiên tử 
7R®n] & 47. Diệc vân khả sử 
ÁU JM HH 48. Oán cập bằng hữu. 
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Dịch ngh1a 


43, Chị nói hãy đi làm quan. 

44. Làm quan rất khốn khổ và nguy hiểm. 

45. (Hễ thẳng ngay trung cang, thì bị vua) nói là không 
thể dùng dược. 

46. Và còn bị tội với vua nữa. 

47. (Hã dua nịnh gian tà, thì được vua) nói là có thể 
dùng được. 

48. Và bị bằng hữu oán ghét ganh ty. 


Dịch thơ 


“Ra làm quan” lời người hay bảo 
Làm quan thì khổ não chẳng cùng. 
Thẳng ngay uua nói chẳng dùng. 

Lại còn đắc tội cửu trùng khỏi đâu. 
Rằng: "Dùng được, bẻ nào gian nguy". 
Th! bạn bè ganh ty oún hờn. 


Chú giải của Chu Ty 


Chương nây thuộc phú. Ƒˆ 0u, đi. §ÿ cức, khốn. ?ê đãi 
(đọc đ7 cho hợp vận), nguy. 
Tô thị nói rằng: Người ta đều nói hãy đi làm quan, nhưng 
người ta vẫn không biết sự khốn khổ và nguy hiểm của người 
làm quan. Đương thời ấy, làm quan theo chính đạo (ngay 
thắng trung cang) thì vua nói là không thể dùng được. Còn 
làm quan theo tà đạo (cong vạy gian nịnh) thì vua nói là cố 
thể dùng được. Theo chính đạo (không tuân theo lời phán 
dạy đâm tà của vua) thì bị tội với vua. Theo tà đạo (dua nịnh 
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theo lời phán dạy dâm tà của vua) thì bị băng hữu oán ghét. 
Đấy sở dĩ làm quan là khó. 


CHƯƠNG VI 
B8 Bà Xổ J -L ñH 49. Vị nhĩ thiên vu vương đô 
H#&#s# _50. Viết dư vị hữu thất gia 
ñL RR ýV HÍI ð1. Thử tư khấp huyết 
#t=m TX 52. Vô ngôn bất tật 
t Ki tH 53. Tích nhĩ xuất cư 
BEE [ÄE T BÀ 54. Thuỳ tùng tác nhĩ thất? 

Dịch nghĩa 


49. Ta nói với anh hãy đời về kinh đô của vua mà ở (cho 
có vua tôi, cố bạn bè). 

ð0. Anh đáp rằng: Tôi chưa có nhà cửa ở đấy (cho nên 
tô: không thể dời về đấy được). 

51. Hơn nữa tôi cứ lo sợ mà khóc thầm tuôn ra lệ máu. 

52. Không có lời nào là không rên siếc đớn đau. 

53. (Ta lại hỏi vặn): Vậy xưa kia anh bỏ ra ởi. 

54. Có aI theo anh làm nhà cho anh chăng? 


Dịch thơ 
Nói uới anh: Về bình đô mà ở. 
Anh đáp rằng: Chẳng có của nhà. 


To buôn lệ múứu tuôn ra, 
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Không lơi nào chẳng XOÍ xữ ngộ! gui. 
Thuở xưa bia anh dời đi ấy. 


Ai theo anh dựng lấy cửa nhà? 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nây thuộc phú. ñỶ nhĩ, mẫy, anh, gợi kê rời đi 
nơi khác mà đ. Ñ » thử Hz, như nói Kã thử ưu, sợ và lo. 

Đương thời ấy nói ra rất khó khăn, làm quan lắm hoạn 
nạn như thế. Cho nên bề tôi có kế bỏ đi, có người ở lại với 
vua. Người ở lại không nỡ thấy vua trø trọi không có quần 
thần, và mình cũng không có bạn bè, mới bảo kẻ bỏ đi hãy 
trở về kinh đô của vua. Những người bỏ đi không chịu nghe 
theo, lấy có không có nhà cửa ở kinh đô để cự tuyệt, và đến 
nỗi phải lo sầu mà khóc ra lệ máu, không có lời nào là không 
rên siếc đớn đau. Vì rằng sợ tai hoạ nặng nề mà đến phải 
như thế, Nhưng nói là vì không có nhà cửa ở kinh đô, thì 
không phải là tình thật cho nên ta mới cật vấn răng: Xưa 
anh bỏ đi, ai đã làm nhà cho anh to? Mà nay anh lại lấy việc 
Ấy từ chối với ta như vậy thay? (Xưa anh bỏ đi chăng ai làm 
nhà cho anh cả, anh đã tự làm lấy. Thì nay anh hãy trở về 
kinh đô, lẽ tự nhiên là cũng làm lấy nhà cửa mà ở. Việc có 
nhà hay không có nhà không thành vấn đề để anh từ chối). 

Thiên Vũ Uuô chính có 7 chương, 2 chương 10 câu, 2 
chương 8 câu Dò ð chương 6 câu. 

Âu dương công nói rằng: Về thơ người đời xưa phần 
nhiều không để tên để bài thơ; mà tên của bài thơ thường 
thường thuộc vào lệ không có nghĩa. Hoặc có khi có tên đề 
bài thơ, thì át là thuật lại đại ý của bài thơ ấy. Như loại 
thiên Jựng bá (thuộc Tiểu nhã Tiểu mân chi. thập) và thiên 
Thường uũ (thuộc Đại nhã, Đăng chỉ thập). 

Nay theo những điều đã nói ở bài thự trong Äf do thị. tên 
thơ Vũ nô chính nây rất lạ đối với cả bài thơ (để bài và nội 
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dung đường như không có liên hệ gì với nhau). Việc nghì ngờ 
ấy phải để khuyết. 

Lưu thị ở Nguyên thành nói rằng: Thường đọc Hàn thì 
có bài Vữ nó eực. Bài vự của thơ ấy nói rằng: Vỹ 0ô cực là thở 
của quan chỉnh đại phu châm biểm U vương. Xét đến lời văn 
của bài thơ Ấy mà so với chương đâu bài thơ của Mao công 
thì có hơn 8 chữ: Vũ uô kỳ cực thương ngõ giú sắc. 

Kẻ ngu nầy (Chu Hy) xét thuyết của Lưu thị dường như 
có lý. Nhưng chương Ï và II của thiên nầy vốn có 10 câu, nếu 
nay lại vội thêm vào đề chương dài chương ngắn không đều 
nhau thì không phải lệ làm thơ. 

Lại bài thơ nây thật do quan hầu càn làm ra sau khi các 
quan chính đại phu rời đì ở nơi khác. 

Còn nói là quan chính đại phu châm biếm Ù vương thì cũng 
là không đúng. Và lại cho là thơ về U vương thì cũng chưa có 
gì khảo cứu rõ ràng. 

Kỳ phủ chi thập có 10 thiên, 64 chương, 426 câu. 


5. TIỂU 9MÂN CHI TU(Â® 


(Mười thiên thuộc phần thơ Tiểu mân). 


BÀI THỨ 201 
CHƯƠNG l. 

/]S*# Tiểu mân. (Tiểu mân ]) 
=<x#£<8wt 1. Mân thiên tật uy 
PL 2. Phu vu hạ thổ. 

HÉ JYÃ [HỊ xi 3. Mưu do hồi duật 
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fFí H r¿R 4. Hà nhật tư từ? 


BA Hầu Z1` TẾ 5. Mưu tang bất tùng. 

+74 75 H 6. Bất tương phúc dụng. 

{4X th mk Xã 7. Ngã thị mưu do 

2n"‡#L~ZLTE 8. Diệc không chỉ cùng. 
Dịch nghĩa 


1. Cái uy bạo ngược của Trời. 

2. Đã phân bổ xuống khắp cõi đất. 

3. Cơ mưu tà vạy không chính đáng của vua. 

4. Ngày nào mới đứt được? 

5. Những cơ mưu tốt lành thì không được Vua nghe 
theo. 

6. Còn những cơ mưu xấu xa chẳng lành thì ngược lại 
được dùng. 

7. Ta xem những cơ mưu của Vua 

8. Cũng rất là đau đón. 


Dịch thơ 


Cái uy bạo ngược của Trời 

Đã phân bố xuống khắp nơi lan trần. 
Những cơ mưu tà gian bất chính 
Đền ngòy nào mới tính dứt xong? 
Theo mưu lành, hẳn lợi không. 


Còn mưu xấu độc, Vua dùng, ngược thay! 
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Ta xem mưu sắp bày thế ấy 


Cũng đớn đau lắm đấy hỡi ôi! 


Chủ giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. ¿4 mán, ý xa vời. ÿ phu, trần 
bày ra. #3 đo, mưu. |H] hồi, Và vạy. iã duật, tà vạy. ÿyB tử, 
dùng. # tương, tốt lành. 7# phúc. trán lại. l cùng, bịnh. 

Vì Vua bị mê hoặc theo mưu gian tà, không thể nào 
ngăn lại để theo đường lành, quan đại phu mới làm bài thở 
nây. 

Nói cái uy bạo ngược của Trời đã phân bế xuống khắp 
cõi đất khiến những cở mưu tà vạy của Vua không có ngày 
nào là đứt được. Những mưu lành thì không được nghe theo, 
còn những mưu độc hại thì ngược lại được Vua dùng. Cho 
nên ta xem những cơ mưu của Vua cũng rất là đau đớn. 


CHƯƠNG li 
8 Yñ st ät 9. Hấp hấp tử tử 
7“4LZ 35% 10. Diệc khổng chỉ ai. 
HẠ xế. -R. HÊu 11. Mưu chỉ kỳ tương 
RIRZZxš 12. Tắc cụ thị vi. 
HA x~ Â` JÊU 13. Mưu chỉ bất tương 
BI ## 14. Tác cụ thị y. 
1 1k 15. Ngã thì mưu du, 
IDIERN-2)I-° 16. Y vu hồ để. 
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Dịch nØhb7a 
9. Bọn tiểu nhân tụ hợp với nhau, nhưng chúng không 
hoà thuận với nhau. 
10. Cũng là đáng xót xa cho vậy. 
11. Những mưu cơ tốt lành 
12. Thì bị chúng phân đổi. 
13. Những mưu cơ chăng lành. 
14. Thì đều được chúng nghe theo. 
15. Ta thấy những mưu cơ nguy hại ấy 
16. Rồi sẽ đưa đến đâu vậy? 


Dịch thơ 


Hợp chung nhưng chẳng hòa nhau, 
Tiểu nhân cũng đáng xót đau nỗi tình. 
Những cơ mưu rất tốt lành thế ấy 
Bọn tiểu nhân chống lại cho đành. 
Những cơ mưu nọ chẳng lành 
Tiểu nhân xu phụ tứn thành theo ngay. 
Ta thấy cơ mưu tai hại ấy 
Đưa đến nơi đâu uậy hỡi ô:? 

Œhủ điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ÿ3¡ hấp háp, hoà thuận với 
nhau. ãfãŸ(£ứ rứ, nói xấu làm nhục lẫn nhau. 8 cụ, đều 
cùng. Jš. để (đọc đề cho hợp vận), đến. 

Nói bọn tiểu nhân tụ chung với nhau mà không hòa 
thuận nhau, vì chúng suy tính sâu xa lắm. Những cơ mưu 
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tốt lành thì bị chúng phản đối, cồn những cở mưu xấu xa ta] 
hại thì được chúng noi theo. thì làm sao yên định được? 


CHƯƠNG II 
4š # Ex lR 17. Ngã quy ký yêm 
S1 S18 18. Bất ngã cáo du. 
St 2x 4L 27 19. Mưu phu khổng đa. 
xzZmjmH2Th& - 20. Thị dụng bất tập. 
SỨ El Ấm JE 21. Phát ngôn doanh đình 
đứ: HÀ TT Z2 22. Thuỳ cảm chấp kỳ cữu? 
1l BE ƒT š& 23. Như phi hành mại mưu 


øc EJH ` cIM 24. Thị dụng bất đắc vu đạo. 


Dịch nghĩa 

17. Mai vùa để bói của ta đã chán (vì cứ bối mãi) 

18. Không báo cho ta biết mưu cơ lành đữ ra sao. 

19. Kẻ mưu sĩ thì rất đông (nhưng không phải người 
hiển tài), 

20. Cho nên mưu cơ đem ra dùng cũng không thành. 

21. Người phát biểu ý kiến thì đầy cả triều đình, 

22. Nhưng a1 đám nhận lỗi khi mưu cơ thất bại? 

23. Như kẻ chẳng bước, chẳng đi cứ ngồi mà mưu tính 
địa điểm mình sẽ đến. 

24. Cho nên chẳng được một bước đường nào cả. 
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Dịch thơ 


Mai rùa ta đã chứn rồi 

Không còn báo trước cơ thờ! ra sao. 
Kẻ mưu sĩ đầy trào đông đặc 

Mưu đem dùng chẳng đạt mảy may. 
Chật trào bày biểu đông thay! 

Đến khi thốt bại lỗi ra dám nhìn. 
Như chẳng đi, lo mình sẽ đến. 


Một bước đường nào tiến đăng cho? 


Chú giải của Ghu Ty 


Chương nầy thuộc phú. fŠ fđp, thành nên. 

Bói quá nhiều lần thành ra nhàm mà mai rùa cũng 
chán, cho nên không báo cho biết mưu đồ lành hay dữ. Kẻ 
mưu sĩ thì nhiều, mà phải hay trái thì lẫn lộn không rõ thế 
nào là thích hợp để noi theo. Cho nên cơ mưu rết. cuộc cũng 
không thành tựu. Vì rằng kẻ phát biểu ý kiến thì đông đặc cả 
triều dình mỗi người đều cho mình là phải, nhưng không ai 
chịu đảm nhiệm trọng trách để thi hành. Cũng như kế không 
bước, không đi, cứ ngồi mà mưu tính địa điểm mình sẽ đến. 
Mưu tính tuy đã nghiệm xét nhưng rồi làm sao được một 
bước đường nào? 


CHƯƠNG IV 
L2. L. TK 25. Ai tai vì du! 
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BE TC x. ý 

BE Í4 Z #S 

#É \8 H XE đẼ 

# I8 5 =Z 
#Iƒ?# 3Š 5 + 3E 
Kế A HH 1Ì J BR 


26. Phi tiên dân thị trình. 

27. Phi đại du thị kinh. 

23. Duy nhĩ ngôn th] thính 

29. Duy nhĩ ngôn thị tranh 

30. Như bỉ trúc thất vu đạo mưu 


31. Thị dụng bất hội vu thành. 


Dịch nghĩa 


28. Thương xót thay cho cơ mưu ngày nay! 
26. Không lấy những thánh hiển ngày xưa làm phép 


- 
~- 


tặc. 


27. Không lấy đường chính đại để thường noi theo. 

28. Chỉ những lời nông cạn thì được no1 theo. 

29. Chỉ những lời nông cạn thì được tranh luận. 

30. Như kẻ kia cất nhà mà đi hàn tính với người khách 


qua đương. 


31. Thì không đến việc thành tựu được. 


Dịch thơ 


Xót thay mu bế đương thời! 


Nhông noi phép tác những lời thánh nhân. 


Đường chính đại chống cần theo nữa. 


Lưi cũn nông thì tựa theo ngay. 


Lời cạn nông luận tranh hoài. 
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Cát nhà lại hoi những di qua đường. 


Cho nên thành tựu uô phương. 


Chú gđiải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. # f$ tiên đản, thánh hiền đời 
xưa. ƒ tríỉnh. phép, #2 du, đạo. $€ bính, thường. yR hội, toại, 
đến. 

Nói thương xót thay cho mưu cơ này nay, không lấy 
những thánh hiển ngày xưa làm phép tắc, không lấy đường 
chính đại để thường noi theo! Những lời được nghe theo và 
tranh luận, điều là những lời cạn hẹp, để có việc mà cãi lẫy 
nhau. Như mình sắp cất nhà mà lại đi bàn tính với kẻ xa lạ 
đi đường, mỗi người đều biện luận khác nhau, kẻ nói thế 
nây, người nói thê khác, thì làm sao mà xây cất cho xong 
được vậy thay? Có câu tục ngữ xưa rằng: Tác xa đạo biên, 
Tam miên bất thành (Lầm nhà bên đường, cứ nghe lời người 
ta qua kẻ lại bàn thế nầy, nói thế khác, đến ba năm cũng 
chưa xong), có lẽ là do ở đây vậy. 


CHƯƠNG V 
HỆ BỊ | 32. Quốc tuy mỹ chỉ 
su #—@sa 33. Hoặc thánh hoặc phủ. 
ft P lư 34. Dân tuy my hồ, 
S1 sắt 35. Hoặc triết hoặc mưu, 
BW PH HÓA - 36. Hoặc túc hoặc ngài. 
1ƒ 38 Ÿñ 37. Như bỉ tuyển lưu. 
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#t Wa f8 DẢ Rắ 38. Võ luân tư đi bại. 


Dịch nghĩa 

32. Cuộc tranh luận việc nước tuy chưa yên định. 

33. Nhưng hoặc có người sáng suốt, hoặc có kẻ không 
sáng suốt. _ 

34. Dân tuy không nhiều. 

3ã. Nhưng cũng có người hiển triết hoặc kẻ trí mưu, 

36. Hoặc có người nghiêm chỉnh, hoặc có người đứng 
đắn hợp lý. 

37. Nhưng những người hiền ấy sẽ như dòng suối chày 
đi mất (không trở lại nữa vì không được vua trọng dụng). 

38. Chớ để họ phải chìm đắm và cùng bại vong cả với 
nhau. 


Dịch thơ 
Luận bàn uiệc nước chưa xong 
Có người săng suốt, người bhông đây mò, 
Dân chúng tuy chẳng là đông đặc 
Có người hiển triết hoặc mưu thâm, 
Người đàng hoàng, người chỉnh nghiêm. 
Người hiền như suốt bặt tăm chay dài. 
Chó cho chìm đắm đog đày. 


CHÚ điểi của Chu HỰ 


Chương nây thuộc phú. IÌ chỉ, định. f2 thành, thông 
minh. ÏÍt bó, to. nhiều. 2 ngấi đồng với V ngủi, chính trị. 
tà luận, chím hãm. {5 £ư, lẫn nhau. 
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Nói cuộc tranh luận về việc nước tuy không quyết định, 
nhưng vẫn có người thông minh và đứa ngu sì. Dân tuy 
không nhiều, nhưng vẫn có người cần thận hiểu biết sâu xa, 
vẫn có người mưu trí vẫn cố người nghiêm chỉnh đoan trang 
vẫn có người đứng đăn hợp lý. 

Nhưng vua không dùng người lành, thì ngươi lành 
không thể tổn tại được, sẽ như dòng suối cứ chảy đi mất 
không trở lại nữa và sẽ chìm đăm rồi đến cảnh bại vong cả 
với nhau. 

Thánh (thông mình), triết (hiểu biết sâu xa), mưu (mưu 
trí), túc (nghiêm kính), ngải (đứng đán hợp lý) tức là đức của 
năm điều trong Hồng phạm (phép tắc chính đại). Há lại 
người làm thơ nây cũng muốn truyền cái học của Cơ Tử đây 
chăng? 


Chú giải của Chu Hy 


Thiên Hồng phạm (phép tắc chính đạo) trong kinh Thư 
chép lời đáp của Cơ tử tâu bày cùng Vũ vương: .... năm điều, 
thứ nhất là dáng mạo ở ngoài, thứ hai là lời nói, thứ ba là 
nhìn xem, thứ tư là lắng nghe, thứ năm là suy nghĩ. Dáng 
mạo Ø ngoài phải cung kính, lời nói phải hợp lý, nhìn xem 
phải sáng suốt, lắng nghe phải thông hiểu, suy nghĩ phải 
thấu đáo. Dáng mạo hễ cung kính thì ra người nghiềm trang, 
lời nói hã hợp lý thì người chỉnh trị đứng đắn, nhìn xem hễ 
sáng suốt thì ra người hiểu biết sâu xa, lắng nhe hễ thông 
hiểu thì ra người có mưu trí, suy nghĩ hễ thấu đáo thì ra 
người sáng suốt thông minh. 


CHƯƠNG VỊ 
it 39. Bất cảm bạo hổ. 
` ẤW § rnÏ 40. Bất cảm băng bà. 
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Ä#I:— 
S:nEfb 
22-22710820) 
%I By Xš 
ủI j 3ð ữk 


41. Nhân tri kỳ nhằt, 
42, Mạc tri ky tha. 


43. Chiến chiến căng căng. 


_44. Như lâm thâm uyên. 


4ã. Như lý bạc băng. 


Dịch nghĩa 


39. Không dám tay không mà bắt, hố. 

40. Không dám đi không mà qua sông. 

41. Người ta chỉ biết một việc mà thôi. 

42. Chớ không biết đến những việc khác, 

43, Phải e đè răn chừng phòng bị 

44. Như mình đến bên vực sâu (sẽ bị té rớt xuống). 


45, Như mình đi trên giá (nước đá) mỏng (để bị tan sụp 
mà chìm xuông nước). 


Dịch thơ 


Bắt hùm chẳng dám tay bhông. 


Không thuyền chẳng dám Uượt sông một mình. 


Người ta chỉ hiểu tính một uiệc, 


Lễ khúc thì chẳng biế? đến đâu. 


®#Ö dè phòng bị trước sau 


Như ởđt trên miệng UỰC SâU nguy nàn. 


Và trên giú móng sặp tan. 
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Chú điải của Chủ HÌỰ 


Chương nảy thuộc phú. ?# bạo. bắt bằng tay. không. 
4 băng, đi ngang qua sông không cần thuyền, như nói bằng 
phàm nhiên. WÑÑ. chiến chiến, \lo sợ. WÑ W căng căng, răn 
chừng giữ gìn. /ff; l như lâm thàm uyên (dọc uân cho 
hợp vận), như đến bên vực sâu, sợ té rớt xuống. ?(If# ;#f ¿k 
như lý bạc băng, như giẫm lên gìiá mỏng sợ bị sụp mà chìm 
luôn. 

Những điều lo nghĩ của bọn tiểu nhân không thể hiểu 
biết đến tâm xa. Đối với hoạn nạn như tay không cầm khí 
giới mà bát hổ, không dùng thuyển mà qua sông. vì quá 
thiển cận dễ thấy nên chúng biết mà tránh được. Còn như 
cái hoạ nước mất nhà tan vì rất kín đáo trong cối vô hình, thì 
chúng không biết để lo xa. 

Cho nên nói: Phải e dè phòng bị như mình đến bên vực 
sầu hay đi trên giá móng vậy. Đó là lời sợ hãi tai hoạ sẽ kíp 
đến nơi. 

Thiên Tiểu môn có 6 chương, 3 chương 8 câu 0ò 3 
chương 7 côu. 

Tô thị nói rằng: Tiểu rnân, Tiểu uyển, Tiểu bàn, Tiểu 
minh bốn bài thơ nảy đều lấy chữ /iểu để phân biệt là thuộc 
phần thơ Tiểu nhã. Những bài thơ ấy thuộc phần Tiểu nhã 
thì gọi chung là Tiểu mân, TYểu uyển, Tiểu bàn, Tiểu mình. 

Còn những bài thơ thuộc phần Đại nhã thì gọi là Thiệu 
mân, Đại mình, mà chỉ thiếu về... uyển uà... bàn. Ÿ định 
rằng do Khổng tử đã san định như thế. 

Tuy bỏ tiếng đại, nhưng thuộc về £iểu vẫn cũng gọi tiểu 
vì là dùng theo cũ. 
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BÀI THỨ 202 


CHƯƠNG | 
7|` 2 Tiểu uyễn. (Tiểu mân 2) 
Z”?£'§ 1. Uyến bỉ minh cưu 
8Ð 7š 3. Hàn phi lệ thiên, 
#8 3. Ngã tâm ưu thương 
Ất HC À 4. Niệm tích tiên nhân. 
HN % ` #E 5. Minh phát bất my. 
RE — ^ 6. Hữu hoài nhị nhân. 
Tịch nha 


1. Con chìm mình cưu nhỏ nhen kia 

2. Võ cánh bay đến tận trời. 

3. Lòng ta ưu sầu đau đớn 
4. Nhớ đến những tiên vương ngày xưa. 
5. Thức đến sáng không ngủ, 

6. Vì nhớ đến cha và mẹ. 


Dịch thơ 


Chim mĩính cưu nọ nho nhoi, 
Tung bay đến tận lưng trời uút cao. 


Lòng ta luôống những tứu sầu 
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Tiên U0ương ngày trước rat rào nhở mong. 
Thức năm cho đến rạng đông 


Mẹ cha hat đống nhớ nhung ngậm ngùi. 


Chú giỏi của Chu Hy 

Chương nầy thuộc hứng. 7ñ uyến. đáng nhỏ nhen. I2 
mình cựu, chìn bam cưu. ÿ3 hàn, lông, cánh. F8 /ê, đến. HH šš 
mình phớóit, nói gần vạng đông ánh sáng bật chiếu lên. — ZV 
nhy nhún, hai người. cha và mẹ. 

Đây là bài thở lúc quan đại phu gặp thời loạn lạc, anh 
em khuyên răn nhau để tránh tai hoạ. Cho nên nói on chim 
nhỏ nhen kia cũng vỗ cánh bay đến tận trời, mà lòng ta sầu 
buồn đau đớn, há lại có thể không nhớ đến tiên vương ngày 
xưa hay sao? Cho nên đến sáng mà không ngủ cứ nhớ đến 
cha mẹ. Nói đó là mối đầu của việc khuyên răn nhau. 


CHƯƠNG II 
À7 75g 7. Nhãn chỉ tế thánh 
8X Yl lR Vụ 8. Âm tửu ôn khắc. 
/ # 21 9. Bï hôn bất trì 


St H ñ 
Ti SWY Rủ li 
Xfñ2“X 


10. Nhất tuý nhật bức (phú). 
11. Các kính nhĩ nghỉ. 


12. Thiên mệnh bất hựu. 
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Dịch n@hïs 


7. Người kính cần thông minh. 

8. Khi uống rượu thì ôn hoà, thắng được mình (không để 
mình khốn đốn vì rượu), 

9. Còn kề u ám không biết gì kia (chỉ Vua) 

10. Cứ chuyên chú vào việc say sưa, ngày càng thêm 
đậm, 

11. (Nên nhớ răng, ngài làm vua) được mọi người kính 
trọng uy nghi của ngài. 

12. Và hễ mạng trời đã đi thì không trở lại (mong Vua 
hiểu biết như thế để cải hoá) 


Dịch thơ 


Những người bính cần thông mình. 

Rượu ào hoà nhã thống mình uy nghỉ. 

Người bia tt ứn mê sĩ 

Say ngay còng nững Ì¡ bì chẳng thôi. 

` Ủy nghì được Bính mọi ngươi. 
Chồng bề trở lụi mệnh trời đã đi. 
Chú glấi của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. ÿ#{ #ể, kính. 3# ¿hánh, thông 
mình. z7? khăc, thăng, hơn. Zã phú, như. RE fbậm, rất. M 
dịch, lại trở lại. 

Nói người kính cẩn thông minh tuy say cũng ôn hoà 
cung kính giữ gìn để thăng mình, gọi là không bị rượu làm 
khốn đốn. Còn người kia u ám không hiểu gì, cứ khuyên chú 


Vào việc say sưa rigày càng đậm. Cho nên nói mọi người đều 
kính cần uy nghi của ngài (Vua). Mạng trời đã đi thì không 
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trở lại. không thể nào không lo sợ được. Lúc ấy Vua đã mất 
hết. đức hạnh vì rượu, kẻ bề tôi lo cải hoá Vua, người em lấy 
có ây mà khuyên răn anh theo lởi giải thuyết ở chương đầu. 


CHƯƠNG III 
rH #3 & 13. Trung nguyên hữu thúc, 
[X2 xZ 14. Thứ dân thái chỉ. 
tt t2 I -ˆ 15. Minh mỉnh hữu tử, 
lš mã HÀ ~. 16. Quả loã phụ chỉ. 
ĐM ni} Ba "J— 17. Giáo hối nhi tử, 
3 4 ThÌ ~. 18. Thức cốc tự chỉ. 

Dịch nghĩa 


18, Trong đồng bằng có cây đậu, 

14. Thì dân chúng hái lấy. 

15. Sâu mình lĩnh có con, 

16. Tò vò bắt sâu minh linh con ấy, 

17. Hãy dạy dỗ con của ngài, 

18. Dùng việc lành mà dạy dỗ thì đứa con Ấy sẽ giống 
theo. 


_ Dịch thơ 
Có cây đậu giữa đồng bằng 
Nhân dân đến hái mà ăn thích tình. 


Có con nho sâu rutnh lính, 
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Tò uò đến bất mà giành đem nuôi. 
Con ngời, lo dạy đi thôi, 


Việc lành đem dạy, trẻ thời giông theo. 
Chú điải của Chu HỰ 

Chương nây thuộc phú. r|!£#ˆ trưng nguyên tức nguyên 
trung, ở trong đồng bằng. ÿÿ Tan cầy đậu, đại đậu. #2 
mình lĩnh, con sâu nhỏ màu xanh ở trên cây dâu giống như 
con sâu đo. f ấ{ guỏ loấ, con ong đất. giếng như con ong mà 
hứng nhỏ, con tà vò. Con tò vò bất con sâu xanh ở cây đâu, 
đem về để vào lỗ cây, bảy ngày thì biến ra con của nó. ;t 
thức, dùng. 5% cốc, tốt lành. 

Trong ĐIỆN bằng có cây đậu thì người dân hái lấy, để 
khởi hứng rằng người có đạo lý tốt lành thì đâu đâu đều có 
thể dùng được cá. Sâu mình lính (sâu xanh trên cây dâu) có 
con, thì tò vỏ bắt mình linh con ấy để biến thành con tồ vò. 
đề khởi hứng. rằng kẻ không giống mình có thể giáo hoá để 
trở thành giống mình. Hãy dạy đỗ con của ngài, dùng việc 
lành mà cải hoá giống theo, thì phải lắm, thì hay lắm,- thì 
giống lắm. Đó là diễn ta cho hết ý khởi hứng của hai câu 11 
và 12 ở chương II mà nói để khuyên răn chẳng những chỉ 
riêng lo cho ban thân mình cho trọn lành mà thôi, lại cồn 
phải dạy đỗ con của mình, khiến nó làm lành nữa. 


CHƯƠNG IV 
KH {MT 19. Đệ bỉ tích linh 
S7 ĐV H 20. Tái phi tái minh 
4xHŸnšã 21. Ngã nhật tư mại, 
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nu HX/†t 29. Nhi nguyêt tư chỉnh. 


1# 23. Túc hưng dạ my, 
t} 2s Rä HH ®& 24. Võ thiểm nhĩ sở sinh. 
Dịch nghĩa 


19. Xem con chim tích hnh kia 

20. Vừa bay vừa kêu, 

21. Ta thì ngày phải đi xa. 

22. Em thì tháng cũng phải đi xa nữa, 

23. Sớm thì dậy. đêm thì ngủ. 

24. Em chớ làm điều gì nhục nhã đến cha mẹ đã sinh ra 
em. 


Dịch thơ 


Tích lình họ hơy nhìn theo, 
Nó uữa bay liệng uửa bêu 0u1 hoà. 
Tơ thì ngày phải đi xơ, 
km thì thủng cùng đì ra dặm dời. 
Tối thì ngủ, sáng dậy ngoy, 
Chớ lừm cha mẹ nhục lây 0ì mình. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc hứng. j# đệ, xem. #4 tích linh tích 


linh bay thì kêu, đi thì lất. $Ä (ới, thì. lÏj nhỉ, mây. Tš thiểm, 
nhục. 
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Xem chìm tích linh kia vừa bay vừa kêu. Ta thì ngày 
phải đi xa. em thì thắng phải đi nữa, Nói mối người đều phải 
găng sức vào trách vụ của mình, không thể nhàn dật ở không 

mà mang hoạ. sợ e không kịp tiếp cứu lẫn nhau. Sớm thì 
đậy, tối thì ngủ mỗi người đều mong không có điều gì nhục 
nhã đến cha mẹ mà thôi. 


CHƯƠNG V 
2š 2 SE: 25, Giao giao tang hộ 
T8 2K 26. Suất trường trác túc. 
»x ‡t hỆ 27. Ái ngã điền quả, 
HE} HR 28. Nghi ngạn, nghỉ ngục. 
#ể SE ch E 29. Ác túc xuất bốc, 


Eí tr] §ề Â 


30. Tự hà năng cốc 


Dịch nghĩa 


25. Chim tang hộ bay qua bay lại. 

26. (Không có thịt để ăn nữa) phải ra khoảng đất trống 
mổ lúa mà ăn. 

27. Thương xót ta đã bịnh tật lạt )é loi, 

28. Mà đã phải bị giam hãm vào tù ngục. 

29. Ta nắm lấy mồ lúa ra bói xem (đời sống có tốt lành 
hơn không). 

30. Thì thấy răng: Làm sao mà tụ tốt lành được (vì 
chính trị quá bạo ngược)? 
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Dịch thơ 


Lướt bay tang hộ lại qua 

Lúa nơi khoảng trống đến mà mô ăn. 
Thương ta bịnh tật cô đan 

Mù còn mắc phỏủi nguy nan ngục hình. 
Ta cầm móớ lúo bói mình: 


Làm sao mò tự tốt lành được cho? 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng. 4⁄4 giao giao. dâng qua lại, 
3# lạ (tang hó, chìm tang hộ, cũng gọi là chìm thiết chi, tục 
gọ1 là chìm thanh chuy, ăn thịt chớ không ăn lúa. tự điện 
đồng với l§ điên, bịnh. Ƒ# ngọn cũng là JÄ ngục, nhà ngục. 
nhà tù. Han thị viết ƒƑ ngan. Nhà giam ở làng ấp gọi ngơn, ở 
triều đình gọi ngục. 

Chìm tang hộ không ăn lúa mà nay phải ra khoảng đất 
trống mổ lúa ăn. Những kẻ bịnh tật. cô đơn không nân bị 
mìam bị g1Iữ, mà nay đã bị giam giữ. Nói vua không thương 
xót kẻ cô đơn lẻ loi không vợ không chồng, lại thích hãm hại 
những kẻ lẻ loi ấy vào hình án. Nhưng không thể không tự 
tìm con đường tốt lành hơn để sống, mới nắm mớ lúa ra bói 
xem. Nói rằng: Làm sao có thể tốt lành được (để sống? Nói 
năm mớ lúa là để thấy rất nghèo khổ. 


CHƯƠNG VÌ 
lì 67 0Á 31. Ôn ôn cung nhân 
LIÌ NI 32. Như tập vu mộc. 
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lu llini /Z*:b 33. Chuế chuế tiểu tâm 


1ƒ T2 34. Như lâm vu cốc. 
Eb/2: 23457108 174 35. Chiến chiến căng căng. 
II J8 šất 2k 36. Như lỹ bạc băng. 

Dịch nha 


31. Ngươi cung kính dịu hòa, 

32. Cũng như đứng chơi vơi trên cây cao. 

33. Phai lo sợ cân thận 

34. Cũng như đến bên hang sâu, 

35. Phải lo sợ cẩn thận, 

36. Cũng như ởi trên giá móng (sợ bị tan sựp mà chìm 
hãm). 


Dịch thơ 

Dịu hoà cung kứnh hơi người! 
Trên cây như đứng giữa uời trong bhông. 
Phải lo cẩn thận lấy lòng 
Như bên oực thăm, đề phòng bẻo sa, 
Phải lo sợ giữ lấy ta, 
Như trên giá móng bước qua e dè. 

Œhủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ;jj¡j ôn ôn, đáng dịu hoà. 
ñI:-ƑƑ như tập 0u mộc, như đậu trên cây, sợ bị tế xuống. 
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H4 | ý như lâm cu cốc. như đến bên hang, sở bị rớt 
xuống. 
Chú điải của Dịch giả 

Mao thị: Đồi suy loạn, hiển nhân quân tử tuy vô tội 
cũng phải kính sợ tai hoa đến thình lình. 

Thiên Tiểu uyễn có 6 chương, môi chương 6 cầu. 

Lời văn của thơ nầy rõ ràng vô cùng, mà tình ý rất thăm 
thiết. Người làm tha kể sự việc ra đây ất muốn làm lời châm 
biêm vua. cho nên lời nói xuyên tạc vụn vặt rất vô lý. Nay 
đều sửa đối chính định lại, độc gia hãy rõ. 


BÀI THỨ 203 
CHƯƠNG I 
/J>#t Tiểu biển. (Tiểu mân 3) 
+: 8 ÄI 1. Biền bĩ oanh tư 
E8 Zlš 1 1Z 2. Quy phi thì thì. 
X23 3. Dân mạc bất cốc, 
4k 3M J M 4. Ngã độc vu ly. 
DI xi š 5. Hà cô vu thiên? 
44 3E t# Íri 6. Ngã tội y hà? 
I›~ #4 7, Tâm chỉ ưu hi 
S HH xZ [nj 8. Vân như chỉ hà? 


319 


Dịch nghĩa 


1. Con qua kia vỗ cánh, 

2. Bay thành bầy trở về an nhàn, 

3 Người dân không at là không yên lành, 
4. Riêng một mình ta ưu sầu. 

õ. Ta có tội gì với Trời? 

6. Tội của ta là tội gì? 

7. Lòng ta ưu sầu 

8. Biết than thở nói làm sao? 


Dịch thơ 


Qua bia tụng cánh lướt bay 

Trở uề bết tập thành bây thủảnh thơi, 
Dân không ai chẳng yên nơi, 

Riêng mình ta phải bởi bồi sầu bị. 
Vớt Trời ta có tột gi? 

Răng tơ phạm đền tội chỉ đấy mà? 
Uu sầu đau đớn lòng ta, 


Biệt than thở tới nói ra thế nào? 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. #‡t öðờn, dáng chìm bay vỗ 
cánh. ## dự một loại quạ, nhỏ mà kết thành nhiều bầy, dưới 
bụng màu trắng, miền Giang Đông gọi là chìm ấp ô. ƒ 
(đọc #y cho hợp vận), tiếng đệm. Ƒ Jf thì thị, dáng bay thành 
bầy an nhàn. ## cốc, lành tốt. ƒ# ïy, ưu sầu. 

Theo thuyết xưa ở sách Mfao thi, thái tử Nghì Cữu, con 
của U vương bị phế mà làm bài thơ nầy. Nói con quạ kìa vỗ 
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cánh lướt bay trở về thành bầy rất an nhàn. Người dân 
không ai là không yên ổn tốt lành, mà chỉ một mình ta ưu 
sầu, thì cũng không bằng con qua ấy. Ta đã phạm tội gì với 
trơi, tội của ta là tội gì? Tuy oán hận mà vẫn nhớ thương. 

Vua Thuấn gào khóc với Trời rằng: Cha mẹ chẳng 
thương ta. Ta có tội tình gì phải đến như thế vậy thay? Thì 
những lời than thở ở trên cũng giống như thế. 
|*Z #2 tám chí ưu hĩ, lòng ta ìoö buôn. 2 10 Tn[ bân như 
chỉ hà? Còn biết than thỏ nói làm sao nữa? Đó là lời than kbi 
biết chăng thể làm sao được, đành phải an phận. 


CHƯƠNG l| 
BI KV PR| \Hi 9. Địch địch chu đạo 
ti FT 10. Cúc vi mậu thảo 
4l #ẽ 11. Ngã tâm ưu thương 
+ 16 1U 1ã. 12. Ninh yên như đào 
f5 27k SX 18. Giả my vĩnh thán 
Ất TH 14. Duy ưu đụng lão 
là #ã 15. Tâm chỉ ưu hĩ 
j# I8 16. Sấn như tật thú. 

Dịch nghĩa 


9. Con đường to bằng phẳng dễ dàng, 
10. Bị cùng lấp vì có mọc rườm rà. 
11. Lòng ta ưu sầu đau đớn 
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12. Khi tưởng nhớ đến như bị đâm bị giã. 

18. Ta không thay áo không cởi mão năm ngủ cứ thở 
than mãn 

14. Chỉ sầu buồn mà hóa ra già. 

15. Lồng ta ưu sâu 

16. Đau đớn như bị chứng nhức đầu vậy. 


Dịnh thơ 
Đường to bằng phẳng dễ dàng 
Có lân rậm rạp lấp ngang bhấp rồi, 
Lòng ta đau đớn bôi hồi 
Như đâm như gia, nhỏ thời xót thay! 
Năm nguyên áo mão than dòi, 
Sâu buồn. đến nỗi biến ngay ra già. 
Tác lòng sầu khổ xót xa 


Đớn. đau như thể sinh ra nhúc đầu. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc hứng. BWBÑ địch địch, bằng phắng dễ 
đi. JjBÏšỀ chu đạo, đường to. #g cúc, cùng tẬn. ?⁄4nĩnh, tưởng 
nhớ. ƒ#‡ đào (đọc đẩu cho hợp vận), giã gạo. [ElE giở mỹ, nằm 
ngủ mà không cởi áo cởi mão. ## sấn, bịnh tật. 

Con đường to bằng phẳng dễ dàng sắp bị lấp cùng vì cỏ 
mọc rườm rà. Lòng ta ưu sâu đau đớn, khi tưởng nhớ đến 
như bị đâm giã. Tinh thần mỡ ám cho đến cứ không thay áo 
cởi mão nằm ngủ mà cũng không quên than thở mãi vì lòng 
buồn quá sâu sắc. Cho nên chưa già mà đã ra già, đau đớn 
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như bị chứng nhức đầu thì nỗi sầu buồn càng nặng nề hơn 
nửa. 


CHƯƠNG II 
#ft s HH Đự 17. Duy tang dữ tử. 
/Èˆ 2Â SÑT LE 18. Tất cung kính chỉ. 
BẸ tR BE + 19. Mỹ chiêm phỉ phụ. 
BỆ {& BE †Ừ 20. Mỹ y phỉ mâu. 
T*“iã1 + 21. Bất chúc vu mao?2 
Xà HN - 22. Bất lệ vu lý? 
xk#1®8 23. Thiên chi sinh ngã, 
XE SZƒt 24. Ngã thời an tại? 
ích nghĩa 


17. Chỉ cố cây dâu và cây thị do cha mẹ trồng 

18. Là ta ắt phải cung kính 

19. Chẳng ngưỡng trông vào người chẳng phải cha 
mình. 

20. Chẳng nương tựa vào người chẳng phải mẹ mình. 

21. (Nhưng cha mẹ đã chẳng thương ta) thì ta lại chẳng 
phải liên thuộc vào may lông dư khí của cha mẹ hay sao? 

22. Và ta lại chăng phải nằm vào trong lòng đạ của cha 
mẹ mà sinh ra hay sao? 

28. Trời sinh ta ra 

24. Mà cái thời tốt lành của ta đâu? 
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Dịch thơ 
Thị, dâu cha mẹ trông lên, _ 
Tát nhiên yêu hính ta nên dôc lòng. 
Không lò cha, chẳng ngưỡng trông. 
Không là mẹ ruột chẳng mong tựa uào. 
Mày lông chẳng thuộc hay sao? 
Hó lòng mẹ chẳng nằm uào sinh ra? 
Ông Trời đã trót sinh ta, 


Thời ta tốt đẹp nay là ở đâu? 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. ãÄ*#ƒý: fdơng £ứ (đọc ty cho hợp 
vận), cây dâu và cây thị. Ngày xưa ở khu đất năm mẫu để 
làm nhà cây dâu cây thị được trồng ở dưới tường dành truyền 
cho con cháu để có lá đâu mà nuôi tằm, có gỗ thị mà làm vật 
dụng. l# chiêm, tôn kính mà chiêm rigưỡng. { y, thân mến 
mà dựa vào. Rã chúc, hên thuộc vào. #mao, lông tóc là cái 
khí thừa liên thuộc vào thân thể. #Ý /¿, mắc vào. #E lý, bụng 
đạ. Jš thời như R#ÿ ¿h¿, thời buổi, lúc. 

Nói cây dâu cây thị của cha mẹ trồng, ta ắt vẫn phải 
thêm lòng cung kính. Huông chỉ cha mẹ là bực cao cả nhất, 
thân thiết nhất, chẳng ai lại chẳng ngưỡng trông tựa vào. 
Nhưng cha mẹ lại không thương ta, ta há lại chăng phải liên 
thuộc vào mảy lông dư khí của cha mẹ hay sao? Há lại ta 
chăng nằm vào trong bụng dạ của cha mẹ mà sính ra hay 
sao? 
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Không có ai để đổ tội thì đổ tội cho Trời mà nói rằng: Há 
lại ta sinh vào thời chăng lành chăng? Sao lại chăng lành 
như thế? 


CHƯƠNG IV 
2> ft Mĩ 25. Uất bỉ liễu tư 
HE dị tệ I 26. Minh điều huệ huệ. 
5# 5j 27. Hữu thôi giả uyên 
+ l Vi Úi 28. Hoàn vi tỷ tỷ. 
S1 Trữ 29. Ty bi chu lưu 
Z#®MPïr 30. Bất trï sở giới. 
#2 31. Tâm chỉ ưu hĩ 
3 1 32. Bãt hoàng giả my. 
Dịch nghĩa 


25. Cây liễu kia, um tùm tươi tốt, 
26. Thì cố con ve đậu vào kêu ra rả. 
27. Cái vực sâu thắm 
28. Thì có cây vị lau mọc lên rưỡơm rà. 
29. (Ta bị cha mẹ đuổi bó, không được tựa nương) tỷ 
như chiếc thuyền trôi linh định. 
30. Không biết phiêu bạc đến nơi nào. 
—_ 31. Cho nên lồng ta ưu sầu 
32. Không còn rãnh rang nằm ngủ để luôn cả áo mão 


nưa. 
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Dịch thơ 
Liêu bia rập rọạp tươi xanh, 
Ve bêu ra rủ trên cành thanh tao. 
Có bìa một cái bực sâu 
Rườm rà mọc khắp u¡ lau xanh rì. 
Ta như thuyền nọ trôi ởi. 
Biết là phiêu bạc lưu ly chôn nào? 
Lòng ta bức rức sầu đau, 


Ngủ nguyên áo mũo rảnh đâu nữa mù? 


Chú điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. ?öñ „ấ?, dáng rườm rà xum xuê. 
m điều con ve. t0 huệ huệ, tiếng kêu. ÿE thôi, dáng sâu. 
V2 tỷ ty, đông nhiều. HH giới, đến. ‡§L hoàng, rảnh rang. 

Cây liễu kia xum xuê thì có con ve kêu ra rảä, cố cái vực 
sâu thì cây vi lau mọc lên um tùm (nói con ve phải nương vào 
cây liễu mà sống, cây vị lau phải tựa vào vực sâu mà mọc). 
Nay chỉ riêng ta bị đuổi bỏ (không được nương tựa vào cha 
mẹ) như chiếc thuyền trôi trên đồng nước, không biết sẽ 
phiêu bạt đến nơi nào. Cho nên ta ưu sầu thám thiết. Khi 
xưa ta còn để nguyên áo mão mà ngủ chớ nay thì ta không 
còn rảnh rang để ngủ như thế nữa. 


CHƯƠNG V 
EERW ~.®* 38. Lộc tư chí bôn, 
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XE 14 14 34 Duy túc kỳ kỳ. 
TẾ ~ PH HIẾ 35. Trĩ chì triêu cầu 


lí k3 l 36. Thượng cấu kỳ thư. 

Sĩ {È 1E ZR 87. Tỉ bỉ hối mộc 

Z<H#£&E 38. Tất dụng vô chỉ. 

là S4 39. Tâm chỉ ưu hï 

S4 x7 XI] 40. Ninh mạc chí tri. 
Dịch nghĩa 


38. Con hươu rong chạy. 

34. Chân đều đều thư thả để đời bảy. 

3õ. Con trĩ buổi sáng kêu lên 

36. Còn biết tìm chim tr1 mái. 

37. (Riêng ta bị đuổi bỏ) tỷ như thân cây bị thương bị 
bịnh kia. 

38. Đau đớn tiểu tuy không nhành. 

39. Cho nên lòng ta tru sầu. 

40. Mà sao chắng ai hiểu biết? 


Tịch thơ 
Con hươu nó đu chạy rong. 
Chân đâu đều tiến thung dung đợi bây. 
Trĩ kêu trong buổi sáng ngày 


Để tìm trĩ mới sum 0ầy cùng nhau. 
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Tu như cây bị thương dau, 
Không cònh, bệnh tật héo xùu xót thay! 
Lòng tơ sầu não u hoài 


Sao mà chăng có một ai hiêu lòng? 


Chú điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng, {$ f#Èy, dáng thư thả, đáng 
phải mau gấp mà lại thư thả để chờ đợi bầy. ## cấu, chìm trĩ 
kêu. E§ hốt, bị thương bị bình. 3 nữnh như [BỊ hà, sao? 

Con hươu rong chạy, chân thư thả không gấp rút, con 
chim trĩ buổi sáng kêu lên cũng biết tìm bạn lứa của nó. Nay 
ta riêng một mình bị duổi bỏ, như thân cây bị bịnh bị 
thương, tiều tuy không cành, cho nên ta buồn đau mà không 
ai hiểu biết. 


CHƯƠNG VỊ 
†JHíw‡3 # 41. Tướng bỉ đầu thố, 
Mũ 8t ft x. 42. Thượng hoặc tiên chi. 
{1H%E`À 43. Hành hữu tửu nhân, 
lã l3 : 44. Thượng hoặc cận chỉ. 
ã®uù 45. Quân tử bỉnh tâm 
đế -H- T1 x 46. Duy kỳ nhấn chỉ. 
|› Z# 47. Dân chỉ ưu hi, 
Z2 LIR Z 48. Thế ký vấn chỉ. 
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Dịch nghĩa 
41. Xem con thỏ bị đuổi chạy kia, 
42. Còn có người liền giải thoát cứu nó. 
43. Trên đường có người chết, 
44. Còn có kẻ chôn cất cho. 
45. Vua cha (quân tứ) giữ lòng 
46. Nð đành nhấn tâm. 
47. Cho nên lòng ta đau buồn, 
48. Nước mắt nước mũi rơi lả tả. 


Dịch thơ 
Thỏ bía đuổi chạy hãy trông, 
Có người cứu thoát khỏi uòng nguy nơn. 
Có thây chết ở bên đàng. 
Được người chôn cất đàng hoàng Ìo xong. 
Vụa cha người đã cầm lòng, 
Nhẫn tâm người nỡ chẳng cùng đoái thương. 
Lòng ta sầu não thê lương, 
Lệ uà nước dãi đã tuôn dâm đề. 

Chú giải của Chu TỊy 


Chương nây thuộc hứng. †H tướng, xem. †# đầu, chay. 
{yhành, đường ởi. Rễ cán, chôn. # bỉnh, cầm nắm. [R uấn, 
ƠI. : 
Xem con thỏ bị người ta đuổi chạy kia, cồn có người 
thương xót cảnh cùng bách liền giải thoát cứu cho. Trên 
đường có người chết, còn có kẻ thương xót cảnh thì hài bộc lộ 
chôn cất cho. Đó đều là lòng chăng nỡ.. Nay vua tìn lời sàm 
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tấu đuổi bỏ con đi. Đứa con ấy thường xem chẳng bằng con 
thỏ bị đuôi và người chết. ngoài đường kìa đấy. Thì vua cha 
đã giữ lòng quá bất nhẫn, cho nên lòng ta đau buồn mà lệ rơi 
tầm tã. 


CHƯƠNG VII 
Z# 7Ã 5m 49. Quân tử tín sàm 
#ị st BN 50. Như hoặc thù chỉ. 
Jñ #®Ãã 51. Quân tử bất huệ, 
®SŸ 2Š x. 52. Bất thư cứu chỉ. 


{X ®«?§® 53. Phạt mộc ký bĩ. 
TT ấr TI 4 54. Tích tân xỉ hi. 


2? H đÊ 55. Xả bỉ hữu tội, 
Tz†c3 56. Dư chỉ thoá bi. 
Dịch nghĩa 


49. Vua tin lời sàm nịnh 

50. Như có kẻ rót rượu mời thì Vua uống ngay (không 
cần xem xét ngon đở). 

51. Vua đã chẳng thương đến ta, 

52. Chăng chịu thư thả xem xét những lời sàm nịnh hại 
ta. 

53. Người đốn cây cồn biết kê cát ngọn (cho thân cây hạ 
xuống từ từ). 

54. Người chẻ củi còn biết theo sớ gỗ mà bửa. 
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55. Vua tha cho kẻ có tội kia. 
56. Rồi lại gia tội vào ba. 


Dịch thơ 
Lời sàm Vua đã tin rồi 
Như uừa trao rươu, Vua thời uông nguy, 
Vua bhông tưởng đến thân này 
Chẳng thèm xem xét dõi ngay thế nào. 
Đổn cây bê ngọn lên cao 
Củi (thì theo só bửa 0uào tách, ra 
Kẻ ba có tội Vua tha, 


Lại thêm trọng tội ào ta thế này. 


Chú giải của Ơhu Hy 


Chương nầy thuộc phú mà hứng Bñl| thờ (đọc thụ cho hợp 
vận), báo đáp. ESš huệ, thương. §Ƒ ‡h, hoãn chậm. 7ÿ cứu, xết 
!f kỷ (đọc ca cho hợp vận) kê lên, lấy đồ kê cái ngọn tt zỉ 
(đọc ýhœ cho hợp vận), xuôi theo sớ gỗ. {E ¿hoá (đọc tha cho 
hợp vận) thêm vào, 

Nói Vua chỉ nghe lời sàm nịnh, như hề được chén rượu 
người rốt mời, hền nhận mà uống ngay, vẫn không thêm lòng 
thương yêu ta để thư thả xem xét những lời sàm nịnh hại ta 
ấy. Ôi! Nếu thư thả xem xét đến thì sẽ nhận được ngay tình 
ý của kẻ sàm nịnh. 

Người đốn cây còn lấy đồ kê cái ngọn cho thân cây lần 
lần ngả xuống. Người chẻ củi còn biết theo sớ gỗ mà bửa, đều 
không chẻ đốn cần. 


nhài 


_ Nay vua tha cho kẻ có tội sàm nịnh kia rồi g1a tội vào ta 
chăng tội tình gì, thật là không băng người đốn cây chẻ củi 
vậy. Vì đó mà khởi hứng. 


CHƯNG VIII 
S m;.BE LÌ! ð7. Mạc cao phi san 
s #2 BE 3R 58. Mạc tuấn phi tuyển. 
#1“ EHHE 59. Quân tử vô đị do ngôn, 
N hp 50. Nhĩ chức vu viên. 
2 li 4X XE 61. Vô thệ ngã Tưởng: 
#§ để 4 ZJ 62. Vô phát ngã cầu 
+ ä5 ' B 63. Ngã cung bất duyệt 
xe ti ‡X # 64. Hoàng tuất ngã hậu. 
Dịch nghĩa 


s2, 
D8. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 


Không có gì cao nếu chẳng phải là núi. 

Không có gì sâu nếu chắng phải là suối. 

Vua chớ dễ nghe lời sàm nịnh. 

Vì có kẻ kề tai bên vách mà nghe. 

Chớ đi trên đập đá của ta 

Chớ mở cái đó của ta mà lấy cá. 

Thân của ta còn không được dung 

Thì còn rảnh rang chỉ để thương xót cho những nỗi 


sau này của ta nữa. 
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Dịch thơ 


Không lò nút, chẳng gL cao, 

Nếu không phỏi suối gì sâu cho bằng, 
Vuu đừng nghe tiếng nịnh xăng. 
Người nghe bên 0uách nốn, hằng kê tại. 
Chớ di trên độp ‡a này, 

Đó ta bắt cá chú rày mở tung. 

Thân ta còn chẳng được dụng. 


Nối sau đâu rửnh mà hòng xót thương. 


Chú giải œủa Chu Hy 


Chương này thuộc phú mà tỷ 

Núi thì tột cao, mà cũng có kẻ trèo lên trên đỉnh. 

Suối thì tột sâu, mà cũng có kẻ lặn vào tận đáy. Cho 
nên Vua không thể dễ nghe lời kẻ sàm nịnh, vì sợ rằng có 
người kể tai bễn vách mà nghe, có ngươi dòm ngó kẻ tả hữu 
mà sình ra lời sàm nịnh gièm pha. 

Nhưng rốt cuộc vua U vương đem nàng Bao Tự làm 
hoàng hậu, đem Bá Phục làm thái tử. Cho nên mới báo cho 
biết rằng. Chớ đi trên cái đập bắt cá của ta. Chớ mở cái đó 
của ta. Nhưng chính thân ta còn không được dung thay, thì 
còn rãnh rang chỉ mà thương xót cho những nỗi sau nầy của 
ta nữa! Đó là lời thuộc tỷ. 

Lữ thị ở Đông Lai nói rằng: Đường Đức tông sắp phế 
Thái tử để lập Thư vương. Lý Bí can ngăn lại nói rằng: Mong 
Bệ hạ trỏ về cung, chớ để lộ cái ý ấy ra. Kẻ tả hữu nghe được 
sẽ lập công với Thư vương, thì Thái tử sẽ nguy mất. 
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Chính đó là nói vua chớ để nghe lời, có kẻ kể tai bên 
vách để nghe. 

Thơ Tu bàn được làm ra khi Thái tử Nghi Cữu đã bị 
phế mà nói ra như thế, Vì là suy tìm cái nguyên do đã sinh 
ra biến loạn mà lời nói có thứ bực. 

Thiên Tiểu bàn có 8 chương, môi chương 8 câu. 

Ũ vương cưới vợ ở nước Thân, sinh ra Thái tử Nghị Cữu, 
về sau vua được nàng Bao Tự và bị mê hoặc, sinh ra Bá 
Phục. U vương nghe lời sàm nịnh của Bao Tự truất phế 
Hoàng hậu họ Thân và và đuổi Thái tử Nghi Cữu. Cho nên 
Nghỉ Cứu làm bài thơ này để tự oán hận. 

Bài tự ở sách Mao thí cho là thầy dạy học của Thái tử 
Nghi Cữu thuật lại tâm tình của Thái tử mà làm bài thơ này, 
thì không biết căn cứ vào đâu. 

Lời giải thích ở sách Mưœo thị chép rằng; Cao tử nói: 
Thiên T9ểu bờn là thơ của đứa tiểu nhân. Mạnh tử nói: Tại 
sao lại nói như thế? Đáp: Vì oán hận cha mẹ. Mạnh tử nói: 
Cố chấp thay lão Cao tử về kinh Thị! Tỷ như có một người ở 
tại đây bị người nước Việt giương cung bắn, thì ta chỉ nói 
cười mà khuyên ngăn. Chẳng có gì lạ, chỉ vì tình xa lạ giữa 
ta và người nước Việt ấy. Còn như anh mình giương cung sắp 
bắn người ấy, thì ta phải rơi lệ khóc ngăn. Chăắng có gì lạ, chỉ 
vì tình thân thích giữa ta và anh ta. 

Lời oán hận cha mẹ trong thiên Tiểu bàn là tình thân 
yêu cha mẹ. 

Thân yêu cha mẹ tức là lòng nhân. Cố chấp thay sự giải 
nghĩa kính T5¡ của Cao tử! 

Lại hỏi: Cồn thiên hơi phong (bài thứ 32, Bội phong 7) 
sao chăng có lời oán hận cha mẹ! Mạnh tử dáp: Thiên Khải 
phong nói về cá! lỗi nhỏ của cha mẹ. Còn thiên T?ểu bòn nói 
về cái lỗi to của cha mẹ. Đối với cái lỗi to của cha mẹ, mình 
không oán hận, bức là mình coi cha mẹ lợt lạt như người 
dưng. Đối với cái lỗi nhỏ của cha mẹ, mình lại oán hận, tức là 
mình không dẫn cơn nóng giận nhỏ nhen. Coi cha mẹ lợt lạt 
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hơn người dưng là bất hiếu. Không dần cơn nóng giận nhỏ 
nhen cũng là bất hiếu. 

Khổng tử nói rằng: Ông Thuấn là người rất có hiếu, đến 
tuổi năm mươi mà còn quyến luyến cha mẹ. (Mạnh tứ, Cao 
tử chương cú hạ). 


BÀI THỨ 204 
CHƯƠNG I _ 
=1 Xảo ngôn (Tiểu mãn 4) 
ft ft 2< 1. Du du hạo thiên 
HỊ 44t. H 2. Viết phụ mẫu thư. 
TH: 3E Ít 3. Vô tội vô cô 
8, #II JH, lÉR 4. Loạn như thử vũ. 
=S^XxEw 5. Hạo thiên dĩ uý, 
-# PB 3E 6. Dư thận vô tội. 
=X<x<l#t 7. Hạo thiên thái vũ 


TY 8. Dư thận võ cô. 


Dịch ngh1a 
1. Trời xa với to rộng 
2. Gọi là cha mẹ của loài người. 
ä. Loài người vô tội 
4. Lại gặp phải loạn lạc to tát như thế. 


335 


5. Trời rất uy nghiêm. 

6. Mà ta xét lấy ta thì vô tội, 

7. Trời rất Lo lớn, 

8. Mà ta xét lấy ta thì vô tội (mong Trời đừng gieo hoạ 
cho kẻ vô tội). 


Dịch thơ 

Trời bia to rộng xa Uời 
Gọi là cha mẹ loài người trần gian. 
Loài người 0ô tội uô can 
Gặp con đại biến nguy nàn khổ đau. 
Ủy nghiêm Trời. đấng tối cao, 
Xét thì ta chẳng tội nùo mày may. 
Ông Trời to lớn lắm thay! 
Xét thì 0ô tội ta đây rõ rùng,. 

Chú điải của Chu Hy 


Chương này DA phú ƒ#£ Bội s. đu, ”.. xa với Lo lớn, 
t8 thân, thầm kết, 

Quan đại phu bị hại vì những lời sàm nịnh, mà không 
có chỗ nào kêu gào được, mới bày tô cùng Trời rằng: Trời to 
rộng xa vơi kia là cha mẹ của loài người, sao lại khiếnzngười 
vô tội phải gặp biến cố lớn lao như thế? Cái oan của Trời rất 
lớn lao, mà ta xét lấy ta thì ta vô tội. Cái oaI của Trời rất to 
tát, mà ta xét lây ta thì vô tội (mong Trời đừng gieo tai hoạ 
xuống cho kẻ vô tội). Đó là lời bày tỏ cùng Trời để mong được 
miên những tai hoạ. 
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CHƯƠNG II 


ñL~ #J#+ 9. Loạn chỉ sơ sinh 

tl na BỊ ï& 10. Tiếm thuỷ ký hàm. 

L5 X.® 11, Loạn chỉ hựu sinh 

ST 12. Quân tử tín sàm. 

Z + 1# 18. Quân tử như nộ 

B|, JR: ưu vE. 14. Loạn thứ thuyền tử. 

5 f1 *Èt 15. Quân tử như sĩ 

Ñ FRt 3t Eˆ, 18. Loạn thứ thuyền di. 
Dịch nghĩa 


9. Biến loạn lúc mới sinh ra 

10. ChI vì những mối không đáng tin đã được vua chứa 
châp. 

11. Biến loạn lại phát sinh ra. 

12. Chỉ vì vua tin dùng đứa sàm nịnh. 

18. Nếu như vua nổi giận (trách phạt đứa sàm nịnh) 

14. Thì biến loạn hy vọng sẽ được dứt ngay, 

15. Nếu vua vui về (thâu dụng người tà)) 

16. Thì biến loạn hy vọng sẽ được dứt hắn. 


. Dịch thơ 
Cơn nguy loạn mới phát sinh 


Vì oua chứa môi khó tin dây đầy. 
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Cơn nguy loạn lại phút ngay 

Vì răng sàm nịnh uua hay tin dùng. 
Đứa gian bua giận dùng dùng 

Thị cơn biến loạn rớt hòng dứi ngay. 
Nêu Vua 0uut nhận hiện tài 


Thi cơn biến loạn mong ngày được yên. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. f#f #2 rếmn thuỷ, đầu mối của sự 
không tin. „&hàm, dụng chứa. ‡l quân tứ, chỉ vua 
Xñ thuyền, mau gấp. VÄH tứ, dừng. tỊ sử như # hị, vui. 

Nói loạn lạc sở dĩ sinh ra do người sàm nịnh đem lời 
khâng thể tìn được chen vào, lại được vua nghe theo mà 
không xem xét là chân chính hay ngụy trá. Loạn lạc sở đĩ lại 
sinh ra vì vua đã nghe lời sàm nịnh rối lại còn trọng dụng 
đứa sàm nịnh ấy nữa. 

Nếu vua nhận thấy được lời của kể sàm nịnh mà nổi 
giận trách phạt, thì loạn biến sẽ hy vọng được đứt ngay. 

Nếu vua nhận thấy được lời của người hiền tài mà vul 
vẻ thâu nạp, thì loạn biến sẽ hy vọng được dứt ngay. 

Nay vua cứ chứa chấp mà không quyết đoán ,'cứ tìn theo 
lời sàm nịnh mà không phân biệt, thì đứa sàm nịnh được 
thắng thế, mà người quân tử càng yếu suy. 

Tô thị nói rằng: Đứa tiểu nhân làm điều sàm nịnh ở bên 
vua, ắt theo đường lối lần lần xâm nhập vào. Mới bắt đầu tâu 
lời sàm nịnh để thử xem. Nếu vua chứa chấp không cự tuyệt, 
thì biết lời sàm nịnh ấy không bị ghét bỏ, chúng lại tâu 
những lời sàm nịnh khác, hễ vua cứ tin theo mãi thì biến 
loạn sẽ tạo thành ngay. 
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CHƯƠNG lIi 


Z 7E: 17. Quân tử lũ mình, 

ÑL HE 18. Loạn thí dụng trưởng. 

8 f£ BE 19. Quân tử tín đạo, 

RL Z HS 20. Loạn thị dụng bạo. 

=i{LH 21. Đạo ngôn khổng cam, 

RE Hãš 22. Loạn thị dụng đàm. 

BE #8: IE‡£ 23. Phi kỳ chỉ cung, 

X + ~~1R 24. Duy vương chỉ cùng. 
Dịch nghĩa 


17. Vua đã lắm lần uống máu thể nguyền với các nước, 
18. Thì biến loạn cứ nấy nở thêm. 

19. Vua tìn theo đứa tiểu nhân, 

20. Thì biến loạn càng hung bạo- 

21, Lời của đứa tiểu nhân rất ngon ngọt. 

22. Thì biến loạn càng tiến tới, 

23. Chúng chẳng làm tròn chức vụ của chúng, 

24. Chứng chỉ gây tai hạ! cho vua. 


Dịch thơ 
Vua thê đã lắm lần rồi. 
Thì cơn biến loạn đã bồi thêm ra, 
Vua tin theo đứa giưn ngoa, 
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Thi cơn biến loạn còng là bạo hung, 
lời guan ngon ngọi Uô cùng, 
Thì cơn biến loạn lại đông tiến cao. 
Chẳng tròn chức uụ đả trao, 


Chỉ gây tai hại dôi dào cho 0ua. 


Chú giải Chu Hy 


Chương này thuộc phú. j8 ø¿, nhiều lần. #8 mình (đọc 
mạng cho hợp vận), thể. Các nước có điều nghĩ ky nhau, thì 
giết sinh vật, uống máu mà thề, cáo với thần linh để bó buộc 
lẫn nhau tuân theo lời giao ước. ⁄ đạo (trộm), chỉ đứa sàm 
nịnh. âš đờm, tiến tới. LỆ cùng, bịnh. 

Nói vua không ngăn dứt biến loạn, cứ mãi thề thốt để 
bó buộc lẫn nhau tuân theo lời giao ước (đã thể rối lại bội 
thể, phải thể lại rối lại bội thể nữa, cứ thể đi thể lại lắm lần) 
cho nên biến loạn cứ nấy nở thêm, 

Vua không thể ngăn dứt lời sàm nịnh mà lại tin theo 
đứa tiểu nhân để làm việc tàn ngược, thì biến loạn lại càng 
hung bạo hơn. 

Lời sạm nịnh đẹp đẽ như món ngon lạ để ăn khiến 
người ta ham thích mà không chán, thì biến loạn càng tiến 
tđi nữa. 

Nhưng những kẻ sàm nịnh ấy không thể làm tròn chức 
vụ của mình, chúng chỉ gây ra những tai hại cho vua mà 
thôi. 

Này, thuốc hay thì đắng miệng mà có lợi cho việc trị 
bịnh. Lợi trung trực thì trái tai nhưng có lợi cho việc làm. 

Nếu chỉ nghe lời êm đẹp mà vui thích, thì nước nhà há 
lại chẳng nguy hại hay sao? 
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CHƯƠNG IV 


2E 2 ft ER 25. Dịch dịch tầm miếu 

> Si | =4 26. Quân tử tác chỉ. 

k8 277. Trật trật đại du 

St, N R~ 28. Thánh nhân mạc chi. 

IUP)G-IIN 29. Tha nhân hữu tâm, 

RE: 4 30. Dư thổn độ chỉ. 

3. 31. Địch địch tàn thổ 

) T8 xZ 32. Ngộ khuyển hoạch chỉ. 
Dịch nghĩa 


25. Miếu đường to tát để thờ cúng 

26. Do vua làm ra 

27. Đạo lý có trật tự to tát 

28. Do thánh nhân định ra. 

29. Người khác có lòng dạ gì. 

30. Ta đắn đo suy nghĩ cũng hiểu biết được. 
31. Con thỏ lanh xảo tung tăng kia 

32. Hễ gặp chó săn thì bị bắt ngay. 


Dịch thơ, 


Lụn lao thay những miễu từ 
Vốn do 0uua lập để thờ bấy lâu. 


Đạo thường trật tự lớn lao 
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Thanh hiền chế định để trau nhân nghị. 
Người ta có dạ lòng gì. 

Đắn đo suy lượng ta thì hiểu ngay. 

Tho tung tăng lạnh xao thay! 

Gặp loài chó dữ chẳng tài thoát thân. 


Chú của giải Œh: Hy 

Chương nảy thuộc hứng mà tỷ. Z⁄Z§ địch địch, to lớn. 
XÍfA trật trột, thứ tự. 8Ñdo (đọc du), đạo lý. Ÿ mạc, định. 
Fš Hệ dịch dịch, dáng nhảy mau. §# fờn, giáo quyệt. 

Miếu đường to tát thì do vua làm ra, đạo lý có trật tự thì 
do thánh nhân định ra, để khởi hứng rằng người ta có bụng 
đạ nào thì ta đắn đo nghĩ ngợi hiểu biết được. 

Còn con thỏ lanh xảo tung tăng ki hễ gặp phải chó săn 
thì bị bắt ngay. Đó là thuộc ty. 

Lật qua trở lại khi thuộc hứng, khi thuộc tỷ để thấy rõ lòng 
của đứa sàm nịnh ta đều biết được cả, không thể giấu che 
tình ý gì được với ta. 


CHƯƠNG V 
#k#&7 83. Nhâm nhiễm nhu mộc 
S8 fRx 34. Quân tử thụ chỉ. 
(62 ÝnB=] 35. Vãng lai hành ngôn 
Ù\ § ÑV xZ 36. Tâm yên sổ chỉ. 
#7 FÈ HH Zã À 37. Di di thạc ngồn 
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Hr,ñã12 38. Xuất tự khẩu hi. 


I15S5in 39. Xáo ngôn như hoàng 


ZB ~ F§ 40. Nhan chỉ hậu hi. 


gả. 
ỏ4. 
ảÐ. 
ä6. 
Ji, 
j8. 
39. 
40. 


Dịch nghĩa 
Những thứ cây dịu mềm 
Được vua trồng để dùng. 
Những lời nói của kẻ qua lại trên đường 
Thì lòng ta xét rõ phân biệt phai trái được. 
Những lời tốt lành nhàn nhã thư thái 
Mới thốt ra từ cửa miệng mình. 
Còn những lời xảo trá êm đẹp như tiếng sáo 
Chỉ có kế mặt dày mới thốt ra mà thôi. 


Tịch thơ 


Dịu mềm bia những thứ cây 


Được 0uua trồng đến uì hay dùng thường. 


Lời người gua lại trên đường 


Thì lòng phân biệt hiệu lường gian ngay. 


Những lời nhàn nhăn lành hoy 


Miệng ta mới đang tô bày mà thôi. 


Lời gian như sáo êm xuôi 


Mặt dày những bẻ ấy thời nói luôn. 
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Chú giải của Chu Hy 

Chương này thuộc hứng. ££‡# nhằm nhiễm, dáng mềm 
dịu. #34 nhụ mộc, cây mềm yếu, loại cầy vông, cây thị có thể 
dùng được. ƒJ S hành ngôn, lời nói của người ổi trên đường. 
Jữ số, xét rõ phân biệt. #ƒÉ£ đi di, dáng an nhàn thư thái. 
fØ thạc, to lớn, nói lời tốt lành. 8l nhan hậu, người mặt, 
đày, tham lam không biết xấu hổ. Những cây mềm dịu thì 
được vua trồng dể dùng (xem lại thiên Đính chỉ phương 
trung, bài thứ 50, Dung phong 6). Những lời nói của kẻ qua 
lại trên đường thì lòng mình có thể xét rõ phân biệt phải hay 
trái. Như những lời nói tốt lành được thốt ra từ cửa miệng ta 
thì mới đáng. Những lời xảo trá khéo léo, êm dịu như tiếng 
gáo thì há lại thốt ra từ cửa miệng ta được hay sao? Nói 
những lời xảo trá ấy chỉ đáng cho ta hổ thẹn. Nhưng mà 
những kẻ mặt dày kia không biết cho là hổ then. 

Mạnh tử nói rằng: Những người có cơ mưu quý quyệt 
khéo léo không còn biết hổ thẹn nữa. Những kẻ như thế còn 
nói ch1 nữa vw? 


CHƯƠNG VỊ 
?#fF] À 41. Bï hà nhân tư 
gì Eš 42, Cư hà chỉ my. 
ft SE Í B 48. Vô quyền vô dũng, 
l Fộ B\ Bố 44. Chức ví loạn giai 
E1 0m H ]§ 45. Ký vì thả thũng. 
Bãi 5 j# Bị 46. Nhĩ đũng y hà 
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3 ïR t† 2 47. Vi du tương đa. 
B lm 1e Xế [E] 48. Nhĩ cư đồ kỷ hà? 


Dịch nghĩa 


41. Kẻ nào thế kia? 

42. Bây ở chỗ ẩm thấp có nước có cỏ. 

43. Chúng bây chẳng có sức mạnh gì, 

44. Chỉ chuyên tạo nên những bực những nấc dân đến 
biến loạn mà thôi, 

45. Bây đã bị chứng ghẻ lở và sưng thủng ở chân. 

46. Bây lấy gì mà có sức mạnh được? 

47. Nhưng mưu kế sàm nịnh của bây thì to tát và 
nhiều. | 

48. Vậy bọn ở chung với bây (để giúp mưu kế cho bây) 
được là bao? 


Dịch thơ 


Bọn bia lò bẻ thể nào? 

Những nơi ẩm thấp lại uòo ở chung. 
Sức thì bây hẳn đã không. 

Chuyên làm những nắc tột cùng loạn Ìy. 
Thúng sưng ghẻ lở chân ởi. 

Sức bia báy đố lây gì tạo ra? 

To nhiều mưu bế gièm pha, 


Bọn bây cùng ở được là bao nhiêu. 
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Chó giải Chu Hự 

Chương nầy thuộc phú. {š[ À. hà nhân, kê nào? Tố cáo kế 
sàm nịnh. Kể sàm nịnh ấy ắt có tên họ để chỉ ra, nhưng 
mình khinh và ghét kẻ ấy cho nên làm như không biết tên họ 
mà nói: Kẻ nào đấy? Rƒ ứư, tiếng đệm. BE my, chỗ thấp có 
nước có có. #3 quyền, sức. llš giai (độc gié) thang cấp. đ# 0ï, bị 
ghẻ lở ở bắp chuối (từ bàn chân đến đầu gõ). ]§ hứng, bịnh 
sưng, bịnh thũng ở chân. # Ju mưu kế Tj tương, to lớn. 

Nói kế sàm nịnh ấy ở chỗ âm thấp, tuy không có sức 
mạnh để có thể gây ra biến loạn, nhưng cái miệng sàm nịnh 
của chúng chống chọi nhau chuyền làm những bực thang 
đan đến biển loạn. Chúng lại bị ghẻ lở và sưng thũng ở chân, 
thì chúng làm sao có sức mạnh được vậy thay? 

Nhưng mưu kế sàm nịnh của chúng to tát và nhiều như 
thế, thì ắt có người giúp đỡ chúng. Nhưng bọn ở chung với 
chúng thì đông, được là bao nhiều vậy thay? Ý nói cũng 
chăng thể nhiều lắm. 

Thiên Xdo ngôn có 6 chương, môi chương 8 câu. 

Lây hai chữ Xáo ngôn ö chương V làm tên cho thiên 


này. 
BÀI THỨ 205 
CHƯƠNG l| 
{F],A Hà nhân tư (Tiểu mân 5) 
? tị \ 3h 1. Bỉ hà nhân tư? 
E3 ÙiLWR 2/Kỳ tâm khổng gian. 
¿H Xi 13 1 3. Hồ thệ ngã lương? 
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+?» Ä ##FƑ] 4. Bất nhập ngã môn 


#§E ® tt 5. Y thuỳ vân tùng 
XÉ 3E x7 6. Duy Bạo chỉ vân. 
Dịch nghĩa 


1. Kẻ nào thế kia? 

2. Mà lòng rất nham hiểm. 

3. Sao ởi trên đập bắt cá của ta? 

4. Mà không vào cửa nhà ta (để thăm ta)? 
5. Là aI mà ngươi nói đi theo? 

6. Thưa rằng: Chỉ đi theo Bạo công. 


Dịch thơ 


Ga kia là kẻ thế nào? 

Tớm lòng nham hiểm xiết bao thật là! 
Sao ởi trên đáp của ta? 

Lại không bước đến cửa nhà 0uào đây? 
Ngươi theo kẻ ấy là ai? 


Đi theo 0ị ấy là ngài Bạo công. 


Chú điải Chu Hy 
Chương này thuộc phú. {([ À_ bờ nhân, kẻ nào? Cũng là 
nói như không biêt tên họ của đứa sàm nịnh vì khinh ghét. 
†Lkhông, rất. ÄR gian (đọc câu cho hợp vận), gian hiểm. 
‡fS ngữ, ta. Thuyết xưa ở sách Mao thị cho là Tô công §š Bgo, 
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là Bao công. Tô công và Bạo công đều là chư hầu ở đất kinh 
kỳ. 

Theo thuyết xưa ở sách Mao thị, Bạo công làm quan 
khanh sĩ đã giềm pha Tô công. Cho nên Tô công làm thơ nây 
để tuyệt giao với Bạo công, nhưng không muốn chỉ trích 
thắng vào Bao công, nên chỉ trổ vào kẻ tùng hành (người đì 
theo) của Bạo công mà nối: 

Kẻ nào thế kia, mà lòng rất nham hiểm, sao lại đi trên 
đập bắt cá của ta mà không vào cửa nhà của ta vậy? 

Rồi lại hỏi kẻ tuỳ tùng thì biết đó là Bạo công. Ôi! Đã đi 
theo Bạo công mà không vào cửa nhà của ta, thì cái lòng 
gièm pha của Bạo công đã lộ rõ. 

Nhưng đối với kinh T5¡, thuyết xưa ở sách Mœo th¡ không có 
văn kiện rõ ràng để khảo xét cả, cho nên chưa dám tin là đã 
hắn như vậy. 


CHƯƠNG lí 
—ÄÀtÍ1r 7. Nhị nhân tùng hành 
HE Tờ lÍ , Kế) 8. Thuỳ vì thử boạ 
ủH S7 + % 9. Hồ thệ ngã lương 
+2 ÄI§ ‡£% 10. Bất nhập ngạn ngã. 
#2 5ã 2° 1l S† 11. Thủy giả bất như kim. 
^Z2trj 12. Vân bất ngã khả. 

Dịch nghĩa 


7. Hai người theo nhau mà ở (Bạo công và kẻ tuy. tùng) 
8. AI (trong hai người) đã gây ra tai họa ấy? 
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9. Sao lại đi trên đập của ta. 

10. Mà chẳng vào thăm ta khi ta mất chức? 

11. Thuở trước không như lúc bấy giở. 

12. Người không coi ta đáng ra gì cả (Vì đi trên đập bất 
cá của ta, ngươi lánh mặt không vào thăm ta, ta nghì chính 
ngươi đã giềm siểm ta cho nên người sinh lòng e thẹn như 
thể). 


Tích thơ 


Hai người theo mũi cùng ở) 

Hỏi rằng:. Hoạ ấy ai thì gây nên? 
lập ta sao cứ bước lên? 

Chức ta đã mất, người guên thăm rồi. 
Xưa kiu khác hẳn đương thời, 


Lành tu, ngươi lại chẳng coi đáng gì. 


Chú giải Chu Hy 


Chương này thuộc phú. —À_ nhị nhân, hai người, Đạo 
công và người tuỳ tùng. l ngan, thăm viếng người đã mất 
chức vì. 

Nói hai người theo nhau mà đi, không biết ai giềm siễm 
ta để gây ra tai hoạ khiến ta bị tội. Nhưng đã đi trên đập bắt 
cá của ta ngươi lại không vào thăm viếng ta khi ta bị mất 
chức. Trong lúc ta vối ngươi thần mật trọng hậu với nhau 
thuở ban đầu, há lại ngươi thường chăng coi ta đáng ra gì 
như hôm nay vậy chăng? ` 
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CHƯƠNG lI| 


{4 InÌ À 13. Bỉ hà nhân tư? 

1Ð Xh 4š Đã 14. Hồ thệ ngã trần? 

#1. 15. Ngã văn kỳ thanh, 

2^#8# 16. Bất kiến kỳ thân. 

+*t7^A 17. Bất quý vu nhân 

T“X7*x 18. Bất uý vu thiên, 
Dịch nghĩa 


13. Kẻ nào thế kia? 

14. Sao lại đi trên đường trong ngõ của ta? 

15. Ta nghe tiếng của ngươi, 

16. Mà không thấy thân thể của ngươi. 

17. Ngươi chẳng thẹn với người (vì cho người để đối gạt) 

18. Và chẳng sợ Trời nữa (cho nên ngươi mới gièm siểm 
mà hại ta). 


Dịch thơ 
Ga kỉa là kẻ thế nào? 
Có ch: bước tới đường uào ngõ ta2 
Tiếng ngươi liền bị nhận ra 
Nhưng nào được thấy rõ là thân ngươi. 
Nay đa chống thẹn uới người. 


Là còn chẳng sợ chị Trời mởy may 
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Chú của điÃi 7hu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ft trần, con đường từ ngõ đến 
nhà, 

Nghe đi trên đường trong ngõ thì lại gần hơn nữa. Nghe 
tiếng mà không thấy thân thể hắn là nói tung tích quỹ quyệt 
bí mật của hãn. 

Không thẹn với người ta cho người dễ dối gạt. Nhưng 
Trời, ngươi không thể dõi gạt được đâu, thì riêng ngươi 
chẳng sợ Trời hay sao? Nên chi ngươi mới siểm.giềm ta vậy. 


CHƯƠNG IV 
2#] Á 19. Bi hà nhân tư? 
R.ÑØ m1 j4 20. Kỳ vi phiêu phong. 
J32^H3E 21. Hồ bất tự bắc? 
¿H*:HẦ 29. Hồ bất tự nam? 
HD Xi 1 SE 23. Hồ thệ ngã lương? 
1h tổ +Á /Ù\ 24. Chỉ giảo ngã tâm. 

Dịch nghĩa 


19. Kẻ nào thế kia? 

20. Mà nhanh như gió bão. 

21. Sao lại chăng đi từ phía bắc? 

22. Sao lại chẳng đi từ phía nam? 

23. Sao lại đi trên đập bắt cá của ta? 
24. Đề khiến lòng ta rối loạn nghi ngờ. 


đối 


Dịch ¿hơ 
Gà kia lò bé thế nào? 
Tựa như gió thối đi mau lạ lùng, 
Sao từ phía bắc lại không? 
Sao từ nam đến chẳng dùng mà ởi? 
Đập ta ngươi bước mới chị? 


Khiến ta rối loạn hồ nghì nhọc lòng. 


Chủ của giải Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. §# BỊ phiêu phong (đọc phàm cho 
hợp vận) gió mạnh, bão. l# ørdo, làm rối loạn. 

Nói hẳn qua lại rất nhanh như gió bão vậy. Từ phía bắc 
từ phía nam hắn lánh mặt ta, chẳng chịu cùng nhau gặp gỡ. 
Nay hắn lại đi trên đập bắt cá của ta là để làm rối loạn lòng 
ta mà thôi (để cho lòng ta phải nghĩ cho hắn đã giềm siểm 
hại ta). 


CHƯƠNG V 
R ~ #4 †T 2ã. Nhĩ chi an hành, 
7h 2x38 ® 26. Diệc bất hoàng xá, 
EÄx⁄ #kÍ{T 27. Nhĩ chỉ cức hành, 
18 lb Bể tg 28. Hoàng chỉ nhĩ xa? 
S.*®# 29. Nhất giả chỉ lai 
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E-ELIB-N:nr 30. Vân hà kỳ bu 


Dịch nghĩa 


25. Người ởi từ từ an nhàn, 

26. Cũng không được ránh rang để nghỉ ngơi. 

27. Ngưữỡi đi gấp rút, 

28. Thì sao lại rảnh rang để vô dầu mỡ vào xe ngươi 
được? 

29. Một lần vào thăm ta, 

30. (Thì ta mãn nguyện) sao còn ngóng trồng nữa được? 


Dịch thơ 


An nhàn chậm chậm người dì. 

Thế mà không rdnh rang gì nghÝ ngơi. 
Nay di gấp rút như ngươi. 

Thì xe sao được thánh thơi uô dâu? 
Một lần thăm Uiêng người uào, 


Thì ta mãn nguyện, còn đâu trông hoài. 


Chú của giải Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. # ơn, từ từ. ì§ hoàng, rảnh 
rang. Zš xứ (đọc th) nghị. ñú cức, gấp. Ƒ hưu, ngóng trông. 
Sách Tự lâm nói BƑhu là giương mắt ra. Kinh Dịch nói 
ITƑB l hu dự hối (trông nhìn lên sự vui chơi rồi lại ăn năn 
Hào lục tam que Dự trong kinh Dịch). Bài Tam đô phú nói 
HƑ# lãB hưu hành nhị ngữ (giương mắt trừng mày mà nói) 
là đây. 
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Nói ngươi bình thường đi chậm chậm còn không có rãnh 
rang nghỉ ngơi, huống chỉ đi gấp thì sao ranh rang được để 
vô dầu mỡ xe của ngươi. Nay được vô dầu mỡ vào xe, thì 
ngươi chăng có gì gấp rút. Đó là ngươi mượn cớ có việc đi gấp 
để không vào gặp ta. rõ là không phải tình thật vậy. Sao 
không vào thăm ta một lần và sao lại để ta trông ngóng 
ngươi tha thiết vậy chớ? 


CHƯƠNG VI 
Bỉ x5 IÍI Ả. 81. Nhĩ hoàn nhi nhập 
#È ¡` 1b, 39. Ngã tâm đị đã. 
3s [HH ` ẢL 33. Hoàn nhỉ bất nhập, 
# ŠÈ XI tử, 34. Phủ nan trì dã. 
3x Z2 35. Nhất giả chỉ lai 
EPi41E1U, 36. Tý ngã chỉ đã. 

Dịch nghĩa 


31. Nếu lúc trở về người vào thăm ta, 
32. Thì lòng ta sẽ vui vẻ lên. 
33. Nếu lức trở về, ngươi chẳng vào thăm ta, 
34. Thì rất khó hiểu biết được lòng của ngươi vậy. 
35. Một lần vào thăm ta 
36. Có thể khiến ta yên lòng ngay. 


Dịch thơ 
Lúc 0ê nếu ghé thăm ta, 
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Thì lòng nầy sẽ đậm đà 0uui tươi. 
Nếu oê mò chẳng ghé chơi. 

Ất ta khó hiểu lòng ngươi uô ngân. 
Ghé thăm ta chỶ một lần 


Nhiến ta có thể bội phần yên tâm. 
Chủ của điải Chu Hy 

Chương này thuộc phú. ;Š hoàn. trả về. 33 dị, vui. ‡Ê chỉ, 
vần. 

Nói ngươi đi đã không vào cửa nhà ta, phỏng như lúc 
trở về mà vào cùng ta, thì lòng ta mong sẽ được vui vẻ lên. 
Nếu trở về mà ngươi không vào cùng ta, thì lòng dạ của 
người ta không thể hiểu mà biết được. Sao lại chẳng vào 
thăm ta một lần để khiến lòng ta được yên vậy? 

Đồng thị nói rằng: Bài thơ nầy đến đây thì lời văn càng 
hoà hoãn như không biết là đã bị gièm siểm vậy. 


CHƯƠNG VII 
†H X.~ t§ 37. Bá thị xuy huân. 
{tt KX?§ 38. Trọng thị xuy trì, 
⁄\ R ññ 39. Cập nhĩ như Giản: 
BÚ ⁄4` 46 AI 40. Lượng hất ngã trị, 
tị HỒ =?? 41. Xuất thử tam vật 
À 5H 88 ẤT 42. Dĩ trở nhĩ tư. 
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Dịch nghĩa, 


37. Anh họ Bá thổi cái bầu. 
.38. Em họ Trọng thối ống sáo. 
39. Ta với ngươi hiên thuộc với nhau như những vật 
cùng xõ vào một xãu. 
40. Nếu thật ngươi không hiểu biết ta, 
41. Thì đem ba loài chó heo gà ra 
42. Lấy máu uống thề để tin lòng nhau vậy. 


Dịch thơ 


Bầu anh họ Bú thổi uang. 

Sứo em họ Trọng dịu dàng hoà nhau. 
Ta, ngươi như Uuật mội xâu. 

Thật ngươi nếu chẳng hiểu sâu lòng nây, 
Chó heo gò bốt ra ngay. 


Chúng ta uống múu nơi đáy cùng thể. 


Chú của giải Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. {ft Ba, Trọng. anh em. Đều là 
bề tôi của vua thì cũng có nghĩa anh em với nhau. l§ huân. 
một nhạc khí để thổi làm bằng đất, to bằng con ngỗng, trên 
nhọn đáy bằng, giống như cái cân, cố 6 lỗ. ÿ frì, ống sáo 
bằng tre, dài 1 thước 4 tấc tròn 3 phân, có 7 lỗ đều nhau, và 
có 1 lỗ tách lên cao, đường kính rộng 3 phân. tất cả có 8 lỗ, 
phải thổi ngang (chớ không thối dọc). #IEÏ như quán, như 
sợi dây xổ xâu nhiều vật lại, nói liên thuộc nối nhau. 
am ương, thành thật. -— †?J (ưu uát, ba loại như chó heo gà, 
dùng lấy máu uống thể. 
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Anh họ Bá thổi cái bầu, em họ Trọng thổi ống sáo, nói 
lòng dạ thân ái nhau cho nên tiếng nhạc thổi ra cùng ứng 
họa với nhau. Ta cùng với các anh em như những vật xỏ 
chung một, xâu, há lại thật là chăng hiểu biết ta mà còn giềm 
siếm ta hay sao?-Nếu nói thật là chẳng hiểu biết ta, thì hãy 
đem ba loại chó heo gà ra lấy máu uống thề với nhau, thì nên 
lãm. 


Chủ của điải Chu Hy 


Trở. thể ước, đem điều hoạ phúc bó buộc lẫn nhau để 
làm tìn. 


CHƯƠNG VIII 
5 m8 lx 43. Vi quỷ vi vực 
RỊ|z nJ — 44. Tác bất khả đắc. 
8 ml H 45. Hữu thiển diện mục, 
tR Ä [82 46. Thị nhân võng cực. 
ƒE t1 #X 47. Tác thử hảo ca, 
}} En j< TRl 48. Dĩ cực phản trắc 

Dịch nghĩa 


43. Ngươi là con quy con vực 

44. Thì không cho ngươi ta được thấy. 

45. Ngươi có mặt có mắt cho người ta thấy được, 

46. Thì người để cho người ta gặp chớ dành vào lúc cuối 
cùng. 

47. Ta làm bài ca tôt lành này, 
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48. Để cứu xét cho cùng lòng dạ bất chính của ngươi. 
Dịch thơ 

Người là quỷ oực hay sao? 

Cho nên chẳng để người nào được trông. 

Có mày có mặt hình dụng. 

Chó cho đến lúc cuôi cùng gặp ngươi. 

Làm bài ca đẹp đây rồi 


Để ta cứu xét lòng người điêu ngoa. 


Chú giải Chu Hy 


Chương này thuộc phú. ## pc, eon đoan hồ (có nghĩa là 
cây cung ngắn. JJ hồ là cây cung bị viết lầm ra 5J{ bồ là chồn) 
ở vùng sông Trường Giang sông Hoài đều có, con vực ãy cố 
thể ngậm cát phun bắn vào bóng người chiếu xuống nước, thì 
người ấy đau bịnh liền, và người ta không thấy hình dáng 
con vực ấy được. ñtfithiển diện, thấy dáng mạo của người. 
#7 hảo, tốt lành. Ƒx fđllphỏn trắc, phản phúc không chính trực. 

Nói ngươi là con quỷ, là con vực cho nên không thể thấy 
được hình dáng ngươi. Còn ngươi là con ngưởi, ngươi có mặt 
mày cho người ta thấy, thì ngươi để cho người ta gặp chớ nên 
dành vào lúc cuối cùng. Thì há lại tâm tình của người (có 
giềm siểm ta hay không) rốt cuộc không thể dò xét mà hiểu 
biết được hay sao? Cho nên ta làm bài ca tốt lành nảy để cứu 
xét cho cùng lòng dạ bất chính của ngươi. 

Thiên Hà nhân tư có 4 chương, mỗi chương 6 câu 

Bài thơ nầy và bài thơ trước ý văn tương tự nhau, cho 
nên nghi là cùng do một tay làm ra. Nhưng ở bài thơ trước 
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(Xdo ngôn) thì trước hết là châm biếm người nghe lời gièm 
siểm. Còn ở bài thơ này thì chuyên trách đứa sàm nịnh. 

Vương thị nói rằng: Bạo công bất trung với vua, bất 
nghĩa với bạn, gọi đó là cái cớ trọng đại. Cho nên Tô công 
tuyệt giao với Bạo công. Nhưng khi tổ lời tuyệt giao thì 
không chỉ thắng vào Bạo công, lại nói với người ởì theo Bạo 
công mà thôi, không nói rõ việc gièm siểm mà chỉ bày tỏ nỗi 
nghị ngơ ra mà thôi. 

Đã tuyệt giao với kẻ ấy rồi, còn bảo ké ấy hãy đến cùng 
gặp một lần để mình được yên lòng. Vì rằng người quần tử cư 
xử với mình thì trung chính, đối đãi với người thì dung thứ, 
để khiến người ta do đấy hối ngộ ăn năn rồi lấy thiện ý mà 
theo mình. Hắn nhiên đó là lòng mong mỏi của người quân 
tử. 

Tuy người ta không được như thế, mình hẳn cũng không 
xử một cách quá đáng, mình há lại như kẻ tiểu trượng phu 
hay sao? 

Thói đời một khi đã tuyệt giao với người ta, thì cứ nói 
xấu hạ nhục người ta để cố tình cự tuyệt, chỉ vì sợ sẽ hoà hợp 
trở lại vậy thôi. 


BÀI THỨ 206 
CHƯƠNG I 
mm Hạng bá. (Tiểu mân 6) 
E SG) 1. Thê hểt Phi hề! 
BỲ. HãP 2. Thành thị bối cẩm. 
tán AT 3. Bỉ trấm nhân giả 
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7x 4. Dịch dĩ thái thậm. 


Dịch nghĩa 
1. Với những hình đáng có răn có bông nhỏ nhặt 
2. Người ta có thê điểm xuyết thành bức gấm rực rõ 
bông hoa. 
3. Ke siêm nịnh kia. 
4. Cũng đã quá lắm rổi (nhân những lỗi nhỏ của người 
ta, hắn đã giặm thêm cho thành tội nặng để băm hại người). 


Dịch thơ 


Rắn bông nhỏ nhặt những hình 
Khéo thay điểm xuyết biến thành gấm hoa. 
Những người siểm nịnh gian ngoa 


Chúng làm như thế thột là quá thuy! 


Chú của giải Chu Hự 


Chương nầy thuộc tỷ. 3# 5E thê phỉ, dáng có rằn cố bông 
nhỏ nhặt. Ei 5ốï, loài sò sống trong nước, có rằn có bông như 
gấm. 

Lúc ấy có kẻ bề tôi mắc lời giềm pha mà bị thiến làm 
hoạn, mới làm bài thơ này. Nói rằng nhân những hình có rằn 
c6 bông nho nhỏ vụn vặt mà điểm xuyết trở thành bức gấm 
rực rỡ bông hoa để ví với kẻ sàm nịnh, nhân những lỗi lầm 
nhỏ nhặt của người ta mà giặm thêm cho thành tội nặng. 
Bọn chúng làm như thế, cũng đã quá lắm rồi. 
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CHƯƠNG li 
2. ' {Z2 5. Xa hề! Xỉ hể! 


hè  Ei 6. Thành thị Nam cơ 

tủ À 5 7. Bí trâm nhần giả 

BÉ 15) EM HC 8. Thuỳ đích đữ mưu? 
Dịch nghĩa 


5, Cứ lần mở rộng ra, lỗi của người ta trước thì nhỏ, sau 
bị giặm thêm thành to tát. 

6. Cũng như chòm sao Nam Cơ, chân thì nhỏ, lưỡi thì 
mở to ra. 

7. Kẻ siểm nịnh kia. 

8. Ai đã chủ trương bàn mưu thiết kế với ngươi để 
khuếch đại lỗi lầm nhỏ nhen của ta mà hãm hại ta? 


Dịch khơ 

Lần lần phóng đại lôi người 

Sao Cơ chân nhỏ lưỡi thời lớn ro. 

Những người gièm siểm gian. ngoa 

Bàn. mưu thiết bế at đà chủ trương? 

Chú của giÃi (hu Hy 

Chương nầy thuộc tỷ. 0#Z{#xơ xỉ, dáng lần mở rộng ra. 

Fñ Nam Kỳ (thường đọc cơ) sao Cơ ở về phương nam có 4 


ngôi sao, ngôi làm chân, 2 ngôi làm lưỡi. Chân sao Cơ thì 
hẹp, lưởi sao Cơ thì rộng mỡ toát ra. xãđích, chủ trương. 
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3E ïã EH š thuy đích dự mưu (đọc my cho hợp vận) ai đã chủ 
trương bàn mưu với, nói mưu kế của chúng rất bí mật. 


Chú giải của Dịch giả 
Mao thị: Sao Nam Cơ chân thì nhỏ, lưỡi thì to. Lỗi lầm 
của ta trước kia thì nhỗ mọn, về sau bị đứa siểm nịnh 


khuếch đại thành lớn lao để khiến cho ta bị cực hình. Đấy là 
nghĩa của thuộc tỷ, cũng giống như ở chương Ì. 


CHƯƠNG II 
XH XET NHÀ BÀ 9. Tập tập phiên phiên 
B ẤN HỞ /À. 10. Mưu đục trấm nhân. 
{R Eđ Eg 11. Thận nhĩ ngôn dã. 
8E RE 7 l5 12. Vị nhĩ bất tín. 

Dịch nghĩa 


9. Cứ ồn ào đi qua đi lại bàn tính với nhau 

10. Âm mưu muốn siểm nịnh hại người. 

11. Ngươi nên cần thận lời nối của ngươi, 

12. (Kéo người nghe có khi tỉnh ngộ ra) nói ngươi không 
đáng tin nữa. 


Dịch thơ 
Ôn ào bàn tính lu) qua. 
Âm mưu muốn dụng giun ngoa hại người. 
Hãy nên cẩn thận lấy lời. 


Kéo khi tính ngộ thì người hêt tín. 
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se 
Chú điải của Chu Hy 


Chương nảy thuộc phú. #8#l cập tập, tiếng miệng lưỡi 
ồn ào hoặc nói tập tập là cái tội của người ta, hoặc nói tập 
tập là đáng có điều gì, đều thông lý cả. BlBll(hiên thiên (đọc 
phân phân cho hợp vận) dáng qua lạt. 

Đứa siểm nịnh cho là đắc ý mà không cẩn thận lời nói 
của hăn. Cho nên người nghe cố lúc tỉnh ngộ ra và không tin 
ngươi nữa, 


CHƯƠNG IV 
TỆ ĐÈ là tệ 13. Tiệp tiệp phiên phiên 
HN ng Kí 14. Mưu dục tấm ngôn. 
TW 15. Khỉ bất nhĩ thụ 
BỌRExà8 - 16. Ký kỳ nhữ thiên. 
“Dịch nghĩa 


18. Ngươi lanh lẹ qua qua lại lại bàn tính 

14. Âm mưu muốn siểm nịnh hại người. 

15. Vua há lại chẳng nghe lời người hay sao? 

16. Rồi tai hoạ về giềm siểm sẽ dời đổi và đến vào bản 
thân ngươi. 

Dịch thơ 

Tạ nhanh qua lại tính bàn 

Âm mưu siêm nịnh để toan hại người. 

Hú rằng uua chẳng tin lời? 


Họog tai biến đổi đến ngươi có ngày. 
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Chú giải Chu Hy 

Chương này thuộc phú. j?ƒ# /ệp tiệp, dâng lạnh lợi. 
tất phiên phiên, dâng phản phúc, đáng qua lại. 

Vương thị nói rằng: Vua ưa việc siểm nịnh, thì hẳn sẽ 
tiếp nhận lời siểm nịnh của ngươi. Nhưng cứ ưa thích việc 
siêm nịnh mãi không thôi, thì tai hoạ về sim nịnh sẽ đến. 
Tai hoạ ấy sẽ dời đối và sẽ đến bản thân người (đến phiên 
người bị kẻ khắc siểm nịnh mà hại lại). 

Tăng thị nói rằng: Chương trước và chương này đều là 
lời trung thành bảo cho biết. 


CHƯƠNG V 
8 À 1ƒ 1ƒ 17. Kiêu nhân hào hảo. 
5) Am 18. Lao nhân thảo thảo 
ä x#x~x 19. thương thiên thương thiên 
Tu J4 BÀI À\ 20. Thị bỉ kiên nhân, 
#27 ^ 21. Căng thử lao nhân, 
Dịch nghĩa 


17. Kẻ kiêu ngạo siểm nịnh đắc chí thì vui tươi. 
18. Người nhọc nhăn vì bị mắc lời gièềm siêm thì buồn 


19. Trời xanh ôi! Trời xanh ôi! 


20. Hãy xem kẻ siểm nịnh kiêu ngạo kia, 
21. Mà thương xót cho người tiều tuy bị giềm siếm này. 
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Tịch thơ 
Người biêu siểm nịnh hân hoan 
Kẻ th} bị hại khổ thun ngậm ngùi. 
Trời xanh ôi! Trời xanh ôi! 
Hay xem những đứa 0ui cười ngọo bêu, 


Thương người bị hại tiêu điều. 


Chú của giải Chu Hy 


Chương này thuộc phú. #†ƒlƒ hdo hdo, vui. 3 l3 thdo 
thđo, buồn. 

Người kiêu ngạo siểm nịnh thì đắc ý vui tươi. Người tiểu 
tuy nhọc nhằn bị mắc lời siểm nịnh thì buồn rầu, hình dáng 
ta như thể. 


CHƯƠNG VỊ 
{4z À T5 22. Bỉ trăm nhân giả 
ẩE: \ð) 3 đực 23. Thuỷ đích đữ mưu 
RXiKmãẪ 24. Thủ bỉ trấm nhân, 
‡v 77 §1 2ã. Đầu tý sài hổ 
5}jR*f8 26. Sài hổ bất thực 
‡3*?7? H3È 27. Đầu tý hữu bắc 
H1L2“*S 28. Hữu bắc bất thụ. 
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1J 7? 29. Đầu tý hữu hạo. 


Dịch nghĩa 
22. Đứa siểm nịnh kia 
23. Ai chủ trương âm mưu với ngươi? 
24. Hãy bắt đứa siểm nịnh kia, 
25. Ném bỏ hắn cho sói và cọp. 
26. Sói và cọp cũng chăng nhận lấy hắn mà ăn. 
27. Ném bỏ hắn lên phương bắc lạnh lẽo. 
28. Phương bắc cũng chẳng thèm nhận hắn. 
29. Vậy thì ném bỏ hắn lên trời (cho trời trừng trị hắn). 


Dịch thơ 

Hởi quân siểm nịnh bia ôi! 
Chu trương thiết kế hại người là ai? 
Bắt quân siểm nịnh kia ngay, 
Ném cho cọp, sót chúng nhi túc thời. 
Cọp Đà sót chẳng thèm xơi. 
Ném lên phương bắc lạnh người tát tê, 
Bắc phương chẳng nhận lại chê, 
Vậy thì hãy ném hồn uê trời đi. 

Chú giải Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. 
Lại nói một lần nữa đứa siêm nịnh kia, a1 chú trương 


` .. „ ⁄ + 2, vụ ba) Ea Tu Lưu ^ 
bàn mưu với ngươi? Quá ghét đứa siểm nịnh mới nói thêm 
một lần nữa. Hoặc nói đó là lời văn diễn rộng ra. †ÿ đâu, ném 
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bỏ. 3E bấc, phương bắc lạnh lẽo không trồng trọt gì được 
4 bất thực, không nhận lấy. Nói đứa sàm nịnh gièm siểm 
thì ai ai cũng ghét. S' hgo (đọc hộu) là hạo thiên, trời, Ném 
hăn lên cho trời, để trời chế trị tội lỗi của nó. 

Đấy là những lời bịa ra như thế để thấy rõ cái ý rất 
muốn hắn chết mất đi. Cho nên nói rằng: Thích người hiển 
năng là thiên Tr¿ y, ghét kẻ xấu là thiên Hạng bá. 


CHƯƠNG VI 
1š Elx ìă 30. Dương viên chỉ đạo 
Z1 J BÀ Ír 31. Ỷ vu mẫu khâu. 
# NX#£ 32. Tự nhân Mạnh tử 
fFfãIuã# 38. Tác ví thử thi. 
HS 34. Phàm bách quân tử 
Sất TH 3E x~ 35. Kính nhí thính chỉ. 

Dịch nghĩa 


30. Con đường chỗ đất thấp 

31. Lần đến chỗ đất cao. 

32. Hoạn quan tên tự là Mạnh tử (vì mắc lời sàm nịnh 
mà bị thiên mới làm chức hoạn quan nầy). 

33. Làm bài thơ này. 

34. Tất cá hàng trăm bực quân tử 

35. Hãy kính cần nghe theo hầu giữ mình vì đứa siểm 
nịnh. 


367 


Dịch thơ 


Từ nơi đất thấp đường đi 


x.! 


Tiến lần đến chỗ bia thì cao thay! 
.  Hoạn quan Mạnh tỨ ta đây 

Bị người sim hợi, thơ lế ) làm rơ. 
Trăm người quân tử nghe qua 


Hãy nên cẩn thận để mà giữ thân. 


hú điÃI1 của Chù Hự 


Chương nây thuộc hứng. ‡BfRj dương uiên, đất thấp. 
ï3 ý, thêm. ñW [-mẫu khâu (đọc khi cho hợp vận), đất cao. 
sr N tự nhán, chức quan nhỏ ở trong củng vì mắc lời sàm 
nịnh mà bị thiến cho nền làm chức hoạn quan ấy. Mạnh 
tứ, tên tự của người Ấy, 

Con đường chỗ đất thấp lần đến chỗ đất cao để khởi 
hứng răng lời của người hèn hạ hoặc có khi bổ ích cho người 
quân tử. Vì rằng kẻ siểm nịnh bắt đầu hãm hại kế hèn hạ 
trước, rồi sau mới lần lần hãm hại đến bực đại thần, cho nên 
ta mới làm bài thơ này để các ngài nghe mà cần thận lấy 
thân. Lưu thị nói rằng: Về sau hoàng hậu, thái tử và quan 
đại phu quả nhiên phần nhiều đều mắc lời sàm nịnh mà bị 
phê. 

Thiên Hạng bá có 7 chương, 4 chương 4 câu, 1 chương ð 
câu, I chương 8 câu uà 1 chương 6 câu. 

#4 hạng là tần con đường ở trong cung, nhà Tân nhà 
Hán gọi là ÿ‹ #: uĩnh hạng, là đấy. {1 bí là bực trưởng. Hạng 
bá là chức trưởng quan coi sóc con đường trong cung, tức là 
quan tự nhân, quan thái giám, cho nên lấy hạng bá làm tên 
bài thơ nầy. 
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Ban Cố và Tự Mã Thiên tán rằng: Dò lại mà tự thương 
xót cho mình. tức là loại thơ Hạng bứ ở phần Tiểu nhã. Ÿ 
cũng nói rằng Hạng bá vốn mắc lời sàm nịnh mà bị nhục 
hình (bị thiến). 

Nhrrng Dương thị nói rằng: ‡ÿ À_ ## nhân là chức quan 
nhỏ hầu hạ bán vua, ra vào quanh quần ở bên vua, thân cận 
bên vua, hằng ngày đều thấy xua, thì không có một kế hở 
nào để đứa siếm nịnh rinh đò mà ly gián được. Nay vị quan 
hầu cận ấy cũng bị hại vì lời sàm nịnh, thì việc xa lìa giữa 
vua và tôi có thể thấy biết được. Cho nên lời thơ nói rằng: 
Phàm hằng trăm bực quân tử hãy kính cần mà nghe bài thơ 
ấy. Đấy là khiến những bực đang ở chức vị phải biết mà 
ngăn ngừa. 

Thuyết này tuy không giống như thuyết, trước, nhưng cũng 
có lý, cho nên xm ghi lại đây. 


BÀI THỨ 207 
CHƯƠNG | 
43 JR\ Cốc phong (Tiểu mân 7) 
=“ả-tU: 1. Tập tập cốc phong 
XE: Jẩ\ /¿ ER 2. Duy phong cập vũ. 
TẾT LÊN HỘ. ĐỂ 3. Tương khủng tương cụ, 
ẤE } E4 4. Duy dư dữ nhữ. 
Kế Z2 I6 S8 5. Tương an tương lạc. 
z5 Ƒ 6. Nhữ chuyển khí dư. 
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Dịch nghĩa, 
1. Gió đông điều hoà 
2. Thì có gió mưa nhuần thấm. 
3. Lúc hoạn nạn nguy hiểm phải sợ hãi 
4. Thì chỉ có tôi và anh. 
5. Còn lúc an vui 
6. Sao anh lại bỏ tôi? 


Dịch thơ 
Gió đông đã thối điêu hoà 
.Cho nên gió thuận mưa sa thấm nhuần 
Cơn hoạn nạn gian truân sợ hõi, 
Chù tôi đây anh đấy mù thôi. 
Còn nay trong cảnh ơn UUI 


Sao ơnh lại nỡ bỏ tôi cho đành. 


Chú của điỗi Chu Hy 


Chương hãy thuộc hứng. Z3 33 tập tập, dáng điều hoà. 


8 BỊ cốc phong, gìó đông. 8 tương, và lại. JX EB khủng cụ, sợ 
hãi, lúc nguy hiểm hoạn nạn. Đây là bài thơ bạn bè oán 
trách nhau. Cho nên nói gió đông điều hoà thì gió và mưa 
thấm nhuần. Lúc hoạn nạn nguy hiểm phải sợ hãi, thì chỉ có 
tôi và anh. Sao lại lúc an vui anh lại bỏ tôi vậy thay? 


CHƯƠNG lÌ 


Ti ĐÃ TY HH, 7. Tập tập cốc phong, 
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Ấế JH\ J¿ T8 8. Duy phong cập đồi. 


TẾT 2ÊL TT LE 9. Tương khủng tương cụ, 
mm y3Jl!§ 10. Chí dư vu hoài. 
l 2 TT 11. Tương an tương lạc, 
3E T#nšB 12. Khí dư như di. 

Dịch nghĩa 


7. Gió đông điều hoà 

8. Thì có gió và có bão. 

9, Lúc hoạn nạn nguy hiểm phải sợ hãi 

10. Thì anh thân ái tôi, đặt tôi vào tâm khám. 

11. Còn lúc an vui 

12. Thì anh bỏ tôi như làm rơi rớt một vật gì không còn 
nhớ đên nữa. 


Dịch thơ 
Điều boà đã thối gió đông, 
Cho nên gió dữ bão bùng khắp nơi. 
Gặp lúc nguy cùng hồi binh sợ, 
Từ cõi lòng anh nhớ chuộng tôi. 
Còn nay trong cảnh an Uui, 


Bỏ tôi như thể đánh rơi món đô. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. š§E đổi, gió bão. j8 chí, đồng với 
ñ trí, đặt đề. Đặt ở trong lòng là nói thân ái người ấy. 
1U 3e như dị (dọc đôt cho hợp vận) quên mặt không còn thăm 
viếng nhắc nhở nữa. 


CHƯƠNG II 
5 E4 1Ã TRỤ 13. Tập tập cốc phong, 
#£ LÌI£ 14. Duy sơn tôi ngôi. 
#1 4 #V 1õ. Vô thảo bất tử, 
##R^-® 16. Vô mục bất uy. 
7A 14A lê 17. Vong ngã đại đức, 


;R đÁ 7] A 18. Tư ngã tiểu oán. 


Dịch nghĩa 


18. Gió đông điều hoà 

14. Thấm nhuần ở ngọn núi cao. 

15. Nhưng không có cây có nào là không chết 

16. Và không có thân cây nào là không khô. 

17. Anh lại quên những ân đức lớn Ìao của ta, 

18. Mà chỉ nhớ những hiểm oán nhỏ nhen của ta. 


Dịch thơ 
Gió đông đìu dặt thổi lên 


Thấm nhuân ngọn đỉnh ở miền núi cao. 
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Nhưng không có có nào chẳng chết, 

Không cây nào lại thiệt chẳng bhô. 

Anh quên ơn đức lớn to 

Oán hờn nhỏ nhất cứ lo nhớ hoài, 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc tỷ. ## lữ tồi ngôi, đỉnh núi. 

Gió đông điểu hoà, chỉ nơi đỉnh núi là được gió đông 
nhuần đượm đầy đủ rộng rãi hơn hết (trên đỉnh núi, cây cô 
đều rườm rà xanh tốt). Nhưng trên đỉnh núi ấy cũng có cộng 
cỏ khô, thân cây chết. Huống hồ gì giữa bạn bè với nhau (đây 
ân nghĩa đậm đà, có khi cũng có điều xích mích nhỏ nhen) há 
lại có thê quên được những ân đức to tát, mà chỉ nhớ những 
hiểm oán nhỏ nhen hay sao? 

Hoặc nối thuộc hứng. 

Thiên Cốc phong có 3 chương, môt chương 6 câu. 


BÀI THỨ 208 
CHƯƠNG | 
32 Lục nga (Tiểu mân 8) 
32 33 1x 1. Lục lục giả nga 
BE tt 8 92. Phi nga y hào. 
#S #S AC TỰ 3. Ai ai phụ mẫu 


#0) 55 4. Sinh ngã cù lao! 


SYE` 


Dịch nghĩa 


1. Rau nga đã lên đài 

2. Chẳng phải rau nga xưa kia nữa, mà chỉ là thứ cỏ 
hèn. 

ở. Xót thương thay cho cha mẹ. 

4. Đã cực nhọc sinh ra tai 


ch thơ 


Rau nga dài cộng râm chen, 
Chẳng là rau nữo, cô hèn mà thôi. 
Xót thương cha mẹ ngậm ngùi 
Thạật là cực khổ dưỡng bồi sinh tai! 


Chú giẢi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ. 5 3£ /ục lục, đáng đài lớn. ‡š:nga, 
thứ rau rất ngon. 8 hào, có hèn. 

Nhân đân lao khổ, người con cố hiểu không được phụng 
dưỡng cha mẹ hoàn tất mới làm bài thơ nầy (vì phải đi quần 
địch vắng nhà lúc cha mẹ bịnh hoạn và qua đời). 

Nói rằng xưa kia thì gọi rau nga, mà nay thì không phải 
rau nga nữa, chỉ là thứ có hèn mà thôi, để ví với việc cha mẹ 
sinh ta ra với tầm vóc đẹp đẽ để có thể đưa vào ta bầu trọn . 
cuộc đời. Đến nay cha mẹ lại chẳng được sự phụng dưỡng của 
ta mà qua đời, cho nên mới nói công cực khổ của cha mẹ sinh 
ra ta để tự nặng lòng đau xót. 


CHƯƠNG II 


3: 2“ 2Í C 5. Lục lục giả nga. 


M 
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BE ‡Ê £# BT 6. Phi nga y tý. 


Z x ^ TỰ 7. Ai ai phụ mẫu. 
2E š\ 5 r 8. Sinh ngã lao tụy. 
Dịch nghĩa 


5. Rau nga đã lên dài, 

6. Chẳng phải rau nga xưa kia nữa, mà chỉ là cây uý. 
7. Xốt thương thay cho cha mẹ 

8. Đã đau đớn nhọc nhẳn sinh ra tai 


(Ÿ nghĩa của chương nầy giống như của chương 1) 
Dịch thơ — 
Lân dài những ngọn rau nga 
Chẳng thành rau nữa, chỉ là uý thôi. 
Xót thương chu mẹ ngậm ngùi 
Sinh ta đã thật lắm hồi khổ đau. 


Chú giải côa Œhùu Hy 
Chương nầy thuộc tỷ. §# ý, cây mẫu khấn, tháng 3 bắt 
đầu mọc lên, tháng 7 bắt đầu trổ hoa, hoa như hoa cây hồ ma 
nhưng màu tía đỏ, tháng 8 ra trái, giệng như trái tiêu đậu, 
trái nhọn mà đài. #š £uy, bịnh đau. 


CHƯƠNG II 
Đ† Z #9 9. Bình chi khánh hï 


375 


XE E ~Z HÙ 10. Duy lôi chỉ sỉ. 


RE. 4 11. Tiển dân chỉ sinh 
2° tu #ExZ 12. Bất như tứ chí cửu bi. 
#& ^* ítJ Tủ 13. Vô phụ hà hộ? 
địc 35 PM 5 1á. Vô mẫu hà thị? 
H¡ RI| ®3r tất 15. Xuất tắc hàm tuất. 
Ä` RI SE + 16. Nhập tắc mỹ chí. 
Dịch nghĩa 


9, Cái bình mà cạn 


10. 
là NI 
. Chăng bằng như chết đã lâu rồi. 

. Không có cha thì nhơ tựa vào đâu? 

. Không có mẹ thì trông cậy vào đâu? 

. Đira thì ngậm mối ưu sầu 

. Bước vào thì như chẳng biết về đến nơi đâu. 


Lầ cát nhục của cái vò. 
Cuộc sống của người dân lẻ loi cùng khô 


Dịch thơ 


Cái bình mà đã cạn bhô 


Ay là cát nhục của 0ò lớn thôi. 


Nhân dân cùng bhổ lẻ loi 


Chẳng bằng như đã chết rồi từ lâu. 


Không cha thì tựa uào đâu? 


376 


Mo nà không có dựa uào nơi ai? 
Đi ra ngăm môi tu hoài 


Vào thồ¡ như chống biết rày đến đâu. 


Chú điỗải của ƠhH Ty 


Chương nầy thuộc tỷ. ñØf bình, ##1ôi, cái bình nhỏ, cái vồ 
to đều là đỗ đựng rượu. #$ khánh, hết. ñ£tiển, ít. lI tuất. ưu 
buôn. ## mỹ, không. 

Nói cái bình cái vò nhờ cậy lẫn nhau, châm qua chước 
lại cho đầy, cũng như cha mẹ và con cái, số mệnh là nhờ dựa 
vào nhau. Cho nên hễ cái bình mà cạn, tức là nôi túi nhục 
của cái vò (bại cái vò không châm qua). Cũng như cha mẹ 
không được yên nơi yên chốn tức là việc đáng trách của người 
con. Cho nên người dân lẻ loi cùng khốn sống mà chăng bằng 
chết đi còn hơn. Vì răng không có cha thì nhờ tựa vào đâu? 
không có mẹ thì trông cậy vào đâu? Cho nên đi ra thì trong 
lồng lo buồn, bước vào thì như chẳng biết về đâu. 


CHƯƠNG \V 
“2 2P # 17. Phụ hề sinh ngã, ' 
TỪ 2 lâM 18. Mẫu hề cúc ngã, 
H1 8 1# 19. Phủ ngã súc ngã, 
káRq®# 20. Trưởng ngã dục ngã, 
ER 4X 18 4x 21. Cố ngã phục ngã. 
Hú ÁR 22. Xuất nhập phúc ngã. 
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8x#W ~x Tà 23. Dục báo chì đức. 


=~xK# 24. Hạo thiên võng cực. 


Dịch nghĩa 


17. Cha truyền hơi khí sinh ta, 

18. Mẹ mang nặng đẻ ta, 

19. Vỗ về nuôi rấng ta, 

20. Dưỡng ta đến lớn và ấp ủ ta, 

21. Đã đi thường quay trở lại để trông chừng ta, 

22. Đi ra đi vào bồng ăm ta vào lòng. 

25. Muốn lấy đức báo đền lại 

24. Thì ân nghĩa của cha mẹ to tất như trời rộng vô 
cùng. 


Dịch thơ 


Cha truyền hơi khí sinh ta, 
Mẹ thì mang nặng đẻ ra nên người, 
Võ uề nựng nịu dưỡng bồi, . 
Nuôi ta áp ủ đến thời lớn khôn. 
Đi qua quay lại trông luôn, 
-_Ña uào bồng ăm chiêu nuông trong lòng. 
Báo đền án đức ta mong. 


Như trời ío rộng uô cùng nghĩa ân. 
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Chủ giải ca Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 4: sinb, sinh đẻ ra, nói là khí 
lực của cha truyền thụ để sinh ta ra. ## cúc, húc, đều là 
nuôi đưỡng. †f} phủ, vỗ về êm ái. dục, ấp ủ cho sinh nở ra. 
Eñ cố quay lại mà nhìn. {8Ñ phục, trỏ lại. [fphúc, bổng ấm vào 
lòng. [E] uấng, không. ‡# cực, cùng. 

Nói ơn của cha mẹ như thế, muốn lấy đức mà báo đáp 
lại, thì ơn ấy to tát như trời rộng vô cùng, không biết báo đáp 
làm sao. 


CHƯƠNG V 
FaLhZZN 925. Nam sơn liệt liệt 
THỊ JB\ Sư dể 26. Phiêu phong phát phát. 
t8 Ñ 7` Tử, 277. Dân mạc bất cốc. 
E3:2/.)0|HE¬-4 28. Ngã độc hà hạt? 

Dịch nghĩa 


25. Nú1 nam cao lớn 

26. Thì gió mạnh gấp. 

27. Người dân không ai là bất nghĩa chăng lành. 

28. Mà sao riêng ta lại gặp tai hại ấy để chẳng được 
phụng dương cha mẹ? 


Dịch thơ - 


Núi nam trông thật lớn cao 
Gió thì mạnh mẽ ào ào thối nhanh. 


Dân không bất nghĩa chẳng lành. 
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Riêng ta gặp hoi, quên đành mẹ cha. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nây thuộc hứng. #LZ!! jệ£ liệt, đáng to lớn. 
sứ * phát phát. đãng mau gấp. Z2 cóc, lành, 
Núi nam cao lón thì gió thôi mạnh gấp. Người dân 


không ai là không có nghĩa. mà riêng ta sao lại gặp tai hại Ấy 
vậy thay để không được phụng dưỡng cha mẹ? 


CGHƯƠNG VỊ 
E2ENIE=-t=> 29. Nam sơn luật luật. 
XI TRÀ HỢ ĐP 30. Phiêu phong phất phất. 
X22 31. Dân mạc bất côc, 
4% 3 ⁄7` 2Z 39. Ngã độc bất tốt. 
Dịch nghĩa 


29. Núi nam cao lớn 

30. Thì gió mạnh gấp. 

31. Người dân không al là bất nghĩa, chẳng lành. 

32. Riêng ta không được phụng dưỡng cha mẹ cho đến 
lúc cuối cùng. 


Dịch Lhơ 


Nút Nam cao lớn chập chùng 
Gió thì mạnh mẽ uô cùng thôi nhanh. 


Dân không bất nghĩa chẳng lành. 
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Song thân, ta chẳng trọn tình dưƯƠng nuôi. 


Chú g@)i của Chu Hy 


Chương nây thuộc bứng. {(Ƒƒÿ luật luật như #1: liệt 
liệt, dâng to lớn. jb7|ý phát phát như phát phát, dáng mau 
gấp, Z£ /ốf, chung, nói phụng dưỡng cha mẹ được hoàn tất, 
đến lúc cuối cùng. 

Thiên Lục nga có 6 chương, 4 chương 4 câu 0ò 2 chương 
Š câu. 

Tấn Vương Bao vì cha chết không đáng tội, mỗi lần đọc 
kinh T»¿ đến câu Ai ai phụ máu, Sinh ngã cù lao thì chưa 
từng không rơi lệ đến ba lần. Những người theo học thấy vậy 
phai bỏ thiên nầy. Kinh 7Ö ¡ đã cam động lòng người như thế 
Ấy. 


BÀI THỨ 209 
CHƯƠNG l| 
kø# Đại đông (Tiểu mân 9) 


8 ” __1. Hữu mỗng quy tôn, 
HRK#fEL 9, Hữu cầu cức tỷ. 


Jl 3l 1E. 3. Chu đạo như chỉ, 
St #2 4. Kỳ trực như thi. 
mi” ð. Quân tử sở lý, 

/*} X1 6. Tiểu nhân sở thị. 


.g81 


t§ = RãX. 7. Quyền ngôn cố chỉ, 


YSEH# 8. San yên xuất thế. 


Dịch nghĩa 


1. Có cái thố đựng đầy cơm. 

2. Có cái vá uốn cong bằng gỗ táo đỏ để múc thịt (ngụ ý 
Ân huệ của thiên tử đã hậu đãi nhân dân). | 

3, Đường nhà Chu bằng phăng như đá mài dao (ý nói 
việc thuế má của nhà Chu đồng đều). 

4. Và ngay thắng như đường tên bay (ý nói pháp chế 
của nhà Chu ngay thẳng). 

5. Cho nên vua đi trên đường bằng phẳng ngay chính ấy 
(vua noi theo phép công bằng mà ca trị). 

6. Thì nhân đân đều trông theo (ý nói nhân dân ngưỡng 
mộ việc chính trị công băng ấy). 

7. Nay ngoảnh lại trông con đường Ấy, 

8. Thì tầm tã lệ rơi (vì con đường ấy hôm nay dành để 
chở tài vật đã vơ vét của nhân dân các nước phương đông về 
nhà Chu ở phương Tây). 


Dịch thơ 


Thố cơm đa đựng Uuun cøơo 

Và cong gỗ táo đặt uào một cây. 

Đường nhà Chu phẳng đó mài, ˆ 

Thống suông một mạch tên bay như lờ. 
Vuo từ đường phẳng đi ra 

Nhán dân mến phục thủy đà nưỡng mông. 


Ầ©Ẳ 
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xà 
Hôm nay đường ấy ngoành trông, 


Lệ rơi tâm tà não lòng xiêt bao!. 


Chú giẢ! của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. 8Š mông, dáng đầy thố. 98 tôn, 
ăn đồ chín. cầu, dáng uốn cong. #ÿL,cức éy, lấy gỗ táo (gỗ 
màu đố) làm cái vá đề múc thịt nấu trong vạc đem lên mâm. 
RẾ chỉ, đá mài dao ý nói bằng phẳng #Z/hỉ, ngay thắng. 
3? -ƒ quân tử, vua ỡ ngôi. Ƒ§ lý đi. ;|xÑ, tiểu nhân, thường dân. 
E8 quyến, ngoanh lại trông, Ÿ san, dáng nước mắt nước mũi 
tuôn xuống. 

Bài tự ở sách Møo thi cho là các nước ở phía đông bị 
khốn khổ vì quân dịch và bị thương tổn về tài sản. Quan đại 
phu nước Đàm mới làm bài thơ này để cáo bịnh. 

Nói có cái thố đựng đầy cơm, thì có cái vá uốn cong bằng 
gỗ táo đỏ để múc thịt. Đường lộ nhà Chu bằng phẳng như đá 
mài đao thì lại ngay thẳng như mũi tên bay. Cho nên bậc 
vua đi trên đường lộ bằng phẳng ngay thắng ấy, thì dân 
chúng trông theo. 

Nay ngoảnh lại trông con đường Ấy mà giọt lệ tuôn rơi, 
vì sưu dịch thuế vụ ở nước phương đông không có cái gì mà 
chắng do con đường ấy chở sang phía tây cho nhà Chu cả. 


CHƯƠNG II 
/}E Xã 9. Tiểu đông đại đông 
J2 10. Trữ trực kỳ không. 
+1 #H S 11. Củ củ cát cú, 
H]\WRTR 12. Khả đi lý sương, 
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kk23 # 13. Thiêu thiêu công tử, 


ƒT 1 lB| ?T 14. Hành bỉ chư hành. 

É* {1É Z2 15. Ký vãng ký lai. 

{# 4š ;Ùb*J4 16. Sử ngã tâm cửu. 
Dịch nghĩa 


9. Các nước lớn ở phương đông 

10. Nằm ngang nằm dọc đều nghèo sạch, 

11. Phải mang dép bằng vải ga1 cong co lạnh lẽo 

12. Để giãm lên sương. 

13. Những công tử (bực tôn quý của chư hâu) yếu đuối 
không kham xiết những nỗi nhọc nhăn. 

14. Đi trên con đường lớn kia 

15. Đã qua rổi trở lại, cứ tới tới lui lui mãi, 

16. Khiến lòng ta ưu mà sinh bệnh. 


Dịch thơ 
Quốc gia lớn nhỏ phương đông. 
Năm ngang nằm dọc nghèo không còn gì. 
Dép gai cong buẹo mang ởi 
Giảm lên sương lộ thế thì lạnh thạy! 
Chẳng bham công tử yếu gầy 
Con đường lớn nọ đi hoài chẳng thôi 
Qua qua lại lạt tớt lui, 
Lòng ta sầu não để rồi bịnh mang. 
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Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. /|‹ l KtRtiểu đông đợi dông, 
(đọc đang cho hợp vận) các nước lớn nhỏ ở phương đông. Từ 
nhà Chu mà xem. thì các nước chư hầu đều ở về phía đông. 
‡†trữ, cái thoi đưa sợi chỉ ngang mà dệt. iJrục, cái trục để 
căng sợi chỉ dọc mà dệt. 22không, hết. #Jkthiêu (thường đọc 
bhiêu), dáng khinh bạc không chịu nổi lao nhọc. 2š-#công tứ, 
bề tôi tôn quý của chư hảu. i#]|ƒ?ÿ chu hành (đọc hàng cho hợp 
vận) đường to. †Xcứu (đọc cức cho hợp vận), bình. 

Nói các nước lớn nhỏ ở phương đồng năm ngang nằm 
dọc đều hết sạch, quá nghèo khổ cho đến nỗi phải lấy đép 
bằng vải gai mà mang giẫm lên sương. (Đáng lẽ phải mang 
dép bằng da, xem lại thiên Cáf cú, Nguy phong 1). Và các bề 
tôi tôn quý của chư hầu phái chạy vạy lại qua, không kham 
xiết nối những nhọc nhằn, cho khiến lòng ta phải ưu sầu mà 
sinh bạnh. 


CHƯƠNG li 
8 ðl?)\ # 17. Hữu liệt quỹ tuyển 
# S Hỗ Ÿ 18. Vô tẩm hoạch tân. 
2 3X Bể ĐEN 19, Khí khi ngụ thán, 
x HH À, 20. Ai ngã đá nhân. 
Ấh XE tê XỨi 91. Tân thị hoạch tân 
lí nJ §t tt, 22. Thượng khả tải dã. 
#s RA, 23. Ai ngã đả nhân 
ZR 1n R tt, 24. Diệc khả tức dã. 
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Tịch ngh1a, 


17. Có đòng suối lạnh lẽo chảy tách ra ở một bên 
18. Chớ đem cúi đã chặt được mà ngâm vào đấy. 
19. Ta trằn trọc cứ thức mà sầu khổ thở than, 
20. Thương xót cho dân ta lao nhọc. 

91. Củi đã được chặt rêi 

32. Thì mong được chở về. 

28, Thương xót cho dân ta lao nhọc 

24. Thì mong cho dân ta được nghỉ ngơi. 


Dịch thơ 


Có dòng suôi lạnh tách ro, 

Chớ đem củi chặt được mà bỏ ngâm. 
Thỏ thơn đau đớn thức nằm, 

Dân ta lao khổ thương tâm ngậm ngùi. 
Cúi nờo đã được chặt rồi 

Thì mong hãy chở mà đời bề ngay. 
Dân ta bhổ nhọc thương thay! 


Thì mong cho được những ngày nghÌ ngơi. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. ;7|¿(. lạnh. ÿLER quỹ tuyên, 
suối chảy tách ra ở một bên. ## hoạch. chặt được. #Z#2 khí 
khí, sâu khổ. [Ñ đa, nhọc mệt. ij{ thượng, hy vọng. '§# tời (đọc 
£ức cho hợp vận), chở đem về. 

Tô thị nói rằng: Củi đã chặt được mà đem ngâm thì mục 
nát. Dân đã lao nhọc mà lại bị sai khiến nữa thì bịnh hoạn. 
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Cho nên hễ củi đã chặt được thì mong hãy chổ về mà vựa lại. 
Dân đã lao nhọc thì mong được nghỉ ngơi để bình yên. 


CHƯƠNG IV 
SRÀxZZ 25. Đồng nhân chỉ tử 
Hy 22 7` 2E 26. Chức lao bất lai 
ID Cung 27, Tây nhân chí tử 
$% % 2K HR 28. Xán xaân y phục. 
nCáng 29. Chu nhân chỉ tử, 
RE HỆ &E 30. Hùng bi thị cầu. 
1L À Z7 31. Tư nhân chỉ tử, 
“mm 39. Bách liêu thị thí. 

Dịch nghĩa 


25. Con cái của người nước chư hầu phương đông 

26. Lo làm công việc nhọc nhằn không được vỗ về an ủi. 

27. Cồn con cái của người ở kinh kỳ nhà Chu về phương 
tây 

28. Thì quần áo tươi sáng rực rở. 

29. Cho nên con cái của kẻ chèo thuyền ở kinh kỳ 

30. Cũng mặc áo bằng đa gấu. 

31. Và con cái của tôi tớ ở tư øgìa trong kinh kỳ 

32. Cũng được dùng làm trăm thứ quan. 


lịch thơ 


Can người ở nước phương đông 


3Ề57 


Chẳng ai an ủi, lắm công đog đày. 
Con người ở nước phương tây 

Áo quốn thấy mặc đẹp thuy súng ngời! 
Còn con của kẻ chèo bơi 

Mặc bằng du gấu xinh tươi uô ngần. 
Còn người tô: tớ tư nhún 


Làm quan trăm thứ muôn phần hiên oùnh. 


Chú giải của Chu Hy 
Chương nảy thuộc phú. # À đông nhân. nhân dân của 
chư hầu ở phía đông. l#tchức, chuyên giữ một một việc gì. 
&Jøt (đọc lực cho hợp vận), vỗ về an ủi. D À £áy nhân, nhân 
đân ở kinh kỳ nhà Chu về phía tây. Šš $Šxán xán, dáng tươi 
sáng rực rõ F}Ị chư nhôn người chèo thuyền, 
867== L j006°BẼ 1ï (cob;:đ6: hăng cđ sấu; :nái/E 8U #6 
1Š ÄÁ tư nhân, tôi tớ của tư gia. {f hêu, quan. m8 thí (đọc thị 
cho hợp vận) dùng. Người chèo thuyền và tôi tớ của tư gia 
đều là người ở kinh kỳ nhà Chu về phía tây. 
Đây nói việc thuế má và làm xâu không đồng đều, bọn 
tiểu nhân đắc chí. 


CHƯƠNG V 
tt} 8# 33. Hoặc dĩ kỳ tửu, 
+T*®)®8* 34. Bất dĩ kỳ tương. 
ŸH #H {lÑ RẺ 35. Huyền huyễn bội toại, 
}\ f—E 36. Bất dĩ kỳ trường. 
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t£ k5 37. Duy thiên hữu Hán, 


En 2°}. H 2 38. Giám điệc hữu quang. 

l& ƒ£ K& 39. Kỳ bï Chức nữ, 

XZX£H+ 40. Chung nhật thất tương. 
Dịch nghĩa 


33. Ngưỡi nước chư hầu phương đông hoặc lấy rượu mà 
cho, | 

34. Thì người kinh kỳ phương tây chê, không cho đó là 
vật để uống. 

35. Người phương đông hoặc tây xâu ngọc toại đài tha 
thướt. mà cho. 

36. Thì ngươi phương tây chê, không cho đó là dài. 

37. Chị trời có sông Ngân 

38. Cũng có ánh sáng hãy sol xét cho ta. 

39. Chàm sao Chức nữ ba góc 

40. Suốt ngày trải qua bảy giờ (để hiện ra trong ban 
đêm mong sẽ dệt thành bức gâm báo đáp cho ta). 


Dịch thơ 


Phương đông lấy rượu tặng đưa, 
Chẳng lò uật uống, chẳng ưa nhắp uào. 
Thướt tha ngọc toại tặng trao, 

hồ ràng thát có đài đâu, chê là. 

Trên trời có dạy Ngân hà, 

Hãy đem ánh sáng để mà xét soi. 
Chòm sao Chức nữ ba ngôi 
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Suốt ngày bảy khoảng chuyên đời hiện ra. 


Chú g@ŸÃ1 của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. #3 §R huyển huyến, dáng dài tha 
thướt. J#/oœ, thuy ngọc quan đeo làm tin. ¿Hưn, sông 
Ngân trên trởơi. j3 È$, dãng có góc. 1 7z Chức nữ, sao Chức 
nữ một bên sông Ngân, có ba ngôi sao thành ba góc. +; 3E thất 
tương, chưa rõ là gì. Mao thị truyện giải nghĩa tương là trở 
lại, qua một vòng rồi trở lại, Trịnh thị giảng rõ ràng ¿ương là 
đi qua, nói đi qua vị trí của nó. Vì rằng trên trời có 12 vị trí, 
ranh giới của mặt trời mặt trăng trải qua, gọi đó là vị trí hay 
mìờ. Hàng tinh (kinh tỉnh) một ngày một đêm xoay về bên tả 
một vòng và có hơn, thì trong khoảng thời gian suốt một 
ngày từ mão đến dậu (mão, thìn, ty, ngọ, vị, thân, dậu) phải 
trải qua 7 vị trí, tức là 7 gd. 

Nói người nước chư hầu phương đông có khi lấy rượu 
đưa tặng cho người ở kinh kỳ nhà Chu phương tây, thì người 
phương tây đã từng, chê không thèm uống (không cho đó là 
vật để uống). Và khi người phương đông lấy xâu ngọc dài tha 
thướt cho người phương tây, thì người phương tây đã từng 
chê, không cho xâu ngọc đó là dài. Chi trời có sỗng Ngân, thì 
cũng mong hãy sol xét cho ta, và sao Chức nữ trải qua 7 giờ 
của ban ngày, cũng mong dệt thành bức gấm để báo đáp cho 
ta (hãy xem tiếp chương sau). 

Không có nơi nào để phân tỏ nỗi lòng, thì nói chỉ có trời, 
và mong trời thương xót cho ta vậy. 


CHƯƠNG VI 
St HI| + 3Š 41. Tuy tắc thất tương 
+ B #W 42. Bất thành báo chương. 
H0 SE 2 43. Quan bỉ Khiên ngưu 
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“1 RR?5 
88M 
HH R PR 
H†t XS 
St MB x11 


44. Bất di phục sương. 

45. Đông hữu Khải minh, 
46. Tầy hữu Trường canh, 
47. Hữu cầu Thiên tất 

48. Tái thi chỉ hàng. 


Dịch nghĩa 


41. Sao Chức nữ tuy trai qua 7 giờ của ban ngày 
42. Cũng không dệt thành bức gấm nào. 
43. Còn sao Khiên ngưu (Ngưu lang dân trầu) lấp lánh 


kia 


44. Cũng không dắt đến cho ta con trâu nào để thắng 


VàoO Xe. 


45. Phía đông thì có sao Khai mình, 

46. Phía tây thì có sao Trương canh, 

47. Và có sao Thiên tất uốn cong 

48. Ch1 bày thành bàng liệt ở trên trời mà thôi, chớ thật 
không dùng được việc gì cả. 


Dịch thơ 


Bay giờ Chức nữ trai qua 


Gấm thì chẳng thấy dệt ra tấm nào. 


Khiên ngưu lốp lánh ngôi sao 


Thắng xe chẳng đân được trâu uề cùng. 


Khai mình lấp lính phương đông. 


Trườ:g canh đã mọc ở uùng trời tây, 


J9] 


Dáng cong Thiên tất sao nấy, 


Bủo thành hùng liệt giăng bày mò thôi. 


Chú giải ca Chu Wy 


Chương nầy thuộc phú. gan. dáng ngôi sao long 

lanh sáng chiếu. #Z 4: Khiên ngưu, sao Khiên ngưu. lữ Phục, 
thăng ngựa vào xe. #ä sương, thùng xe. ƒ#HÍ] Khải mình, 
fš 8t Trường canh đều là sao Em tình. Vì sao ấy mọc lên 
trước ban ngày, cho nên gọi là sao Khải mình (hd; là mỏ, 
mình là sáng) và lặn sau khi ngày hết cho nên gọi là sao 
Trường canh (Trường là dài, canh là tiếp tục thêm nữa), vì 
rằng sao Kim tỉnh và sao Thuỷ tình thường phụ vào mặt trời 
mà đi. có khi đi trước mặt trời, có khi đi sau mặt trời. Và lại 
Kim tĩnh thì to, Thuy tĩnh thì nhỏ, cho nên chỉ lấy một mình 
sao Kim tỉnh để nói mà thôi. + *E Thiên tát là sao Tốt tỉnh, 
hình trạng như cái lưới chụp thôi. ?y hàng, hàng liệt, 
Nói rằng sao Chức nữ kia không dệt được bức gâm nào để 
báo đáp cho ta, còn sao Khiên ngưu cũng không đắt được con 
trâu nào để thắng vào xe của ta cá. Sao Khải minh, sao 
Trường canh và sao Thiên tât cũng thật không dùng được 
việc gì (chỉ có cái tên) chỉ bày thành hàng liệt trên trời mà 
thôi. Đến đây thì biết trời cũng chẳng làm gì cho ta được. 


CHƯƠNG VI 
cm ĐH R 49. Duy nam hữu Cơ 
4: hJ #2 50. Bất khả dĩ bả dương. 
XÈ 1L 11T 51. Duy bắc hữu Đầu 
4 nJ }1†q3 52. Bất khả dĩ ấp tửu tương. 
tt HH ñ3. Duy nam hưu Cơ 
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$\  R. 54. Tái hấp kỳ thiệt. 


#t 1L 8+ 55. Duy bắc hữu Đầu 
PFi{x.‡R 56. Tây bỉnh chí kiết. 
Dịch nghĩa 


49. Chỉ phương nam có sao Cơ (cái nong) 

50. Không thể sảy cho hết trấu và lúa lép. 

51. Chỉ phương bác có sao Đầu (cái gáo) 

52. Không thể múc rượu được 

53. Sao Cơ ở phương nam 

ö4. Lại le cái lưỡi ra (như muốn đớp nuôt vật gì ở 
phương đông). 

ð5. Sao Đâu ở phương bấc 

56. Gid cái cán ra phía tây (để cảm múc lấy tài nguyên ở 
phương đông). 


.Djch khơ 


Sao Cơ thấy ở phương nam 

Sảy sòng trấu, lép chẳng làm được chỉ. 
Bắc phương sao Đấu ấy thì 

Pượu tò chẳng mức được gi may may. 
Phương nam chòm sao Cø nầy 

Trông như một cdi lươi dài le ra. 

Bắc phương sao Đẩu cũng là 


Phía tây giơ cán đưa qua múc đồ. 
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Chú điải của Chu Hịy 


Chương nầy thuộc phú. Sao Cơ 3£và sao Đấu >|-trong 
khoảng mùa hạ mùa thu thì thấy hiện ra phương nam. Còn 
nói là sao .|E :t- Bắc Đấu vì sao đầu ở về phương bắc sao Cd. 
Hoặc nói là vì sao Bắc Đấu thường hiện ra chớ không ẩn 
mất. f? hớp, dẫn. Tlthiệt, cái lưỡi, nói hai ngôi sao ở dưới của 
chòm sao Cơ. Cái cán của sao Nam Đầu vẫn chỉ về nhía tây, 
cũng như cái cán sao Bác Đấu chỉ về phía tây cũng vào mùa 
thu. 

Nói sao Nam Cơ (hình giống cái nong cái mia) đã không 
sảy cho bay trấu, bay lúa lép ra, côn sao Bắc Đấu đã chẳng 
múc được rượu. Mà sao Cø lại le cát lưỡi ra, trái lại như 
muốn đốp nuốt vật gì ở phía đông, và sao Đấu lại gid cái cán 
ra phía tây (còn phần cái gáo thì xoay về đông) như muốn 
múc lấy tài nguyên ở phía đồng vậy. 

Cho nên trời chẳng những đã không làm gì cho ta (nhân 
dân ở nước chư hầu phía đông) mà lại như muốn giúp thêm 
cho người ở kinh kỳ nhà Chu phương tây để ta thêm khốn 
khổ nữa. Đó là lời rất. oán hận. 

Thiên Đại đông có 7 chương, môi chương 8 câu. 


BÀI THỨ 210 
CHƯƠNG Ì 
HH H Tự nguyệt (Tiểu mân 10) 
p1 H#£S 1. Tứ nguyệt duy hạ. 
Hs 2. Lục nguyệt tổ thử. 
2c†HEE A, 3. Tiên tổ phỉ nhân 
HH ST ý 4. Hồ ninh nhấn dư 
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Dịch nghĩa 


1. Tháng tư mới bát đầu vào mùa hạ 

2. Tháng 6 thì đến hồi rất nóng. 

3. Tổ tiên ta chăng là người hay sao? 

4. Sao lại nhẫn tâm khiến ta phải gặp thời loạn lạc làm 


tai nạn vậy? 


Dịch thơ 


Tháng tư bè bắt đầu nøag. 


Bước qua tháng sáu nóng gay khẳắp trời. 


Tổ tiên hú chẳng phải người? 


Nhân xui ta phỏi gặp thời họa tai? 


Chú điải của Chu ly 


Chương nây thuộc hứng. jH(ồ, đi đến. ƯH H2 nguyệt, 
tháng tư. 7X H lực nguyệt, tháng 6, là nối tính theo lịch nhà 
Hạ, tháng 4 thuộc kiến ty, tháng 6 thuộc kiến vị. 

Đây cũng là bài thơ tự thương xót cho mình khi gặp thời 
loạn lạc. Nói tháng 4 vào mùa hạ tháng 6 thì đến mùa nóng 
dữ. Tổ tiên ta há lại chắng phải là người hay sao? Sao lại 
nhãn tâm khiến ta gặp tai nạn ấy. Đó là lời không thể để tội 


Vào a1 được. 


%H@é£t#£ 
H7rRiF 
RÌ ñ là 4 
2z +: lãi Eu 


CHƯƠNG lI 


5. Thu nhật thê thê, 
6. Bách huy cụ phì. 
7. Loạn ly mạc hĩ, 


8. Hề kỳ thích quy? 
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Dịch nhïa 


5. Ngày mùa thu có giố lạnh lão, 

6. Trăm thứ cây cô đều tiêu điều. 

7. Thời lom thì lắm bịnh hoạn ưu phiển, 
8. Ta sẽ đì về nơi đâu? 


Dịch thơ 
Ngày thu gió lạnh hắt hìu. 
Cỏ cây trăm thứ tiêu điêu khốp nơi. 
Loạn ly bịnh hoạn đây trời, 


Thân ta đây sẽ 0ê nơi đâu nòo? 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nảy thuộc hứng. j;# thê thê, gió lạnh. f£húy, 
có. JfFphì, bịnh. ##y, ưu sâu. ff mạc, bịnh. hề, sao? 
ii thích, ẩì đến, 

Ngày mùa thu có gió lạnh lẽo, trăm thứ có cây đều tiêu 
điều. 

Thời loạn lắm ưu phiền bịnh hoạn thì ta sẽ đi về nơi đâu 
vậy thay? 


CHƯƠNG lH 
%H 77t 9. Đông nhật liệt liệt, 
nà JHÀ TỰ Sở 10. Phiêu phong phát phát. 
xXãZ3 11. Dân mạc bât côc 
4È X fl 12. Ngã độc hà hại? 
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Dịch n@h1a 


9, Ngày mùa đông thì lạnh run, 

10, Gió thôi mạnh gấp. 

11. Người dân không ai là bất nghĩa chăng lành. 
12. Mà sao riêng ta lại gặp tai hại ấy? 


Tịch thơ 
Ngày đông thì lạnh tơi tê 
Áo ào gió dữ thổi nê gấp nhanh. 
Dân không bất nghĩa chẳng lành, 
Họa tai sơo cử riêng mình gặp luôn? 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc hứng. ZU ?!/rệt liệt như 1 ZU lật liệt, 
lạnh run. 3Ÿ 3# phat phát, đáng mau gấp. #2 cốc, lành. 

Mùa hạ thì nóng, mùa thu thì bình. mùa đông thì lạnh. 
Nói hoạ loạn ngày một hơn, không có lúc nào đứt được. 


CHƯƠNG IV 
Lifiï ãš7r 13. Sơn hữu gia huỷ 
#5 14. Hầu lật hầu mai. ˆ 
Jš3 ƑŠ #Š RỊ\ 15. Phế vi tàn tặc. 
s#n#> 16. Mạc tri kỳ vưu. 
Dịch nghĩa 


13. Trên núi có thứ cây tết 
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14. Chỉ có cây lật và cây mai 
15. Bực ở ngôi đã biến thành đứa giặc tàn bạo. 
16. Chăng a: biết lôi ấy là của a1. 


Tịch thơ 


Núi cao, cây tốt nao lò 
Những thân cây lật bìa bò rnai thôi. 
Vua thành giặc bạo trên ngôi. 
Chẳng ai biết lỗi ấy thời bởi đều. 
Chú giải của hu Hy 
Chương nầy thuộc hứng. gš gia, lành tốt. ƒ& hồđu, duy, 
chỉ. Eš phế, biến. 7# uưu, lỗt. 


Trên núi có cây tốt, chỉ có cây lật và cây mai. Bực ở ngôi đã 
biên thành đứa giặc tàn bạo, thì lôi của ai thế? 


CHƯƠNG V 
†JH?# 37K 17. Tướng bi tuyền thuỷ 
l YẾ ẤX TÔ 18. Tái thanh tái trọc. 
#\ H tlã tñ 19. Ngã nhật cấu hoa. 
S=Rr# 20. Hạt vân năng cốc? 
Dịch nghĩa 


17. Xem nước suối kia 
18. Còn có khi trong khi đục. 
19. Ta ngày ngày cứ bị tai hoạ cấu kết vào mãi. 
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20. Thì ai nói có thể tốt lành lại được ? (Ai nói thời thế 
sẽ hết hoa loạn mà sáng trong trở lạt? 


Dịch thơ 
Kia nguồn nước suối hãy trông 
Còn bkhi thì đục, khi trong nữa mò. 
Dáp dồn tai hoa bào ta. 


Trở thành tôt đẹp nói ra ai nào? 


Chú điải của Chu Hy 


Chương nây thuộc hứng. fH¿ướng, xem. Š(fới, thì. 
1# cấu, hợp. Xem nước suối kia, còn có lúc trong lúc đục. 

Ta ngày ngày gặp tai boa, thì ai nói có thể tốt lành lại 
được chăng? 


CHƯƠNG VỊ 
ï ##šL 21. Thao thao Giang, Hán 
ti BỊ Z Ất 22. Nam quốc chì ký. 
#o # ft 23. Tân ngã tuy di s1. 
SR 24. Ninh mạc ngã hưu. 
Dịch nghĩa 


21. Sông Trưởng Giang, sông Hán mênh mông to rộng. 
22. Như những sợi dây chăng chịt ở nước phương nam. 
28. Ta tận tuy làm quan 

24. Mà sao vua chẳng biết là có như vậy? 
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Dịch thơ 


Mênh mông sông Hản, Trường giang 
Phương nam chăng chịt búa giăng bhốp oùng. 
Làm quan tận tuy đên cùng. 


` * .A2 « Í SÀZ: 
Mà sao uua chăng hiệu lòng ấy cho? 


Chủ g@ili của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng. ÿï( thao thao, dâng nước 
mênh mòng to rộng. ;T ;#: Giang Hán, tên hai con sông. sông 
Trường Giang và sông Hán. ídkÿ, cương ký, nói là sợi dây. 
1 †uy, bịnh. 3 hữu (đọc 0ï cho hợp vận) biết là có. 

Sông Trương Giang và sông liân mênh mông to rộng 
như những sợi dây chăng chịt ở nước phương nam. Nay ta 
làm quan hết lòng làm việc đến đau bịnh, mà tại sao Vua 
chẳng biết }à có như vậy? 


CHƯƠNG VII 
BE Ÿš BE 6 25. Phỉ đoàn phỉ diên 
#0 7š bẻ 26. Hàn phi lệ thiên 
EE #8 ZE #ã 27. Phi chiên phi vĩ 
ll tk T7 28. Tiềm đào vu uyên. 
Dịch nghĩa 


35. Ta chăng phải chim điều và chim ó 

26. Để có thể bay cao sát trời mà trốn tránh 
327. Ta chẳng phải cá chiên cá vĩ. 

28. Để có thể lặn dưới vực sâu mà trốn tránh. 
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Dịch thơ 

Ta không lò ó, diều hâu 

Séứt trời bay uút để hầu tránh xa. 

Có chiên cá UY không là 

Lăn chừm đáy uực để mù lánh thân. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. ÿ3đoờn, con điều hâu. E§diên 
(đọc đỡ). con ó, loài chìm dữ. Chim điều và chim ó bay cao 
sát sông Ngân. §§ chiên, Šfj 0T là hai loài cá to. 

Chìm điều và chim ó có thê bay cao sát trời, cá chiên cả 


vĩ có thể lặn trốn ở dưới vực sâu. Còn ta không phải là bốn 
loà1 chìm cá ấy, cho nên không thể trốn tránh đi đâu được. 


CHƯƠNG VII 
IS Rtñã 29. Sơn hữu quyết vì. 
KH iulã 30. Thấp hữu khi di. 
5 #ÍIEÄX 31. Quân tử tác ca 
tế DÀ ta 32. Duy đi cáo ai. 
Dịch nghĩa 


29. Trên núi cố rau quyết v1. 

30. Dưới thấp có cây khi di. 

31. Người quân tử làm bài ca nây 

32. Chỉ là để bày tỏ nỗi đau đớn trong lòng mà thôi. 
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Dịch thơ 

Trên non có rau quyết Ðì, 

Còn nơi đát thấp bhỉ di mọc đây. 

Người quân tử làm thơ nây 

Nội lòng đau đón to bày thế thôi 
Chú điải của Chu Hy 

Chương nây thuộc hứng. ‡Ukhỉ, cây cầu kế, fldi, cây 
xích tốc, lá nhỏ mà nhọn, sớ vỏ lộn xộn, ưa mọc thành bụi 
trên núi, có thê dùng làm gọng xe, 

Trên núi thì có rau quyết vị. dưới thấp thì cố cây khi di. 
Người quản tử làm bài ca, chỉ là để bày tó nổi đau đớn trong 
lòng mà thôi. 

Chú điải của Dịch điả 

Mao thị: Trên núi có rau quyết vị, dưới thấp có cây khi 
đi, loài rau loài cây đều được vyền nơi thích hợp mà sống. Còn 
dân chúng trong thời loạn lạc chăng được yên nơi yên chốn 
như loài thảo mọc ấy. Đó là ý nghĩa của thuộc hứng. 


Thiên TỪ nguyệt có 8 chương, môi chương 4 câu. 
Tiểu môn chỉ thập có 10 thiên, 65 chương, 414 côu. 
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6. ®ẤẮC.SƠW CHI THÁO 
(Mười thiên thuộc phần thơ Bác sơn) 


BÀI THỨ 211 
CHƯƠNG | 
1ttll Bắc Sơn (Bắc sơn 1) 
l 3E LH 1, Trắc bỉ bắc sơn 
EE.xy 9. Ngôn thái kỳ khi. 
tã tl -EL 3. Giai giai sĩ tử 
ñH 27 ? SE 4. Triệu tịch tùng sự. 
+##mãm 5. Vương sự mỹ cổ 
b-4:2.ð5 k kì: 6. Ưu ngã phụ mâu. 
Dịch nghĩa 


1. Lên trên núi bắc 

2. Nói là để hái cây khi. 

3. Kẻ sĩ nầy cường tráng. 

4. Sớm tối đi phục dịch cho vua. 

5. Việc của vua không thể nào không cần thận chắc 
chăn được (phải chịu lao nhọc chu tất). 

6. Vì thế phải để mối ưu lo cho cha mẹ ta. 


Dịch thơ 


Bắc sơn lần bước leo lên 
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Răng tìm cây khỉ ở trên hái dùng 
Sĩ nầy là bẻ dũng hùng, 

Việc uua sớm tối ra công nhọc nhăn. 
Việc uua phúi ráng siêng cần, 


Mẹ cha ta phải nặng phần lo âu. 
Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. f#{fgiai giai, dáng cường 
tráng. -+--#sĩ tở (đọc £ý cho hợp vận), nhà thơ tự gọi mình là 
sI tú. 

Quan đại phu đi phục dịch làm bài thơ nầy tự nói rằng: 
Lên trên núi bắc mà hái cây khi, thì đều là người cường 
tráng, sớm tốt phải đi phục dịch cho vua. Vì rằng công việc 
của vua không thể nào không siêng cần, cho nên phải để lại 
mới ưu lo cho cha mẹ. 


CHƯƠNG lI 
M9 K~ hF 7. Phổ thiên chi hạ 
3: ++ 8. Mạc phi vương thổ. 
4 txTã 9. Suất thổ chí tân, 
SzP:+r 10. Mạc phi vương thần. 
X12 11. Đại phu bất quân 
4 {4 SR 3M RE 12. Ngã tùng sự độc hiển. 
Dịch nghĩa 


7. Khắp cõi dưới trời 
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8. Chẳng có chỗ nào là không phải lãnh thổ của vua 

9, Noi theo những vùng đất ven bờ 

10. Dân chúng khắp nơi, chắng a1 là không phải bề tôi 
của vua. 

11. Nhưng quan đại phu lại không công bình (ám chỉ 
vua chia công việc không đồng đều). 

12. Khiến một mình ta phải phục dịch nhọc nhằn hơn 
hết. 


Dịch thơ 


Khốp nơi ở dưới trời cao 

Đất 0uua chẳng có chỗ nòo là không. 
Noi theo bờ nước những uùng 

Tôi uua, chẳng có ai không phai là. 
Công bình quan chẳng tỏ ra, 


Nhọc nhằn hơn hết, riêng ta một mình. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nảy thuộc phú. ÿ phố, to rộng. Zãsuốf, noi theo, 
lần theo. ÿ# tân, bờ nước. 

Nói đất đai rộng rãi, bề tôi đông đảo mà vua lại không 
công bình, kbiến ta phục dịch, chỉ riêng một mình chịu lao 
khổ. 

Không chỉ thắng vua mà chỉ nói vào quan đại phu, 
không nói riêng một mình ta chịu lao khổ mà nói riêng một 
mình ta chịu nhiều hơn, đó là lồng trung hậu của nhà thở 
như thế, 
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CHƯƠNG HH 


UU ‡++ Z 13. Tứ mẫu hành bành. 

+51 14. Vương sự bàng bàng. 

Sử CS 1ð. Gia ngã vị lão, 

ÑÈ} 1t Ð nữ 16. Tiển ngã phương tương, 

7£ 71 2 Rl 1. Lữ lực phương cương 

# #? 0u 18. Kinh doanh tứ phương. 
Dịch nghĩa 


18. Đi xe bốn ngựa đực, ta dong ruối mãi không đặng 
nghỉ ngơi. 

14. Việc của vua sai thì không bao giờ dút. ' 

15. Vua khen ta chưa già, 

16. Cho ta là mạnh mẽ hiếm có. 

17. Sức lực ta đang dũng mãnh 

18. Có thể kinh doanh công việc ở bốn phương. 


Dịch thơ 


Đi xe bốn ngựa ruổi dong 

Không hề dứt uiệc oua dùng sai ta. 
Vua khen ta uẫn chưa giò, 

Cho rằng còn mạnh thật là hiểm hoi. 
Sức ta dùng mãnh đang thời 


Kinh doanh công uiệc ở ngoài bốn phương. 
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Chú điải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. %⁄ð2bành bành (đọc phang 
phang cho hợp vận) không được nghị ngơi. {⁄{‡7;băng băng 
(đọc bang bang cho hợp vận) không dứt. §šgia, tốt lành. 
BÝ tiến, ít, ít thì khó kiếm. l#t tương, mạnh mẽ, ?f£/ữ, đồng với 
#1, là xương sống. Lữ ?ực là khí lực trong thân thể. 

Nói vua sở đi đã sai khiến ta vì khen ta chưa già lại 
đương hi cường tráng, sức lực đổi dào có thể lo liệu mọi việc 
trong bốn phương. Cũng như ý tứ ở chương trên nói độc hiển, 
nói riêng một mình ta nhọc nhàn nhiều hơn hết. 


CHƯƠNG IV 
SẼ 2P đPt Jh ER 19. Hoặc yến yến cư tức. 
SỶ Da SR 20. Hoặc tận tuy sư quốc. 
s¿ R IKEƒt 21. Hoặc tức yến tại sàng. 
s¿ ` Í1 22. Hoặc bất đĩ vu hành. 
Dịch nghĩa 


19. Hoặc có kẻ thì được yên ổn nghỉ ngơi. 

20. Hoặc cố người thì phải tận tuy phụng sự quốc gia. 
21. Hoặc có kẻ được năm nghỉ trên giường 

22. Hoặc cô người phải đi phục dịch mãi không thôi. 


Dịch thơ 
Có người yên nghÌ thung dụng. 
Có người uiệc nước nhọc lòng đảm đương. 
Có người năm nghỉ trên giường. 
Có người phục dịch ouẫn thường chống thôi. 
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Chú giải của Chu HWự 
Chương này thuộc phú. 3 đt yến yến, đăng yên ổn nghỉ 
ngơi. 2£ ⁄y, bình. LE1đ7, đừng, thôi. 
Nói việc sai khiến không đồng đều (kẻ lao nhọc, người 
an nhàn). Chương này cũng phỏng theo đây. 


CHƯƠNG V 
s  ⁄IIIHt 23. Hoặc bất tri khiếu hào. 
v12 8 0) 5 24. Hoặc thảm thảm cù lao. 
s: E E 25. Hoặc thê trì yến ngưỡng. 
s + tằm 26. Hoặc vương sự tưởng chưởng. 
Dịch nghĩa 


23. Hoặc có kẻ an nhàn không hề nghe đến tiếng bề trên 
kều gọi sa1 khiến. 

24. Hoặc có người phải sầu khổ mệt nhọc. 

25. Hoặc có kế an nhàn dạo chơi khì cúi xuống lúc 
ngấng lên nhìn xem phong cảnh. 

26. Hoặc có người vì công việc của vua mà phải hốc hác 
tiều tuy. 


Dịch thơ 
Có người chống bị gọi bêu. 
Có người khổ nhọc xem chiều xúc xơ. 
Có người dạo cảnh nhớn nhơ, 


Có người uua khiên bơ phờ môi mê. 
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Chủ điải của bu Hy 

Chương nẩy thuộc phú. 4 #IH{ WE bát trí khiếu hào, ð 

yên nhàn đặt, không nghe tiếng người kêu gọi. ƒ\} 3 ưởng 
chưng, hốc hác, tiểu tuy, nói công việc phiển phức nhọc mệt, 
không đặng ranh rang vul tươi. 


CHƯƠNG VÌ 
ĐÁ YẾ TẾ BA VỊ 27. Hoặc đam lạc ẩm tửu. 
s2 2 28. Hoặc thăm thám trý cửu. 
sm" À B8 29. Hoặc xuất nhập phúng nghị. 


#7. 30. Hoặc mỹ sự bất vi. 


Dịch nghĩa 


27. Hoặc có kẻ an nhàn vui thích uống rượu. 

28. Hoặc có người phải sầu khổ sợ cho mình vương điều 
tội lôi. 

29. Hoặc có kế an nhàn được tin cậy thung EM ra vào 
nghị luận bàn bạc. 

30. Hoặc có người quá bận rộn không việc gì là không 
làm, 


Dịch thơ 
Có người uống rượu thích tình. 
Có người sầu khô, sợ mình tội mang. 
Có người xuất nhập luận bàn. 


Có người mọi uiệc rộn ràng xiết bao! 
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Chủ giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. #‡cữu. tội lỗi. HN š§#š xuất 
nhập phùng nghị (dọc nghỉ cho hợp vận) nói được thân tín 
thung dung. 

Thiên Bắc sơn có 6 chương, 3 chương 6 câu uò 3 chương 
4 câu. : 


BÀI THỨ 212 
CHƯNG | 
tt 1E Võ tương đại xa (Bắc sơn 2) 
#& 1U Á SE 1. Võ tương đại xa, 
£⁄H EE? 2. Chi tự trần hề. 
Ẩ a0 H 3. Vô tư bách tu, 


LH 4. Chỉ tự để hề. 


Dịch ngh1a 
1. Chớ phụ đây chiếc xe to, 
2. Bụi bùn sẽ nhơ nhuôc vào mình. 
3. Chớ lo nghĩ trăm mối ưu phiền. 
4. Bịnh hoạn sẽ đến vào mình. 


Dịch thơ 
Chớ nên phụ đây xe ío, 
Bụi bùn ất sẽ nhuốc nhơ 0uào mình. 
Trăm ưu phiên chú nghĩ quanh, 
Bịnh đau sẽ đến hoành hành uào thân. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng. j8 tương. phụ đẩy xe tiến tới. 
+ đf đại xa, xe to để chở đỗ trên đường phẳng do bò kéo. 
t chỉ, đến. ffW để, bịnh. 

Đây cũng là bài thơ của người đi phục địch lao khổ phải 
ưu sầu Ìo nghĩ mà làm ra. 
Nói ra phụ đấy xe to thì bị bụi lấm dơ, hễ lo nghĩ trăm mối 
ưu phiền thì bịnh hoạn sẽ đến vào mình. 


CHƯƠNG II 
# Để BE 5. Võ tương đại xa 
XŒ lS 24 6. Duy trần minh minh 
# SH 7. Vô tư bách ưu 
+thi4ã 8. Bất xuất vu cảnh. 
Dịch nghĩa 


5. Chớ phụ đẩy chiếc xe to, 

6. Bụi bùn sẽ làm cho mình tối tăm. 

7. Chớ lo nghĩ trăm môi ưu phiền. 

8. Minh phải lu mỡ mà không thoát ra được. 


lịch thơ 
Xe to chờ phụ đẩy qua, 
Bụi bùn ði sẽ khiến ta mờ. 
Trăm ưu phiên chớ nghĩ lo, 
Tốt tăm bhông thể thoót cho khôi nào. 
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Chú giải của Chu Hy 
Chương nây thuộc hứng. #1? minh mình (đọc mính 
mính cho hợp vận) tối tăm. XẾ cứnh đồng với Ñk cảnh là lờ mồ. 
Đang trong cảnh ưu phiển mình như lu mờ không thoát ra 
được. 


CHƯƠNG II 


NT Á SE 9. Vô tương đại xa, 

XE lệ HỨ 22 10. Duy trần ung hề. 

tr9°Ủôn*® 11. Vô tư bách ưu, 

4q H2 12. Chỉ tự trọng hề. 
Dịch nghĩa 


9, Chớ phụ đẩy chiếc xe to, 

10. Bụi bùn sẽ che phủ vào mình. 
11. Chớ lo nghĩ trăm mối ưu phiền. 
12. Chỉ mang phiền luy mà thôi. 


Dịch thơ 
Xe to phụ đẩy chớ nên, 
Bụi bùn ắt sẽ phủ lên mình liên. 
Chó lo trăm mối ưu phiên. 
Chỉ mang thêm luy chẳng yên bào mình. 
Chủ điải của Chu Ty 


Chương này thuộc hứng. §#ng (cũng đọc ung) che đậy. 
E rùng (cũng đọc trọng như #8 luy, là phiến luy. 
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Thiên Vô tương đại xu có 3 chương, môi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 213 
CHƯƠNG I 
AC Tiểu minh (Bắc sơn 3) 

HHHH_ EZ 1. Minh minh thượng thiên 
HÀ bến P -L 2, Chiếu lâm hạ thổ. 
4kit4HP1 3. Ngã chính tổ tây, 
E2 mm TÚ 3ú 4. Chi vu Cầu đã 
—HðỦ#= 5. Nhị nguyệt sơ cát. 
HRY Đất SE 6. Tái ly hàn thử. 
là #ã 7. Tâm chỉ ưu hị, 
NV.) 8. Kỳ độc thái khổ. 
An 6 +6 ÀV 9. Niệm bỉ cung nhân, 
%8 S #1 R§ 10. Thế linh như vũ. 

.Ầ #ẴẰtll 11. Kbỉ bất hoài quy? 
XI 3Em 12. Uý thử tội cổ. 


Dịch nghĩa 
1. Trời sáng chói ở trên 
2. Chiếu xuống dưới đất. 
3. Ta đi phục địch ở phương tây, 
4. Đến vùng Cầu dã ' 
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5. Vào ngày tốt tháng hai. 

6G. Thì thơi gian trôi qua đã cách xa mùa hè nóng và 
mùa đông lạnh rồi (nghĩa là năm đã hết). 

7. (Mà ta không đặng trở về cho nên) lòng ta ưu sầu. 

8. Rất khổ đau như bị thuốc độc. 

9. Ta nhớ đến bạn đồng liêu của ta kia hiện đang ở 
trong triều (không bị đi phục địch ở xa). 

10. Mà lệ đổ xuống như mưa. 

11. Ta há lại không nhớ nhà mà không muốn trở về hay 
sao? 

12. (Ta không dám tự tiện trở về) vì sợ mắc vào lưới 
pháp luật mà bị tội. 


Dịch Lhơ 


Tưng bừng rực rd trên trời, 

Dưới trần ánh sóng chiếu soi phủ đầy. 
Ta dị phục dịch phương tây. 

Thì uùng Cầu đã là đây đến rồi. 
Tháng hai ngày tôt đến nơi. 

Hè, đông, nóng lạnh các thời đều xa. 
Chống uê sầu não lòng to, 

Khổ như thuốc độc xót xa thấm uào. 
Nhớ đồng liêu hiện ở tròo. 

Như mưa tâm tả rạt Mã lệ sa. 

Hú không nhớ trở lại nhà? 


Sợ mang lội lôi nên ta nhẫn lòng. 
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Chú giải của Chu” HV 


Chương này thuộc phú. ÍE cebinb, đi. {1¿ó, đến. ,#ƒ Cầu 
đã (đọc thự cho hợp vận) tên đất, đó là vùng xa xôi hoang vu. 
— Hnht nguyệt, tháng 2, cũng là lấy lịch nhà Hạ mà tính, 
thuộc tháng kiến mão. #JTlƒsơ cớt, ngày đầu tháng tốt lành. 
tÿ độc, nói trong lòng như bị thuốc độc làm đau đón. |‡ ÀL 
cung nhân, những bạn hữu làm quan còn ở trong triểu không 
bị sai phải ra ngoài, f# hoài, nhớ. #§cổ, cái lưới Quan đại 
phu, tháng 2 thì bị sai đi phục địch ở phía này, đến cuối năm 
mà chưa được trở về, cho nên mới kêu trời mà bày tô nỗi 
lòng. Lại nhớ bằng hữu còn ở tại triều, tự nói là mình sợ mắc 
tội mà không đám trở về. 


CHƯƠNG II 
E211 13. Tích ngã vãng hị, 
HH5 “ 14. Nhật nguyệt phương trứ. 
=S® 15. Hạt van ky hoãn? 
DJ RE 16. Tuế duật vân mộ, 
Ấn: CÁ TRỦ T7 17. Niệm ngã độc hề, 
54L 18. Ngã sự khổng thứ, 
` #2 19. Tâm chỉ ưu hĩ, 
t4 lš 20. Đá ngã hất hạ. 
{2E ÀL 21. Niệm bỉ cung nhân 
H# E# lễ Eñ 22. Quyến quyến hoài cố. 
z 4 23. Khi bất hoài quy? 
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1x t Sể 24. Uý thử khiển nộ. 


Dịch nghĩa 


18. Xưa ta va đi. 

14. Ngày tháng vừa bước qua năm mới (ngày đầu tháng 
2). 

15. Nay làm sao nói được ngày về là bao giờ? 

16. Mà năm thì đã hết, 

17. Nhớ lại thân ta lẻ loi cô độc. 

18: Mà việc của ta phải làm lại rất nhiều. 

19. Cho nên lòng ta ưu sầu. 

20. Vì ta quá nhọc nhăn không đặng rảnh rang 

21. Ta nhớ đến bạn đồng liêu của ta kia hiện ở tại triều 

22. Đang ân cần đoái trông đến ta. 

23. Ta há lại không nhớ nhà không muốn trở về hay 
sao? 

24. (Ta không dám tự tiện trở về) vì sợ vua giận dữ 
khiến trách. 


Dịch thơ 


Tu xưa cất bước ru ởi, 

Tháng ngày năm mới đúng bỳ uừa qua. 
Ngòy uê nào biết nói rơ. 

Năm tàn thời húc tiêu ma hết rồi. 

Nhớ ta cô độc lẻ loi, 

Nhiều thay công uiệc, hiện thời đam đang! 
Lòng ta sâu nõo bàng hoàng. 

Nhọc nhăn lại chẳng rảnh rang chút nào. 
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Nhớ đồng liêu ở tại trào 
Ân cần tho thiết đoứi uào chờ trông. 
Nhớ 0ề ta hú lại không? 


Sợ pua giận trách nên lòng chăng dù. 


Chủ điải của Chu HỰỤ 


Chương này thuộc phú. l##rứ, dứt cũ qua mới. Nói ngày 
đầu tháng hai. Ƒƒ#£hứ nhiều. ñfđơ, nhọc nhăn. ñ&ll& quyến 
quyến, ý ân cân trọng hậu. äÊ# #4 khiển nó, khiến trách người 
có tộn. 

Nói xưa ta ra đi vào lúc nầy, nay chưa biết bao giờ mới 
được trở về, mà năm thì đã hết. Vì chỉ có một mình thân ta 
mà công việc lại nhiều cho nên phải cần lao nhọc nhằn không 
được ranh rang. 


CHƯƠNG II 
EE; _ 98. Tích ngã vãng hï 
HH8 26. Nhật nguyệt phương úc. 
ZS R8 27. Hạt vân kỳ hoàn? 
J S tù 8È 28. Chính sự đũ xúc, 
Đã SE. Sẽ 29. Tuế duật vân mộ. 
TP Hỗ /lV 30. Thái tiêu hoạch thúc! 
Ù›~ #2 31. Tâm chi ưu hi, 
HãA ## 32, Tự đi y thích. 
2í 2E À 33. Niệm bỉ cung nhân, 
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Bà m th TẾ 34. Hưng ngôn xuất túc. 


= 2 Bún 3ã. Khỉ bất hoài quy? 
it 36. Uý thử phản phúc. 
Dịch nghĩa 


25. Xưa ta ra 

26. Ngày tháng vừa vào mùa ấm áp (ngày đầu tháng 2 
mùa xuân). 

27. Làm sao nói được ngày trở về? 

28. Việc chính trị càng gấp rút. 

29. Mà năm thì đã hết. 

30. Mọi người lo hái tiêu (để làm củi) hái đậu rồi (mà ta 
thì chẳng được về). 

31. Cho nên lồng ta ưu sầu. 

32. Tự giành lấy cái buồn phiền nầy (vì không biết tìm 
cơ hội để lánh xa), 

33. Ta nhớ đến bạn đồng liêu của ta kia hiện ở tại triều 
(được an nhàn). 

34. Cứ trăn trọc không ngủ được) ta đứng dậy ra nằm ở 
ngoài. 

35. Ta há lại không nhớ nhà, không muốn trở về hay 
sao? 

36. (Ta không đám tự tiện trở về) vì sợ vua tính hay 
- tráo trở bất thường (sẽ trừng phạt ta không đáng tội). 


Dịch thơ 


Ta xưa dong ruổi ra đi 
Thúng ngày đơn áp đang bhi xuân hoà. 


Ngày uề nào biết nói ra, 
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Bao nhiêu chính sự thột là gếp thay! 
Mà năm thì sắp hết ngay. 

Hói tiêu, hái đậu liên tay mọi người. 
Lòng ta sâu khổ bùi ngùi, 

Tự mình giành lấy lắm hồi phiên đau. 
Nhớ đồng liêu ở tại tròo, 

Đứng lên thui thủi ra mau mà năm. 
Nhớ nhờ há chẳng uê thăm? 


Vua hay tráo trở ta thâm ngại lo. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. ức, ấm. ## xúc, gấp rút. ä& đi, 
để lại. tt thích (đọc túc cho hợp vận) ưu sầu. fl hưng, dậy. 
 ñ phún phúc, ý trão trở bất thường. 

Nói việc chính trị càng gấp, cho nên đến lúc hết năm mà 
cũng không được trở về. Lại tự trách mình không biết tìm cơ 
hội để lánh xa, cho nên mới chịu lấy cái ưu sầu nầy. Vì thế 
mà năm không yên giấc mới trở ra nằm ở ngoài (không nằm 
Ở trong nữa). 


CHƯƠNG Ì]V 
JŠ BỶ Z5 7ˆ 37. Ta nhĩ quân tử! 
# |À 2z bá 38. Võ hằng an xử. 
Jắ ‡t R [V 39. Tịnh cung nhĩ vị. 
tri E #8 40. Chính trực thị đữ. 
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TÍỊ ~”. lập _— 41. Thần chỉ thính chi, 
x4 DJ # 42. Thức cốc đĩ nhữ. 


Dịch nha 


37, Than ôi những bực quân tử như các bạn! 

38. Chớ nên ở yên ổn mãi.. 

39. Hãy lặng lẽ giữ chức vị mình. 

40. Các bạn chỉ giúp đõ người chính trực mà thôi. 
41. Thì thân thánh sẽ nghe cho, 

42. Và sẽ đem phúc lộc cho các bạn. 


Dịch thơ 


Bực làm quân tử bạn ơi 

Chớ nên sống mãi yên uui tốt lành. 

Lụng mò gLữ chức Uy mình, 

Œiúp người chính trực trung thành mà thôi. 
Thánh thân nghe thấu được lời. 


Sẽ đem phúc lộc uun. bồi thưởng cho. 


Chú điẫi của Chu Hy 


Chương này được phú. Z3 -Ý guân tử, cũng chỉ những 
bạn đồng liêu ở tại triều. 1 hăng, thường. Z# tnh đồng với 
ã# tứnh, yên tịnh. Elầ dữ, giúp, S# cốc, phúc lộc. j} đ? như E3 để, 
cho. 

Ở chương trên đã tự thương xót cho mình, chương nầy 
lại răn bạn đồng liêu rằng. Than ôi các bạn chớ lấy việc yên 
ổn làm mực độ thường để sống! Ý nói phải có lúc lao khổ. Chớ 
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lo nghĩ được yên ổn mãi, phải lắng lặng giữ đúng chức vị của 
mình, và chỉ giúp đỡ người chính trực mà thôi, thì thánh 
thân sẽ nghe cho, và sẽ lấy phúc lộc cho các bạn. 


CHƯƠNG V 
I# fi 25 43. Ta nh1 quân tử! 
#t lI 2 R 44. Vô hãng an tức, 
VÉ ‡t Rã {J 45. Tịnh cung nhĩ vị. 
t‡ ZIF 46. Hảo thị chính trực. 
THỊ ~Z IU x~ 4. Thần chỉ thính chỉ, 
2ì R 5: tạ 48. Giới nhĩ cảnh phúc. 
Dịch n/h7a 


43. Than ôi những bực quân tứ các bạn! 
44. Chớ nên ở yên ổn mãi. 

45. Hãy lắng lặng giữ đúng chức vị mình, 
46. Hãy thương người ngay thẳng. 

47. Thì thần thánh sẽ nghe cho. 

48. Sẽ ban cho các bạn những phúc lớn. 


Dịch thơ 


Bạn ta quân tử những người! 

Chó nên sông mũi an 0ui thanh bình. 

bụng yên giữ chức phận mình. 

Hãy thương những kẻ hiền lành thẳng gay. 
Thúnh thần ắt sẽ lắng tai. 
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Sẽ đem phúc lớn lâu dài thưởng cho. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. E/¿⁄c như ƒjxứ là ö. 
tt iq háo thị chính trực, thưởng người ngay thăng ăy. 
ft giới và 4 canh đều là to. 

Thiên Tiểu mình có 5 chương, 3 chương 12 câu uà 2 
chương 6 câu. 


BÀI THỨ 214 
CHƯƠNG l| 
dụ # Cổ chung (Bắc sơn 4) 

0V TRÍ NỰ TT 1. Cổ chung thương thương 
ki 2, Hoài thuỷ thương thương, 
#: H8 3. Ưu tam thả thương, 
MA 4. Thục nhần quân tử 
i7 f< 5. Hoài đdoãn bất vong. 

Dịch nghĩa 


1. Đánh chuông nghe keng keng 

2. Trên sông Hoài nước cuộn tung lên. 

3. Người nghe được phải ưu sầu đau xót. 

4. Những bực vua hiền lành quân tử ngày xưa, 
Ð. (Ta) nhớ và tin tưởng mãi không quên. 
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Dịch thơ 
Keng beng nghe đứnh tiếng chuông 
Sông Hoài tung nước cuộn cuồn lao xao. 
Người nghe được phổi ưu sâu. 
Vua xưa những bực tài cao hiên lành. 


Không quên tin tưởng lòng thành. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nảy thuộc phú. lýÏŸf/¿hương thương, tiếng 
chuông. ;‡ Hoài, sông Hoài chảy ra ở núi Đồng Bách thuộc 
quân (khu vực hành chính). Tín dương đến quân Liên thuy ở 
Sở châu ra biển. 3} thương thương, đáng tung vọt lên. 
z\ (hục, lành tốt. l§ hoài, nhớ. ƒtdoãn, tin. 

Ý nghĩa của bài nầy chưa rõ. 

Vương thị nói rằng: Ù vương đánh chuông ở trên sông 
Hoài để mê man vui chơi mãi mà quên trở về. Người nghe 
được phải sầu thương nhớ lại những bực quân bử ngày xưa 
mà không thể quên được. 


CHƯƠNG lI 
lê đt lội TT 6. Cổ chung giai giai 
IÉ 7k yế tế 7. Hoài thuỷ hài hài. 
;.ùòùH# 8. Ưu tâm thả bi. 
D0 -ing 9. Thục nhân quân tử 
7 IÌ 10. Kỳ đức bất hồi. 
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Dịch nghĩa 


6. Đánh chuông nghe keng keng 

7. Trên sông Hoài nước cuộn tung lên. 

8. Nghe được lòng phải ưu sầu lại bì thương. 
9. Những bực vua hiển lành quân tử ngày xưa 
10. Đức hạnh không hề tà vạy. 


Dịch thơ 


Keng heng chuông đánh bhua rên 
Cuộn cuôn nước chủy tung trên sông Hoài. 
Nghe qua lòng những bi a1. 
Vua xưa quân tử hiện tài uinh boa 
Đức thì quyết chẳng oạy tà. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Ti giai giai (đọc giê giê) như 
dỗ dc thương thương, tiêng chuông. yl j&qhài hài (độc hề hề) 
như 3)8thương thương, dáng tung vọt lên. [t| hồi (đọc bì cho 
hợp vận), tà vay. 


CHƯƠNG lII 
 Đn |. 11. Cổ chung phạt cao. 
ý HH —M 12. Hoài hữu tam châu. 
Z;:BR0m 13. Ưu tâm thả trừu. 
MÀ 14. Thục nhân quân tử, 
#8 15. Kỳ đức bất do. 
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Dịch nghĩa, 


11. Đánh chuông, đánh trống to. 

13. Sông Hoài đã hiện lên ba cồn. 

13, Nghe được lòng phải ưu sầu xao động. 

14. Những bực vua hiền lành quân tử ngày xưa. 
15. Đức hạnh không hoảng loạn như vua ngày nay. 


Dịch thơ 
Đánh chuông uà đánh trống to. 
Sông Hoài đã hiện ba gò côn cao. 
Lòng ta xúc động ưu sâu, 
Vua xưa quân tử xiết bao hiền tòi! 


Đức không hoởng loạn như uây. 


Ghú giẢi của Chu Hy 


Chương này thuốc phú. ŸŠ cao (đọc cửu cho hợp vận) cái 


trống to. Sách Chu lê viết cao. Nói rằng trống ấy cao cổ dài 
1 tầm và 4 thước. =ÿllfœm châu, ba côn, những đất trên 


sống Hoài. 
Tô thị nói rằng: Khởi đầu thì nói thương thương (nước 


tung lên) kế nói bởi bày (nước tung lên) sau cùng nói am 
châu (nước rút, còn hiện lân). Y nói U vương vui chơi lâu mãi 


trên sông Hoài. 


ntrữu, động f8 du (do) như. Ÿ nói không như vua ngày nay 


quá hoàng loạn. 


CHƯƠNG IV 
lU TM ĐK VÀ 16. Cổ chung khâm khâm, 
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ỦM ĐI ĐK 
in 
ĐÀ Tt ĐÁ ti 
4 2t 


17. Cổ sắt cổ cầm. 
18. Sênh khánh đồng âm, 
19. Di Nhã dĩ Nam 
20. Dĩ dược bắt thâm (tiếm). 


.Dịích nghĩa 


16. Đánh chuông nghe keng keng 

17. Khảy đàn cẦm đàn sắt. 

18. Tiếng sáo tiếng khánh hoà hợp, 

19. Hát thơ Nhị Nhã, thơ Nhị Nam. 

20. Và thổi sáo nhãy múa đều không rối loạn. 


Dịch thơ 


Keng bheng chuông đúnh bhua bang, 


Sắt cầm cùng khủy nhịp nhàng đưa xa, 


Sáo cùng bhánh lạt hợp hoà, 
Nhị Nam, Nhị Nha lại ca chen ào. 


Múa theo súo chăng loạn nào. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. §X 3X khâm bhâm, cũng là tiếng: 
chuông. $#Èhánh, một loại nhạc khí làm bằng đá '#š# cầm 
sở, đàn cầm đàn sắt thì đánh ở trên nhà. Z‡## , XI g 
ông sáo và cái khánh thì tấu ở đưới nhà. [ä] # đồng đm, đồng 
một thanh âm, nói tiếng nhạc hoà hợp. ‡£ Nha là Nhị Nhã, 
Đại Nhã và Tiểu Nhã f8 Nam (đọc Nám cho hợp vận) là Nhị 
Nam, Chu Nam và Thiện Nam. #§ được, thổi sáo mà nhảy 
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múa. (ƒtiếm (đọc thâm cho hợp vận), loạn. Ÿ nói ba việc ấy 
(hát thơ Nhị Nhã, hát thơ Nhị Nam và thổi sáo nhảy múa) 
đều không rối loạn. 

Tô thị nói rằng: U vương thất đức há vì nhạc vui chơi 
không phải thuộc loại cổ của các tiên vương ru? Nhạc thì 
đúng mà người thì sai. 

Thiên Cổ chung có 4 A112 mỗi chương 5 câu. 

Ý nghĩa của bài thơ này có điểu không thể biết rõ được. 
Cho nên nay chỉ giải thích người và vật trong thơ theo huấn 
cổ, và lấy những thuyết của Vương thị, Tô thị giải nghĩa, 
chưa dám tin ắt là thế. 


BÀI THỨ 215 
CHƯƠNG | 

TX Sở từ (Bắc sơn 5) 
Xã 1X 1. Sở sở giả từ, 
B RE. R 2. Ngôn trừu kỳ cức. 
H 8H 3, Tự tích hà vi2 
Thân  ế 4. Ngã nghệ thử tắc. 
4x TH đả 5. Ngã thử dư dư, 
đc 6. Ngã tắc dực dực. 
@Êt . Ngã thương ký doanh, 
4x §ế 8. Ngã du duy ức, 
) 4ä 9, Dĩ vi tửu thực, 
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}) >}1TE 10. Dĩ hưởng đi tự, 
}À z IT§ 11. Dĩ thoả di hựu 
LÌ7t Tạ 12. Dĩ giới cảnh phúc. 


Dịch nghĩa 

. Cây từ chen rậm rạp 
. Phải trừ dẹp cho hết. gai góc. 
. Từ xưa sao lại làm như thế? 
. Là để ta trồng lúa và nếp. 
. Khi nếp của ta đã tươi tốt. 
. Khi lúa của ta đã rườm rà, 
. Khi vựa của ta đã đây. 
. Khi bồ của ta đã chứa đủ mười vạn hộc. 
. Thì làm rượu làm món ăn. 

10. Để dâng lên để cúng tế, 

11. Để rước xác thần ngồi yên và để khuyên mời ăn 
uông. 

12, Để được phước lốn. 


\‹+© Œœ ~¬ 1ì ƠØ› tr C2 tÐ 


Dịch thơ 


Đá rườm rò cây tử chen mọc, 
Phi đẹp cho hêt góc hết gai 

Từ xưa sao đã thế nầy? 

Để cho lúa nếp ta nay trồng uòo. 
Khi nếp ta lên cơo tươi tắn, 

Nhi lúa ta mọc đăng rậm đây, 


Vựa ta để chứa uun đây, 
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Chứa mười uạn hộc bồ nầy của ta, 
Thị làm. rượu cùng là các thư, 
Để có mà tế tự cùng dâng. 

Mời ngôi ăn uống xác thần 


Để mong phúc lớn uô ngần ban cho. 


Chủ giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. ## #š sở sở, dáng chen rậm rà. 
Xx tỪ. cây tật lê. tì trừu, trừ n th ngã, ta, người được hưởng 
hoa lợi về ruộng nương để cúng tế tự xưng. iEldư dự, 

xưm dc đực, đều là đáng phồn thịnh. J#t cũ, cái bổ để chứa 
N có nóc. {ế ức, 10 vạn (100.000). Z hưởng, dâng lèn để 
cúng. Z£ thoở, ngồi yên. Kinh Lê chép răng: chiếu thoa thị, 
dạy xác thần ngồi yên. Vì rằng khi cúng tế, phải bói bằng có 
thì để chọn con của thân tộc ra làm xác thần; khi đã bày lễ 
vật ra, thì rước xác thần ngồi trên thần vị, rồi vái cho xác 
thần ngồi yên. {hưu (đọc địch cho hợp vận), khuyên mời ăn 
uống. Lại sợ rằng xác thần hoặc chưa no mới khuyên chúc 
rằng: Xác thần chưa no đấy. ƒtgiới, to lớn. Eš cảnh, cũng to 
lớn. 

Bài thơ nầy thuật lạt việc bực công khanh có hoa mầu 
về ruộng nương rán Ìo cày cấy để có mà cúng tế ở tông miếu. 
Cho nên nói những đất bị cây tật lê che phủ, phải dẹp trừ 
cho hết gai. Người xưa sao lại làm công việc ấy? Là để khiến 
ta sẽ trồng lúa, nếp ở đấy. Cho nên khi lúa và nếp của ta đã 
tươi tốt, bồ vựa đã đây tràn thì làm rượu và món ăn dâng lên 
rước xác thần ngồi yên và khuyên mời ăn uống, thì sẽ được 
phúc to. 
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CHƯNG lÌ 


H1 Z F8 r8 13. Tể tể thương thương 
5h ã F 14. Khiết nhĩ ngưu dương, 
4£ 8 15. Dĩ vãng chưng thường. 
S\, &i| BÀ 16. Hoặc bác hoặc phanh, 
ĐÀ, lộ Đá. 17. Hoặc tứ hoặc tương, 
tri: Tt) 18. Chúc tế vu bành. 
BS7L1 19. Tự sự khổng minh. 
#288. 20. Tiên tổ thị hoàng. 
t ÍK SE 21. Thần bảo thị hưởng. 
2? 1H 22. Hiếu tôn hữu khánh 
#ø }ÀÄ 2ì tR 23. Báo đã giới phúc, 
Bộ SE TC BBI 24. Vạn thọ võ cương. 
Dịch nđgh1a 


18. Hãy uy nghi cung kính cẩn thận 

14. Rửa sạch con bồ con dê của người, 

15. Để làm lễ tế mùa đông và mùa thu. 

16. Người thì lột da, người thì nấu nướng, 

17. Người thì bày ra, người thì bưng lên, 

18. Người đọc lời cầu chúc để cúng tế ở trong cửa tông 
miếu. 

19. Việc cúng tế rất đầy đú rõ ràng. 

20. Tổ tiên rất vĩ đại tôn nghiêm. 

21. Xác thần được ăn uống. 

22. Người chủ tê có phúc 
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23. Được tổ tiên đem phúc lớn mà báo đáp, 
24. Được sống muôn năm không giới hạn. 


“Dịch LhØơ 


Hãy uy nghị trang nghiêm kính cẩn 
Bò dê ngươi cẩn thôn rửa xong 

Để làm lễ tế thu đông. 

Lột da hoặc lụi ra công nâu liền. 
Người bày, người bưng lên các thức, 
Cứa miếu thờ lời chúc đọc Uang. 
Càng lo đầy đủ rõ rùng. 

Tổ tiên uï đại nghiêm trang 0ô cùng. 
Xác thần được hưởng chung lễ uật 
Chủ tế thì rõ thật phúc thay! 

Tổ tiên phúc lớn báo nguy 


Vô cương sống được lâu dài muôn năm. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 3# ƑÊ Fê tế tế thương thương, 
nói có nghi dung. Z§ chưng, lễ tế mùa đông. ‡# thường, lễ tế 
mùa thu. #Öøc, lột đa * phanh (đọc phang cho hợp vận) nấu 
chín. EP£ứ, trần bày ra. Jlfương, bưng lên mà tiến dâng. 
#I| bác (đọc bang cho hợp vận), ở trong cửa tông miếu. Hiếu 
tử (con cái đang lúc cung tế cha mẹ) không biết linh hồn của 
cha mẹ ở đâu, cho nên khiến người đọc lời chúc tế tìm khắp ở 
trong nhà, chỗ tiếp đãi tân khách. 7| khống, rất. ER minh (đọc 
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mang cho hợp vận) đây đủ rõ ràng. St hoàng, to tất, tôn kính. 
t# bo, an. †{ftthần bao. tên gọi đẹp của xác thần mà sách 
Sử từ gọi là lính bdo. cũng gọi người mà đồng bóng cầu thần 
giáng xuống. Ÿ J£hiền tôn. người chủ tế. Ehhánh (đọc 
bhương cho hợp vận) như phúc. 


CHƯƠNG II 
?H TEIH EH 25. Chấp thoán tích tích. 
2H4L1E 26. Vi trở khổng thạc. 
Sù đã sk, % 27. Hoặc phiên hoặc chích. 
5 tú  R 28. Quân phụ mạch mạch. 
f8 x JLIR 29. Vi đậu khống thử. 
5 là 30, Vì tân vi khách 
l M2¿ ?8 


31. Hiền thù giao thác. 
32. Lê nghỉ tốt đạc (độ). 


Tổ B6 ^ lế 
Scñũ A Tế 
tt ỨK £ lã 
#W CLZ† †R 
đã sợ lá BE 


33. Tiếu ngữ tốt hoạch 
34. Thần bảo thị cách 
35. Báo di giới phúc, 
36. Vạn thọ du tạc. 
Dịch nghĩa 

25. Giữ việc nấu bếp rất kính cẩn. 

26. Con thịt đựng trên mâm rất to. 


27. Hoặc là món thịt nướng hoặc là món gan ưng: 
28. Bà chủ phụ lặng lẽ cung kính. 
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29. Tô đĩa đựng đề ăn rất nhiều 

30. Rồi cùng với tân khách 

31. Rót rượu mời mọc trao đối nhau mà uống. 
32. Lê nghì rất đúng pháp độ. 

33. Cùng nhau nói cười rất đúng nghỉ thức. 
34. Xác thần lại đến 

35. Lấy phúc to mà báo đáp, 

36. Lấy tuổi thọ muôn năm mà báo đáp. 


Dịch thơ 
Giữ uiệc bếp rất là cẩn thôn. 
Chiếc mắm to đựng săn thịt rồi. 
Món gan, thit nướng xong xuôi, 
Còn bà chủ phụ kto thời lặng nghiêm. 
Tô uà đĩa bày thêm nhiều nữa. 
Lạt hợp cùng khách khứ dự bào. 
Rượu thì rót chén mời nhau. 
Lễ nghị đúng phép xiết bao rườm rài 
Cùng cười nói rất là nghị thức. 
Người xúc thần lại bước đến nơi, 
Phúc lo báo đáp xong rồi, 


Muôn năm tuổi thọ phúc trời đên cho. 


Chú điÂi của Chu y 


Chương nầy thuộc phú. f§thoán, bếp. ?# ÿ§ tích tích (đọc 
thước thước cho hợp vận), kính cần. 4Ï frở, cái mâm đựng con 
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thịt để cúng tế. ñlÑ thạc (đọc thược cho hợp vận) to.. ‡§ phiên, 
thịt nướng chích (đọc trước cho hợp vận), gan nướng. Thịt 
nướng và gan nướng là những rmmón tùng hiến, món ăn dâng 
lên sau tuần rượu (Mao ¿£h¡: Tùng hiến giủ, bý hiến từu tức đĩ 
thử phiên nhục tùng chỉ nhị trí chỉ tại trở đã). Con thịt thì hễ 
cbủ nhân dâng lên cho xác thần, thì vị khách lớn hơn hết 
đem món gan nướng tiếp theo; hễ người chủ phụ dâng con 
thịt lên, thì anh em đem món thịt nướng tiếp theo, là đấy. 
#8 li quân phụ. người chủ phụ, người vợ chính trong nhà. 
&$ mạch mạch (đọc mạc mạc cho hợp vận), thanh tịnh lặng 
lẽ rất cung kính. £ đậu, cái đĩa, cái tô đựng đồ nội tu (những 
món ăn trong phòng như: cháo lồng, cháo thịt, đồ ăn khô và 
bánh bột. nếp) và đồ thứ tu (các món ăn ngon) do người chủ 
phụ dâng lên. Ƒf ¿h⁄, nhiều. #{ & tận khách, khách khứa đến 
bói có thì mà khuyên răn và giúp vào việc cúng tế, Đã dâng 
cúng lên xác thần bèn cùng tân khách uống rượu. Chủ nhân 
rót rượu mời khách gọi l# 5zên, khách mời la› chủ gọi ÑE tạc. 
Chủ nhân lại tự rót uông và mời khách uống nữa gọi ll|¿hù. 
Khách nhận được rượu đặt trên chiêu, không bưng lên, đến 
khi rót rượu xong xuôi, kê nhỏ người lớn cùng mừng nhau, 
trao qua nhường lại khăp mọi người rồi cùng uống. ZZ f6f, 
hết. dứt. Fÿ đó (đọc đợc cho hợp vận) pháp độ, ý nói được 
đúng nghì thức. ‡& cách, đến. ïE£ạc, báo đáp. 


CHƯƠNG IV 
4#7LJ& 8 37. Ngã khổng thiện hị, 
TÀ 1D Đế Tại 38. Thức lễ mạc khiên. 
T#Ww#wếe 39. Công chúc trí cáo: 
(H# Z 40. Tổ lại hiếu tôn. 
: 3# 41. Tất phân hiếu tự 
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£t†tẾ ÊX 
© HH 8ã 
¡II SÉ WI Z\ 
EX: 74 BA 
EX £ ẤT Xí 
2k 9 Rã th 
Eỹ đã Eý lẾ 


42. Thần thị ẩm thực. 
43. Bốc nh1 bách phúc 
44. Như cơ như thức. 
45. Ký tế ký tắc, 

46. Ký khuông ký sắc, 
47. Vĩnh tích nh1 cực 
48, Thì vạn thì ức. 


ah n/h7a 


37. Ta hành lễ cúng tế đã quá kiệt sức rồi, 
38. Mà nghỉ lễ không hề có lẢm lỗi gì. 
39. Người bóng giỏi đọc lời dạy của xác thần: 


40. Mong thần hãy đến ban phúc lộc cho đứa cháu đứng 


ra cúng tê nảy. 


41. Những vật dâng lên cúng tế rất thơm ngắt. 
42. Thì được thần ham thích ăn uống rồi. 


43. Cho nên thần ban cho ngươi trăm điều phúc lộc. 
44. Những phúc lộc Ấy sẽ đến như đúng hạn kỳ và sẽ 
nhiều như có pháp độ. 


4B. Ngươi đã tế chính, ngươi đã mau lẹ. 


46. Ngươi đã ngay thắng, ngươi đã thận trọng trong lễ 


cúng tế, 


47. Thì thân sẽ ban cho ngươi mãi mãi những phúc lộc 


rất tột bực. 


48. Những phúc lộc ấy sẽ đến hằng muôn hãng ức vô số. 


Dịch thơ 


Ta hành lế sức đà mòn mỏi, 
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Mù lễ nghỉ chống lỗi lãm nào. 

Bóng thì lên đọc lời câu! 

Mong thần ban phúc lộc 0uào hiếu tôn. 
Những lê uật thì thơm sực nức, 

Đã được thần thưởng thức dùng rồi. 
Trăm điêu phúc lộc tặng người, 

Nhiều như pháp độ, kịp thời đúng thay! 
Ngươi mau mờn lại hay tê chỉnh, 

Đa giới răn, cung hính đoan trang, 
Phúc tho tột bực thân ban, 


Số muôn số ức thân mang tặng rồi. 


Chú điải của Chu HỰ 


Chương nãy thuộc phú. †štbiện, hết. T công, khéo, hay, 
giỏi, về một việc gì. ;¿. 2 tất phân, thơm. bố, cho. ## cơ, hẹn 
ước. Truyện Xuân thu nói: Dịch cơ nhị khốc (đổi hẹn kỳ mà 
khóc để không gặp nhau) là đấy. + £hức, pháp độ. 7# ứề, tê 
chỉnh. ƒÿ rắc. mau) [Œkhuông, ngay chính. ‡#sấc, giới răn. 
đu cực, rất. 

Lễ tế diễn hành đã lâu, sức lực đã kiệt quệ mà nghĩ 
thức hành lễ vẫn không có điều gì lầm lỗi. Ấy là lòng cung 
kính rất mực. Cho nên người đọc lời chúc lấy ý của thản ban 
phúc cho chủ nhân rằng: Những vật ăn món uống của ngươi 
được thơm tho tỉnh khiết, cho nên lấy phúc lộc báo đáp cho 
ngươi, khiến những phúc lộc ấy đến như đúng hạn kỳ. và rất 
nhiều như có pháp độ. Nghi dung của người có lễ phép và 
trang kính, cho nên báo đáp cho ngươi bảng lắm điều rất 
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lành, khiến cho người không có việc nào là không được tốt 
lành, môi việc đều tuy theo loại mà báo đáp. Lời phúc đức 
của thần dạy sau khi thụ hưởng đê và heo đã dâng lên cúng 
rằng: Xác thần sai người bóng giỏi hãy vâng lệnh đem lắm 
phúc lệc không giới bạn cho ngươi là đứa cháu (hiêu tôn, đứa 
cháu đứng ra cúng tế ông bà), Cháu, ngươi hãy đến đây, 
khiến cháu nhận được phúc lộc của trời, hãy trồng lúa ở 
ruộng, hãy sống được muôn năm, lông mày được đài, chớ bỏ 
phế, cứ tiếp tục mãi. 

Đó là lời chúc phúc cho quan đại phu đúng theo nghỉ lễ. 


CHƯƠNG V 

1S th BÀ, DRÍ 49. Lể nghi ký bị, 
S5 DV BÀ, TẢ 50. Chung cổ ký giới. 
Z# J# 1H ÍM 51. Hiếu tôn tổ vì. 
LW#£ 52. Công chúc trí cáo. 
2t1.H.## IL 53. Thần cụ tuý chỉ. 
J 'Ñ 54. Hoàng thi tái khi (khởi). 
ỦẺ ĐH ÀA 55. Cổ chung tống thị, 
th P£E SÑñ 56. Thần bảo duật quy. 
Rỗ SE Tl HE 57. Chư tể quân phụ 
lã Tại ⁄1^ 3E 58. Phế triệt bất trì. 
li AC VU Bờ 59. Chư phụ huynh đệ 

HÍ Eq 2EK EÀ 60. Bị ngôn yên tư. 
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Dịch nghĩa 

49. Lễ nghi cúng tế đã thi hành đầy đủ, 

50. Chuông trống khua lên để báo cho biết lễ cúng chấm 
dứt. 

b1. Chủ nhân (đứa châu đứng ra cúng tế ông bà) đi 
xuống bực thêm phía tây mà đứng. 

ð2. Người bóng giối (đứng ra đọc lời chúc tụng tổ tiên 
cho gia chủ) truyền dạy ý của xác thần cho biết lễ cũng chấm 
dứt. 

53. Thần đã no say, 

54. Xác thần thì đứng dậy. 

55. bại đánh chuông đưa tiễn xác thần, 

56. Để thần trỏ về trời. 

57. Những Trgưởi trong nhà và người chủ phụ 

58. Dọn mâm cô xuống cho mau. 

59. Còn cha và anh em 

60. Lại đầy đủ yến ẩm tận tình riêng với nhau. 


Dịch thơ 
Thị hành đủ lễ nghị cúng tế, 
Chuông trống bhua báo lễ xong xuôi. 
Thêm tây tế chủ xuống rồi. 
Lễ xong bóng đa truyền lời dạy ra. 
Đầu no say thần đò đẹp dạ. 
Người xác thân cũng đã đứng lên. 
Đánh chuông đưa xác thần liên, 
Còn thần thì trỏ DỀ trên cõi trời. 
Kẻ trong nhà cùng người chủ phụ 
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Lo dọn đem mâm cỗ xuống mau. 
Cha, anh, em lạt cùng nhau 


Trọn tình yến âm xiết bao out hoài 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. #Š giới, cáo cho biết #l lf tô 0ị 
(đọc áp), việc cúng tế đã xong, chủ nhân đến chỗ đứng ở mặt 
phía tây dưới bực thêm (xuống dưới nhà đứng ở phía tây). 
2W trí cđo, truyền dặn ý của xác thần, cáo cho chủ nhân 
biết việc cúng tế phụng dưỡng thần đã xong, nói việc phụng 
dưỡng cúng tế đã hoàn tất, cho nên thần đã no say, người xác 
thần đã đứng dậy, rồi đưa tống người xác thần, còn thần thì 
trở về trời. Nói  Ƒ7 hoàng th¿ là ý nói một cách tôn trọng xác 
thần. #$ ‡§ cổ chung, đánh chuông, khi người vác thần ra vào 
thì tấu chương nhạc 7⁄ hạ. Quỹ thần vô hình, cho nên nói 
quý thần đã no say mà trở về trời để tỏ ý rất thành kính như 
thấy được vậy. š” 5E chư tế, những người có chức việc trong 
nhà, rất nhiều người, không phải chỉ có một người, cho nên 
nói là chư £ể. phế, dọn xuống. 4F 3E bất trì, làm cho mau để 
tô ý cung kính (vì sau lễ tế, người người đều mệt mỏi lười 
biếng), và cũng là ý không nân để lại lâu những mâm cỗ của 
thần đã hưởng. 

Khi cúng tế xong, đã bưng mâm đem tặng cho tân 
khách, thì những họ hàng cùng một họ được lưu lại để yến 
ầm với nhau, để được ân tình riêng với nhau. Như thế là để 
tôn trọng tân khách vì thân mến bà con cốt nhục. 


CHƯƠNG IV 
% RA | 61. Nhạc cụ nhập tấu 
}Ä §< tá tk 62. Dĩ tuy hậu lộc. 
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Bi 72 BI lỡ 63. Nhĩ hào ký tương. 


Mác R5 64. Mạc oán cụ khương (khánh). 
BE ## ẾX ÊM 65. Ký tuý ký bảo 
JIM.Ý:-R=Í 66. Tiểu đại khể thủ: 
+t tế 8X 67. Thần thị ẩm thực, 
ft T82 68. Sử quân thọ khảo. 
181L 69. Khổng huệ khổng thì. 
NI -R. TM xe 70. Duy kỳ tận chị, 
BIERK.. `. 71. Tử tử tôn tôn 
2J5Ì~Z 72. Vật thế dẫn chỉ. 
Dịch nghĩa 
61. Nhạc đều vào tấu ở hậu tầm 


. Để được yên vui lúc ăn uống nhận thêm hậu lộc. 

. Mâm cỗ của ngài đã đọn lên. 

. Không có oán trách, mà đều vui mừng. 

. Đã say đã no 

. Người lớn kẻ nhỏ đều cúi đầu sát đất, nói rằng: 

. Thần đã vui thích hưởng những món ăn uống rồi, 

. Sẽ khiến ngài được sống lâu. 

. Cuộc cúng tế rất thuận theo nghi lễ và rất hợp thời. 
. Việc gì cũng được tận tình lo liệu, 

- Thì con châu. 

. Chớ phế bỏ mà phải giữ mãi lễ cúng tế cho lâu dài. 
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Dịch thơ 


Ở hậu tấm nhạc đều uòo tấu 

Yên 0ui nhận lộc hậu đậm đà 

Cổ mâm ngài đã đọn ra, 

Không ai oún trách, đều là mừng Uul. 

Dạ no lại say rồi tất cd, 

Lứn nhỏ đều uội 0a rập đầu: 

Thần đã ăn uống cùng nhau, 

Khiến ngài được phúc sông lâu đến giò. 

Việc cúng hợn thời oà thuận lễ. 

Moi sự điều triệt để tận tình. 

Cho nên con cháu hậu sinh 

Chớ nên phế bó, giữ gìn dài lâu. 

Chủ giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. Phàm chế độ ở tông miếu, tiền 
miễu ở phía trước để thờ thần, hậu tâm ở phía sau để cất giữ 
áo mão của tô tiên. Cúng tế thì ở tiền miếu, còn yến âm thì ở 
hậu tâm. Cho nền ở đây sắp ăn uống với nhau, nhạc tấu lên 
lúc cúng tế ở tiền miêu đều được đem xuống tâu ở hậu tâm. 
Vả lại lúc cúng tế đã nhận được lộc của thần rồi, cho nên lấy 
việc ăn uống để sẽ nhận thêm hậu lộc nữa để được yên vui. 
Mâm cỗ của ngài đã dâng lên ăn uống, những người dự yến 


không có ai oán trách (vì đã chung hưởng ăn uông với nhau) 
đều vui vẻ no say và cùng cúi đầu sát đất nói rằng: Lễ tế 
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buổi trước thần đã vui thích hướng những lễ vật để ăn uống 
của ngài, cho nên khiến ngài được sống lâu. Lại nói việc cúng 
tê của ngài rất thuận với lê nghỉ và rất hợp thời, không có 
việc gì là không tận tâm lo liệu. Vậy con cháu chớ phế bỏ mà 
phải giữ mãi lễ cúng tế được lâu dài. 

Thiên Sỏ từ có 6 chương, môi chương 12 câu. 

Lữ thị nói rằng: Thơ Sở £ đều nói về cúng tế để thờ 
cúng thần thánh mà nhận phúc lộc. 

Cúng tế phải rành rẽ, phải đầy đủ để làm tỏ rõ công đức 
của tiên vương lo cho dân đã tận tâm, thì việc thờ cúng thần 
thánh tổ tiên mới được rành rẽ. Xem uy nghì cuộc tế được dồi 
đào, phẩm vật dâng cúng được đầy đủ, giao cảm với thần 
minh ở trên và đạt đến thần dân ở dưới, cho nên việc nhận 
phúc lộc vô bờ bến, thì hắn là nếu chẳng phải bực có đức 
hạnh lớn lao, có chính trị giổi trau thì làm sao đến như thế 
được. 


BÀI THỨ 216 
CHƯƠNG | 
{5 Fã LII Tín Nam sơn (Bắc sơn 6) 
{ễi ?<  LII 1. Tín bí Nam sơn 
Xi: lu TRJ ~Z 2. Duy Vũ điện chỉ, 
W2) R PK 3. Quần quần nguyên thấp, 
#tÃXIHz~Z 4. Tằng tôn điền chi. 
2š 8B t1 ð. Ngã cương nơa lý, 
n5 RRÁ 6. Nam đông kỳ mẫu. 
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Dịch nhïa 

1. Hãy tin vùng đất ở núi Nam kia 

2. Vốn là nơi vua Hạ Vũ sửa sang khai khẩn, 

3. Trở thành vùng đồng thấp rộng rãi, 

4. Để cháu chất ngày nay làm ruộng. 

5. Ta lo phân chia ranh giới, làm đường đào rãnh để 
g1ao thông, 

6. Bở mẫu hoặc hướng về nam, hoặc hướng về đông tuỷ 
theo địa thế và thuy thế. 


Dịch thơ 
Núi Nam bia hãy tín oùng ấy 
Hụ Vũ đã đến đấy sửa sang, 
Biển thành đông thấp mênh mang. 
Để cho cháu chắt đảm đang cấy cày. 
Lm rãnh đường, chia ngay ranh giới, 


Đông hoặc nam tuỳ lối đắp bờ. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. Bi Lam sơn, núi Chung nam. 
8 điện (đọc đần cho hợp vận) trị. R#JR quân quân, dáng mö 
mang đất, đai để trồng trọt. ‡® #£ tăng tôn, cháu chắt, tiếng tự 
xưng của người chủ tế (tăng là trùng điệp nhiều lần, từ tằng 
tô là ông cố cho đến con cháu vô cùng về sau đều được gọi là 
tăng tôn). g8 cương, làm ranh giới cho miếng ruộng. FR jý, 
làm đường đào rãnh trong miếng ruộng để giao thông. 
H# mẫu, cá) bồ xuộng. 
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Lưu thị ở Trường Lạc nói rằng: Nếu cái mương chảy về 
đồng nhập vào rãnh, thì bờ mẫu chạy về nam. Nếu cái 
mương chảy về nam nhập vào rãnh thì bờ mẫu chạy về đông. 

Đại ý của bài thơ này cũng gần giống như của bài Sở từ 
(bài thứ 215) tức là ý của 4 câu đầu. 

Nói là hãy tin vùng núi Nam, vốn là nơi được ông Vũ 
(Hạ Vũ) sửa sang, nên thành đổng bằng mở mang ra để 
chúng ta trồng trọt. Cho nên lại được phân chia ranh giới và 
làm đường đào rãnh, thuận theo sự thích nghi của địa thế và 
thủy thế, bờ mẫu được đắp lên hoặc hướng về nam, hoặc 
hướng về đông. 


CHƯƠNG II 
_^xlhRl 7. Thượng thiên đồng vân, 
RqRS®%# 8. Vụ tuyết phân phần. 
4â x LÁ ÑR + 9. Ích chỉ di mạch mộc, 
HT: TẾ Eử, ÚE 10. Ký ưu ký ốc, 


ĐT ý ¬ BE AE 
+f#1ä^ 


11. Ky triêm ký túc, 
12. Sinh ngã bách cốc. 


Dịch nghĩa 


7. Trên trời có mây phủ một màu 

8. Tuyết rơi phất phới trong mùa đông. 

9. Sang mùa xuân lại thêm có mưa lâm râm, 
10. Đã tốt lành, đã tươm tưới, 

11. Đã thấm nhuần, đã đây đú, 

12. Thì trăm thứ lúa của ta lên đặng tốt, tươi. 
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Dịch thơ 
Trên trời có phủ mây đồng sắc 
Trong mùa đông, tuyết phốt nhới bay. 
Sang xuân mưu nhỏ Ïai rdi, 
Thảy đã tươm tưới tốt thay khắp uùng! 
Đã nhuần thấm lại cùng đầy đủ, 


Lúa của ta trăm thú tốt tươi. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. [R]| # đồng uán, mây đồng một 
màu, sắp đến mùa rơi tuyết thì như thế Ấy. 35 phân phân, 
dáng tuyết. rơi. đ§#£ mạch mộc, mưa nhỏ, mưa lâm râm. 
f#ưu, &ác (đọc ốc cho hợp vận). ƒ8friêm, !¡ túc, đều là ý 
thấm nhuần đổi dào. Mùa đông thì tuyết chồng chất, mùa 
xuân lại thêm mưa lâm râm nhuần đượm thì lúa được tươi 
tốt dôi dào. 


CHƯƠNG II 
SẼ Độ se 2a 18. Cương dịch dực đực, 
2x 14. Thử tắc úc úc, 
9. 15. Tằng tôn chi sắc, 
Đã M.& 16. Dĩ vi tửu thực 
7. 1. Tỷ ngã thi tân, 
Sư Hà 1 18. Thọ khảo vạn niần. 
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Dịch nghĩa 


18. Bồ ruộng được phân chia tế chỉnh, 
14. Lúa nếp mọc lên tươi tốt rườm rà. 
15. Để cháu chất gặt hái, 

16. Mà làm rượu làm món ăn. 

17. Dâng lên xác thần và tân khách, 
18. Để được phúc sống lâu muôn tuổi. 


Dịch thơ 


Bờ ruộng được phân ranh ngoy ngồn, 
Lúa nếp lên tươi tắn rườm rò, 

Để cho chéứu chắt gặt qua, 

Hầu lòm lấy rượu cùng là món ăn 
Để tân khách, xác thần, dâng tặng, 


Được phúc mà sống đồng muôn năm. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Hä địch, ranh bở ruộng. E§ #f đực 
đực, dâng nghiêm chỉnh. z8 óc úc (đọc 0uức 0uức cho hợp 
vận), đáng tươi tốt rườm rà. ?! lý, cho. 

Nói miếng ruộng được phân ranh chỉnh tế, lúa mọc tươi 
tốt rườm rà, đều để cháu chắt gặt hái mà làm rượu, làm vật 
thực dâng lên xác thần và tân khách. Hễ âm dương hoà hợp, 
vạn vật toại thành, lòng người vui mừng phụng thờ tông 
miếu, để thánh thần tổ tiên ban phúc lộc cho. Cho nên mới 
được sống lâu muôn tuổi. 
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CHƯƠNG IV 


th H # lš 19. Trung điển hữu lư. 

SE 22H JR 20. Cương dịch hữu qua. 

Z #|zl 21. Thị bác thị trư 

Ä~ 1R 29. Hiến chỉ hoàng tổ. 

#88 28. Tằng tôn thọ khảo 

kh 24. Thụ thiên chi hộ. 
Dịch nghĩa 


19. Trong ruộng cố nhà. 

20. Trên bờ ruộng có trồng dưa. 

21. Dưa chín thì gọt vỏ ngâm nước muối làm dưa chua, 

22. Để dâng cúng tổ tiên. 

23. Cho nên cháu chắt (đứng ra cúng tế ông bà) được 
sống lâu 

24. Mà nhậm phúc lộc của trời. 


Dịch thơ 


Trong ruộng nương có nhà ở đấy, 

Bờ ruộng cao trồng mấy đứm dưn. 
Chín thì gọt 0ö ngâm chua 

Để dành dáng cúng phụng thừa tổ tiên. 
Cháu chất được sống yên trường thọ, 


, _ Hưởng phúc trời ban phó đồi dào. 
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Chủ giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. rHEHfrung điền là điển trung ở 
trong ruộng. ‡ñ /rư, làm dưa. 1 hó, phúc. 

Ỏ một tỉnh điền (nhà Chu lấy 900 mẫu ruộng làm một 
tỉnh điền, phóng 4 con lộ chia ra 9 khu, mỗi khu 100 mẫu, 
lấy 8 khu chung quanh giao cho 8 nhà để cày cấy riêng, còn 
khu chính giữa làm công điển (để nhà hợp lại làm ruộng mà 
thay việc nộp thuế) khu chính giữa làm công điền. Trên bờ 
ruộng thì trồng dưa để dùng cho hết nguồn lợi của đất. Dưa 
chín xẻ ra ngâm làm dưa chua để dâng cúng tổ tiên. Đó là để 
quý trọng vật lạ trong 4 mùa và để thuận lồng hiếu thảo của 
con cháu khi cúng tế ông bà. 


CHƯƠNG V 
ii 25. Tế đi thanh tửu 
?£ }^ÌE# †+L 26. Tùng dĩ tính mẫu 
71H 27. Hưởng vu tổ khảo. 
RE. JJ 28. Chấp kỳ loan đao 
#6 29. Dĩ khải kỳ mao, 
HX II 5 30. Thủ kỳ huyết liêu. 
Dịch nghĩa 


25. Cúng tế phải lây rượu trong thơm nức 

26. Và tiếp theo phải dùng con thú đực lông đồ 

27. Để dâng lên cúng tổ tiên. 

28. Người chủ tế cầm cây đao có gắn chuông 

29. Cắt lấy lông con thịt (để cáo với tổ tiên rằng con thịt 
toàn một màu lông). 
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30. Rồi lấy máu và lấy mỡ (để cáo với tổ tiên rằng đã 
làm thịt con vật đề cúng tế). 


Dịch thơ 


Tế thì lay rượu trong thơm nức 
Tiếp theo dùng thú đực đo lông. 
Để đem dâng cúng tổ tông. 

Rồi người chủ tế lại dùng loan đao 
Ném lấy lông cắt mau một má, 
Lây máu tươi uà mỡ dâng lên. 


Chú giải của Chu F⁄y 

Chương nảy thuộc phú. ;ð ¿hanh fứu, rượu sạch sẽ 
trong veo, thuộc loại rượu uất sưởng để cúng tế. §#f#nh, màu 
đỏ, là màu của nhà Chu mến chuộng. Trong lễ cúng tế, trước 
tiên lấy rượu uất sương rưới xuống đất để tìm thần thánh tổ 
tiên ở cõi âm, rồi sau mới được dẫn con thịt vào cúng tế. 
#h chấp, chủ nhân năm lấy. *# 7]loan đao, cây dao có gắn 
chuông. ##jêu (đọc lao cho hợp vận) mỡ. É# t{Í=E bhai kỳ 
mao, lấy dao cắt lông để dâng cáo lên tổ tiên rằng con thú 
dâng cúng là toàn một sắc lông. Hï HIf\thủ kỳ huyết, lấy 
mầu dâng lên để cáo lên tổ tiên rằng đã giết con vật làm thịt. 
RXH.#ˆ thủ bỳ hêu, lấy mỡ sa nướng xào cho xông mùi thơm 
lên để tổ tiên ngửi biết mà về hưởng. Lại hợp với nếp và gạo 
bộc vào lá tiêu thơm mà nướng để tìm thánh thần ở cõi 
dương. 

Sách Lễ ky chép răng: Người nhà Chu mến chuộng mùi 
thơm cho nên lấy chén mọc rót. rượu thơm dâng lên xác thần, 
xác thần bưng lấy đổ xuống đất. mùi cô thơm hợp với rượu 
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thơm thông suốt đến suối vực ở cõi âm, Lấy chén ngọc rót 
rượu thơm đổ xuống đất là để lấy mùi thơm của ngọc. 

Đã rót rượu thơm vào chén ngọc và để xuống đất rồi sau 
mới rước dẫn con thịt vào là để thông đạt khí âm. Lấy lá tiêu 
thơm hợp với gạo nếp đem nướng cho mùi thơm toả ra khắp 
trong nhà là để thông đạt khí dương. Cho nên sau khi đã bày 
rượu thịt ra cúng tế rồi sau mới nướng đốt lá tiêu thơm hợp 
với mỡ dê mỡ bò để xông mùi thơm. 

Phàm cúng tế phải cần thận như thế thì hồn khí mới trở lên 
trời, hình phách mới trở xuống đất. Cho nên cúng tế là cầu ở 
lẽ âm dương. 


CHƯƠNG IV 
Xá: 31. Thị chưng thị hưởng 
 ˆ 22 32. Tất tất phân phân. 
”ESE4LHH 33. Tự sự khổng minh. 
LriúHZE8ă 34. Tiên tổ thị hoàng 
2 C2} f8 35. Báo dĩ giới phức 
“h St gR 36. Vạn thọ vô cương. 

Dịch nghĩa 


31. Là để đâng lên cúng tế cho tổ tiên về hưởng 

32. Rượu thịt bày lên cúng tế rất thơm tho ngào ngạt. 

33. Việc cúng tế rất rõ ràng minh bạch 

34. Tổ tiên rất vĩ đại tôn nghiêm 

35. Sẽ báo đáp bằng những phúc lộc lớn lao 

36. Con cháu sẽ được sống lâu muôn tuổi không giới 
hạn. 
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Dịch Lhơ 
Để dâng cúng tổ tiên hưởng thụ 
Rượu thịt bày đầy đủ ngọt ngào. 
Tế thì mình bạch xiết bao! 
Tổ tiên nghiêm chỉnh lớn lao uô cùng. 
Lấy phúc lớn để dùng hậu báo 


Thọ Uuô cương, con chủúu muôn năm. 


Chú giải của Chu Hy 
Chương này thuộc phú. Z&Xchưng, tiến dâng lên, hoặc nói 
'là tên lễ tế mùa đông. - 
Thiên Tín Nam sơn có 6 chương, môi chương 6 câu. 


BÀI THỨ 217 
CHƯƠNG I 
Em Phủ điền (Bắc sơn 7) 
tí Eä H 1. Trác bỉ dê điền 
jX-T TT 9. Tuế thủ thập thiên. 
#2 HX-R-BR 3. Ngã thủ kỳ trần 
E2. \ 4. Tự ngã nông nhân. 
HH5“ ð. Tự cổ hữu niễn. 
2 tã R HÀ 6. Kim thích nam mẫu, 


4ð1 


s ‡; st ‡T 7. Hoặc vân hoặc tử. 


6 br Kế 8. Thử cắc nghị nghị. 

47t f1 9. Du giới du chỉ, 

3E ti + 10. Chưng ngã mao ST. 
Dịch nđhĩa 


1. Thửa ruộng to sáng sua kia 

2, Mãi năm lấy thuế ở khoảnh mười ngàn mẫu, 
3. Ta lấy lúa cũ 

4. Nuôi những nông dân La. 

5. Từ xưa vẫn được mùa. 

6, Nay đi đến mẫu ruộng ở phía nam, 

7. Người thì bừa, kẻ thì vun gốc mạ. 

8. Lúa nếp rườm rà tươi tốt. 

9. Ổ ngôi nhà to lớn để nghỉ ngơi, 

10. Tiến dẫn người tuấn sĩ của ta đến uỷ lạo họ. 


Dịch thơ 


Ruộng hịa quang đãng mênh mang 

Thuế năm thì đánh mười ngàn mắu Uuuông. 
Đến khi ấy ta tuôn lúa cũ, 

Để đem nuôi đây đủ dân cày. 

Từ xưa mùo uân được hoài. 

Ruộng nam lần bước hôm nay đến uùng, 
Người thì bừa, bẻ pun gốc mạ. 


Lúa nếp chen bhắp cả tốt tươi. 
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Giơn nhà tfo lớn nghĩ ngơi. 


Dân trang sĩ uy lạo người nông dân. 
Chủ giải của Chu Ty 

Chương nầy thuộc phú. f§ rác, dắng sáng tỏ rõ ràng. 
Fi phủ, to lớn. -Ƒ 1“ thập thiên (dọc thận) là nói khu 10.000 
mâu, một, phần mười của miếng ruộng. Đât vuông 10 đặm là 
100.000 mẫu. Lấy 9 vạn (90.000) mâu làm ruộng tư, còn lại 1 
vạn (10.000) mẫu làm công điền, đó là phép cửu nhất (1/9). 
f§ ngã, ta, người hưởng lộc về ruộng nương làm chủ cuộc 
cúng tế. f#frần, lúa thốc đã cũ từ năm trước. $ À nông 
nhân, người nông phu, người hưởng 100 mẫu ruộng làm của 
riêng và cùng lo trồng trọt côrfg điền. #1 1E hữu miên (dọc nân) 
năm được mùa. ï#¿hích, đến. ‡£uân, bừa cỏ. ‡ƒ tử (đọc ý cho 
hợp vận), vun gốc lúa. Vì rằng theo cách làm ruộng của ông 
Hậu Tặc, 1 mẫu có 3 đường rãnh cày (lưỡi cày đào sâu thành 
rãnh, và đùn đất thành luống cao bên cạnh rãnh cày) rộng 1 
thước và sâu 1 thước, rãi hột giống vào rãnh cày ấy, khi lá 
mạ mọc lên, nhổ sơ cỏ trên luống cày, rồi lấy đất trên luống 
vun gốc mạ ở dưới rãnh thì luống cày lụn mất mà rãnh cày 
được khoa bằng. Như thế gốc mạ sâu chịu đựng được gió và 
nắng. Sẽ KỆ, nghị, đáng vườm rà tươi tốt 2ỳgiời, to. 
zxX ‹ chưng, tiến dân đến. 5£ hờo, tuấn tú, tuấn sĩ, người dân 
giỏ1 giang có tài. Đời xưa kẻ sĩ xuất thân ở nghề nông chớ 
không do ở nghề thợ và nghề buôn. Quản Trọng nói rằng: 
Con nhà nông thì hằng làm ruộng ở ngoài thôn dã mà không 
thân cận, người nông dân tuấn tú có thể làm quan. ăt đủ đức 
hạnh để cậy trông. Tức là nói đúng vào đây. 

Bài thơ nây thuật lại các bực công khanh cố ruộng 
nương để hưởng lộc, rán sức làm ruộng để lo việc cúng tứ 
phương vào mùa thu, tế Hậu thổ và Thần nông, cho nên nói 
đây là ruộng to, mỗi năm lấy hoa lợi của hằng vạn mẫu làm 
bổng lộc mà ăn. Đến khi tích trữ lầu ngày còn dư, lại phải 
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chứa thêm lúa mới, thì lây lúa cũ phân tần ra nuôi nông dân, 
bồi bố cho người không đủ, giúp đỡ cho kẻ không có. Vì đó là 
từ xưa hằng nảm được mùa thì cứ nối theo đưa ra cái cũ mà 
tích trữ cái mới lại như thế. Nhưng việc sử dụng có tiết độ thì 
lại hợp nghi thức và có thứ tự như thế cho nên lúa tuy có rất 
nhiều mà không hề bị ướt đỏ hột nát ra không thể ăn được. 

Lại nói từ xưa đã được mùa, nay đi đến mẫu ruộng phía 
nam thì thấy nông dân kẻ đang bừa kẻ đang vun gốc, lúa và 
nếp lại đã tươi tốt rườm rà, thì đấy lại sẽ được mùa nữa. Cho 
nên ở chỗ nghỉ ngơi đẹp đẽ to lớn, tiến dân người tuấn sĩ của 
chúng ta đến để uỷ lạo họ. 


CHƯƠNG li 
J1 4P HH 11. Dĩ ngã tư minh 
B ƒÈ lễ +ˆ 12. Dữ ngã hy dương 
}\‡+L}13 13. Dĩ xa dĩ phương. 
#ì [H E* m 14. Ngã điển ký táng, 
R<x B 15. Nông phu chỉ khánh 
2 Đ  Đu 16. Cầm sắt kích cổ 
HH 17. Dĩ nhạ điển tổ, 
⁄WrHRR 18. Dĩ kỳ cam vũ, 
|)? 2;-4<-- 19. Dĩ giới ngã tắc thử, 
}ˆ`34+# 90, Dĩ cốc ngã sĩ nữ, 
ích nghĩa 


11. Lấy xôi của ta 
12. Và dê của ta 
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18. Để tế thần Hậu thổ và khí bốn phương. 
14. Ruộng của ta đã tươi tốt 


“ 


15. Đó là nhờ hồng phúc của nông phu. 

16. Khảy đàn cÂm đàn sắt và đánh trống lên 

17. Để rước Thần nông, 

18. Để cầu mưa lành, 

19. Để cây lúa cây nếp của ta được lớn, 

20. Để nuôi dưỡng con trai con gái nhân dân của ta, 


Dịch thơ 
Hay bi¿ng xôi nếp của ta, 
Mày bưng mâm thịt đê ra theo cùng 
Khi bốn phương tế chung thần xã. 
Đầu tốt tươi khắp cả ruộng đồng, 
Ấy nhờ phúc lớn nhù nông. 
Trồng khua, cẩm sốt gảy chung nhịp nhàng. 
Đón Thần nông rộn rùng lễ rước, 
Là để cầu cho được mưa lành. 
Để cho lúa nếp lớn nhanh, 
Gái: trai dân chúng đủ dành dưỡng nuôi. 
Chú giẢi của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. 7# ¿ư đồng với Z4( là xôi. Thiên 
Khúc lễ trong sách Lễ bý chép. Lúa tắc gọi là minh tư (xôi 
nếp đựng vào mâm để cúng thần). Ỏ đây nối #/ mĩnh (đọc 
mưng cho hợp vận) cho biện lợi lời văn và cho hợp vận. 
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16 # hy dương, con đê thuần một màu lông 2ÿ} xã, thần Hậu 
thổ. thần đất. 'Tế thần đất thì cúng chung với thần Cú long 
thị. 77phương, mùa thu tế khí ở tứ phương để báo đáp công 
đức đã làm cho vạn vật thành thục. Thiên Đại £ữ mã ở sách 
Chu lế chép rằng: La tệ hiến cầm dĩ tự phương (banh) = 
Đánh lưới đã xong, bắt thú đã sản đuổi được, dâng lên để 
cúng tế, tức là đấy. ## tương, tốt lành. Ƒ khánh (đọc khương 
cho hợp vận), phúc. ƒfl nha, rước. [HH điền tổ. là tiên sắc, 
người cày ruộng đầu tiên tức là Thần nông. Quan dược 
chương theo Chu lễ, hề trong nước có cầu đảo Thần nông đề 
được mùa thì thối sáo hát bài Bờn nhã (tức thủ Thất nguyệt. 
Bân phong bài thứ 154), đánh trống đất để làm vui thần 
ruộng nương, là đấy. ‡# cấc, dưỡng, lại có nghĩa là lành tốt. 
Nói bổ vựa đây lúa thì nhân dân mới an nhàn học tập mà 
biết lễ tiết. 

Nói bưng vôi và con thịt lân cúng tế khí bốn phương và 
Hậu thổ mà nói rằng: Ruộng nương của ta sở dĩ được tươi tốt, 
chẳng phải do ta đã khiến được như thế, mà là nhờ hồng 
phúc của nông phu. Lại đánh nhạc để cúng tế Thần nông mà 
cầu mưa cho cây lúa cây nếp được lớn hầu nuôi được nhân 
dân. 


CHƯƠNG II 
9 1L 21. Tằng tôn lai chỉ 
D 8# 22. Dĩ kỳ phụ tử 
Hết Tế II HỨA 23. Diệp bỉ nam mẫu. 
H#@ >5 24. Điền tuấn chỉ bỉ. 
BE. 2ã. Nhưỡng kỳ tả hữu 
#EHữ 26. Thường kỳ chỉ phủ. 
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XÃ E4 27. Hoà dị trường mẫu, 


Xz  H 28. Chung thiện thả hữu. 

#2 29. Tằng tôn bất nộ. 

xu» 80. Nông phu khắc mẫn. 
Dịch nghĩa 


21. Tăng tôn (con cháu đứng ra cúng tế) đến nơi 
22. Gặp vợ con của nông phu 

23. Đem đồ ăn đến mẫu ruộng phía nam k)a, 

24. Quan coi việc canh nông cũng đến và vui mừng 
25. Tăng tôn (chủ ruộng) lấy đồ ăn ở hai bên 

26. Nếm thử coi ngon hay không 

27. Thấy lúa được săn sóc lên suốt mẫu ruộng. 

28. Thì biết rốt cuộc mùa lúa sẽ tốt sẽ trúng nhiều. 
29. Cho nên tăng tôn (chủ ruộng) không buồn giận. 
30. Nâng phu càng gắng sức làm mau. 


Dịch thơ 
Tông tôn chủ tế đến nơi. 
Gặp liền. những uợ con, người nông phu 
Ruộng phía nam, đem đồ ăn lại, 
Quan canh nông đến thấy hân hoan. 
Ở bai bên lấy món ăn, 
Để mà được biết ngon chăng, nếm dùng. 
Được săn sóc khốp đồng lúa mọc, 
Thì trúng nhiều rốt cục biết hên 
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Tống tôn chủ ruộng chăng phiên, 


Nông phu càng gắng sức lên le lòng. 
Chú giải của Chu Hy 

Chương nảy thuộc phú. $9 ƒ§ tăng tôn, cháu chắt đứng 
ra chủ tế cúng ông bà tự xưng; chắng phải riêng ö tông miếu 
như thế mà thôi. Thiên Khúc lê hạ ö sách Lễ ký chép rằng: 
Ngogi sự uiết tằng tôn mỗ, hầu mỗ = Trong lễ tế giao (tế trời 
ngày đông ch tế xã (tế đất ngày hạ ch? thuộc ngoại sự, 
người chủ tế tự xưng là cháu tăng tôn tên gì, bực hầu tên gì. 
Vũ vương cầu đảo ở những núi có tiếng và sông to, nói: Hữu 
đạo tàng tôn Chu uương Phát = Cháu tằng tôn có đức là vua 
nhà Chu tên Phát, là đấy. §§ điệp, đưa thực phẩm cho ăn. 
ER nhưỡng, lấy. ES chỉ, ngon. 5 dị, săn sóc. trường suốt 
hết. 4 hữu (đọc ur cho hợp vận), có nhiều. # mẩn (đọc my cho 
hợp vận), mau. 

Người chủ tế tì† xưng là tầng tôn, đi đến, vừa gặp vợ và 
con của nông phu đem đồ ăn cho người đang bừa cổ, cho nên 
cùng đi đến nơi ấy một lượt và quan col về canh nông cũng 
đến và vu1 mừng, mới lấy đồ ăn của nông phu ở hai bên nếm 
xem có ngon hay không. Ÿ nói người trên kẻ dưới rất thân 
mến nhau. Lại thấy cây lúa được săn sóc, tươi tốt mọc khắp 
mâu ruộng đều nhau như một, thì biết là mùa lúa sẽ tốt và 
nhiều. Cho nên người chủ tế không buồn giận mà nông phu 
càng găng làm mau công việc của mình. 


CHƯƠNG IV 
88x 31. Tằng tôn chỉ giá 
II #I%E 32. Như từ như lương. 


fix R — 33. Tầng tôn chỉ đũ 
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11‡X4I 
J)TEr& 
753k ñ Hi Ê 
18 f8 3E 
RXx 
#W |2} f8 
đã Sơ T0 GEI 


34. Như trĩ như kinh. 

35. Nãi cầu thiên tư thương, 
36. Nãi cầu vạn tư sương. 
37. Thử tác đạo lương 

38. Nông phu chi khương (khánh). 
39. Báo di giới phúc, 
40. Vạn thọ vô cương. 


Dịch nghĩa 


31. Lúc thóc của ngài (người chủ tế tự xưng là tăng tôn) 
32. Chen đặc như tranh trên nóc nhà, vun lần cao như 
cã1 càng xe. 
33. Vựa bồ của ngài (người chủ ruộng chủ tế tự xưng là 
tăng tôn). 
34. Vun lên như cồn như gò. 

35. Bèn tìm hằng ngàn cái vựa mà chứa, 

36. Bèn tìm hằng vạn cái xe mà chở. 

37. Lúa nếp, dé, mạch ấy 

38. Đều do hồng phúc của nông phu mà có. 

39. Cho nên phải báo đáp bằng phúc lớn cho nông phu, 
40. Khiến nông phu được sống muôn tuổi không giới 


hạn. 


Dịch Lhơ 


Lủa ngài bkhì gặt húứi uào 


Đặc như nóc ló, 0un cao như càng (càng xe), 


Bồ của ngài đây tràn khắp cỏ 
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Như côn gò đều đã uun đầy, 

Tìm ngàn cát uựa chứa ngay, 

Tìm xe muôn chiếc đến. đây chở uào. 
Lúa, mạch, dé, nếp bao thứ thóc 
Cø75:8n'Rong:nhi0enidbe 87 

Phúc lo lấy để báo ân, 


Nhà nông muôn tuôi 0ô ngần sống lâu. 


Chú giải của Chu Hÿ 


Chương nầy thuộc phú. 7#, cái nóc nhà tranh, ý nói 
chen đầy rậm như lá tranh lợp trên nóc nhà. lương, cái 
càng xe, ý nói gồ lên cao như cái cầng xe. ‡§ frì, phần đất cao 
giữa vùng nước. 1ï kính (đọc cương cho hợp vận) cái gò cao. 
T]SƯƠơng, cái thùng xe. 

Đây nói sau khi thu gặt xong, lúa thóc đã nhiều, thì 
kiếm vựa để đựng, kiếm xe để chở. Và nói phàm là nếp, lúa, 
dé, mạch ấy đều nhờ hồng phúc của nông phu mà được, cho 
nên phải báo đáp bằng phúc lớn, khiển nông phu được sống 
muôn năm không giới hạn. Tỏ lời khen tặng kẻ dưới để muốn 
báo đáp trọng hậu như thế ấy. 

Thiên Phủ điện có 4 chương, môi chương 10 câu 


BÀI THỨ 218 
CHƯƠNG Ì 
XxH Dại điền (Bắc sơn 8) 
XH#&# 1. Đại điền đa giá. 
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E1, Rế E1 TX 2. Ký chủng ký giới, 
E3 lãi J2 SE 3. Ký bị nãi sĩ. 

ĐA #2 Sỉ ‡EF 4. Dĩ ngã diễm tự 
{1l FgJ BÁ 5. Xúc tải nam mâu. 
iZH^ 6. Bá quyết bách cốc. 
É1 p£ H ñÑ 7. Ký đình thả thạc, 
9< 8. Tằng tôn thị nhược. 


Dịch nđhTa 


. hầm ruộng to thì phải nhiều hột giống. 

. Đã lo đầy đủ hột giống và sửa soạn nỗng cụ 

. Đã hoàn bị mới khổi sự. 

. Lấy lưỡi cày bén của ta. 

. Bắt đầu cày ở mẫu ruộng phía nam. 

. Rải trăm thứ hột giống để gieo mạ. 

. Tây mạ lên thăng mà to. 

. Để thuận theo ý của tăng tôn (người đứng chủ tế tự 


œ ¬1 G CI > C2 tò 


xưng). 
Dịch thơ 


Làm ruộng to hột giống nhiêu. 
Giống uà nông cụ mọi điều Ìo xong. 
Đã hoàn bị mới mong khởi sự. 

Thì lươt cày bén cứ đem ra, 

Mâu phương nam hãy cày qua. 
Rỏi trăm thứ hột để mà gieo xong. 
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Cây mạ lên to cùng ngay thẳng. 


Ý tầng tôn sẽ đặng thuận theo. 


Chú giÂi Chu Hy 


Chương này thuộc phú. f# chúng, lựa hột giống. đR giới, 
lo sửa soạn nông cụ. #ldiếm, bén. ixúc, bắt đầu. ẩỳ (ới, 
việc. Jš đình, ngay thăng. ññ thạc (đọc thược cho hợp vận) 
lớn. 2# nhược, thuận. 

Tô thị nói răng: Làm ruộng to thì hột giống nhiều, cho 
nên vào mùa đông năm nay phải lo đây đủ hột giống và sửa 
soạn mọi việc cho năm tới. Khi đã hoàn bị rồi sau mới khởi 
sự: lấy lưỡi cày bén khởi đầu cày ở mẫu ruộng phía nam. Cày 
xong rải hột. Cày thì siêng cần, gieo hột giống thì hợp thời, 
cho nên mạ mọc lên thắng mà to để thuận theo ý muốn của 
vị chủ tế (người chủ tế tự xưng là tằng tôn). 

Bài thơ này là lời của nông phu để khen tặng người 
trên, dường như là để đáp lại ý của bài thơ trên (thiên Phủ 
điền). 


CHƯƠNG lÌ 
BỊ HE 9. Ky phương ký tạo. 
B: BỊ 1ƒ 10. Ký kiên ký hảo, 
*^iR2® 11. Bất lang bất dậu. 
=Rtm 12. Khứ kỳ minh đặc 
/„ E. đi RH 13. Cập kỳ mưu tặc, 
TH Tế 14. Vô hại ngã điển trị, 
H/RH### 15. Điền tổ hữu thần 
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,5&%x 16. Bỉnh tý viêm hoá, 


Dịch nghĩa 


9, Lúa đã trổ hột rồi đã no hột. 

10. Hột đã cứng đã tốt. 

11. Không có có lang có dậu. 

12. Phải trừ sầu mình ăn tìm lúa, sâu đặc ăn lá lúa; 
13. Và sâu mưu ăn gốc lúa; sâu tặc ăn đốt lúa, 

14. Để không nguy hại đến lúa non trong ruộng. 

15. Phải câu nguyện với Thần nông, 

16. Bắt những loạ1 sâu äy bỏ vào lửa đốt cho tuyệt. 


Dịch thơ 

Lúa đã trổ hột rồi đầy, 

Lúa đã chắc hột tốt thay một Uuùng. 
Cô tang, dậu thì không còn thấy, 
Sáu mình, sâu đặc lợi trừ rồi, 

Sâu mưu, tặc đút xong XUÔi. 

Lúa non uô hại tốt tươi đầy đồng. 
Phải cầu nguyện Thần nông giúp sức 


Bắt những sâu đem uút lửa hồng. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 7 phương, trổ ra hột lúa mà 
còn lép. #8#øo (đọc tẩu cho hợp vận) hột đã đầy mà chưa 
cứng. Í{R lang, cỏ đồng lương. 3Š dâu, cổ giống như mạ. Có 
lang và có đậu đều hại lúa. ## minh, loại sâu ăn tìm lúa. Ï£ 
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tặc, loại sâu ăn lâ lúa. zl;znu, loại sâu ăn gốc lúa. HW fặc, 
loại sâu ăn đốt lúa, đều là những loại sâu hại mạ. ƒŠ #7, cây 
lúa non. 

Nói mạ đà rậm nhiều, lại phải trừ bốn loại sâu, như thế 
mạ non trong ruộng mới khỏi bị bại. Nhưng sức người làm 
không xiết, cho nên mới cầu nguyện Thần nông hãy vì ta mà 
bắt bốn thứ sâu ấy bỏ vào lửa cho tuyệt. Diêu Sùng sai người 
bắt cào cào hại lúa có dẫn đoạn nầy làm chứng. Ban đêm đốt 
lửa, quanh ngọn lửa đốt có đào hầm, cào cào đáp vào lửa vừa 
bị cháy vừa bị rớt lấp xuông hầm, đó là phép xưa truyền lại 


như thế. ? 
CHƯƠNG lI 

Z3 17. Hữu vểm thê thê, 
# 5 ïiB mồ 18. Hưng vũ kỳ kỳ. 
SSE2-2/2as 19. Vũ ngã công điền, 
XÃ Ä T TẺ 20. Toại cập nga tư. 
8ä TRE 21. Bí hữu bât hoạch tri. 
IAGM=RGPE-/4;-) 22. Thử hữu tất liễm tể, 
ý HiR® 23. Bỉ hữu di bính, 
lí đổ Eễ 24. Thử hữu trệ toại 


{##tãñ Z Tl 25. Y quả phụ chỉ lợi 


Dịch nghĩa 


17. Có mây che phủ khắp nơi, 
18. Rồi mưa xuống từ từ. 
19. Mưa xuống ruộng công của ta, 
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20. Rồi đến ruộng tư của ta, 

21. Chỗ kia có những chùm lúa không kịp gặt. 

22. Nơi này có mấy bó lúa không kịp thâu, 

23. Chỗ kia có những nắm lúa cồn sót, 

24. Nơi nầy cố mấy chùm lá rơi rớt, 

25. Dành cho người đàn bà goá nhặt lấy mà được lợi. 


Dịch thơ 


Cỏ mây che phủ khắp nơi 

TỪ từ mưa lợi tuôn rơi khắp uùng. 
Hãy mưa xuống ruộng công ta trước, 
Rồi ruộng tư lân lượt sơ mưa. 

Chỗ bia gặt sót còn thừa. 

Nơi nầy mấy bó uẫn chưa thúu uào, 
Chốn nọ lại còn bao lúa sót, 

Mấy chùm còn rơi rớt chốn nầy, 


Đành cho goa phụ mót ngay, 


Chủ điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. ¡@ yếm, dáng mây nhiều. 
# 3 thể thê, dáng nhiều. filfflŠ kỳ, chậm chậm. Mây muốn 
phủ nhiều, mây nhiều thì mưa to. Mưa muốn từ từ, mưa từ 
từ thì nước thấm vào đất. ⁄\ H công điền, I dặm vuông làm 
một tỉnh điển, 1 tỉnh điển có 900 mâu, phóng 4 con lộ chia ra 
9 khu hình như chữ /nh †, khu chính giữa là công điền, 8 
nhà nông lãnh mỗi người 100 mẫu ở 8 khu chung quanh, rồi 
cùng nhau lo cày cấy công điền ở giữa để thay việc nộp thuế. 
E# lễ, bó. 3 bỉnh, nắm. ## trệ, cũng là ý sót bỏ lại. 
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Nói lòng của người nông phu, trước Ìo việc công, sau lo 
việc tư. cho nên mong máy phủ mưa tuôn mà nói rằng: Trời 
hãy mưa xuống ruộng công của ta, rồi mưa đến ruộng tư của 
ta, mong nhờ cái đức của vua để được ân huệ thừa, khiến 
trong lúc gặt hái, chỗ kia có mấy chùm lúa không kịp gặt, 
chỗ nầy có mấy bó lúa không kịp thâu, chỗ kia có mấy nắm 
lúa còn sót, chỗ nảy có mấy chùm lúa cồn rơi rớt thì được 
người đàn bà goá mong nhặt lấy để được lợi. Đó là để thấy 
năm trúng mùa được thừa thãi, không thu góp sạch cả, để 
phần sót rớt ấy cho người cô độc không vợ không chồng 
chung hưởng, đủ thấy rằng đó là những ân huệ không tốn 
hao gì cũng không bỏ đi trên mặt đất (vì có người mót lấy). 
Nếu không thế, thì hột lúa dồi dào ấy chẳng giống như vật 
quý của trời ban phai bị khinh thị mà vứt bỏ đi chăng? 


CHƯƠNG IV 
9# IL 26. Tằng tôn lai chỉ, 
}) tê 27. Dĩ kỳ nhụ tử 
Bổ {2 Dã BÀ 28. Diệp bỉ nam mẫu. 
H#ệ 2® 29. Điền tuấn chí bỉ. 
2K 77 IE TIE 30. Lai phương ân tự. 
)D*. 31. Dĩ kỳ tỉnh hắc 
E2 32. Dữ kỳ thử tắc 
J1 }Im 33. Dĩ hưởng di tự, 
7t S ti 34. Di giới cảnh phúc. 
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Dịch nghĩa 


26. Ngài (chủ tế tự xưng là tăng tôn) đi đến nơi, 

27. Gặp vợ con của nông phu 

28. Đem đồ ãn đến người gặt hái ở mâu ruộng phía 
nam. 
29, Quan coi việc canh nông cũng đến và vui mừng, 
30. Ngài đến để trai giới sạch sẽ cúng tế thần bốn 
phương. 

31. Dùng con vật lông đó lông đen. 

32. Và xôi với cơm 

33. Để cúng tế cho thần về hướng, 

34. Để được phúc lớn. 


Dịch thơ 
Tặng tôn rảo bước đến nơi 
Gặp ngữy được 0g con người nông dân 
Mẫu phíu nam đồ ăn đem xuống. 
Quan canh nông 0ui sướng bội phần. 
Ngài thì trơi giới tế thần, 
Thú màu đen, đỏ phải cần sắc lông. 
Cơm uới xô: dâng chung cúng tế 
Cho thánh thần hưởng lễ cúng dâng, 


Phúc to ngài hưởng uô ngần. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ƒ§ án, ý tình khiết trai giới sạch 
sẽ đề cúng tẽ. 
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Người nông phu nói rằng: Ngài (người đứng chủ tế tự xưng là 
tằng tổn) đến. Cho nên cùng vợ con đem thực phâm cho 
người gặt hái ở mâu ruộng phía nam ăn. Quan giữ việc canh 
nông cũng đi đến mà vui mừng. Ngài (chủ tế tự xưng là tăng 
tôn) đến để tra1 giới sạch sẽ cúng tế thần bốn phương để báo 
đáp điều đã cầu đảo. Tế bốn phương thì dùng con thịt sắc 
lông đúng theo sắc phương hướng ấy mà cúng. Ỏ đây nói tinh 
hốc, mầu đỏ màu đen là màu bướng nam và hướng bắc, nói 
ra hai hướng ấy để có hai hướng còn dư (là hướng tây hướng 
đông). 12: ã †tĩ đĩ giới củnh phúc, được hưởng phúc bo, nông 
dân muốn ngài hướng được phúc lón. 

Thièn Đại điền có 4 chương, 2 chương 8 câu uò 2 chương 
9 câu. 

Thiên trước có đoạn văn nối đổnh trống để rước thần 
nông, cho nên hoặc có người nghi ràng 4 thiên Sở từ, Tín 
Nam sơn, Phú điền, Đại điền tức là thơ Bân nhã (đã nói rõ ở 
cuối phần thơ Bân phong) cũng chưa biết là đúng hay không. 

Nhưng ở thiên trước (Phú điền) nhần vật trong ấy lấy 
việc ruộng ta đã tươi tốt là cái hồng phúc của nông phu mà. 
muốn báo đáp bằng phúc lớn cồn ở thiên nầy người nông 
phu lấy việc trời hãy mưa xuống ruộng công của ta, rồi đến 
ruộng tư của ta để muốn ngài cúng tế cho thần thánh về 
hưởng mà được phúc lớn. Thì tâm tính người trên và kẻ dưới 
sở dĩ đã nhờ đựa vào nhau để báo đáp lẫn nhau như thế, nếu 
chẳng phải đức hạnh đổi dào thì ai có thể làm nên được? 


BÀI THỨ 219 
. CHƯƠNG I 
2/2. Chiêm bỉ Lạc hï (Bắc sơn 9) 
l3 7: 4 1. Chiêm hỉ Lạc hĩ 
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XÉ 7K 1t 2. Duy thủy ương ương. 
¬ 3. Quân tử chí chị, 


th lệ HỊT V2 4. Phúc lộc như từ. 
đ RA Tả ĐC 5ã. Muội cáp hữu hách 
{EzxÑU 6. Dĩ tác lục sư. 

Dịch nghĩa 


1. Xem con sông lạc kia, 

2. Nước sâu và rộng. 

3. Thiên tử đến nơi, 

4. Phúc lộc dồi dào như tích chứa lại. 
5. Thiên từ mặc tẤm cáp màu đỏ 

6. Để dãy lên sáu đạo quân. 


Dịch thơ 


Hãy xem Lục thuy một dòng. 
Nước sâu 0uù rộng mèẻnh mông tuyệt UỜI. 
Nay đã đến nơi rồi thiên tử, 
Phúc lộc như chúa trừ dồi dào. 
Vua thì mặc cúp đỏ ưu 
Sáu quân hưng khởi xiết bao oai hùng. 
Chủ điÃI của Chu T{V 
Chương nầy thuộc phú. ‡4 Lạc. tên sông Lạc ở Đông đô, 


chỗ hội họp chư hầu, ¿t¿#t ương ương, sâu rộng. Z8 #- quân 
#ứ, chỉ Vua thiên tử. ÿyfờừ, tích chứa. ÿ‡ muội, màu do cây 
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mao sưu nhuộm va. 3ê cáp, cái tất, miếng mang ở phía trước 
để che đầu gối, ráp nhiều miếng da lại mà làm ra, sách Chu 
quan (Chu lế) gọi là vì biển, y phục trong nhà bình. 8š hách, 
dáng màu đỏ. /E¿óc, khởi lên. zcfñfic sự, lục quân, sấu đạo 
quân của thiên tử. 

Đây là bài thơ của chư hầu khen tặng thiên tử khi thiên 
tử tụ hội chư hầu lại ở Đông đô để giảng việc vũ bị. 

lói thiên tử đến sông Lạc ấy, ngự quân phục và dấy sáu 

đạo quân lên. 


CHƯƠNG II 
Hỗ ?z x4 Z3 7. Chiêm bỉ lạc hị, 
##£7K tt 8. Duy thuỷ ương ương, 
Z#®1E 9. Quân tử chí chỉ, 
TP DẠ TH L” 10. Bỉnh bồng hữu tất. 
Zï # Bà 11. Quân tử vạn niên, 
2® 12. Bảo kỳ gìa thất, 

Dịch nghĩa 


7. Xem con sông Lạc kia, 

8, Nước sâu và rộng. 

9. Thiên tử đên nơi, 

10. Bao đựng đao của thiên tử có trang sức phía trên và 
phía dưới. 

11. Thiên tử sống muôn năm, 

12. Để giữ gìn gia đình ngài mãi vững vàng. 
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Dịch thơ 
Kia bìa Lạc thuỷ hãy trông, 
Nước sâu thăm thẳm 0ô cùng rộng xơ 
Nay thiên tử đã qua đến đó, 
Dưới trên trang sức Uuô đựng đao. 
Muôn năm thiên tử sông lâu. 


Giữ gìn gia thất xiết bao uững 0uàng! 


Chú giải của Chu HỰ 


Chương nầy thuộc phú. ÿ# bỉnh, cái bao đựng đao, nay 
gọi là đao tiếu. EEbồng, những trang sức cho đẹp ở phía trên 
cây bội đao. #} fấ?, những trang sức cho đẹp ở phía đưới cây 
bội đao. Bồng và tất đều là những trang phục của nhà binh. 


CHƯƠNG III 
Wữ ¿8 18. Chiêm bỉ Lạc hi, 
ME 2k4 14. Duy thuỷ ương ương. 
S7#ztr 15. Quân tử chỉ chỉ, 
†R IPK Bố, |R) 16. Phúc lộc ký đồng, 
2+? ñRT 17. Quân tử vạn niên 
E7? 18. Bảo kỳ gia bang. 
Dịch nghĩa 


18. Xem con sông Lạc kia 
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14. Nước sâu và rộng, 

15. Thiên tử đến nơi, 

16. Phúc lộc đã gom tụ vào người. 

17. Thiên tử sống muôn năm, 

18, Để giữ gìn nước nhà cho vững vàng. 


Dịch thơ 


Hãy xem Lạc thuỷ xuôi dòng, 

Nước sâu thăm thẳm mênh mông rộng đài. 
Đấng thiên tử hôm nay đến đấy, 

Phúc lộc đà gom lấy đôi dào. 

Muôn năm thiên tứ sống lâu, 


Nước nhà gìn gtữ xiết bao Uuững 0uàng! 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. [E] đồng, tụ hợp lại. 
Thiên Chiêm bỶ Lạc hĩ có 3 chương, môi chương 6 câu. 


BÀI THỨ 220 
CHƯƠNG I 
Ti Ti TẾ Thường thường giả hoa (Bắc sơn 10) 
x31 1. Thường thường giả hoa 
"P.1 ác 2. Kỳ diệp tử hề. 
điên <s 2ˆ 3. Ngã cấu chỉ tử, 
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4# ;)3Š 5 4. Ngã tâm tả hề. 
44 ;Ù› Số 2 5. Ngã tâm tả hề, 
ZÙ)8ñ l2 6. Thị dĩ hữu dự xử hề. 


Dịch nghĩa 


1. Cây hoa trổ bông đẹp đẽ 

2. Thì lá tươi tốt rườm rà. 

3. Ta gặp chư hầu, 

4. Thì lồng ta trút hết ưu phiền. 

5. Lòng ta trút hết ưu phiền, 

6. Là vì chư hầu có sự vui tươi yên lành. 


Dịch thơ 


Cây hoa đã trổ bông xinh xăn 

lá rườm rò tươi tắn xiết bao! 

To uừa gặp được chư hầu, 

Thì liền trút sạch ưu sâu lòng ía. 

Bao phiên muộn trút đà cạn dúi, 

Vì chư hồu uui thực yên lành. 

Chú điải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc hứng. 3 34(hường thường như 
tự sĩ. đường đường là đẹp đẽ rườm rà, Đồng thị nói rằng: Bản 
sách xưa chép 3 thường, là cây thường đệ. y , dáng rườm 
rà. Äf cấu thấy, gặp. li xứ, yên. 

Đây là lời của thiên tử tặng chư hẳn vì là để đáp lại bài 
Chiêm bỉ lạc hĩ. Nói cây hoa đã trổ bông thì lá rườm rà đẹp 


đẽ. Ta gặp chư hầu rồi thì trút hết ưu phiền mà vui tươi lên. 
Ôi! Người mà năng làm cho kẻ khác thấy vui tươi lên như 
thế thì phải có sự vui tươi yên lành thích nghị. 

Chương nầy cùng với văn thế của chương đầu thiên Lực 
tiêu (bài thứ 179) hoàn toàn tương tự. 


CHƯƠNG li 
TC ac tà 7. Thường thường gia hoa 
RSEàáa 8. Văn kỳ hoàng hi. 


th) 7# 9. Ngã cấu chỉ tử. 

E8 má 10. Duy kỳ hữu chương hi. 
XfŒẶÍH:. H8ếấế 1L Duy kỳ hữu chương hị, 

Z #8 12. Thị di hữu khương (khánh) hi. 


Dịch nghĩa 


7. Cây hoa trổ bông đẹp đề 
8. Màu vàng rực rườởm rà. 
9. Ta gặp chư hầu 

10. Chư hầu có văn chương. 
11. Chư hầu có văn chương, 
12. Là vì có phúc lộc 


Dịch thơ 


Cây hoa đẹp đề bông đêu trổ 
Đã ứng uàng rực rỡ khoe mùu. 


Tu uừa gặp được chư hầu 
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Thay đều rạng rỡ dồi dào băn chương. 
Chư hầu đều uăn chương lừng lây, 
Phúc lộc đã hưởng lấy dồi dào 

Chú điẢi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. #uán, màu vàng mà rườm rà, 
chương, văn chương. Có văn chương thì có phúc lộc. 


CHƯƠNG lI 
3 3 SE 18. Thường thường giả hoa 
gã ĐẺ H 14. Hoặc hoàng hoặc bạch. 
24 Pang 15. Ngã cấu chi tử 
3%.R.u§# 16. Thừa kỳ tứ lạc. 
Z2 E- Pu § 17. Thừa kỳ tứ lạc, 
7x 1< h 18. Lục bí ốc nhược. 

Dịch nghĩa 


13. Cây hoa trổ bông đẹp đẽ 

14. Hoặc màu vàng hoặc màu trắng, 

15. Ta gặp chư hầu 

16. ĐI xe bấn ngựa lạc (ngựa bạch bờm đen). 
17. Đì xe bốn ngựa lạc (ngựa bạch bờm đen), 
18. Sáu dây cương bóng láng tươi sáng. 


Dịch thơ 


Cáy hoa đã trổ bông xinh xắn, 
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Hoặc uùòng hoe boặc trắng tươi màu, 
Ta uừan gặp được chư hầu 

Đi xe ngựa lạc xiết buo huy hoàng! 
Hốn ngực lạc rỡ ròng hùng dũng, 


Sáu dây cương trơn bóng long lanh! 


Chú giÂi của Chu Hy 


Chương nây thuộc hứng. Nói xe ngựa của chư hầu uy 
nghị đồi dào. 


CHƯƠNG IV 
2tx.*x. 19. Ta (tá) chỉ, ta (tá) chỉ, 
5S #Hz~ 20. Quân tử nghỉ chỉ. 
HzZ.”¬z. 21. Vĩ hữu chỉ, hữu chỉ, 
ft Hx 22. Quân tử hữu chỉ. 
X: HH xc 28. Duy kỳ hữu chị, 
Xz DI 1 ~. 924. Thị đĩ tự chí. 

Dịch nghĩa 


19. Phụ tá thiên tử, phụ tá thiên tử, 

20. Thì chư hầu đứng đắn. 

21. Giúp đỡ thiên tử, giúp đỡ thiên tử, 

22. Thì chư hầu đều có đủ tài năng. 

23. Vì vốn đã săn rồi, 

24. Cho nên hành động của chư hầu đều giống với bản 
năng. 
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Dịch thơ 


Phụ tá 0ua ra công cố gống 

Chư hầu đêu đứng đăn uô cùng. 

Giúp thiên tử lạt ra công 

Chư hầu đầy dủ tài dùng xiết bao! 

Vì uốn đỡ dôi đào có sẵn. 

Nận hùnh uì giống bửn năng thay! 

Chú điải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. Nói chư hầu, tài năng thì hoàn 
toàn, đức hạnh thì đây đủ. Phụ tá thiên tử thì chư hầu 
không có việc gì là không nên. Giúp đỡ thiên tử thì chư hầu 
không có điều gì không có. Vì tài năng đã có sẵn ở trong, cho 
nên mới lộ ra ở ngoài, không có điều gì không giống in như 
bản năng đã săn có. : 

Thiên Thường thường giả hoa có 4 chương, môi chương 


6 câu. 
Bắc sơn chỉ thập có 10 thiên, 46 chương, 334 câu. 
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7. UNG ĐỘ C11 THẬP 


(Mười bài thuộc phần thơ Tang hộ) 


BÀI THỨ 221 
CHƯƠNG | 
Sẽ Tang hộ (Tang hộ I) 
22 2  B 1. Giao giao tang hỗ, 
ĐH H44 2. Hữu oanh kỹ vũ. 
HS 3. Quân tử lạc tư 
XS Xxlh 4. Thụ thiên chỉ hộ. 
Dịch nghĩa 


1. Chim tang hộ bay qua bay lại, 

2. Lông có màu sắc đẹp đẽ của chím oanh. 
3. Chư hầu vui mừng 

4. Nhận được phúc lộc của trời. 


Dịch thơ 
Chim tang hộ bay qua bay lại 
Sắc lông thì lộng lẫy như oanh. 
Chư hầu mừng rõ thích tình 


Nhận bao phúc lộc trời dành thưởng ban, 
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Chủ giÃi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. Z2 izo giao, dâng bay qua 
bay lại. # Eifang hộ, chím thiết chỉ. #oanh, có màu sắc đẹp 
đẽ. #3 # quân tử, chỉ chư hầu. # tư, tiếng đệm. ï hộ, phúc. 

Đây cũng là bài thơ về thiên tứ đãi yến chư hầu. Nói cơn 
chìm tang hộ bay qua bay lại, lông có màu sắc đẹp đẽ. Chư 
hầu vui mừng thì được phúc của trời. Đây là lời chúc tụng 
câu phúc. 


CHƯƠNG li 
2< 5. Giao giao tang hộ. 
BS R8 6. Hữu oanh kỳ lãnh. 
FC SG X=] 7. Quân tử lạc tư 
š ‡l ~ Bƒ §. Vạn bang chỉ bình. 
Dịch nZh1a 


b. Chim bang hộ bay qua bay lại 

6. Cổ có màu sắc đẹp đẽ của chìm oanh. 
7. Chư hầu vui mừng, 

8. Vì muôn nước nhỏ được sự che chở. 


Dịch thơ 
Bay lạt bay qua chứữn tang hộ 
Như chữm oanh lông cổ đẹp tươi. 
Chư hầu mừng rở 0u! cười. 


Vì muôn nước nho đặng nơi hộ phòng. 
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Chú giải của Chu HV 


Chương nầy thuộc hứng. ?ÑJãnh, cái cô. B‡ bình, che ý 
nói có thê làm hàng rào che chở cho nước nhỏ, vì rằng đã uý 
nhiệm chức liên sư cho vị phương bá để bảo vệ các nước chư 
hầu. 


CHƯƠNG II 
~⁄. B† x 8B 9. Chỉ bình chỉ hàn, 
HẪRã 10. Bách bích vi hiến. 
- “Rhh&t 11. Bất tập bất na? 
*' tạ 7` PB 12. Thụ phúc bất na? 
Dịch nghĩa 


9, Thiên tử như cây trụ nòng cốt trong bình phong. 

10. Hằng trăm vua chư hầu lấy đó làm phép tắc. 

11. Chư hầu há không kiểm thúc, không cẩn thận hay 
sao? 

12. Phúc lộc nhận được há không nhiều hay sao? 


Dịch thơ 
Như trụ bình phong làm thiên tử 
Trăm chư hầu phép cứ noi chung. 
Giữ mình cẩn thân hú bhông? 


Phúc thu nhận chẳng uô cùng hay sao? 
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Chủ giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. #4qhòn (đọc hiện cho hợp vận) 
cây trụ trong bức tường để chịu đựng bùn đất đấp lên ở hai 
bên Lường. Jj£bích, vua. 3g hiến, phép tắc. Nói chư hầu của 
thiên Lử thống suất, đều lấy thiên tử làm phép tắc. {[E tráp, 
kiếm thúc. #£nư. thận trọng.: J[$ na, nhiều. 4š bất trập tức 
là kiêm thúc. 4'#£ bá? na, tức là thận trọng, 4\1JjBbất na, 
nhiều vì là nói há chẳng kiểm thúc hay sao? Há chẳng thận 
trọng hay sao? Nhận phúc lộc há chăng nhiều hay sao? Đó là 
lời xưa. nói gấp mà ra thế, Về sau cũng phỏng theo đây. 


CHƯƠNG VI 
rủ 8E. #R 13. Tự quang kỳ cầu, 
E ll 14. Chỉ tưu tư nhu. 
?% 2e BE X4 L5. Bï giao phi ngạo, 
S tị 2 >K 16. Van phúc lai cầu. 
Dịch nghĩa 


13. Chén sừng tự cong cong. 

14. Rượu ngon lại đu. 

15. Chư hầu kia giao thiệp với nhau không có điều gì 
)Eao mạn, 

16. Thì muôn điều phúc lộc sẽ tìm đến. 


Dịch thơ 


Chén cong cong băng sừng con tự, 


Nươu rót uào được thử dĩu ngon. 
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Chư hầu giao thiệp chẳng lờn. 
Tự tìm đưa đến hãng muôn phúc lành 
Chú gýải của Chu Hy 

Chương nầy thuốc phú. DqñŸ quang. chén rượu làm 
băng sừng con tự, như con tế giác. #È cẩu. đáng tiến cong trên 
cái sừng. Tí chỉ, ngon. }!1 #⁄, Liếng đệm vào câu văn. jW ngợo, 
ngạo mạn. Trong việc giao thiệp. không bao g1đ ngào mạn thì 
mình không có việc gì để phải tìm mong phúc lộc. mà phúc 
lộc trái lại sẽ tìm đến với mình. 

Thiên Tang hộ có 4 chương, môi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 222 


CHƯƠNG l 
S® Uyên ương (Tang hộ 2) 
'- 5. PRĐ): 1. Uyên ương vu phi, 
La T4 2. Tất chỉ la chỉ. 
#l ƒ B1 3. Quân tử vạn niên, 
ti IK H x7 4. Phúc lộc nghỉ chí 


Dịch nghĩa 
1. Đôi chìm uyên ương lướt bay, 
3, Thì lấy lưới nhỏ. lưới to mà bất. 
3, Thiên tử sống muôn năm, 
4. Phúc lộc rất xứng đáng cho người. 
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Dịch thơ 
Uyến ương một cặp lướt bay, 
Lưới to lưới nhỏ giăng ngay bắt liền, 
Sống lâu thiên tứ uạn niên, 


Xưng thay phúc lộc dành riêng cho người. 


Chú giải của Chu Ty 


Chương này thuộc hứng. Ÿ#$ &; uyên ương, loài chìm sống 


đôi. f/đf. cái lưới nhỏ có cán đài yÿ# ¿a, cái lưới ] ““ quận tứ 
chỉ thiên tử. 


Đây là bài thơ của chư hầu dùng để đáp lời bài Tơng hộ. 


Chìm uyên ương bay. thì lấy lưới nhỏ lưới to va mà bắt. 
Thiên tử sống muôn năm. phúc lộc rất xứng đáng dâng cho 
hgƯưƠơi. 


Đây cũng là lời chúc tụng cầu phúc. 


CHƯƠNG II 
4% 5. Uyên ương tạ! lương 
HE S 6. Tập kỳ ta dực. 
5 ƒ Hh + 7. Quần tư vạn niên; 
HR8 1ã 8. Nghi ky hà phúc. 
Dịch nghĩa 


B. Tôi chìm uyên ương đậu trên dập đá 
G6. Thu gọn cái cánh trái. 

7. Thiên tử sông muôn năm. 

3. Xứng đáng với phúc lộc lâu dài. 
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Dịch thơ 

Đậu trên đập đói uyên tưởng, 

Gọn thu cúnh trúi để nương sót tòo 

Muôn năm thiên tử sông lâu. 

Xứng thay phúc lọc xiêt bao lâu dài! 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nảy thuốc hứng. ương. cái đập đá đê ngăn 
nước. iÈ đáp. thu gọn lại. Trương tư nói răng: Loài chìm hai 
con đậu chung, một con đậu xuôi. một con đậu ngược, phải 
xếp gọn cái cánh trái đề dựa sát vào trong và buông thong 
tha cái cánh mặt để phòng ngừa hoạn nạn ở ngoài. Vì răng 


không quen dùng cảnh trái. chị tiện dùng cánh mặt. ;£¡ hà, 
xa, lâu. 


CHƯƠNG II 
ZK lệ ft llg 9. Thăng mã tại cứu, 
TRE x7 PK x7 10. Toa chỉ mạt chỉ. 
8# j® 11. Quân tư vạn niên, 
thị HỆ AC x~ 12. Phúc lộc ngải chỉ. 
Dịch nghĩa 


9. Bốn con ngưa Ø trong chuồng 

10. Thì cắt có và lấy lúa cho ăn. 

11. Thiên tử sống muôồn năm. 

12. Thì phúc lộc bồi đưãng cho người. 
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Dịch thơ 


Bồn con ngựa ở trong chuồng 
Có tà hía cứ nuôi luôn đưa nào. 
Muôn năm thiên từ sống lâu, 


Dưỡng bối phúc lóc dói dào dài xa. 


CHÚ giải của Chu HỰ 

Chương này thuộc hứng. JlÈ toa, cắt có, tE mạt (đọc mội). 
lúa thóc. “ỞJ ngai (dọe nghớ), nuôi đường. Tô thị nói Š ngai là 
già. ý nói lấy phúc lộc dê trọn thân sống. Nói như thế cũng 
thông. 

Bốn con ngựa ở Lrong chuồng, thì cất có và lấy thóc cho 
ăn. Thiên tư sống muôn năm. thì phúc lệc bồi dưỡng cho 
IÌƯỚI. 


CHƯƠNG IV 
% R {L lự 13. Thặng mã tại cửu, 
EzZ TÈ ~ 14. Mạt chỉ toả chỉ. 
Z Ý Bộ + 15. Quân tử van niên, 
thị IEX xố, 16. Phúc lộe tuy chỉ. 
Dịch nghĩa 


13. Bốn con ngựa ở trong chuồng. 

11. Thì lấy lúa và cắt cö cho ấn. 

1ö. Thiên từ sống muôn năm. 

16. Thì phúc lộc làm cho ngươi yên VUI. 
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Dịch thơ 
Bồn con ngựa ở chuông rồi, 
Lúa uà có lấy đem nuôi đôi dào. 
Muôn năm thiên tư sống lâu, 
Phúc tà lộc hưởng xiêt nào yên bu‡Í 
ŒGhủ giải của Chu Hy 
Chương này thuộc hứng. #£ f¿y (củng đọc tồog) an. 


Thiên Uyên ương có 4 chương, môi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 223 


CHƯƠNG | 
⁄R ˆ Khuỷ biển (Tang hộ 3) 
5š 5#t 
=3 2ÄDI 


1. Hữu khuÿ giả biến, 
2. Thực duy y hà? 
Bã E5 3. Nhĩ tửu ký chỉ, 
Bội 5x BX. Số 4. Nhĩ hào ký gia 
=z®<£^ 5. Khi y dị nhân? 
m 26 BE {U 6. Huy đệ phi tha 
# EH 1š 7 
Eh+ †A†6 8 
hkh#+z 9 


. Điểu dữ nữ la 
‹ Di vu tùng bách 


- Vị kiến quân tử, 
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U22 10. Ưu tâm dịch dịch. 


EL PD2U dc 11. Ký kiến quân tứ, 
[R X6 ni 12. Thứ cơ duyệt dịch. 
Dịch nđch1a 


1. Có người đội mũ da, 

2. Thật là để làm gì? (để dự yến tiệc) 
3. Rượu của ngài đã tốt. 

4. Thức ăn của ngài đã ngon 

5. Há lại là để đãi người lạ? 

6. Là đề dãi anh em. chẳng phải để đãi người lạ. 
7. Cây điểu cây nữ la 

8. Bò lên cây tùng cây bách. 

9. Chưa gặp được anh em 

10. Thì lòng buổn rười rượi. 

11. Khi gặp được anh em đến dự tiệc rồi. 
12, Thì mong sẽ được vui tươi 


Dịch thơ 
Có người đội chiếc mũ da 
Thát tình như thế để mà làm chị? 
Rượu của ngòi thật thì tỏ! lắm, 
Lai rất ngon thực phẩm dồi dào. 
Ha dành đãi hhách lạ sao? 
Đai anh em đó chú nào người xa. 


Cáy điểu cây nữ la hai thứ 
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Trên tùng trên bạch cứ leo cao. 
Anh em lúc chưa gặp nhau, 

Đùòi cơn rười rượi sâu đau nói lòng. 
Khi gặp anh cm cùng dự yên, 


Thì mong cùng lưu luyên Uui tƯƠI. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú mà hứng lại ty. # huy. dáng cái 

mão, hoặc nói là đáng cất đầu lên. ƒ:)zến, cái mão bằng da. 
3š øia, gš chỉ, đều là ngọn. tốt. BEffU ph tha, chăng phải 
người khác. £% điêu. cây ký sinh. là giống miếng trang sức ở 
đầu ngựa, trá như trái phúc bốn, màu đỏ màu đen, ngọt 
ngon. Z4 Ê£ nữ la, cây thố ty bò lan trên có, màu vàng đỏ như 
vàng. Đây là thuộc ty. 7†-ƒ-guân tử, anh em làm khách khứa 
đến dự yến tiệc, ?: 2: địch dịch (đọc dược được), lòng buồn vô 
định, không biết dựa vào đâu. 
Đây cũng là thơ về bày yến tiệc đãi anh em thân thích. cho 
nên nói: Có bực đội mão da. thật là để làm gì vậy? Rượu của 
ngài đã tốt, đồ ăn của ngài đã ngon, thì há lại là vì người lạ 
hay sao? Lại là vì anh em mà đãi đằng chẳng phải vì người 
xa la. 

Lại nói cây điểu, cây nữ la bò lên trên cây để ví với anh 
em thân thích với ý chăng chịt văn vít nhờ dựa vào nhan. 
Cho nên khi chưa gặp được anh em thì buồn bực. lúc đã gặp 
rồi thì vui tươi. 


CHƯƠNG II 
5B š8 #5 #† 13. Hữu khuý giả biển 
#£n| M 14. Thực duy hà kỳ? 
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BR YH ÚX E 15. Nhĩ tửu ký chỉ, 


lãi §Z ÉxRT 16. Nhĩ hào ký thì 
gx ^Á 17. Khi y dị nhân? 

Đủ sở Eị 18. Huynh đệ cụ lai 
b Eà 21 Kế 19. Điểu đữ nữ la 

Bu T2 L- 20. DỊ vu tùng thượng 
2k hủ f 21. Vị kiến quân tử 
Z;)\†15 lRÑ 29. Ưu tâm bính bính. 
EL mm 7 33. Ký kiến quân tử 


Jf#Ääñđ , ——- 24. Thứ cơ hữu tang. 


Dịch nđh1a 


13. Có người (lội mũ da 

14. Thật là để làm gì? (dễ dự yến tiệc) 

15. Rượu cửa ngài dã tốt. 

16. thức ăn của ngài dã nưon 

17. Há lại dể đãi người lạ? 

18. Anh em đều đến. 

19. Cây điều cây nữ la 

20. Bồ lên trên cây tùng (anh em thương mến nhờ dựa 
vào nhau). 

21. Khi chưa gặp anh em, 

29. Thi lòng buồn âm äâp. 

28. Lúc dã gặp anh ơm. 

24. Thì mong có điều tốt lành với nhau. 
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Dịch thơ 


Đội nìủ da thấy có HgƯỜI, 

Thát ra như thế đẻ rồi làm chỉ? 
lèượu của ngài thật thị ngon tuyệt. 
Thức ỡn thì tó† thiệt đãy mà. 

Há răng đãi bhách lạ xa? 

Anh em lớn nho thấy đà đến nơi, 
Cây nữ la đồng thời cây điểu 

Cứ bò lên băm 0Íu cây từng. 

Ảnh em bht chưu hụp chung, 

Nội sầu âm ấn khổ lòng xiết bao! 
Khi anh em cùng nhau hợp mất. 


Thì mong điều bên chặt tốt lành. 


Chú giÃi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú mà hứng lại tỷ. (n[ H hà bỳ như 
{fln[y bờ, là để làm gì. Iÿ£53, ngon lành. Flew, đều. 
1IINbính bính (đọc bướng bướng cho hợp vận). nỗi buồn đầy 
âm ấp, ## tương (đọc tăng cho hợp vận). tốt, lành. 


CHƯƠNG li 
H$B 5 #t 25. Hữu khuỷ giả biển 
Wấậ”È©ÍfErH 26. Thực duy tại thủ. 
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Bị W8 EL 27. Nhĩ tứu ký chỉ, 

Bài 8ý EL RE 28. Nhĩ hào ký phụ, 
1122 À 29. Khi y dị nhân? 
86358 30. Huynh đề sinh cưu, 
11?& R8 S 31, Như bí vụ tuyết, 

TC S TẾ ÂC 32. Tiên tập duy tuyến. 
ZL 5%  H 33, Tư tăng vô nhật, 

## 4É ƒH Fe 34. Vô kỷ tương kiến, 
#19 2 35, Lạc tưửu kim tịch, 
Sä+= 36. Quần tư duy yến. 


25. 
26. 
21. 
28. 
29. 
38. 
j1. 
341. 
ỏd. 
34. 
30. 
ỏ6, 


Dịch nghĩa 
Gó ngươi đội mũ da 
Thật ở trên đầu. 
Rượu của ngài đã tốt, 
Thức ăn của ngài đã ngon, 
Há lại để đãi người lạ? 
Mà là để đãi anh em. cậu cháu. 
Như trận hoa tuyết bay xuống. 
Thì trước tiên phải có trận hột tuyết rơi rồi. 
Chết mất không bao ngày. 
Còn gặp nhau chắng bao lâu nữa, 
Thì hãy vui vẻ uống rượu với nhau trong đêm nay. 
Anh em cứ yến ẩm với nhau đì. 


Dịch (hØơ 


Có người đội chiếc mũ da 


491 


Tréên đầu tế chỉnh thật là vịnh thay! 
Những thử rượu của ngài tôt quá! 
Những món ăn nøon Ìa xiêt bao! 

Húá răng đãi khúch lạ sao? 

Anh em cậu cháu đều uào dự chung. 
Trần hoa tuyết từng không xung mãi. 
Hột tuế thì trước đây đã rơi 

Không bao ngày nữa chết rồi, 

Sống còn chẳng đăng mấy hôi gặp nhau. 
Đêm nay nhập rượu uào UuI sưởng,. 


Đề anh em ăn uống no say. 


Chú điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú mà hứng lại tỷ. !! bu, nhiều. 
†J} tì sinh cửu, châu và cậu, nói anh em của cha me, còn của 
cô. con của chị em anh em của vợ. T?fyé£. hột tuyết bắt dầu 
đông lại. Sắp có tuyết xuống nhiều thì trước tiên phải có lúc 
hơi ấm. tuyết Lừ trên rới xuống gạp khí hơi Ấm thì tan chây 
ra. rồi lại đông lại thành hột, gợi là tuyết (tục gọi là mề tuyết 
hay lạp tuyểU) mãi lâu khí lạnh càng hơn thì tuyết rơi xuống 
nhiều. Nói hột tuyết kết thành thì sap đến mùa hoa tuyết 
xuống, để ví hễ tuổi già đến thì đây là triệu chứng sấp chết 
vôi. Cho nên rôt cùng nói chết mất không bao ngày. không 
thể còn gặp nhau lâu nữa. thì phải vui vẻ uống rượu với 
nhau cho cạn nổi hoan lạe trong đêm nay. Đây là ý đốc thêm 
tình thần mến những người thân thích. 

Thiên Khuy biển có 3 chương, môi chương 12 câu. 
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BÀI THỨ 224 


CHƯƠNG I 
mã —— Xa hạt (Tang hộ 4) 
[H) BÑ Hš ⁄ š 2 1. Gian quan xa chỉ hạt hề 
tt: £ x1 2 3. Tư luyến quý nữ thệ hể 
BE B& EE Y8 3. Khi cơ phi khát, 
ft H1 4. Đức âm lai quát. 
HP TƯ HT 22 5. Tuy vô hảo hữu, 
z\ 3H H 6. Thức yến thả hỉ. 
Dịch nghĩa 


1. Đóng chôt xe nghe cộp cộp 

2. Nhớ đến nàng cơn gái út đẹp để mà đến cưới rước 
nàng vỀ. 

3. Chăng phải đói, chăng phải khát. 

4. (Ta rạo rực trong lòng, chỉ mong được) nghe thanh 
âm êm địu của nàng lúc hội ngộ. 

5. Tuy không có bạn tốt, 

6. Thì hãy yến âm với nhau cho vui vẻ Lưng bừng. 


Dịch thơ 
Chỏt xe côp cộp đóng nào, 
Nhờ cô gái út đến rau cưới liên. 


Ta đâu phái uì riêng hhới, đói 
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Chỉ muốn nạho tiêng nội gặp nàng, 
Tuy không bạn tót đoan trang 


Thì cùng yến âm huy hoàng tui chung 


Chú giải của hu HV 


Chương nây thuộc phú. |R|||gian quan. Liễng đồng cây 
chốt ở đầu trục bánh xe. ## hợt, cây chốt sất ở đầu trục bánh 
xe, nếu không có việc gì để đi. thì lấy cây chốt ấy ra. lúc dánh 
xe đi, mới đóng cây chốt ấy vào. Xe của người đi rước dâu. 
%4 Juyên. đáng đẹp. ;lf the, dì. T1 quát, hội kiến gặp nhau. 

Đây là bài thơ yến âm vui chơi trong lễ cưới. Cho nên 
nói dóng cáy chốt ở đâu trục xe nghe cộp cộp. vì nhớ đến 
nàng con gái út đẹp mới đi xe đến để rước. Chăng phải đói 
chàng phải khát. mà chỉ mong dược nghe tiếng nói của nàng 
đến hội kiến mà lòng ta như đối ran khao khát vậy. Tuy 
không người la. thì cùng nên yến ấm để cùng vui thích. 


CHƯƠNG II 
tk {# **†R 7. Y bï bình lâm 
HS §. Hữu tập duy kiêu. 
lš 1# hR 9, Thời bỉ thạc nữ 
2 ft # 10. Lịnh đức lai giáo. 
\ si: H 11. Thức yên thả dự, 
⁄ƒ fãi Ít: 8} 12. Hảo nhĩ vô dịch. 
Dịch nghĩa 


7. Cánh rừng chốn đồng bằng tươi tốt kia 
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8. Có chìm trÌ đậu lại. 

9. Lúc ây nàng con gái đã lớn kia 

10, Lấy đức tốt để khuyên bao (khi phối hợp với ta). 
11. Thì hãy yến âm mà khen tặng nàng. 

12. Mến thích nàng không chắn, 


Dịch thơ 

Rừng bia ở chân đồng bằng 

Có con chụn trí thấy hồng đậu luôn. 

Báyv gi” đã lớn hhôn nàng ấy 

Khuyên bao ta nàng lay đúc lành. 

Đá then, vến âm lính đình, 

Không bao giờ chơn, nặng tình mến thương. 

“ 4 LJ ø 
Chủ giải của Chu Hy 

Chương nãy thuộc hứng. 1; y. đắng cây tươi tốt, Š} hieu. 
chìm trí. hơi nhỏ hơn chìm địch. chạy thì lại kêu, đuôi đài. 
thịt ràt ngon. l¿ thời, thời. lúc. fủ thạc. to. [3 nhĩ, nàng. cô 
gái út. 9| địch (đọc đố cho hợp vận), chán, 

Ơ vùng đất băng. cánh rừng tươi tốt kia có con chịm tịĩ 
đâu lại, Lúc ấy cô gái út đã lớn kia lấv đức hanh tốt đẹp đến 


phối hợp với ta để mà khuvên báo. Cho nên cùng yến àm và 
khen tặng nàng. hìm mộ nàng mãi mãi không chán. 


CHƯƠNG III 
SE ft Er I1 13. Tuy vỗ chỉ tửu, 
8U H: 14. Thức ẩm thứ cơ. 


BÉ: f Sẽ ñv 15. Tuy võ gia hào, 


x\ ft JR. 16. Thức thực thứ eơ.„ 

II TH lô BH 2 17. Tuy vô đức dữ nhữ, 

TL HD SỆ 18. Thức ca tha vũ. 
Dịch nghĩa 


13. Tuy không có rượu ngon 

14. Thì cũng mong nàng hãy uống đi. 

15. Tuy không có thức an ngon. 

16. Thì cũng mong nàng hãy dùng đi. 

17. fuy không có đức hạnh tốt lành để cùng nàng, 
18. Thì nàng cũng ca múa lên đi, 


Dịch thơ 


Rượu ngon Phông có t1¿v lò, 
Thì mong cứ hãy nhấp qua hỏi nàng! 
Món ăn ngon tuy rằng đã thiếu, 
Thì mong nàng hãy chiếu cô dùng 
Đức lành ta dâu đã không, 
Thì nàng cứ hút 0à cùng mua lên. 
Chú điải của Chu Hy 
Chương nây thuộc phú. Tý ch. gý øiz đều là ngon đẹp. 
1 mhữ, nàng, chỉ người con gái Út. 
Nói tuy ta không có rượu ngon. thức ăn tốt và đức hạnh 


đẹp đề cùng nàng. nàng cũng nên ăn uống múa hát đề vui vẻ 
cùng nhau. 
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CHƯƠNG IV 


9 jt m 19. Trắc bï cao cương, 

⁄WI đ†Fšh 20. Tích kỳ tạc tân. 

Ji R.†Fš# 21. Tích kỳ tạc tân, 

H8 /N 22. Kỳ diệp tử hề. 

ĐT: +k ĐN DE 23. Tiền ngã cấu nhĩ 

4X: 2 24. Ngã tâm tả hề, 
Dịch nđh7a, 


19. Lên trên sống núi cao kla 
20. Đăn cây tạc làm củI. 
21, Đãn cây Lae làm củi. 
92. Lá của nó riờm rà. 
23, Ít khi ta gặp được nàng, 
24. Gặp: được nàng thì lòng ta như trút hết mọi nổi phiển ưu. 


Tịch thơ 


Bước lôn sống núi chênh 0uênh. 

Đề làm củi, đôn tạc trên mà dùng, 
Những cây tạc đốn đã xong, 

Ld tươi của nó oán trông rậm đầy 
Ít khi ta gặp nàng đây. 


Gặp nàng, phiền muộn trút ngay khơi lòng. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng. l trắc, lên, ‡E fạc, cây lịch. 
v tứ. rườm rà. #ýzrến, ít. # cấu, gặp, thấy. 

Lên trên sống núi mà chặt củi, thì lá của nó rườm rà. Ta 
được gặp nàng, thì lòng ta trút hết mọi nỗi ưu sầu. 


CHƯƠNG V 
mm LÍỊ fffi IE 25. Cao sơn ngưỡng chỉ. 
fJ71T11E 26. Cảnh hành hành chỉ. 
VLỊ + ĐỢP Bột 27. Tứ mẫu phi phi, 
2ñ S 28. Lục bí như cầm. 
lân, Hã ẤT TT 29. Câu nhĩ tân hôn 
DÀ T8 4Á ¿lo 30. Dĩ uỷ ngã tâm. 

Tịch nghĩa 


35. Núi cao thì để người ta ngưỡng trông. 

26. Đường lớn thì để người ta đi. 

27. Bốn con ngựa đực chạy mãi không đừng. 

28. Sáu sợi dây cương rất điều hoà (Xe chạy đến đón 
CƯỚI nàng). 

39. Gặp được nàng trong buổi lễ tân hôn 

30. Để an ủi lồng ta. 


Dịch thơ 


Nút cao để được ngưỡng trông. 


Đường to thị để người dùng bước đi. 
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Bồn ngựa đực mãi phi lướt tới. 
Thủy điều hòa sáu sợi dây cương. 
Tân hôn tờ gặp được nàng, 


Để an ủi nối mở mòng lòng fa. 


Chủ giải của Chu FÌy 

Chương nầy thuộc hứng. (ngưỡng (đọc ngương cho hợp 
vân), ngóng trông. Erƒj cảnh hành, đường to. tì #š như cầm, 
nói sáu sợi dây cương điều hoà như đàn cầm đàn sắt. B† uỷ, 
yên. 

Núi cao thì có thể ngưỡng trông lên. Con đường to thì có 
thể đi được. Ngựa thuần thục, người đánh xe giỏi giắn thì có 
thể đi đón rước nàng con gái út để an ủi lòng ta. 

Đây gom phần đầu và phần cuối mà nói. Thiên Biêu ly ở 
sách Lễ hý chép rằng: Thơ Tiểu nhã có câu: Cao sơn ngưỡng 
chỉ. Cảnh hành tranh chỉ (CNúi cao thì để người ta ngưỡng 
trông. Đường lớn thì để người ta đi). (Nhưng sách Lễ bý tập 
thuyết của Chu Hy giải là: Núi cao thì để người ta ngưỡng 
trông, Bực có đức hạnh lớn thì được người ta xem như khuôn 
phép mà noi theo). 

Khống tử mới khen rằng: Kinh T?»¿ chuộng điều nhân 
nghĩa như thể, cứ hướng tới con đường mà ởi, nữa đường lciệt 
sức mới chịu dừng quên thân mình già, chắng cần biết số 
năm mình còn sống là không đủ, cứ cần cù lao nhọc, ngày 
ngày cố gắng mãi, đến chết mới thôi. 

Thiên Xa hạt có ð chương, môi chương 6 câu. 
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BÀI THỨ 225 


CHƯƠNG l| 
E MB Thanh nhăng (Tang hộ ã) 
đế Sở Tả THÊ 1. Doanh doanh thanh nhăng, 
I7 2. Chỉ vu phàn. 
#1 '# 3. Khải để quân tư 
TH lB đe 4. Võ tín sam ngôn, 


Dịch nghìa 


1. Ruổồi xanh bay nghe ẩm ÿ, 
2, Đậu ø bờ rào. 

3. Vua dễ đàng và vul về 

4. Chú nghe lơ sàm nịnh. 


.Địch thơ 


Ruôi xanh âm ÿ nghe bay 

Ca đàn béo đên đáu ngay bờ rào. 

Vua dễ đàng viết bao Uui Uể 

Chờ nghe lời những be gièm pha! 
Chủ giải của Chu Hy 


Chương này thuộc ty. #???: doanh doanh, tiếng ruôi 
xanh bay qua bav lại khiến người ta nghe rối lên. ¡1ÿ th thanh 
những. tuổi xanh. đồ đơ màu trăng thì nó biến ra đen. đồ dơ 


S00) 


mầu đen thì nó biến ra trắng. #š phiền (đọc phản) bà rào. 
TY quan tự. nói thiên tử. 

Nhà thơ cho là thiên tử ưa nghe lời sàm nịnh. cho nên 
lấy tiếng tuổi xanh bay ẩm ÿ mà ví. đê răn thiên tử chớ 
nghe. 


CHƯƠNG II 


đế tê T3 TH 5. Doanh doanh thanh nhăng 


IE7*## 6. Chì vu cức, 


mất /À. E] Ti 7. Sàm nhân võng cực 
2È Rã DỊ ERl 8. Giao loạn tứ quôc. 
Dịch nghĩa, 


- 


. Ruồi xanh bay nghe ầm ÿ, 

Đậu ở cây gai. 

. Ke sàm loạn thì không cùng không đứt, 

. Làm rối loạn các nước trong bốn phương. 


Dịch thơ 


Bay nghe âm ÿ ruồi xanh 
Trên cây gai đã búa quanh độu cùng. 
Kẻ sàm rr,nh bhông cùng không dút, 


Làm rối ren cóc nước bốn phương. 


Chú giải của Ơhu Hy 


Chương này thuộc hứng. $} eức, cây gai để làm bờ rào. 
hi cưc, cùng CcỰCc. : 
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CHƯƠNG III 


# Tf Eì HH) 9. Doanh doanh thanh nhăng 
Hiện nể; - 10. Chỉ vu trăn. 
l À LG] MỸ 11. Sàm nhân võng cực 
lế + — VÝ 12. Cấu ngã nhì nhân. 
Dịch nghĩa, 


9. Ruồi xanh bay nghe ẩm ỹ 

10. Đậu ở cây trăn. 

11. Kẻ sàm nịnh thì không dứt, 

12. Làm rối loạn tình nghĩa giữa ta và người nghe theo. 


Dịch thơ 
Ruổi xanh ầm § bay qua 
Trên cây trăn nọ thủy đà đậu chung. 
Kẻ sàm nịnh không cùng mưu họi. 
Tôi bà người bại hoại căm từnh. 
Chủ giải của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng. #cốu, hợp, làm cho rối loạn. 
— Ä nhị nhân, hai người, ta và ngươi nghe theo. 
Thiên Thanh nhăng có 3 chương, môt chương 4 câu. 


ñ ~ Đ] sE 
x 
+z-zRX# 
lâ CÔ 
W EXRt lỨK 
#l b1 II 
lX # 1L f5 
AM lội BÚ, Hóc 
SEN 34: 3⁄4 
XxkWtï! 
FJ X1 
St IRl 


lR Bị 3# 1) 


šỗ ƒ⁄ T3 HỘ 
LÀ 1ï Ri Eầ 


BÀI THỨ 226 


CHƯƠNG | 


Tân chỉ sơ diễn (Tang hộ 5) 


1. Tần chị sơ diễn 

2. Tả hưu trật trật. 

3. Biên đậu hữu sở. 
4. Hào hạch duy lữ. 
5. Tứửu ký hoà chỉ. 

. Ấm tửu khổng giai. 
. Chung cổ ký thiết. 
. Cử thù dật dật. 

. Đại hầu ký kháng. 


@© œ ~¬\ Ô@ 


10. Cung thi tư trương. 
11. Xa phu ký đồng. 

12. Hiển nhĩ phát cõng. 
18. Phát bị hữu đích. 
14. Di kỳ nhĩ tước. 


Dịch nghĩa 


1. Tân khách bất đầu ngồi vào tiệc 
3. Ở bên phải bên trái đều Lê chỉnh trật tự, 
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. Những đĩa những thô đều bày thành hàng liệt 
c- Mốn dưa món trái cây cũng đọn ra. 
. Rượu đã điều hoà ngon đẹp. 
. Người uống rượu đều đông như nhau. 
. Chuông trống đã bày phai đời đi. 
8. Bưng chén rượu của chủ rót mời lên cùng qua qua lại 
lại mới nhau có trật tự. 
9. Cán bìa to của vua đã căng lên. 
10. Cung tần cũng giương lần. 
11, Người bản cung đã phân từng cặp. 
12. Các ngài hãy tâu báo việc thành công bắn trúng 
đích của các ngài. 
13. Ta hãy bán trúng đích kia, 
14. Để đòi chén rượu phạt cho ngài uống vậy. 


"ì Œ Ci: > 


Dịch thơ 


Tân khách bắt đầu uùo tiệc dự 

Hai bên đều trật tự nghiêm trang. 

Dĩa uò thố sắp thành hàng. 

Những dưa những qua rở ràng bày ru. 
Những thứ rượu điều hoà ngon thật. 
Người uống thì lại rãi tương đồng. 
Trông chuông dời xuống cho xong. 
Trước sau trột l¿ nâng chung rượu mời. 
Cái bia to căng rồi ngay ngắn. 

Cung với tên để bắn đều giương. 


Mọi người thành cặp sẵn sàng. 
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Và tâu trúng dịch rõ ràng thành công. 
Băn trúng đích ta mong giành lây, 


Rượu phạt đòi ngài phai uông cho. 


Œhú điải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. ‡/}4#. sơ điên. bất đầu ngôi vào 
tiệc.  : £d hữu, bên phai bên trái của Liệc rượu. ƒ⁄ƒ% trật 
trột, có trật tự. ## sở, dáng bày thành hàng liệt. §z bào, thức 
ăn đựng trong thố như dưa muối dưa chua. ‡⁄4 bạch. thức ăn 
đựng trong đĩa như trái đào trái mai. J2, trần bày va. 
HIE{ hoà chỉ, điều hoà ngon lành. ‡L khống, rất. ý giai (đọc 
bÿ cho hợp vận), đồng đều như một. š1?h¡ếf (đọc thất cho hợp 
vận) trước đã bày ra. nay phải đời xuống dưới. Người đánh 
nhạc trước đã treo chuông trống lên rồi hôm sau sắp có lễ đại 
xạ (sắp cúng tế mà thi bắn) mời đời những chuông trống ây 
xuông để tránh chỗ bắn tên. ;i c thù, bưng chén rượu của 
chủ rót mời đặt lên trên chiếu. ¡#ï# đát đái, qua lại có thứ 
tự. +3 [# đại hầu, cái ba to để vua bấn, bia của thiên tử bắn 
thì vẽ con gấu ở phần đất trắng, của chư hầu bắn thì vẽ con 
my (loài nai to hơn hươu) ở phần đất đó, của quan đại phu 
băn thì bằng bố vẽ con cọp con beo, của kế sĩ bắn thì bằng bố 
vẽ con hươu con heo. Tấm bìa của thiên tử bắn thì cao một 
trượng, chiếm một phần ba ở phía trong. Chỗ đất trắng 
(phần trăng trên tấm bia) có vẽ hình con gấu, còn phía ngoài 
thì thuộc phần đất đỏ có vẽ hình hơi khí và mây. Phàm bắn 
tên thì giương tấm bia lên mà không cột sợi dây thừng ở phía 
trái dưới tấm bia vào cây trụ, mà cột gút lại ở giữa. Đến khi 
sắp bắn, quan tư mã ra lịnh giương Lấm bia, các con em mới 
mở gút ra và căng sợi dây thừng ở phía trái, dưới tấm bia cột 
vào cây trụ. Tâm bia của thiên tư giương lên thì cụúng tên 
cũng giương theo ÿJ  Ê*# lñ]xạ phu bý đông, người băn tên đã 
sánh bạn với nhau. Theo phép bắn, vua chọn bể tôi phân ra 3 
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ngẫu (cặp). Những người bắn tên, ngoài số 3 ngẫu ấy ra, tự 
lựa đồng bạn của mình. gọi là chúng ngẫu. lỹt hzến, tâu báo. 
>* phđt, bắn tên. fJđích, cái bia hứng tên. ‡ƒhỳ, cầu, tìm. 
t3 tước, chén rượu. Người bắn trật phải uống chén rượu đầy. 

Vệ Vũ công uống rượu, hôi lỗi mà làm bài thơ nảy. 

Chương nầy nói nhân có cuộc thi bắn mà cố yến tiệc. Lễ 
nghi của bữa tiệc khởi đầu đổi dào. rượu đã điều hoà rất 
ngon. người uông thì đồng đều như một. Đến việc chuông 
trồng đưc đời đi. bưng chén rượu của chủ mời lên, căng cái 
bia và giương cung tên ra những cặp tay bán thi nhau bắn, 
mỗi người đều ra sức tranh đua quyết thăng để mình đòi 
chén rượu phạt cho người. 


CHƯƠNG II 
Đã SE bà L5. Dược vũ sênh cổ. 
#1 TIŠ 16. Nhạc ký hoà tấu. 
2 f1J?118 17. Chưng khán liệt tổ, 
}JMjHf 18. Dĩ hạp bách lẽ. 
HẾẽữr® 19. Bách lễ ký chi, 
HT+#£*#4 20. Hữu nhân hữu lâm, 
1 lạ IKU bu 21. Tích nhĩ thuần giá. 
##<*# 22. Từ tôn kỳ đam, 
—#H 23. Kỳ đam viết lạc. 
+ S H RE 24. Các tấu nhĩ năng. 
ñ tt J0U 25. Tân tái thú cầu. 
_"-Z“ÀÁŸX 26. Thât nhân nhập du (hựu), 
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H9 # RR 27. Chước bị khang tước 
1 HE 28. Dĩ tấu nhĩ thi. 


Dịch nghĩa 


1B. Cầm ống sáo mà nhảy múa, có tiếng sênh tiếng 
trống phụ hoa theo. 

16. Nhạc đã hoà dịu tấu lên. 

17. Tiến dâng nỗi vui mừng ấy lên tổ tiên có công 
nghiệp hiển hách. 

18. Để hợp với trăm thứ lễ nghỉ mà cúng tế. 

19. Tram thứ lễ nghĩ đã thi hành rất đây đủ. 

20. Đã to tát, đã đồi dào. 

21. Thì tổ tiên sẽ ban cho ngươi những phúc lộc hoàn 
toàn đẹp. 

22. Con cháu sẽ được yên vu. 

23. Cái yên vui ấy rằng thật là vui thích. 

24. Con cháu mỗi người đều rót rượu dâng lên xác thần. 

25. Tân khách thì thân tự lấy tay rót rượu, 

26. Những người hầu tiệc bước vào. 

22. Lạt rót chén rượu bổ đưởng kla 

28. Để dâng cúng đúng lễ tế theo mùa. 


Dịch Lhơ 


Cảm sáo múa, trống sênh phụ hoạ, 
Nhạc dịu êm bông đã tâu liền. 

Nỗi uui dâng cúng tổ tiên. 

Hợp cùng trăm lẽ tế lên tận tình. 


Trăm thứ lẻ thị hành đủ cả, 
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Vừa lớn £o lạt quá dồi dào. 

Tót lành phúc lộc ban trao, 

Đề cho con chấu tê sau tui lành. 

Nỗi yên uui thật tình thích thú. 

Con cháu đều rót rượu dâng ngay. 
Khách thì rót lấy tân tay. 

Những người hầu tiệc đông thay tiến bòo, 
Lại lấy chén rót mau rượu bỗ, 


Tế theo mùa đầy đủ tiến dâng. 


Chú điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. § #£ dược 0ä tức là w ® uăn uử 
(múa điệu văn), cầm ống sáo mà múa. 7Z& chưng, tiến. 
†bhan, vui. 9l liệt, công nghiệp. ¿2 hợp, hợp. Ej f8 bách lễ, 
trăm lễ, ý nói nhiều, đầy đú. -E nhâm, to lớn. R lâm, thịnh, 
đồi dào. Nói nghỉ lễ đồi dào to tát. #3 ích, thân thánh ban 
cho. fij n7, người đứng chủ tế. Šgiø, phúc. ; đưm (đọc trầm 
cho hợp vận), vui, 4 4 j HE các tdu nhĩ năng (đọc nêm cho 
hợp vận). nói con cháu mỗi người đều rót rượu dâng lên xác 
thần, xác thần rót rượu đáp lại mà cạn chén. {ly câu, rót rượu 
vào chén. Z À th? nhân, người có phận sự làm việc trong 
nhà, nói người hầu tiệc. X bựu (đọc du hay đi) lại một lần 
nữa. Người khách thì tay rót rượu, người hầu tiệc lại rót nữa 
để mời rượu thêm. LR bhơng, an. Rượu uống vào để thân thể 
được an vui. Hoặc nói rằng Èkhang E§ đọc ra ]rị kháng. Thiên 
Minh đường ut ö sách Lễ bý có câu nối: Sùng điêm kháng 
kbhuê (đắp cái bệ đất cao mà dễ ngọc khuê, một lễ khí quý 
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trọng cho vững vàng). Đây cũng nói những chén rượu đề trên 
cái bệ đât. lLÿ £h‡ (đọc ?hử) là những vật có theo mùa. 

Đây nói nhân buổi cúng tế mà uống rượu. Lúc mới đầu 
lễ nhạc còn đổi đào như thế. 


CHƯƠNG II 
Z x⁄ K] SE 29. Tân chi sơ điền 
XD lấn 4B. TS 30. Ôn ôn kỳ cung 
H«WIE 31. Ky vị tuý chi, 
ñ. Eš JX JX 32. Uy nghi phiên phiên 
HE # 1L 33. Viết ký tuý chỉ. 
kí EE tế tế J4. Ủy nghị phan phan. 
2t 35. Xả kỳ toa thiên, 
RKR#SfE le 36. Lũ vũ tiên tiên, 
R.># !L 37. Kỳ vị tuý chỉ, 
;208E72E711E/1I 38. Uy nghi ức ức 
| * # IL 39. Viết ký tuý chỉ, 
Bk lš bồ. bù 40. Ủy nghi bật bật, 
%Z LIE1 41. Thị viết ký tủy, 
#1. 42. Bất trì kỳ trật. 

Dịch n@h1a, 


99. Tân khách lúc mới vào tiệc 
3Ó. Thì ôn hòa cúng kính. 
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1. Lúc chưa say. 

32. Ủy nghi còn g1ữ gìn theo lễ phép. 

33. Nói đã đến lúc say rồi, 

34. Thì uy nghị khinh suất. 

35. Bỏ chỗ mình ngồi mà dời sang chỗ khác, 
36. Cứ nhày múa ngất ngưởng. 

ở7. Khi chưa say, 

38. Thì uy ngh› thận trọng kín dáo. 

39, Nói đã đến lúc say rồi, 

40. Thì uy nghỉ lớn dê. 

41. Ấy là nói lúc đã say 

42. Thì không còn nghi )ễ bình thường nữa. 


Dịch thơ 


Tan bhách bắt đầu uào dự tiệc, 
Cung kính thay chỉ xiêt ôn hoà! 
Lúc chưa say rượu ngà ngà 

Đúng theo lê phép thật là uy nghị. 
Và đến lúc li bì say thật, 

Về uy nghĩ khinh suất rõ ràng. 

Chố ngồi cứ bỏ đời sang, 

Múa quanh ngất ngưởng ngang tàng kể chỉ. 
Lúc chưa say những kh: tỉnh táo. 
Thời uy nghị hín đáo nghiêm trang. 
Đên bhi say đã tàng tàng, 

Ủy nghị lón để rõ ràng lô ngay. 
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Là nói lúc đã say đáo đê. 
Thì không còn nghị lê bình thường. 


Chú điÃ! của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. j#lxzphdn phán (đọc phiên 
phiên), đoái trông đến lễ nghì, l§## phan phan (đọc phiên 
phiên), nhiều lần khinh suất. hiên. đời. RR l7, nhiều lần. 
{fR fE tên tiên, ngất ngưỡng cất cao lên. HjI{f] ức ức, thận 
trọng kín đáo. lÈlJÙ bật bội, lớn dể, không trang trọng. 
ƒ£ trật, thường, bình thường. 

Đây nói người uống rượu thường thường bắt đầu thì trật 
tự nghiêm trang, rồi cuối cùng thì say sưa hỗn độn. 


CHƯƠNG IV 
'>4-›11-..Siu 43. Tân ký tuý chỉ, 
HỘV 50 Sộk HƯU 44. Tái hào tái nao, 
RRL 3ã 45. Loạn ngã biên đậu, 
Jl S là TRẢ 46. Lũ vũ khi khi. 
2È | B. ## 47. Thị viết ký tuý, 
ZÃ*“#qR.®# 48. Bất trí kỳ bưu; 
fÍ #t ~Z 8 49. Trắc biền chị nga, 
JR ? lÈ lễ 50. Lu vu ta ta. 
EÄ. tế IÍT th ð1. Ký túy nhỉ xuất, 
\¿ZE?tã 52. Tịnh thú kỳ phúc. 
## [f1 ` th 53. Tuý nhì bất xuất, 


HãI! 


Hỗ 14 8 54. Thị vị phạt đức. 


8K ƒL Xã B5. Âm từu không gia, 
ve 
X TC 4 l6 56. Duy kỳ lịnh nghị. 
Dịch n@hra 


43. Lân khách đã say 

44. Thì kêu thét om xòm. 

4ð. Làm lộn xộn ca đĩa bát của ta, 
46. Cứ nhảy múa ngã nghiêng. 

47. Ấy là nói lúc đã say, 

48. Thì không còn biết lỗi mình nữa. 
49. Đội mũ nghiêng nghiêng, 

50. Cứ nhay múa mãi không thôi. 
ò1. [ân khách khi đã say mà ởi ra, 
52. Thì chủ và khách cùng nhận được phúc eä. 
bo, Say sưa mà không tách ởi ra 

54. Thì gọi là tôn hại đức hạnh. 

55. Uống rượu mà được rất tốt lành. 
86. Chị vì có uy nghị đẹp đẽ. 


Dịch thơ 
Khi tân bhách đã say rượu hết, 
Thì cùng nhau la thet hêu bang. 
Buo nhiêu dĩa bát ngôn ngang, 
Ngã nghiêng nhay múa ngưng tàng xố chỉ. 
Ấy là nói đến bhi say thiệt, 


Thì bbông còn hiểu biết lôi mình, 
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Tyên đầu đội mũ chỉnh chỉnh, 

Nhay quanh quơg múa mặc tình chẳng thôi, 
Kht tân khúch say rồi trở bước. 

Chủ khách đêu nhận được phúc lành. 

Say mò bhông bước ra nhanh, 

Bao nhiêu đúc tốt phúi đành tổn thương. 
Uống rượu mà 0uân thường đẹp đẽ. 


Vì uy nghị đây uẻ đẹp xinh. 


Chú giả! của Chu TỊV 

Chương nây thuộc phú. 5 hờo, kêu. Mj{ nøưo, nói om xòm. 
(MitIkhi khi, dáng nghiêm ngã. 0 bưu (đọc 0í cho hợp vận) 
đồng với chữ 7È pưu, tội lỗi. [BI trốc, nghiêng. {ft nga, dáng 
nghiêng. ta ta, không thôi, không dứt. HỊxuất, đì va. 
{X phạt, bại. {L khổng, rất. 2 lịnh, tốt lành. 

Chương này nói rất tận tường trạng mạo của người say. 
Nhân nói tần khách đã say mà ởi ra thì sẽ cùng chủ nhân 
gìữ được tiếng tốt. Say sưa đến như thế thì tổn hại đức hạnh. 
Uống rượu mà sở dĩ được rất tốt lành là vì người uống có uy 
nghi đẹp đẽ. Nay uống rượu như thế thì không còn uy nghì gì 
cả. 


CHƯƠNG V 
1.8? 57. Phàm thử ẩm tửu 
Sk EÈ san ã8. Hoặc túy hoặc phủ. 
lLU x Rn . 59. Ký lập chi giám 
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Sk Í£ <- 
4 REt 1 #Ầt 
FEẾ J< Rù 
TẾ XS 
BÉ ä2Jm 
BE KH 2J ñN 
EHR# ⁄ mĩ 
fẸ LH 5ã J9 
=Ñ TM 
J0 #Ý X 


60. Hoặc tá chi sử. 
61. Bi tủy bất tương, 
62. Bãt túy phản si. 
63. Thức vật tùng vị 
64. Võ tý thái đãi. 
65. Phi ngôn vật ngôn. 
66. Phĩ do vật ngữ. 
67. Do túy chỉ ngôn 
68. Tý xuất đồng cổ. 
69. Tam tước bất chí, 
70. Thần cảm đa hựu? 


Qể, 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
83. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 


Dịch nghĩa 


Phàm khi uống rượu 

Thì có ngưở! say, có người không say. 

Cho nên đã lập ra chức giám 

Và chức sử để phụ giúp. 

Kẻ kia đã say thì làm lắm việc không tốt lành, 
Thì người chưa say trái lại phải thẹn giùm. 

Hãy chó theo mà nói gì với kẻ say cả. 

Để khiến kẻ say ấy chớ quá khinh lờn xằng bây. 
Những việc không đáng mói thì chớ nói. 

Việc không đáng theo thì chớ bàn. 

Lúc say sưa mà nói xăng. 

Thì khiến người phải mang ra con dê đen không 


sừng để nộp phạt. 
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69. Người uống ba chén rượu thì đã hôn mê không 
không ghl nhớ được gì. 
70, Phương chì lại đám uống nhiều hơn nữa hay sao? 


Dịch thơ 


Những thứ rượu phàm khi uống lấy. 
Có người say, hẻ lại bhông say, 

Cho nên chức giam được bày, 

Có thêm chức sử để hay phụ ào. 
Làm uiệc xấu, bẻ nào say thật. 
Người chưa say thây rất thẹn thùng. 
Chó nên bày giai nói cùng 

Khiến cho chó quá buông lung làm xăng, 
Chẳng nên nói thì đứng có nói. 
Chăng đáng theo chớ uội luận bàn. 
Lúc say rà cứ nót cần, 

Đòi đê nộp phạt để răn từ rày. 

Uống ba chén thì say quên mối, 


Huống dám còn uống thật nhiề»u sao? 


Chú điải của Chu Hy 
Chương này thuộc phú. #Ƒ giớm, 512sử, đều thuộc quan 
tư chính, người xem xét lễ nghi coi chừng khách uống quá 
say mà thất. lê. Những buổi yến tiệc trong lễ hương xạ (thị 
băn trong châu) sợ có người say sưa mệt mỏi mà thất lễ, mới 
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lập ra quan tư chính để coi chừng, xem xét lễ nghì pháp độ. 
AB Dị, cáo cho biết. EH đo, theo. gï Yÿ đồng cổ, dê đực lông đen 
không có sừng, ãt là không có con vật ãy. š3chý, ghi. 

Nói người uông rượu có kế say, có kẻ không say, cho nên 
lập ra chức giám và chức sử phụ giúp, khi kẻ kia đã say 
không tự biết những việc không tốt lành của mình đã làm, 
thì khiến người chưa say trái lại thấy xấu hổ thẹn giùm. 
Làm sao đi theo kẻ say mà nói bảo cho hiểu biết để khiến kế 
say ấy chớ đến mức quá khinh lờn càn bậy được? Có bao cho 
thì lời nói như thế nây: Việc gì không đáng nói thì chớ nói, 
việc gì không đáng theo thì chớ bàn. Say sưa mà nói xằng thì 
người sẽ bị phạt, phải mang ra con đề đen không sừng. BỊa 
ra nói như thế, chớ không có con đề đen mà không sừng bao 
giờ, để làm cho kẻ say phải khiếp sợ. Người uống đến ba chén 
thì đã hôn mê không còn ghi nhớ được việc gì, huống chi lại 
dám uống nhiều nữa hay sao? Lại dặn dò để khuyên răn. 

Thiên Tún chỉ sơ điên cá ð chương, môi chương 14 câu, 

Bài tự của Mao công nói răng: Đấy là bài thơ của Vệ Vũ 
công châm biếm Ủ vương, còn bài tự của Hàn thị nói rằng: 
Đó là bài thơ của Vệ Vũ công uống rượu mà hối lỗi. 

Nay xét theo ý của bài thơ nầy với của bài ức trong 
phần thơ Đại nhã giống nhau, thì việc Vệ Vũ công tự cải hối 
mà làm ra phải theo ý nghĩa bài bự của Hàn thị. 


BÀI THỨ 227 
CHƯƠNG I 
Kqt 3b Ngư tảo (Tang hộ 7) 
ft 1t 1. Ngư tại tại tảo 
522 ã,R.B 2. Hữu phần kỳ thủ. 
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+5 3. Vương tại tại Hạo 
s8 4. Khải lạc ẩm tửu. 


Dịch nđh1a 
1. Con cá ở trong rong tảo 
2. Có cái đầu to 
3. Thiên tử ở Hạo kinh. 
4. Đang vul vẻ uống rượu. 


Dịch (hơ 
(iữa rong con có ở 0ào 
Rõ ràng nó có cái đầu to thay! 
Ở Hạo hình bấy nay thiên tử 


Đung yên oui hún hở nhậu chơi. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. ;#£Zo, rong tảo, loại có rêu mọc 
trong nước. jã phần. dáng đầu to. tŸ khởi, cũng là vui. 

Đây là bài thơ của chư hầu khen tặng thiên tử khi được 
thiên tử thết đãi yến tiệc. 

Nói con cá ở đâu? Con cá ở trong rong tảo có cái đầu to 
ra đấy. Còn thiên tử ở đâu? Thiên tử ở Hạo kinh đang vui 
vẻ uống rượu. 


CHƯƠNG l| 
fA 2E ð. Ngư tại tại tảo 
H# RE 6. Hữu săn kỳ vĩ. 
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+1t1t Đã 7. Vương tại tại Hạo 
CÁC SP cà—2 8. Âm tửu lạc khải. 


Dịch nghĩa 
5. Con cá ở trong rảao-tảo 
6. Có cái đuôi dài. 
7. Thiên tử ở Hạo kinh 
8. Đang uống rượu vui vẻ. 


Dịch (hơ 


Có con có ở trong rong 
Đuôi dài tha thướt thung dung rõ rùng. 
Chón Hạo binh uua đang ở đây, 
Vui 0é thuy nhấp lấy rượu uào. 

Chú giải của Chu Ty 
Chương này thuộc hứng. 3Esản, dài. 


CHƯƠNG lII 
f8 7E re 9. Ngư tại tại tảo 
c + R8 10. Y vu kỳ bồ. 
+ 11. Vương tại tại Hạo 
83. 12. Hữu na kỳ cư. 
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9. Con cá ở trong rong tao 

16. Tựa vào cây lác. 

11. Thiên tử ở Hạo kinh 

12. Đang ở yên ôn nơi ây. 

Dịch thơ 
Cá bia ở dưới đám rong 
Tựa ào cây lác để dụng thán hình. 
Thiên tử nơi Hạo hình hiện ngự 
Œiữa chốn khía ngôi cử yên 0u. 
Chú giải của Chu TỊy 

Chương này thuộc hứng. HH na, vên. J3? cư. ở. 
Thiên Ngư tqo có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 228 
CHƯƠNG I 

XHÐ — Thái Thúc (Tang hộ 8) 
%4 4z 1. Thái thúc, thái thúc, 
tr: j2. 2. Khuông chỉ cư ehi, 
zr Ƒ-z* 1 3. Quân tử lai triều. 
{n[ f8)? 4. Hà tịch đữ chỉ? 
tI[È ÍIE -T* ->Z 1" Tuy vô dữ chi2 
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tê SE 2E lộ 6. Lộ xa thặng mã. , 


% ml # ~ 7. Hựu hà đữ chi? 
ki 8. Huyền cổn cập phủ. 
Dịch nghĩa 


1. Hái đậu, hái đậu 

2. Thì lây giỏ vuông giỏ tròn mà đựng. 

3. Chư hầu đến châu, 

4. (Thiên tứ) phải lấy gì mà ban cho? 

5. Tuy không có gì đáng cho cả, 

6. Chi có xe và bến ngựa. 

7. (Thiên tử) lại lấy gì mà ban cho nữa? 

8, Chi có áo cốn đen và quần phủ (thêu hình cái búa). 


Dịch thơ 
Đi hái đậu thì lo đi hái, 
Gió 0uông tròn cứ lấy đựng uào. 
Những trang quân tử đến chầu, 
Lấy gì xứng đúng nhất hầu ban ra? 
Cua đăng quy tuy là không có, 
Bốn ngựa uò chiếc lộ xu thôi. 
Ban gì thêm nưa cho người? 


Côn đen quần phủ biía thời tặng luôn. 
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Chú điẫi của Chu Hy 

Chương này thuộc hứng. $¡ £húc, thứ đậu to. 3# -“ quân 
#ử, chỉ chư hầu. ÿ& R!ô xa, xe kim lộ để ban cho chư hầu 
cùng một họ, (Thiên tử có 5 thứ xe: 1 ngọc lộ. 2 kim lộ. 3 
tương lộ..4 cách lộ. 5 mộc lộ). Còn tương lộ thì để ban cho 
chư hầu khác họ. 3'# huyền cổn, áo bào đen có thêu con 
rồng uốn khúc. lf phú, như hình cái búa thêu ở quần (thêu 
màu đen và trắng như hình cái búa đen có lưỡi mài sáng 
trắng). Theo chế độ nhà Chu, bực công thì có cổn miện (áo 
thêu rồng và mũ) 9 thứ (5 thứ thêu ở áo và 4 thứ thêu ở 
quần) đã thấy ở thiên Cứu vực (Bân phong, bài thứ 159); bực 
hầu bá thì có tệ miện (áo thâu chim trĩ và mũ) 7 thứ (3 thứ 
thêu ở áo và 4 thứ thêu ở quần) thì từ hoa trùng (chim trị) 
trở xuống; bực tử, nam có xuế miện (áo thêu cọp, khi và mũ) 
õ thứ (3 thứ thêu ở áo và 2 thứ thêu ở quản) áo từ tông di 
(cọp, khj trở xuống, còn quần thì phú phất (thêu hình cái 
búa màu đen trắng và thêu hình hai chữ 1đ đối ngược 
nhau); bực công khanh thì có sĩ miện (áo gai mịn và mũ) 3 
thứ, áo phân mê (thêu hình phấn và gạo) mà quần phú phất; 
bực đại phu thì có huyện miện, tất là áo đen quần phấẩt 
(quần thêu hai chữ d7, đối ngược nhau) mà thôi. 

Đây là bài thơ của thiên tứ đáp lại bài Mgư :do. 

Hái đậu, hái đậu thì lấy cái giỏ vuông cái gió tròn mà 
đựng. Chư hầu đến chầu thì thiên tử ất có những món gì để 
ban cho. Lại nói nay tuy không có gì để ban cho, mà chỉ có xe 
bốn ngựa, áo cồn đen và quần phủ để cho mà thôi. Nói như 
thế là tô lòng ưa mến chư hầu lắm, của ban cho như vậy mà 
ý vấn cho là không trọng hậu. 


CHƯƠNG lII 


Sỹ Qh Ân 2K 7 9. Tất phất hạm tuyền, 
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ban cho. Lại nói nay tuy không có gì để ban cho. mà chỉ có xe 
bốn ngựa, áo cổn đen và quần phủ để cho mà thôi. Nói như 
thế là tỏ lòng ưa mến chư hầu lắm, của ban cho như vậy mà 
ý vẫn cho là không trọng hậu. 


CHƯƠNG II 
SỸ J5 NTK 9. Tất phất hạm tuyền, 
mx+&7 10. Ngôn thái kỳ cần, 
B# 11. Quân tử lai triều, 
E Đã R.JW 12. Ngôn quan kỳ kỹ. 
R.N lấn 13. Kỳ kỳ tỷ tỷ, 
Ñ n Bị 14. Loan thanh huế huế, 
tk b2 lật BÚt 15, Tái sam tái tứ, 
8 †#HrÌlH 16. Quân tử sở giới. 

Dịch nghĩa, 


9. Nước suối phun lên chảy ra ào ào 
10. Nói là đến đấy để hái rau cần. 
11. Chư hầu đến chầu, 

12. Nói là đã thấy cỡ ở phía xa xa, 
13. Lá cờ phất phới lay động. 

14. Tiếng chuông nghe nao nức, 

15. Có xe ba ngựa xe bốn ngựa, 

16. Ấy là chư hầu đã đến nơi. 


Dịch thơ 
Phun ào ào chay tuôn nước suôi, 
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Hái rau cần là nói đến nơi. 

Chầu uua, quần tử đến rồi, 

Bóng cờ thấp thoáng tuyệt uời đã trông. 
Cờ phất phới uy hùng lay động, 

Tiếng chuông bhua lồng lộng nghe uang, 
Xe ba, bồn ngựa rộn ràng. 


Chư hầu nay đã huy hoàng đến rơi. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng. #3 jÿ tất phất, đáng nước suối 
chảy ra. ly § ham tuyển (đọc tuần cho hợp vận) suối từ đưới 
đất phun thắng lên. fcần, rau cần mọc dưới nước, ăn được. 
THỰ tý ty, dáng lay động. tttH huế, huế, tiếng kêu. [giới 
(đọc ky), đến. 

Nước suối từ dưới đất phun lên chảy ra, nói đên nơi Ấy 
để hái rau cần. Chư hầu đến chầu, nói là đã thấy cờ của chư 
hầu ở phía xa. Thấy được cờ, nghe được tiếng chưồng khua, 
lại thây được ngựa thì biết là chư hầu đã đến đây rồi. 


Chú giẢi của Ghu Hy 


jƒ: kỳ, thứ cờ có thêu rồng và có gắn chuông. 


CHƯƠNG III 
7RETH ft › 17. Xích phất tại cổ, 
4í F s 18. Tà bức tại hạ. 
tÈ 24 3E#T › 19. Bỉ giao phỉ thư. 
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Xe ba, bôn ngựa rộn rùng. 


Chư hầu nay đã huy hoàng đến nơi. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng. ÿŠ j) ¿ãf phất, dáng nước suối 
chảy ra. Jš f§ ham tuyên. (đọc tuần cho hựp vận) suối từ đưới 
đất phun thăng lên. 77cần, rau cần mọc dưới nước, ăn được. 
VHẾt tý ð, dáng lay động. n0 huế, huế, tiếng kêu. [Rgiới 
(đọc ký), đến. 

Nước suôi từ dưới đất phun lên chaãy ra, nói đến nơi ấy 
để hái rau cần. Chư hầu đến chầu, nói là đã thấy cờ của chư 
hầu ở phía xa. Thấy được cờ, nghe được tiếng chuông khua, 
lại thấy được ngựa thì biết là chư hầu đã đến đây rồi. 


Chú điải của Chu Hy 


lý kỳ, thứ cờ có thêu rồng và có gắn chuông. 


CHƯƠNG lIi 
ZR 1D 1E 17. Xích phất tại cổ, 
3Ê6lRfE F 18. Tà bức tại hạ. 
{4 XE BE #Ÿ 19. Bì giao phi thư. 
X#m7 20. Thiên tử sở đữ. 
nxz 21. Lạc chỉ quân tửt 
X†fñ8x. 22. Thiên tử mệnh chỉ. 
- xà by in 23. Lạc chỉ quân tử! 
fa Jbk EH ~Z. 24. Phúc lộc thân chỉ. 
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Dịch nghĩa 


17. Chư hầu mặc phất đỏ ở bắp vế, 

18. Phía dưới bắp vế có quấn xà cạp. 

19. Trong cuộc giao tế, chư hầu ấy chẳng dám chậm 
chạp khinh lờn. 

20, Cho nên được thiên tứ ban cho (xe ngựa, quần áo). 

21. Vui thay chư hầu Ấy! 

29. Được thiên Lử khiến đem phẩm vật ban cho. 

23. Vui thay những chư hầu ấy! 

24. Được ban thêm cho nhiều phúc lộc. 


Dịch khơ 


Ở bắp uế, phất thì màu đỏ, 

Bắp chuối đầu được bó sút uào. 
Chẳng hê chậm chạp tiếp giao, 
Cho nên thiên từ tặng truo đủ đây. 
Thì rõ thật 0uui thay quân tử! 

Vua sai đem các thứ thưởng ban 
Chư hầu chi xiết hân boan 


Thêm nhiêu phúc lộc sống an cuộc đời, 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. lÿ cố, bắp vế, phần phía trên 
ống chân gọi cổ. §llf tờ bức, miếng xà cạp quân xéo xéo ö ống 
chân, như nay là miếng hành đàng (xà cạp) để quấn ống 
chân dưới bắp vế. 4 gizo, giao tế giao thiệp với nhau. £ƒ£hư 
(đọc thự cho hợp vận trắc), hoãn chậm. 
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Chư hầu mặc phất, quấn sát ống chân để triều kiến 
thiên tử. cung kính tế chỉnh gọn gàng, không dám chậm 
chạp thì được thiên tử ban cho xe ngựa. y phục và được thiên 
tử ban thêm cho phúc lộc. 


ÑE TT xố. Để 
SS H Xã + 
x8 
ng 
l5 fá tt [RÌ 
1 


7k #8 


25 
26 
27 
28 
29 
30 
j1 
32 


925. Chỉ có cành cây tạc 
26. Thì lá tươi tốt rưỡm rà. 

27. Vui thay chư hầu ấy! 

28. Đã trấn giữ được đất nước của thiên tử. 
29. Vui thay chư hầu ấy! 

30. Được muôn điều phúc lộc kết tụ vào. 
31. Những bề tôi đứng đắn của chư hầu 

32. Cũng được đi theo mà đến đây. 


CHƯƠNG V 


- Duy tạc chỉ chi 

. Kỳ diệp bồng bồng. 

. Lạc chỉ quân tử! 

. Điến thiên tư chỉ bang, 
. Lạc chỉ quân tử! 

- Vạn phúc du đồng. 

. Biên biển tả hữu 


. Diệc thị suât tùng. 


Dịch nghĩa 


Dịch thơ 


Nuy chỉ thấy ở cònh cây tạc, 
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Là rườm rà dây đặc tươi xanh. 

Chư hầu 0ui uẻ thích tình 

Nước nhà thiên tử an ninh trấn phòng. 
Chư hầu ấy lòng chị xiết! 

Muôn phúc như đã kêt tụ bào. 

Tôi trung trực của chư hầu 


Được đi theo để cúng 0uào đến đáy. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng. †E /g, cây lịch (xem lại thiên 
Xa hạt bài thứ 224). ï#ï£ bồng bồng, dáng rườm và. R$ điển, 
trấn áp. ›}ˆ›‡ biển biên, được sửa trị đứng đắn. ƒr ‡¡ td hữu, 
các bề tôi của chư hầu. #t suớ:, đi theo. 

Chỉ có cây tạc thì lá tươi tốt rườm rà. Vui thay những 
chư hầu ây đã trấn áp được đất nước của thiên tử, để muôn 
điều phúc lộc kết tụ vào! Lại nói các bề tôi ở hai bên của chư 
hầu cũng no theo mà đến đây. 


CHƯƠNG V 
y4XETt 33. Phiếm phiếm dương chu 
Tb Mộ TẾ xế 34. Phất lê duy chỉ. 
SH xe 35. Lạc chỉ quân tử! 
x#*x 36. Thiên tử quỳ chỉ. 
#eHm+-T 37. Lạc chIi quân tử! 
TRIbk HE ~Z. 38. Phúc lộc tỳ chỉ. 
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fÊ ñh HH nk 39. Ưu tai du tai! 
2h: R3 40. Diệc thị lệ hi. 


Dịch nghĩa 
33. Chiếc thuyền bảng gỗ-cây đương bình bổng 
34. Phải lấy dây đói mà cột giữ lại. 
35. Vui thay chư hâu ấy! 
36. Được thiên tử độ biết tài năng công đức. 
37. Vui thay những chư hảu ấy! 
38. Được ban cho phúc lộc trọng hậu. 
39. Chư hầu ấy thung dung nhàn nhã thay! 
40. Đến như thế ấy. 


Dịch thơ 


Thuyền gỗ dương bình bồng trôi nổi, 
Thì phi dùng dây đói buộc uào. 
Vui £hay những bậc chư hậu! 

Được uua độ biết tài cao đủ đây. 

Và rõ thật uui thay quân tử 

Phúc lộc uua ân từ đôi đào. 

Thung dung nhùn nhá chư hầu 


Đến như thế ấy xiết bao yên lành! 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng. ## phốt, sợi dây đổi to. ## !¿, 
#Œ€ duy, đều là cột. Nói lấy dây đổi to mà cột thuyền, #% guỳ, 
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đo, đo lường mà biết, R# /y, trọng hậu, Ƒ£ (ệ (đọc jy cho hợp 
vận), đến. 

Chiếc thuyền bằng gỗ cây dương bình bồng lênh đênh 
thì phải lấy dây đổi mà cột lại. Vui thay những chư hầu ấy 
được thiên tử độ biết tài năng! Phúc lộc át được ban cho 
trọng hậu, cho nên mới than khen chư hầu được được thung 
dung đến như thế ãy. | 

(E tƒ? ¿u du, thung dung nhàn hạ. 

Thiên Thái thúc có 5 chương, môi chương 8 câu. 


BÀI THỨ 229 
CHƯƠNG Ì 
#3 F) Giác cung (Tang hộ 9) 

Ấ Dự TH FỢJ 1. Tinh tỉnh giác cung 
R1 + }x #S 2. Phiên kỳ phiên (phản) hi. 
7U 55. 3. Huynh đệ hôn nhân 
ft T1 XR 4. Vô tư viễn hi. 

Dịch nghĩa 


1, Cây cung sừng điều hoà 

2. Đã bật trở ra. 

3. Anh em thân thích bên nội bên ngoại 
4. Chớ xa lạ với nhau, 


Dịch thơ 


Cây cung sừng thật điều hoà 
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Hai đầu đã thấy bật ra bia rồi. 
Anh em nội ngogi nhưng người 


Chớ nên hở hưng cách uời xua nhau. 


Chú điải của 2hu HW 


Chương này thuộc hứng. É£ššftinh tỉnh, dáng đều đặn 
của cây cung. f3 Fÿ giác cung. cây cung được trang sức băng 
sừng. ll] phiên, dáng bưng trở lại, bật trở lại. Cây cung là 
một vật hề giương lên thì hai đầu cung hướng vào trong mà 
tiến đến gần nhau, hề buông thả thì hai đầu cung bật ra 
ngoài mà tách xa nhau, cũng như cái ý thân gần, xa lạ giữa 
anh em bên nội bên ngoại, hê thân gần thì họ tựu đến, còn 
xa lạ thì họ bỏ đi. ƒ§ #2, lấn nhau. 

Đây là bài thơ châm biếm vua không thân cửu tộc (ông 
sơ, ông cố. ông nội, cha, mình, con, cháu, chất, chít) mà lại ưa 
kế sàm nịnh, khiến thân tộc oán trácb. 

Nói cây cung sừng điều hoà đã bật trở ra. Anh em bên 
nội bên ngoại, há lại có thể xa lạ được hay sao? 


CHƯƠNG H 
R x 3ã 5. Nhĩ chỉ viễn hĩ, 
Km“ 6. Dân tư nhiên bi. 


 ~. #23 7. Nhĩ chỉ giáo hị, 
Z8 8. Dân tư hiệu hi. 


Dịch nghĩa 


ö. Ngài xa lạ họ hàng thân thích, 
6. Thì dân chúng đều làm như thê ây, 


¬ả0 


7. Ngài dạy bảo như thế nào; 
8. Thì dân chúng đều bắt chước theo vậy. 


Dịch thơ 
Ngài xa la những họ hàng, 
Dân đêu làm thế rõ ràng bhác chỉ. 
Ngời mà dạy bao những gi 
Dân đêu bắt chước tức thì làm theo. 
Chủ điải của Cbu Ty 


Chương nầy thuộc phú. ÿ nhĩ, ngài. chỉ vua. Bề trên 
làm những øì, thì kế dưới bãt chước theo còn hơn nữa. 


CHƯƠNG II 
J2 ?t #8 9. Thử lịnh huynh đệ 
#hí EU TÍ SỐ 10. Xước xước hưu dụ 
+3» 11. Bất lịnh huynh đệ 
2š †H Fộ lu 12. Giao tương vi dủ. 
Dịch nghĩa 


9. Những anh em tốt nây, 

10. Thì tình nghĩa vẫn rộng rãi dồi dào. 

11. Còn những anh em không tốt kia, 

12. Sẽ làm hại lẫn nhau (vì sự giáo hoá không tốt của 
vua, vua tia kẻ sàm nịnh). 


Sỏ] 


Dịch thơ 


Anh em này rất tốt lành, 
ĐÓ đây rộng răi nghĩa tình xiế? bao! 
Anh em chẳng tốt tí nào 


Sẽ cùng làm hại lần nhau tức thị. 


Ghú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. © lnh, tốt lành. šÃ xước, rộng. 
tầdu (có thề đọc dự, đữ), nhiều. Tậi đủ (có thể đọc dự đỡ), 
bịnh. 

Nói tuy sự giáo hoá của vua không được tốt, mà những 
anh em tốt này thì tình nghĩa vẫn rộng rãi dồi đào không 
biến đổi. Còn những anh em không tốt kia thì do sự giáo hoá 
không được tốt ấy của vua, mà làm hại lẫn nhau. Đó là chỉ 
những đứa sàm nịnh mình mà nói. 


CHƯƠNG IV 
Ex~#4R 18. Dân chỉ vô lương 
TH&— 14. Tương oán nhất phương. 
b4- HÊ-- 15. Thụ tước bất nhượng 
+ 7ˆ 16. Chí vu đĩ tư vong. 

Dịch nghĩa 


18. Dân chúng mà không lương thiện 

14. Thì môi người giữ một phương mà oán trách chống 
đối nhau. 

15. Giành lấy tước vị mà không biết nhường nhau, 
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16. Thì chỉ đến cảnh nguy vong mà thôi. 
Dịch thơ 


Nhân dân mà chẳng thiện lương 
Oún hờn riêng gLữ một phương chống bình. 
Chẳng nhường tước uị tranh giành, 


Nguy uong ốt sẽ rành rònh đến ngay. 


Chú giải của Chu TỊy 


Chương này thuộc phú. —7Zmhất phương, ö một 
phương kia. Hờn oán nhau thì mỗi người giữ một phương mà 
chống đối. Nếu mình lấy cái lòng oán trách người để oán 
trách mình, và lãy cái bụng thương mình mà thương người, 
khiến giữa người kia và ta được thấy rõ nhau không có che 
giấu điều gì, thì há lại cho có điều oán trách nữa hay sao? 

Huống chi anh em mà oán trách nhau, gièm pha lẫn 
nhau để giành tước vị mà không biết nhường nhịn nhau, thì 
rốt cuộc cũng phải nguy vong mà thôi. 


CHƯƠNG V 
gấu 1. Lão mã phản vi câu. 
+ERR.& 18. Bất cố kỳ hậu. 
tnm8& 19. Như tự nghỉ ứ, 
197L 1X 20. Nhừử chước khổng thủ. 
Dịch nghĩa 


17. Ngựa già mà trái lại tự cho mình là ngựa tơ, 
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18. Không đoái nghĩ đến mai hậu (sẽ không đâm nhiệm 
nổi). 

19. Như cho ăn nhiều rồi thì phải no, 

20. Như rót rượu cho uỗng đã quá chén. 


Dịch thơ 

Ngựa giò tự nhận là tơ, 

Lại không nghĩ uiệc đáng Ìo sau nầy. 

Ăn nhiều thì phải no dai. 

Rót nhiều quú chén phải say đậm đè. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương này thuộc tỷ. #B ứ, no. ‡L khống, rất 

Nói người ta chỉ biết giềm pha hãm hại người đề giành 
tước vị mà không biết mình thiếu tài cán, không đảm nhiệm 
rồi. Như con ngựa già suy nhược nổi, mà trái lại tự cho mình 
là như con ngựa tơ, không đoái tướng đến tương lai sẽ có điều 


lo ngại đấm nhiệm không nổi. Lại như cho ăn đã nhiều thì 
phải no, rót rượu cho uống cũng đã quá chén rồi vậy. 


CHƯƠNG Vì 
Ủ‡ #X JJLÂ 21. Võ giảo nao thăng mộc, 
tu‡#2 #£ lữ 22. Như đồ đồ phụ. 
ST+£HñãxÑ 23. Quân tử hữu huy du, 
/» Á 8ã 24. Tiểu nhân đữ thuộc. 
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Dịch nghĩa 

21. Chớ dạy con vượn trèo cầy, 

22. Cũng như lấy bùn phụ thêm lên lớp bùn. 

23. Nếu vua có đạo đức tốt, | 

24. Kẻ tiểu nhân sẽ hoá thành tốt lành theo để tựa vào. 


Dịch thơ 
Dạy trẻo cho Uuượn chó nên. 
Chó đem bùn phủ lôn trên đát lây. 
Nêu uua đạo đức đẹp hay, 


Tiểu nhân thành thiện Uội qua tựa vào. 


Chủ điỗi của Chu Hy 

Chương nầy thuộc ty. ïŸ# nơo (cũng đọc nhu), tức là con 
mê hầu (macaque), thuộc loài vượn, tính leo cây rất giỏi, 
không cần được dạy leo mà vẫn leo được. È8 đồ, bùn. [{† phụ. 
thêm vào. ƒ# huy, dẹp. 8tÈdu, đạo lý. j thuộc (đọc thụ cho 
hợp vận), phụ thuộc vào. 

Nói ân tình của kể tiểu nhân vốn đã mong manh. Vua 
lại ưa sàm nịnh để kẻ tiểu nhân tựu đến, thì cũng như dạy 
con vượn trẻo cây, lại cũng như trên lớp đất lầy lại lấy bùn 
phủ thêm lên. Nếu vua có đạo dức tốt, thì kẻ tiểu nhân sẽ 
hoá thành tốt lành để tựa vào vua, không đến như thế ấy 
VẬy. 


CHƯƠNG VII 
th Sf 2ã. Vụ tuyết tiêu tiêu 
Sẽ, Ra LÍ ŸR 26. Kiến hiện viết tiêu, 
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3H hà 27. Mạc khẳng há di, 
FAVW-P-- 7 - 28. Thức cư lự kiêu. 


Dịch nghĩa 


25. Tuyết. rơi xuống quá nhiều, 

26. Gặp khí nóng của rhặt trời thì tan ngay (ngụ ý lời 
gièm pha gặp người sáng suốt thì tiêu đứt ngay). 

27. Nếu vưa chăng chịu bỏ rơi những kẻ gièềm pha ấy 

28. Thì chúng càng kiêu ngạo khinh lờn hơn nữa. 


Dịch thơ 


Tuyết bay rơi xuống quá nhiều, 
Gặp ngay bhí nóng đã tiêu tan rồi. 
Gièm pha bua chẳng bỏ rơi, 


Chúng càng biêu ngạo để ngươi ngang tùng. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương này thuộc tỷ. ##ƒ#®t„êu têu, dáng dối dào. 
HR hiện, khí mặt trời. Trương tử nói rằng: Lời giềm pha gặp 
người sáng suốt phải tự đứt ngay. Hễ vua cam lòng tìn theo, 
không chịu rứt bỏ, thì lời giềm pha càng bành trướng khinh 
lờn hơn nữa. 


CHƯƠNG VI 
RWgS%Ằ# 29. Vụ tuyết phù phù 
ÿ RR E] yW 30. Kiến hiện viết lưu. 
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¡¡ Sộ "ị XS 31. Như man như mao 
43 XZH< 32. Ngã thì dụng ưu. 


Dịch nghĩa 


29. Tuyết rơi xuống quá nhiều 

30. Gặp khí nóng thì tan chảy ngay. 

31. Những kẻ giềm pha ãy như man như rợ (không lễ 
nghĩa) 

32. Khiến ta phai ưu sầu, 


Dịch thơ 


Quá nhiều phơi phới tuyết bay, 
Gặp liền khí nóng chảy đây tan ra. 
Như man rợ bẻ gièm pha, 


Tương tàn tương hạt khiến ta ưu sầu. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ. }#‡#£ phù phù như t§ ‡# tiêu tiêu, 
là đáng dồi dào. ÿ# ưu, chây dì hết. #8? man, rợ miền nam. 
E2 mao, (ổọc mâu cho hợp vận), man rợ. Thiên Mục thệ trong 
kinh Thư viết #2 mao, nói kẻ man rợ không có lễ nghĩa cứ 
tàn hại lẫn nhau. 

Thiên Giác cung có 8 chương, môi chương 4 câu. 


37 


BÀI THỨ 230 


CHƯƠNG | 
Z0 ĐỦ Uất liễu (Tang hộ 10) 

ñ Z8 4 HỈ 1. Hữu uất giả liểu, 
TMjmã® 2. Bất thượng tức yên? 
_E TH t6 MH 3. Thượng đế thậm đạo, 
ft HỆ S 4. Vô tự nặc yên. 
ft? ÿ l5 ~“ 5. Tý dư tỉnh chị, 
Ít -Ƒ †h lệ 6. Hậu dư cực yên. 

Dịch nghĩa 


1. Có cây liêu tươi tôt rườm rà. 

2, Ai lại chẳng mong đến đừng nghỉ dưới bóng cây liễu 
ãy hay sao? 

3. Thiên tử rất uy lình đáng sợ, 

4. Cho nên chư hầu không ai dám đến gần. 

5. Giả sử ta đến châu để giúp thiên tử định yên vương 
thất nhà Chu. 

6. Thì về sau ta phải cam chịu hết những điều ham 
muốn của thiên tử. 


Dịch thơ 
Có cáy liêu tôi rườn rò, 
Dừng chân dưới gốc, ai mà chẳng mong! 
Đăng sợ thay uy hùng thiên tử! 
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Đầu lánh xa 0ì sợ long nhan. 
Nếu châu để giúp bững an, 


Điều uua ham muốn phái mang 0ào mình. 


Chú điải của Chu Hịy 


Chương này thuộc tý. f] liêu, cây liễu tươi tốt rườm và. 
\jhượng, hy vọng, mong môi. | thượng để, chỉ vua. 
#iđạo, đáng lẽ là chữ ft thần, nói uy nh đáng sợ. lỆ nốc, 
thân cận, gần gũi. ##tnh, định yên. li cực. đòi hỏi cho được 
hết các điều ham muốn. 

Thiên tử bạo ngược, cho nên chư hầu không tới chầu mà 
làm bài thơ nây. 

Nói nơi kia có cây liễu tươi tốt rườm rà, người đi đường 
há lại không mong đến dừng nghĩ dưới bóng cây liêu đó hay 
sao? Nói như thế để ví rằng: Ai lại chắng muốn đến chầu mà 
phụng thờ thiên tử? Nhưng thiên tử rất uy linh như quý 
thần, khiến người ta sợ mà không dám đến gần. Giả sử ta 
đến chầu mà phụng sự thiên tử để yên định vương thất nhà 
Chu, thì về sau thiên tử ắt sẽ đem hết điều ham muốn mà 
đòi hỏi ở ta. Cho nên chư hầu không đến châu thiên tử. Mà 
nếu một mình ta đến chầu, thì thiên tử ắt trách việc ấy mãi 
chăng thôi. Như Tề Uy vương đến chầu thiên từ nhà Chu, về 
sau trái lại phai bị nhục. 

Hoặc nói chương nầy thuộc hứng. Chương sau cũng phỏng 
theo đây. 


CHƯƠNG II 
H Z8 5 ĐÌ 7. Hữu uất giả liều, 
“Mi 15 E 8. Bất thượng khí yên? 
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7# R.m 9. Thượng để thậm đạo, 
mm H lŠ 10. Võ tự trái yên. 


f Ÿ f§ ~ 11. Tý dư tịnh chỉ. 
#4 + lỗi TŠ 12. Hậu dư mại yên. 
Dịch nđhïs 


7. Có cây liễu tươi tốt rườm rà. 

8. Ai lại chắng mong đến đừng nghỉ dưới bóng cây liễu 
ấy hay sao? 

9. Thiên tử rất uy vệ. 

10. Cho nên chư hầu không a1 dầm tự chiêu tai hại đến 
gần thiên tử. 

11. Giả sử ta đến chầu đề giúp thiên tử định yên vương 
thất nhà Chu. 

12. Thì về sau ta phải cam chịu hết những đồi hồi quá 
phận của thiên tử. 

Dịch thơ 

Có cây liễu rậm tốt tươi, 

Bóng cây dừng nghỉ, ai người chẳng mong? 

Bực thiên tử rất uy hùng. 

Chư hầu không dám chiêu bưng hoa uào. 

Giúp uua yên định đến châu. 

Điều uua đòi hỏi uề sau cam lòng. 

Chủ giả! của Ohu Hy 
Chương này thuộc tỷ. l &hí, nghỉ ngơi. ƒ& trái (đọc tầ) 


bình, tai hại. 3Š mơ: (đọc !ệ) quá, đồi hỏi quá phân. 
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CHƯƠNG II 


S8RãäZR 18. Hữu điểu cao phi, 

7h T9 + 14. Diệc phụ vu thiên. 

1 LÑ <.:b 15. Bỉ nhân chỉ tâm 

+ ftJE.Sã 16. Vư hà kỳ trăn? 

+ Ÿ Ủ§ x. 17. Hạt dư tịnh chi, 

JE}1MI® 18. Cư dĩ hưng căng, 
Dịch nghĩa 


13. Có con chìm bay cao, 

14. Cũng bay vút tận đến trời. 

15. Lòng dạ tham bạo của thiên tử 

16. Không biết đến mực độ nào. 

17. Bao giờ ta đến chầu để giúp thiên tử định yên vương 
thất, 

18. Thì ta chỉ hứng chịu một cách vô cớ những tai hoạ 
đáng tội nghiệp mà thôi. 


Dịch thơ 
Chim bay cao bút tuyệt Uời, 
Tung bay đến tận lưng trời mờ cao. 
Lòng uuau tham ngược xiết bao! 
Còn di biêt đến độ nào nữa đáy? 
Châu uua an định sau này, 


Chỉ đành hưng chịu hoa tai 0ô tình. 
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Chủ giải của Dịch giá 

Chương này thuộc hứng. {# phụ, #£ trăn đều là đến. 
((E N bỉ nhân, người kia. chỉ thiên tử. ƑSc⁄# như ƒ###⁄đồ 
nhiên, chìu suông lấy, vô cớ mà hứng chịu tai hoa. |XỊ j2 bung 
căng, gặp tai hoạ đáng xót thương tội nghiệp. 

Con chim cao vút đến tận trời. Lòng dạ của thiên tử 
không biết đến đâu là cùng tột. ŸÝ nói thiên tử tham bạo 
phóng túng vô cùng, hận trách đến mấy cũng chẳng xong, 
người ta không biết lòng tham bạo ấy đến mức độ nào nữa. 
Như thế thì ta há lại có thể đến giúp thiên tử định yên vương 
thất hay sao? Nếu đến thì ta chỉ hứng chịu một cách vô cớ 
những tai hoạ đáng tội nghiệp mà thôi. 

Thiên Uớt liêu có 3 chương, môi chương 6 câu. 

Tang hộ chì thập có 10 thiên, 43 chương, 282 câu. 


8. ĐỒ NJ(ÂN SĨ CHÍ 1)(ÁG, 


(Mười bài thuộc thơ Đó nhân s†) 


BÀI THỨ 231 
CHƯƠNG I 

ấh À -E Đô nhân sĩ. (Đô nhân sĩ D 
485 À 1. Bỉ đỗ nhân sĩ 
7Ñ 2. Hồ Cầu hoàng hoàng, 
R® 3. Kỳ dung bất cải, 
HH5 4. Xuất ngôn hữu chương, 
{1 BE D lãi ð. Hành quy vu Chu, 
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Sã XI 6. Ven dân sở vương (vọng). 


Dịch nghĩa 
. Bực kẻ sĩ ở kinh đô xưa kia 
. Mặc ao da chỗn màu vàng, 
. Dung mạo bình thường không thay đổi, 
. Thốt lời thì có văn chương, 
.- Đi về kinh đô nhà Chu. 
. Được muôn dân ngưởng vọng. 


3 CI d> C2 bD 


Dịch thơ 
Sĩ nhân bia ở kinh bỳ 
Da chọn làm áo màu thì uang trời. 
Lúc bình thường dáng người không đổi, 
Khi thôt ra lời nót uăn chương, 
Chu kinh cát bước lên đường. 


Muôn dân trong uọng bính nhường xiết bao! 


Chú giải của Chu Hy 

Chương này thuộc phú. đƑ[ đô, kinh đô của thiên tử. 
mưi hoàng hoàng, màu vàng của áo da chồn. 4t⁄ bất cỏi, 
thường thường vẫn thế không thay đổi chương, văn 
chương. jễ} Chu. kinh đô ở đất Hạo, Hạo kinh cũng gọi là Tây 
đô. 

Sau thời ly loạn, người ta không thấy lại về thịnh vượng 
trong đô ấp cúa ngày xưa và nép đẹp đế ngoài dáng điệu của 
các nhân vật trong kinh đô nữa, mới làm bài thơ này để than 
tiếc. 


CHƯƠNG lI 


† #Š À -L 7. Bỉ đô nhân sĩ 
1 3 li li 8. Đài lạp tri toát. 
J3 9, Bì quân tử nữ 
_#ñi#fñn& 10. Trù trực như phát, 
1È R2 11. Ngã bất kiến hề, 
#¡|a Tất 12. Ngã tâm bất duyệt. 
Dịch nghĩa 


7. Bực kẻ sĩ trong kính đô xưa kia 

8. Đội nón bằng lá kè hay đội mũ băng vải đen. 

9. Còn con gái nhà sang trọng kìa. 

10. Thì có mái tóc đẹp đềẽ. 

11. Bây giờ ta không được thấy những nhân vật đẹp đế 
ấy nữa, 

12. Cho nên lòng ta không vui. 


Dịch thơ 
Sĩ nhân bia ở kinh bỳ, 
Nón thì bằng lá, mũ thì uải thâm. 
Con gái nhà tiếng tăm sang trọng, 
Mái tóc đen trơn bóng xinh tươi. 
Nay ta nào thấy được người, 


Cho nên luống những không uui tấc lòng. 
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Ghú giải của Chu úy 

Chương nầy thuộc phú. # đời, lá phù tu, lá kè để làm 
nón lá. #flf? fri toát (đọc tuyết cho hợp vận), cái mũ bằng vải 
đen làm rất nhỏ chỉ vừa đủ để giữ cái đầu @®úi) tóc. 
#8 ÃJ ñ# quân tử nữ, con gái nhà phú quý trong kinh đô, 
#j \ ñI Bế trù trực như phót (đọc phiết cho hợp vận), chưa rõ 
nghĩa là gì, nhưng lấy chương TV và V mà suy, thì nói là tốc 
đẹp. 


CHƯƠNG lII 
{⁄ ñÑ ÁÑ + 18. Bỉ đô nhân sĩ 
7ZzH%Ñ 14. Sung nhĩ tú thực. 
#4 15. Bỉ quân tử nữ 
ñR 2! 16. Vị chỉ Doãn Cật. 
+24 lá 17. Ngã bất kiến hề, 
+20 18. Ngã tâm uấn kết. 
Dịch nghĩa 


13. Bực kẻ sĩ trong kinh đô xưa kia. 

14. Đều che tai bằng đá quý. 

15. Còn con gái nhà sang trọng kla 

16. Đều gọi là thuộc họ Doãn, họ Cật (những gia tộc quý 
trọng nhất). 

17. Ngày nay ta không còn thấy những nhân vật quý 
trọng ây nữa. 

18. Cho nên lòng ta cứ chất chứa mãi nỗi ưu sầu. 


4ã 


Dịch thơ 
Sĩ nhân bia ở kinh thành 
Che tai đa quý long lanh rở ràng. 
Con gái nhà giàu sang quyền chức 
Họ Doãn và họ Cật mà thôi. 
Nay ta chăng thấy được ngừơi, : 


Ưu sầu chất chứa bồi hồi lòng tơ. 


Chú giải của Ohu HỰ. 


Chương này thuộc phú. #Š ¿ú, thứ đá đẹp, lấy đá đẹp 
làm ngọc che tai. J#†‡{ Đoàn Cdt, chưa rõ là nghĩa gì. Trịnh 
thị nói rằng: dị đọc Cật, tức là họ Doãn họ Cật là hai họ xưa 
đã làm thông gia với nhà Chu. Gặp những con gái của nhà 
sang trọng ở kinh đô, người ta đều nói là thuộc họ Doãn họ 
Cát, ý nói thuộc gia tộc có lễ phép. Lý thị nói rằng: Nói họ 
Doãn, họ Cật cũng như trong đời nhà Tãn nói học Vương họ 
Tạ, như trong đời nhà Đường nói họ Thôi họ Lư vậy. #4 uẩn, 
như j# khuất (là đè nén co lại không được duỗi ra như fễ 
tích (là chất. chứa lại không được phân tán ra). 


CHƯƠNG IV 
2z 8h À -E 19. Bỉ đô nhân sĩ 
SE TE IHI lệ 20. Thùy đái như lệ 
{%5 †. 14 21. Bï quân tử nữ, 
5% nU 22. Quyền phát như sái. 
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+k 1` J2 23. Ngã bất kiến hề, 
Ea 24. Ngôn tùng chỉ mại. 


Dịch nghĩa 

18. Bực kẻ sĩ trong kinh đô xưa kia 

20. Tháắt lưng đai buông thòng tha thướt. 

21. Còn con gái nhà sang trọng kia, 

22. Tóc mai quăn uốn dịu dàng. 

28. Ngày nay ta không còn thấy nữa, 

24. Nếu thấy được thì ta sẽ bước đi theo. 
Dịch thơ 

ST nhân bia ở bình đô 

Lưng đai tha thướit phất phơ rủ thòng. 

Con gái thuộc giồng dòng sang cả. 

Tóc mai quăn eo ld bây hôy. 

Tu nào còn thấy hôm nay 


Thấy thời ta cứ bước ngay theo cùng. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. J# /ê (đọc /øi), dáng dây đai 


thòng xuống. 4 8 guyền phát, những lần tóc mai ngắn ở hai 
bên trên không thể thu gọn lên trán, cứ để cong uốn thòng 
xuông phất phơ cho đẹp. #' mi (đọc sử?). loại bồ cạp, cố nọc 
chích người, chót đuôi cong lên như tóc quăn cuốn. ‡ã. mới, 
đi. Vì rằng: Ấy là chắng đặng trông thấy, chớ nếu trông tbấy 
được những nhân vật đẹp đế Ấy thì ta sẽ bước đi theo. Ÿ nói 
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rất nhớ trông những nhân vật trong thời thịnh vượng xưa 
kia, 


CHƯƠNG V 
BE [# SE x7 25. Phỉ y thùy chỉ, 
TH HỈ T1 Bế 26. Đái tắc hữu dư. 
BE #4 ~. 27. Phi y quyền chỉ, 
5 HINH JR 28. Phát tắc hữu dư, 
1x * 585 29. Ngã bất kiến hề, 
= I2 20. Vân hà hu hi. 

Dịch nghĩa 


25. Bực ke sĩ không phải cố ý buông thòng đây đai, 

26. Mà nó tự nhiên còn thừa, cho nên rủ xuống tha 
thướt, 

27. Còn con gái không phải cố ý làm cho tốc mai cuốn 
lên, 

28. Mà nó tự nhiên bong lên phất phd. 

29. Ngày nay ta không thây, 

30, Răng sao còn trông mong được nữa. 


Dịch thơ 
Đai thòng nào cô ý buông, 
Còn thừa nên tự luôn luôn rủ thòng. 
đóc mai nòo cố trốn cong. 


Phất phơ éo ld tự bong tuyệt uời. 


548 


Ta nào được thấy bao người, 
Răng còn trông ngóng cái thời ấy chị, 


Chú điải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. lấ dư, dương cất lên. Ï]-hư, 
trồng mong (xem lại chương V, bài thứ 208). 

Đây nói dây lưng của kế sĩ, không phải cế ý làm cho 
thòng xuống, mà nó tự nhiên còn thừa ra mà rủ xuống tha 
thướt. Còn tốc của con gái, không phải cố ý cho (uốn lên, mà 
tự nhiên đã bong lên phơ phất. Ý nói cái sắc đẹp tự nhiên 
không trang sức giả tạo nhưng nay không được trông thấy 
nữa, thì làm sao mà chẳng trông mong hay sao? 

Thiên Đô nhân sĩ có ỗ chương, môi chương 6 câu. 


BÀI THỨ 232 
CHƯƠNG | 
.: Thái lục (Đô nhân sĩ 2) 
z1 2*#Â 1. Chung triêu thái lục 
4 — 3 2. Bât doanh nhất cúc.. 
ÿ 5% H 3. Dư phát khúc cục. 
l B BA 4. Bạc ngồn quy mộc 
Dịch ngh1a 


1. Suốt buổi sáng hái rau lục 
2. Mà không đây một bụm tay. 
3. Tóc của ta cuốn rối, 
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4. Bèn trở về gội rửa (mà chờ chồng trở về). 
Dịch thơ 


Suốt buôi súng hái toòn rau lục, 
Nắm trong tay một uóc chống đầy. 
Tóc tơ cuốn rối thế nảy, 


Trở uề gội rửa làm ngay đợi chùng. 


Chú điải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. 14Šl chung triêu, buối sáng từ 
sớn mai đến lúc ăn cơm. ##% le, có vương sô (cũng gọi là có 
tận dùng để nhuộm màu vàng). 3š cúc, một bụm, do hai bàn 
tay bụm lại. ñj cục, cuốn rối, như nói đầu tóc rối quăn như 
hoa bồng cuộn bay. 

Người vợ nhớ chẳng nói trọn buổi sáng hái rau lục mà 
không đầy bụm tay. Qúa nhớ nhung mà không chuyên tâm 
vào công việc. Lại nhớ tóc trên đầu quăn rối, nàng mới bỏ 
việc hái rau lục trở về gội rửa để chờ chồng nàng trở về, 


CHƯƠNG li 
KHE 5. Chung triêu thái lam 
*á—-tR. 6. Bãt doanh nhất xiêm, 
+zH 8Ä 7. Ngũ nhật vi kỳ, 
xH#+l .“ 8. Lục nhật bất chiêm 
Dịch nghĩa 


^“ 3 z z ˆ ` 
Ð. Suôt buổi sáng hái cây chằm 
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6. Không đầy vạt áo tứm lại mà đựng 
7. Hẹn ước với nhau năm ngày, 
8. Nay đã sáu ngày qua mà không thấy chàng. 


Dịch thơ 
Suốt buổi sáng cây chàm ta hói, 
Vạt áo ta túm lại không đây, 
Hẹn nhau chú đúng năm ngày, 


Nay là thứ su máy may thấy gì. 


Chú giải œŸa Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Eƒ /zm, cây chàm để nhuộm 
màu xanh. #4 xiêm (đọc đưm), áo mặc che phía trước, tức che 
trước đầu gối. f# chiêm đồng với W chiêm là ngấng mặt mà 
trông. Trí H| 3K] ngũ nhật vị hy (lầy năm ngày làm kỳ ước 
hẹn với nhau), năm ngày, thời gian hẹn ước đã qua. 
2z:zHBW lục nhật 0ì chiêm (đã sáu ngày rỗi mà không 
thây), quá thời gian ước hẹn mà không thây. 


CHƯƠNG II 
J1 9. Chỉ tử vu thú, 
mm? R7 10. Ngôn sướng kỳ cung. 
“4# 11. Chi tử vu điếu, 
ETL rá-: 12. Ngôn luân kỳ thằng. 
Dịch nghĩa 


9. Nấu chàng đi săn, 


10. Thì sao lo để cung vào bao. 
11. Nếu chàng ởđi câu. 
12. Thì em lo sửa soạn dây câu (đề đi với chàng). 


Dịch thơ 


Nêu nay chàng định đi săn băn, 
Cung em Ìo đê sàn 0uào bao. 
Nếu nay chàng muốn ởi câu, 


Nhớ em sửa soạn trước sau đàng hoàng. 


Chú điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Z # chỉ f, nói người chồng. Éâ 
luân, sửa soạn đây câu. 

Nói nêu: chàng trở về mà muốn đi săn thì em sẽ vì 
chàng lấy cung bỏ vào bao, và nếu chàng muốn ởi câu, thì em 
sẽ vì chàng sửa soạn nhợ câu. Trông đợi tha thiết, nhớ nhung 
sâu xa, nàng muốn không có đi đầu mà không cùng đi chung 
với nhau. 


CHƯƠNG V 
:#9J#£ 13. Kỳ điếu duy hà? 
Ất ÂU J4 BI, 14. Duy phòng cập tự. 
XŒ: Rh /¿ Rất : tố, Duy phòng cập tự. 
)_=E | 16. Bạc ngôn quan giả. 
Dịch nghĩa 


18. Câu thì được thứ cá nào? 
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14. Chỉ có cá phòng và cá tự. 
15. Chì có cá phòng và cá tự. 
16. Thì em đi theo đề xem chàng câu. 


Dịch thơ 

Cá đã câu được thì mấy thứ? 

Chỉ có phòng cá tự mà thôi. 

Cá phòng cá tự chàng ôi! 

Đi câu, em cũng theo cot bên chàng. 

Chủ giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. Chàng ởi câu thì câu được cá (cá 

phòng cứ tự), nàng lại sẽ đi theo đề xem chàng câu. Cũng là 


ý tứ của chương trên. - 
Thiên Thứi lục có 4 chương, môi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 233 
CHƯƠNG \ 

mm Thử miêu. (Đô nhân sĩ 3) 
7u R2 EH 1. Bồng bồng thử miêu, 
lằRš 8x 2. Âm vũ cáo chỉ. 

!* ft Bị fJ 3. Du du nam hành, 
+1 1H 5 x~. 4. Thiệu bá lạo chi. 
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Dịch ngh1a 
1. Mạ nếp lên lớn cao. 
2. Chỉ có mưa âm thầm làm tươi mướt. 
3. Người đi về phương nam xa xôi. 
4. Chỉ có Thiệu Mục công an ủi được. 


Dịch thơ 
Ma nếp thì lớn cao la lưới, 
Mưa âm thầm trơn mướt tôt lươi. 


Về nam xa tít bao người, 


Thiệu Công an uì mà thôi nồi tình. 


Chú giải của Ohu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Ñ,j bồng bỏng, dáng lồn cao 
lên. {f4 dụ du, ý đi xa. 

Tuyên vương phong cho Thân bá nước Tạ, sao Thiệu 
Mục công đi xây đắp thành ấp. Cho nên sắp đi về phương 
nam để phục dịch, những quân sĩ ra đi mới làm bài thơ nầy. 

Nói rằng mạ nếp đã lên cao, thì chỉ có mưa âm thầm 
mới thấm nhuẫn làm cho tươi mướt. Người đi về phương nam 
xa xôi thì chỉ có Thiệu bá mới an ủi được. 


CHƯƠNG ltI 
4xtu##®% 5. Ngã nhâm. Ngã liễn, 
#š g {Ít ^ 6. Ngã xa, Ngã ngưu, 
#?1Et& 7. Ngã hành ký tập, ˆ 
Sã SE E8 nà 8. Cái vân quy tai 
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Dịch nghĩa 


5. Ta thì vác đồ. Ta thì kéo xe. 

6. Ta thì đẩy xe. Ta thì đánh kéo xe lớn. 

7. Việc đì làm của chúng ta đã xong xuôi. 

8, Cho nên nói rằng: Trở về được rồi vậy thay! 


Dịah thơ 
Xe to kéo. Đồ ta uác lấy. 
Ta đánh bò. Tu đấy xe nhanh. 
Việc ta làm đã hoàn. thành, 
Răng ta uê được đành rành từ đây. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. {£ nhám, vác trên lưng. ##‡ liên, 


người kéo xe. + ngưu (đọc nghĩ cho hợp vận), bò để kéo xe 
to. f /óp, thành. Xây cất thành ấp nước Tạ đã xong mà trở 


Ve. 


CHƯƠNG II 
4š f£ 1š fRl 9. Ngã đồ. Ngã ngự. 
#š HH 4X JK 10. Ngã sư. Ngã lữ. 
2411 11. Ngã hành ký tập, 
Tô 2 lữ Jốt 12. Cái vân quy xử. 
Dịch nghĩa 


9. (Quân s1 ra ởi nói tiếp:) Ta thì đi bộ. Ta thì đi xe. 
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10. Ta thì đi trong sư đoàn. Ta thì đi trong lữ đoàn. 
11. Việc đi làm của chúng ta đã Xonig XUÔI. 
12. Cho nên nói răng: Trở về mà ở yên vậy! 


Dịch thơ 


Tu ởi xe. Ta thì đi bộ. 

Ta sự đoàn. Tu ở lư đoàn. 

Việc ta làm đã hoàn toàn. 

Rằng tu uề ở an nhàn từ đây. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. $È đồ, đi bộ. Øl nợự, đì xe. ] 1#, 
đạo quân 500 người. BH sử, đạo quân có 5 lữ (500 x 5 = 2500). 
Truyện Xuân thu nói rằng: Vui đi thì có một sư đi theo. 


Quan khanh đi thì có một lữ đi theo. (Xuân thu. Lỗ định công 
tứ niên). 


CHƯƠNG IV 
BH DH HH] L2) 18. Túc túc Tạ công 
#1112 14. Thiệu bá doanh chỉ, 
ẤN ẤN (IE BÌI 15. Liệt liệt chỉnh sư, 
(Sh|=|D'244 16. Thiệu bá thành chỉ. 
Dịch nghĩa 


18. Công việc xây cất Ấp Tạ rất nghiêm chỉnh. 

14. Do Thiệu bá eoi sóc làm nên. 

15. Quân đi đến ấp Tạ để xây cất rất uy vũ. 

16. Để Thiệu bà hoàn thành việc này dựng ấp Tạ. 


DU 


Dịch thơ 


Rôt nghiêm chỉnh piệc xây ấp Tụ. 
Mọi uiệc do Thiệu ba øgtử trông. 
Quân đi xây cất oai hùng. - 


Để cho Thiệu bá nên công hoàn thònh. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. RRHš (óc tức, dâng nghiêm 
chỉnh. ñ#‡ Tự, tên ấp Tạ, nước của Thân bá được phong, nay ở 
quân (khu vực hành chính) Tín đương thuộc Đặng Châu. ƒ} 
công, công việc xây cất. 7#? doanh, trị, coi sóc xây cất. ÿJ #UJ 
liệt liệt, dáng uy vũ. ( chính, đi, 


CHƯƠNG V 
Eh§  Éx# 17. Nguyên thấn ký bình. 
38 tt 18. Tuyển lưu ký thanh. 
1H 19. Thiệu bá hữu thành, 
+Rl 20. Vương tâm tắc ninh. 
Dịch nghĩa, 
17. Chốn đồng băng và nơi dưới thấp đã dọn dẹp bằng 


phẳng. 
18. Sông ngòi đã lưu thông trong trẻo. 
19. Thiệu bá đã hoàn thành công trình ấy, 
20. Thì vua được yên lòng. 
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Dịch thơ 
Chỗ dưới thấp bình nguyên đều phẳng. 
Các sông ngòi trong lặng chủy xuôi. 
Thiệu công hoàn tất uiệc rồi. 


Thì oua mới được yên uui tác lòng 
Chú giÁi của Chu Hy 

Chương nây thuộc phú. + 6inh, dọn dẹp cuôc đất cho 
bằng phẳng. ‡§ (hanh, sửa trị sông ngòi cho lưu thông trong 
trẻo. 

Nói Thiệu bá xây dựng ấp Tạ, xem sự thích nghi của 
đồng bằng và của nơi dưới thấp, làm lưu thông sự tiện lợi của 
sông ngòi. Công trình ấy đã hoàn thành, thì tuyên vương 
phà Chu yên lòng. 

Thiên Thử miêu có 5 chương, môi chương 4 câu. 

Đây là bài thơ về thời Tuyên Vương, cùng với thiên 
Tung cao thuộc phần thơ Đại nhã có liên quan với nhau. 


BÀI THỨ 234 
CHƯƠNG ! 
lế & Thấp tang. (Đồ nhân sĩ 4) 
b5. SH mị 1. Thấp tang hữu a, 
#S#SHứ 2. Kỳ diệp hữu na. 
ý D./P ~RG 3. Ký kiến quân tử. 
1L 5X 1ñ In 4. Kỳ lạc như hà? 


Su 


Dịch nghĩa 


1. Cây dâu ở chỗ thấp có dáng đẹp đề, 
2. Lã mọc fởm rà. 

3. Đã gặp người quân tử rồi. 

4. Thi nỗi vui thích biết là đường nào? 


Dịch thơ 
Xinh thay chỗ thấp cây dâu, 
Lá thì chen râm một mùu tôt tươi. 
Gặp trang quân tử ấy rồi, 
Thì lòng hồn hở thích uui dường nào? 


Chú điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ‡§ thấp, chỗ dưới thấp, thích 


hợp với cây dâu. [?] ø, dáng đẹp đẽ. #£ nơ, dáng đồi dào, đều 
nót hình trạng cành lá cây dâu đẹp đế rũ xưng rườm rà 


Đây là bài thơ mừng người quân tử. 


Nói cây dâu ở chỗ thấp có dáng đẹp đẽ lá đơm rườm rà. 


Đi gặp bực quân tử rồi, thì nói vui thích biết là dường nào! Ÿ 
tứ lời thơ đại khái giống với của thiên Tĩnh tỉnh giả nga (bài 
thứ 182), nhưng bực quân tử được nói ở đây thì không biết 


chỉ về a1. 
Hoặc nói thuộc tỷ. Chương sau cũng phỏng theo đây. 


CHƯƠNG II 


lã S& 4H mị 
“Xã 
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5. Thấp tang hữu a, 
6. Kỳ diện hữu ốc. 


B1 h £ 7. Ký kiến quân tử, 
=nJ4# 8. Vân hà bất lạc? 


Dịch nghĩa 


5. Cây dâu ở chỗ thấp có dáng đẹp đẽ, 
6. Lá trơn bóng tốt tươi. 

7. Đã gặp người quân tử rồi, 

8. Rằng sao mà chắng vui thích được? 


Dịch thơ 
Cây dâu chỗ thấp đẹp thay! 
Lá thì trơn bóng rậm dùy tôi tươi. 
Gặp trung quân tử ấy rồi, 
Răng sao lại chẳng thích uui toại lòng? 


Chủ giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc hứng. ¡X ốc (đọc ước), bóng láng. 


CHƯƠNG lI| 
l& & #8 Bị 9. Thấp hữu tang a, 
R.# H4 10. Ky diệp hưu u. 
E1 tú 8 7# 1L. Ký kiến quân tử. 
TH TL 12. Đức âm khổng giao. 
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Dịch nghĩa 


9. Cây đâu ở chỗ thấp có đáng đẹp đế, 

1Ô. Lá màu sặm đen. 

11. Đã gặp người quân tử rồi 

12. (Thì nghe được) tiếng tăm của người rất vững bền. 


Dịch thơ 
Cây dâu chỗ thấp xinh. 
Lá thì đen mướt dầy cành tốt tươi. 
Gặp trong quân tử ấy rồi. 
Được nghe tăm tiếng của người bên lâu. 


Chú điải của Chu HỰ 


Chương nầy thuộc hứng. EM ¿, màu đen. jÊ giao, vững 
chắc. 


CHƯƠNG IV 
hà ## 18. Tâm hồ ái hị, 
la 14. Hà bất vị hĩ? 
th ;Ù›J ~Z. 15. Trung tâm tàng chỉ, 
tt H Xã~. 16. Hà nhật vong chỉ? 
Dịch nghĩa 


18. Lòng đã yêu quý người quân tử, 

14. Mà sao lại chẳng thốt ra cho người biết? 
15. Lại cứ giẫu mãi trong lòng. 

16. Thì biết ngày nào mới quên được? 
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Dịch Lhơ 
Lòng đà yêu quý người rồi. 
Mù sao lại chẳng thốt lời cho hay? 
Trong lòng cứ giấu thế nầy. 


Làm sao mà biết được ngày nào quên? 


Chủ giả! của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ;š‡ hờ đồng với chữ {Ej hờ là sao? 
Thiên Biếu ý trong sách Lễ ky viết I bà. Trịnh thị chú giải 
rằng: f2 hờ là #J hồ (sao?). šR ouí như cáo (cáo báo cho 
biết). 

Nói lòng ta thành thật yêu quý người quân tử. Nhưng 
đã gặp người quân tử rỗi thì sao lại chăng tỏ cho người biết 
mà lại chỉ ôm ấp giấu kín trong lòng để khiến một ngày nào 
sẽ quên đi chẳng? 

Sở ¿từ có câu: Tư công tử hê, uị cảm ngôn (= Nhớ mong 
công tử mà chưa dám nói ra), Ÿ tứ của lời này cũng giống 
như đoạn này. Niềm yêu kính đã nấy chổi lên gốc ăn sâu ở 
trong lòng, cho nên nó phát lộ từ từ chậm chậm để tồn tại 
mãi! lâu đài. 

Thiên Thấp tang có 4 chương, mỗi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 235 
CHƯƠNG I 
Hšễ Bạch hoa. (Đô nhân sĩ ä) 
HS ễ^ 1. Bạch hoa gian hề, 
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SE2.. 2. Bạch mao thúc hề. 
< ‡ <3 3. Chỉ tử chí viến, 
fầ 1 Tổ 27 4. Tý ngã độc hề. 


Dịch nghĩa 


1. Có lau đã ngâm nước xong. 
2. Thì lấy có tranh mà bó lại. 
3. Nhà vua xa lánh ta, 

4. Phải khiến ta cô đơn. 


Dịch thơ 


Đã uừa ngâm nước có lau, 

Thì liền lại phúi bó uào băng tranh. 

Nhà uua xa cách ta đành. 

Khiến ta phải chịu một mình cô đơn. 
Chủ giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc tỷ. É &# bạch hoa, có lau ngoài đồng 
nội. Có lau ấy đã ngâm nước cho mềm dịu gọi là : giưn. 
⁄ - chỉ tử, ngài, chỉ U vương. lệ tý, khiến. ÍŸ ngõ, ta. Thân 
hoàng hậu tt xưng. 

Ú vương cưới con gái của chư hầu nước Thân làm hoàng 
hậu, sau lạt được nàng Bao Tự, mà truất Thân hoàng hậu 
xuông. Cho nên Thân hoàng hậu mới làm bài thơ này. 

Nói có lau đã ngâm nước xong, thì lấy có tranh mà bó 
lại. Có lau và cỏ tranh là hai việc nhỏ mọn còn phải nhờ lẫn 
nhau (cái nầy bó cái kia) để làm chổi mà dùng (ý nói vợ 
chồng phải nhờ tựa lẫn nhau). Sao vua lại xa lánh ta, để 
khiến ta phải cô độc. 
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CHƯƠNG II 


3H 5. Anh anh bạch vần 
PB hổ 27 6. Lộ bịï gian mao. 
XZ2Z ft 7. Thiên bộ gian nan, 


<Z.-# 38 8. Chi tử bất du. 


Dịch nghĩa 


5. Mây trắng nhẹ nhàng sáng loà 

6. Hoá thành sương lộ để nhuần đượm lau và tranh. . 
7. Thời vận khó khăn, 

8. Mà vua lại kbông mưu lo để che chở muôn dân. 


Dịch thơ 


Nhẹ nhòng mây sáng trắng ngân 
Hoá thành sương lộ đượm nhuồn tranh lau. 
Gian nan thời uận khổ đau, 


Vua không rmnưu tính cứu mau dân lành. 


Chủ điải của Chu Hy 


Chương nây thuộc tỷ. ZLÚZ anh anh, dâng nhẹ nhàng 
rạng rỡ. [1# bạch uân, mây trắng, hơi khí nhẹ nhàng trong 
sạch của thuỷ thổ, đang đêm thì bốc lên. ?# !ô, sương lộ, tức 
cá! hơi khí nhẹ nhàng trong sạch ấy phân tân mà rơi xuông. 
2 bộ, đi. X27thiên bó, như nói thời vận. ï# đu (thưởng đọc 
đo), mưu đề. Hoặc nói đu là như. 

Nói mây đã hóa thành sương lộ để thấm nhuần vạn vật, 
không có vật nhỏ mọn nào là không được thấm nhuần. Nay 
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thơi vận gian man mà nhà vua lại không mưu đồ (để che chở 
muôn dân) thì chăng bằng như mây trăng đã hoá thành 
sương lộ đê thấm nhuần có lau có tranh vậy. 


CHƯNG II 
Wữ ttb 3L YR 9. Phưu trì bắc lưu, 
SH 10. Tấm bï đạo điền. 
H SA lổ 11. Tiếu ca thương hoài, 
đà 1x HN À, 12. Niệm bỉ thạc nhân. 
Dịch nghĩa 


9: Dòng sông con chảy về phương bắc, 

10. Còn thấm nhuần tươm tưới được ruộng lúa. 
11. Ta phải tắc lưỡi sầu ca đau đớn trong lòng, 
12. Nhớ đến nhà vua chí tôn vĩ đại kia. 


Dịch thơ 
Sông con uề bắc chảy xuôi. 
Thấm nhuần ruộng lúa tốt tươi dồi đào. 
Xót lòng tốc lưỡi ca sâu, 


Vua bia Uï đại, rợt rào nhÓó mong. 


Chú điẫi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ. #phưu, dáng chảy đi. 31Lÿ7# bốc 
hưu, trong khoảng đất, Phong đất Hạo (nước nhà Chu) những 
con sông phần nhiều chảy về bác. ñR Á. thạc nhân. tiếng tôn 
trọng lớn lao, cũng nói Ù vương. 
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Nói con sông con chảy nhỏ nhen mà còn có thể thấm 
nhuần tươm tưới. Còn vua tôn trọng lớn lao mà trái lại 
không thể điều hoà lưu thông niểm ân trạch yêu đương. Cho 
nên phải khiến ta tắc lưỡi sầu ca đau đón mà tưởng nhớ. 


CHƯƠNG IV 
tế 1 S*šh 13. Tiểu bỉ tang tân, 
EIEk-+T‡E 14. Ngang hồng vu thầm. 
XẾ 14 tR ÀL 15. Duy bỉ thạc nhân 
8£ 16. Thực lao ngã tâm. 
Dịch nghĩa 


13. Đến củi dâu k1a. 

14. Mà ta chỉ đốt sáng trên lò mà thôi. 

15. Chỉ có nhà vua chí tôn vĩ đại kia. 

16. Thật đã làm lao khổ lòng ta (vì bỏ rơi và truất phế 
ta). 


Dịch thơ 
Dâu bia làm củi đôn dùng, 
Trên lò chỉ đốt sáng hông mà thôi. 
Chí tôn 0ï đại ấy người, 
Thật làm lao khổ ngậm ngùi lòng ta. 


ChỦ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ. #£ đều, hái củ. SŠ #? tang tôn, củi 
dâu rất tốt. F[lIngang, ta. }t hồng, đốt cháy cho soi sáng. RE 
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thẩm, cái lồ không thể bắc nổi lên nấu, dùng để dốt lửa cho 
sáng mà không thể để nấu đồ ăn được. 

Củi dâu đáng dùng để nấu đồ ăn, mà chỉ dùng để đết 
cho sáng nói như thế để ví với hoàng hậu chính thức mà trái 
lại bo rơi ty tiện. 


CHƯƠNG V 


S4.” Ôn RE=ƒ 17. Cổ chưng vu cung, 
St HÌ J 2È 18. Thanh văn vu ngoại. 
rn 4 DR ĐE 19. Niệm tử thảo thảo, 


Tứ, 4Ã lếi l6 20. Thị ngã mại mại. 


Dịch n/h17an 


17. Đánh chuông ở trong cung. 

18. Thì tiếng chuông nghe lọt ra ngoài. 
19. Lồng sầu rười rượi nhớ đến vua, 

20. Mà vua lại chẳng đoái trông đến ta. 


Dịch khơ 


Trong cung chuông đánh bêu 0ang, 

Tiếng nghe Dũng Dũng DỌng sang Fd ngoài, 
Nhớ uua lòng những bi œ1, 

Nhưng uua lại chẳng đoái hoòi đến ta. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nảy thuộc tỷ. #È‡ (hảo thdo, đáng ưu sấu. 
ilÄ l#. mụi mợi, không đoãi đến. 
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Đánh chuông ở trong cung, thì tiếng chuông nghe lọt ra 
ngoài. Thần thiếp nhớ vua, lòng sâu rười rượi, mà vua lại 
chăng đoái tưởng đến thần thiếp vì sao vậy thay? 


CHƯƠNG VI 
ñ ñã ít 21. Hữu thu tại lương, 
R8ằœ 1# 22. Hưu hạc tại lầm. 
XP {02 ĐH 28. Duy bị thạc nhân 
#=mZ#øù 24. Thực lao ngã tâm. 
Dịch nghĩa 


21. Có con chim (già đãy) trên đập bắt cá, 
22. Có con chìm hạc lại ở trên rừng. 

23. Chỉ có vua chí tôn và vĩ đại kia 

24. Thật đã làm lao khổ lòng ta. 


Tịch thơ 
Đập kia già dãy đậu rồi. 
Hạc thì lại ở xa Uuời rừng hoang. 
Chì tôn 0ï đạt hiện ngong. 
Thật làm luo khổ bẽ bàng lòng ta. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ.  ¿hu, chìm thốc thu, chim già 
đãy (đầu sối như đầu ông già, có cái đãy dưới cổ, ăn cá, tính 
tham lam). #4! lương, đập bắt cá. 
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Tô thị nói răng: Chim thu già đãy và chim hạc đều bắt 
cá mà ăn. Nhưng chím hạc đối với chìm thu thì thanh nhã và 
ô trọc khác nhau xa. Nay chim thu lại ở trên đập bắt cá, còn 
chìm hạc thì ở trong rừng, chìm thu thì no, chìm hạc thì đói. 
Ũ vương nâng đö Bao Tự mà truất phế Thân hoàng hậu, tỷ 
như nuôi dưỡng chìm thu mà đuổi bỏ chim hạc vậy. 


CHƯNG VII 
ÂN T6 TL ĐC 25. Uyên ương tại lương, 
RèRzR 26. Trấp kỳ tả dực, 
ZZ #1. R 927. Chi tử vô lương, 
—=‡#⁄ 28. Nhị tam kỳ đức, 
Dịch @hïa 


25. Chim oan ương đậu trên đập bắt cá. 

26. Thu gọn cánh trái lên không mãt độ thường. 
27. Nhà vua là người vô lương. 

28. Có đôi ba tình ý. 


Dịch thơ 
Oan ương trên độp đậu cùng, 
Gọn thu cánh trdi, gtU chung độ thường. 
Nhà uua là kẻ bô lương, 


Đôi bơ hạnh biểm tình thương đổi dời. 


Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc tỷ. EÈHZ#Œ z.®# trấp kỳ tả đực, thu gọn 
cảnh trái, ý nói không mất độ thường. lương, thiện lành. 
— =.RBfŒ nhị tam bỳ đức, đôi ba đúc hạnh, đôi ba tình * 
Người mà có đôi ba tình ý, lòng dạ không chuyên nhất trung 
thành, thì không bằng như chím oan ương. 


CHƯƠNG VIII 
S4 H4 29. Hữu biện tư thạch, 
8 ⁄ E2 30. Lý chỉ ty hề. 
Z5 Ý 3ã 31. Chi tử chỉ viễn, 


#‡\1K 2 392. Tý ngã đê hề. 


Dịch nghĩn 


29. Có hồn đá ở dưới thấp. 

30. Thì người bước lên hòn đá ây cũng thấp thỏi theo 
luôn, 

31. Nhà vua xa lánh ta, 

32. Khiến ta phải đớn đau. _ 


Dịch thơ 
Có hòn đá chỗ trúng sâu, 
Cũng đông thấp thôi người nào bước lên. 
Za ta, uua đã lũng quên, 


Khiến ta lắm nỗi buôn phiên đớn đau. 
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Chú giẢi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ. E§ biện, đáng ở dưới thấp. {#/, 
khiến. đê (đọc kỳ cho hợp vận), bịnh, đau đớn. 

Có hòn đá ở dưới thấp, thì người bước lên hòn đá ấy 
cũng thấp thỏi theo luôn. Như thần thiếp mà hèn hạ, thì 
người yêu quý thần thiếp cũng phải hèn hạ theo luôn. Cho 
nên vua mới xa lánh thần thiếp (để khôi phải hèn hạ theo với 
thần thiếp) để khiến thần thiếp phải đau đớn. 

Thiên Bạch hoa có 8 chương, môi chương 4 côu. 


BÀI THỨ 236 
CHƯƠNG I 
§p 8 Miên man. (Đô nhân sĩ 6). 
Âu St lồ 1. Miên man hoàng điểu 
I3 ri 2. Chỉ vu khẩẫu a, 
SP 4--£-- 8. Đạo chỉ vân viễn, 
+ 27 11 Thị] 4. Ngã lao như hà? 


8K 8~ 5. Ấm chỉ tự chỉ, 
SN x7 SN xế. 6. Giáo chỉ hối chị, 
ñP {£ tế sẽ 7. Mệnh bỉ hậu xa, 
BR ~~ Tắt xế” 8. Vị chỉ tái chỉ. 


Dịch nghĩa 


1. Chim hoàng ly hót líu lo 
2. Đậu trên cái gò uốn cong. 
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3. Rằng vì đường xa xôi, 
4. Mà ta thì lao khổ là dường nào? 
5. Mong có người cho ta uống, cho ta ăn. 
6. Dạy ta, rần ta, 
7. Và gọi xe ở sau kia, 
8. Bảo chở ta đi, 
Dịch thơ 
Chim hoàng Ìy hót líu lo, 
Phải dừng đậu lại trên gò uốn cong. 
Vì đường xa tít muôn trùng. 
Mà ta khổ nhọc khốn cùng dường bao. 
Cho ta ăn uông mong sao, 
Răn ta dạy dỗ giổi trau tập tùnh, 


Gọi xe sau lợi cho nhanh. 


Vò chừng truyền bảo đành rònh chở ta. 


Ghú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ. ‡#£ˆ miên man, tiếng chỉm kêu. 
En[ ơ, cái gò cong. & hậu xa, xe sau, xe phụ thêm ở phía 
sau. 

Đây là người hèn hạ chịu lao khổ mong được nơi nhờ tựa 
làm #a lời chìm nói đề tự ví mình, Nói rằng: Chim hoàng Ìy 
hót líu lo, tự nói là phải dừng lại ở cái gò cong mà không thể 
bay tới được nữa, vì rằng đường xa quá lao khổ. Đương lúc ấy 
mà có người cho mình uống, cho mình ăn, dạy mình, răn 
mình và gợi xe sau mà chở mình đi chăng vậy? 


CHƯƠNG II 


Âip SH R 9. Miễn man hoàng điểu 
li Hrf& 10. Chỉ vư khâu ngung. 
Sẽ HỖ l {} 11. Khi cảm đạn hành? 
X4 86g 12. Ủy bất năng xu. 


242. 
#2. E872 
ẩu fk (6 tk 
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13. Âm chỉ tự chỉ. 
14. Giáo chi hối chỉ. 
15. Mệnh bị hậu xa. 
16. Vị chỉ tái chỉ. 


Dịch nghĩa, 
9. Chìm hoàng ly hót líu lo. 
10. Đậu ở một góc đê. 
11. Há lại dám sợ cuộc hành trình hay sao? 
12. Chỉ sợ không thể đì mau được 
18. Mong có người cho ta uống, cho ta ăn, 
14. Dạy ta, răn ta, 
15. Và gọi xe ở phía sau ka, 
16. Rồi bảo chở ta đi. 


Dịch thơ 
Chm hoàng ly hót líu lo 
Bay sung đậu ở góc gò bởi nhau. 
Hành trình dứm sợ hay sao? 
Chỉ là không thể đi mdu, sợ rằng. 
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Mong người cho uông cho ăn. 
Dạy ta uờ lại khuyên răn đủ đây. 
Xe sau goi lại nơi này. 


Rồi cùng truyền bảo chở ngay ta liên. 


ChỦ giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc tỷ. JQ ngung, góc. lỆ đạn, sợ. Jl xu, 


CHƯƠNG lII 
Xí SE BH RƠ 17. Miễn man hoàng điều 
lun Hari :-Ì) 18. Chỉ vu khâu trắc, 
XS ÄX t ?J 19. Khi cảm đạn hành? 
&§lE‡* 20- Uỷ bất năng cực. 
_5Gsã- <4 21. Ẩm chỉ tự chỉ. 
ĐK „” RẬ xế” 32. Giáo chỉ hồi chỉ, 
ấn {c {6 EE 23. Mệnh bỉ hậu xa, 


äN x”. Bột x”. 34. Vị chỉ tái chỉ. 


Dịch n@h1a 
17. Chìm hoàng ly hót líu lo 
18. Đậu ở một bên gò. 
19. Há lại dam sợ cuộc hành trình hay sao? 
20. Chỉ sợ không thể đi đến nơi được. 
21. Mong có người cho ta uống, cho ta ăn. 
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22. Dạy ta, răn ta, 
23. Và gọi xe ở phía sau kla, 
24. Rồi bảo chở ta đi. 


Dịch thơ 


Hoàng ly ca hót líu lo, 

Cùng bay lại đậu bên gò đất cao. 
Hành trình dám sợ hay sao? 
Không đi đến chôn nao nao sợ hoài. 
Cho ta ăn uống mong di, 

Dạy £a bò cứ miệt mạ! răn. bhuyên, 
Xe sau thì gọi lọt liền, 


Chở ta di, lại còn truyền lịnh ngay 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ. fl trắc, bên cạnh. j§. cực, đến. 
Sách Quốc ngữ có câu: Tê triêu giú, tắc tịch cực uu Lỗ quốc. 
(= Sóm mai đi xe tỪ nước Tề thì chiều đến nước Lỗ). 

Thiên Miễn man có 3 chương, mỗi chương 8 câu. 


BÀI THỨ 218 
CHƯƠNG I 
5N Hồ diệp. (Đô nhân sĩ 7) 
§ K§ 51% 1. Phiên phiên hồ diệp, 
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42x Šx 2, Thái chỉ phanh chỉ. 


5S f#HằHữ 3. Quân tử hữu tứu. 
L38=K-#»⁄4 4. Chước ngôn thường chỉ. 
Dịch nghĩa 


1. Lá bầu phơi phới, 

2. Hái lấy mà luộc nấu. 

3. Người quân tử có rượu, 

4. Rót mà uống với tân khách. 


Dịch thơ 


Lá bầu phơi phới non tươi, 

Hãy lo hái lấy để rồi luộc ởi. 

Rượu ngon quân tử thiếu chỉ 

Đề cùng tân bhách nhâm nhị uui hoà. 

Chú giẢi của Chu Ty 

Chương nầy thuộc phú. §ý'' phiên phiên, dáng 1á bầu. 

Đây cũng là bài thơ về ăn uống với nhau. Nói lá bầu 
phơi phới, hãy hái lấy mà luộc. Nói thức ăn rất đạm bạc. 
Ngươi quân tử có rượu thì cũng lấy rượu Ấy ra mà uông. Đó 


là thuật lời khiêm nhường của chủ nhân, nói thức ăn đạm 
bạc thì cùng đem ra cùng tân khách ăn uống với nhau. 


CHƯƠNG lI 
H %ÄI BH 5. Hữu thố tư thủ, 
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TM x7 § x. 6. Bào chỉ phiền chỉ. 


h8 7. Quân tử hữu tứu, 
ISI=1-:04 8. Chước ngôn hiến chỉ. 
Dịch nghĩa 


5. Có một con thỏ để làm thịt, 

6. Phải làm sạch lông rồi nướng. 

7. Người quân tử có rượu. 

8, Rót lấy dâng cho tân khách dùng. 


Tịch thơ 
Có con thỏ sốn rồi đây. 
Lm lông cho sạch, nướng ngay cho Uuàng, 
Rượu ngon quân tử sốn sùng. 


Rót ra đầy chén đoan trang dâng mời. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. 33 f4 hữu thố tự thủ, có 
một con thỏ, Con thú thì đếm đầu (thủ, cái đầu) mà kể. Cũng 
như con cá thì đếm đuôi (vĩ, đuôi) mà kể. ‡4bào, làm cho 
sạch lông (hoặc cao bằng nước sôi, hoặc thui bằng lửa ngọn). 
R§ phiên (đọc phèn), nướng trên lửa (không có xâu vào cây 
chim). Đấy cũng là món ăn đạm bạc. JỆ‡ hiến, dâng lên cho 
tân khách dùng. 


CHƯƠNG lII 
4 %1 9. Hữu thố tư thủ; 
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R~ XÃ x. 10. Phiền chi chích chi. 


5 + H M 11. Quân tử hữu tửu, 
H9) SEFZ~. 12. Chước ngôn tạc chỉ. 
Dịch ngh1a 


9. Có một con thỏ để làm thịt, 

10. Để lên lửa than mà nướng, hay lụi thành xâu mà 
nướng. 

11. Người quân tử có rượu. 

12. Thì khách rót ra nói là để báo đáp lại chủ. 


Dịch thơ 


Để làm thịt, thỏ có liên. 
Lụi chung hoặc để nướng nguyên cho uùng. 
Rượu ngon quân tử săn sàng. 


Đáp dâng cho chủ hân houn trao rời. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. & chích (có âm đọc chứ, đây đọc 
trước cho hợp vận), nướng. Xâu thịt vào cây dài để kê lên lửa 
mà nướng. Ñ£ (ạc, báo đáp lại. Khách đã uống cạn chén rượu 
của chủ mời, liền rót chén rượu khác mời lại chủ để báo đáp. 


CHƯƠNG IV 
1 # Ki 13. Hữu thố tư thủ, 
lã ~7 F ~. | 14. Phiền chỉ bào chỉ, 
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##ˆz 15, Quân tử hữu tửu 
F #R EM ~Z 16. Chước ngôn thù chỉ. 


Dịch nghìa 


18. Có một con thỏ để làm thịt, 

14. Phải làm sạch lông rồi nướng. 

15. Người quân tử có rượu, 

16. Lại rót ra nói là để mời khách uống nữa. 


Dịch thơ 


Một con thỏ có săn sàng, 
Lông làm sạch sẽ đàng hoàng nướng ở. 
Rượu thì quân tử thiếu chị, 


Rót mời khách nữa Ì¡ bị uông 0ui. 


Chủ glÃi của Ch: Hy 


Chương nầy thuộc phú. Ml| thù, chủ đã uống cạn chén 
rượu của khách báo đáp, lại rót rượu mà tự uống lấy, rồi lại 
rót rượu mời khách uống nữa. 

Thiên Hồ diệp có 4 chương, môi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 238 
CHƯNG Ì 
ðZ Sàm sàm chì thạch.(Đỗ nhân sĩ 8) 
Ÿ! tối ~. 4¬ 1. Sàm sàm chi thạch, 
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XÉt CC tI 2 2. Duy kỳ cao hI. 

HIJH4& 3ã 3. Sơn xuyên du viễn, 

HS“ „4. Duy kỳ lao hi. 

„W Á  fE 5. Vũ nhân đông chỉnh, 

M812 6. Bất hoàng triêu hi. 
Dịch nghĩa 


1. Núi đá vỏi vọi. 

2. Chi thấy cao vút lên. 

3. Núi sông xa XÔI. 

4. Chỉ phải lao khổ mà thôi. 

5. Tướng suý đi chinh chiến phương đông. 
6. Không có buối sớm nào được rảnh rang. 


Dịch thơ 
Hòn nút đú 0ơng mình sừng sững, 
Dáng uút cao dựng đứng chơi Uơi, 
Núi sông cách trở xa xôi, 
Chỉ thêm lắm việc lôi thôi nhọc nhăn. 
Đi sang đông tướng quân cắt bước, 


Không sớm nào lại được ranh rang. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. #ïiiẪ sờm sờm, đáng cao vút 
lên. j# À _ nứ nhân, tướng suý. ‡#' hoàng, ranh rang. Nói 
không có buổi sớm nào được rảnh rang. 
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Vị tướng suýt xuất chinh, trải qua những nẻo xa xôi, 
những hổi ngụy hiểm, không kham lao khô mà làm bài thơ 
nầy. 


CHƯƠNG II 
Ối li x” 4¬ 7. Sàm sàm chỉ thạch, 
ft R: S2 8. Duy kỳ tốt hĩ. 
LiJI|4#£šã 9. Sơn xuyên du viễn, 
#dz. 10. Hạt kỳ một hi. 
ñ À 1F 11. Vư nhan đồng chỉnh, 
+ —mXã 12. Bất hoàng xuất hĩ. 
Dịch nghĩa 


7. Núi đá vòi vọi. 

8. Chị thấy cao nhọn lên, 

9. Núi sông xa xôi, 

10. Bao giờ mới trải qua cho khắp? 

11. Tướng suý đi chình phạt phương đông. 

12. Chỉ biết thâm nhập vào, mà không rảnh rang Ìo 
thoát ra khỏi. 


Dịch thơ 
Hòn núi đá chênh uênh chông chất. 
Dáng nhọn tiên cao ngất trộp trùng. 
Xo xôi cách trở núi sông, 


Bao giờ mới trải khắp uùng hiểm nguy? 


5G] 


Sang đông tướng quân ởi chỉnh phạt. 
Chẳng rảnh rang hòng thoát được nào. 


Chú giẢi của Ghu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Z2 /ó? (đọc #â?#), cao nhọn lên, 
nối ngọn núi cao nhọn. ä @t, sao? ¡Ý một (đọc mụt cho hợp 
vận), cùng tận. Nói những chốn phải trải qua, bao giờ mới ởđi 
cho biết được? 4Ý‡&H bất hoàng xuất, nói chỉ biết càng đi 
sâu vào, mà không rảnh rang để lo thoát ra khỏi. 


CHƯƠNG III 
2<4HBẲm 13. Hữu thỉ bạch đích 
#* x24 14. Chưng thiệp ba hi. 
HÑ + 1õ. Nguyệt ly vu Tât, 
LÊ Ê(2E7< 16. Tý phương đà hĩ. 
 Á 5 fE 17. Vũ nhân đông chỉnh 
+ mf†US 18. Bất hoàng tha hi. 
Dịch nghĩa 


13. Có những con heo móng đã trắng, 

14. Đã cùng nhau lội sóng. 

15. Mặt trăng đã ở vào vị trí sao Tất, 

16. Thì khiến sẽ có mưa to. 

17. Tướng suý đi chình phạt phương đông, 

18. Quá lao khổ, không còn rảnh rang lo đến việc khác 
nữa. 
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Dịch thơ 


Những con heo nay đà trắng móng, 
Đã cùng nhưu lội sống tuôn dì, 
Trăng bên sơo Tốt đã bê, 

Khiến trời sẽ đổ dâm đề mo to. 
Sang đông tướng quân lo chỉnh phọt, 


Nảnh đâu mà uiệc khác đam đương. 


HÚ điải của Chu Hự 


Chương nầy thuộc phú. jl đích, móng chân. 7⁄4chưng, 
số đông, bầy. ##jý, mặt trăng ở vào nơi. $É Tốt, tên sao. Heo 
lội sóng, mặt trăng ở vào chỗ sao Tất thì chứng nghiệm sẽ là 
Có mưa. 

Trương tử nói răng: Con heo cứ đội bùn, lăn sình là tính 
thông thường của nó. Nay móng chân của nó đều trăng lại 
cùng nhau lội sóng mà ởi, thì hoạ về thuỷ tai (mưa to) có thể 
biết trước được. 

Đây nói đi phục dịch chính chiến đã lâu, lại gặp mưa to, 
thì rất là khổ cực mà không còn rảnh rang lo đến việc khác 
nữa. 

Thiên Sàm sàm chỉ thạch có 3 chương, mỗi chương 6 
côu. 


BÀI THỨ 239 


CHƯƠNG | 
Tả x. Điều chi hoa (Đô nhân sĩ 9). 
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tr - 1. Điều chỉ hoa, 


= 1m 2. Vân kỳ hoàng bi. 

lù~ #4 3. Tâm chí ưu hi, 

#E TH lR £ 4. Duy kỳ thương hĩ. 
Dịch nghĩa 


1. Hoa cây điều, 

2, Màu sắc vàng rực. 

3. Lồng ta ưu sầu (Vì gặp thời nhà Chu suy tần). 
4. Chỉ đành đau xót lấy mà thôi. 


Dịch thơ 


Hoa lăng điều trên cây hớn hở 
Đều ng uàng rực rở khoe mùu. 
Lòng ta luồng những ưu sâu. 


Chỉ đành chua xót đớn đau một mình. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ. #4 điều, cây lăng điều. Sách Bản 
thơo nói tức nay là cây tử uy, mọc lan ra ở trên cây cao, hoa 
màu vàng đỏ, cũng gọi là lăng tiêu. 

Nhà thơ tự cho là mình gặp tbời nhà Chu suy tàn, như 
cây điều dựa vào cây khác mà sống, tuy được vinh hiển mà 
không lâu dài, cho nên lấy đó để ví mà tự nói rằng lòng mình 
vì thế mà đau thương. 
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CHƯƠNG II 


Fe-- ñ. Điều chỉ hoa, 

"1 -Á-j 6. Kỳ diệp tỉnh tỉnh. 

;3IE2.8:)1ẢÌ4g 7. Tri ngã như thử, 

21H32 8. Bất như vô sinh. 
Địch nghĩa 


5. Hoa cây điều, 

6. Lá thì rưỡm rà. 

7. Biết ta cũng sẽ như thế (giếng như hoa lá cây điều 
chóng tàn run). 

8. Thì chẳng bằng là đừng sinh ra vậy. 


Dịch thơ 
Moa lăng điều trên cây tình xến, 
Lú trên cành tươi tắn rậâm dầy. 
Biết ta sẽ cũng thế này. 
Đừng sinh đừng sông còn hay hơn mà. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nấy thuộc tỷ. ##ï (tinh tỉnh, đáng rườm rà 
nhưng mà làm sao lâu dài được thay? 


CHƯƠNG II 
lử + E 9. Tương dương phần thủ. 
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=E#r# 10. Tam tình tại liễu. 


An] 8 11. Nhân khả đi thực, 
## nJ JÊR 12. Tiển khả dĩ bảo. 
Dịch nghĩa 


9, Con dê cá) gầy ốm thì đầu to. 

10. Trong cái đố không có cá, nước lặng yên chỉ thấy 
bóng chồm ba ngôi sao long lanh. 

11. Người ta chỉ có thể mong được ăn, 

12. Mà ít cố aI mong được no, 


Tịch thơ 
Đầu to lớn ốm gầy đê cái. 
Đó trống không giọi thấy ba sao. 
Người mong chỉ được ăn uào. 


Í† ai mong môi bữa nào được no. 


Chú điải dủa Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. H3“ ương đương, con dễ cái. 
lf phần, to. Con dê hễ gầy ốm thì đầu to lón. EŸ liêu, cái đố 
để bắt cá. Trong cái đó không có cá (không có cá vùng vẫy) 
thì nước lặng yên, chỉ thấy bóng chồm ba ngôi sao long lanh 
mà thôi. 

Nói trong thời đói kém còn kéo đài thêm, muôn vật đều 
điêu tàn như thế. Chỉ mong được ãn là đủ rồi, há đâu đám 
mong được ăn no hay sao? 

Thiên Điều chỉ hoa có 3 chương, môi chương 4 câu. 
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XỂ T ˆ 
Trần thị nói rằng: Ở bài thơ này, lời văn thì giản dị, 
tình ý thì bị ai. Nhà Chu sấp mất, không thể nào cứu vãn 
được. Nhà thơ chỉ đau xót cho nhà Chu mà thôi. 


BÀI THỨ 240 

CHƯƠNG | 
Ít] l 4* Hà thảo bất huyền. (Đô nhân sĩ 10) 
ÍFi 4` 8 1. Hà thảo bất huyền? 
fJïH ®77 2. Hà nhật bất hàng (hành)? 
[A7 3. Hà nhân bất tương 
4 # Pu ? 4. Kinh doanh tứ phương? 

Dịch nghĩa 


1. Cây có nào mà không vàng úa? 

2. Ngày nào mà chẳng đi chinh chiến? 
3. Người nào mà chắng ra đi 

4. Để kinh doanh, làm ăn ở bốn phương? 


Dịch thơ 
Có cây nào chẳng úa uùng? 
Ngày nào mà chẳng uội uàng chiến chỉnh? 
Người nào mà chẳng xuất hành 


Bốn phương bận uiệc binh doanh tháng ngòy? 
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Chú giải của Chu HỰÿ 

Chương nầy thuộc hứng. #ï hoàng, vàng. Cây có hã suy 
tàn thì vàng úa. j# tương, cũng là đi. 

Nhà Chu sắp mất, việc chỉnh chiến không dứt. Người ởi 
chính chiến phải khổ nhọc mới làm bài thơ nắy. 
Nói rằng: Cây cỏ nào mà không vàng úa, có ngày nào mà 
không đi chinh chiến, có người nào mà chẳng ra đi để kinh 
doanh làm ăn ở bốn phương? 


CHƯƠNG II 
[n[ St +: 5. Hà thảo bất huyền? 
[J A #3 6. Hà nhân bất quan? 
3 1# {I2 7. Ai ngã chỉnh phu! 
2 Fộ BE 8. Độc vì phỉ dân? 
Dịch nghĩa 


5. Cây có nào mà không đó xậm đen? 

6. Người nào mà chẳng goá vợ? 

7. Thương thay cho chúng ta là chính phu đi đánh giặc! 

8. Riêng mình chẳng phải là người hay sao (mà chẳng được 
trở về hướng lạc thú gia đình)? 


Dịch thơ 
Cỏ cây nào chẳng đen khô? 
Ái người chồng goú đơn cô một mình? 
Thương thay ta phối chiến chỉnh ! 


Riêng ta chẳng phải người đành bay sao? 
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Chủ giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc hứng. ⁄¿ huyến, mầu đồ lộn đen. Cây 
cỏ đã vàng úa rồi lại đỏ sặm đen khi đã khô. ‡‡ quan, người 
không có vợ. 

Nói những người đi chỉnh chiến quá thời hạn mà không 
được trở về, mặt hết những lạc thú của gia đình. Thương 
thay cho chúng ta là khách chinh phu! Há riêng mình chẳng 
phải là người hay sao (mà chẳng được trở về để hưởng lại thú 
gìa đình, như loài cây có không có tình gia thất)? 


CHƯƠNG íI 
BE P BE 9. Phỉ tự phỉ hổ 
Z {Dx HẾ ST 10. Suất bỉ khoáng dã. 
3 1 1IE 2K 11, Ái ngã chỉnh phu 
5H V ®l 12. Triêu tịch bất hại 
Dịch nghĩa 
9. Chúng ta, khách chỉnh phu, không phải như con tự 


COD CỌP 
10. Mà cứ khiến phải noi theo đồng nội trống không. 
10. Thương thay khách chình phu chúng ta. 
12. Sớm tối không được rảnh rang (vì lọ đánh giặc). 


Dịch thơ 
Chung ta cọp, tự chẳng là 
Noi theo đồng nội lân la thứng ngày. 
Chúng ta chính chiến thương thay! 
Sớm hôm nào rảnh máy may nỗi tỉnh. 
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Chú điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Z#§ suất, noi theo. W§ khoáng, 
trống không. 

Nói rằng khách chỉnh phu chúng ta không phải như con 
tự con cọp (ưa thích chốn đồng nội) mà sai lại khiến chúng ta 
cứ noi theo khoảng đồng nội trống không để đánh giặc cho 
sớm tối không được rảnh rang gì. 


CHƯƠNG IV 
3L 13. Hữu bồng giả hồ 
SP {~y MHỊ 14. Suất bỉ u thảo. , 
HRxưZR8 15. Hữu sạn chỉ xa 
{77 lRl3B 16. Hành bỉ chu đạo. 
Dịch nghĩa 


18. Có con chồn đuôi dài lê thê. 

14. No theo chốn có rậm âm u kìa. 

15. Có chiếc xe chở đồ 

16. Cứ đi trên đường to kia (mãi làm lụng không được 
nghì). 


Dịch thơ 
Có con chồn nọ dài đuôi. 
Âm u cỏ rậm cứ noi theo hoài. 
Chiếc xe để chở đồ nầy. 


Trên đường to lớn miệt mùi chở luôn. 
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Ghú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. 7ï bồng, dáng đuôi dài. ‡š 
sạn xa, xe chỗ đò. j8|‡É chu đạo, đường to. Ÿ nói xe chở đồ 
nặng nhọc trên đường to mãi không được nghị ngơi. 

Thiên Hà thảo bất hoàng có 4 chương, môi chương 4 
câu. 


Đô nhân sĩ ch! thập có 10 thiên, 43 chương, 200 câu. 


(Tiếp theo ở quyển hạ). 


591 


KHÔNG TỦ 
Kinh Thi 


(Kinh Thị tạp truyền - Trọn bộ 3 tập) 
TẬP II 
Dịch mã: TẠ QUANG PHÁT 
*% 


* * 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Ciám đốc VŨ VĂN DÁNG 
Tổng biên tập: NGUYÊN ĐỨC HÙNG 
Biên tập 
NGÔ ĐÌNH KHÁNH 
Bìa 
TRẤN ĐẠI THẮNG 
Sửa bản 1n 


THÁNH LÀM 


In 500 cuốn khổ 14,5 x 20.5 cm. Tại Công ty n LÐ - XH 


Số đăng ký KHXB 1644/XB - QLXB. Quyết định xuất bản 
số 177/QĐÐĐXB do NXB Đà Năng ký ngày 21/3/2003. In xong và 
nộp lưu chiểu quý HI - 2003, 


(TRỌN BỘ) 


S)) 


= 
, Œ 
} . 


{1 x là AẲP —m«⁄ 


⁄ 


»^ 


tóc. 
C 


^) 
= 
— 
= 
LÐ 


GIÁ TRỌN BỘ : 18 


¬ . 
Na 
_=“ 


lê 


" 


